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TỔNG BÍ THƯ BCHTƯ ĐCS VIỆT NAM KHÓA VIII 
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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII CỦA ĐẲNG 


ĐÔNG CHI ĐO ïiƯƠI 
TÔNG BÍ THƯ BCHTƯ ĐẢNG CỘNG SẲN VIỆT NAM 


- Ngày sinh : 2-2-1917 

- Quê quán : xã Đông mỹ, huyện Thanh trì, 
Hà nội 

- Thành phần gia đình : Trung nông 

- Nghề nghiệp bản thân : Thợ sơn 

- Tham gia Cách mạng : năm 1936 

- Vào Đảng : năm 1939 


TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 


Năm 1936 : Tham gia phong trào Binh dân 
năm 1936. Vào Đẳng năm 1939. 

Năm 194I : Bị để quốc Pháp bắt, kết án 10 
ãm tù, giam ở Hỏa lò, Hà nội. 

Năm 1945 : Nhật đảo chính Pháp, vượt 
gục Hỏa lò và bắt liên lạc được với đông chí 

ò uyễn Văn Trân, được phân công về tham gia 

„n khởi nghĩa Tỉnh ủy Hà đông, phụ trách 
_uyện Ứng hòa và Mỹ đức, tham gia lãnh đạo 

vởi nghĩa giành chính quyền ở tỉnh Hà đông. 

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 : 

hư Tỉnh ủy Hà đông. Đầu năm 1946, Bí thư 

"hủ ủy Hà nam. 

Chối năm 1946, Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ 

h Uy ban kháng chiến tỉnh Nam định. 

Năm 1947, 1948, 1949 : Khu ủy viên Khu 3, 

thư Tỉnh ủy Ninh bình, Hòa bình. Năm 

50, Phó bí thư Liên khu ủy 3 kiêm Phó chủ 
¬" Ủy ban kháng chiến hành chính Liên khu 3, 

: nh ủy kiêm Tư lệnh Liên khu 3. 

Năm 1951 - 1954: Bí thư Khu ủy Tả ngạn, 
e m Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính 
vì Chính ủy Quân khu Tả ngạn. 

Năm 1955 : Chỉ đạo tiếp quản Khu 300 
-:y, Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban 
¡ ìn chính Thành phố Hải phòng. Tháng 

¡955, được bổ sung làm Ủy viên dự khuyết 
lun chấp hành trung ương Đảng. 

Năm 1956 : Thứ trưởng Bộ thương nghiệp. 

Năm 1958, Bộ trưởng Bộ nội thương. 


Năm 1960: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ II của Đảng được bầu vào Ban chấp 
hành trung ương Đảng. 

Năm 1967 - 1968 : Chủ nhiệm Ủy ban vật 
giá nhà nước, Trưởng phái đoàn thanh tra chính 
phủ. 

Năm 1969 - 1973 : Phó thủ tướng kiêm Chủ 
nhiệm Ủy ban kiến thiết cơ bản nhà nước, Phó 
thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ xây dựng (hợp 
nhất Ủy ban kiến thiết cơ bản nhà nước với Bộ 
kiến trúc), Chủ tịch Hội đồng chi viện tiền 
tuyến trung ương. 

Năm 1976 : Tại Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ IV của Đảng được bầu vào Ban chấp 
hành trung ương Đảng ,Ủy viên dự khuyết Bộ 
chính trị, giữ chức vụ Phó thủ tướng phụ trách 
các khối : xây dựng cơ bản, công nghiệp, vật 
tư, cải tạo công thương nghiệp và phân phối lưu 
thông. 

Tháng 3-1982 : Tại Đại hội đại biều toàn 
quôc lần thứ V của Đảng được bâu vào Ban 
chấp hành trung ương Đảng, Bộ chính trị, giữ 
chức vụ Phó thủ tướng phụ trách các khối xây 
dựng cơ bản, công nghiệp, vật tư. 

Tháng 12-1986 : Tại Đại hội đại biêu toàn 
quộc lần thứ VI của Đảng được bầu vào Ban 
chấp hành trung ương Đảng, Bộ chính trị, được 
cử làm Thường trực Ban bí thư. 

Tháng 6-1988 : Được Quốc hội bầu làm 
Chủ tịch Hội đồng bộ trưỡng. 

Tháng 6-1991 : Tại Đại hội đại biêu toàn 
quộc lần thứ VII của Đảng được bâu vào Ban 
chấp hành trung ương Đảng, được Trung ương 
bầu làm Tổng bí thư. 

Đại biểu Quốc hội các khóa II, IV, V, VỊ, 
VHI, VII và IX. 

Tháng 6-1996 : Tại Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ VIII của Đảng được bầu lại vào 
Ban chấp hành trung ƯƠng Đảng, được Ban 
chấp hành trung ương Đảng bầu làm Tổng bí 
thư. 
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NGUYÊN TẤN DŨNG 
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THƯỜNG VỤ BỘ CHÍNH TRỊ 


1 - ĐÔ MƯỜI 

2 - LÊ ĐỨC ANH 

3 - VÕ VĂN KIỆT 

4 - LÊ KHẢ PHIÊU 

5 - NGUYÊN TÂN DŨNG 


CÔ VẤN BAN CHẤP HÀNH 
TRUNG ƯƠNG KHÓA VIII 


1 - NGUYÊN VĂN LINH 
2 - PHẠM VĂN DÔNG 
3 - VÕ CHÍ CÔNG 


ỦY BAN KIỂM TRA 
TRUNG ƯƠNG KHÓA VII 


1- NGUYÊN THỊ XUÂN MỸ, Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó 
Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiếm tra Trung ương khóa VI], 
Chủ nhiệm Ủy ban. 

2 - TRƯƠNG VĨNH TRỌNG, Ủy viên tàu ương Đảng, nguyên 
Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa VỊI. 

3 - VỤ QUOC HUNG, Uy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên 

kẻ Ủy ban Kiếm tra Trung ương khóa VI. 

4 - NGUYÊN VĂN THÁM, nguyên Ủy viên Ủy ban Kiểm tra 
Trung ương khóa VII. 

5 - NGUYÊN ANH LIÊN, nguyên Ủy viên Ủy ban Kiêm tra Trung 
ương khóa VI. 

6- HOÀNG KIM SƠN, Vụ trưởng Ủy ban Kiểm tra Trung Ương. 

7 - NGUYÊN MINH NIÊN, Vụ trưởng Ban Tổ chức Trung ương. 


Đại hội đại biếu toàn quốc lần thư VEIE của Đảng ,. 


BAN CHẤPHÀNH  _ 
TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA VIII 


1- ĐỖ MƯỜI, Tổng Bí thư Ban Chấp hành trung 
ương Đảng 

2- NGUYÊN VĂN AN, Phó trưởng ban Tổ chức 
trung ương 

3- LÊ ĐỨC ANH, Chủ tịch nước 

4- LÊ HỒNG ANH, Bí thư Tỉnh ủy Kiên giang 

5. ĐỖ VĂN ÂN, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sơn la 

6- VÕ ĐÔNG BA, Bí thư Tỉnh ủy Tiền giang 

7- NGUYÊN BÁ, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ an 

8- NGUYÊN ĐÌNH BIN, Thứ trưởng Bộ Ngoại 
giao 

9- ĐÀO ĐÌNH BÌNH, Tổng giám đốc Xí nghiệp 
liên hợp \ vận tải đường sắt khu vực 3 

10- NGUYÊN ĐỨC BÌNH, Giám đốc Học viện 
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

11- NGUYÊN MẠNH CẦM, Bộ trưởng Bộ 
Ngoại giao 

12- NGUYÊN VĂN CHỊ, Phó trưởng Ban bảo vệ 
chính trị nội bộ trung ương 

13- TRẤN THỊ TRUNG CHIẾN, Thứ trưởng Bộ 
Ytê 

14- ĐĂNG VŨ CHƯ, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp 

15- VŨ ĐÌNH CỰ, Ủy viên Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học - công 
nghệ và môi trường của Quốc hội 

16- VÕ VĂN CƯƠNG, Phó bí thư Thành ủy thành 
phố Hồ Chí Minh 

17- PHAN DIỄN, Chánh Văn phòng Trung ương 
Đảng 

18- NGUYÊN CẢNH DINH, Bộ trưởng, Chủ tịch 
Ủy ban sông Mê công Việt nam 

19- NGUYÊN THỊ ĐOAN, Hiệu trưởng trường 
Đại học Thương mại Hà nội 

20- HỒ NGHĨA DŨNG, Tổng giám đốc Tổng 
công ty thép Việt nam 


21- NGUYÊN TẤN DŨNG, Thứ trưởng Bộ Nội 
vụ 

22- LÊ VĂN DŨNG, Thiếu tướng, Tư lệnh Quân 
khu 7 

23- PHẠM THÊ DUYỆT, Nguyên Bí thư Thành 
ủy Hà nội 

4- HÀ QUANG DỰ, Bộ trưởng, phụ trách công 

tác thanh niên và thể thao 

25- ĐÔ BÌNH DƯƠNG, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
Hội đông nhân dân tỉnh Hà bắc 

26- NGUYÊN KHẮC DƯƠNG, Thiếu tướng, Phó 
tư lệnh Quân khu 4 

27- LÊ VĂN DŸ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bà rịa - Vũng tàu 

28- TRẬN VĂN ĐĂNG, Tổng Thư ký Ủy ban 
Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt nam 

29- NGUYÊN VĂN ĐĂNG, Thứ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và phát triển nông thôn 

30- NGUYÊN KHOA ĐIỀM, Thứ trưởng Bộ Văn 
hóa Thông tin 

^À ` 

31- LƯ VĂN ĐIỂN, Bí thư Tỉnh ủy Cần thơ 

32- CHAMALẼA ĐIÊU, Bí thư Tỉnh ủy Ninh 
thuận 

33- LƯƠNG CÔNG ĐOAN, Bí thư tỉnh ủy, Chủ 
tịch Hội đông nhân dân tỉnh Phú yên 

34- TRƯƠNG QUANG ĐƯỢC, Phó bí thư Tỉnh 
ỦY, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng nam 
- Đà nẵng 

35- NGUYÊN VĂN ĐƯỢC, Thiếu tướng, Phó tư 
lệnh Quân khu 5 


36- TRẤN XUÂN GIÁ, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch 
và đầu tư 


37- NGUYÊN BÌNH GIANG, Bí thư Tỉnh ủy 
Quảng ninh 


38- PHẠM MINH HẠC, Thứ trưởng Bộ Giáo dục . 
và đào tạo 
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39- NGUYÊN NGÔ HAI, Bí thư Tỉnh ủy Bắc thái 

40- BÙI HỮU HẢI, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội 
đồng nhân dân tỉnh Vĩnh phú 

41- TRẤN MAI HẠNH, Phó Chủ tịch kiêm Tổng 
thư ký Hội Nhà báo Việt nam 

42- NGUYÊN THỊ HĂNG, Thứ trưởng Bộ Lao 
động - Thương binh và xã hội 

43- CÙ THỊ HẬU, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn 
lao động Việt nam 

44- NGUYÊN MINH HIẾỀN, Hiệu trưởng trường 
Đại học Bách khoa Hà nội 

45- NGUYÊN HUY HIỆU, Thiếu tướng, Phó 
Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt 
nam 

46- NGUYÊN VĂN HIỆU, Chủ tịch Hội đồng 
Trung tâm Khoa học tự nhiên và công nghệ 
quốc gia 

47- TRƯƠNG MỸ HOA, Chủ tịch Hội liên hiệp 
phụ nữ Việt nam 

48- TRẤN HÒA, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội 
đồng nhân dân tỉnh Quảng bình 

49- TRẤN ĐÌNH HOAN, Bộ trưởng Bộ Lao động 
thương bình và xã hội 

50- NGUYÊN ĐỨC HOAN, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng trị 

51- TRÂN THỊ MINH HOÀNG, Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng nai 

52- VŨ TUYÊN HOÀNG, Viện trưởng Viện cây 
lương thực và thực phẩm 

53- ĐẶNG THÀNH HỌC, Bí thư Tỉnh ủy Minh 
hải 

54- HOÀNG VĂN HON, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa bình 

55- NGUYÊN THỊ KIM HÔNG, Thứ trưởng Bộ 
Thương mại 

56- VÕ NHÂN HUÂN, Đại tá, Phó tư lệnh Quân 
chúng hãi quân 

57- BÙI VĂN HUẦN, Đại tá, Phó tư lệnh Quân 
khu 9 

58- VŨ QUÔC HÙNG, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra 
trung ương 


59- NGUYÊN SINH HÙNG, Thứ trưởng Bộ Tài 
chính 

60- PHAN THẾ HÙNG, Phó trưởng Ban Nội 
chính trung ương 

61- VÕ ĐỨC HUY, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh Quảng ngãi 

62- BÙI QUANG HUY, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân tỉnh Trà vinh 

63- LÊ MINH HƯƠNG, Trung tướng, Thứ trưởng 
Bộ Nội vụ 

64- ĐĂNG HỮU, Bộ trưởng Bộ Khoa học - công 
nghệ và môi trường 

65- PHAN VĂN KHÁI, Phó thủ tướng Chính phủ 

66- PHẠM GIA KHIỂM, Thứ trưởng Bộ Kế 
hoạch và đầu tư 

67- HÀ THỊ KHIẾT, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
Hội đông nhân dân tỉnh Tuyên quang 

68- VŨ KHOAN, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao 

69- ĐINH HỮU KHÓA, Phó Văn phòng Trung 
ương Đảng 

70- ĐOÀN KHUÊ, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng 

71- CAO SỸ KIỂM, Thống đốc Ngân hàng Nhà 
nước Việt nam 

72- PHAN TRUNG KIÊN, Thiếu tướng, Chỉ huy 
trưởng quân sự thành phô Hô Chí Minh 

73- ĐOÀN VĂN KIỀN, Tổng giám đốc Tổng 
Công ty than Việt nam 

74- VÕ VĂN KIỆT, Thủ tướng Chính phủ 

75- VŨ TRỌNG KIM, Bí thư Trung ương Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

76- HOÀNG KỲ, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh - 
Tham mưu trưởng Quân khu 3 

71- VŨ NGỌC KỲ, Bí thư Tỉnh ủy Yên bái 

78- MAI THÚC LÂN, Bí thư Tỉnh ủy Quảng nam 


- Đà nẵng 
79- ĐÀO TRỌNG LỊCH, Thiếu tướng, Tư lệnh 
Quân khu 2 


80- MAI KIỀU LIÊN, Tổng giám đốc Công ty 
sửa Việt nam 
81- NGÔ XUÂN LỘC, Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
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82- TRẦN ĐỨC LƯƠNG, Phó thủ tướng Chính 
phủ : 

83- BUI DANH LƯU, Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải 

84- NÔNG ĐỨC MẠNH, Chủ tịch Quốc hội 

85- VŨ MÃO, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội 

86- NGUYÊN ÁNH MINH, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch Hội đông nhân dân tỉnh Lâm đông 

87- NGUYÊN THỊ MINH, Phó bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch Uy ban nhân dân tỉnh Tây ninh 

88- DẶNG VŨ MINH, Giám đốc Trung tâm Khoa 
học tự nhiên và công nghệ quôc gia 

89- NGUYÊN THỊ XUÂN MỸ, Phó chủ nhiệm 
Ủy ban Kiêm tra Trung ương 

90- ĐỖ HOÀI NAM, Viện trưởng Viện Kinh tế 
Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Quôc 
g1a k 

91- MAI VĂN NĂM, Bí thư Tỉnh ủy Đắc lắc 

92- THÁI PHỤNG NÊ, Chủ tịch Hội đồng quản 
trị Tông công ty điện Việt nam 

93- PHẠM THANH NGÂN, Trung tướng, Phó 
chủ nhiệm Tông cục Chính trị 

94- HOÀNG ĐỨC NGHỊ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
Uy ban Dân tộc và miên núi 

35- PHẠM QUANG NGHỊ, Phó trưởng Ban Tư 
tưởng văn hóa Trung ương 

%- HỖ TIỀN NGHỊ, Phó Tổng giám đốc Thông 
tấn xã Việt nam 

97- HOÀNG VĂN NGHIÊN, Phó bí thư Thành 
ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà nội 

98- LÊ HUY NGỌ, Phó trưởng Ban Tổ chức 
Trung ương 

99- TẠ QUANG NGỌC, Thứ trưởng Bộ Thủy sản 

100- TRẤN MINH NGỌC, Bí thư Tỉnh ủy Nam 
hà 

101- VÕ HỒNG NHÂN, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
Hội đồng : nhân dân tỉnh Đồng tháp 

102- NGUYÊN DY NIÊN, Thứ trưởng Bộ Ngoại 
glaO 

103- TRÁNG A PAO, Bí thư Tỉnh ủ ủy, Chủ tịch 
hội đồng nhân dân tỉnh Lào cai 


104- NGUYÊN TẤN PHÁT, Phó giám đốc Đại 
học Quốc gia thành phô Hỗ Chí Minh 

105- LÊ KHẢ PHIÊU, Thượng tướng, Chủ nhiệm 
Tông cục Chính trị 

I06- PHẠM THANH PHONG, Bí thư Tỉnh ủy ` 
Long an 

107- TỎNG THỊ PHÓNG, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch Hội đông nhân dân tỉnh Sơn la 

108- LÂM PHÚ, Phó cơ quan đại diện Khơme 
Nam bộ 

109- VÕ HỎNG PHÚC, Thứ tường Bộ Kế hoạch 
và đầu tư 

110- KSOR PHƯỚC, Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia lai 

II ĐỖ NGUYÊN PHƯƠNG, Bộ trưởng Bộ Y 
tế 

112- LÒ VĂN PUỐN, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân tỉnh Lai châu 

113- TRẦN HỒNG QUÂN, Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và đào tạo 

114- NGUYÊN VĂN QUÂN, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh 
long 

115- NGUYÊN DUY QUÝ, Giám đốc Trung tâm 
khoa học xã hội và nhân văn quốc gia 

116- NGUYÊN VĂN RINH, Thiếu tướng, Phó 
tổng tham. mưu trưởng 

117- NGUYÊN VĂN RỐP, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây ninh 

118- TÔ HUY RỨỮA, Phó giám đốc Học viện 
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh | 

119- CHU VĂN RY, Phó trưởng ban Tổ chức 
Trung ương 

120- TRƯƠNG TẤN SANG, Bí thư Thành ủy _ 
thành phố. Hô Chí Minh 

121- NGUYÊN VĂN SON, Phó trưởng ban Đối 
ngoại Trung ương 

122- PHẠM THỊ SƠN, Thường vụ Tĩnh ủy, 
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bà rịa - Vũng tàu 

123- BÙI XUÂN SƠN, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam hà 

124- ĐỖ TRUNG TÁ, Chủ tịch hội đồng quản trị 
Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt nam 


9 


Đại hội đại biểu đoàn quốc lần thư VIII của Đảng 


125- NGUYÊN CÔNG TẠN, Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và phát trên nông thôn 

126- HOÀNG TANH, Bí thư Tỉnh ủy Lạng sơn 

127- SỐ LÂY TĂNG, Bí thư Tỉnh ủy Kon tum 


128- NGUYÊN VĂN TÂM, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà tây 


129- NÔNG HÔNG THÁI, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao bằng 


130- TẠ HỮU THANH, Tổng Thanh tra Nhà nước 


131- NGUYÊN PHÚC THANH, Trung tướng, 
chủ nhiệm Tổng cục hậu cần 

132- TRẤN THỊ THANH THANH, Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Ủy ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em 


133- TÔ TỬ THANH, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình định 


134- VÕ THỊ THẮNG, Phó chủ tịch Hội liên hiệp 
phụ nữ Việt nam 

135- TRƯƠNG CÔNG THẬN, Bí thư tỉnh ủy An 
ĐIANG 

136- ĐÀO TRỌNG THỊ, Phó giám đốc Đại học 
quốc gia Hà nội 

137- NGÔ YÊN THỊ, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội 
đồng nhân dân tỉnh Thừa thiên - Huê 

138- NGUYÊN HỮU THỌ, Tổng biên tập Báo 
Nhân dân 

139- PHẠM VĂN THỌ, Bí thư tỉnh ủy Hải hưng 

140- NGUYÊN VĂN THỚI, Bí thư tỉnh ủy, Chủ 
tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bến tre 


141- NGUYÊN THỊ HOÀI THU, Phó chủ nhiệm 
Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội 


142- HOÀNG THỪA, Bí thư tỉnh ủy Hà giang 


143- LÊ THÊ TIỆM, Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ 
Nội vụ, Tông cục trưởng Tổng cục Cảnh sát 
nhân dân 

144- NGUYÊN KHÁNH TOÀN, Đại tá, Tông 
cục trưởng Tổng cục I, Bộ Nội vụ 

145- MA THANH TOÀN, Thiếu tướng, Phó tư 
lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu l 

146- TÔ XUÂN TOÀN, Bí thư Tỉnh ủy Ninh bình 

147- PHẠM VĂN TRÀ, Trung tướng, Thứ trưởng 
Bộ Quốc phòng, kiêm Tổng tham mưu trưởng 

148- HÀ MẠNH TRÍ, Ủy viên Ủy ban Thường vụ 
Quôc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quôc 
hội 
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149- NGUYÊN THẾ TRỊ, Thiếu tướng, Tư lệnh 
Quân khu 3 


150- NGUYÊN MINH TRIẾT, Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sông bé 

151- NGUYÊN ĐỨC TRIỀU, Phó chủ tịch Hội 
nông dân Việt nam 

152- ĐỒ NGỌC TRINH, Thứ trưởng Bộ Kế 
hoạch và đâu tư 

153-- NGUYÊN TẤN TRỊNH, Bộ trưởng Bộ 
Thủy sản 

154- NGUYÊN PHÚ TRỌNG, Tổng biên tập Tạp 
chí Cộng sản 

155- TRƯƠNG VĨNH TRỌNG, Ủy viên Ủy ban 
Kiêm tra Trung ương 

156- ĐINH TRUNG, Bí thư tỉnh ủy Bình thuận 

157- ĐỒ QUANG TRUNG, Tổng cục trưởng 
Tông cục Du lịch 

158- VŨ XUÂN TRƯỜNG, Phó bí thư tỉnh ủy, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái bình 

159- LÊ VĂN TU, Bi Tụ tỉnh ủy Thanh hóa 

160- TRÀN VĂN TUẦN, Phó bí thư Thành ủy Hà 
nội 

161- LÊ XUÂN TÙNG, Bí thư Thành ủy Hà nội 

162- TRƯƠNG ĐÌNH TUYỂN, Thứ trưởng Bộ 
Thương mại 

163- NGUYÊN VĂN TƯ, Chủ tịch Tổng liên 
đoàn Lao động Việt nam 

164-|INGUYÊN ĐÌNH TỨ] Trưởng ban Khoa giáo 
Trung ưỡng | 

165- NGUYÊN THỊ HỒNG VÂN, Bí thư tỉnh ủy, 
Chủ tịch Hội đông nhân dân tỉnh Khánh hòa 

I66- HỒ ĐỨC VIỆT, Bí thư thứ nhất Trung ương 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 


167- HỒNG VINH (NGUYÊN DUY LỤ), Phó 
tổng biên tập Báo Nhân dân 


168- TRẤN VĂN VỤ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
Hội đông nhân dân tỉnh Sóc trăng 

169- LỄ ĐANH XƯƠNG, Bí thư Thành ủy, Chủ 
tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải phòng 

170- NGUYÊN VĂN YÊU, Phó chủ nhiệm Ủy 
ban pháp luật Quốc hội 


Đại hội đại biểu doàn quốc lần hư VIII của Đảng 


DIÊN VĂN KHAI MẠC 


(Do đồng chí Lê Đức Anh, Ủy viên Bộ chính trị 
Ban chấp hành trung ương Dảng khóa VIHI, đọc) 


Thưa Đoàn chủ tịch Đại hội, 

Thưa các vị khách quý, 

Thưa các đồng chí đại biểu Đại hội, 

Hôm nay, Đại hội lần thứ VHI Đẳng 
cộng sản Việt nam quang vinh khai mạc 
tại Thủ đô Hà nội. Trước hết, thay mặt 
Đoàn chủ tịch Đại hội và Ban chấp hành 
trung ương Đảng khóa VĨII, tôi nhiệt liệt 
chào mừng các đồng chí đại biểu, những 
đảng viên ưu tú đã cùng toàn Đảng, toàn 
dân, toàn quân làm nên thắng lợi vẻ vang 
của trên 50 năm xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc Việt nam thân yêu của chúng ta. 

Đại hội chúng ta nhiệt liệt chào mừng 
và chân thành cảm ơn các đoàn đại biểu 
quốc tế, các vị khách quỹ đến dự Đại hội, 
mang đến cho Đảng ta và nhân dân Việt 
nam tình hữu nghị thắm thiết và sự cổ vũ 
lớn lao. 

Đại hội nhiệt liệt chào mừng và biết 
ơn các đông chí Cố vấn Ban chấp hành 
trung ương đã tận tụy làm việc, góp phần 
tích cực, có hiệu quả vào công việc của 
Đảng và Nhà nước. 

Đại hội nhiệt liệt chào mừng các đồng 
chí đại biểu lão thành cách mạng, các Bà 
mẹ Việt nam anh hùng, các nhân sĩ, trí 
thức đã cống hiến rất nhiều cho sự nghiệp 
cách mạng của dân tộc. 


Trong giờ phút trọng thể này, Đại hội 
chúng ta thành kính tưởng nhớ và biết ơn 
vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ 
vĩ đại muôn vàn kính yêu của Đảng và dân 
tộc ta, người bạn thân thiết của nhân dân 
các dân tộc trên thế giới đấu tranh cho hòa 
bình, độc lập, tự do, dân chủ và tiến bộ xã 
hội. 

Đại hội chúng ta tưởng nhớ đến các 
đồng chí Ủy viên Ban chấp hành trung 
ương Đảng khóa VII đã qua đời : Nguyễn 
Thái Ninh, Đỗ Chính, Bùi Thanh Vân, Lê 
Mai cùng nhiều đảng viên, cán bộ, chiến 
sĩ và đồng bào yêu quý đã hy sinh từ sau 
Đại hội VII đến nay vì sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc. 

Năm năm qua, toàn Đảng, toàn dân, 
toàn quân ta đã không ngừng phần. đấu 
vượt mọi khó khăn thử thách, tiếp tục đầy 
mạnh công cuộc đổi mới toàn diện đất 
nước và đã đạt được những thành tựu quan 
trọng. Đời sống nhân dân từng bước được 
cải thiện ; đất nước ổn định và phát triền, 
đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và 
chuyển sang thời kỳ mới, công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nước nhà. Chúng ta vui 
mừng và tự hào về điều đó. Bầu bạn quốc 
tế ghi nhận và chia vui cùng chúng ta. 

Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, trên cơ 
sở trân trọng những thành tựu của 20 năm 

1Ì 


Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng 


xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vừa qua, Đại 
hội VIII sẽ đi sâu kiểm điểm kết quả 5 
năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VỊ, 
tổng kết 10 năm đổi mới, đề ra những mục 
tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của toàn 
Đảng, toàn dân, toàn quân trong thời kỳ 
mới. 

Đại hội VIII cũng sẽ kiểm điểm sự 
lãnh đạo của Đảng, vạch ra phương 
hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng, sửa đổi 
Điều lệ Đảng, bầu ra Ban chấp hành trung 
ương mới tiêu biểu về phẩm chất chính trị 
và đạo đức cách mạng, có đủ trí tuệ và 
năng lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
Đại hội VỊII. 

Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, 
chúng ta đã nhận được rất nhiều ý kiến 
phong phú, quý báu của các đảng bộ và 
các tầng lớp nhân dân góp cho Đại hội về 
đường lối, phương hướng, mục tiêu và các 
nhiệm vụ chủ yếu để phát triển đất nước. 
Các văn kiện quan trọng trình Đại hội 
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hôm nay là kết tinh của trí tuệ và sức sáng 
tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân 
ta. Đại hội chúng ta xin cảm ơn Mặt trận 
Tổ quốc các cấp, các ngành, các đoàn thể 
nhân dân, các giới nhân sĩ, trí thức, tôn 
giáo, dân tộc, văn học, nghệ thuật, đồng 
bào ta định cư ở nước ngoài và các bạn 
quốc tế về sự nhiệt tình và đóng góp tích 
cực vào thành công của Đại hội. 

Đại hội VIII có ý nghĩa lịch sử, đánh 
dấu bước ngoặt chuyển đất nước ta sang 
thời kỳ mới - thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nước 
Việt nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã 
hội công bằng, văn minh theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc của nhân 
dân ta, vì tình hữu nghị và sự hợp tác với 
nhân dân các nước trên thế giới. 

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai 
mạc Đại hội lần thứ VIII Đảng cộng sản 
Việt nam. Chúc Đại hội thành công tốt 
đẹp. 


Đại hội đại biểu đoàn quốc lần thứ VIII của Đảng 


TIẾP TỤC SỰ NGHIỆP ĐÔI MỚI, 
ĐÂY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 
VÌ MỤC TIÊU ĐÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, 
XÃ HỘI CÔNG BẰNG, VĂN MINH, 
VỮNG BƯỚC ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


(Báo cáo của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa VI về các văn kiện trình 
Đại hội VHI do đông chí Tổng bí thư ĐỖ MƯỜI trình bày) 


Thưa Đoàn chủ tịch, 

Thưa các đông chí Cố vấn Ban chấp hành 
trung ương, 

Thưa các đồng chí đại biểu, 

Thưa các vị khách quý, 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của 
Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu 
cột mốc mới trong tiến trình phát triên của cách 
mạng nước ta. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm 
việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội VII, tông 
kết 10 năm đổi mới ; đề ra mục tiêu, phương 
hướng, giải pháp thực hiện công nghiệp hóa, hiện 


đại hóa đất nước đến năm 2000 và 2020 ; bổ 


sung, sửa đổi Điều lệ Đảng. 

Trong quá trình chuẩn bị các văn kiện, đảng 
bộ các cấp, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các 
tô chức chính trị, xã hội, các đồng chí Cố vấn 
Ban chấp hành trung ương, các đồng chí lão 
thành cách mạng, các nhân sĩ, trí thức đã góp 
nhiều ý kiến quan trọng và xác đáng. Sau khi 
Dự thảo báo cáo chính trị được công bố rộng rãi, 
đông đảo các tầng lớp nhân dân trong cả nước và 
đồng bào sinh sống ở nước ngoài đã sôi nổi đóng 
l gốp nhiều ý kiến quý báu đây tâm huyết, thể hiện 
ý chí, nguyện vọng và quyết tâm của toàn dân 
đoàn kết chung quanh Đảng cộng sản Việt nam, 


cùng Đảng bàn việc nước. Có thể nói, các văn 
kiện trình ra Đại hội lần này là kết tinh trí tuệ của 
toàn Đảng, toàn dân ta. 

Thay mặt Ban chấp hành trung ương Đảng 
khóa VI, tôi xin trình bày những nội dung chủ 
yếu trong các văn kiện đó. 


I- ĐÁNH GIÁ 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 
ĐẠI HỘI VII VÀ 10 NĂM ĐỐI MỚI 


Đại hội VIII phải đánh giá đúng đắn kết quả 
5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VỊI và 10 
năm thực hiện đường lối đối mới được đề ra từ 
Đại hội VỊ của Đảng, rút ra những bài học lớn, 
làm cơ sở xác định đúng đắn mục tiêu, nhiệm vụ 
cho chặng đường sắp tới. : 

Mười năm trước, khi Đảng đề ra đường lối đối 
mới toàn diện, nước ta đang trong tình trạng trầm 
trọng nhất của khủng hoảng kinh tế - xã hội : sản 
xuất đình đốn, lạm phát tăng vọt, đất nước bị bao 
vây về kinh tế, đời sống nhân dân hết sức khó 
khăn, lòng tin giảm sút. Sau gần 5 năm phần đầu 
gian khổ, kiên cường thực hiện đường lối đổi 
mới, nhân dân ta đã giành được những thắng lợi 
bước đầu rất quan trọng cả về kinh tế - xã hội - 
chính trị, đối nội và đối ngoại, mức độ gay gắt 
của cuộc khủng hoảng đã giảm được một phần. 
Đường lối đổi mới do Đại hội VI đề ra được Đại 
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Đại hội đại biểu €oàn quốc lần thứ VIII của Đảng 


hội VII bổ sung và phát triển, thể hiện ở Cương 
lĩnh, Chiến lược và Báo cáo chính trị mà Đại 
hội VI đã thông qua. 

Song lúc bấy giờ, thành tựu đối mới còn hạn 
chế. Tăng trưởng kinh tế còn chậm, lạm phát còn 
cao, nhiều vẫn đề xã hội mới nảy sinh, có mặt 
nghiêm trọng. Mỹ vẫn tiếp tục bao vây cấm vận. 
Một số thế lực thù địch đẩy mạnh hoạt động 
hòng gây mất ổn định chính trị, phá rối an ninh 
quôc gla, làm phương hại đến độc lập, chủ quyền 
của đất nước. Nước ta lại đứng trước những thử 
thách rất gay gắt. 

Trong tình thế đó, Đảng và nhân dân ta đã 
thể hiện trí tuệ và bản lĩnh cách mạng của minh, 
phát huy truyền thống đoàn kết, đấu tranh kiên 
cường, lao động sâng tạo, đây. lùi nguy cơ, vượt 
qua thử thách, đưa sự nghiệp đổi mới tiếp tục tiến 
lên. 

Nhìn tổng quát, công cuộc đổi mới 10 năm 
qua đã thu được những thành tựu to lớn, có ý 
nghĩa rất quan trọng. Nhiệm vụ do Đại hội VII 
đề ra cho 5 năm 199] - 1995 đã được hoàn thành 
về cơ bản. 

Tình trạng đình đốn trong sản xuất, rối ren 
trong lưu thông được khắc phục. Kinh tế tăng 
trưởng nhanh, nhịp độ tăng tông sản phẩm trong 
nước (GDP) bình quân hằng năm thời kỳ 1991 - 
1995 đạt 8,2%. Lạm phát bị đây lùi từ 774,7% 
năm 1986 xuống còn 67% năm 1990, 12,7% 
năm 1995. Đâu tư toàn xã hội bằng nguồn vốn 
trong vả ngoài nước so với GDP năm 1990 là 
15,8%, năm 1995 đã tăng lên 27,4%. Lương thực 
không những đủ ăn mà còn xuất khâu được mỗi 
năm khoảng 2 triệu tấn Bao. Nhiều công trình 
thuộc kết cấu hạ tầng và cơ sơ công nghiệp trọng 
yếu được xây dựng, tạo thêm sức mạnh vật chất 
và thế cân đối mới cho bước phát triển tiếp theo. 

Quan hệ sản xuất được điều chỉnh phù hợp 
hơn với tính chất, trình độ và yêu cầu phát triên 
của sức sản xuất, giải phóng và phát huy tiềm 
năng to lớn trong nước, tạo thuận lợi khai thác 
nguồn lực bên ngoài. Nền kinh tế hàng hóa nhiều 
thành phân vận hành theo cơ chế thị trường có sự 
quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa tiếp tục được xây dựng một cách đồng 
bộ hơn và có hiệu quả hơn. 
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Số việc làm tạo thêm hằng năm gần đây đã 
xấp xỉ số người mới bô sung vào lực lượng lao 
động. Đời sống vật chất của đại bộ phận nhân 
dân được cải thiện. Trình độ dân trí và mức 
hướng thụ văn hóa của nhân dân khá hơn trước. 
Các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm 
nghèo được toàn dân hướng ứng. Dân chủ được 
phát huy. Lòng tin của nhân dân đối với chế độ 
và tiền đồ đất nước, với Đảng và Nhà nước được 
khẳng định. 

Ôn định chính trị - xã hội được giữ vững, 
quốc phòng, an ninh được củng cố. Quan hệ đối 
ngoại phát triển mạnh mẽ ; phá được thế bị bao 
vây, cô lập ; mở rộng hợp tác và tham gia tích 
cực đời sống cộng đồng quốc tế. 

Công tác xây dựng đảng, xây dựng nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tăng cường khối 
đại đoàn kết toàn dân có nhiều chuyển biến tích 
CỰC. 

Trong khi đánh giá đúng thành tựu, chúng ta 
cần thấy rõ những tôn tại và yếu kém : Nước ta 
còn nghèo và kém phát triển ; chúng ta lại chưa 
thực hiện tốt cần kiệm trong sản xuất, tiết kiệm 
trong tiêu dùng, dành vốn cho đầu tư, phát triển. 
Tình hình xã hội còn nhiều tiêu cực và nhiều vấn 
đề phải giải quyết. Việc lãnh đạo xây dựng quan 
hệ sản xuất mới có phần vừa lúng túng, vừa 
buông lỏng. Quản lý nhà nước về kinh tế, xã hội 
còn nhiêu thiếu sót. Hệ thống chính trị còn nhiều 
nhược điêm. 

Tuy vậy, đến nay, thế và lực của đất nước ta 
đã có sự biến đổi rõ rệt về chất. Nước ta đã thoát 
ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội 
nghiêm trọng và kéo dài hơn 15 năm, tuy còn 
một số mặt chưa vững chắc, song đã tạo được 
tiên đề cần thiết để chuyển sang thời kỳ phát 
triên mới : đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. 

Từ những bài học thành công và chưa thành 
công, chúng ta đã điều chỉnh và bổ sung nhận 
thức, làm cho quan niệm về chủ nghĩa xã hội 
ngày càng cụ thể ; đường lối, chủ trương, chính 
sách ngày càng đồng bộ, có căn cứ khoa học và 
thực tiên. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta ngày càng được xác định rõ hơn. 
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Đại hội VI đề ra đường lối đổi mới toàn 
diện. Đại hội VII thông qua "Cương lĩnh xây 
dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội", "Chiến lược ổn định và phát triển kinh 
tế - xã hội đến năm 2000". Các nghị quyết của 
Ban chấp hành trung ương và của Hội nghị đại 
biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII đã cụ thể 
hóa cương lĩnh, chiến lược trên hầu hết các lĩnh 
vực, từ kinh tế đến văn hóa - xã hội, quốc phòng - 
an ninh, đối ngoại, xây dựng đảng, xây dựng nhà 
nước. Các văn kiện trình Đại hội VII kế thừa và 
phát triển hơn nữa những đường lối, chủ trương 
đúng đắn đó. 

Xét trên tông thể, việc hoạch định và thực 
hiện đường lối đồi mới những năm qua về cơ bản 
là đúng đắn, đúng định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Chúng ta phải nắm vững và kiên trì đường lối đó, 
thường xuyên nghiên cứu, tổng kết thực tiễn đề 
có những điều chỉnh, bổ sung và phát triển cân 
thiết, đưa sự nghiệp đổi mới tiến lên giành những 
thắng lợi to lớn hơn nữa. 

Tuy vậy, trong quá trinh thực hiện, chúng ta 
đã phạm một số khuyết điểm, lệch lạc lớn và kéo 
dài, dẫn đến chệch hướng ở lĩnh vực này hay lĩnh 
vực khác, ở mức độ này hay mức độ khác. Nếu 
không được khắc phục có hiệu quả thì những 
khuyết điểm, lệch lạc đó sẽ làm suy yếu Đảng, 
làm mọt ruỗng bộ máy nhà nước, biến chất chế 
độ, đưa đất nước đi chệch con đường xã hội chủ 
nghĩa. Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa là 
cuộc đấu tranh khó khăn, phức tạp, diễn ra 
thường xuyên. Điều quan trọng là sớm phát hiện 
sai lầm, khuyết điểm, đề ra biện pháp sửa chữa 
đúng đắn, kịp thời. 

Tổng kết chặng đường đổi mới 10 năm qua, 
Đảng ta rút ra một số bài học chủ yếu : 

- Trong quá trình đổi mới, phải giữ vững 
mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, 
nắm vững 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc, kiên trì chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh, kết hợp sự kiên định về 
nguyên tắc và chiến lược cách mạng với sự linh 
hoạt, sáng tạo trong sách lược, nhạy cảm nắm bắt 
cái mới. 


- Kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu đổi mới kinh 
tế với đổi mới chính trị, lấy đổi mới kinh tế làm 
trọng tâm, đồng thời từng bước đổi mới chính trị. 
Phát huy dân chủ, khắc phục những hiện tượng 
vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, đông thời 
chống mọi khuynh hướng dân chủ cực đoan, quá 
khích, mọi âm mưu lợi dụng chiêu bài "dân chủ", 
"nhân quyền" nhằm gây rối chính trị, chống phá 
chế độ, can thiệp vào nội bộ nước ta. 

- Xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều 
thành phần vận hành theo cơ chế thị trường phải 
đi đôi với tăng cường vai trò quản lý của Nhà 
nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tăng 
trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ và công bằng 
xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân 
tộc, bảo vệ môi trường sinh thái. 

- Mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết 


toàn dân, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự 


lực, tự Cường, động viên sức mạnh của cả dân tộc 
nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, văn minh. 

- Mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ sự đồng 
tình, ủng-hộ và giúp đỡ của nhân dân thế giới, kết 
hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời 
đại. Động viên mọi nguồn lực bên trong là chính, 
đông thời khai thác tốt những điều kiện thuận lợi 
mới trong quan hệ đối ngoại, tạo môi trường 
quốc tế thuận lợi và tranh thủ những nhân tố tích 
cực phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ đất 
nước. Việc mở rộng quan hệ đối ngoại phải trên 
CƠ SỞ giữ vững độc lập tự chủ, giữ gin, phát huy 
bản sắc và truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, coi 
xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt. Đảng ta 
phải luôn tự đổi mới và chỉnh đốn. Củng cố và 
xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, 
cán bộ ; tăng cường bản chất giai cấp công nhân 
và tính tiền phong của Đảng, đổi mới phương 
thức, lề lối làm việc, nâng cao trình độ và hiệu 
quả lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị 
và toàn xã hội. 

Nắm vững và vận dụng sáng tạo những bài 
học trên đây là bảo đảm cho thành công của sự 
nghiệp phát triển đất nước trong thời kỳ mới. 


15 
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II - THỜI KỲ PHÁT TRIỀN MỚI - ĐẨY MẠNH 
CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC 

Đảng ta nhận định rằng sự nghiệp đối mới, 
xây dựng và bảo vệ đất nước tiếp tục phát triển 
trong tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng, 
phức tạp và chứa đựng những yếu tố khó lường. 

Nêu lên 5 đặc điểm của tình hình thế giới và 
5 xu thế chủ yếu trong quan hệ quốc tế hiện nay, 
Đảng ta khẳng định : sau những biến cố chính trị 
ở Liên xô và Đông Âu, chủ nghĩa xã hội tạm thời 
lâm vào thoái trào, nhưng điều đó không làm 
thay đối tính chất của thời đại ; loài người vẫn 
đang trong thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản 
lên chủ nghĩa xã hội. Các mâu thuẫn cơ bản trên 
thế giới vẫn tồn tại và phát triển, có mặt sâu sắc 
hơn, nội dung và hình thức biểu hiện có nhiều nét 
mới. Đầu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp diễn 
ra dưới nhiều hình thức. 

Cách mạng khoa học và công nghệ tiếp tục 
phát triển nhanh với trình độ ngày càng cao, thúc 
đầy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế thế giới, 
quốc tế hóa nền kinh tế và đời sống xã hội. Do 
đó các nước đều đứng trước những cơ hội đề phát 
triên. Tuy nhiên, do ưu thế về vốn, công nghệ, thị 
trường thuộc về các nước phát triển, khiến các 
nước chậm phát triên và đang phát triển đứng 
trước những thách thức to lớn. 

Châu Á - Thái bình dương đang là khu vực 
phát triển năng động với nhịp độ tăng trưởng 
cao. Ở đây, đang diễn ra xu thế tự do hóa thương 
mại và quá trình liên kết, hợp tác, cạnh tranh 
kinh tế. Đồng thời khu vực này cũng đang tiềm 
ân một số nhân tố có thể gây mất ổn định. 

Trong quan hệ quốc tế, hòa bình, ôn định và 
hợp tác để phát triển ngày càng trở thành đòi hỏi 
bức xúc của các dân tộc và các quốc gia trên thế 
BIỚI. Các nước dành ưu tiên cho phát triên kinh 
tế, coi phát triển kinh tế có ý nga quyết định 
đối với việc tăng cường sức mạnh tông hợp của 
quốc gia ; tham gia ngày càng nhiều vào quá 
trình hợp tác và liên kết khu vực, liên kết quốc tế 
về kinh tế, thương mại và nhiều lĩnh vực hoạt 
động khác. Hợp tác ngày càng tăng nhưng cạnh 
tranh cũng rất gay gắt. 


lồ 


Các dân tộc nâng cao ý thức độc lập, tự chủ, 
đầu tranh chống lại sự áp đặt và can thiệp của 
nước ngoài, bảo vệ nên văn hóa dân tộc ; các lực 
lượng xã hội chủ nghĩa, cách mạng và tiến bộ 
trên thế giới kiên trì đấu tranh vì hòa bình, độc 
lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội ; các nước 
có chế độ chính trị xã hội khác nhau vừa hợp tác 
vừa đấu tranh cùng tôn tại hòa bình... 

Trước mắt chúng ta có cả thời cơ lớn và 
những thách thức lớn. 

Thời cơ lớn được tạo ra trước hết do những 
thành tựu của công cuộc đổi mới, xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc, đồng thời cũng do sự tác động 
của nhiều xu thế tích cực trên thế giới. 

Thách thức lớn nảy sinh từ bốn nguy cơ mà 
Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ nêu 
lên. Các nguy cơ đó có mối liên hệ tác động lẫn 
nhau và đều nguy hiểm, không thể xem nhẹ nguy 
cơ nào. 

Thuận lợi và khó khăn, thời cơ và nguy cơ 
đan xen nhau. Chúng ta phải chủ động nắm thời 
cơ, vươn lên phát triển nhanh và vững chắc, tạo 
ra thế và lực mới, đồng thời luôn luôn tỉnh táo, 
kiên quyết đấy lùi và khắc phục các nguy cơ, kể 
cả những nguy cơ mới nảy sinh, bảo đảm phát 
triên đúng hướng. 

Xuất phát từ kết quả 10 năm đổi mới, từ 
những tiền đề đã được tạo ra, Đảng ta nhận định 
rằng nước ta đã chuyển sang thời kỳ phát triển 
mới, thời kỳ đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. Đây là một nhận định cực kỳ quan trọng, có 
ý nghĩa chỉ đạo đối với việc đề ra phương hướng, 
nhiệm vụ sắp tới. 

Mục tiêu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
là xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp 
có cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh 
tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với 
trình độ phát triên của lực lượng sản xuất, đời 
sống vật chất và tỉnh thần cao, quốc phòng, an 
ninh vững chắc, dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công băng, văn minh, xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội. 

Từ nay đến năm 2020, ra sức phấn đấu đưa 
nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp. 
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Lực lượng sản xuất đến lúc đó sẽ đạt trình 
độ tương đối hiện đại, phần lớn lao động thủ 
công được thay thế bằng lao động sử dụng máy 
móc, điện khí hóa cơ bản được thực hiện trong cả 
nước, năng suất lao động xã hội và hiệu quả sản 
xuất kinh doanh cao hơn nhiều so với hiện nay. 
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng từ 8 đến 
10 lần so với năm 1990. 

Về quan hệ sản xuất, chế độ sở hữu, cơ chế 
quản lý và chế độ phân phối gắn kết với nhau, 
giải phóng sức sản xuất, tạo ra động lực mạnh mẽ 
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện công 
bằng xã hội. 

Kinh tế nhà nước thực hiện tốt vai trò chủ 
đạo và cùng với kinh tế hợp tác xã trở thành nền 
tảng. Kinh tế tư bản nhà nước dưới các hình thức 
khác nhau tồn tại phổ biến. Kinh tế cá thể, tiểu 
chủ, kinh tế tư bản tư nhân chiếm tỉ trọng đáng 
kể. 

Về đời sống vật chất và văn hóa, nhân dân 
có cuộc sống no đủ, có nhà ở tương đối tốt, có 
điều kiện thuận lợi về đi lại, học hành, chữa 
bệnh, có mức hưởng thụ văn hóa khá. Quan hệ xã 
hội lành mạnh, lối sống văn minh ; phát huy 
những giá trị cao đẹp và truyền thống vẻ vang 
của dân tộc. 

Làm được những việc nói trên sẽ là một 
bước tiến lớn trên con đường đi lên chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta. 

Giai đoạn từ nay đến năm 2000 là bước rất 
quan trọng của thời kỳ phát triển mới - đấy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhiệm 
vụ của nhân dân ta là tập trung mọi lực lượng, 
tranh thủ thời cơ, vượt qua thử thách, đây mạnh 
công cuộc đổi mới một cách toàn diện và đồng 
bộ, tiếp tục phát triền nền kinh tế hàng hóa nhiều 
thành phân, vận hành theo cơ chế thị trường có 
sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa, phân đấu đạt và vượt mục tiêu được 
đề ra trong Chiến lược ốn định và phát triển kinh 
tế - xã hội đến năm 2000 : tăng trưởng kinh tế 
nhanh, hiệu quả cao và bên vững đi đôi với giải 
quyết những vấn đề bức xúc về xã hội, bảo đảm 
quốc phòng, an ninh, cải thiện đời sống của nhân 
dân, nâng cao tích lũy từ nội bộ nền kinh tế, tạo 


tiền đè vững chắc cho bước phát triển cao hơn 
vào đâu thê kỷ sau. 


II - PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT 
VÀ XÂY DỰNG QUAN HỆ SẢN XUẤT MỚI 
THEO ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

Đi lên chủ nghĩa xã hội từ một nước nông 
nghiệp lạc hậu, Đảng ta luôn xác định xây dựng 
cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, thực 
hiện công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là nhiệm 
vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ. Trong 
những năm tiến hành công nghiệp hóa trước đây, 
mặc dù có những sai lầm, thiếu sót, song chúng 
ta đã đạt được một số thành tựu đáng kể. Một số 
công trinh lớn đã được xây dựng và phát huy tác 
dụng. Chúng ta phải kế thừa thành tựu của thời 
kỳ trước, rút kinh nghiệm từ những sai lầm, thiếu 
sót để bổ sung, phát triên nhận thức, đề ra những 
bước đi, giải pháp thích hợp, nhằm triển khai có 
hiệu quả hơn sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước trong thời kỳ mới. 

Ngày nay, công nghiệp hóa luôn gắn liền 
với hiện đại hóa, với việc ứng dụng rộng rãi 
những thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến 
của thời đại. Khoa học và công nghệ trở thành 
nên tảng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
Nâng cao dân trí, bồi dưỡng và phát huy nguồn 
lực to lớn của con người Việt nam là nhân tố 
quyết định thắng lợi của công cuộc công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. 

Trong hoàn cảnh mới, chúng ta chủ trương 
xây dựng một nên kinh tế mở, đa phương hóa và 
đa dạng hóa quan hệ kinh tế đối ngoại, hướng 
mạnh về xuất khẩu, đồng thời thay thế nhập khẩu 
những mặt hàng trong nước sản xuất có hiệu quả, 
tranh thủ vốn, công nghệ và thị trường quốc tế để 
tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhưng 
kinh nghiệm cho thấy nếu không tạo lập được 
một vị thế độc lập, tự chủ, không có đủ nội lực 
cần thiết, thì không thể tham gia hợp tác quốc tế 
một cách thật sự bình đẳng và có lợi, không thể 
khai thác và sử dụng có hiệu quả nguôn lực bên 
ngoài. Vì vậy, phải xây dựng một cơ cấu kinh tế 


hợp lý, bảo đảm khả năng giữ vũng dộc lật. tự 
chủ về kinh tê, an ninh, quôc phòng, chủ 


động tham gia phân công lao động và hợp 
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tác quốc tế. Luôn luôn nêu cao phương châm dựa 
vào nguồn. lực trong nước là chính, đi đôi với 
tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài, động viên 
mọi người, mọi nhà, mọi cấp, mọi ngành cần 
kiệm trong sản xuất, tiết kiệm trong tiêu dùng, 
dành vốn cho đầu tư phát triển. 

Trong những năm trước mắt, khả năng vốn 
còn có hạn, nhu cầu việc làm rất bức bách, đời 
sống nhân dân còn nhiều khó khăn, tình hình 
kinh tế, xã hội chưa thật ổn định vững chắc. 
Chúng ta cần tránh sai lầm chủ quan nóng vội, 
quá thiên về công nghiệp nặng, ham quy mô lớn. 
Phải đặc biệt coi trọng công nghiệp hóa nông 
nghiệp và nông thôn, ra sức phát triển nông lâm 
ngư nghiệp, các ngành công nghiệp chế biến 
nông - lâm - thủy sản, công nghiệp hàng tiêu 
dùng và hàng xuất khẩu, các ngành du lịch, dịch 
vụ ; khôi phục, phát triển, từng bước hiện đại hóa 
các ngành nghề tiểu thủ công truyền thống đi đôi 
với mở mang những ngành nghề mới có thị 
trường tiêu thụ lớn trong và ngoải nước. 

Cân nhắc, lựa chọn những dự án cũng như 
thời điểm khởi công các công trinh công nghiệp 
năng trọng yếu. mà nhu câu đòi hỏi bức bách và 
có điều kiện về vốn, công nghệ, thị trường, có 
khả năng phát huy tác dụng nhanh và có hiệu quả 

cao. Nâng câp, Cải tạo, mở rộng và xây dựng mới 
có trọng điểm kết cấu hạ tầng kinh tế ở những 
khâu ách tắc nhất đang cản trở sự phát triên. 

Xây dựng quy hoạch phát triển tổng thể dài 
hạn các ngành, các lĩnh vực, các địa bàn để có 
bước đi thích hợp, kết hợp giữa nhu cầu trước 
mắt và mục tiêu lâu dài, giữa điểm và diện, giữa 
kinh tế và quốc phòng, an ninh, giữa công 
nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Phát triển các 
loại hình doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa là 
chính, với công nghệ thích hợp, vốn đầu tư ít, tạo 
ra nhiều việc làm, thời gian thu hồi vốn nhanh. 
Chú trọng đầu tư chiều sâu, đôi mới trang thiết bị 
nhằm khai thác có hiệu quả năng lực sản xuất 
hiện có. Đông thời xây dựng hoặc tích cực chuẩn 
bị để xây dựng một số công trinh lớn thật sự cần 
thiết. 

Chính sách phát triên công nghiệp phải gắn 
kết chặt chế với chính sách và giải pháp phát 
triển các ngành và các lĩnh vực khác, hỗ trợ và 
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thúc đẩy lẫn nhau, tạo nên sự phát triển đồng bộ 
trong đời sống kinh tế, xã hội. Đặc biệt quan tâm 
xây dựng quan hệ hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, 
giúp đỡ nhau cùng phát triển giữa công nghiệp 
và nông nghiệp, thành thị và nông thôn, công 
nhân, nông dân và trí thức trong quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Nếu công nghiệp hóa, hiện đại hóa tạo nên 
lực lượng sản xuất cần thiết cho chế độ xã hội 
mới, thì việc phát triển nên kinh tế nhiêu thành 
phân chính là để xây dựng hệ thống quan hệ sản 
xuất phù hợp. 

Chính sách kinh tế nhiều thành phần đã góp 
phần to lớn giải phóng và phát triển sức sản xuất, 
đưa đến những thành tựu kinh tế - xã hội quan 
trọng qua 10 năm đổi mới. Văn kiện Đại hội VII 
khẳng định tiếp tục thực hiện nhất quán, lâu dài 
chính sách này, khuyến khích mọi doanh nghiệp, 
cá nhân trong và ngoài nước khai thác các tiềm 
năng, ra sức đầu tư phát triển, yên tâm làm ăn lâu 
dài, hợp pháp, có lợi cho quốc kế dân sinh ; đối 
xử bình đẳng với mọi thành phần kinh tế trước 
pháp luật, không phân biệt sở hữu và hình thức 
tổ chức kinh doanh. 

Nền kinh tế nhiều thành phần mà Đảng ta 
chủ trương là nên kinh tế theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa. Do đó, văn kiện nhấn mạnh sự cần 
thiết phải chăm lo đổi mới và phát triển kinh tế 
nhà nước và kinh tế hợp tác, làm cho kinh tế nhà 
nước thực sự làm ăn có hiệu quả, phát huy tốt vai 
trò chủ đạo, cùng với kinh tế hợp tác xã phần đấu 
dần dần trở thành nền tảng của nền kinh tế quốc 
dân. 

Tập trung nguôn lực để phát triển kinh tế 
nhà nước trong những ngành, những lĩnh vực 
trọng yếu như kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, hệ 
thống tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, những cơ 
SỞ sản xuất và thương mại, dịch vụ quan trọng, 


. một số doanh nghiệp thực hiện những nhiệm vụ 


có quan hệ đến quôc phòng, an ninh. 

Đổi mới tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà 
nước, phát huy cao độ quyền tự chủ của doanh 
nghiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. 
Thực hiện tốt chủ trương cổ phần hóa một bộ 
phận doanh nghiệp nhà nước để huy động thêm 
vôn, tạo thêm động lực N.NE đầy doanh nghiệp 
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làm ăn có hiệu quả, làm cho tài sản thuộc sở hữu 
nhà nước ngày càng tăng lên. 

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và có chính 
sách ưu đãi, giúp đỡ kinh tế hợp tác mà nòng cốt 
là các hợp tác xã phát triển tốt. Kết hợp một cách 
tự nguyện sức mạnh của từng thành viên với sức 
mạnh tập thể để giải quyết có hiệu quả hơn 
những vân đề của sản xuất kinh doanh và đời 
sống của người lao động. 

Phát triển rộng rãi các hình thức kinh tế tư 
bản nhà nước. Áp dụng nhiều phương thức hợp 
tác, liên doanh giữa Nhà nước với các nhà tư bản 
trong nước và các công ty tư bản nước ngoài. Tạo 
thế và lực cho doanh nghiệp Việt nam phát triên, 
tăng khả năng hợp tác và cạnh tranh. Cải thiện 
môi trường đầu tư và nâng cao năng lực quản lý 
để thu hút có hiệu quả vôn đầu tư trực tiếp của 
nước ngoài. 

Giúp đỡ kinh tế cá thể, tiểu chủ giải quyết 
các khó khăn về vốn, về khoa học và công nghệ, 
về thị trường tiêu thụ sản phẩm, hướng dẫn họ 
từng bước đi vào làm ăn hợp tác một cách tự 
nguyện, hoặc làm vệ tỉnh cho các doanh nghiệp 
nhà nước hay hợp tác xã. 

Khuyến khích tư bản tư nhân đầu tư vào sản 
xuất, yên tâm làm ăn lâu dài, bảo hộ quyền sở 
hữu và lợi ích hợp pháp, tạo điều kiện thuận lợi 
đi đôi với tăng cường quản lý, hướng dẫn làm ăn 
đúng pháp luật, có lợi cho quốc kế dân sinh. 

Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
phát triển nền kinh tế nhiều thành phần không 
thể tách rời việc xây dựng đông bộ và vận hành 
có hiệu quả cơ chế thị trường có sự quản lý của 
Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Cơ chế thị trường đã phát huy tác dụng tích 
cực to lớn đến sự phát triên kinh tế - xã hội. Nó 
chẳng những không đối lập mà còn là một nhân 
tố khách quan cần thiết của việc xây dựng và 
phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ 
nghĩa. 

Mặt khác, cơ chế thị trường có những tác 
động tiêu cực mâu thuẫn với bản chất của chủ 
nghĩa xã hội. Vận dụng cơ chế thị trường đòi hỏi 
phải nâng cao năng lực quản lý vĩ mô của Nhà 
nước, nhằm phát huy tác dụng tích cực đi đôi với 


ngăn ngừa, hạn chế và khắc phục những mặt tiêu 
cực. Phải xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao 
cấp, hình thành đồng bộ các yếu tố của thị 
trường, đồng thời xây dựng và hoàn thiện các 
công cụ pháp luật, kế hoạch, các thiết chế tài 
chính, tiền tệ và những phương tiện vật chất và 
tổ chức cần thiết cho sự quản lý của Nhà nước, 
tạo điều kiện cho cơ chế thị trường hoạt động 
hữu hiệu. 

Xử lý tốt mối quan hệ giữa kế hoạch và thị 
trường. Thị trường vừa là căn cứ, vừa là đối 
tượng của kế hoạch. Kế hoạch phải quán triệt 
đường lối, chủ trương của Đảng để đưa ra một hệ 
thống các mục tiêu vĩ mô, xác định tốc độ tăng 
trưởng, cơ cấu và các cân đối lớn, lựa chọn 
phương án, chính sách và giải pháp để định 
hướng phát triên cho toàn bộ nên kinh tế. 

Cơ chế thị trường đòi hỏi phải hình thành 
một môi trường cạnh tranh lành mạnh, hợp pháp, 
văn minh. Cạnh tranh vì lợi ích phát triển đất 
nước, chứ không phải làm phá sản hàng loạt, 
lãng phí các nguồn lực, thôn tính lẫn nhau. 

Thực hiện đúng chức năng quản lý nhà nước 
về kinh tế và chức năng chủ sở hữu tài sản công 
của Nhà nước. Tôn trọng, và phát huy đầy đủ 
quyền t tự chủ kinh doanh của doanh nghiệp trong 
cơ chế thị trường. Các cơ quan chính quyên 
không can thiệp vào những việc thuộc chức năng 
quản trị kinh doanh của doanh nghiệp. 


IV - CHĂM LO PHÁT TRIỀN NGUỒN LỰC 
CON NGƯỜI, THỰC HIỆN CÔNG BẰNG XÃ HỘI 

Cương lĩnh của Đảng ta chỉ rõ : "Chính ›ách 
xã hội đúng đắn vì hạnh phúc con người là động 
lực to lớn phát huy mọi tiềm năng sáng tạo của 
nhân dân trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội". 

Hàng loạt vấn đề xã hội đang được đặt ra, 
hoặc do hậu quả nặng nề của nhiều năm chiến 
tranh, của nền kinh tế kém phát triên, hoặc mới 
nảy sinh trong quá trình chuyên sang cơ chế thị 
trường và mỡ rộng g1aO lưu quôc tế. Không thể 
cùng một lúc giải quyết mọi vấn đề trong lúc 
năng suất lao động xã hội còn thấp, nguôn thu 
ngân sách còn hạn hẹp, lại phái tích lũy cho công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Báo cáo chính 
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ti. chỉ đề cập một số vấn đề bức bách nhất về con 
người và về xã hội. 

Báo cáo chính trị trình bày các phương 
hướng chủ yếu phát triển trí tuệ của người Việt 
nam thể hiện trong các lĩnh vực khoa học và 
công nghệ, giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao 
dân trí, đào tạo nhân lực, bôi dưỡng nhân tài. Các 
ngành khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự 
nhiên và công nghệ phải được quan tâm đầu tư 
"hát triển, chú trọng nghiên cứu và vận dụng 
áng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh, các thành tựu khoa học và công nghệ 
của nhân loại để góp phần đắc lực vào việc 
hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, kế 
hoạch phát triển sản xuất kinh doanh, bồi dưỡng 
và phát huy nguôn lực con người. 

Giáo dục và đào tạo phải thực sự trở thành 
quốc sách hàng đầu. Bằng nhiều hình thức đa 
dạng bảo đảm cho mọi người được học, nhất là 
người nghèo và con em các gia đình thuộc diện 
chính sách. Động viên phong trào toàn dân thi 
đua xóa mù chữ, hoàn thành phổ cập tiểu học 
trong cả nước và phô cập trung học cơ sở ở 
những nơi có điều kiện. Cải tiến chất lượng dạy 
và học, khắc phục những tiêu cực, , yếu kém trong 
ngành giáo dục để hoàn thành tốt việc đào tạo, 
bồi dưỡng nguồn lực con người cho công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. Cùng với đổi mới nội 
dung giáo dục theo hướng cơ bản, hiện đại, phải 
tăng cường giáo dục công dân, giáo dục thế giới 
quan khoa học, lòng yêu nước, ý chí vươn lên vì 
tương lai của bản thân và tiền đồ của đất nước. 

Văn hóa là nền tảng tỉnh thần của xã hội, 
vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đây sự phát 
triển kinh tế, xã hội. Cùng với khoa học và công 
nghệ, giáo dục và đào tạo, các hoạt động văn hóa - 
văn nghệ có vị trí quan trọng: trong việc hình 
thành nhân cách, làm phong phú đời sống tỉnh 
thần con người Việt nam. Bản sắc dân tộc và tính 
chất tiên tiến của nền văn hóa phải được thấm 
đậm không chỉ trong công tác văn hóa - văn 
nghệ, mà cả trong mọi hoạt động xây dựng, sáng 
tạo vật chất, ứng dụng các thành tựu khoa học, 
công nghệ, giáo dục và đào tạo... sao cho trong 
mọi lĩnh vực chúng ta có cách tư duy độc lập, có 
cách làm vừa hiện đại vừa mang sắc thái Việt 
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nam. Đi vào kinh tế thị trường, mở rộng giao lưu 
quốc tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 
tiếp thu những tinh hoa của nhân loại, song phải 
luôn luôn coi trọng những giá trị truyền thống và 
bản sắc dân tộc, quyết không được tự đánh mất 
mình, trở thành bóng mờ hoặc bản sao chép của 
người khác. 

Sự cường tráng về thể chất là nhu cầu của 
bản thân con người, đồng thời là vốn quý để tạo 
ra tài sản trí tuệ và vật chất cho xã hội. Chăm lo 
cho con người về thể chất là trách nhiệm của 
toàn xã hội, của tất cả các cấp, các ngành, các 
đoàn thể. Song song với phát triển kinh tế, chăm 
lo cho việc ăn, ở của dân ngày càng tốt hơn, các 
ñgành y tế, thể dục thể thao, dân số và kế hoạch 
hóa gia đình phải làm tốt nhiệm vụ chăm sóc sức 
khỏe của nhân dân. Trong đó, phải rất quan tâm 
đến xây dựng và củng cô hệ thống y tế cơ sở, làm 
tốt công tác y tế dự phòng, phòng chống các 
bệnh dịch, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, 
phát động rộng rãi phong trào thể dục thể thao 
quân chúng. Phải đổi mới cơ chế và thái độ phục 
vụ, động viên thỏa đáng và sử dụng có hiệu quả 
những nguôn tài chính dành cho hoạt động y tế. 
Bảo đảm cho những người nghèo, những người 
trong diện chính sách được chăm sóc sức khỏe, 
khám chữa bệnh được giảm hoặc miễn phí. 

Qua thực tiễn 10 năm đôi mới, chúng ta 
nhận thức rõ là không chờ kinh tế phát triển cao 
rồi mới giải quyết các vấn đề xã hội, mà ngay 
trong từng bước và suốt quá trình phát triển, tăng 
trưởng kinh tế phải luôn gắn liên với tiến bộ và 
công bằng xã hội. Công bằng xã hội không chỉ 
được thực hiện trong phân phối kết quả sản xuất, 
mà còn được thực hiện ở khâu phân phối tư liệu 
sản xuất, ở việc tạo ra những điều kiện cho mọi 
người phát huy tốt năng lực của mình. Khuyến 
khích làm giàu hợp pháp, chống làm giàu phi 
pháp đi đôi với chăm lo xóa đói giảm nghèo, thu 
hẹp dần khoảng cách về trình độ phát triển, về 
mức sống giữa các vùng, giữa các dân tộc, giữa 
các tầng lớp dân cư, đặc biệt là các vùng căn cứ 
cách mạng và kháng chiến cũ, các gia đình thuộc 
diện chính sách, làm cho mọi người, mọi nhà đều 
tiến tới cuộc sống ấm no, hạnh phúc, ai cũng có 
việc làm, có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học 
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hành và chữa bệnh, phấn đấu từng bước thực 
hiện điêu Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong ước. 

Xuất phát từ nhận thức rằng chăm lo cho con 
người, cho cộng đồng xã hội là trách nhiệm của 
toàn xã hội, của mỗi đơn vị, của từng gia đình, là 
sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, 
chúng ta chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội 
theo tinh thần xã hội hóa, trong đó Nhà nước giữ 
vai trò nòng cốt. Theo trình độ phát triển kinh tế, 
Nhà nước tăng dần nguôn đầu tư cho khoa học, 
giáo dục, văn hóa, chăm sóc sức khỏe và các vấn 
đề xã hội ; đồng thời khai thác mọi tiềm năng của 
nhân dân, của địa phương, của các hội, đoàn, 
tranh thủ các nguồn viện trợ từ nước ngoài và sử 
dụng có hiệu quả để chăm lo cho con người và 
xã hội. Sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của 
nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, Nhà nước 
và nhân dân cùng làm, mọi việc đều phải dựa vào 
dân..., là những quan điểm và kinh nghiệm trong 
lịch sử chiến tranh nhân dân và trong 10 năm đổi 
mới cần nắm vững và phát huy để tạo nguồn lực 
giải quyết vấn đề con người và xã hội trong thời 
kỳ hiện nay. 

V - MỤC TIỂU, NHIỆM VỤ 
VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 
LỚN TRONG KẾ HOẠCH 5 NĂM 1996 - 2000 

Đất nước ta bước vào 5 năm cuối cùng của 

thế kỷ này với những khả năng và cơ hội lớn hơn 


nhiêu so với 5 năm trước, đông thời cũng đứng | 


trước những thử thách hết sức gay gắt. 

Kế hoạch 5 năm 1996 - 2000 được xây dựng 
trên cơ sở quán triệt những tư tưởng chỉ đạo sau 
đây : 

- Một là, thực hiện đồng thời 3 mục tiêu về 
kinh tế : đấy mạnh công nghiệp hóa với. nhịp độ 
tăng trưởng cao, bên vững và có hiệu quả ; ồn 
định vững chắc kinh tế vĩ mô ; chuẩn bị các tiền 
đê cho bước phát triển cao hơn sau năm 2000, 
chủ yếu là phát triển nguồn nhân lực, khoa học 
và công nghệ, cơ sở hạ tầng, hoàn thiện thể chế. 

- Hai là, tiếp tục thực hiện nhất quán, lâu dài 
chính sách kinh tế nhiều thành phân, phát huy 
mọi nguôn lực để phát triển lực lượng sản xuất, 
đồng thời hoàn thiện cơ chế thị trường có sự 


quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa. 

- Ba là, kết hợp hài hòa tăng trưởng kinh tế 
với phát triên xã hội, tập trung giải quyết những 
vấn đề bức xúc nhằm tạo được chuyển biến rõ 
nét về thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. 

- Bốn là, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc 
phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả sử dụng các 
nguồn lực vừa phục vụ sự nghiệp phát triển kinh 
tế vừa phục vụ quôc phòng, an ninh. 

- Năm là, kết hợp phát triển các vùng kinh tế 
trọng điểm với các vùng khác, tạo điều kiện cho 
các vùng đều phát triển ; phát huy lợi thế của mỗi 
vùng, tránh chênh lệch quá xa về nhịp độ tăng 
trưởng giữa các vùng. 

Trong 5 năm tới, chúng ta tập trung sức cho 
mục tiêu phát triển, đạt tốc độ tăng GDP bình 
quân hằng năm 9 - 10% ; đến năm 2000 GDP 
bình quân đầu người gấp đôi năm 1990. Giá trị 
sản xuất công nghiệp tăng bình quân 14 - 
15%/năm, nông nghiệp 4,5 - 5%, dịch vụ 12 - 
13% và trong chỉ đạo thực hiện phải tranh thủ 
mọi khả năng mới, phần đấu đạt cao hơn. 

Việc xác định các mục tiêu trên xuất phát từ 
khả năng thực tế và yêu cầu bức bách của cuộc 
sống, của thời đại nhằm nâng cao mọi mặt đời 
sông các tầng lớp dân cư, thay đôi bộ mặt đất 
nước, tạo thế vững vàng cho nước ta tham gia 
cạnh tranh và hợp tác trong tiễn trình hội nhập 
cộng đồng quốc tế. 

Phương hướng và giải pháp lớn nhằm thực 
hiện các mục tiêu trên được thể hiện trong iI 
chương trình và lĩnh vực phát triển của kế hoạch 
5 năm tới mà nội dung chủ yếu có thể tóm tắt 
như sau : 

- Nhóm các chương trình và lĩnh vực phát 
triển về nông nghiệp, kinh tế nông thôn, vùng 
lãnh thổ, miền núi và dân tộc tập trung vào các 
mục tiêu và phương hướng chính là : phát triển 
toàn diện nông, lâm, ngư nghiệp gắn VỚI công 
nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản, đổi mới 
cơ câu kinh tế nông nghiệp và nông thôn theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bảo đâm 
an toàn lương thực quốc gia trong mọi tỉnh 
huống. Tạo điều kiện cho các vùng đều phát triển 
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trên cơ sở phát huy thế mạnh và tiềm năng của 
mỗi vùng, liên kết giữa các vùng, làm cho mỗi 
vùng đều có chuyển biến rõ rệt, giảm sự chênh 
lệch quá xa về nhịp độ tăng trưởng giữa các 
vùng. Các vùng miên núi và vùng đồng bào dân 
tộc còn nhiều khó khăn, trước hết là ưu tiên giúp 
đỡ những địa bàn xung yếu, những khu căn cứ 
cách mạng, tạo điều kiện ban đầu để các vùng đó 
từng bước tự vươn lên. Khai thác tối đa tiềm 
năng và lợi thế của vùng biển, ven biến để phát 
triển kinh tế, kết hợp với an ninh, quốc phòng, 
bảo vệ và làm chủ vùng biển của Tổ quốc. 

- Nhóm các chương trình và lĩnh vực phát 
triển về công nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng và 
dịch vụ tập trung vào các mục tiêu và phương 
hướng chính là : phát triển nhanh một số ngành 
công nghiệp có lợi thế, có sức cạnh tranh trên thị 
trường, hướng mạnh về xuất khẩu, hình thành 
một số ngành và sản phẩm mũi nhọn trong các 
lĩnh vực như chế biến lương thực, thực phẩm, sản 
xuất hàng tiêu dùng, khai thác và chế biến dầu 
khí, công nghiệp điện tử và công nghệ thông tin, 
cơ khí chế tạo, sản xuất vật liệu. Nâng câp và cải 
tạo các cơ sở công nghiệp hiện có, hình thành các 
khu công nghiệp tập trung, tạo địa bàn thuận lợi 
cho việc xây dựng các cơ sở công nghiệp mới ; 
phát triển mạnh công nghiệp ở nông thôn và ven 
đô thị. Phát triển giao thông đường bộ, đường 
sắt, đường thủy, đường hàng không. Bảo đảm sự 
giao lưu thông thoát trong mọi thời tiết của các 
tuyến g1aO thông huyết mạch, tuyến xương sống 
và các tuyến nhánh đến các vùng, các trung tâm 
miên núi. Chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng kinh 
tế - xã hội ở miền núi, nông thôn, đặc biệt là 
đường, điện, trường học, trạm y tế, nước sạch, 
thông tin liên lạc... 

Các ngành dịch vụ, thương mại vươn lên 
bảo đảm lưu thông hàng hóa thông suốt trong cả 
nước, chú trọng vùng nông thôn, vùng sâu, miền 
núi và mở rộng thương mại quốc tế. Củng cố và 
phát triển thương nghiệp nhà nước trong những 
ngành hàng thiết yếu, trước hết là những địa bàn 
còn bỏ trống, nắm bán buôn, chỉ phối bán lẻ. 
Từng bước tổ chức hợp tác xã mua bán và mạng 
lưới đại lý để cùng thương nghiệp nhà nước đủ 
sức ngăn ngừa những biến động bất thường, góp 
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phần ổn định thị trường, giá cả. Phát triển du lịch 
và các dịch vụ thông tin, tư vấn về công nghệ, 
pháp luật, tài chính, kiểm toán, ngân hàng, bảo 
hiểm... 

- Chương trình kinh tế đối ngoại nhằm phát 
triền và nâng cao hiệu quả các hoạt động về 
ngoại thương, vê thu hút vốn, công nghệ từ bên 
ngoài và các dịch vụ thu ngoại tệ khác, đẩy 
nhanh quá trình hội nhập với kinh tế khu vực và 
thế giới. Mở rộng thị trường xuất nhập khẩu ; 
tăng tỉ trọng xuất khẩu các mặt hàng đã qua chế 
biến, tạo thêm những nhóm hàng, mặt hàng có 
khối lượng và giá trị lớn. Kim ngạch xuất khẩu 


tăng bình quân hãng năm khoảng 28% ; kim 
ngạch nhập khâu tăng khoảng 24% ; thay thê 


nhập khẩu một số mặt hàng trong nước sản xuất 
có hiệu quả. 

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tận 
dụng thời cơ tăng nhanh khả năng tiếp nhận, thu 
hút và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư và công 
nghệ tiên tiến, hiện đại của nước ngoài ; đồng 
thời nâng dần tỉ lệ góp vốn của phía Việt nam 
trong các cơ sở liên doanh. 

- Nhóm các chương trình vê khoa học và 
công nghệ, giáo dục và đào tạo tập trung vào các 
mục tiêu và hướng chính là : 

Phát triển khoa học và công nghệ, nâng cao 
năng lực nội sinh đê thúc đẩy sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa ; nắm bắt các thành tựu 
khoa học và công nghệ thế giới, lựa chọn và làm 
chủ công nghệ chuyển giao vào Việt nam. Bước 
đầu phát triên một số lĩnh vực công nghệ cao về 
điện tử, thông tin, sinh học, vật liệu mới và tự 
động hóa. Nâng tỉ lệ đổi mới thiết bị trong các 
ngành sản xuất mỗi năm từ 10% trở lên. Tranh 
thủ tối đa công nghệ tiến bộ, từng bước đưa công 
nghệ nước ta đạt tới trình độ trung bình của khu 
vực. Tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu bảo vệ và cải 
thiện môi trường sinh thái. 

Nâng cao mặt bằng dân trí. Đào tạo, bồi 
dưỡng nguôn nhân lực đáp ứng yêu cầu của sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tăng tỉ lệ 


_ người lao động được đào tạo trong tổng số lao 


động lên 22 - 25% vào năm 2000. 
Xây dựng đội ngũ cần bộ khoa học và công 
nghệ vững mạnh. Phát hiện, bôi dưỡng và trọng 
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dụng nhân tài trong các lĩnh vực khoa học - công 
nghệ, văn hóa - nghệ thuật, quản lý kinh tẾ - xã 
hội và quản trị sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu 
cầu trước mắt và chuẩn bị cho bước phát triển 
cao hơn sau năm 2000. 

- Nhóm các chương trình vê phát triển văn 
hóa - xã hội tập trung vào những mực tiêu và 
phương hướng sau : 

Giải quyết việc làm, Nhà nước đầu tư tạo 
thêm chỗ làm việc và tạo điều kiện cho mọi 
người tự mình và giúp đỡ người khác tạo việc 
làm, giảm tỉ lệ người chưa có việc làm ở thành 
thị xuống còn 5% và nâng tỉ lệ sử dụng thời gian 
lao động ở nông thôn lên 75% vào năm 2000. 

Xóa đói, giảm tỉ lệ nghèo từ 20 - 25% hiện 
nay xuống khoảng 10% tổng số hộ cả nước vào 
năm 2000. 

Mở rộng các hoạt động đền ơn đáp nghĩa 
những người có công với nước, đảm bảo cho 
người có công và gia đình có mức sống bằng 
hoặc cao hơn mức trung bình của xã, phường nơi 
cư trú. 

Thực hiện phương châm đẩy mạnh xã hội 


hóa các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể 


thao, y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình và các 
mặt xã hội khác, hướng vào nâng cao chất lượng 
cuộc sống vật chất, tỉnh thần và thể lực của nhân 
dân. Kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với 
thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, tạo 
chuyển biến mạnh mế trong: việc giải quyết 
những vấn đề xã hội bức xúc, đây lùi tiêu cực, bất 
công và các tệ nạn xã hội. 

Phấn đấu thu hẹp dần khoảng cách về trình 
độ phát triển giữa các vùng ; đặc biệt quan tâm 
đầu tư phát triển các lĩnh vực xã hội ở những 


vùng còn nhiêu khó khăn, vùng sâu, vùng xa... 


nhất là về y tế, giáo dục, phát thanh, truyền hình, 
văn hóa văn nghệ... 

VI - CÙỦNG CỐ QUỐC PHÒNG, AN NINH 

Trong khi đặt trọng tâm vào nhiệm vụ xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, chúng ta không một chút 
lơi lỏng nhiệm vụ bảo vệ Tô quốc, luôn luôn coi 
trọng quốc phòng, an ninh, coi đó là hai nhiệm 
vụ chiên lược gắn bó chặt chẽ. 


Nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong những 
năm tới là, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn 
dân, của cá hệ thống chính trị, từng bước tăng 
cường tiềm lực quốc phòng, an ninh của đất 
nước, xây dựng vững chắc nền quốc phòng, toàn 
dân, thế trận quôc phòng toàn dân gắn với nên an 
ninh toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, nâng 
cao chất lượng các lực lượng vũ trang, bảo vệ 
vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh 
thổ của đất nước, bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, 
bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa ; ngăn ngừa và 
làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động gây mất 
ổn định chính trị xã hội, xâm phạm độc lập, chủ 
quyền, toàn vẹn lãnh thổ, gây tốn hại cho công 
cuộc xây dựng và phát triển đất nước ; ngăn chặn 
có hiệu quả và nghiêm trị mọi loại tội phạm, bảo 
đảm tốt trật tự, an toàn xã hội. 

Kết hợp chặt ché hai nhiệm vụ chiến lược 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kết hợp quốc 
phòng, an ninh với kinh tế. Gắn chặt nhiệm vụ 
quôc phòng với nhiệm vụ an ninh, hai mặt có 
môi quan hệ khăng khít trong nhiệm vụ bảo vệ 
Tổ quốc, bảo vệ chế độ trong tinh hình mới. Phối 
hợp chặt chẽ hoạt động quốc phòng và an ninh . 
với hoạt động đối ngoại. 

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ Tổ 
quốc ; thể chế hóa các chủ trương, chính sách của 
Đảng về xây dựng nên quốc phòng toàn dân và 
an ninh nhân dân. Thường xuyên chăm lo xây 
dựng đảng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 
với quân đội và công an, đối với sự nghiệp củng 
cố quôc phòng và an ninh. Tăng cường quản lý 
nhà nước về quốc phòng và an ninh. 


VII - MỞ RỘNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI 
Nhiệm vụ đối ngoại trong thời gian tới là 
củng cố môi trường hòa bình và tạo điều kiện 
quốc tế thuận lợi hơn nữa để đẩy mạnh phát triển 
kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 


Tổ quốc, đồng thời góp phần tích cực vào cuộc 


đầu tranH chung của nhân dân thế giới vì hòa 
bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 

Chúng ta tiếp tục thực hiện chính sách đối 
ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa phương hóa và 
đa dạng hóa với tỉnh thần Việt nam muốn là bạn 
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của tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, 
phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển . 

Chúng ta chủ trương mở rộng quan hệ quốc 
tế, hợp tác nhiều mặt, song phương và đa phương 
VỚI CáC nước, các tổ chức quốc tế và khu vực trên 
nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn 
vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công 
việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi, 
thông qua thương lượng, để tìm những giải pháp 
phù hợp giải quyết các vấn đề tồn tại và các tranh 
chấp, bảo đảm hòa bình, ôn định, an ninh, hợp 
tác và phát triển. 

Tăng cường quan hệ với các nước lắng 
giêng và các nước trong tổ chức ASEAN, không 
ngừng củng cố quan hệ với các nước bạn bè 
truyền thống, coi trọng quan hệ với các nước 
phát triển và các trung tâm kinh tế - chính trị trên 
thế giới, đồng thời luôn luôn nêu cao tỉnh thần 
đoàn kết anh em với các nước đang phát triển ở 
châu Á, châu Phi, Mỹ la-tinh, với phong trào 
Không liên kết. 

Tăng cường quan hệ với các tổ chức của 
Liên hợp quốc và các tô chức quốc tế khác. Tích 
cực hoạt động Ở các diễn đàn quôc tế, tham gia 
giải quyết các vấn đề toàn câu. Ủng hộ cuộc đấu 
tranh loại trừ vũ khí hạt nhân và các phương tiện 
giết người hàng loạt khác. 

Phát triển quan hệ với các đẳng cộng sản và 
công nhân, các lực lượng cách mạng, độc lập dân 
tộc và tiến bộ; thiết lập và mở rộng quan hệ với 
các đảng cầm quyền và các đảng khác. 

Mở rộng quan hệ đối ngoại nhân dân, quan 
hệ với các tổ chức phi chính phủ, tranh thủ sự 
đông tình và ủng hộ rộng rãi của nhân dân các 
nước, góp phân thúc đầy xu thế hòa bình, hợp 
tác, phát triển. 


VII - TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT 
DÂN TỘC, PHÁT HUY VAI TRÒ 
LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN, 

XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân. Chế 
độ ta là chế độ do nhân dân làm chủ dưới sự lãnh 
đạo của Đảng. Phát huy vai trò làm chủ của nhân 
dân trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, 
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hiện đại hóa đất nước là một vấn đề có ý nghĩa 
chiến lược. 

Sự nghiệp xây dựng đất nước đòi hỏi mở 
rộng hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc, lấy liên 
minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân 
và tầng lớp trí thức làm nền tảng, đoàn kết mọi 
người trong đại gia đình dân tộc Việt nam dù 
sông trong nước hay đang định Cư Ở nước ngoài. 
Phát huy sức mạnh của cả cộng đồng, nêu cao 
truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc, lấy 
mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất, tiến lên 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn 
minh làm điểm tương đồng ; đồng thời chấp nhận 
những điểm khác nhau không trái với lợi ích 
chung của dân tộc, cùng nhau xóa bỏ định kiến, 
mặc cảm, hướng tới tương lai, xây dựng tinh thần 
đại đoàn kết, cởi mở và tin cậy. 

Thực hiện đại đoàn kết dân tộc, phát huy vai 
trò làm chủ của nhân dân trước hết phải thể hiện 
ở các chính sách cụ thể, thiết thực, đáp ứng lợi 
ích hợp pháp của các giai cấp, các tầng lớp, các 
dân tộc, các tôn giáo, tạo ra động lực mới thúc 
đẩy phong trào cách mạng. Trong đó, chăm lo 
xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh về mọi 
mặt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. 

Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là 
một nội dung cơ bản của đổi mới hệ thống chính 
trị ở nước ta. Phải có cơ chế và cách làm cụ thể 
để thực hiện phương châm "dân biết, dân bàn, 
dân làm, dân kiểm tra" đối với các chủ trương, 
chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Thực hiện 
tốt cơ chế làm chủ của nhân dân : làm chủ thông 
qua đại diện, làm chủ trực tiếp cùng các hình 
thức tự quản tại cơ sở. 

Tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức 
hoạt động của Mặt trận Tô quốc và các đoàn thể 
nhân dân, làm cho Mặt trận và các tổ chức thành 
viên thực sự là cơ sở chính trị của chính quyền 
nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Nhà nước ta là cột trụ của hệ thống chính 
trị, là công cụ thực hiện quyền lực của nhân dân. 
Việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước phải. được 
tiến hành trên cơ sở quán triệt các quan điểm cơ 
bản sau đây : 

- Xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa của 
dân, do dân và vì dân ; lấy liên minh giai cấp 


Đại hội đại biểu toàn quốc lần thư VIII của Đảng 


công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí 
thức làm nền tảng. Thực hiện đầy đủ quyên làm 
chủ của nhân dân, giữ nghiêm kỷ cương xã hội, 
chuyên chính với mọi hành động xâm phạm lợi 
ích của Tổ quốc và của nhân dân. 

- Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự 
phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà 
nước trong việc thực hiện các quyên lập pháp, 
hành pháp, tư pháp. 

- Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ 
trong tổ chức và hoạt động. của Nhà nước. 

- Tăng cường pháp chế, xây dựng nhà nước 
pháp quyên xã hội chủ nghĩa Việt nam. Quản lý 
xã hội bằng pháp luật, đồng thời coi trọng giáo 
dục, nâng cao đạo đức. 

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối 
với Nhà nước. 

Để Nhà nước ta thực sự là nhà nước của dân, 
do dân, vi dân, một nhà nước trong sạch, vững 
mạnh, có hiệu lực và hiệu quả, thì phải thực hiện 
tốt, đồng bộ các nhiệm vụ : đổi mới, nâng cao 
chất lượng công tác lập pháp và giám sát tối cao 
của Quốc hội đối với toàn bộ hoạt động của Nhà 
nước ; cải cách nền hành chính nhà nước, bao 
gôm cải cách thể chế hành chính, tổ chức bộ máy 
và kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức ; cải cách 
tổ chức và hoạt động tư pháp. 

Hiện nay, cần bộ, đẳng viên và nhân dân ta 
hết sức quan tâm đến cuộc đấu tranh chống tham 
nhũng. Nạn tham nhũng đang là một nguy cơ 
trực tiếp quan hệ đến sự tồn vong của hệ thống 
chính trị. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã có 
những biện pháp khắc phục, song hiệu quả còn 
thấp. 

Phải tiến hành đấu tranh cương quyết, 
thường xuyên và có hiệu quả chống tệ nạn tham 
những trong bộ máy nhà nước, trong các ngành, 
các câp từ trung ương đến cơ sở. Kết hợp những 
biện pháp cập. bách với những giải pháp có tầm 
chiến lược nhằm vừa hoàn thiện cơ chế, chính 
sách, kiện toàn tổ chức, chấn chỉnh công tác 
quản lý, khắc phục sơ hở, vừa xử lý nghiêm, kịp 
thời mọi vi phạm, tội phạm, huy động. và phối 
hợp chặt chẽ mọi lực lượng đấu tranh nhằm ngăn 
chặn, đấy lùi và loại trừ tham nhũng. Thủ trưởng 


cơ quan, đơn vị, cán bộ chủ chốt các cấp phải 
gương mẫu đi đầu trong đấu tranh chống tham 
nhũng, trước hết là đối với bản thân. 

Đấu tranh chống tham những phải gắn với 
đấu tranh chống buôn lậu, lãng phí, quan liêu ; 
tập trung vào các hành vi tham ô, chiếm đoạt, 
làm thất thoát tài sản nhà nước, đòi hối lộ, đưa và 
nhận hối lộ ; chú ý một số lĩnh vực trọng điểm. 

IX - XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ BỒ SUNG, 
SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ ĐẢNG 

Xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh cả về 
chính trị, tư tưởng và tổ chức là nhiệm vụ then 
chốt, nhất là trong tỉnh hình hiện nay, khi đất 
nước chuyển sang thời kỳ phát triển mới. 

Toàn bộ thành tựu và khuyết điểm trong quá 
trình đổi mới gắn liền với trách nhiệm lãnh đạo 
và hoạt động của Đảng. Sự lãnh đạo của Đảng là 
một nhân tố quyết định tạo ra những thành tựu 
đổi mới ; đồng thời Đảng có trách nhiệm trong 
việc để kéo dài nhiều mặt yếu kém, tiêu cực 
trong bộ máy đảng, nhà nước và trong xã hội. 
Chính trong quá trình lãnh đạo công cuộc đổi 
mới, Đảng ta ngày càng trưởng thành, nhận rõ 
hơn những mặt yếu kém của mình để có biện 
pháp khắc phục. 

Phải kiên định sự lãnh đạo của Đảng, vì ở 
nước ta, không có sự lãnh đạo của Đảng cộng sản 
thì không thể có độc lập dân tộc, không có quyền 
làm chủ thực sự của nhân dân, không có Nhà 
nước của dân, do dân, vì dân, không thể thực 
hiện được công bằng xã hội, không thể có chủ 
nghĩa xã hội. Lúc bình thường, vai trò lãnh đạo 
của Đảng đã rất quan trọng ; ở những bước 
chuyển giai đoạn, vai trò đó lại càng quan trọng. 

Đương nhiên, đề có đủ khả năng và điều 
kiện lãnh đạo cách mạng đúng đắn và có hiệu 
quả, Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự 
chỉnh đốn. Là đẳng cầm quyền, lại hoạt động 
trong điều kiện mới hết sức phức tạp, Đảng ta ý 
thức sâu sắc về điều đó, coi đây cũng là quy luật 
phát triển của Đảng. 

Đổi mới và chỉnh đốn Đảng là nhằm nâng 
cao phẩm chất và năng lực lãnh đạo của Đảng, 
xây dựng, củng cô và bảo vệ Đảng, làm cho 
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Đảng. luôn luôn trong sạch, vững mạnh, đáp ứng 
yêu cầu của nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn 
mới. Vĩ VậY, nó phải gắn với đôi mới các lĩnh 
vực kinh tế, xã hội, với việc kiện toàn hệ thống 
chính trị, với phát huy óc sáng tạo và khơi dậy 
phong trào hành động cách mạng của nhân dân. 

Trong quá trình tự đổi mới và chỉnh đốn, 
Đảng phải kiên định và phát triển sáng tạo những 
quan điểm cơ bản của chủ ¡ nghĩa Mác - Lê-nin và 
tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đáng. Phải 
xuất phát từ thực tiễn để đề ra giải pháp về xây 
dựng đẳng. Chống các khuynh hướng cơ hội, bảo 
thủ, cực đoan. 

Điểm xuyên suốt có ý nghĩa quan trọng 
hàng đầu đối với Đảng ta trong giai đoạn hiện 
nay là giữ vững và tăng CƯỜNg bản chất giai cấp 
công nhân của Đảng. Bản chất ñ ấy thể hiện trước 
hết ở mục đích, lý tưởng của Đảng ; ở Cương lĩnh 
chính trị và đường lối cán bộ của Đảng ; ở mối 
quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân và dân 
tộc, ở sự kết hợp đúng đắn chủ nghĩa yêu nước 
chân chính với chủ nghĩa quốc tế của giai cấp 
công nhân. 

Cần thống nhất nhận thức : Đảng cộng sản 
Việt nam là đội tiền phong của giai cấp công 
nhân Việt nam, đại biểu trung thành lợi ích của 
giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả 
dân tộc. Mục đích của Đảng là xây dựng một 
nước Việt nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã 
hội công bằng, văn minh, thực hiện thành công 
chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng 
sản. Nên tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nguyên 
tắc tổ chức của Đảng là tập trung dân chủ, tập thể 
lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Một quy luật cơ ban 
trong phát triên, tiến bộ của Đảng là thường 
xuyên tự phê bình và phê binh. 

Bản chất giai cấp, mục tiêu, lý tưởng của 
Đảng đòi hỏi mọi đăng viên phải nêu cao vai trò 
tiền phong gương mâu, có lao động, không bóc 
lột, không làm kinh tế tư bản tư nhân ; có đạo đức 
cách mạng và lối sống lành mạnh, có ý thức tổ 
chức kỷ luật, gắn bó với nhân dân... Mọi hành vi 
trái VỚI những quy định nêu trên đều không phù 
hợp với yêu câu về tư cách đảng viên. 
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Trong tình hình hiện nay, phải rất chú trọng 
việc giáo dục, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính 
trị, phẩm chất cách mạng và trình độ trí tuệ của 
cán bộ, đảng viên. Uốn nắn những nhận thức 
lệch lạc, những quan điểm mơ hô, những biểu 
hiện dao động về tư tưởng, suy giảm niêm tin vào 
chủ nghĩa xã hội và sự lãnh đạo: của Đảng. Phê 
phán và bác bỏ những quan điểm sai trái, thù 
địch. Mọi cân bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ 
lãnh đạo chủ chốt, phải gương mẫu học tập, rèn 
luyện, phấn đấu nâng cao trình độ mọi mặt, giữ 
gìn đạo đức cách mạng, khắc phục chủ nghĩa cá 
nhân. Các tổ chức đảng phải thường xuyên giáo 
dục, quản lý đảng viên, kể cả đẳng viên là cán bộ 


_ lãnh đạo. Xử lý kịp thời và nghiêm minh những 


đáng viên thoái hóa, biến chất. 

Càng đi vào cơ chế thị trường, mở rộng giao 
lưu quốc tế, hệ thống tổ chức của Đảng càng phải 
khoa học, vững mạnh, bảo đảm sự lãnh đạo toàn 
diện của Đảng trên tất cả các lĩnh vực của đời 
sống xã hội. Muốn thế, một mặt phải thực hiện 
nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong 
sinh hoạt đảng, phát huy dân chủ và giữ gìn kỷ luật, 
tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng ; mặt 
khác phải kiện toàn hệ thống tổ chức của Đảng 
và của các tổ chức khác trong hệ thống chính trị, 
có cơ chế và phương thức hoạt động thích hợp, 
vừa bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy 
vai trò chủ động, tích cực, năng động của Nhà 
nước, các tô chức chính trị - xã hội, các đơn vị 
kinh tế, các đoàn thể nhân dân. 

Trong việc xây dựng hệ thống tô chức của 
Đảng, cùng với việc kiện toàn tổ chức đảng các 
cấp, đặc biệt là ở cấp trung ương, phải rất quan 
tâm củng cố tô chức cơ sở đẳng. Phát huy kết quả 
và kinh nghiệm thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 3 khóa VII, cần nâng cao tính tiền phong 
chiến đầu của các cơ sở đảng và của đảng viên 
trong công cuộc đổi mới, trong việc thực hiện 
các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp 
luật của Nhà nước ; xây dựng cơ sở đảng trong 
sạch, vững mạnh, chân chỉnh các cơ sở yếu kém, 
khắc phục sự buông lỏng công tác đảng, cải tiến 
nội dung sinh hoạt đảng, gắn với thực tế tại địa 
bàn. Hiện nay, trong điều kiện kinh tế nhiều 
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thành phần, áp dụng cơ chế quản lý mới có rất 
nhiều loại hình cơ sở đảng với những chức năng, 
nhiệm vụ không hoàn toàn giống nhau. Cần có 
kế hoạch khảo sát, đánh giá đúng từng loại hình 
cơ sở để có biện pháp đổi mới, chỉnh đốn phù 
hợp, bảo đảm cho mỗi loại hình hoạt động theo 
đúng chức năng và nhiệm vụ của mình. 

Tình hình và nhiệm vụ mới đòi hỏi toàn 
Đảng phải chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, chú 
trọng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, chuẩn bị 
tốt đội ngũ cán bộ kế cận. Sớm xây dựng cho 
được một chiến lược cán bộ của thời kỳ mới. Là 
đảng cầm quyền, Đảng phải chăm lo đào tạo, bố 
trí cán bộ cho cả hệ thống chính trị. Đảng thống 
nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ 
cán bộ, đồng thời phát huy trách nhiệm của các 
tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị. Bảo 
đảm nguyên tắc tập thể đi đôi với phát huy trách 
nhiệm cá nhân trong công tác cán bộ. 

Trên cơ sở nắm vững tiêu chuẩn, thực hiện 
trẻ hóa đội ngũ cán bộ đồng thời kết hợp tốt các 
độ tuổi, bảo đảm tính liên tục và tính phát triển 
trong đội ngũ cán bộ. Có cơ chế, chính sách đoàn 
kết, tập hợp rộng rãi đội ngũ cán bộ, phát hiện và 
trọng dụng nhân tài của đất nước. Cán bộ của 
thời kỳ mới phải là những người có phẩm chất 
chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng 
cách mạng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội, có trình độ chuyên môn và 
năng lực thực tiễn, có ý thức tổ chức kỷ luật, 
gương mẫu trong đạo đức và lối sống ; tóm lại là 
phải có đủ đức và tài, trong đó đức là gốc. 

Đổi mới quan niệm và phương pháp tiến 
hành công tác cán bộ theo hướng thật sự dân chủ, 
theo một quy trình chặt chẽ. 

Một vấn đề được nhắn mạnh trong các văn 
kiện kỳ này là tăng cường và đổi mới công tác 
kiểm tra của Đảng. Tăng cường trách nhiệm 
kiểm tra của các câp ủy đảng, các ban của cấp 
ỦY, tăng, cường nhiệm vụ, quyền hạn và trách 
nhiệm của ủy ban kiểm tra các cấp. Điều lệ Đảng 
khẳng định : kiểm tra là một trong những chức 
năng lãnh đạo của Đảng. Tổ chức đẳng và đảng 
viên phải tiến hành công tác kiểm tra và chịu sự 
kiểm tra của Đảng. Các cấp ủy đảng lãnh đạo 


công tác kiểm tra và tổ chức thực hiện nhiệm vụ 
kiểm tra việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, 
Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Các 
cấp ủy và tổ chức đảng phải trực tiếp kiểm tra và 
sử dụng các ban để kiểm tra. Thông qua kiểm tra 
để phát hiện nhân tố mới, phát huy ưu điểm, 
ngăn ngừa và khắc phục khuyết điểm ; bổ sung, 
phát triển hoặc điều chỉnh chủ trương, chính 
sách... 

Ủy ban kiểm tra các cấp tập trung vào việc 
kiểm tra đảng viên có biểu hiện vi phạm tiêu 
chuẩn đảng viên, vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên 
và việc thực hiện nhiệm vụ đẳng viên ; kiểm tra 
tổ chức đảng cấp dưới có biểu hiện vi phạm trong 
việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ 
Đảng, nghị quyết, chỉ thị và nguyên tắc tập trung 
dân chủ của Đảng ; xử lý và giúp cấp ủy xử lý 
công minh, kịp thời đảng viên và tổ chức đảng vi 
phạm. 

Đặc biệt quan tâm làm tốt công tác bảo vệ 
chính trị nội bộ Đẳng trong tình hình mới. 

Thưa các đồng chí, 

Đại hội VIII của Đảng là Đại hội tiếp tục đối 
mới theo con đường xã hội chủ nghĩa. Những 
phương hướng và nhiệm vụ nêu trong các văn 
kiện trình Đại hội Đảng lân này là sự cụ thể hóa 
và phát triên hơn nữa đường lối đổi mới được xác 
định qua các Đại hội VI và Đại hội VII của 
Đảng. Thực hiện thắng lợi những phương hướng, 
nhiệm vụ đó là cách tốt nhất để tạo đà cho những 
bước tiến lớn hơn trong sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc, chuẩn bị hành trang cho dân tộc 
ta vững bước đi vào thế kỷ XXI. 

Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đoàn 
kết một lòng, phát huy truyền thống vẻ vang của 
dân tộc, trí tuệ và bản lĩnh của con người Việt 
nam, nêu cao ý chí độc lập tự chủ, tự lực tự 
cường, nắm chắc vận hội, tranh thủ thời cơ, đây 
lùi nguy c ơ, vượt qua thử thách, quyết tâm biến 
nội dung Nghị quyết Đại hội VIII thành hiện 
thực ; tiếp tục sự nghiệp đối mới, đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, vững 
bước đới lên chủ nghĩa xã hội Q ˆ 
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ĐẢI _D“/ 


ẢNG Cộng sản Việt nam do đồng chí Hồ 
1E) Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh 
đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng 


Tám thành công, lập nên nước Việt nam Dân chủ 
Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt nam), đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm 
lược, xóa bỏ chế độ thực dân phong kiến, hoàn 
thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thông nhất đất 
nước, tiền hành công cuộc đối mới, xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nên độc lập của 
Tô quốc. 

Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân 
Việt nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp 
công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. 

Mục đích của Đẳng là xây dựng nước Việt nam 
độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công băng, văn 
minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và 
cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. 

Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh làm nên tảng tư ' tưỡng, kim chỉ nam 
cho hành động, phát huy truyền thông tốt đẹp của 
dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm 
vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực 
tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, 
đường lỗi cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện 
vọng của nhân dân. 

Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thông nhất ý chí 
và hành động, lây tập trung dân chủ làm nguyên 
tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá 
nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, thương 
yêu đông chí, ký luật nghiêm minh, đoàn kết trên cơ 
sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng. 

Đảng Cộng sản Việt nam là đẳng cằm quyên. 
Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và 
phát huy quyên làm chủ, chịu sự giám sát của nhân 
dân ; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng ; đoàn 
kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách 
mạng. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời 
là một bộ phận của hệ thống ấy. Đảng lãnh đạo, tôn 
trọng và phát huy vai trò của Nhà nước, Mặt trận Tổ 
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quốc Việt nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ; 
hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. 

Đảng kết hợp chủ nghia yêu nước chân chính 
với chủ nghĩa quôc tế trong sáng của giai cấp công 
nhân, góp phân tích cực vào sự nghiệp hòa bình, 
độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân 
dân thế giới. 

Đảng Cộng sản Việt nam được xây dựng vững 
mạnh về chính trị, tư 'tưởng và tổ chức, thường 
xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đồn, không ngừng nâng 
cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách 
mạng. 


Chương Ì 
ĐẢNG VIÊN 


Điều 1 : 

1. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt nam là chiến 
sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp 
công nhân Việt nam, suốt đời phần đấu cho mục 
đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, 
của giai cập công nhân và nhân dân lao động lên 
trên lợi ích cá nhân ; chấp hành nghiêm chỉnh 
Cương Ï lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết 
của Đảng và pháp luật của Nhà nước ; có lao động, 
không bóc lột, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ; 
có đạo đức và lỗi sống lành mạnh ; gắn bó mật thiết 
với nhân dân ; phục tủng tổ chức, kỷ luật của Đảng, 
giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. 

2. Công dân Việt nam từ mười tám tuôi trở lên ; 
thừa nhận và tự nguyện : thực hiện Cương lĩnh 
chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng 
viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng ; qua 
thực tiễn chứng tÓ là người ưu tú, được nhân dân tín 
nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng. 

Điều 2 : 

Đảng viên có nhiệm vụ : 

1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng 
cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh 
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Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ 
thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước ; hoàn thành 
tốt nhiệm vụ được giao ; phục tùng tuyệt đối sự 
phân công và điều động của Đẳng. 

2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao 
trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất 
chính trị, đạo đức cách mạng, có lỗi sống lành 
mạnh ; đầu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, 
CỤC bộ, quan liêu, tham những, lãng phí và các biểu 
hiện tiêu cực khác. 

3. Liên hệ chặt chế với nhân dân, tôn trọng và 
phát huy quyên làm chủ của nhân dân ; chăm lo đời 
sống vật chất, tỉnh thần và bảo vệ quyên lợi chính 
đáng của nhân dân ; tích cực tham gia công tác 
quân chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở ; 
tuyên truyền. vận động gia đình và nhân dân thực 
hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước. 

Á. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính 
sách và tổ chức của Đảng ; phục tùng kỹ luật, giữ 
gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng ; thường xuyên 
tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng ; làm 
công tác phát triển đảng viên ; sinh hoạt đảng và 
đóng Án, phí đúng quy định. 

Điều 

Đảng nh có quyền : 

1. Được thông tin và thảo luận các vấn đề về 
Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đẳng, đường lối, chủ 
trương, chính sách của Đảng ; biểu quyết công việc 
của Đảng. 

2. Ứng cử, đề cử và bâu cử cơ quan lãnh đạo 
các cấp của Đảng theo quy định của Bộ Chính trị. 

3. Phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ 
chức đẳng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tỔ 
chức ; báo cáo, kiên nghị với các cơ quan có trách 
nhiệm và yêu câu được trả lời. 

4. Trình bảy ý ý kiên khi tổ chức đảng nhận xét, 
quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với 
mình. 

Đảng viên dự bị có các quyên trên đây, trừ 
quyên biểu quyết, ứng cử và bâu cử cơ quan lãnh 
đạo của Đảng. 

Điều 4 : 

Thủ tục kết nạp đẳng viên (kế cả kết nạp lại) : 

1. Người vào Đảng phải : 

- Có đơn tự nguyện xin vào Đảng ; 

- Báo cáo trung thực ly lịch với chỉ bộ ; 

- Được hai đảng viên chính thức giới thiệu. 

Nơi có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hỗ 
Chí Minh, người vào Đảng trong độ tuổi thanh niên 


phải là đoàn viên, được ban chấp hành đoàn cơ sở 
và một đảng viên chính thức giới thiệu. 

- Là đảng viên chính thức và củng công tác với 
người vào Đảng ít nhất một năm ; 

- Báo cáo với chỉ bộ về ý lịch, phẩm chất, 
năng lực của người vào Đảng và chịu trách nhiệm 
vê sự giới thiệu của mình. Có điều gì chưa rõ thì 
báo cáo để chỉ bộ và cấp trên xem xét. 

3. Trách nhiệm của chỉ bộ và cấp ỦY : 

- Trước khi chỉ bộ xót và đề nghị kết nạp, chỉ 
ỦY kiếm tra lại điều kiện của người vào Đảng và lấy 
ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể nơi người đó 
sinh hoạt. 

Vấn đề lịch sử chính trị của người vào Đảng 
phải thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị. 

- Chi bộ xét và đề nghị kết nạp tửng người một, 
khi được ít nhất hai phân ba số đảng viên chính 
thức trong chỉ bộ tán thành thì đề nghị lên cấp ủy 
cấp trên ; khi có quyết định của cấp ủy cấp trên, chỉ 
bộ tổ chức lễ kết nạp từng người một. 

- - Đảng Ủy cơ sở xét, nêu được ít nhất hai phần 
ba số cập ủy viên tán thành kết nạp thì đề nghị lên 
cấp ủy cập trên trực tiếp. 

- Ban thường vụ cập ủy cấp trên trực tiếp của 
tổ chức cơ sở đảng hoặc cập ủy cơ sở được ủy 
quyên xét, quyết định kết nạp từng người một. 

4. Nơi chưa có đảng viên hoặc có đảng viên 
nhưng chưa đủ điêu kiện giới thiệu thì cấp ủy cấp 
trên trực tiếp cử đảng viên vê làm công tác tuyên 
truyền, xem xét, giới thiệu kết nạp Đảng. 

Trường hợp đặc biệt do Bộ Chính trị quy định. 

Điều 5 : 

1. Người được kết nạp vào Đảng phải trải qua 
thời kỳ dự bị mười hai tháng, tính từ ngày chỉ bộ tổ 
chức lễ kết Tạp. Trong thời kỳ dự bị, chỉ bộ tiếp tục 
giáo dục, rèn luyện và phân công đẳng viên chính 
thức giúp đảng viên đó tiên bộ. 

2. Khi hết thời kỳ dự bị, chỉ bộ xét công nhận 
đảng viên chính thức tửng người một và biểu quyết 
như khi xét kết nạp ; nếu không đủ tư cách đảng 
viên thì đề nghị lên cấp Ủy CÓ thẩm quyên quyêt 
định xóa tên trong danh sách đảng viên dự bị. 

đ. Nghị quyết của chỉ bộ về đê nghị công nhận 
đảng viên chính thức phải được câp ủy có thầm 
quyên quyết định. 

Á. Tuổi đảng của đảng viên tính từ ngày ghi 
trong quyết định công nhận đảng viên chính thức. 

Điều 6 : 

Việc phát và quản lý thẻ đảng viên, quần lý hồ 
sơ đảng viên và thủ tục chuyển sinh hoạt đảng do 
Bộ Chính trị quy định. 
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Điều 7 : 

Đảng viên tuổi cao, sức yếu, tự nguyện xin 
giảm, miên công tác và sinh hoạt đảng do chỉ bộ 
xem xét, quyêt định. 

Điều 8 : 

1. Đảng viên bỏ sinh hoạt chỉ bộ hoặc không 
đóng đảng phí ba tháng trong năm mà không có lý 
do chính đáng ; đảng viên giảm sút ý chi phần đầu, 
không làm nhiệm vụ đang viên, đã được chỉ bộ giáo 
dục mà không, tiến bộ thì chi bộ xem xét, đề nghị 
lên cấp có thấm quyên xóa tên trong danh sách 
đảng viên. 

2. Các trường hợp trên nêu đáng viên có khiếu 
nại thì chỉ bộ báo cáo cấp Ủy Có thẩm quyên xem 
xét, 

3. Đẳng viên xin ra khỏi Đảng do chi bộ xem 
Xót, đề nghị cấp có thẩm quyền chuẩn y kết nạp 
quyết định. 


Chương lÌ 


NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC 
VÀ CƠ CÂU TÔ CHỨC CUA ĐANG 


Điều 9: 

Đảng Cộng sản Việt nam tổ chức theo nguyên 
tắc tập trung dân chủ. Nội dung cơ bản của nguyên 
tắc đó là : 

1. Cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng do bầu 
cử lập ra, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ 
trách. 

2. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng là Đại 
hội đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo ở mỗi cấp 
là đại hội đại biểu hoặc đại hội đẳng viên. Giữa hai 
ky đại hội, cơ quan lanh đạo của Đảng là Ban Chấp 
hành Trung ương, Ở mỗi cấp là ban chấp hành đẳng 
bộ, chỉ bộ (gọi tắt là cấp ủy). 

3. Cấp ủy các cấp báo cáo và chịu trách nhiệm 
về hoạt động của mình trước đại hội cùng cấp, 
trước cấp ủy cấp trên và cấp dưới ; định kỳ thông 
báo tình hình hoạt động của mình đến các tổ chức 
đảng trực thuộc, thực hiện tự phê bình và phê bình. 

4. Tổ chức đẳng và đảng viên phải chấp hành 
nghị quyết của Đảng. Thiểu số phục tùng đa số, 
cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ 
chức, các tổ chức trong toàn Đảng phục tùng Đại 
hội đại biểu toàn quốc và Ban Chấp hành Trung 
ương. 
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3. Nghị quyết của các cơ quan lãnh đạo của 
Đảng chỉ có giá trị thi hành khi có hơn một nửa số 
thanh viên trong cơ quan đó tán thành. Trước khi 
biểu quyết, mỗi thành viên được phát biểu LỆ kiến 
của mình. Đảng viên có ý kiến thuộc về thiểu số 
được quyên bảo lưu và báo cáo lên cấp ủy cấp trên 
cho đến Đại hội đại biểu toàn quốc, song phải chấp 
hanh nghiêm chinh nghị quyết, không được truyền 
bá ÿ kiến trái với nghị quyết của Đảng. Cấp ủy có 
thầm quyên nghiên cứu xem xét ý kiến đó ; không 
phân biệt đối xử với đảng viên có ý kiến thuộc về 
thiểu số. 

6. TỔ chức đảng quyết định các vấn đề thuộc 
phạm vị quyên hạn của mình, song không: được trái 

với nguyên. tắc, đường lối, chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của cấp trên. 

Điều 10 : 

1. Hệ thống tổ chức của Đảng được lập tương 
ứng với hệ thống tổ chức của Nhà nước. 

2. Tổ chức cơ sở đảng được lập tại đơn vị cơ 
sở hành chính, sự nghiệp, kinh tế hoặc công tác, 
đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy huyện, quận, thị 
xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Tổ chức đảng trong 
Quân đội nhân dân Việt nam và Công an nhân dân 
Việt nam theo quy định tại ehương VI. Việc lập tổ 
chức đảng ở những nơi có đặc điềm riêng theo quy 
định của Bộ Chính trị. 

3. Cấp ủy cấp trên trực tiếp quyết định lập 
hoặc giải thể đẳng bộ, chỉ bộ trực thuộc. 

Điều 11 : 

1. Cấp ủy triệu tập đại hội khi hết nhiệm kỳ, 
thông báo trước cho cấp dưới vẻ thời gian và nội 
dung đại hội. 

2. Cấp ủy triệu tập đại hội quyết định số lượng 
đại biểu và phân bổ cho các đảng bộ trực thuộc căn 
cứ vào số lượng đảng viên, số lượng đảng bộ trực 
thuộc, vị trí quan trọng của từng đảng bộ, theo 
hướng dẫn của Bộ Chính trị. 

3. Đại biểu dự đại hội gồm các ủy viên ban 
chấp hành cấp triệu tập đại hội và đại biểu do đại 
hội cấp dưới bâu. 

4. Việc chỉ định đại biểu chỉ thực hiện đối với 
tổ chức đảng hoạt động trong điều kiện đặc biệt 
không thể mở đại hội để bàu cử được, theo quy định 
của Bộ Chính trị. 

5. Đại biểu dự đại hội phải được đại hội thấm 
tra tư cách và biêu quyết công nhận. Cấp ỦY. triệu 
tập đại hội không được bác bỏ tư cách đại biểu do 
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đại hội cấp dưới bu, trừ trường hợp đại biểu đang 
bị đình chỉ sinh hoạt đảng, đình chỉ sinh hoạt cấp 
ủy, bị khởi tố, truy tố, tạm giam. 

6. Đại hội chỉ hợp lệ khi có ít nhất hai phân ba 
số đại biểu hoặc đẳng viên được triệu tập tham dự 
và có ít nhất hai phân ba số tổ chức đẳng trực thuộc 
có đại biểu tham dự. 

7. Đại hội bầu đoản chủ !ịch (chủ tịch) để điều 
hành công việc của đại hội. 

Điêu 12: 

1. Cấp ủy viên phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm 
chất chính trị, đạo đức cách mạng, lỗi sốn lành 
mạnh ; chấp hành nghiêm chỉnh nguyên. tắc tố chức 
và sinh hoạt đảng, kỷ luật của Đảng và pháp luật 
của Nhà nước ; có kiến thức và năng lực tham gia 
lãnh đạo tập thể, hoàn thành nhiệm vụ được giao ; 
đoàn kết cán bộ, đảng viên, được quân chúng tín 
nhiệm. 

2. Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung 
ương do Đại hội đại biểu toàn quôc quyết định ; sô 
lượng cấp ủy viên cấp nào do đại hội câp đó quyết 
định, theo hướng dân của Bộ Chính trị. Cấp Ủy các 
cấp cần được đồi mới, bảo đảm tính kế thừa và phát 
triên qua mỗi lần đại hội. 

3. Đoàn chủ tịch (chủ tịch) hướng dẫn bầu cử : 

- Đại biểu có quyên nhận xét, chất vấn về 
người ứng cử và người được đề cử ; 


- Danh sách bâu cử do đại hội thảo luận và . 


biểu quyết thông qua ; 

- Bầu cử bằng phiếu. kín ; 

- Người trung cử phải được số phiếu bầu quá 
một nửa So VỚI tổng số đại biểu được triệu tập hoặc 
so với tổng số đảng viên chính thức của đảng bộ, 
chỉ bộ. 

Trường hợp số người ‹ có số phiều quá một nửa 
nhiều hơn số lượng cân bầu thì lấy số người có số 
phiêu cao hơn ; nêu ở cuỗi danh sách trúng cử có 
nhiêu người. ngang. phiếu nhau và nhiều hơn SỐ 
lượng cân bâu thì bâu lại số người ngang phiều đó 
dễ lây người có số phiếu cao hơn, không cần phải 
quá một nửa. Trường hợp bâu lại mà số phiếu vẫn 
ngang nhau, có bầu nữa hay không do đại hội 
quyết định. 

Nếu bầu một lần mà chưa đủ số lượng qui định , 
có bầu thêm nữa hay không, do đại hội quyết định. 

Điều 13: 

1. Cấp ủy khóa mới nhận sự bàn giao từ cấp 
Ủy khóa trước, điêu hành công việc ngay sau khi 
được bầu và được công: nhận chính thức khi có 
quyết định chuẩn y của cấp ủy cấp trên trực tiếp. 
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2. Việc bổ Sung cấp ỦY, viên thiếu do cấp Ủy đầ 
nghị, cấp UY cấp trên trực tiếp quyét định ; số lượng 
cập Ủy viên sau khi bố sung không vượt quá tổng 
SỐ cập Ủy viên do đại hội đã bu. Khi thật càn thiết, 
cập ỦY câp trên trực tiếp chỉ định tăng thêm một số 
cấp ủy viên cấp dưới. 

— 3, Khi thật cần thiết, cấp Ủy cấp trên có quyền 
điêu động một số cấp Ủy viễn cập. dưới, nhưng 
không quá một phân ba tổng số cấp ủy viên do đại 
hội đã bàu. 

4. Cấp ủy viên xin rút khỏi cấp ủy, do cấp Ủy 
xem xét đê nghị lên cấp ủy cấp trên trực tiếp quyêt 
định ; đối với ủy viên Trung ương, do Ban Chấp 
hành Trung ương quyết định. Cấp ủy viên đương 
nhiệm ở đảng bộ nào, khi có quyết định nghỉ hoặc 
chuyển công tác đến đơn vị khác ngoài đảng bộ thì 
thôi tham gia cấp ỦY đương nhiệm ở đẳng bộ đó. 

: 5. Đối với tô chức đảng mới thành lập, cấp ủy 
câp trên trực tiếp chỉ định cấp ủy lâm thời ; chậm 
nhất trong vòng một năm, kế tỪ ngày có quyết định 
chỉ định, tổ chức đẳng đó phải. tiên hành đại hội ; 
nếu kéo dài thêm thời gian phải được cấp ủy cấp 
trên trực tiếp đồng ý. 

6. Đôi với tổ chức đẳng không thể mở đại hội 
được, cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ định cấp ủy của 
tổ chức . đẳng đó. 

Điều 14: 

1. Cấp ủy mỗi cấp. lập Các cơ quan tham mưu 
giúp việc theo hướng dẫn của Bộ Chính trị. 

2. Khi cân, cập ủy lập tiêu ban, hội đồng, tổ 
công tác và giải thê khi hoàn thành nhiệm vụ. 


Chương lII 


CƠ QUAN.: LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG 
Ở CẤP TRUNG ƯƠNG 


Điều 15 : : 

1. Đại hội đại biểu toàn quốc do Ban Chấp 
hành Trung ương triệu tập thường lệ năm nắm một 
lần ; có thể triệu tập sớm hoặc muộn hơn, nhưng 
không quá một năm. 

2. Đại hội đánh giá kết quả thực hiện nghị 
quyết của nhiệm kỷ vừa qua ; quyết định đường lỗi, 
chính sách của Đảng nhiệm ky tới ; bầu Ban Chấp 
hành Trung Ương ; bố sung, sửa đổi Cương lĩnh 
chính trị và Điều lệ Đẳng khi cần. 

3. Khi Ban Chấp hành Trung ương xét thầy cân 
hoặc khi có hơn một nửa số cấp ủy trực thuộc yêu 
cầu thì Ban Chấp hành Trung ương triệu tập Đại hội 
đại biểu toàn quốc bất thường. Đại biều dự Đại hội 
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bất thường là các Ủy viên Trung ương đương nhiệm, 
đại biểu đã dự Đại hội đại biểu toàn quốc đâu 
nhiệm KỲ, đủ tư cách. 

Điêu 16 : 

1. Ban Chấp hành Trung Ương tổ chức chỉ đạo 
thực hiện Cương li lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các 
nghị quyết của Đại hội ; quyết định những chủ 
trương, chính sách về đối nội, đối ngoại, công tác 
quân chúng và công tác Xây dựng Đảng ; chuẩn bị 
Đại hội đại biểu toàn quôc của Đảng nhiệm kỷ tiếp 
theo, Đại hội đại biểu toàn quốc bất thường (nếu 
có). 

2. Ban Chấp hành Trung ương họp thường lệ 
sáu tháng một lần ; họp bất thường khi cân. 

Điều 17 : 

1. Ban Chấp hành Trung, ương bầu Bộ Chính 
trị ; bầu Tổng Bị thư trong sô Ủy viên Bộ Chính trị ; 
bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương ; bầu Chủ nhiệm 
Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong số Ủy viên Ủy 
ban Kiểm tra Trung ương. 

Số lượng Ủy viên Bộ Chính trị và Ủy viên Ủy 
ban Kiểm tra Trung ương do Ban Chấp hành Trung 
ương quyết định. 

Bộ Chính trị cử Thường vụ Bộ Chính trị. 

2. Bộ Chính trị lãnh đạo và kiểm tra việc thực 
hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc, nghị 
quyết của Ban Chấp hành Trung ương ; quyêt định 
những vấn đề về chủ trương, chính sách, tổ chức, 
can bộ ; quyết định triệu tập và chuẩn bị nội dung 
các kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương ; báo 
cao công việc đã làm trước hội nghị Ban Chấp hanh 
Trung ương hoặc theo yêu câu của Ban Chấp hành 
Trung ương. 

3. Thường vụ Bộ Chính trị thay mặt Bộ Chính 
trị lạnh đạo và kiếm tra việc thực hiện các nghị 
quyết của Đảng ; chuẩn bị các vấn đề trình Bộ 
Chính trị xem xét, quyết định ; chí đạo thực hiện 
các chủ trương về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an 
ninh, đối ngoại, công tác đảng, Công tác cán bộ, 
công tác quân chúng ; giải quyết công việc hằng 
ngày của Đảng. 


Chương IV 


CƠ QUAN LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG 
Ở CÁC CẤP ĐỊA PHƯƠNG 


Điều 18:  _ 

1. Đại hội đại biêu đẳng bộ tỉnh, thành phô trực 
thuộc Trung ương, đảng bộ huyện, quận, thị xã, 
thành phó trực thuộc tỉnh do cấp ủy cùng cấp triệu 
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tập thường lệ năm năm một lần ; có thể triệu tập 
sớm hoặc muộn hơn, nhưng không quá một năm, 

2. Đại hội thảo luận văn kiện của cấp Ủy cắp 
trên ; đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết ` 
kỳ vừa qua ; quyết định nhiệm vụ nhiệ : kỳ tới ; bầu 
cập Ủy ; i bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trền. 

Điều 19 : 

1. Cấp ủy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương (gọi tắt là tỉnh ủy, thành ủy), cắp ủy huyện, 
quận, thị Xã, thành phô trực thuộc tỉnh (gọi tắt là 
huyện ủy, quận ủy, thị Ủy, thành ủy) lãnh đạo thực 
hiện nghị quyết đại hội đại biểu ; nghị quyết, chỉ thị 
của cập trên. 

2. Hội nghị tỉnh ủy, thành ủy, huyện ủy, quận 
ủy, thị ủy do ban thường vụ triệu tập thường lệ ba 
tháng một lần ; họp bất thường khi cần, 

Điều 20 : 

1. Hội nghị tỉnh ủy, thành ủy, huyện ủ Uy, quận ủy, 
thị ủy bàu ban thường vụ ; bầu bí thư và phó bí thư 
trong số ủy viên thường vụ ; bầu ủy ban kiểm tra ; 
bầu chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trong số ủy viên ủy 
ban kiểm †ra. | 

2. Số › lượng ủy viên bạn thường vụ và ủy viền 
Ủy ban kiểm tra do cấp ủy quyết định theo hướng 
dân của Bộ Chính trị. 

3. Ban thường vụ lãnh đạo và kiểm tra việo 
thực hiện nghị quyết của đại hội đại biểu, nghị 
quyết, chỉ thị của cập Ủy cùng cấp và cập trên ; 
quyết định những vân đê vệ chủ trương, tổ chức, 
cán bộ ; quyết định triệu tập và chuẩn bị nội dung 
các ky họp của cấp ỦY. 

Á. Thường, trực cấp ủy gồm bí thư, Các phó bí 
thư, chỉ đạo kiếm tra thực hiện nghị quyẾt, chỉ thị 
của cấp ủy, của ban thường vụ và cập ủy cập trên, 
giải quyêt công việc hằng ngày của đảng bộ ; quyết 
định triệu tập và chuẩn bị nội dung các kỳ họp của 
ban thường vụ. 


Chương V 


TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG 


Điều 21 : 

1. TỔ chức cơ SỞ đảng (chi bộ cơ sở, đảng bộ 
cơ sở) là nên tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị 
Ở CƠ SỞ. 

2. Ởxã, phường, thị trần, cơ quan, hợp tác xã, 
doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, đơn vị cơ sở trong 
quân. đội, công an và các đơn vị cơ SỞ khác có tử 
ba đảng viên chính thức trở lên, lập tổ chức cơ SỞ 
đảng ; nếu chưa đủ ba đảng viên chính thức thì cấp 
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Ủy cấp trên trực tiếp giới thiệu đảng viên sinh hoạt 
ở tổ chức cơ sở đảng thích hợp. 

3. Tổ chức cơ sở đảng dưới ba mươi đảng viên, 
lập chỉ bộ Cơ SỞ, có các tổ đảng trực thuộc. 

4. TÔ chức cơ sở đảng có từ ba mươi đảng viên 
trở lên, lập đảng bộ cơ sở, có các chỉ bộ trực thuộc 
đảng ủy. 

5. Những trường hợp sau đây, cấp ủy cấp dưới 
phải báo cáo và được cấp ủy cấp trên trực tiếp đồng 
ý mới được thực hiện : 

- Lập đáng bộ cơ sở trong đơn vị cơ sở chưa 
đủ ba mươi đảng xiên. 

- Lập chỉ bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở có hơn 
ba mươi đảng viên. 

"Lập đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ 
SƠ. 

Điều 22 : 

1. Đại hội đại biểu hoặc đại hội đẳng viên của 
tổ chức cơ sở đảng do cấp ủy cơ sở triệu tập : cơ sở 
Xã, phường, thị trần nám năm một lần ; các cơ sở 
khác năm năm hai lần ; có thể triệu tập sớm hoặc 
muộn hơn, nhưng không quá một năm đối với xã, 
phường và sáu tháng đôi với các cơ SỞ khác. 

2. Đại hội thảo luận văn kiện của cấp trên ; đánh 
giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ vừa qua ; 
quyết ‹ định nhiệm vụ nhiệm kỳ tới ; bầu cấp ủy ; bầu 
đại biểu đi dự đại hội cấp trên. 

ả. Đảng ủy, chỉ ủy cơ sở họp thường lệ mỗi 
tháng một lần ; họp bất thường khi cân. 

4. Đảng ủy cơ sở có từ chín ủy viên trở lên bầu 
ban thường vụ ; bầu bí thư, phó bí thư trong SỐ Ủy 
viên thường vụ ; dưới chín ủy viên chỉ bầu bí thư, 
phó bí thư. 

Điều 23: 

Tổ chức cơ sở đảng có nhiệm vụ : 

1. Chấp hành đường lôi, chính sách của Đảng, 
pháp luật của. Nhà nước ; đề ra chủ trương, nhiệm 
vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ và lãnh đạo thực 
hiện có hiệu quả. 

2. Xây dựng đảng bộ, chỉ bộ trong sạch, vững 
mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức ; thực hiện 
đúng nguyên tắc tập trung dân chủ ; nâng cao chất 
lượng sinh hoạt đảng, thực hiện tự phê bình và phê 
binh, giữ gìn ký luật và tăng cường đoàn kết thống 
nhất trong Đảng ; thường xuyên giáo dục, rèn luyện 
và quản lý cán bộ, đảng viên, nâng cao phẩm chất 
đạo đức cách mạng, tính chiến đầu, trình độ kiến 
thức, năng lực công tác ; làm công tác phát triển 
đẳng viên. 

3. Lãnh đạo xây dựng chính quyền, các tổ 
chức kinh tế, hành chính, sự nghiệp, quôc phòng, 
an ninh và các đoàn thế chính trị - xã hội trong 


sạch, vững mạnh ; chấp hành đúng pháp luật và 
phát huy quyên làm chủ của nhân dân. 

4. Liên hệ mật thiết với nhân dân, chăm lo đời 
sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính 
đáng của nhân dân ; lãnh đạo nhân dân tham gia 
xây dựng và thực hiện đường lối, chính sách của 
Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

5. Kiếm tra việc thực hiện, bảo đảm các nghị 
quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước 
được chấp hành nghiêm chỉnh ; kiểm tra tổ chức 
đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng. 

Đảng ỦY cơ sở nêu được cấp Ủy câp trên trực 
tiếp Ủy quyên thì được quyết định kết nạp và khai 
trừ đảng viên. 

Điêu 24 : : 

1. Chi bộ trực thuộc đảng Ủy cơ sở, tô chức 
theo nơi làm việc hoặc nơi ở của đảng viên ; mỗi chỉ 
bộ ít nhất có ba đảng viên chính thức. Chỉ bộ đông 
đảng viên có thể chia thành nhiều tổ đang ; tổ đảng 
bầu tổ trưởng, nếu cần thì bầu tổ phó ; tổ đảng hoạt 
động dưới sự chỉ đạo của chỉ ủy. 

2. Chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 
của đơn vị ; giáo dục, quản lý và phân công công 
tác cho đẳng viên ; làm công tác vận động quân 
chúng và công tác phát triển đảng viên ; kiếm tra, 
thị hành kỷ luật đảng viên ; thu, nộp đẳng phí. Chỉ 
bộ, chỉ ủy họp thường iẻ mỗi tháng một lân. 

3. Đại hội chỉ bộ do chỉ ủy triệu tập mỗi năm 
một lân ; nơi chưa có chì ỦY thi do bí thư chỉ bộ triệu 
tập. Khi được đảng ủy cơ sở đồng ý có thể triệu tập 
sớm hoặc muộn hơn, nhưng không quá ba tháng. 

4. Chỉ bộ có dưới chín đảng viên chính thức, 
bầu bí thư chỉ bộ ; nếu cần, bầu phó bí thư. Chỉ bộ 
có chín đảng viên chính thức trở lên, bâu chỉ ỦY, 
bầu bí thư và phó bí thư chỉ bộ trong số chỉ ủy viên. 


Chương VỊ 


TỔ CHỨC ĐẢNG TRONG QUÂN ĐỘI 
NHÂN DÂN VIỆT NAM VÀ CÔNG AN 
NHÂN DÂN VIỆT NAM 


Điều 25 : 

1. Đảng lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt nam 
và Công an nhân dân Việt nam tuyệt đối, trực tiếp 
về mọi mặt ; xây dựng Quân đội và Công an trong 
sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng › và tổ chức, 
tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết 
lòng hết sức phục vụ nhân dân, là lực lượng nòng 
cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quôc Việt 
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nam xã hội chủ nghĩa, giữ gin an ninh chính trị và 
trật tự an toàn xã hội, tham gia xây dựng đất nước. 

2. Tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt 
nam và Công an nhân dân Việt nam hoạt động theo 
Cương lì lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyêt, chỉ 
thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

3. Các ban của cấp Ủy đảng theo chức năng 
giúp cấp Ủy hướng dân, kiểm tra công tác xây dựng 
Đảng và công tác quân chúng trong Quân đội nhân 
dân Việt nam và Công an nhân dân Việt nam. 

Điêu 26 : 

1. Đảng ủy Quân sự Trung ương (gọi tắt là 
Quân ỦY, Trung ương) do Bộ Chính trị chỉ định, gồm 
một sô Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương công 
tác trong Quân đội và một số Ủy viên Ban Chấp 
hành Trung ương công tác ngoài Quân đội, đặt dưới 
sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương mà 
thường xuyên: là Bộ Chính trị. 

2. Quân ủy Trung ương nghiên cứu đề xuất để 
Ban Chấp hành Trung ương quyết định những vấn 
đề về đường lỗi, nhiệm vụ quân sự và quôc phòng ; 
lãnh đạo mọi mặt trong Quân đội. 

3. Tổng cục Chính trị đảm nhiệm công tác 
đáng, công tác chính trị trong toàn quân, hoạt động 
dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị và rực tiếp, 
thường xuyên của Quân ỦY Trung ương. Ở mỗi cập 
CÓ CƠ quan. chính trị và cán bộ chính trị đảm nhiệm 
công tác đảng, công tác chính trị dưới sự lãnh đạo 
của cấp ủy đẳng cùng cấp và sự chỉ đạo của cơ 
quan chính trị cập trên. 

Điêu ST: 

1. Cấp Ủy đảng trong bộ đội chủ lực và bộ đội 
biên phòng ở cấp nào do đại hội cấp đó bầu, lãnh 
đạo các đơn vị thuộc cấp mình về mọi mặt ; trường 
hợp đặc biệt do cấp ủy cấp trên chỉ định. 

2. Đảng ủy quân khu gồm các đồng chí công 
tác trong đảng bộ quân khu do đại hội cùng câp 
bầu và các đồng chí bí thư tỉnh, thành ủy trên địa 
bàn quân khu được chỉ định tham gia ; lãnh đạo 
thực hiện nghị quyết của cấp trên, nhiệm vụ xây 
dựng nên quốc phòng toan dân, xây dựng lực lượng 
vũ trang nhân dân ; phối hợp với cấp ủy địa phương 
thực hiện đường lối, chính sách của Đảng trong 
quân khu. 

3. Tổ chức đảng quân sự địa phương ở cấp 
nào đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy địa phương 
cập đó về mọi mặt, đồng. thời chấp hành nghị quyết 
của đảng ủy quân sự cấp trên về nhiệm vụ quốc 
phòng toàn dân và công tác quân sự địa phương. 
Cơ quan chính trị cấp trên phối hợp với cấp ủy địa 
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phương chỉ đạo công tác đàng, công tác chính trị 
và công tác quân chúng trong lực lượng vũ trang 
địa phương. 

Á. Đảng Ủy quân sự tính, thành, huyện, quận, 
thị xã gôm các đồng chí công tác trong đảng. bộ 
quân sự dịa phương do đại hội cùng cấp. bâu, đồng 
chí bí thư câp ủy địa phương và một số đông chí 
ngoài đảng bộ quân sự địa phương được chỉ định 
tham gia theo quy định của Bộ Chính trị. 

Điều 28 : 

1. Đảng Ủy Công an Trung ương do Bộ Chính 
trị chỉ định gôm một số Ủy viên Ban Chấp hành 
Trung ương công tác trong Công an nhân dân và 
một số Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương còng 
tác ngoài Công an nhân dân, một sô dòng chi công 
tác thuộc Đảng bộ Công an Trung ương, đặt dưới 
sự lãnh đạo của Ban Châp hành Trung ương mà 
trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị. Đảng ỦY 
Công an Trung ương nghiên cứu đề xuất để Ban 
Chấp hành Trung ương quyết định những vân đề về 
đường lối, chính sách, bảo đảm an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội ; lãnh đạo mọi mặt công tác 
trong công an. 

2. Câp uy công an cấp nào do đại hội cấp đó 
bầu, trường hợp cân thiết do cấp ủy cấp trên chi 
định. Cấp ủy lãnh đạo các đơn vị thuộc cấp mình 
về mọi mặt. 

3. Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân 
dân đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị 
và công tác quân chúng trong các đơn vị thuộc 
đảng bộ công an, hoạt động dưới sự lãnh đạo của 
Đảng ủy Công an Trung ương ; phối hợp với cấp ủy 
địa phương chỉ đạo công tác đảng, công tác chính 
trị và công tác quân chúng trong lực lượng công an 
địa phương. 

4. Cơ quan xây dựng lực lượng công an mỗi 
cấp đảm nhiệm công tác đàng, công tác chính trị, 
công tác quân chúng trong đang bộ, hoạt động dưới 
sự lãnh đạo của cập ủy đang cùng cấp và sự chỉ 
đạo của cơ quan xây dựng lực lượng cấp trên. 

Điều 29: 

1. Tổ chức đẳng công an nhân dân địa phương 
cấp nào, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp về mọi mặt 
của cập ỦY, cấp đó, đồng thời chấp hành nghị quyết 
của đảng ủy công an câp trên vê giữ gìn an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội ; lãnh đạo xây dựng 
lực lượng công an nhân dân ở địa phương và xây 
dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh. 

2. Đảng ủy công an tỉnh, thành, huyện, quận, 
thị xã do đại hội cùng cấp bầu và đồng chí ủy viên 
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thường vụ cấp ủy tỉnh, thành, huyện, quận, thị ủy 
được chỉ định tham gia. 


Chương VII 


CÔNG TÁC KIỀM TRA CỦA ĐĂNG 
VÀ ỦY BAN KIỀM TRA CÁC CẬP 


Điệu. 30: 

1. Kiểm tra là một trong những chức năng lãnh 
đạo của Đảng. Tổ chức đảng phải tiến hành công 
tác kiểm tra. Tổ chức đảng và đảng viên chịu sự 
kiểm tra của Đảng. 

“ Các cấp ủy đảng lãnh đạo ) công tác kiểm tra 
và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra các tổ chức 
đảng và đảng viên chấp hành Cương linh chính trị, 
Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng. 

Điều 4†: 

1. Ủy ban kiếm tra các cấp do cấp Ủy cùng cấp 
bầu, gồm một số đông chí trong cập ủy và một sô 
đồng chí ngoài cấp ủy. 

2. Các thành viên ủy ban kiểm tra và chủ 
nhiệm ủy ban kiểm tra câp dưới phải được cấp Ủy 
cấp trên trực tiếp chuẩn y, nếu điều động chủ 
nhiệm Ủy ban kiêm tra sang công tác khác phải 
được câp ủy cấp trên trực tiếp đông ý. 

3. Ủy ban kiểm tra làm việc theo chế độ tập 
thể, dưới sự lãnh đạo của cập Ủy củng cấp và sự chỉ 
đạo, kiệm tra của ủy ban kiếm tra cấp trên. 

Điều 342: 

Ủy bạn kiểm tra các cấp có nhiệm vụ : 

1. Kiểm tra đẳng viên, kế cả cấp Ủy viên củng 
cấp có dâu hiệu ví phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu 
chuẩn cấp ủy viên và trong việc thực hiện nhiệm vụ 
đảng viên. 

2. Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới có dấu hiệu 
vị phạm trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, 
Điều lệ Đảng, ngnị quyết, chỉ thị của Đảng, nguyên 
tắc tập trung dân chủ ; kiểm tra việc thực hiện 
nhiệm vụ kiểm tra và thì hành kỷ luật trong Đảng. 

3. Xem xét, kết luận những trường hợp vi phạm 
kỹ luật, quyết định hoặc đề nghị cấp ủy thi hành kỷ 
luật. 

4. Giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và 
đảng viên , giải quyết khiếu nại về kỷ luật Đảng. 

5. Kiểm tra tài chính của cấp Ủy cấp dưới và 
của cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp. 

Điều 33: 

Ủy ban kiểm tra có quyền yêu câu tổ chức 
đẳng cấp dưới và đảng viên báo cáo, cung cấp tài 


liệu về những vấn đề liên quan đến nội dung kiểm 
tra. 


Chương VII 
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT 


Điều 34: 

Tổ chức đảng và đảng viên có thanh tích được 
khen thưởng theo quy định của Bộ Chính trị. 

Điêu 35 : 

1. Tổ chức đẳng và đẳng viên vi phạm kỷ luật 
phải xử lý công minh, chính xác, kịp thời. 

2. Hình thức kỷ luật : 

- Đối với tổ chức đẳng : khiển trách, cảnh cáo, 
giải tán ; 

- Đối với đẳng viên chính thức : khiến trách, 
cảnh cáo, cách chức, khai trừ ; 

- Đôi với đảng viên dự bị 
cáo. _ 

Điều 36: . 

Thấm quyền thi hành kỷ luật đảng viên vi 
phạm : 

1. Chi bộ quyết định khiến trách, cảnh cáo 
đảng viên trong chi bộ. 

Đảng Ủy CƠ SỞ quyết định khiến trách, cảnh 
cáo đảng viên trong đảng bộ, cách chức cấp Ủy 
viên câp dưới. 

Đảng Ủy cơ sở được ủy quyên quyết định kết 
nạp đảng viên thì có quyên quyết đinh khai trử 
đảng viên, nhưng không phải là câp ủy viên củng 
câp và đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp 
trên quản. lý. 

2. Cấp ủy tỉnh, thành, huyện, quận và tương 
đương quyết định các hình thức kỷ luật đảng viên ; 
quyêt định khiến trách, cảnh cáo cấp ủy viên củng 
câp. 

Ban "thường VỤ cấp ủy quyết định các hình thức 
kỷ luật đảng viên ; quyết định khiến trách, cảnh cáo 
đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp Ủy cấp trên 
quản lý nhưng không phải là cấp ủy viên cùng cấp 
và câp trên. 

3. Ban Chấp hành Trung ương quyết định các 
hình thức ký luật đảng viên, kế cả Ủy viên Ban 
Chấp hành Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị. 

Bộ Chính trị quyết định các hình thức kỷ luật 
đẳng viên, kế cả đảng viên là cán bộ thuộc diện Bộ 
Chính trị quản lý, nhưng không phải là Ủy viên Ban 
Chấp hành Trung ương. 

Á. Ủy ban kiểm tra từ cấp huyện, quận và 
tương đương trở lên quyết định các hình thức kỷ luật 
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: khiển trách, cảnh 
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đang viên, nhưng không phải là cấp ủy viên cùng 
câp ; quyết định khiến trách, cảnh cáo đảng viên là 
cán bộ thuộc diện cấp Ủy cùng cấp quản lý và cấp 
ủy viên cấp dưới trực tiếp. 

5. Cập Ủy và ủy ban kiểm tra cấp trên có 
quyền chuẩn y, thay đổi hoặc xóa bỏ hình thức kỷ 
luật do cấp dưới quyết định. 

6. Đảng viên giữ nhiêu chức vụ bị kỹ luật cách 
chức thì tùy mức độ, tính chất vi phạm mà cách một 
hay nhiều chức vụ. 

Điều 37 : 

Thẩm quyên thi hành kỷ luật tổ chức đẳng vi 
phạm : 

1. Cấp Ủy cấp trên trực tiếp quyết định khiến 
trách, cảnh cáo tổ chức đảng câp dưới. 

2. Kỷ luật giải tán một tổ chức đảng do cấp ủy 
cấp trên trực tiếp đề nghị, cấp ủy cấp trên cách một 
cập quyết định. Quyết định này phải báo cáo lên 
cấp ủy cấp trên trực tiếp và Ủy ban Kiểm tra Trung 
Ương. 

3. Chỉ giải tán một tổ chức đảng khi tổ chức đó 
phạm một trong các trường hợp : có hành động 
chống đường lối, chính sách của Đảng ; vi phạm 
đặc biệt nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức và sinh 
hoạt đáng hoặc pháp luật của Nhà nước. 

Điều 38 : 

1. Tổ chức đảng và đảng viên vi phạm không 
thuộc thẩm quyên quyết định ký luật của câp minh 
thì đề nghị lên cấp có thầm quyên quyết định. 

à. Trưởng hợp tô chức đảng câp dưới không xử 
lý hoặc xử lý không đúng mức đối với tổ chức đảng 
vả đảng viên vi phạm thỉ cấp ủy hoặc ủy ban kiểm 
tra cấp trên quyết định các hình thức kỷ luật theo 
thấm quyên, đồng thời xem xét trách nhiệm của tổ 
chức đảng đó. 

3. Kỷ luật giải tán một tổ chức đảng vả khai trừ 
đảng viên phải được it nhất hai phân ba số thành 
viên của tổ chức đảng cấp dưới đề nghị và do tổ 
chức đảng có thầm quyên quyết định. 

Điều 39 : 

1. Đảng viên vi phạm phải kiểm điểm trước chỉ 
bộ, tự nhận hinh thức ký luật ; nếu từ chối kiếm 
điểm hoặc bị tạm giam, tổ chức đẳng vẫn tiền hành 
xem xét kỹ luật. Trường hợp cân thiết, cấp úy Và Ủy 
ban kiểm tra cấp có thâm quyên trực tiếp xem xét 
kỷ luật. 

2. Tổ chức đảng vi phạm phải kiếm điểm, tự 
nhận hinh thức kỷ luật và báo cáo lên cấp ủy cấp 
trên quyết định. 


56 


3. Trước khi quyết định kỷ luật, đại diện tổ chức 
đảng có thẩm quyên nghe đảng viên vị phạm hoặc 
đại diện tổ chức đảng Vị phạm trình bày ý kiến. 

4. Quyết định của cấp dưới về kỷ luật tổ chức 
đảng và đảng viên vi phạm phải báo cáo lên cấp 
ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên trực tiếp ; nếu đẳng 
viên vi phạm tham gia nhiêu cơ quan lãnh đạo của 
Đảng thì phải báo cáo đến các cơ quan lãnh đạo 
câp trên mà đảng viên đó là thành viên. 

5. Quyết định của cấp trên về kỷ luật tổ chức 
đảng và đảng viên ví phạm phải được thông báo 
đến cấp dưới, nơi có tổ chức đảng và đảng viên vi 
phạm; trường hợp cân thông báo rộng hơn thì do 
cập ủy có thầm quyên quyết định. 

6. Kỷ luật tổ chức đẳng và đảng viên vi phạm 
có hiệu lực ngay sau khi công bố quyết định. 

7. Tổ chức đảng, đẳng viên không đồng ý với 
quyết định kỷ luật thì trong vòng một tháng, kể từ 
ngày nhận quyết định, có quyền khiếu nại với cấp 
ủy hoặc ủy ban kiểm tra cấp trên cho đến Ban 
Chấp hành Trung ương. 

Việc giải quyết khiếu nại kỷ luật, thực hiện theo 
quy định của Bộ Chính trị. 

8. Khi nhận khiếu nại kỷ luật, cấp ủy hoặc ủy 
ban kiểm tra thông báo cho tổ chức đảng hoặc 
đảng viên khiếu nại biết ; chậm nhất ba tháng đối 
với cấp tỉnh, thành phó, huyện, quận và tương 
đương, sáu tháng đối với cấp Trung ương, kế từ 
ngay nhận được khiếu nại, phải xem xét, giải quyết, 
trả lời cho tổ chức đảng và đảng viên khiếu nại biết. 

9. Trong khi chờ giải quyết khiếu nại, tổ chức 
đảng và đảng viên bị kỷ luật phải chấp hành 
nghiêm chỉnh quyết định kỹ luật. 

Điều 40 : 

1. Đảng viên bị hình phạt từ cải tạo không 
giam giữ trở lên phải khai trừ ra khỏi Đảng. 

2. Tổ chức đảng bị ký luật giải tán, cấp ủy cấp 
trên trực tiếp lập tô chức đảng mới hoặc giới thiệu 
sinh hoạt đẳng cho số đẳng viên còn lại. 

ả. Đảng viên bị kỹ luật cách chức, trong vòng 
một năm, kế từ ngày có quyết định, không được 
bâu vào cấp ủy, không được bổ nhiệm vào các 
chức vụ tương đương và cao hơn. 

4. Việc đình chỉ sinh hoạt đẳng của đảng viên, 
đình chỉ sinh hoạt cấp ủy của cấp ủy viên, đình chỉ 
hoạt động của tổ chức đảng phải được cấp ủy hoặc 
ủy ban kiếm tra có thẩm quyên quyết định theo quy 
định của Bộ Chính trị. 
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Chương lX 


_ĐÁNG LÃNH ĐẠO NHÀ NƯỚC ˆ 
VÀ ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 


Điều 41 : 

1. Đảng lãnh đạo Nhà nước và đoàn thể chính 
trị - xã hội bằng Cương linh chính trị, chiến lược 
chính sách, chủ trương ; bằng công tác tư tưởng, tô 
chức, cán bộ và kiểm tra, giám sát việc thực hiện. 

2. Đảng giới thiệu cán bộ đủ tiêu chuẩn để ứng 
cử, hoặc bổ nhiệm vào cơ quan nhà nước và đoàn 
thê chính trị - xã hội. 

3. Tổ chức đảng và đẳng viên công tác trong 
cơ quan nhà nước và đoàn thể chính trị - xã hội phải 
chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết, chí thị của 
Đảng ; tổ chức đẳng lãnh đạo việc cụ thể hóa thành 
các văn bản luật pháp của Nhà nước, chủ trương 
của đoàn thể ; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả. 

Điều 42 : 

1. Trong cơ quan lãnh đạo của Nhà nước và 
đoàn thể chính trị - xã hội cấp trung ương và cấp 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, do bâu cử lập 
ra, cấp Ủy cùng câp lập đảng đoàn gồm một số 
đảng viên công † tác trong tổ chức đó. Nơi không lập 
đảng đoàn, thì tổ chức cơ sở đẳng trong cơ quan đó 
thực hiện chức năng lãnh đạo theo quy định của Bộ 
Chính trị. 

2. Đảng ‹ đoàn do cấp ủy cùng cấp chỉ định ; có 
bí thư, nêu cân, có phó bí thư. Đảng đoàn làm việc 


theo chế độ tập thể và chịu trách nhiệm trước cấp 


Ủy. 

3. Đảng đoàn lãnh đạo, thuyết phục các thành 
viên trong tô chức thực hiện đường lối, chính sách 
của Đảng ; liên hệ mật thiết với nhân dân ; đề xuất 
với câp Ủy về phương hướng, nhiệm. VỤ, , chức, 
cán bộ và quyết định theo thẩm quyên ; kiếm tra 
việc chấp hành đường lỗi, chính sách của Đảng. 

4. Khi cân, đảng đoàn triệu tập các đẳng viên 
trong tổ chức để thảo luận chủ trương của cấp ủy 
và bản biện pháp thực hiện. 

Điều 43 : 

1. Trong Cơ quan hành pháp, tư pháp cấp 
trung ương và cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương, câp ỦY cùng cấp lập ban cán sự đảng gôm 
một sô đảng viên công: tác trong tổ chức đó. Nơi 
không lập ban cán sự đáng thì tổ chức cơ sở đảng 
trong cơ quan đó thực hiện chức năng lãnh đạo 
theo quy định của Bộ Chính trị. 

2. Ban cán sự đảng do cấp ủy cùng cấp chỉ 
định ; có bí thư, nêu cân, có phó bí thư. Ban cán sự 
đẳng làm việc theo chế độ tập thể và chịu trách 
nhiệm trước cấp ủy. 


3. Ban cán sự đẳng lãnh đạo quản triệt và tổ 
chức thực hiện đường lỗi, chính sách của Đảng ; đề 
xuất với cấp Ủy vô phương hướng, nhiệm VỤ, tổ 
chức, cán bộ và quyết định theo thâm quyên ; kiểm 
tra việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng. 


Chương X 


ĐÀNG LÃNH ĐẠO ĐOÀN THANH NIÊN 
CỘNG SÁN HỖ CHÍ MINH 


Điều 44 : 

1. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là 
đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ xung 
lực lượng trỏ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách 
mạng về vang của Đảng và Chủ tịch Hỗ Chí Minh ; 
là lực lượng nòng CÔt trong phong trảo thanh niên ; 
là trường học xã hội chủ nghĩa, đại diện quyên lợi 
của thanh niên ; phụ trách Đội Thiếu niên tiền 
phong Hỗ Chi Minh. 

2. Cấp ủ ủy đẳng lãnh đạo trực tiếp tổ chức đoàn 
cùng cấp về phương hướng, nhiệm vụ, tư tưởng, tổ 
chức, cán bộ. 

Điều 45 : 

Đảng viên còn trong độ tuổi đoàn phải sinh 
hoạt và công tác trong tổ chức đoàn. 


Chương XI 
TÀI CHÍNH CỦA ĐẢNG 


Điều 46 : 

1. Tài chính của Đảng gôm đảng phí do 
đảng viên đóng, thu từ các doanh nghiệp, đơn vị 
sự nghiệp của Đảng, ngân sách nhà nước và các 
khoản thu khác. 

2. Bộ Chinh trị quy định thông nhất nguyên 
tắc, chế độ quản lý tài chính, tài sản của Đảng, 
mức đóng đảng phí của đảng viên. 

3. Hằng năm, cấp ủy nghe báo cáo và quyết 
định nhiệm vụ tài chính của cấp mình. 


Chương XII 
CHẮP HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG 


Điều A7 : 

Tổ chức đảng và đảng viên phải chấp hành 
nghiêm chỉnh Điều lộ Đảng. 

Điều 48 : 

Chỉ Đại hội đại biểu toàn quốc mới có quyền 
sửa đối Điều lệ Đảng 1 
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Đại hội đại biểu toàn quốc lần thư VIII của Đảng 


TIGII QUVẾT 


DẠI HỘI ĐẠI BIÊU TUẢN qUÔ0 LẬN TI:Ứ VIII 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng Cộng sản Việt nam họp từ ngày 28-6- 
1996 đền ngày 1-7-1996 tại Hà nội ; 


QUYẾT NGHỊ 


1 - Thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa Vụ trình Đại 
hội; giao Ban chấp hành trung ương khóa VIII căn cứ vào những ý kiên kêt luận của 
Đại hội đề hoàn chỉnh và chính thức ban hành. 

2 - Thông qua Báo cáo về phương hướng nhiệm vụ kê hoạch phát triển kinh tê - xã 


hội 5Š năm 1996 - 2000 ; giao Ban chấp hành trung ơng khóa VIII căn cứ vào ý kiên kết 
luận của Đại hội để hoàn chỉnh và chính thức ban hành. | 


3 - Thông qua toàn văn Điều lệ Đẳng Cộng sản Việt nam đã được bổ sung sửa đổi. 


4 - Giao cho Ban chấp hành trung _tỡng khóa VIII và các cấp ủy đảng xây dựng 
chương trình hành động thiết thực để tổ chức thực hiện những chủ trương đa nêu trong 
các văn kiện được Đại hội thông qua. 


Đại hội lân thứ VHI Đảng Cộng sản Việt nam kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân 
đoàn kêt một lòng, vượt mọi khó khăn, hăng hái phân đâu thực hiện thắng lợi Nghị quyêt 
Đại hội VIII của Đảng, đưa sự nghiệp đổi mới lên tầm cao mới, đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn 
mình, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. 


ĐẠI HỘI LẦN THỨ VII 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


38 


Đại hội đại biểu toàn quốc lần hư VI của Đảng 


DIỄÊN VĂN BÊ MẠC 


(Do đồng chí Đỗ Mười, Tổng bí thư 
Ban chấp hành trung ương Đảng khóa VIII, đọc) 


Thưa Đoàn chủ tịch, _ 
Thưa các đồng chí Cố vấn Ban chấp hành 
trung ương Đảng, 
Thưa các đồng chí đại biểu, 
_ Thưa các vị khách quốc tế, 

AU những ngày làm việc khẩn trương, 
'Š mg nay chúng ta đã hoàn thành toàn bộ 
chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ VIH. _ 

Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn 
kiện quan trọng : Báo cáo chính trị ; Phương 
hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội 5 nặm 1996 - 2000 ; Điều lệ Đảng (bổ 
sung, sửa đổi) và Nghị quyết Đại hội. 


Đại hội đã bầu Ban chấp hành trung ương 


khóa VII có đủ năng lực và phẩm chất gánh 
vác trọng trách mà Đảng và nhân dân giao 
phó, thể hiện tính liên tục, kế thừa, tiếp tục đối 
mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
xã hội chủ nghĩa. Đại hội mong mỏi và tin 
tưởng răng các đồng chí mới được bầu vào 
Ban chấp hành trung ương khóa VIII sẽ ra sức 
học tập nâng cao trình độ, phấn đấu hoàn 
thành xuất sắc trọng trách được giao, gương 
mẫu giữ gìn tư cách, phẩm chất, xứng đáng là 
Ủy viên Trung ương Đảng cộng sản Việt nam. 

Đại hội đánh giá cao sự cống hiến vừa qua 
và rất cảm kích về đề nghị của nhiều đồng chí 
trong Bộ chính trị, Ban bí thư, Ban chấp hành 
trung ương khóa VII không tấi cử vào Ban 
chấp hành trung ương khóa VIII, tạo điều kiện 
trẻ hóa cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng 


trong nhiệm kỳ mới. Chúng ta chúc các đồng 
chí luôn mạnh khỏe, tiếp tục cống hiến khả 
năng và kinh nghiệm của mình cho sự nghiệp 
cách mạng trong giai đoạn mới. 

Đại hội chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh sự 
đóng góp quý báu của các đồng chí Cố vấn và 
các đồng chí Trung ương khóa VII. Hội nghị 


lần thứ nhất Ban chấp hành trung ương khóa 


VIII đã đề nghị ba đồng chí Nguyễn Văn Linh, 
Phạm Văn Đồng và Võ Chí Công tiếp tục làm 


Cố vấn Ban chấp hành trung ương Đảng. 


Đại hội chân thành cảm ơn các đồng chí 
lão thành cách mạng, các nhân sĩ, trí thức, các 
vị chức sắc tôn giáo, các bà mẹ Việt nam anh 
hùng, đồng chí, đồng bào, chiến sĩ cả nước và 
đồng bào ở nước ngoài đã góp phần tích cực 
vào thành công của Đại hội. 

Đại hội chân thành cảm ơn các đoàn đại 
biểu quốc tế đã đem đến Đại hội, đến Đảng và 
nhân dân Việt nam những tình cảm quý báu, 
chân tình, góp phần quan trọng vào thành 
công của Đại hội. 

Đại hội chân thành cảm ơn sự có mặt của 
đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tẾ, 
các tổ chức phi chính phủ tại Hà nội, các cơ 
quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền 
hình trong nước và nước ngoài đến dự và đưa 
tin bình luận kịp thời về Đại hội. 

Đại hội biểu dương và cảm ơn Tiểu ban tổ 
chức phục vụ Đại hội VIII cùng toàn thể cán 
bộ, chiến sĩ, công nhân, nhân viên đã làm việc 
tận tụy phục vụ Đại hội, góp phần tích cực vào 
thành công của Đại hội. 
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Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng 


Thưa các đông chí, 

AI hội VIII đã thành công tốt đẹp, thành 
1Đ)on, đó là niềm vui lớn và nguồn cổ vũ 
đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. 
Kết quả của Đại hội có ý nghĩa quyết định đối 
với vận mệnh dân tộc và tương lai đất nước 
vào lúc chúng ta sắp bước vào thế kỷ XXI. 

Đại hội VIII của Đảng là đại hội tiếp tục 
đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đại hội đã 
quyết định nhiều vấn đề trọng đại, cần được tổ 
chức thực hiện có hiệu quả. Toàn Đẳng, toàn 
dân và toàn quân ta hãy tăng cường đoàn kết, 
đồng tâm nhất trí, ra sức phấn đấu hoàn thành 
mục tiêu và những công việc do Đại hội VIII 
đề ra. 

Trước mắt chúng ta có nhiều thuận lợi, 
đồng thời cũng không ít khó khăn, thử thách. 
Mỗi cán bộ, đẳng viên, mỗi công dân hãy nâng 
cao quyết tâm và hành động thiết thực góp 
phần phát huy thuận lợi, tranh thủ thời cơ, 
khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, nỗ 
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lực thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, văn minh, xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội. 

Để làm tròn sứ mệnh lịch sử của mình 
trong thời kỳ mới, Đảng ta phải tự đổi mới và 
chỉnh đốn, xây dựng Đảng thật sự trong sạch, 
vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu và năng 
lực lãnh đạo. Hơn lúc nào hết, chúng ta ghi 
nhớ và quyết làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh vĩ đại : "Đảng ta là mộtĐảng cầm 
quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự 
thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần 
kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn 
Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là 
người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung 
thành của nhân dân". 

Đấy chính là nhân tố quyết định thắng 
lợi trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại 
hội VIỊII 

Trong niềm hân hoan, phấn khởi về thành 
công của Đại hội, tôi xin long trọng tuyên bố 
bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII 
Đảng cộng sản Việt nam. 


Phến đấu thưc hiện Wghi( Quyế€ Đại hội VNI của Đảng 


XÃ LUẬN 
NÓ LỤC PHẤN ĐẤU ĐƯA NGEỊ QUYẾT 
ĐẠI HỘI VIII CỦä ĐĂNG VÀ0 CUỘC SÔNG 


7 ngà ý 28-6 đến 1-7 năm 1996 tại Thủ đô Hà nội đã ã long trọng diễn ra Đại hội đại biểu 
i | toàn quốc lân thứ VI của Đảng - một Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu 
giai đoạn mới (rong tiễn trình phát triển của cách mạng nước ta. 

Tham dự Đại hội có I 198 đại biếu, thay mặt cho hơn 2 triệu đẳng viên, cùng các đông chí 
cố vấn BCH TƯ Đảng khóa VII, các đồng chí đại diện lão thành cách mạng, đại diện các bà 
mẹ Việt nam anh hùng, các nhân sĩ trí thức, ..., tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh và sức mạnh đoàn 
kết của toàn đẳng, toàn dân ta. Gần 40 đoàn khách quốc tế, đại điện cho các đẳng anh em và bâu 
bạn khắp năm châu mang đến cho chúng ta những tình cảm đoàn kết, hữu nghị rất cao cả và thân 
thiết. 

Đại hội VIII lần này họp trong hoàn cảnh đất nước ta cũng như trên thế giới đang có những 
chuyển biến mới. Nhiệm vụ trọng đại của Đại hội không chỉ kiêm điểm Việc thực “hiện Nghị 
qu yết Đại hội VII, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong 3 năm tới, bổ sung, sửa đổi Điêu lệ Đảng, 
bâu ra Ban chấp hành trung ương khóa mới, mà còn tổng kết I0 năm đổi mới, đề ra mục tiêu, 
phương hướng, giải ' pháp thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2020. 

Với tỉnh thân dân chủ, thắng thắn, Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua các văn kiện 
quan trọng : Báo cáo chính trị ; Báo cáo phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội 5 năm Ï 36 - 2000; Báo cáo vê bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng ; Điêu lệ Đảng (bổ sung, 
sửa đổi) ; và Nghị quyết Đại hội. Các văn kiện nà y là kết tính trí tuệ tập thể của toàn đẳng, toàn 
dân, phản ánh ý chí, nguyện vọng của cả nước, thể hiện sự chuẩn bị tích Cực nhất những tiên đè 
kinh tế - chính trị - xã hội, những điều kiện vật chất và tinh thân cho đất nước ta bước vào thế 
kỷ 2I với tầm vóc mới, giành nhiêu thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 

Thành Công của Đại hội thể hiện trước hết ở sự nhất trí rất cao đối với toàn bộ các nội dung 
nêu trong các văn kiện Đại hội, phản ảnh sự thống nhất về chính trị tư tưởng trong toàn đẳng, 
giữa đẳng với nhân dân ; khẳng định qu yết tâm không øì lay chuyển nổi của toàn đảng, toàn dân 
ta đị theo con đường xã hội chủ nghĩa trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh, đưa sự nghiệp đôi mới tiếp tục phát triển, đạt nhiêu thành tựu to lớn hơn nữa. 

Thành công của Đại hội còn thể hiện ở Việc thảo luận, quyết định các vấn đề nhân sựỰ và bầu 
cử các cơ quan lãnh đạo của Đẳng. Ban chấp hành trung ương khóa VIHI do Đại hội bầu ra VỚI 
170 đông chí, đứng đầu là đông chí Tông. bí thư Đỗ Mười, vừa thể hiện tỉnh thần đổi mới, vừa 
bảo đảm giữ vững sự ổn định để phát triển, kết hợp ba độ tuổi, bảo đảm tính liên tục, tính kế 
thừa và phát triển, thật sự tiêu biêu cho trí tuệ, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và năng 


lực tổ chức thực. tiễn của Đảng ta. 
+ 


* Lả 
Năm năm thực hiện Nghị qu yết Đại "hội VII và 10 năm đổi mới vừa qua là một chăng đường 
phấn đấu quyết liệt, gian khổ nhưng hết sức vẻ vang của cách mạng nước ta. Đây là một giai 
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đoạn chuyển tiếp đặc biệt, có tính bước ngoặit, đưa nước ta vượt qua biết bao khó khăn thử thách 
để không ngừng phát triển. Trên chăng đường Ấy, công cuộc đổi mới đã được toàn đẳng, toàn 
dân triển khai ngày càng sâu rộng, đông bộ và bao quát mọi mặt đời sống xã hội. Đối mới đã 
thực sự trở thành phong trào cách mạng sâu sắc, làm thay đổi cách suy nghĩ, nhìn nhận, khắc 
phục những nhận thức lệch lạc, sáng tạo ra những cách thức và giải pháp đưa đất nước vươn lên. 

Đánh giá tổng quát 10 năm đổi mới, Đại hội đã khẳng định : ''Công cuộc đổi mới trong 10 
năm qua đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa rất quan trọng. Nhiệm vụ do Đại 
hội VI đề ra cho 5 năm 1991 - 1995 đã được hoàn thành về cơ bản. Nước ta đã ra khỏi 
khủng hoảng kinh tế - xã hội, nhưng một số mặt còn chưa vững chắc. Nhiệm vụ đề ra cho 
chặng đường đầu của thời kỳ quá độ là chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hóa đã cơ bản 
hoàn thành, cho phép chuyển sang thời kỳ mới đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
- đất nước. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn. 
Xét trên tổng thể, việc hoạch định và thực hiện đường lối những năm qua về cơ bản là đúng 
đắn, đúng định hướng xã hội chủ nghĩa..." 0). 

Khẳng định thành tựu đã đạt được, Đại hội cũng thắng thắn chỉ ra những khuyết điểm tôn 
tại, đáng chú ý là một số lệch lạc lớn kéo dài dẫn đến "chệch hướng ở lĩnh vực này hay lĩnh 
vực khác, ở mức độ này hay mức độ khác" 2, 

Từ sự phân tích khách quan, khoa học thực tiễn cách mạng nước ta những năm đổi mới vừa 
qua, Đảng ta rút ra một số bài học chủ yếu : 

Một là : Giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong quá trình đổi mới ; 
_ nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kiên trì chủ nghĩa Mác - Lê- 
nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Hai là : Kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu đổi mới kinh tế với đôi mới chính trị, lấy đổi mới 
kinh tế làm trọng tâm, đông thời đổi mới chính trị. 

Ba là : Xây dựng nên kinh tế hàng hóa nhiêu thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường 
đi đôi với tăng cường vải trò quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tăng 
trưởng kinh tế gắn liên với tiến bộ và công bằng xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân 
tộc, bảo vệ môi trường sinh thái. 

Bốn là : Mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh của cả dân 
tộc. 

Năm là : Mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ của nhân dân 
thế Giới, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại. 

Sáu là : Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, coi xây dựng Đẳng là nhiệm vụ then chốt. 

Đó là những bài học rất quý báu, có ý nghĩa quan trọng chỉ đạo hoạt động và bảo đảm thành 
công cho sự nghiệp cách mạng nước ta trong những năm sắp tới. 

Trên cơ sở phân tích đặc điểm tình hình thế giới và trong nước, xuất phát từ kết quả I0 năm 
đổi mới, từ những tiền đè đã được tạo ra, Đại hội nhận định : Nước ta đã chuyển sang thời kỳ 
phát triển mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Mục tiêu của công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa là xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật 
hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiễn bộ, phù hợp với trình độ phát triển của lực 
lượng sản xuất, đời sống vật chất và tinh thân cao, quốc phòng, an ninh vững chắc, dân giàu, nước 
—— (I) Báo cáo chính trị của BCH TƯ Đảng cộng sản Việt nam tại Đại hội lần thứ VIII của Đảng. tr 15, 16. 

(2) Sdư, tr l6 
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mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Từ nay đến năm 2020, ra sức phấn đấu đưa nước ta cơ bẳn 
thành một nước công nghiệp. 

Giai đoạn từ nay đến năm 2000 là bước rất quan trọng của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhiệm vụ của nhân dân ta là tập trung mọi lực lượng, tranh thủ mọi 
thời cơ, vượt qua thử thách, đây mạnh công cuộc đổi mới một cách toàn diện và đồng bộ, phần 
đấu đạt và vượt mục tiêu được đề ra trong Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội 
đến năm 2000 : tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả cao và bên vững đi đôi với giải quyết những 
vấn đề bức xúc về xã hội, bảo đâm an ninh, quốc phòng, cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao tích 
lũy từ nội bộ nên kinh tế, tạo tiền đề vững chắc cho bước phát triển cao hơn vào đầu thế kỷ sau. 

Những biện pháp tích cực và quan trọng hàng đầu để thực hiện những nhiệm vụ và mục tiêu 
chủ yếu nêu trên là : phát triên và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, xây dựng nên kinh tế nhiều thành phân vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý 
của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa ; tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý kinh tế ; phát 
triên khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo ; xây dựng nên văn hóa tiên tiến, đậm đà bản 
sắc dân tộc ; có những chính sách đúng đắn để giải quyết một số vấn đề xã hội ; thực hiện nhiệm 
vụ quốc phòng và an ninh ; thực hiện chính sách đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa phương 
và đa dạng hóa ; thực hiện đại đoàn kết dân tộc, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân ; tiếp tục 
cải cách bộ máy nhà nước, xây dựng và hoàn thiện nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
nam ; xây dựng Đảng ngang tâm đòi hỏi của thời kỳ mới. 

* 
* + 

Đại hội lần thứ VIII của Đảng một lần nữa thể hiện tinh thần dân chủ, tập trung, trí tuệ, 
đoàn kết nhất trí cao. Với những quyết định quan trọng đã được thảo luận và nhất trí thông 
qua, Đại hội đánh dấu bước trưởng thành mới của Đảng ta trong việc hoạch định đường lối và 
lãnh đạo đất nước đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa ; thể hiện bản lĩnh chính trị vững 
vàng, sức mạnh và uy tín của Đảng, tăng cường khối đoàn kết nhất trí trong Đảng, thắt chặt mối 
liên hệ giữa Đảng và nhân dân. 

Đại hội VIII của Đẳng là đại hội tiếp tục đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
xã hội chủ nghĩa, vỉ hạnh phúc của nhân dân. 

Nắm vững đường lối, quan điêm của Đại hội, phấn đấu đưa Nghị quyết Đại hội VàO CuỘc 
sống là nhiệm vụ trung tâm quan trọng của toàn đẳng, toàn dân ta trong những năm sắp tới. Các 
cấp ủy đẳng cân có biện pháp cụ thể, tích cực, động viên toàn thể cán bộ, đẳng viên và nhân dân 
nghiên cứu quán triệt những quan điểm của Đảng, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 
mà Đại hội đề ra. 

Nghị quyết Đại hội VIII, cũng như các nghị quyết đã đã có của Đảng, nhằm đáp ứng những 
nhiệm vụ cấp bách của đất nước, bảo đảm lợi ích sống còn của dân tộc, giải đáp những đòi hỏi 
bức xúc của đời sống kinh tế - xã hội và đáp ứng những nhu câu thiết thực của nhân dân. Đó 
chính là phương hướng và cơ sở vừng chắc để động viên toàn thể cán bộ, đẳng viên, đông bào, 
chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài ra sức thĩ đua lao động sẵn xuất với tỉnh thần mới, 
khí thế mới, năng suất CaO, chất lượng tốt, từng bước xây dựng đất nước ta giàu mạnh, phôn vinh, 
hội nhập cộng đông quốc tế. 

Kết quả Đại hội VIII của Đảng là sức mạnh của trí tuệ và niềm tin. Chúng ta tin tưởng rằng, 
trí tuệ và niêm tin đó sẽ mãi mãi xanh tươi cùng màu xanh đất nước thân yêu của chúng ta 
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ĐẤT rzz#t Với 0Ê7za puập (Úwa bổ NÊN QUỐC PHÒNG 
TUẦN DÂN, XÂY DỤ76 QUÂN bộI RZIÂN DÂN 


ÔNG cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ 
( quốc XHCN 10 năm qua đã thu 

được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa 
rất quan trọng, đưa đất nước chuyển sang thời 
kỳ mới - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa (CNH, HĐH) theo định hướng 
XHCN. 

Báo cáo chính trị tại Đại hội toàn quốc lần 
thứ VIH của Đảng đã chỉ rõ : "Mục tiêu CNH, 
HĐH là biến nước ta thành một nước công 
nghiệp có cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện đại, cơ 
cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, 
phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng 
sản xuất, đời sống vật chất, tinh thần cao, quốc 
phòng, an ninh vững chắc, dân giầu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, văn minh". 

Như vậy, chúng ta thực hiện CNH, HDH 
nhằm xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của 
CNXH, bảo đảm tăng trưởng kinh tế nhanh và 
vững chắc, không ngừng nâng cao đời sống vật 
chất, tinh thần của nhân dân lao động. Đó là sự 
nghiệp CNH, HĐH theo định hướng XHCN. 
Nó đặc biệt coi trọng bôi dưỡng nguồn nhân 
lực để phát huy sức mạnh quyết định của nhân 
tố con người, chăm lo giải quyết việc làm cho 
người lao động, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu 
cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của 
nhân dân, thực hiện dân giầu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, văn minh ; củng cố khả năng 
quốc phòng, bảo vệ vững chắc độc lập, thống 
nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ XHCN. Đây 
là chủ trương chiến lược rất quan trọng, là 
nhiệm vụ trung tâm xuyên suốt thời kỳ quá độ 
lên CNXH, là con đường tất yếu để thoát khỏi 
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nghèo nàn, lạc hậu và nguy cơ tụt hậu xa hơn 
so với các nước trong khu vực, giữ vững ổn 
định chính trị - xã hội. Nó phản ánh ước mơ 
bao đời của nhân dân lao động từ nông thôn 
đến thành thị, và là quy luật khách quan trong 
quá trình phát triển của dân tộc ta, của thời đại 
chúng ta, thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH. 

Nhiệm vụ trọng đại này đòi hỏi toàn đảng, 
toàn dân và toàn quân ta nêu cao tinh thần độc 
lập tự chủ, ý chí tự lực, tự cường, cần kiệm để 
đầu tư phát triển, mở rộng hợp tác quốc tế, nắm 
bắt vận hội, chớp lấy thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, 
vượt qua mọi trở ngại, kiên trì, nỗ lực thực hiện 
cho bằng được. Để thực hiện tốt sự nghiệp đó, 
trước hết phải quán triệt và nắm vững những 
quan điểm, tư tưởng cơ bản của Đảng về CNH, 
HĐH mà Đại hội VIH đã đề ra. Đó là : 

- Giữ vững độc lập tự chủ đi đôi với mở 
rộng hợp tác quốc tế, đa phương hóa, đa dạng 
hóa quan hệ đối ngoại. Dựa vào nguồn lực 
trong nước là chính đi đôi với tranh thủ tối đa 
nguôn lực bên ngoài. Xây dựng một nên kinh 
tế mở, hội nhập với khu vực và thế giới, hướng 
mạnh về xuất khẩu, đồng thời thay thế nhập 
khẩu bằng những sản phẩm trong nước sản 


. xuât có hiệu quả. 


- Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là sự 
nghiệp của toàn dân, của mọi thành phần kinh 
tế, trong đó kinh tế nhà nước là chủ đạo. 

- LÂY. việc phát huy nguồn lực COn người 
làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và 
bền vững. Động viên toàn dân cần kiệm xây 


“=——=-—- 
* Uy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ quốc phòng 
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dựng đất nước, không ngừng tăng tích lũy cho 
đầu tư phát triển. Tăng trưởng kinh tế gắn với 
cải thiện đời sống nhân dân, phát triển văn hóa, 
giáo dục, thực hiện tiến bộ và công bằng xã 
hội, bảo vệ môi trường. 

- Khoa học và công nghệ là động lực của 
CNH, HĐH. Kết hợp công nghệ truyền thống 
với công nghệ hiện đại ; tranh thủ đi nhanh vào 
hiện đại ở những khâu quyết định. 

- Lấy hiệu quả kinh tế - xã hội làm tiêu 
chuẩn cơ bản để xác định phương án phát triển, 
lựa chọn dự án đầu tư và công nghệ, v.v. 

- Kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh. 

Từ quan điểm trên, xét về bản chất chính 
trị - kinh tế - xã hội, CNH, HĐH ở nước ta 
khác về căn bản với CNH, HĐH đã từng diễn 
ra ở các nước tư bản phát triển hoặc ở các nước 
công nghiệp mới. Tuy nhiên, về phương pháp, 
bước đi, các giải pháp khoa học công nghệ, 
một số biện pháp kinh tế - xã hội, chúng ta có 
_ thể và cần phải tham khảo, vận dụng sáng tạo 
những kinh nghiệm thành công của các nước 
đó, phục vụ cho lợi ích của nhân dân lao động. 


Ự nghiệp CNH, HĐH đất nước theo định 

hướng XHCN càng vĩ đại, thì trách 

nhiệm xây dựng, củng cố nền quốc 
phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng quân đội 
nhân dân chính quy, hiện đại càng là yêu cầu 
bức thiết. Đó là sự thống nhất biện chứng giữa 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là biểu 
hiện của quy luật dựng nước đi đôi với giữ 
nước của dân tộc ta. Xây dựng và bảo vệ luôn 
thâm nhập vào nhau, gắn bó hữu cơ với nhau, 
trong xây dựng đã có yếu tố bảo vệ, và ngược 
lại ; xây dựng là gốc của bảo vệ, nhưng bảo vệ 
là yếu tố không thể thiếu của xây dựng. Hai 
nhiệm vụ đó phát huy tác dụng ngay từ bây giờ 
để giữ vững đất nước hòa bình, ổn định, phát 
triển. Vì vậy lực lượng vũ trang và quân đội 
nhân dân phải tự xác định cho mình trách 
nhiệm là một chủ thể thật sự tham gia Vào sự 
nghiệp CNH, HĐH, đồng thời phải biết tận 
dụng những thành quả của CNH, HĐH để xây 


dựng mình ngang tầm đòi hỏi của sự nghiệp 
cách mạng. Do đó phải luôn chú trọng gắn nội 
dung củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội 
với sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. 

- Trước hết và chủ yếu nhất là các lực 
lượng quốc phòng phải cùng với toàn dân chấp 
hành thật tốt nhiệm vụ phòng, chống diễn biến 
hòa bình, bạo loạn lật đổ, bảo vệ vùng biển 
đảo, vùng trời, vùng biên giới, bảo vệ an ninh, 
chủ quyền lãnh thổ và tài nguyên, lợi ích quốc 
BIA; giữ vững hòa bình và sự ổn định chính trị 
của đất nước. 

- Các lực lượng quốc phòng phải chủ động 
đi vào nghiên cứu xây dựng các quy hoạch 
củng cố quốc phòng, xây dựng kinh tế - xã hội. 
Phải tìm hiểu, bám sát và xác định nội dung 
cân thiết để kết hợp chặt chẽ, hài hòa nhiệm vụ 
củng cố quốc phòng với nhiệm vụ phát triển 
kinh tế, đấy mạnh CNH, HĐH trong các quy 
hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
chung của cả nước và trong từng ngành, từng 
vùng, từng địa bàn của đất nước, trên tất cả các 
khâu cơ bản (xác định và xét duyệt các công 
trinh quan trọng, lựa chọn công nghệ, kỹ thuật, 
địa điểm xây dựng...), cả trước mắt và lâu dài. 

- Đầu tư củng cố, xây dựng các cơ sở công 
nghiệp quốc phòng cần thiết, Phát huy các cơ 
sở kinh tế dân sinh phục vụ cho quôc phòng, 
tăng cường khả năng sản xuất, sửa chữa, cải 
tiến vũ khí, trang bị với hiệu quả và chất lượng 
tốt hơn. Tận dụng công suất và lực lượng lao 
động kỹ thuật dư dôi để sản xuất các mặt hàng 
kinh tế, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát 
triển kinh tế đất nước. 

- Kết hợp trong đào tạo, bồi dưỡng và sử 
dụng đội ngũ cần bộ của Đẳng, Nhà nước phục 
vụ cho quốc phòng, kinh tế, và ngược lại. 
Đông thời kết hợp ngiúiên cứu khoa học và 
công nghệ phục vụ cho quốc phòng và kinh tế. 

- Cần kiệm trong xây dựng quốc phòng, 
tích Cực tham gia xây dựng kinh tế, lao động 
sản xuất với hiệu quả ngày càng cao. Thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát trong 
xây dựng quốc phòng để tạo điều kiện tập 


45 


Phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội VI của Đáng 


trung vốn, góp phần đầu tư đấy mạnh CNH, 
HDĐH. 

- Nâng cao chất lượng tông hợp của các lực 
lượng vũ trang về tiềm lực quốc phòng, nâng 
dần trình độ hiện đại hóa quân đội theo các 
bước phát triển của sự nghiệp CNH, HĐH ; xây 
dựng nền nếp chính quy của quân đội phù hợp 
với yêu cầu đây mạnh CNH, HĐH đất nước. 

Quá trình CNH, HĐH đất nước sẽ dẫn tới 
việc hình thành nhiều trung tâm kinh tế mới, 
nhất là vùng duyên hải với lợi thế về giao lưu 
kinh tế, nhân công, tài nguyên, v.v.. Cùng với 
nó là sự phát triển và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng 
ở những khu vực này. Điều đó đòi hỏi phải bổ 
sung, điều chỉnh kế hoạch quốc phòng, quân sự 
trên từng khu vực phòng thủ, từng hướng chiến 
lược cũng như trên phạm vi cả nước, đề tạo thể 
bảo vệ các trọng điểm kinh tế đó, đủ sức răn 
đe, giữ vững cục diện hòa bình ổn định, đấy lùi 
nguy cơ chiến tranh, hoặc nếu chiến tranh xảy 
ra thì có đủ khả năng chủ động giành thắng lợi. 
Đương nhiên, sức mạnh răn đe đó phải bắt 
nguôn từ thế trận quốc phòng toàn dân, chiến 
tranh nhân dân, từ việc kết hợp chặt chế sức 
mạnh kinh tế, chính trị, văn hóa với sức mạnh 
quốc phòng, an ninh, đối ngoại, v.v. 

Chúng ta cần sớm nhận rõ những mặt yếu 
kém, những mặt chưa cập nhật với yêu cầu 
chung của công cuộc đổi mới xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc XHCN để có biện pháp khắc phục 
kịp thời. Phải kiên quyết bảo vệ hòa bình, giữ 
vững sự ốn định để phát triển, thực hiện thắng 
lợi CNH, HĐH đất nước. Yêu cầu quan trọng 
hàng đầu là phải quyết thắng trong mọi tình 
huống, kể cả chiến tranh quy mô lớn trong điều 
kiện kẻ địch sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật 
và phương tiện chiến tranh hiện đại, đánh 
thắng đối tượng tác chiến ngay từ đầu với hiệu 
suất cao, đánh thắng bất kỳ thủ đoạn thâm độc, 
xảo quyệt của bất kỳ lực lượng phản động nào. 
Chúng ta phải chủ động, nhạy bén phát hiện và 
kiên quyết ngăn chặn, làm thất bại mọi hành 
động lẫn chiếm, xâm chiếm, để bảo vệ toàn 
vẹn chủ quyên lãnh thổ của đất nước. Quân đội 
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phải cùng với toàn đảng, toàn dân kiên quyết 
đấu tranh chống các tệ tham nhũng, buôn lậu, 
lãng phí, quan liều - những tệ nạn này cũng gây 
nguy hại không nhỏ cho sự nghiệp CNH, 
HĐH. Tích cực tham gia đâu tranh trên mặt 
trận chính trị, tư tưởng để bảo vệ nền tảng tư 
tưởng của chế độ là chủ nghĩa Mác - Lê-nin và 
tư tưởng Hồ Chí Minh ; bảo vệ các chuẩn mực 
giá trị của nền văn hóa dân tộc, những giá trị 
cao đẹp của lý tưỡng XHCN và chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng Việt nam, làm thất bại âm 
mưu của các thế lực thù địch hòng dùng những 
thủ đoạn phi vũ trang, diễn biến hòa bình để 
gây mất ôn định và làm chệch hướng con 
đường đi lên CHXH ở nước ta. Vì vậy, trong 
khi tập trung mọi nguôn lực để đây mạnh 
CNH, HĐH chúng ta không được mất cảnh 
giác, lơ là nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Phải coi 
ốn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã 
hội là điều kiện tiên quyết của sự thành công 
của CNH, HĐH theo định hướng XHCN. Tăng 
cường sức mạnh quốc phôzø, an ninh, đẩy lùi 
mọi nguy cơ chiến tranh, gây mất ôn định, là 
tiền đề cơ bản để duy tr! cụC diện hòa bình, là 
điều kiện không thể thiếu để tiễn hành CNH, 
HĐH đất nước. 


ÔNG nghiệp hóa, hiện đại hóa là nhiệm 

vụ trung tâm của thời kỳ mới, không chỉ 

+ 2bao gồm phát triển lực lượng sản xuất mà 
còn nhất thiết phải được kết hợp chặt chẽ với 
xây dựng và củng cố quan hệ sản xuất phù hợp 
với định hướng XHCN trong suốt quá trình và 
từng bước cụ thể, ở cả tầm vĩ mô và vi mô. Nó 
liên quan đến tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh 
tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, đào tạo, phần bổ 
dân cư, đoàn kết dân tộc, đấu tranh chống lại 
mọi biểu hiện đi chệch con đường XHCN. 
Không nắm vững nhiệm vụ trung tâm đó cũng 
như mọi nhận thức tách rời hai nhiệm vụ chiến 
lược, giản đơn, vụ lợi trước mắt, kinh tế đơn 
thuần, mơ hồ mất cảnh giác, đều dẫn đến nguy 
hiểm cả trước mắt và lâu dài cho nhiều thế hệ. 
Quân đội nhân dân với chức năng là đội quân 
chiến đấu, đội quân công tác, đội quân sản 
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xuất, vừa phải làm tốt chức năng, nhiệm vụ cơ 
bản của mình, vừa phải tham gia vào quá trình 
CNH, HĐH đất nước. Trước hết, đội ngũ cán 
bộ, đảng viên phải nêu cao ý thức trách nhiệm 
gắn với cương vị, chức trách của mình tham 
gia tích cực vào sự nghiệp đó. Với những tiềm 
năng đáng kể về nhân lực, về khoa học và công 
nghệ, quân đội là một trong những nguòn lực 
của quốc gia để góp phần thực hiện CNH, 
HĐH. Đó cũng chính là một biện pháp hữu 
hiệu để thực hiện kết ¡ hợp quốc phòng với kinh 
tế, kinh tế với quốc phòng, kết hợp chặt chẻ 
xây dựng quân đội, củng cô tiêm lực quốc 
phòng với quá trình CNH, HĐH. Trong thời kỳ 
đây mạnh CNH, HĐH, quân đội làm kinh tế 
phải coi trọng hơn nữa hiệu quả kinh tế. Kết 
qua xây dựng và hoạt động của quân đội ta 
ngày nay phải được xem xét trong tông thê 
giữa hiệu quả chính trị, văn hóa, xã hội quân sự 
và hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, không thể xem 
xét hiệu quả kinh tế một cách đơn thuần, 
nhưng nhân mạnh tính đặc thù quân sự để xem 
nhẹ hiệu quả kinh tế cần đạt cũng là sai lầm. 
Đối với các xí nghiệp công nghiệp quốc 
phòng, các doanh nghiệp kinh tế quân đội 
đứng chân trên các địa bàn chiến lược ở vùng 
sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, hiệu quả 
hoạt động trước hết là bảo toàn và phát triển 
năng lực của xí nghiệp, làm cho đơn vị đứng 
vững được và từng bước vươn lên trong cơ chế 
quản lý kinh tế mới, góp phần tạo ra thế bố trí 
chiến lược mới của đất nước. Nhà nước nên có 
kế hoạch đầu tư xây dựng các khu vực này 
thành các trung tâm phát triển kinh tế - công 
nghiệp tiểu vùng, khơi dậy các tiềm năng kinh 
tế - xã hội tại chỗ, gÓp phần thu hẹp sự tụt hậu 
so với các vùng trọng điểm ưu tiên khác. Công 
nghiệp quốc phòng còn có tiềm năng công 
nghệ, đội ngũ cân bộ khoa học kỹ thuật, công 
nhân lành nghề và cơ sở hạ tầng để có thể trực 
tiếp tham gia một số chương trình mũi nhọn 
trong CNH, HĐH, như công nghiệp hóa nông - 
lâm - ngư nghiệp, sản xuất hàng tiêu dùng, xây 
dựng cơ sở hạ tầng, nghiên cứu phát triên khoa 
học công ..„ệ mới... Hinh thức và mức độ 


đóng góp của công nghiệp quốc phòng vào các 
chương trình trên có thê rất đa dạng : từ khâu 
quy hoạch, định hướng, lựa chọn giải pháp khả 
thi, cho tới việc tổ chức thực hiện từng dự án cụ 
thể, v.v. 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa sẽ cung cấp 
cho nên quốc phòng toàn dân và quân đội nhân 
dân những công dân đại diện cho lực lượng sản 
xuất tiên tiến - lực lượng sản xuất công nghiệp, 
hiện đại với tính xã hội hóa cao. Đồ là con 
người có lòng yêu Tổ quốc Việt nam XHCN 
nông nàn, lao động sáng tạo, có tri thức tiên 
tiến và hiện đại, có tính tô chức kỷ luật cao. 
Những chất liệu mới này thực sự sẽ nâng cao 
chất lượng của các quân nhân, của các công 
dân phù hợp với yêu cầu củng cố nền quôc 
phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng 
toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây 
dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, 
tinh nhuệ và từng bước hiện đại. 

Tiến trình phát triển của CNH, HĐH sẽ 
tạo ra sự bảo đảm của đất nước cho quân đội, 
cho nên quốc phòng toàn dân về trang bị kỹ 
thuật, hậu cần... ngày càng cao hơn. CNH, 
HĐH sẽ từng bước hiện đại hóa hệ thống cơ sở 
hạ tầng của nên quốc phòng, của quân đội nhân 
dân như hệ thống giao thông, thông tin viễn 
thông, công trinh quôc phòng, hệ thống bảo 
đảm vật chất kỹ thuật, hệ thống công nghiệp 
quốc phòng, vv.. CNH, HĐH sẽ thúc đẩy và 
tạo điều kiện để thực hiện hiện đại hóa vũ khí, 
trang bị kỹ thuật chiến đấu của quân đội nhân 
dân và lực lượng vũ trang nhân dân, bao gôm 
phương tiện hỏa lực, phương tiện chỉ huy, 
phương tiện cơ động, phương tiện bảo đảm... 

Gắn liền với quá trình từng bước hiện đại 
hóa quân đội về mặt vật chất, trang bị kỹ thuật, 
dưới sự tác động của cách mạng khoa học - 
công nghệ và dự đoán khoa học về các cuộc 
chiên tranh có thể xảy ra trong tương lai, tư duy 
về quốc phòng, quân sự cũng phải có những 
bước phát triển tương ứng. Đứng vững trên cơ 
sở khoa học nghệ thuật quân sự truyền thống 
va những kinh nghiệm đúc kết được từ các 
cuộc chiến tranh chống xâm lược thắng lợi. 
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chúng ta cần phát triển tư duy đó phù hợp với 
những đòi hỏi của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc 
trong điều kiện mới. Trên cơ sở nhận rõ chức 
năng, nhiệm vụ của nền quốc phòng toàn dân, 
của quân đội nhân dân trong giai đoạn hiện 
nay, cần tiếp tục nghiên cứu đôi mới và hoàn 
thiện tổ chức xây dựng nên quốc phòng toàn 
dân, tổ chức quân đội nhân dân phù hợp với 
điều kiện và hình thái mới của cuộc đấu tranh 
dân tộc, đấu tranh giai cấp, gắn bó chặt chẽ với 
hệ thống chính trị, với toàn xã hội trong sự 
nghiệp CNH, HDH tạo nên nền quốc phòng 
toàn dân mạnh, tổ chức quân sự mạnh, năng 
động, tiên tiến, từng bước hiện đại. Chúng ta 
cân nghiên cứu để từng bước ứng dụng các 
thành tựu phát triển khoa học công nghệ vào 
lĩnh vực quân sự, không ngừng phát triên khoa 
học và nghệ thuật quân sự, cải tiến vũ khí, 
trang bị kỹ thuật phù hợp với tiến trình CNH, 
HĐH và yêu cầu phát triển mới của nền quốc 
phòng toàn dân, của quân đội nhân dân và 
chiến tranh nhân dân hiện đại, bảo vệ Tổ quốc, 
bảo vệ chế độ XHCN. 


Ự nghiệp CNH, HĐH đòi hỏi phải không 

ngừng nâng cao năng lực trí tuệ của đội 

ngũ cán bộ, đảng viên, trình độ dân trí 
của nhân dân lao động để tiếp cận và ứng dụng 
những khoa học kỹ thuật và công nghệ mới, 
v.v. Chính vì vậy, Đẳng ta rất chú trọng nâng 
cao trinh độ văn hóa của người lao động, nâng 
cao dân trí, phát triển khoa học công nghệ, coi 
giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu ; 
giáo dục phải trở thành quá trinh vun đấp, nuôi 
dưỡng và khơi dậy tiêm năng sáng tạo trong 
môi con người, phải trở thành nên tảng của sự 
nghiệp CNH, HĐH đất nước. 


Quân đội nhân dân phải tích cực phần đấu 
để cập nhật với yêu câu chung đó của đất nước. 
Ở đây, trước hẽt phải xây dựng được đội ngũ 
cân bộ, đảng viên đồng bộ, có đầy đủ phâm 
chất chính trị, đạo đức, kiến thức, năng lực 
ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ của quân đội, 
của sự nghiệp CNH, HĐH. Phấn đấu thực hiện 
tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân 
viên kỹ thuật và xây dựng nhà trường chính 
quy để có được đồng bộ một đội ngũ cán bộ chi 
huy, lãnh đao, quản lý, có học vân cơ bản, có 


4 


kiến thức khoa học quân sự cao, vừa nhuần 
nhuyễn các kinh nghiệm truyền thống đá được 
tổng kết từ thực tiễn, nắm chắc và sử dụng 
thành thạo những vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện 
có, vừa nắm vững khoa học quân sự - quê 
phòng tiên tiến, chỉ huy nhạy bén, kiên quyết, 
linh hoạt, sáng tạo, quản lý và rèn luyện bộ đội 
nghiêm cách, khoa học và đạt hiệu quả cao, có 
kiến thức khoa học xã hội và nhân văn, kiến 
thức pháp luật, kiến thức kinh tế cần thiết, nhạy 
bén, sắc sảo về chính trị và có năng lực thực 
hành công tác đảng - công tác chính trị ; một 
đội ngũ cán bộ và nhân viên chuyên môn 
nghiệp vụ, kỹ thuật chuyên sâu với những 
chuyên viên đầu ngành giỎI, lành nghề, có kiến 
thức, năng lực tốt và dây dạn kính nghiệm ; 
một đội ngũ cân bộ, chuyên gia khoa học có 
trình độ chuyên môn giỏi, năng lực tư duy sắng 
tạo, có tầm nhìn xa, có khả năng nghiên cứu 
độc lập và trình độ vận dụng vào thực tiến. 

Muốn vậy, phải xây dựng một chương trình 
và kế hoạch đồng bộ, chú trọng đào tạo và đào 
tạo lại đội ngũ cán bộ chỉ huy, chính trị, chuyên 
môn nghiệp vụ theo đúng ngành nghề, nhằm 
phát huy được năng khiếu và tài năng của họ 
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các nhà 
trường quân đội phải vận dụng kịp thời những 
thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến vào công 
tác nghiên cứu, giảng dạy, giúp cho học viên có 
kiến thức cơ bản về những khoa học và công 
nghệ hiện đại để có điều kiện hòa nhịp chung với 
tiến trình CNH, HĐH đất nước. Mỗi cán bộ, 
đẳng viên cần tích cực học tập nâng cao trí tuệ, 
năng lực tư duy sáng tạo, cải tiễn phương pháp và 
tác phong làm việc để đạt hiệu quả cao ; cần cù, 
sáng tạo trong lao động, tỉnh thông nghề nghiệp, 
học tập ngoại ngữ, tiếp thu và ứng dụng những 
khoa học công nghệ tiên tiến vào lĩnh vực công 
tác của mình. Làm tốt việc đó là thiết thực góp 
phần xây dựng quân đội nhân dân chính quy, 
hiện đại. Mặt khác, khi những cán bộ, đẳng viên 
hoàn thành nhiệm vụ trong quân đội, được 
chuyển ngành hoặc về địa phương thì họ cũng có 
khả năng để thích nghi với lĩnh vực công tác 
mới, góp phân cùng nhân dân thực hiện thắng lợi 
mục tiêu CNH, HĐH, đưa đất nước ta vững bước 
đi lên CNXHQ 
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VẤN ĐỂ (0\ XGLÙI TRUY SƯ NGHIỆP 
(ÔY0 NGHIỆP HÚ \, HIẾY ĐI HÚ1 ĐẤT WÚC 


OI con người là vốn quý nhất, truyền 

thống tự ngàn xưa của dân tộc đã được 

Đảng ta và Chủ tịch Hô Chí Minh nâng 
lên một tầm cao mới, với nhận thức và định 
hướng mới, qua mỗi chặng đường cách mạng. 
Đảng ta quan niệm : trước hết con người phải 
được giải phóng khỏi mọi áp bức, bóc lột, bất 
công, phải được sống trong đất nước hòa bình, 
độc lập, phải vươn lên làm chủ xã hội, và điều 
quan trọng là phải được tự do phát triển. Quá 
trình nghe tưởng giản đơn mà gần thế kỷ qua, 
biết bao thế hệ người Việt nam đấu tranh bên bị, 
kiên cường, không ít người đã ngã xuống để 
giành cho được mục tiêu đó. 


Ngày nay, trong công cuộc đổi mới đất 
nước, hơn lúc nào hệt, Chúng ta cần hiểu sâu 
sắc những giá trị lớn lao và ý nghĩa quyết định 
của nhân tô con người, chủ thê của mọi sáng tạo, 
mọi nguồn của cải vật chất và văn hóa, mọi nền 
văn minh của các quốc gia , như đông chí “Tổng 
bí thư Đỗ Mười đã phát biểu tại Hội nghị lần thứ 
tư BCHTƯ Đảng (khóa VII). 


Đại hội VIII của Đảng ta sẽ mở ra một thời 
kỳ mới trong lịch sử dân tộc, thời kỳ đây tới một 
bước sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa, 
vai trò con người và vấn đề "phát triển người ` 
cảng được đặt ở vị trí xứng đáng và cân giải 
quyêt nó một cách thầu đáo hơn. 


"Phát triển người" là một khái niệm khoa 
học rất quan trọng đang được dùng đê hoạch 
định, triển khai, quản lý toàn bộ sự phát triển của 
kinh tế - xã hội ở từng nước cũng như từng vùng 
của toàn thế giới. Nó gắn bó với quan niệm mới 
VỀ SỰ phát triên, không chỉ lấy chỉ số tổng thu 
nhập quôc dân trên đâu người mà còn lấy chỉ số 
phát triên người đề đánh giá. Từ năm 1990, Liên 
hợp quốc đưa ra chỉ số õ phát triển người bao gồm 
tuôi thọ, trinh độ. học vân và mức sông. Mức sông 
phải hiểu là có cả chất lượng sống bao gồm : thu 
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nhập cao, giáo dục tốt (trước hết là trình độ phổ 
cập giáo dục), dinh dưỡng và sức khỏe, môi 
trường trong sạch ; các cá nhân bình đẳng về cơ 
hội, thỏa mãn nhu cầu văn hóa, bảo đảm các 
quyền cơ bản của con người, v.V.. Tất nhiên 
trong các chỉ số này, chỉ số thu nhập đầu người 
và sức mua của đông tiền là cực kỳ quan trọng. 


Từ quan niệm trên, với thái độ nhìn thắng „ 
vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật, 
chúng ta xem xét thực trạng con người Việt nam 
hiện nay đã và đang ở ' cập độ nào. Ở đây, qua 
khảo sát, tôi chỉ xin đề cập một số chỉ tiêu cơ 
bản : 

I - Về mức sống và chất lượng sống. 

Chúng ta rất vui mừng trước những chuyển 
biến tốt đẹp trong thu nhập và mức sông của 
nhân dân ta sau 10 năm đổi mới. Kết quả điêu tra 
xã hội học trong trí thức ở một số đơn vị cho thấy 
1/3 có cuộc sông khá hơn, 1/3 không có chuyển 
biến rõ rệt nhưng đỡ khó khăn và 1/3 vân còn 
nhiêu khó khăn. Điều tra mức sống trong người 
Kinh ở hai huyện (tinh Gia lai) cũng cho thấy so 
với trước thời kỳ đôi mới : 50% khá hơn, 37,5% 
không có chuyến biến rõ rệt và 12,5% bị kém đi. 


Số hộ có thu nhập trung bình và số hộ giàu 
tăng lên, tỷ lệ số hộ nghèo đang giảm dần. Kết 
quả điều tra xã hội học của chương trình khoa 
học KX - 07 cho thấy hầu hết những người được 
hỏi đều tán thành và ủng hộ các chính sách đổi 
mới. Điều tra điểm ở một sô địa phương thuộc Š 
tỉnh đại diện Cả ba miền Bắc, Trung, Nam cho 
thấy, trong tông số người tham gia điều tra : số 
người giàu chiêm tỷ lệ từ 3% đến 15%, số người 
khá từ 7% đến 18%, số người trung bình khoảng 
25%, còn lại đang sống ở mức nghèo và thiếu ă ăn 
(thu nhập dưới 20 kg gạo/tháng). Nhìn tổng quát 


* GS, TS tâm lý học, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ 
trưởng thứ nhất Bộ giáo dục và đào tạo 
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trong cả nước thì 58% số hộ có nhà ở tốt, 52% số 
hộ có điện, 64% số hộ có nước sạch, 2 triệu hộ 
có tỉ vi, 5 triệu hộ có ra đi ô... 

Vấn đề nối cộm ở đây chính là sự phân hóa 
giàu nghẻo, phân tầng xã hội. Ở nhiều nơi độ 
chênh lệch giàu - nghèo khoảng từ 6 đến § lân ; 
nhưng nếu tính riêng theo các tiện nghỉ cao cấp 
(máy thu hình, thu thanh, tủ lạnh, xe máy, v.v.) 
thì độ chênh lệch lên tới 20 - 30 lần. Có một số 
nơi tỷ lệ này còn cao hơn. 

Theo cách tính cũ (chỉ tính bình quân tổng 
thu nhập quốc dân đầu người) thì nước ta xếp thứ 
150/173 nước (gân đây có tài liệu nói ta là một 
trong 10 nước nghèo nhất thế giới). Nhưng theo 
cách tính mới, khoa học hơn và thực chất hơn, 
tức là xem cụ thê cuộc sống (mức sống, chất 
lượng sống, cách sống) của từng con người, của 
cộng đồng, thì nước ta đứng thứ 120/174 nước 
(tài liệu của Quy phát triển Liên hợp quốc công 
bố năm 1994). Tuổi thọ trung bình ở nước ta (65 
tuổi) cao hơn các nước có cùng trinh độ kinh tẾ. 
Riêng về lĩnh vực bảo vệ sức khỏe, Tô chức y tế 
thể giới xếp nước ta thứ 73/150 nước. 


Tầm vóc và. thể lực của con người Việt nam 
từ trẻ sơ sinh đến tuổi trưởng thành trong mây 
năm qua có sự tăng trưởng, nhất là ở khu vực 
thành thị : chiều cao của trẻ sơ sinh ở thủ đô tăng 
khoảng 2 cm ; của học sinh phô thông ở Hà nội, 
Vĩnh phú, Thái bình ở thập ky 90 so với thập kỷ 
80 tăng từ 4,44 cm đến 4,68 cm ; của thanh niên 
sinh viên sau 20 năm tăng khoảng 3 cm. Trọng 
lượng cơ thể nói chung ở nước ta chưa tăng mây 
SO VỚI Các thập kỹ trước, tỷ lệ người béo Bi lớn 
mới thấy ở đô thị (có khoảng 1,5%). 


Lượng lương thực chia cho đầu người ở 
nước ta đạt khoảng hơn 350 kg thóc, tức là đã 
vượt qua ngưỡng đói. Nhưng xét về dinh dưỡng 
thì mới chỉ nửa số dân có bữa ăn bảo đảm mức 
2100 ca lo trở lên cho Ï người trong Ï ngày, nửa 
còn lại đang ở dưới mức đó. Hơn nữa, 85% năng 
lượng ấy là từ gạo, do đó còn thiếu đạm, thiếu vi- 
ta-min, sắt, i-ốt... Đặc biệt phải chú ,) tới tỉnh 
trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em. Theo sô liệu năm 
1994, ở nước ta còn có gần 44,9% trẻ em suy 
dinh dưỡng. Ở nông thôn 40 phụ nữ trong độ 
tuổi sinh đẻ bị thiếu năng lượng kéo dài (số liệu 
năm 1993). Bệnh đường ruột, nhiễm khuẩn còn 
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phố biến ; môi trường bị ô nhiễm, nhiều nơi thiếu 
cả nước sạch (trong đó ở nông thôn mới có 30% 
nhân dân được hương nước sạch). Thêm vào đó 
là trình độ hiểu biết về dinh dưỡng và về vệ sinh 
còn thấp nên đã ảnh hưởng nhiều đến tình trạng 
sức khỏe chung. Tất nhiên, sức khỏe không chỉ 
phụ thuộc vào dinh dưỡng. Sức khỏe bao gồm cả 
thể lực và tâm lực. Vì vậy, vấn đề tập luyện thể 
dục, thể thao, lối sống, phong cách làm việc, khả 
năng thích ứng, động cơ, hứng thú, thanh thân 
tỉnh thân... hết sức quan trọng. 

2 - Mặt bằng dân trí và công tác đào tạo 
nghê. 

Sau ngày độc lập 2-9-1945, Nhà nước Việt 
nam non trẻ đã cùng toàn dân triên khai chính 
sách mở mang dân trí, trọng dụng nhân tài và 
từng bước đao tạo nghề cho đội ngũ lao động. 
Thực hiện các chiến lước "diệt dôt" (sau 1945, 
1954, 1975) ; cải cách giáo dục (bắt đầu từ 1950, 
1956, 1979) đến nay, dân dần đã hình thành được 
nên quốc học nhân dân với một hệ thống giáo 
dục rộng khắp, có đủ các cấp học, bạc học, từ 
mẫu giáo đến sau đại học, đem lại những kết quả 
đáng tự hào. Từ một nước hơn 95% dân số mù 
chữ đến nay nước ta đã có 91% dân số biết chữ 
với hàng chục triệu người lao động có trình độ 
tiêu học và trung học cơ sở (chiếm 46,4% nguôn 
nhân lực của cả nước). Riêng sô lao động có trinh 
độ trung học là 5 triệu người (chiếm 15% nguồn 
nhân lực). Còn số lớp học tính trung bình đầu 
người ở nước ta mới đạt mức trung binh trong 
các nước bắt đầu phát triển (có địa phương đạt 
tới lớp § - lớp 3 nhưng cũng có vùng chỉ mới lớp 
| - lớp 2). Phổ cập tiểu học là mặt bằng dân trí 
tối thiếu cần thiết cho công cuộc công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, nhưng đến nay cả nước mới có 
15 tỉnh, thành phố đạt chuẩn quốc gia vê xóa mù 
chư và phô cập tiêu học. Tính chung mới có 20% 
các châu ở độ tuôi 3 đến 6 được vào học Ơ Các 
trường mẫu giáo, 80% các cháu ở độ tuổi 6 đến 
11 học tiểu học, 50% các cháu ở độ tuổi 11 đến 
15 học trung học cơ sở, gân 20% các cháu ở độ 
tuổi từ 15 đến 18 học trung học phô thông và 
khoảng 5% dân số ở độ tuổi từ 18 đến 23 học đại 
học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy 
nghề (riêng đại học mới có 35 sinh viên trên 
I0 000 dân). Tỷ lệ như trên là còn quá thấp. 
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Điều đáng quan tâm là tuôi trẻ Việt nam về 
mặt kỹ năng thực hành, khả năng ứng dụng vốn 
hiểu biết của mình vào cuộc sống còn yếu ; vai 
trò của khoa học và kỹ thuật tác động vào nhà 
trường còn chưa tương xứng. 

Việc đao tạo nghề phát triên quá chậm, quy 
mô còn nhỏ bé, kết quả đào tạo nghề chưa được 
bao nhiêu. Toàn bộ đội ngũ lao động mới có gần 
12% là qua đào tạo. Số lượng công nhân ky thuật 
và cán bộ chuyên môn khoa học kỹ thuật đến nay 
có gần 2,5 triệu người, trong đó khoảng 44% là 
công nhân, số có trình: độ trung học chuyên 
nghiệp chiếm 35,7% ; số có trình độ cao đăng, 
đại học chiếm 20%, số có trình độ sau đại học : 
0,3%. 


Xem xét cầu trúc ngành nghè trong số đã tốt 
nghiệp đại học ta thấy còn rất thiếu các cán bộ 
quản lý, quản trị kinh doanh và một số ngành 
mũi nhọn như công nghệ cao, vật liệu mới, năng 
lượng mới... Sô nghệ nhân thuộc các ngành nghề 
truyền thống cũng không còn mấy, lại không 
phát triển. Số lượng chuyên gia thật giỏi chưa có 
bao nhiêu. Nhin chung, đội ngũ trí thức có trinh 
độ cao ở nước ta chưa nhiều và chưa phát huy 
được bao nhiêu năng lực trí tuệ phục vụ đời sóng 
và sản xuất ; việc tuyên chọn, đào tạo và sử dụng 
người tài chưa được chú ý đúng mức. 

Tuy nhiên, trong điều kiện khó khăn chúng 
ta có nhiều cố gắng và đạt nhiều thành tựu trong 
công tác đào tạo nhân tài. Lượng cán bộ có trinh 
độ sau đại học, sau mấy chục nărn chăm chút đào 
tạo bôi dưỡng, đến nay có khoảng 10 000 phó 
tiến sĩ, 500 tiên sĩ. Về loại hình đào tạo học sinh 
giỏi, đến nay tỉnh nào cũng có It nhất một trường 
chuyên cấp phổ thông trung học, nhiều huyện có 
trường chuyên câp phổ thông cơ sở. Học sinh 
giỏi đã tăng, nếu tính cả học sinh khá, số lượng 
này tăng lên đáng. kể, có nơi đã đạt trên dưới 
20%. Nước ta 16 lần dự thi toán quốc tế, thì cả 
16 lần đoàn học sinh Việt nam đều đoạt giải, § 
lần đi thi tin học quốc tẾ có 6 lần đoạt giải, và 10 
lần thi vật lý quốc tế, lần nào cũng đều đoạt giải. 

3- Những biến đổi trong thang giá trị. 

Trong mấy năm đổi mới vừa qua, con người 
Việt nam nói chung có nhiều nét chuyển biến 
tích cực : từ tâm lý an phận thủ thường, chờ đợi 
bao cấp đã chuyển sang tâm lý tự lo toan, biết 


tính toán hiệu quả, nhất là hiệu quả kinh tế ; con 
người trở nên năng động hơn, tháo vát hơn. Họ 
săn sàng chấp nhận ganh đua và muốn có năng 
lực thực chất. Phong trào học tập, lao động được 
dấy lên trong nhiêu tầng lớp nhân dân. 

Xã hội đang dần dần hình thành một thang 
giá trị mới. Bên cạnh nét cơ bản trong nhân cách 
của con người Việt nam như lòng yêu nước, yêu 
chủ nghĩa xã hội, sống có tình có lý, nhân nghĩa, 
yêu hòa bình, quý độc lập tự do, đang có những 
thay đổi đáng kể trong đạo đức, lối sống, cách xử 
lý việc đời và xử thế với con người. 

Chẳng hạn, ngày nay người ta chọn nghề nói 
chung không giông, trước đây. Trong 100 người 
được hỏi có 77 người lấy tiêu chuẩn hàng đầu để 
chọn nghề là thu nhập cao ; thứ đến mới là tiêu 
chuẩn phù hợp với ý thích cá nhân. Khi được hồi 
vẻ năng lực lao động, sinh viên đã coi có tư duy 
kinh tế (biết tính toán làm ăn) là tiêu chuẩn hàng 
đầu (59,3%), thứ đến là năng động, mau thích 
nghi (56,7%), và rất xa mới đến tinh thần trách 
nhiệm, lòng tận tâm (32,3%). Nếu con người 
tru... đây phần lớn sẵn sàng chịu đựng gian khổ, 
th. cay đòi hỏi nhiều về mặt hưởng thụ, tiêu 
dùng, mua sắm tiện nghị ngày càng cao. 


Nhìn một cách tổng quát về xu thế biến đổi 
thang giá trị trong tâm lý con người ngày nay, 
phải chăng có thể nhận xét như sau : 


- Giá trị kinh tế trội hơn giá trị tỉnh thần, văn 
hóa ; 

- Giá trị kinh tê tẾ trội hơn giá trị chính trị ; 

- Giá trị trước mắt trội hơn giá trị lâu dài ; 


- Giá trị hiện đại dễ lẫn át giá trị truyền 
thống ; : 


- Lợi ¡ch cá nhân, gia đỉnh coi trọng hơn lợi 

ích tập thể, xã hội ; 
- Lợi ích quốc gia, dân tộc trội hơn lợi ích 

quốc tế, v.v.. 

Nhiều nơi nhiều lúc có sự giằng co giữa 
'con người kinh tế" và "con người đạo đức" ; có 
xu thế chuyển dịch từ chỗ coi "con người xã hội - 
tập thể" là mẫu mực sang ưa thích "con người cá 
nhân" ; từ chỗ lên án người làm giàu đến chỗ ưu 
ái người có nhiều tiền lắm của ; từ chỗ sống vì lý 
tưởng, sang chỗ phai nhạt lý tưởng, quá say sưa 
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với những lo toan đời thưởng ; quan hệ đức - tài 
trong đánh giá, chọn người cũng thay đôi ; thậm 
chí nhiều khi cái gọi là cuộc sống tâm linh cũng 
chỉ là phục vụ cho làm ăn (như chuyện đông đảo 
đi lễ Bà Chúa Kho chẳng hạn). 


Đánh giá các biến động nói trên trong thang 
giá trị, trong nhân cách là một vấn đề phức tập, 
đòi hỏi phải có sự phân tích chu đáo, sâu sắc, 
theo hướng chắt lọc và phát huy các yêu tố và 
các mặt tích cực, hạn chế các yêu tố và các mặt 
tiêu cực, nhằm kích thích mọi tiềm năng ở từng 
con người phát triển, tạo ra những con người say 
sưa, năng động, tích cực lao động, học tập, công 
tác đạt năng suât cao, hiệu quả kinh tế tốt, làm ra 
nhiều sản phẩm (hàng hóa), đưa mức thu nhập, 
mức sống ngày càng cao, đi đôi với xây dựng lối 
sống văn minh có đạo đức, nhân phẩm, ngày 
càng tiệm cận lý tưởng chân, thiện, mỹ. 

* 
* *% 


: Để phát huy nhân tố con người, "phát triển 

người", phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, chúng ta cần nắm vững các yêu câu sau 
đây - 

1 - Thấu triệt quan niệm đúng đắn vê phát 
triển đất nước, phát triển kinh tế - xã hội, đây 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, làm cho dân 
giàu, nước mạnh xã hội công bằng, văn minh, như 
Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội VIH đã 
nêu. Tăng trưởng kinh tế gắn liền với phát triển 
xã hội theo quan điểm phát triển nội sinh, tự lực 
tự cường bắt nguôn từ truyền thống văn hóa dân 
tộc và làm đậm đà thêm bản sắc dân tộc, biết kết 
hợp tiếp thụ tính hoa văn hóa nhân loại, như 
Nghị quyết 09 của Bộ chính trị (khóa VỊ đã 
khẳng định. Đó cũng chính là quan điểm phát 
triển xã hội - kinh tế, coi con người là trung tâm : 
con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự 
phát triển kinh tế - xã hội. 


2 - Nói như vậy có nghĩa là phải quan tâm 
đầy đủ đến cả hai việc : thứ nhất, tăng mức tông 
sản phẩm quốc dân trên đầu người ; thứ hai, sự 
phát triển người. Như trên đã trình bày, tiêu chí 
phát triển người của nước ta, theo cách tính của 
Quỹ phát triển Liên hợp quốc, đứng vào thứ 120 
trong 174 nước, gần bằng Trung quốc, bằng 6/10 
của các nước công nghiệp mới. 
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Chủ nghĩa xã hội lấy con người làm mục 
tiêu. Chúng ta phải có kế hoạch thỏa mãn các 
nhu câu cơ bản của con người. N gày nay, người 
ta thường nói tới 9 nhóm nhu cầu cơ bản là : ăn 
đủ, nhà ở thích hợp, đảm bảo các dịch vụ cần 
thiết, an toàn tính mạng và tài sản, thu nhập đủ, 
kế hoạch hóa gia đình, tham gia phát triển cộng 
đồng, giữ gìn giá trị tỉnh thần và bảo vệ môi 
trường. 

Nói cụ thể hơn, khi thực hiện được về cơ 
bản công nghiệp hóa, hiện đại hóa, toàn dân 
sẽ được cung cấp nước sạch, mọi người sẽ 
được chăm sóc y tế với chất lượng chuẩn, mức 
dinh dưỡng bình quân mỗi người sẽ đạt 
khoảng 3 000 calo/ngày °. Đó là sự thể hiện 
cách xử lý đúng mồi quan hệ giữa tỉnh thần và 
thể xác, tâm và thân. Con người phải phát triển 
thể lực, cả chân tay lẫn bộ óc, phát huy cao độ 
sức mạnh tỉnh túy của các quy luật tự nhiên đã 
tích lũy trong cơ thể con người (cho đến nay, 
theo các tài liệu khoa học, bình thường con người 
mới sử dụng dưới 10% khả năng của bộ não). Đó 
chính là cơ sở vật chất để phát triển sức mạnh 


_ tỉnh thần, năng lực lao động và công tác. 


3 - Nói đến năng lực lao động và công tác là 
nói đến tay nghệ và đạo đức. Kinh nghiệm Nhật 
bản và các con Rồng châu Á đã khái quát lên là : 
tính thân dân tộc + công nghệ tiên tiến. Ở đầy 
muốn nói đến dân trí, nhân lực và nhân tài trên 
nên tảng nhân cách văn hóa đậm đà bản sắc dân 
tộc, tức là nói đến phát triển giáo dục. Trước hết 
phải thực hiện bằng được mục tiêu xóa mù chữ 
và phổ cập tiểu học, tiến dần lên phố cập lớp 7, 
lớp 9. Phải đưa được 100% trẻ em từ 6 đến 10 
tuổi đi học và tốt nghiệp tiểu học ; 80% trẻ em từ 
11 đến 14 tuổi đi học và tốt nghiệp trung học cơ 
sở (ở khu vực thành thị và một sô nơi khác khi 
đó phải đạt chuẩn quốc gia về phổ cập trung học 
CƠ sở) ; 48% trẻ em từ 15 đến 18 tuổi đi học và 
tốt nghiệp phố thông trung học ; trên 60% thanh 
niên từ 18 đến 23 tuổi được tham gia đào tạo 
nghề, từ các trường nghề đến đại học, trong đó 
đại học và cao đẳng là 10%, đưa số sinh viên lên 
trên dưới 100 trên một vạn dân. Số người được 


* Theo số liệu của Viện chiến lược phát triển, Bộ kế 
hoạch đầu tư (tháng 3 - 1996) 
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đào tạo nghề phải từ 12% hiện nay lên 25% tổng 
số người lao động sau từ 10 đến 15 năm nữa. 


Thực sự coi giáo dục là quốc sách hàng đầu ; 
đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triên ; đầu tư 
vào con người là đầu tư cơ bản. Tất nhiên, vấn đề 
là ở tác dụng của quốc sách và hiệu quả của đầu 
tư. Phát triển giáo dục - đào tạo có mặt số lượng 
và mặt chất lượng. 


Phổ cập giáo. dục là tạo ra mặt bằng dân trí 
đại trà của cả nước dẫn tới một chất lượng mới 
trong sản xuất và đời "sống. Trên cơ sở đó đồng 
thời đào tạo một nguôn nhân lực có đủ đạo đức 
và tay nghề. thực hiện tất cả các mục tiêu phát 
triên đất nước đi vào công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. Tác dụng của quôc sách và hiệu quả của đầu 
từ vào giáo dục, vào con người phụ thuộc rất 
_ nhiều vào cơ cấu đào tạo - cơ cầu nguồn nhân lực 
được đào tạo nên. Văn hóa chung do trường phổ 
thông, trong đó có trình độ phố cập của cả nước 
và một phần ở trường chuyên nghiệp, có một vai 
trò quan trọng trong đời sông cũng như trong sản 
xuât. Nhưng đối với sự phát triên xã hội, phát 
triên kinh tế, vấn đè đặt ra là làm sao kết hc 
được giáo dục phổ thông với giáo dục nghệ 
nghiệp, vôn văn hóa chung với tay nghề, tạo ra 
nguôn nhân lực cần thiết cho công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. Có tay nghề mới nói đến chuyện 
nhập công nghệ hay tạo ra công nghệ, làm ra sản 
phẩm, kê cả sản phẩm văn hóa tỉnh thần và sản 
phẩm văn hóa vật chất. 


Vấn đề ở đây là phải tính toán cơ cấu đào 
tạo. Đây là một vấn đề hết sức cơ bản trong 
chương trình phát triển giáo dục - đào tạo trong 
giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. Tỷ lệ 1/1,75/2,3 giữa sô cần bộ có trình độ 
đại học với SỐ có trình độ trung học chuyên 
nghiệp và số công nhân kỹ thuật hay tỷ lệ 
1/0,82/0,6 giữa số thí sinh thi vào các trường đại 
học với sô thí sinh thi vào trung học chuyên 
nghiệp và dạy nghề hiện nay phải được thay đổi. 
Có nước đi vào công nghiệp hóa và hiện đại hóa 
đưa ra tỷ lệ được đào tạo đại học là 1, đào tạo 
trung câp kỹ thuật là 4 và đào tạo công nhân là 
14 ; có nơi đưa ra tỷ lệ 1/5/10. 

Trong khoảng gần 10 năm trở lại đây (từ 
1985 - 1995) trong khi số học sinh tiểu học tăng 
khoảng 25%, trung học cơ sở tăng khoảng 35%, 
phổ thông trung học tăng khoảng 50%, đại học 


và cao đẳng tăng hơn gấp đôi, thì riêng số học 
sinh trung học chuyên nghiệp và dạy nghề lại 
giảm khoảng 20%. Vẫn đề quy mô phát triển các 
ngành học trở thành một vân đề gay cắn. Nhưng 
không nên giải quyết vấn đề quy mô phát triển 
một cách đơn thuần : đi liền với quy mô phát 
triển giáo dục - đào tạo, cơ cầu và chất lượng đào 
tạo cân phải, được giải. quyết kịp thời mới đáp 
ứng sự chuyển đôi cơ cầu lao động và cơ cầu sản 
xuất đi vào công nghiệp hóa và hiện đại hóa. 

4 - Tay nghề và đạo đức giúp cho con người 
trở thành động lực của sự phát triển. Trong Lời 
nói đâu của tác phẩm Góp phân phê phán khoa 
kinh tế chính trị (1857), Mác đã chỉ ra rằng trong 
bất cứ hình thái xã hội nào con người luôn thể 
hiện ra là người sản xuất, người lao động. Phải 
chăm lo đến lợi ích của người lao động, người 
sản xuất. Đó là một quy luật của sự phát triển 
người và phát triển xã hội - kinh tế : lợi ích tạo ra 
động lực quan trọng bậc nhất cho hoạt động của 
Con người. Tất nhiên lợi ích bao gồm cả lợi ích 
vật chất và lợi ích tinh thần. Giải quyết vấn đề 
phân tầng xã hội, phân hóa giàu nghèo phải 
nhằm mục tiêu công bằng xã hội. Công bằng xã 
hội cũng tạo ra động lực không nhỏ cho hoạt 
động của con người và xã hội. 

5- Trong giáo dục nhân cách văn hóa cho 
hôm nay và ngày mai chứa đựng nội dung phát 
huy, phát triển tâm lý công nghiệp, văn minh, 
hiện đại. Trong đó hết SỨC COI trọng tắc phong 
công nghiệp. Muốn vậy, cần chú ý ÿ: 1) Tăng tính 
thích nghi, năng động, có lợi cho sản xuất công 
nghiệp trên cơ sở có đào tạo nghề và nâng cao 
tay nghề ; 2) Hạn chế tâm lý quá lo cho cuộc sống 
trước mắt, chưa đủ tầm ý chí vươn lên làm ăn lớn ; 
3) Tăng cường ý thức pháp luật, ký cương, nhanh 
nhẹn tháo vát ; 4) Chịu khó học hỏi người khác, 
nước khác và vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh 
của mình, nhưng cần đề phòng tâm lý tự tị, lai 
căng, sùng ngoại ; 5) Kiên trì mạnh mẽ và quyết 
khắc phục tâm lý cộng đồng tiểu nông, cục bộ, 
địa phương, thiếu tinh thần hợp tác ; 6) Tiếp tục 
đổi mới tư duy, khắc phục kinh nghiệm chủ 
nghĩa, tăng cường cách tư duy và hành động có 
lý lẽ (duy lý, có căn cứ khoa học) ; xây dựng tác 
phong khoa học 
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TIẾP TỰI tối MúI Tổ HỨC VÀ H0ẠT ĐỘNG 


IỦA (Át 00 QUAN TƯ PHÁT 


Ư pháp là một trong ba mặt hợp thành 
II lực thống nhất của nhà nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, do Đảng 
cộng sản Việt nam lãnh đạo. 

Từ khi giành được độc lập trong Cách mạng 
Tháng Tám năm 1945 cho đến nay, Nhà nước ta 
luôn luôn chú trọng đến công tác tư pháp. Bộ tư 
pháp đã sớm được thành lập với hệ thống các tòa 
ân sơ cấp, tòa án đệ nhị câp và tòa án phúc thấm, 
cùng với các tòa án quân sự chuyên XỬ các vụ án 
phản cách mạng. Thời kỳ ban đầu này, công tác 
công tô và công tác xét xửnằm trong. cơ quan tòa 
án với hai ngạch thấm phán xét xử và thâm phán 
công tế đều do Chính phủ bổ nhiệm. Sau khi 
miên Bắc được hoàn toàn giải phóng, công tác 
công tố được tách riêng thành Viện công tố, và 
từ Hiến pháp năm 1959 trở thành Viện kiểm sắt 
nhân dân có hai chức năng chủ yếu là kiểm sát 
chung và thực hành quyên công tố. Cũng từ đây, 
hai hệ thống các tòa án đứng đầu là Tòa án nhân 
dân tối cao và viện kiểm sát đứng đầu là Viện 
kiếm sát nhân dân tối cao tách khỏi hệ thống 
hành pháp của Chính phủ để trực thuộc Quốc 
hội. Cũng ở thời điểm này, Bộ tư pháp giải thể, 
chuyển glao chức năng sang Tỏa án nhân dân tối 
cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Việc 
thành lập hai hệ thống tòa án và viện kiểm sát là 
bước phát triển quan trọng của nền tư pháp, 
nhưng việc giải thê Bộ tư pháp đã ảnh hưởng tiêu 
cực đến một số lĩnh vực công tác pháp luật như 
xây dựng pháp luật, đào tạo cán bộ pháp lý, quản 
lý công tác luật sư, công chứng, thi hành án, 
tuyên truyền phổ biến pháp luật... Do đó, đến 
năm 1972, Ủy ban pháp chế của Chính phủ đã 
được thành lập và đến năm 1981 thi Bộ tư pháp 
đã được tái lập trên cơ sở của Ủy ban pháp chế. 

Từ năm 1986 đến nay, đặc biệt kể từ khi 
Hiến pháp năm 1992 được ban hành, thực hiện 
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đường, lối đôi mới toàn diện của Đảng cùng VỚI 
việc cải cách bộ máy nhà nước, tổ chức và hoạt 
động của các cơ quan tòa án, kiêm sát, tư pháp 
đã từng bước được cải cách và kiện toàn. Một 
loạt các văn bản pháp luật về lĩnh vực tư pháp đã 
được ban hành như : Luật tổ chức Tòa ân nhân dân 
năm 1222 được sửa đổi và bổ sung năm 1994 ; 
Pháp lệnh tô chức Tòa án quân sự năm 1993 ; 
Pháp lệnh về thầm phán và hội thấm nhân dân 
năm 1993 ; Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 
năm 1992 ; Pháp lệnh tổ chức Viện kiểm sát 
quân sự năm 1993 ; Pháp lệnh về kiểm sát viên 
Viện kiểm sát nhân dân năm 1993 ; Bộ luật tố 
tụng hình sự năm 1988 ; Pháp lệnh thủ tục giải 
quyết các vụ án dân sự ; Pháp lệnh thủ tục giải 
quyết các vụ án kinh tế ; Pháp lệnh tổ chức luật 
sư năm 1987 ; Pháp lệnh tổ chức điều tra hình SỰ 
năm 1989 ; Nghị định 117 của Hội đồng bộ 
trưởng, (nay là Chính phủ) về giám định tư pháp 
năm 1988 ; Pháp lệnh về thi hành án dân sự năm 
1993 ; Nghị định về công chứng nhà nước năm 
1991... Với việc triển khai thực hiện các văn bản 
đó, Nhà nước ta đã đưa công tác tư pháp vào nên 
nếp, theo quy định của pháp luật với những đối 
mới cụ thê. 


Trước hết, đó là việc thành lập thêm Tòa 
kinh tế, Tòa lao động, Tòa hành chính trong hệ 
thống Tòa án nhân dân. Như vậy, một sô các vụ 
việc tranh chấp trong lĩ lĩnh vực kinh tế và phá sản 
doanh nghiệp, một số vụ việc tranh chấp lao 
động và khiếu nại đối với các quyết định của CƠ 
quan hành chính lâu nay được giải quyết theo 
con đường hành chính, thì từ nay được giải quyết 
trước tòa án theo một trình tự, thủ tục được quy 
định chặt chẽ. Trước đây, các thấm phán các tòa 
án tĩnh, “huyện được hội đồng nhân dân tỉnh, 


huyện bầu ra theo nhiệm kỳ của mỗi khóa hội 
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đồng nhân dân nên không õ ổn định, không có điều 
kiện để chuyên môn hóa, đi sâu ch lũy kinh 
nghiệm. Nay chế độ bầu cử được thay bằng chế 
độ Chủ tịch nước bổ nhiệm trên cơ SỞ đề nghị 
của Hội đồng tuyển chọn ở Ơ cấp tỉnh và cấp trung 
ương gồm đại diện của các cơ quan tư pháp, tòa 
án, Mặt trận Tổ quốc Việt nam và Hội luật gia. 


Trong Luật tổ chức và hoạt động của Viện 
kiểm sát nhân dân năm 1992 đã CÓ Sự sửa đối, bổ 
sung quan trọng. Đó là viện kiểm sát nhân dân 
địa phương phải chịu sự giám sát và có trách 
nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân 
cùng cấp. Khác với trước đầy, Ủy ban kiểm sát 
chỉ hoạt động mang tính chât tư vấn, giúp viện 
trưởng, không có quyền quyết định, thì nay, theo 
Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 1992, 
Ủy ban kiểm sát có quyền thảo luận và quyết 
định theo đa số những vấn đề quan trọng trong 
hoạt động của Viện. Đồng thời ở viện kiểm sát 
nhân dân các cấp đã thành lập bộ phận kiểm sát 
thi hành án. 


Ngoài ra, các hoạt động tư pháp khác như 
điều tra, thi hành án phạt tù cũng đã có những đổi 
mới nhất định. Cơ quan điều tra từng bước được 
tăng cường và được tổ chức thành hệ thống, bao 
gôm cơ quan điều tra thuộc lực lượng Công an 
nhân dân, cơ quan điều tra trong Quân đội và của 
Viện kiểm sát nhân dân. Công tác thi hành án 
phạt tù đã được tăng cường hơn, hệ thống trại 
giam đã được phân loại, được củng cố, chế độ 
giam giữ và cải tạo được cải thiện một bước đáng 
kể. Công tác thi hành án dân sự đã được tách 
khỏi chức năng của tòa án và bàn giao sang cho 
Bộ tư pháp. Hệ thống cơ quan thí hành ân dân sự 
được thành lập từ trung ương đến cấp huyện. Các 
cơ quan và tô chức bô trợ tư pháp ‹ được củng cố 
và tăng cường một cách đáng kê. Ở hầu hết các 
tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương đã thành 
lập Đoàn luật sư, Phòng công chứng nhà nước. 
Giám định tư pháp được tổ chức thành hai cấp : 
giám định tư pháp trung ương và giám định tư 
pháp cấp tỉnh. Ở nhiều tỉnh và thành phố trực 
thuộc trung ương đã thành lập các văn phòng tư 
vấn pháp luật hoặc văn phòng dịch vụ pháp lý 
với sự tham gia của đông đảo các luật gia, kể cả 
những người đã nghỉ hưu. Cùng với việc kiện 
toàn tổ chức, việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tư 


pháp có bước phát triển với nhiều hình thức tập 
trung và tại chức, góp phân thiết thực vào việc 
tăng số lượng, và nâng cao một bước trinh độ 
chuyên môn của cán bộ tư pháp. Việc tiêu chuẩn 
hóa cán bộ theo các chức danh thấm phán, kiểm 
sát viên, điều tra viên, chấp hành viên bước đầu 
đã được thực hiện. Công tác tuyên truyền phổ 
biến pháp luật trong nhân dân được tăng cường 
bằng nhiêu hình thức, hoạt động xuất bản và Các 
cơ quan thông tin đại chúng đã có những cố gắng 
đáng kể trong lĩnh vực này. 

Với những đổi mới bước đầu như trên, hệ 
thống tư pháp góp phần quan trọng trong cuộc 
đầu tranh phòng ngừa \ và chống tội phạm, giải 

uyết các tranh châp xẩy ra, góp phần bảo đảm 
ôn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ 
các quyền và lợi ích chính đáng của công dân. 

Tuy vậy, trong hệ thống tư pháp cũng còn 
không ít những, yêu kém, khuyết điểm ảnh hưởng 
đến lòng tin của nhân dân đối với các cơ quan 
bảo vệ pháp luật. Việc bắt, tạm giam, tạm giữ đã 
không tránh khỏi những trường hợp oan sai. Thời 
hạn tố tụng kéo dài ; nhiều vụ việc dân sự phải 
xử đi xử lại nhiều lần, thậm chí có vụ còn đề kéo 
dài nhiều năm. Công tác thi hành án đạt hiệu quả 
thấp, còn một số lượng lớn bản án đã có hiệu lực 
pháp luật nhưng chưa được thi hành. Điều đáng 
lo ngại là có một số không nhỏ án phạt tù chưa 
được thi hành, hoặc kẻ phạm tội đá bị giam 
nhưng trốn trại trong: đó có cả những tên tội 
phạm hình sự nguy hiểm đang lấn trốn ngoài xã 
hội và tiếp tục gây án. Đội ngũ cần bộ tư pháp 
vừa thiếu về số lượng vừa hạn chế về trình độ 
chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp. Đặc biệt là 
đội ngũ thẩm phán tòa án các cấp quá thiểu trong 
khi phải thành lập thêm các Tòa kinh tế, Tòa lao 
động và Tòa hành chính. Thêm vào đó, cơ sở vật 
chât, phương tiện hoạt động của các cơ quan tư 
pháp chưa được cải thiện... Do vậy, Nghị quyết Hội 
nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỷ khóa VI 
của Đảng đã chủ trương tiến hành cải cách tư 
pháp, coi đây là một bộ phận quan trọng của 
công cuộc cải cách bộ máy nhà nước nói chung. 
Vấn đề quan trọng Ở đây là phải. xác định được 
đúng các nội dung cần tiếp tục đổi mới một cách 
thiết thực, với bước đi thích hợp. Theo tôi, phải 
tập trung vào những nội dung chủ yếu sau đây : 
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I - Xúc tiến và làm tốt công tác đào tạo, bồi 
dưỡng cân bộ, trong đó chú trọng cả phẩm chất 
chính trị, đạo đức và năng lực chuyên môn. Đồng 
thời, cần xây dựng chế độ tuyên dụng, bô nhiệm, 
bảo đảm tiêu chuẩn và chế độ trách nhiệm, kỷ 
luật đối với từng chức danh như thầm phán, kiểm 
sát viên, điều tra viên, chấp hành viên. Nhưng 
cũng không nên nghĩ rằng xây dựng được hệ tiêu 
chuân khoa học thì sẽ tạo ra khả năng thuận lợi 
cho việc đào tạo, bôi dưỡng, lựa chọn và sử dụng 
cán bộ tư pháp. Chúng ta cần quan tâm hơn nữa 
đến chất lượng công tác đào tạo, đến giá trị thực 
của các văn bằng và chứng chỉ. Văn băng, chứng 
chỉ là cần thiết, nhưng cái quan trọng nhất là phải 
xây dựng được đội ngũ cán bộ tư pháp trong 
sạch, vững mạnh. Muốn vững mạnh cân phải 
trong sạch. Cùng với trinh độ, năng lực pháp lý, 
năng lực nghiệp vụ, trước hết người cân bộ tư 
pháp phải có phẩm chất đạo đức, hay nói cách 
khác là phải có cái tâm trong sáng. Có thể nói 
răng cân bộ tư pháp, trong đó có thầm phán, 
kiểm sát viên là những người được Đảng và Nhà 
nước giao trọng trách câm cân nảy mực, bảo đảm 
cán cân công lý, nhưng đồng thời cũng là những 
con người của xã hội, chịu những tác động của 
đời thường. Cho nên môi cân bộ tư pháp trước 
hết cân phải thường xuyên trau dồi phâm chất 
cách mạng, đạo đức "chí công vô tư”. Người cán 
bộ tư pháp phải là người có tâm huyết đối với 
trách nhiệm cao cả "phụng công thủ pháp” mà 
Bác Hỗ thường căn dặn. Đông thời, thường 
xuyên tiến hành thanh tra, kiểm tra đề đánh giá 
đúng năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức 
của cán bộ cũng là điều hết sức cần thiết. Hơn ai 
hết, cán bộ tư pháp là những TIEƯỜI có hiểu biết 
pháp luật, phải luôn gương mẫu trong cuộc sống 
và làm việc theo pháp luật. 

2 - Bản chất chế độ chính trị của nhà nước ta 
- là chính quyên của dân, do dân và vì dân. Do đó, 
hoạt động tư pháp phải dựa vào sức mạnh của 
nhân dân, pi:át huy quyên làm chủ của nhân dân, 
thuận tiện cho dân. chăm lo bảo vệ quyên và lợi 
¡ch chính đáng của dàn. Thực tế cho thấy, nhiều 
vụ việc tranh chấp dân SỰ, về đất đai, nhà cửa, về 
hôn nhân và gia đình, về thừa tấ... nếu làm tốt 
công tác hòa giải tại cơ sở, thì khong nhất thiết 
phải mất nhiều thời gian và công sức giải quyết 
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theo trình tự tố tụng. Trường hợp vụ kiện phải 
đưa đến trước tòa án thì việc thi hành bản án 
cũng sẽ không dễ dàng nếu không được quần 
chúng đồng tình, thuyết phục các bên đương sự. 
Việc đấu tranh phòng và chống tội phạm cũng 
cần dựa vào sức dân. Thực tế cho thấy, khó có 
hành vi tội phạm nào lọt được qua tai mắt của 
quân chúng. Vấn đề là phải tạo được phong trào 
quần chúng đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, 
phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. 
Do đó, bên cạnh việc mở rộng thêm thấm quyên 
xét xử, thành lập thêm các tòa chuyên trách, điều 
rất cần thiết hiện nay là phải khẩn trương cụ thể 
hóa quy định của Hiến pháp năm 1992, điều 127 

về việc thành lập ở cơ SỞ Các tô chức thích hợp 
của nhân dân đê giải quyết những vi phạm pháp 
luật và tranh chấp nhỏ trong nhân dân. 

3 - Tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư 
pháp phải được kiện toàn trên cơ sở xác định 
phạm vi thấm quyền của Các cơ quan tư pháp. 
Trước hết, đó là thầm quyên xét Xử của các câp 
tòa án. Thực tế hiện nay có tinh trạng án bị ùn 
tắc, tồn đọng, nhiều đơn từ khiếu nại về chất 
lượng xét xử. Trước mắt, cần nghiên cứu thực 
hiện chủ trương tăng thấm quyền xét xử cho Tòa 
an nhân dân câp huyện theo hướng việc Xét XỬ SƠ 
thấm được thực hiện chủ yêu ở tòa án cấp này. 
Tòa án cấp tính chủ yếu xét xử phúc thâm, chỉ 
xét xử sơ thấm một sô ít loại án kiện phức tạp. 
Tòa á an nhân dân tối cao chủ yếu xét xử giảm đôc 
thâm, tổng kết rút kinh nghiệm xét xử, hướng 
dẫn các tòa án địa phương thực hiện xét xử thống 
nhất theo pháp luật. Đồng thời cũng cân xem xét 
lại việc xét xử theo thủ tục giám đốc thầm và thủ 
tục tái thấm của tòa án tỉnh và nhất là của Tòa án 
nhân dân tối cao. Hiện nay có vụ án đã qua sơ 
thấm, phúc thâm, còn phải xét xử theo trình tự 
giảm đốc thẩm, tái thầm của Ủy ban thâm phân, 
Hội đồng thấm phán Tòa án nhân dân tối Cao, 
chưa kể trường hợp bản án bị hủy và bị đưa VỀ SƠ 
thâm xử lại từ đầu ; có vụ án phải qua 7, 8 lần xét 
xử. Nhưng mặt khác, đối với Tòa án nhân dân tối 
Cao, Cũng cần hạn chế việc xử sơ thẩm, đồng thời 
chung thâm, vì với thủ tục này vừa hạn chế 
quyên dân chủ của đương sự trong tố tụng vừa 
triệt tiêu mọi khả năng sửa đổi quyết định của 
bản án khi thấy cần thiết. Để thực hiện yêu cầu 
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này, chúng ta cần phải kiện toàn tổ chức của tòa 
án các cập, trước mắt là tăng cường đội ngũ cán 
bộ, cơ sở vật chất cho tòa án cấp huyện. 


Đối với ngành kiểm sát, cũng có vấn đề cần 
suy nghĩ. Viện kiểm sát có hai chức năng quan 
trọng là : công tố và kiểm sắt chung. Công tổ là 
chức năng quan trọng hàng đầu, nhưng thực tế 
hiện nay cơ quan điều tra lại không trực thuộc và 
không chịu sự chỉ đạo trực tiếp của công tố viên. 
Còn về chức năng kiểm sát chung thì phạm vi lại 
quá rộng và không khỏi trùng lắp với hoạt động 
của thanh tra. Vì vậy, nêu vân xác định cân có 
hoạt động kiểm sát chung của ngành kiểm sát để 
bảo đảm sự thống nhất của pháp chế trong bộ 
máy nhà nước và trong xã hội, thì cần phải xác 
định, phân rõ tính chất, phạm vi của công tác 
kiểm sát chung, làm rõ môi tương quan giữa hoạt 
động kiểm sát chung với hoạt động của các cơ 
quan liên quan khác, nhất là với các cơ quan 
thanh tra chuyên ngành và Thanh tra nhà nước 
của Chính phủ. 

4 - Cùng với việc kiện toàn các cơ quan tòa 
án, viện kiểm sát, cũng cần xem xét đồng bộ cả 
tô chức và hoạt động của Bộ tư pháp và các cơ 
quan tư pháp ở địa phương. Do thực tiễn xây 
dựng và phát triển của nền tư pháp ở nước ta mà 
hiện nay Bộ tư pháp đang phải đảm đương một 
khối lượng công tác về nhiều mặt và rất nặng nề : 
làm tham mưu cho Chính phủ trong việc xây 
dựng pháp luật, hệ thống hóa pháp luật, tuyên 
truyền giáo dục pháp luật, đào tạo cán bộ pháp 
lý, quản lý các tòa án địa phương về mặt tổ chức, 
quản lý công tác thi hành án, quản lý các tô chức 
luật sư, tư vân pháp lý, công chứng, giám định... 
Bộ tư pháp t trong những năm qua đã có cố gắng 
rất nhiêu để triển khai công tác và đã thu được 
những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, xét từng 
lĩnh vực công tác, bên cạnh những việc đã làm 
được cũng còn những vần đề tồn tại. Riêng về 
nhiệm vụ quản lý các tòa án địa phương về mặt 
tô chức, thì quan điểm giữa hai ngành tòa ân và 
tư pháp còn khác nhau. Về vấn đề này cân sớm 
được tổng kết rút kinh nghiệm để xử lý dứt điểm. 

5 - Đối mới tổ chức và hoạt động của các cơ 
quan tòa án, kiểm sát, tư pháp trên cơ sở nâng 
cao hiệu quả giám sát của Quốc hội và Hội đồng 


nhân dân các cấp. Thời gian qua, hoạt động giám 
sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và 
Ủy ban pháp luật đối với ngành tòa án, kiểm sát 
nói riêng và đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật 
nói chung tuy có làm, nhưng thực tế còn hạn chế. 
Với tổ chức như hiện nay, phân lớn công sức của 
Ủy ban pháp luật được dành cho-công tác thẩm 
tra, góp phần hoàn chỉnh các dự án luật, pháp 
lệnh, mà ít dành cho công tác giám sát các cơ 
quan tư pháp. Chúng ta phải có cơ chế hữu hiệu 
để bảo đảm cho Ủy ban thường vụ Quốc hội, 

Quốc hội thực hiện việc giám sát các quyết định 
của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 
bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân tối 
cao đã có hiệu lực pháp luật, đặc biệt là khi giữa 
hai cơ quan tối cao này có ý kiến khác nhau về 
một vụ án cụ thể. 

6 - Để đổi mới có hiệu quả hoạt động của 
các cơ quan tư pháp, điều cốt yếu là tăng cường 
hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng. Đảng lãnh đạo 
các cơ quan tư pháp về đường lối, quan điểm, về 
chính sách xét xử, về bố trí đội ngũ cán bộ, bảo 
đảm có sự phối hợp, kết hợp giữa các cơ quan 
này, khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín hoặc 
né tránh, nê nang. Đảng lãnh đạo các cơ quan tư 
pháp nhưng không làm mất tính độc lập trong 
công tác xét xử, điều đó đồi hỏi người cần bộ tư 
pháp phải có ý thức trách nhiệm cao đối với 
nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật. 
Ở đây, cần hiểu "độc lập" không có nghĩa là tách 
khỏi sự lãnh đạo của Đảng. Độc lập xét xử đòi 
hỏi người thấm phán, hơn ai hết, phải bằng trí 
tuệ, lương tâm và trách nhiệm của mình mà xem 
xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đúng đắn. 

Có thể nói, đổi mới tổ chức và hoạt động của 
các cơ quan tư pháp có tác dụng trước hết là nâng 
cao hiệu quả và hiệu lực hoạt động của các cơ 
quan bảo vệ pháp luật, lấy lại sự tín nhiệm của 
nhân dân về một môi trường pháp lý an toàn, các 
quyên của công dân được bảo vệ và qua đó, góp 
phần củng có lòng tin của nhân dân đối với bản 
chất tốt đẹp của chế độ ta. Đây cũng chính là 
mục tiêu cao cả và trách nhiệm nặng nề mà công 
tác cải cách tư pháp đã và đang hướng tới. Cì 


Xí 
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CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH TIỀN TẾ 
TRONG GIAI ĐOẠN MỚI 


TẢO HỮU PHÙNG ° 


RONG Báo cáo chính trị của BCH TƯ Đảng 

khóa VII tại Đại hội lần thứ VIII của Đảng 

chỉ rõ : "Chính sách tài chính phải nhăm 
mục tiêu thúc đẩy sản xuất phát. triển ; huy động 
Và SỬ dụng có hiệu quả các nguồn lực ; tăng tích 
lũy để tạo vốn cho đầu tư phát triển ; đáp Ứng 
những nhu câu chỉ thường xuyên thật sự cần thiết 
cấp bách ; bảo đảm quản lý thống nhất nền tài 
chính quốc gia, giảm bội chi ngân sách, góp phần 
khống chế và kiểm soát lạm phát. Xử lý đúng đắn 
các mối quan hệ : tích lũy và tiêu dùng ; tài chính 
nhà nước, tài chính doanh nghiệp và tài chính dân 
cư ; ngân sách trung ương và ngân sách địa 
phương ; chỉ thường xuyên và chỉ đầu tư phát triên, 
chi bảo đâm quôc phòng - an ninh ; huy động vốn 
trong nước và vôn bên ngoài ; vay nợ và trả nợ..." 0), 

Để sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
thành công, trước hết phải có được chiến lược 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đúng đắn, tiếp đến 
là tạo dựng và duy trì được những tiền đề căn bản 
về : 

- Môi trường kinh tế tài chính vĩ mô ổn định, 
thuận lợi cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

- Nhân tài, vật lực cần thiết để thực hiện công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

- Tạo được các nguôn lực thu hút các thành 
phần kinh tế, có chính sách thích hợp để định 
hướng và điều chỉnh hiệu quả quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Xét cả về mặt lý luận và thực tiễn, những vấn 
đề nêu trên có quan hệ trực tiếp và phụ thuộc rất 
lớn vào việc vận hành chính sách tài chính tiền tệ 
quốc gia. Những năm qua, cùng với chiến lược đổi 
mới toàn diện nền kinh tế do Đảng ta khởi xướng, 
những cải cách căn bản nhất trong lĩnh vực tài 
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chính, tiền tệ đã được thực 
hiện. Việc hoạch định và vận 
hành chính sách tài chính tiền 
tệ đã có những tiến bộ đáng 
kể. Chúng ta đã thành công 
trong chiến lược ổn định hóa 
môi trường tài chính tiền tệ, 
loại bỏ được tình trạng siêu 
lạm phát và thâm hụt ngân 
sách nhà nước trầm trọng, kéo 
dài trong nhiều năm trước 
đây. Thiết lập và hoàn thiện hệ thống tài chính, 
ngân hàng, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu 
phát triển nền kinh tế, góp phần thực hiện thành 
công các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế 5 năm (1991 - 
1995). Nét nối bật nhất là nền kinh tế nước ta đã 
nhanh chóng thoát khỏi tình trạng khủng hoảng 
trầm trọng, đạt nhịp độ tăng trưởng cao, ổn định, 
đồng thời đã tạo được thế và lực mới chuẩn bị cho 
nên kinh tế bước vào giai đoạn "cất cánh". 

Tuy nhiên, quá trình đối mới chính sách tài 
chính tiền tệ diễn ra hết sức khó khăn, phức tạp, do 
đó còn có một số mặt tôn tại như : 

- Cải cách diễn ra không đồng bộ nên đã hạn 
chế kết quả tổng thể và vai trò điều chỉnh vĩ mô 
của chính sách tài chính tiên tệ cũng như khả năng 
xử lý các vấn đề phát sinh trong nền kinh tế đang 
chuyển đổi cơ chế. 

- Hiệu qua quản lý, phân | bổ và sử dụng các 
nguôn lực tài chính, tài sản quốc gia còn thấp. 

Ngân sách nhà nước chưa thoát khỏi tình 
trạng cáng thăng giữa nhu cầu chi cho đầu tư phát 
triển ngày càng lớn với khả năng đáp ứng có hạn 
của nên kinh tế. 

- Năng lực huy động của hệ thống ngân hàng 
còn thấp, chưa có khả năng phân bổ hiệu quả các 
nguồn vốn xã hội, cũng như quản lý các khoản cho 
vay, đặc biệt là vấn đề cung ứng vốn trung và dài 
hạn cho nên kinh tế còn rất hạn chế. 

- Hệ thống thị trường tiền tệ phát triển chậm. 

- Việc điều hành chính sách tài chính tiền tệ 
còn thụ động, chưa loại bỏ được nguy cơ tái lạm 
phát cao. 


* GS, TS, Thứ trưởng Bộ tài chính 


(1) Báo Nhân dân, ngày 29-6-1996, tr 5 
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Bước vào giai đoạn mới, giai đoạn tiếp tục 
đây nhanh nhịp độ phát triển kinh tế - xã hội và 
đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nên kinh 
tế quốc dân, nhiệm vụ đặt ra cho việc hoạch định 
chính sách tài chính - tiền tệ là hết sức khó khăn, 
nặng nề, đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới toàn bộ hệ 
thống tài chính tiền tệ ở nước ta. 

Để bảo đảm cho nền kinh tế nước ta tăng 
trưởng nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa chính sách tài chính tiên tệ phải 
có khả năng thích ứng, nhạy cảm với nhiệm vụ 
mới và xử lý được hàng loạt các vấn đề, thậm chí 
có vấn đề mâu thuẫn. Thực tế này đòi hỏi việc 
hoạch định chính sách tài chính tiền tệ : 

- Phải bám sát các mục tiêu cơ bản là hướng 
tới nền tài chính quốc gia vững mạnh, có khả năng 
quản lý, động viên, phân phối và sử dụng thật hiệu 
quả các nguồn lực tài chính trong và ngoài nước ; 
tiếp tục duy trì định hướng chiến lược, nâng cao uy 
tín của đồng tiền Việt nam dựa trên sự ổn định về 
mặt giá trị và tương. quan hợp lý giữa sức mua đối 
nội và đối ngoại của nó, tạo điều kiện mở rộng 
phạm vi chuyển đối và thực hiện thành công vấn 
đề chủ quyền tiên tệ. 

Trước mắt, cần táng Cường phối hợp chính 
sách, công cụ tài chính tiền tệ nhằm kiềm chế và 
loại bỏ căn bản các nguy cơ tái lạm phát cao ; đồng 
thời nâng cao một bước hiệu quả điều chỉnh vĩ mô 
của nhà nước. 

- Chính sách, công cụ tài chính - tiền tệ phải 
thực sự trở thành đòn bẩy kinh tế để nhà nước 
động viên tối đa nhân tài, vật lực của xã hội và các 
thành phân kinh tế tích cực tham gia công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. Đây chính là công cụ để nhà 
nước tiến hành phân bổ các nguồn lực, thúc đây 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Muốn thực hiện có kết quả các mục tiêu trên, 
chúng ta cần chú ý tới một số đặc điểm quan trọng 
chỉ phối toàn bộ quá trình hoạch định chính sách 
tài chính tiền tệ trong những năm tới : 

Thứ nhất, nước ta còn nghèo, mới ra khỏi 
khủng hoảng, tích lũy nội DỘ và xuất phát điểm rất 
thấp, trong khi đó yêu cầu vốn cho phát triển, công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa rất lớn (ước tính hơn 40 
tỉ USD cho giai đoạn 1996 - 2000). Vì vậy, vấn đề 


huy động và đáp ứng nhu cầu vốn cho công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa phải được xem là ưu tiên hàng 
đầu, là nhiệm vụ chung của toàn xã hội ; cần đưa 
ra được các hình thức phù hợp để tối đa hóa khả 
năng động viên các nguôn lực nội địa; đặc biệt chú 
trọng găn huy động VỚI hiệu quả quản. lý, sử dụng 
vốn, nhằm đây nhanh tốc độ tái tạo vốn cho công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Thứ hai, công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong 
quá trình chuyển sang cơ chế thị trường theo hệ 
thống kinh tế mở, hướng mạnh về xuất khẩu. Do 
đó chúng ta cần thấy hết các thế mạnh lẫn hạn chế 
của các thành phần kinh tế, các lực lượng tham gia 
quá trình này. Từ đó, có kế hoạch khai thác tốt các 
tiềm năng và xác lập phương thức phối hợp để tạo 
ra sức mạnh tổng lực đẩy nhanh tiến độ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Thứ ba, công nghiệp hóa, hiện đại hóa diễn ra 
trong bối cảnh cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật 
lần thứ tư (bắt đầu từ giữa những năm 70, khác hẳn 
cuộc cách mạng lần thứ ba về động lực và cơ chế 
thực hiện) đang phát triển mạnh, trong đó sức 
mạnh của khoa học - kỹ thuật - kinh tế đang trở 
thành điểm tựa của cục diện thế giới. Còn bản thân 
khoa học kỹ thuật trở thành chìa khóa để nắm chắc 
phần thắng trong tương lai. Vì vậy, phải đặc biệt 
chú trọng vai trò con người và quán triệt quan 
điểm của Đảng về vấn đề giáo dục, đào tạo, nâng 
cao dân trĩ..., coi đó là loại đầu tư chiến lược quan 
trọng bậc nhất và là nhân tố quyết định thành công 
của sự nghiệp đối mới nói chung và công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nói riêng. 

Phương châm đổi mới chính sách tài chính 
tiền tệ là : mạnh dạn, thận trọng, chủ động từng 
bước điêu chỉnh và hoàn thiện cơ chế quản lý phù 
hợp với nền kinh tế vừa mới thoát khỏi khủng 
hoảng đang bước vào quỹ đạo phát triển nhanh và 
ổn định. Cụ thể là : 

a - Trong lĩnh vực ngân sách nhà nước, những 
năm tới cần tập trung giải quyết một số vấn đề chủ 
yếu sau : 

- Nâng cao vai trò, hiệu quả sử dụng công cụ 
tài chính, ngân sách nhằm chặn đứng tình trạng 
lông léo trong quản lý và sử dụng lãng phí tài sản 
công cộng, tài nguyên, khoáng sản thiên nhiên, 
bảo đảm nhà nước thực sự là chủ sở hữu và quản 
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lý. Cần nhận thức hết tầm quan trọng của công tác 
quản lý, hiệu quả sử dụng tài sân quốc gia chính là 
tiền đề bảo đâm cho đất nước phát triển bền vững, 
tự chủ, đồng thời là sức mạnh tông lực cho công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

- Nhằm nâng cao tính chủ động trong quản lý, 
điều hành và cân đối thu chi ngân sách nhà nước, 
một mặt cân kiện toàn, nâng cao tính thực tiễn của 
công tác lập kế hoạch ngân sách ở tất cả các khâu ; 
mặt khác điều chỉnh lại cơ cầu chỉ ngân sách nhà 
nước thực sự phù hợp với tiềm lực tài chính, sát 
với yêu cầu của nên kinh tế theo hướng tăng tỷ 
trọng đầu tư phát triển, bảo đảm vững chắc nguồn 
trả nợ và có mức dự phòng hợp lý, đủ mạnh. 

- Đối với chi thường xuyên của ngân sách nhà 
nước, cần cắt giảm các khoản chi không thiết thực, 
kém hiệu quả, tập trung đầu tư thực hiện chiến 
lược phát triển con người (giáo dục đào tạo, dân 
trí, y tế...), đồng thời có chính sách hợp lý thu hút 
đầu tư của các thành phần kinh tế, xã hội cho mục 
tiêu này. 

- Về đầu tư phát triển từ nguôn vốn nhà nước, 
bên cạnh sự định hướng tập trung vào cơ sở hạ 
tầng kinh tế, một số lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, 
công trình trọng điểm quốc gia thì khâu cốt lõi ở 
đây là hiệu quả quản lý và sử dụng vốn. Để đạt 
mục tiêu này, một mặt, cân hoàn thiện cơ chế quản 
lý, cấp phát và giám sát quy trinh tiếp nhận, sử 
dụng vốn từ phía nhà nước ; mặt khác, nâng cao 
chất lượng của công tác lập và thẩm định các dự án 
đầu tư, ứng dụng các hình thức đấu thầu xây dựng, 
cung ứng thiết bị và tư vẫn. Hiệu quả các chương 
trình đầu tư công cộng của nhà nước có ý nghĩa và 
vai trò rất lớn. Nó không chỉ tạo ra bước chuyển 
dịch lớn, mà còn là đầu tàu lôi kéo đầu tư của các 
thành phần kinh tế khác cho mục tiêu công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. 

- Từng bước chuẩn xác hóa các chuẩn mực chỉ 
tiêu, tăng cường công tác kiểm toán, giám sát chỉ, 
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều 
hành ngân sách nhà nước, nâng cao kỷ cương tài 
chính, đồng thời cho phép phân tích, đánh giá hiệu 
quả thực tế của từng khoản chi, cũng như toàn bộ 
chi tiêu công cộng qua ngân sách nhà nước, tình 
hình sử dụng vốn, tài sản nhà nước. 
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Để đạt tính đồng bộ trong cải cách ngân sách 
có nhiều việc phải làm, nhất là việc khẩn trương tổ 
chức phô biến, triển khai và cụ thể hóa bộ Luật 
ngân sách nhà nước. Đây là bước ngoặt có ý nghĩa 
rất lớn đối với công tác tài chính nói chung, ngân 
sách nhà nước nói riêng, là cơ sở pháp lý cao nhất, 
hoàn chỉnh nhất từ trước tới nay để xác lập quan hệ 
mới về mặt chức năng, quyên hạn, nhiệm vụ giữa 
ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, 
giữa các cấp ngân sách trong chỉnh thể thông nhất. 

Tuy nhiên, thê chế hóa những vấn đề của Luật 
ngân sách nhà nước là một việc làm không giản 
đơn, đặc biệt là xây dựng mô hinh chuyển gia0, 
điều hòa tài chính giữa các cấp chính quyên, giữa 
các vùng có trình độ phát triển khác nhau ; bởi nó 
đòi hỏi nhiều văn bản hướng dẫn dưới luật và sự 
phức tạp trong xây dựng các chuẩn mực, tiêu thức 
xác định nhiệm vụ chi, khối lượng và phương thức 
chuyển giao tài chính. Vì vậy, công tác chuẩn bị 
triển khai Luật ngân sách nhà nước cần hết sức chu 
đáo, tranh những đảo lộn lớn khi áp dụng vào thực 
tiễn. Việc áp dụng Luật ngân sách nhà nước trong 
thời gian tới phải tạo ra bước chuyến biến mới về 
chất trong quản lý điều hành toàn bộ hệ thống 
ngân sách nhà nước, đông thời tăng cường được 
vai trò điều tiết vĩ mô của nó. 

b - Chính sách thuế 

Ngoài nhiệm vụ bảo đảm nguôn thu vững 
chắc cho ngân sách nhà nước, chúng ta cần chuẩn 
bị triển khai các luật thuế mới (VAT, thuế thu 
nhập công ty, thuế thu nhập cá nhân). Về trọng 
tâm trong cải cách thuế, ở nước ta là hệ thống thuế 
quan phục vụ cho quá trình tham gia hợp tác quốc 
tế có hiệu quả. Trước mắt, điều chỉnh các mức thuế 
để tham gia hợp tác với ASEAN, thực hiện các 
cam kết, thỏa thuận với AFTA, EU. Bên cạnh đó, 
cần nhận thấy vai trò của thuế là hết sức to lớn 
trong việc thực hiện các chính sách khuyến khích 
đầu tư, chuyển tích lũy xã hội sang sản xuất kinh 
doanh và thúc đây quá trình chuyển dịch cơ cấu 
theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa... băng 
các công cụ sau : 

- Thực hiện chủ trương miễn (giảm) thuế 
quan đối với nhu cầu nhập máy móc, thiết bị (đặc 
biệt là nhập khâu công nghệ kỹ thuật cao), trực 
tiếp cho mục tiêu công nghiệp hóa, hoặc thúc đẩy 
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xuất khẩu, đáp ứng cho nền kinh tế phát triển trong 
thời kỳ mới. 

- Thực hiện chính sách khấu hao nhanh, nhằm 
thúc đấy quá trình đổi mới kỹ thuật, máy móc cũ 
Ở các ngành quan trọng, áp dụng khấu hao đặc biệt 
đối với một số ngành mũi nhọn để rút ngắn 
khoảng cách phát triên so với bên ngoài. 

- Gắn ưu đãi thuế cho FDI với việc chuyển 
giao công nghệ - kỹ thuật hiện đại, đào tạo và 
chuyển giao kỹ năng quản lý. Thực hiện miễn 
(giảm) thuế đối với các chỉ phí cho nghiên cứu, 
phát triển công nghệ mới, công tác thử nghiệm và 
áp dụng công nghệ - kỹ thuật mới của các tập thể, 
xí nghiệp ; đồng thời có chính sách hỗ trợ vốn, hỗ 
trợ nghiên cứu, phổ biến thông tin từ phía nhà 
nước... 

c - Chính sách tiền tệ tín dụng 

Cần có kế hoạch cấu trúc lại hệ thống, cơ cấu 
lãi suất (bao gồm lãi suất huy động, cho vay, giữa 
nội tệ và ngoại tệ, giữa ngắn hạn và dài hạn...) cho 
thực sự hợp lý, đáp ứng nhu cầu vốn đa dạng của 
nên kinh tế. Bên cạnh đó, cần đây nhanh quá trinh 
thị trường hóa về vốn, lãi suất theo quan hệ cung 
cầu là chủ yếu nhằm buộc các doanh nghiệp nâng 
cao hiệu quả sử dụng vốn, đầu tư vốn vào các lĩnh 
vực hoạt động có hiệu quả. Có chính sách, giải 
pháp khuyến khích các tổ chức tín dụng, nhất là 
các ngân hàng thương mại quốc doanh, đổi mới 
phương thức tô chức, quản lý và ứng dụng công 
nghệ kỹ thuật hiện đại nhằm giảm các chỉ phí ngân 
hàng, tạo cơ sở giảm mạnh đầu ra của vốn, chú 
trọng công tác đánh giá, phát hiện khả năng vay, 
trả nợ của các đối tác ; quản lý hiệu quả các khoản 
cho vay nhằm tăng khối lượng vốn cho vay có hệ 
số an toàn cao, giảm tỷ lệ nợ quá hạn (hiện nay 
mức bình quân còn quá cao, xấp xi 5 s19). 

Đề khắc phục tỉnh trạng mất cân đối trong CƠ 
cầu vốn cung ứng cho nên kinh tế, đáp ứng nhu 
cầu cấp bách vốn trung và dài hạn cho đối mới 
công nghệ, kỹ thuật và mở rộng sản xuất, cần tập 


trung, chủ động phát triển và hiện đại hóa hệ thống _ 


ngân hàng. Trong điều kiện thị trường tài chính 
còn sơ khai thì một hệ thống ngân hàng mạnh, có 
uy tín, hệ số an toàn cao trong các nghiệp vụ vay, 
cho vay cùng với chính sách lãi suất thích hợp, 


đồng tiền ổn định trở thành yếu tố quan trọng hàng 
đầu để huy động, phân bổ hiệu quả các nguồn vôn. 

Việc đối mới cơ chế quản lý ngoại hối cần 
bám sát các yêu cầu khách quan và thực tiễn phát 
triển kinh tế, đặc biệt là xu hướng mở rộng hợp tác 
kinh tế của nước ta trong giai đoạn tới. Đồng thời, 
tăng cường cơ sở pháp lý, môi trường thuận lợi để 
nhà nước quản lý hiệu quả các luồng ngoại tỆ vào, 
ra. Chấm dứt tình trạng ngoại tỆ trôi nổi trên thị 
trường với khối lượng lớn như hiện nay, giảm căn 
bản hiện tượng đô la hóa, hỗ trợ cho mục tiêu chủ 
quyên tiền tệ của nước ta. 

Về lâu dài, cần tập trung nghiên cứu cơ sở và 
luận cứ vững chắc cho việc hoạch định chính sách 
tiền tệ thích ứng với điều kiện của nên kinh tế mở 
đang chuyển biến mạnh về cơ chế và xu thế quốc 
tế hóa đang diễn ra nhanh trong lĩnh vực tài chính 
tiền tệ, giảm được căn bản tác động tiêu cực của 
các cú sốc tài chính từ bên ngoài. 

d- Phát triển thị trường tài chính 

Với thực trạng thị trường tài chính như hiện 
nay, một mặt hạn chế hiệu quả điều chỉnh của 
chính sách tài chính tiền tệ, không xử lý được tình 
trạng ách tắc trong lưu thông, phân bổ vốn cho nên 
kinh tế ; mặt khác, không thể đáp ứng một số 
lượng vốn lớn cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
nhất là vốn dài hạn. Kinh nghiệm của các nước 
thực hiện chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
(NIG, ASEAN...) cho thấy, việc tập trung phát 
triển thị trường, tài chính là con đường tất yêu đáp 
ứng nhu cầu vốn cho nên kinh tế trong quá trinh 
chuyển sang cơ chế thị trường. 

Hiện nay, chúng ta đã có hệ thống thị trường 
vốn ngắn hạn, song quá trình phát triển diễn ra 
chậm, vai trò của nó trong luân chuyển, phân bổ 
vốn còn rất hạn chế, không rõ nét, quy mô của các 
thị trường này còn nhỏ bế. Trong khi chưa phát 
triển ngay được thị trường vốn dài hạn cần tập 
trung nỗ lực phát triển thị trường tín phiếu kho 
bạc, thị trường ngoại tệ, thị trường tín dụng liên 
ngân hàng...,đồng thời trên các phương diện cơ sở 
pháp lý, cơ chế hoạt động của các thị trường này 
mà phát triển hệ thống công cụ, phương tiện giao 
dịch, mở rộng phạm vi hoạt động của thị trường. 


(Xem tiếp trang 70) 
6l 


RONG tiến trình hội nhập với thế giới 

hiện đại, thực hiện "công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa" đất nước, nhân dân ta lại đối mặt 
với những vấn đề rất phức tạp, đầy thách thức : 
“Hội nhập mà không hòa tan", "hiện đại hóa mà 
không đánh mắt bản sắc dân tộc". Xét ở tầng sâu, 
đó là những vấn đề của văn hóa học : 

1 - Nhận thức như thế nào sự khác biệt văn 
hóa Đông - Tây ? 

2 - Đặc điềm của văn hóa truyền thống Việt 
nam là gi ? Cần đối xử như thế nào với văn hóa 
truyền thống ? 
| 3 - Chiến lược văn hóa của chúng ta phải 

như thế nào ? 

Trong lĩnh vực này, càng cần thiết hơn mọi 
lĩnh vực khác, phải phân tích kỹ những bài học 
mà người thầy của Cách mạng Việt nam - anh 
hùng giải phóng dân tộc - danh nhân văn hóa 
Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta, nhăm vận 
dụng sáng tạo và phát huy có hiệu quả trong 
những điều kiện mới. 

Nhiều nhà văn hóashọc đã có lý khi chia văn 
hóa thế giới thành ba loại hình lớn là văn hóa 
kiểu Trung hoa, văn hóa kiểu Ân độ và văn hóa 
kiểu phương Tây. Ba loại hình văn hóa lớn ấy có 
sự khác nhau rõ rệt và sự khác nhau đó, trong 
trường kỳ lịch sử, đã dân dắt các dân tộc trên 
những quy đạo phát triển không giống nhau, 
đang tạo nên hiện trạng và cũng sẽ tiếp tục ảnh 
hưởng khác nhau đến tương lai các dân tộc. 

Thời xa xưa, giao thông khó khăn, núi ngăn 
biển cách, khiến các nên văn hóa ngay từ khi ra 
đời đã sớm có "cơ chế cách ly" rõ rệt và chính cơ 
chế này quy định văn hóa dân tộc có thể trở 
thành hinh thái văn hóa định hình độc lập, thiếu 
nó thì văn hóa dân tộc sẽ không thể ngưng tụ, 
trầm tích để trở thành một hệ thông văn hóa có 
bản sắc riêng. 
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Dân dần, khó khăn giao thông được khắc 
phục, các nền văn hóa khác nhau đã tìm được 
cơn đường giao lưu, lan tỏa ảnh hướng đến nhau 
theo nhiều phượng thức. 

Văn hóa Ấn độ ra đời trên bán lục địa Nam 
Á khí hậu nhiệt, đới nhiều mưa, ầm ướt, thực vật 
tốt tươi : người Ấn độ cổ đại có thể sống bằng hái 
lượm và trông trọt phân tán nên trong lịch sử Ấn 
độ, thời gian tiểu quôc phân trị lâu dài hơn nhiều 
so với thời gian thống nhất. Cảnh quan nhiệt đới 
đẹp tươi đa dạng, điều kiện sinh sông dễ dàng, 
khung cảnh thiên nhiên êm dịu là môi trường để 
con người Ấn độ đắm say trong mộng cảnh, nuôi 
dưỡng tập quán trầm tư, chiêm nghiệm triết lý 
nhân sinh hư ảo, sáng tạo nên nhiều hệ thống tư 
tưởng rộng lớn mà thâm thúy về ý nghĩa của sự 
sinh tồn. Họ coi trọng giá trị của sinh mệnh đối 
với cái vĩnh hằng, ngưỡng mộ cái bất tử, đề cao 
tự chế, tự khổ và hy sinh bản ngã. Đại biểu cho 
tinh thần văn hóa â ây là SI-đơ-hác-ta (Siddharta) 
dưới gốc bồ đề ngôi trầm tư "Hãy dân tôi từ cái 
chết đến cõi bất tử", "sau bao cuộc đầu tranh nội 
tâm, đau đớn và khổ não, đã phát triển dân và trở 
thành Phật" ©), trở thành "mẫu mực hoàn chỉnh 
Của SỰ uy nghiêm thanh thân và dịu dàng, vô vàn 
triu mên chúng sinh và cảm thương những kẻ bất 
hạnh, con người hoàn toàn tự do về tinh thần và 
không hề có chút định kiến với bất cứ ai" 2), Hơn 
ba ngàn năm nay kể từ thời Veda £), sự thống 


nhất của dân tộc Ân chủ yếu là từ ý thức tôn giáo 


* Viện trưởng Viện Hân nôm, Trung tâm Khoa học xã 
hội và nhân văn quốc gia. 

(1) Ja waharlal Nehru : Phát hiện Ấn độ, Nxb văn học, 
Hà nội, 1990, t 1, tr 209. 

(2) Karl Barth (1886 - 1268), nhà thần học Thụy Sĩ. 

(3) Ve da : Kinh điển cổ nhất của Án độ, tương truyền 
do người Aryans di cư đến vùng Ngũ hà (Panjad) làm ra, 
trong khoảng từ 3 000 năm đến 800 năm trước Công 
nguyên. 


tín ngưỡng chung, hơn là sự giác ngộ ý thức quốc 
gia dân tộc. Nhin chung, tư duy Ấn độ nhẹ về ý 
thức nhận biết trật tự thế giới khách quan mà 
thiên về khuynh hướng không thức nhận đầy đủ 
sự khác nhau giữa hiện thực và lý tưởng, giữa sự 
thật với giả định hoặc không tưởng. 

Văn hóa Trung hoa phát sinh và phát triển 
trên đại lục Đông Á rộng lớn, phía đông là đại 
dương mênh mông, ba bề còn lại là núi non hùng 
vĩ và hoang mạc bao la ; thông thương trên biển 
và mậu dịch đường bộ đều rất khó khăn. Với môi 
trường địa lý nửa khép kín như vậy, hệ thống văn 
hóa cổ đại Trung quốc đã có một cơ chế cách ly 
khá hoàn bị : người Trung hoa sống chính bằng 
canh nông và nông nghiệp của dân tộc này có 3 
đặc điểm rõ rệt : 

1- Coi trị lý nguồn nước là công việc quan 
trọng hàng đầu, dẫn đến đặc trưng chế độ nhất 
thống chuyên chế và đặc trưng tâm lý ức chế cá 
tính, đề cao ý thức tập thể và quyền uy cá biệt. 

2 - Sống nhờ trời, phụ thuộc vào thiên nhiên, 
thuận theo thiên nhiên, vì thế về phương diện kết 
cấu tâm lý tôn thờ nguyên tắc "thiên nhân cảm 
ứng”, yêu cầu "thiện" cao hơn nhiều so với yêu 
câu “chân”. 

3 - Cuộc sống tuy gian khổ song có sự bảo 
đảm nhất định, tạo nên xu hướng tâm lý cầu 
"ổn", cầu "tĩnh". 

Hai nền văn hóa Ân độ và Trung hoa như 
hai cây đại. thụ xum xuê tỏa bóng mát và bóng 
rợp hầu khắp phương Đông, đặc biệt đối với Việt 
nam trên bán đảo Đông dương từng mang tên 
Trung - Ấn (Ân độ, China). 

Văn hóa phương Tây mà đại biểu trước tiên 
là văn hóa Hy lạp ra đời từ cái nôi lưu vực Địa 
trung hải, nơi thai nghén nên văn hóa hàng hải 
sớm nhất thế giới. Với bờ biển quanh co nhiều 
cảng; vịnh, với các đảo lớn nhỏ rải rác, nên mậu 
dịch hàng hải đã sớm có tác dụng trực tiếp trong 
đời sông kinh tế phương Tây, và quy định hai nét 
đặc sắc lớn trong truyền thống văn hóa Hy lạp : 

]- - Trong cuộc vật lộn với phong ba bão táp 
trên mặt biển và hải chiến với kẻ thù, con người 
buộc phải phát huy cao độ tính năng động chủ 
quan và tỉnh thần sáng tạo cá nhân. Phương thức 
sinh tồn mậu dịch hàng hải đòi hỏi con người 
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sớm nhận thức thiên nhiên, cải tạo thiên nhiên, 
đầu tranh với thiên nhiên. 

2 - Tự do, bình đẳng, đề cao dân chủ là định 
hướng giá trị cơ bản của truyền thống văn hóa 
Hy lạp. Cơ sở kinh tế và tâm lý xã hội để hình 
thành Vương quyền chuyên chế nói chung là 
mồng và yêu hơn, khiến cho dưới chế độ chủ nô 
thời Hy lạp - La mã vẫn có tính dân chủ tương 
đối, và ngay trong năm trăm năm đế quốc La mã, 
chiếc áo choàng dân chủ vẫn luôn luôn được 
khoác lên, dù rất mỏng manh. Khối lượng lớn 
các tượng lõa thể do khảo cổ học khai quật được 
Ở Hy lạp đương nhiên có liên quan với tập quán 
ở trần hoặc ở truồng của người Hy lạp trong điều 
kiện khí hậu ôn hòa của họ, nhưng chủ yêu nói 
lên một cách hùng hồn xu hướng tâm lý đặt thực 
thể cá nhân cao hơn hết thảy. Con người một khi 
đã tôn tại thì có giá trị độc lập tự thân, biểu hiện 
trước hết thành giá trị tự nhiên của con người là 
vẻ đẹp lành mạnh của cơ thể, về sau mở rộng 
sang lĩnh vực chính trị - xã hội, biểu hiện thành 
quyền lực công dân, nền tảng tâm lý của "khế 
ước luận”. 

Dễ dàng nhận thấy sự khác biệt giữa văn hóa 
phương Đông đề cao luân lý học với văn hóa 
phương Tây mà đại diện là triết học Hy lạp sớm 
coi trọng giải thích thiên nhiên, tìm kiếm bản 
nguyên của vũ trụ, khái quát các thành tựu khoa 
học tự nhiên. 

Còn văn hóa truyên thống Việt nam ? 

Sự hình thành và diễn biến của văn hóa 
truyền thống Việt nam là một cấu trúc khá phức 
tạp. Không thể nói một cách giản đơn rằng hạt 
nhân bao trùm, nhất quán của văn hóa Việt nam 
là văn hóa Nho giáo, dù là một thứ Nho giáo đã 
Việt nam hóa. Cũng không thể nói triết lý tự biện 
của văn hóa truyền thống Việt nam là văn hóa 
Phật giáo. Văn hóa truyền thống Việt nam hình 
thành trên cơ sở tầng văn hóa bản địa Đông Nam 
Á, có tiếp biến văn hóa Phật giáo Ấn độ và văn 
hóa Nho, Phật, Đạo của Trung hoa ở mức độ 
khác nhau trong những thời kỳ khác nhau. Nằm 
trên ngã ba đường giao lưu quốc tế, văn hóa Việt 
nam là sản phẩm của SỰ dung hợp văn hóa Đông - 
Tây với đặc điểm nổi bật là tính khoan dung rất 
lớn và tính thích nghỉ rất cao. Nhu cầu sinh tồn 
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của một dân tộc tương đối nhỏ trên một lãnh thổ 
tương đối hẹp luôn luôn bị tấn công bởi những 
thế lực tO, mạnh gấp bội đã sớm làm nây sinh và 
củng cố sâu đậm truyền thống yêu nước, nhân ái 
và bao dung, ít kỳ thị. 

Cuộc đời "79 mùa xuân" của Hồ Chí Minh 
(1890 - 1969) là cuộc đời của một vĩ nhân đã tác 
động tích cực và ảnh hưởng mạnh mẽ đến một 
thời bão táp vốn đầy tai ương khô ải và biến động 
dữ dội của đất nước, của khu vực và của toàn thế 
giới. Loài người đã trải qua hai cuộc chiến có 
quy mô toàn câu, mà cuộc thứ hai đã gây nên nỗi 
kinh hoàng của toàn nhân loại trước thảm họa hạt 
nhân đến nay còn âm ảnh. 

Với các nước phương Đông, nội dung chủ 
yếu của thời kỳ lịch sử này là cuộc đấu tranh giải 
phóng dân tộc bị hùng đầy máu và nước mắt ; từ 
thức tỉnh, vùng lên, tìm đường, đến giành được 
độc lập tự do, dần dân thoát khỏi ách áp bức bóc lột 
của chủ nghĩa đề quốc, mà về khách quan, sự ập 
bức bóc lột ây là "kết quả" của cuộc tiếp xúc văn 
hóa Đông - Tây ö ạt giữa thế kỷ trước. Cả Ân độ 
lẫn Trung hoa, hai cái nôi lớn của văn hóa 
phương Đông từng tỏa sáng rực rỡ thời cô đại, thì 
đến cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX đều trở thành 
những miếng môi béo bở cho đàn sói đế quốc 
chủ nghĩa phương Tây tranh nhau xâu xé. 

Còn trên dải đất chữ S chạy dài giữa Trường 
sơn với biên Đông khi Nguyễn Sinh Cung chào 
đời, non sông Việt nam đã chìm đắm trong đêm 
dài nô lệ của chủ nghĩa thực dân. 

Nhà báo Nguyễn Ái Quốc - Hô Chí Minh đã 
tham gia sáng lập tờ Le Paria, đã đứng ra tô chức 
các tờ Thanh niên, Việt lập... và dành nhiều công 
sức, tâm huyết cho các tờ báo cách mạng ấy. 
Người đã viết trên một ngàn năm trăm bài báo đủ 
các thê loại, từ những bài văn chính luận sắc sảo, 
đanh thép và giau hình tượng, những truyện kể 
ngắn gọn và sinh động, những tiêu phẩm nhọn 
sắc như những mũi dao găm đâm thẳng vào chủ 
nghĩa để quốc, đến những bài ca mộc mạc dân 
dã, vẽ những bức tranh cổ động quân chúng đấu 
tranh. Người cũng đã viết bằng, nhiều ngôn ngữ 
khác nhau : tiếng mẹ đẻ và tiếng nước ngoài, 
tiếng Pháp và tiếng Anh, tiếng Hán văn ngôn và 
bạch thoại, đăng ở hàng chục tờ báo trong và 
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ngoài nước, ký trên một trăm bút danh khác 
nhau... 

Nhà thơ Hồ Chí Minh đã sáng tác vài trăm 
bài thơ, trong đó có không ít bài đẳng gọi là kiệt 
tác. Những câu thơ tiếng Việt bay bồng điệu kỳ 
Non xa Xa, nước xa xa”, "tiếng suôi trong như 
tiếng hát xa”, trắng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa", 
"bỗng nghe vần thắng vút lên cao" từng được 
bình là "thơ của muôn đời”. Tập thơ chữ Hân 133 
bài Người viết bằng tiếng Hán cổ trong nhà tù 
Quốc dân đảng Trung quốc (từ tháng 8-1942 đến 
tháng 9-1943), đến nay đã được các thi sĩ nước 
ngoài dịch ra trên 10 thứ tiếng và ở đâu cũng 
được bạn đọc đón nhận nồng nhiệt. Riêng tiếng 
Pháp đã có ít ra là 3 bản khác nhau. 

Nhà văn Hồ Chí Minh đã viết những thiên 
truyện và ký ngắn gọn, nhập truyện khéo, kết 
thúc độc đáo, có lối dẫn truyện lôi cuốn người - 
đọc, gầy ân tượng: mới mẻ, hiện đại, với những 
luận điểm sáng suốt về nhiều vấn đề cơ bản của 
lý luận văn hóa - văn nghệ. Đó là tính nhân dân, 
tính dân tộc, tính chiến đấu của văn học nghệ 


thuật ; vân đề văn nghệ là vũ khí, nhà văn là 
chiên sĩ... Trên thực tê Hô Chí Minh đã là người 


đặt nền móng cho sáng tác và lý luận văn học 
Việt nam hiện đại. 

Và Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trọn đời 
là nhà giáo dục. Từ thầy giáo trẻ Nguyễn Tất 
Thành ở trường Dục thanh, từ giảng viên Lý 
Thụy của trường Huấn luyện chính trị ở phố Văn 
minh (Quảng châu, Trung quốc) Người trở thành 
người thây lớn của cách mạng Việt nam. 

Nhưng ý nghĩa rộng lớn và sâu sắc, vượt xa 
và bao trùm những thành tựu cống hiến từng mặt 
ấy, sự nghiệp văn hóa Hồ Chí Minh - công lao 
bất hủ của Hồ Chí Minh đối với văn hóa Việt 
nam - trước tiên là ở chỗ huy động sức mạnh của 
truyền thống văn hóa dân tộc và văn hóa nhân 
loại, Người đã lãnh đạo thành công sự nghiệp 
giải phóng đất nước, trả lại địa vị xứng đáng cho 
văn hóa Việt nam. 

Với Cách mạng Tháng Tám (1945), Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã dẫn dắt nhân dân làm lại 
cuộc đời. Từ trong tối tăm nô lệ, đất nước bị xóa 
tên trên bản đô, có nguy cơ chết dần chết mòn 
trong gông cùm, xiêng xích, đói rét, dốt nát, bị 


đe dọa "diệt chủng về văn hóa", nhân dân ta đã 
vùng lên giành lại non sông, 2n lại quyên 
sông và quyên làm chủ đất nước, trong đó, có 
quyền làm chủ nên văn hóa lâu đời, giàu bản sắc 
của dân tộc minh. : 

Sức hút kỳ diệu của tên tuổi Nguyễn Ái 
Quốc - Hồ Chí Minh, con người đã hội đủ nơi 
bản thân mình lòng nhân ái và chí quật cường 
của dân tộc cùng tinh hoa văn hóa Đông, Tây, 
kim, cổ ; sức hút ấy đã tập hợp và dẫn dắt lớp lớp 
trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ đi vào cách 
mạng ; đã tổ chức hàng chục triệu quân chúng 
lao khổ đứng lên dưới ngọn cờ độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội. 

Với một nước Việt nam độc lập và với chính 
sách văn hóa đúng đắn của Hồ Chí Minh và của 
Đảng, mọi giá trị văn hóa chân chính mà cha ông 
ta đã sáng tạo ra trong trường kỳ lịch sử của dân 
tộc được hồi sinh và phát triển lành mạnh. Người 
căn dặn : "Nghệ thuật của cha ông hay lắm, tốt 
lắm ! Cố mà giữ gìn. Nhưng chớ có gieo vừng ra 
ngô !", "chèo thì cố chèo cho vững !". Thắm thía 
công ơn "Người thay đối đời tôi, Người thay đổi 
thơ tôi", cả một thế hệ văn nghệ sĩ ra khỏi "tháp 
ngà", đi theo cách mạng, quyết tâm cống hiến tài 
năng trí tuệ cho dân tộc. Lập kỳ tích lớn lao trong 
vòng một vài năm đưa cả một dân tộc thoát nạn 


mù chữ, đặt khẩu hiệu "diệt giặc dốt" bên cạnh. 
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các khẩu hiệu "diệt giặc đói" và "diệt giặc ngoại 
xâm", Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra mặt bằng 
thuận lợi cho công cuộc kiến tạo lâu đài văn hóa 
giáo dục của nước Việt nam mới, hy vọng và tin 
tưởng có ngày "non sông Việt nam trở nên tươi 
đẹp" và "dân tộc Việt nam được sánh vai các 
cường quốc năm châu". 

Trong khói lửa của chiến tranh giữ nước đã 
vang lên khẩu hiệu độc đáo của Hồ Chí Minh : 
kháng chiến hóa văn hóa, văn hóa hóa kháng 
chiến", và bao trùm lên hết thảy là phong trào 

'thi đua yêu nước" lôi cuốn cả toàn dân và toàn 
quốc, đã lay động toàn xã hội, hình thành nên 
một lối sống mới, một hệ chuẩn đạo đức mới, 
một phong khí xã hội mới. 

Tóm lại, bằng cả cuộc đời gắn chặt văn hóa 
với cách mạng, cách mạng hóa văn hóa, văn hóa 
vì cách mạng, kết hợp hữu cơ trong bản thân 
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minh hai tư cách yêu nước vĩ đại và nhà văn hóa 
kiệt xuất, Hồ Chí Minh đã đem văn hóa đến với 
nhân dân, đem lý tưởng cách mạng đến với các 
nhà văn hóa, mở ra một chương mới trong lịch sử 
văn hóa của dân tộc. Đó là một nền văn hóa Việt 
nam hiện đại được đặc trưng bằng một thế ứng 
xử mới của con người Việt nam trong cộng đồng 
nhân loại, con người Việt nam kết hợp nhuần 
nhuyễn chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ 
nghĩa quốc tế cao cả ; kiên quyết bảo vệ độc lập 
tự do của dân tộc mình, đông thời thành thực tôn 
trọng chủ quyên độc lập của các dân tộc khác ; 
tự hào mà không kiêu ngạo, khiêm tốn mà không 
tự ti, giàu bản sắc truyền thống mà không bảo thủ 
khép kín, cởi mở hòa nhập mà không mất gốc lai 
căng... 

Nhờ Hỗ Chí Minh, cả hành tinh này biết 
đến một nền văn hóa Việt nam, biết đến một dải 
đất nhỏ hẹp hình chữ S nhìn ra Thái bình dương, 
trên đó từng sống một Nguyễn Trãi đánh giặc và 
làm thơ, đã viết nên bản thiên cổ hùng văn Bình 
Ngô đại cáo, từng có một Nguyễn Du tài hoa và 
nhân ái đã sáng tạo ra kiệt tác Truyện Kiều, cất 
cao tiếng thơ bênh vực mọi kiếp người đau khổ. 

Đối với kho tàng văn hóa nhân loại, Hồ Chí 
Minh đem đến những giá trị độc đáo của văn hóa 
Việt nam mà tiêu biêu nhất là tỉnh thần "Không 
có ø! quý hơn độc lập, tự do," thể hiện sinh động 
trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc lâu dài 
và anh dũng, trong hai cuộc kháng chiến thần 
thánh lần lượt làm tan rã chủ nghĩa thực dân cũ 
và chủ nghĩa thực dân mới, bảo vệ phẩm giá con 
người, "đem lại sự cứu rỗi linh hôn cho mọi con 
người trong một thế giới đầy biến động lo âu, 
đây đó sa sút đạo đức, phân trắc lửa đảo, hãm hại 
lần nhau". 

Sự nghiệp văn hóa Hồ Chí Minh vì thế đã 
"kết tinh truyền thống văn hóa nhiều thiên niên 
kỷ của dân tộc Việt nam" và "thể hiện những 
khát vọng của các dân tộc trong việc khẳng định 
bản sắc của họ và tăng cường sự hiểu biết lẫn 
nhau". Cũng vì thế sự nghiệp ấy là sự nghiệp của 
một con người" tóa ra một thứ văn hóa, không 
phải là văn hóa Âu châu mà có lẽ là một nền văn 
hóa của tương lai." C] 


65 


Nghiên cứu - Yrae đối 


Ừ Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng 
| '(măm 1986), nhất là từ sau Đại hội VI 

(năm 1991), công cuộc đôi mới ở nước ta 
đã đạt được những thành tựu bước đầu rất quan 
trọng. Nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng khá, đời 
sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân 
ngày một cải thiện, các vấn đề xã hội có bước 
tiến bộ, nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự 


PHAN THANH PHÔ * 


lãnh đạo của Đảng. Mặc dù vậy, đến Hội nghị 
đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ (khóa VII) khi 
đánh giá thành tựu, cũng chỉ mới nhận định là 
nước ta "đã khắc phục được một bước rất 
quan trọng tình trạng khủng hoảng kinh tế - 
xã hội" ©), 

Qua nhiều lần thảo luận, lấy ý kiến đóng 
góp rộng rãi của các ngành, các câp và nhân dân 
Báo cáo chính trị của Ban chấp hành trung ương 
khóa VII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI 
của Đảng đã nhận định : "Nước ta đã ra khỏi 
khủng hoảng kinh tế - xã hội, nhưng một số 
mặt còn chưa vững chắc" 2), 

Rõ ràng, việc đưa ra nhận định trên, xét về 
mặt lô gích và lịch sử là hoàn toàn đúng đắn, bởi 
nó gắn liền với kết quả của mười năm đổi mới, 
gắn liền với hai nhiệm kỳ đại hội của Đảng. 

Ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội là một 
nhận định có ý nghĩa rất quan trọng. Nó mở ra 
một thời kỳ mới - thời kỳ đây mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước, một thời kỳ mà sự 
xác định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta ngày một rõ hơn, lòng tin cũng ngày 
càng được nâng cao hơn. Tuy nhiên, bất cứ một 
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nhận định nào, tính thuyết phục của nó cũng phải 
được chứng minh bằng thực tiễn, được đại đa số 
quân chúng nhân dân lao động đồng tình. Nói 
cách khác, nhận định đó phải mang tính khoa 
học, phải dựa trên những cơ sở nhất định, mà 
những cơ sở đó tạo điều kiện cho sự phát triển 
kinh tế - xã hội bền vững khi bước vào thời kỳ 
mới ở nước ta. Dưới đây là những cơ sở của nhận 
định. 

I - VỀ KINH TẾ : 
Cuộc khủng hoảng nảy sinh 
từ cuối thập kỷ 70 và kéo dài 
suốt thập kỷ 80, diễn ra rất 
gay gắt, đặt nước ta trước 
"thử thách hiểm nghèo". 
Trong tình hình đó, Đảng ta 
và nhân dân ta đã lựa chọn 
và kiên trì đường lối đối mới, 
đưa nền kinh tế nước ta 
không những đứng vững mà 
còn vượt qua khó khăn, khắc phục nhiêu mặt 
đình đốn, suy thoái, vươn lên giành thêm nhiều 
thắng lợi mới to lớn. Cụ thể : 

1 - Một trong những dấu hiệu để nhận biết 
đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội là 
nhịp độ tăng trưởng cao, liên tục, và ồn định. Ở 
nước ta, nhịp độ tăng bình quân của GDP trong 
5 năm (1991 - 1995) đạt 8,2%, vượt chỉ tiêu kế 
hoạch đề ra (kế hoạch là từ 5,5% đến 6,5%). 
Trong đó, năm 1991 là 6%, năm 1992 là 8,2%, 
năm 1993 là 8,6%, năm 1994 là 8,8%, và năm 
1995 là 9,5%. Nhịp độ tăng trưởng của các 
ngành trong 5 năm (1991 - 1995) : sản xuất công 
nghiệp tăng bình quân là 13,3% ; sản xuất nông 
nghiệp là 4,5% ; kim ngạch xuất khẩu tăng 20%. 

Những số liệu trên cho thấy, ở nước ta, nhịp 
độ tăng bình quân của GDP hằng năm thuộc loại 
khá, liên tục và ổn định, một nhịp độ khó đạt và 


khó giữ được ở các thời kỳ trước đây (thời kỳ 


* PGS, PTS, Trường đại học kinh tế quốc dân 

(1) Văn kiện Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm 
kỳ khóa VII, 1994, tr 6 

(2) Báo cáo chính trị của BCH TU Đẳng khóa VI tại 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đẳng 


1976 - 1980 chỉ đạt 0,4% ; thời kỳ 1981 - 1985 
là 6,4% và thời kỳ 1986 - 1990 là 3,9%). Cần nói 
thêm răng thành tựu này cũng khó tìm thấy và là 
điều mơ ước của nhiều quốc gia trên thế giới. 

2 - Cơ câu kinh tế có bước chuyển đối theo 
hướng tiến bộ. Tỷ trọng công nghiệp và xây 
dựng trong GDP từ 22,7% năm 1990 đã tăng lên 
30,3% năm 1995 ; dịch vụ từ 38,6% năm 1990 đã 
tăng lên 42,5% năm 1995 ; nông nghiệp từ 
38,7% năm 1990 đã giảm xuống còn 27,2% năm 
1995, 

- Sản xuất nông nghiệp phát triển tương đối 
toàn diện. Theo số liệu của Tông cục thống kê, 
tính đến cuối năm 1994, cơ cấu giá trị tông sản 
lượng nông nghiệp như sau : lương thực chiếm 
49,4% ; trồng trọt : 24,8% và chăn nuôi : 25,8%. 
Vấn đề lương thực về cơ bản được giải quyết tốt. 
Sản lượng lương thực qua các năm đều tăng. 
Năm 1990 : 21 488 ngàn tấn, năm 1991 : 21 898 
ngàn tân, năm 1994 : 26 200 ngàn tấn ; và năm 
1995 : 27 500 ngàn tấn. Thắng lợi trên mặt trận 
nông nghiệp, nhất là lương thực, có ý nghĩa rất 
quan trọng. Sau nhiều năm-nước ta thiếu và đói, 
đến nay đã giải quyết một cách cơ bản vê lương 
thực và trở thành nước thứ ba về xuất khẩu gạo 
trên thế giới. Tính ổn định về kinh tế - xã hội 
phải chăng bắt nguồn từ thắng lợi này. Vì như Lê 
Quý Đôn đã nhận xét "phi nông bất ốn". Thắng 
lợi của nông nghiệp đã tạo cơ sở, tiền đề cho sự 
phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ ; tạo 
tiên đề cho tích lũy vốn. C. Mác đã chỉ rÕ : XÉT 
trên phạm vi toàn xã hội, nông nghiệp gắn liền 
với lao động tất yếu và sản phẩm cần thiết cho xã 
hội ; tạo điều kiện để có lao động thặng dư và sản 
phẩm thặng dư trong cơ cấu lao động xã hội và 
cơ cấu sản phẩm xã hội phục vụ công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. 

- Sản xuất công nghiệp có nhịp độ tăng 
trưởng bình quân trong 5 năm (1991 - 1995) là 
13,3%, cao hơn chỉ tiêu kế hoạch đề ra (8 - 10%). 
Trong đó, năm 1991 : 10,4% ; năm 1992: 15,1% ; 
năm 1993 : 12,7% ; năm 1994 : 13,5% ; và năm 
1995 : 14,0%. | 

Năng lực sản xuất trong một số ngành và 
một số sản phẩm quan trọng, sau thời kỳ đình 
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đốn và suy thoái, đã được phục hồi và gia tăng 
qua các năm nhờ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất - 
kỹ thuật cả về chiều rộng và chiều sâu. Có thể 
thấy rõ hơn điều này qua những số liệu dưới đây. 
Bảng 1 : Sản lượng một số sản phẩm chủ yếu 


mm ñ "In imi= 


Dầu thô triệu tân | 2,7 | 40 | 5,5 | 63 

Điện Tỷ KW/h | 8,79| 9,31 9,82| 10,85 Xe 

Xi măng Triệu tấn | 2,53| 3,13 3.34| 485| 5,17 

Thépcán  |1000tấn |101,0 |149,0 |196,0 | 243,0| 250,0 

Máy công cụ |cái 1235 |844 | 1547| 1458 

Phân hóa 
1000 tần 450 |530 | 714 | 788 
1000 tần 109 | 118| 128,2| 139,2 
100 tắn 69 72 88| 91 
Triệu lít |100 131 169| 230| 276 
Triệu hộp | 58 75 | 84 | 122| 150 
100tân | 27 50 | 72 | 84 | 90 


Nguồn : Một số ván đề cơ bản về kinh té và đồi mới kinh té ở 
Việt nam, Nxb Bộ giáo dục và đào tạo, Hà nội, 1995 ; tr 22. 


- Các ngành xây dựng, vận tải, thương 
nghiệp, du lịch và các dịch vụ khác, đều có bước 
phát triển khá. Mức bán lẻ hàng hóa xã hội qua 
các năm đều tăng. Năm 1990 : 19 031,2 tỉ đồng ; 
năm 1991 : 33 403,6tiđồng ; năm 1992 :; 
51 214,5 tỉ đồng ; năm 1993 : 67 273,3 tỉ đồng ; 
và năm 1995 : 85 245,0 tỉ đồng. 

- Khác với các thời kỳ trước, hoạt động khoa 
học - công nghệ trong những năm ' gần đây ngày 
càng gắn bó với nhu cầu phát triền kinh tẾ - xã 
hội và thích nghi dân với nền kinh tế thị trường. 
Chính sự thay đối phương thức hoạt động này 
của khoa học - công nghệ đã tạo ra cách làm mới 
có lợi cho sự hình thành và chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
trong thời kỳ mới ở nước ta. 

3 - Quan hệ kinh tế đối ngoại được mở rộng 
theo hướng đa dạng hóa và đa phương hóa. Đã 
khắc phục được sự hãng hụt do thị trường truyền 
thống bị giảm sút đột ngột, mở rộng giao lưu với 
nhiều đối tác và bạn hàng mới. Tình hình xuất 
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nhập khẩu tăng qua các năm. Điều đó thể hiện ở 
bảng sau : 
Bảng 2 : Tổng giá trị xuất nhập khẩu 
(1989 - 1995) 
Đơn vị : triệu rúp - đôla (Mỹ) 


Tổng giá trị xuất 


nhập khảu 

Khấu 
Lee [sa|se[sal se se 

1989 |4.511,8 1.946,0 |100 2.565,8 
1990 |5.156,4 KỈ 2404.041235 12.7524 cả 
1991 |44252 | 85,8 |2.087,1| 868 |23381 | 85,0 
1992 |5.1214 |115,/ |2.580/7|1236 |2.5407 |108,6 
1993 |6.609,2 |134,9 |2985.2|115./ |39240° |1545 
1994 |9.8798 143,0 |4.504/0|135.8 |5.825.8° |148,.4 
1995 |12.730,0 |128,9 |5.220,0|128,8 |7.510,00 |128,9 


* Bao gồm cả phân nhập khâu của các đơn vị có vốn đầu tư 

trực tiếp của nước ngoài 

Nguôn : 1) Niên giám thông kê năm 1994. Nxb Thông kê, 
1995. tr. 280. 2) Số liệu 1994, 1995. Báo cáo của 

Tổng cục thống kê, ngày 2-4-1996. 


Tính đến cuối năm 1995, tông số vốn đăng 
ký của các dự án đầu tư nước ngoài khoảng 18 tỉ 
USD. Trong đó, đến nay 1/3 đã được thực hiện 
(động thái phát triên nhanh và quy mô thu hút 
võn đầu tư nước ngoài chủ yếu là từ năm 129]). 
Số vốn trên được phân bố tập trung nhiều nhất ở 
TP Hồ Chí Minh, Hà nội, Hải phòng... 

Các số liệu trên cho thấy, lĩnh vực đối ngoại 
và kinh tế đối ngoại là một nhân tố quan trọng 
BÓp phân giữ gin hòa bình, phá bỏ thế bị bao vây, 
cầm vận, cải thiện và nâng cao vị thế của nước ta 
trên trường quốc tế, tạo môi trường thuận lợi cho 
công cuộc xây đựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Việc nước ta có quan hệ buôn bán với trên 
100 nước ; hơn 50 lãnh thổ và vùng lãnh thổ có 
quan hệ đầu tư trực tiếp vào nước ta ; nhiều chính 
phủ và tổ chức quốc tế viện trợ hoặc cho ta vay 
để phát triển, là bằng chứng đánh dấu bước 
chuyên mới quan trọng của thời kỳ phục hồi và 
phát triển của nền kinh tế nước ta. 

4 - Về tài chính và tiền tệ, sau nhiều năm 
làm không đủ ăn, mấy năm lại đây bắt đầu có 
tích lũy từ nội bộ nền kinh tế. Vốn đầu tư cơ bản 
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toàn xã hội năm 1990 chiếm 15,8% trong GDP, 
năm 1995 đã lên đến 27,4%, trong đó, nguồn đầu 
tư trong nước chiếm khoảng 16,7% trong GDP. 
Nếu chỉ tính riêng vốn đầu tư cơ bản của nhà nước 
thì tình hình đầu tư cho xây lắp, cho thiết bị và cho 
kiến thiết cơ bản khác qua các năm nói chung có 
tăng lên. Điều đó biểu hiện ở bảng sau : 
Bảng 3 : Tình hình đầu tư của một số ngành 
cơ bản 
(Đơn vị : tỉ đồng) 


- Thiết bị 
- Kiến thiết 
cơ bản khác 


Nguồn : Niên giám thông kê năm 1994, Nxb Thông kê 
năm 1995 ; tr 232 


Tình hình lạm phát trong những năm gần 
đây được kiềm chế. Từ năm 1990 đến nay mức 
lạm phát đã giảm. dần và có xu hướng ổn định : 
61 % năm 1991 ; 17,5% năm 1992 ; 5,2% năm 
1993 :; 14,4% năm 1994 và 12,7% năm 1995, 
Lạm phát được kiềm chế có tác dụng to lớn góp 
phần ôn định nên kinh tế và biểu hiện thành công 
bước đâu của chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, lạm 
phát vẫn còn ở mức 2 con số. Điều đó chứng tỏ 
một số yếu tô có liên quan đối với việc điều hòa 
lưu thông tiền tệ còn chưa vững chắc. 

5 - Về cơ cấu thành phân kinh tẾ trong nên 
kinh tế hàng hóa : 

- Quan hệ sản xuất được điều chỉnh phù hợp 
với yêu cầu phát triển của lực lượng:sản xuất và 
nên kinh tế hàng hóa. Khu vực kinh tế nhà nước 
(hiểu theo nghĩa rộng) từng bước được củng cố 
và phát huy vai trò chủ đạo đối với các thành 
phần kinh tế khác. Khu vực kinh tế ngoài quốc 
doanh được khuyến khích phát triển. Các hình 
thức hợp tác, liên doanh với nước ngoài hình 
thành trong tính đa dạng của chính sách kinh tế 


nhiêu thành phân. Điêu đó được thê hiện trong 
cơ câu vôn giữa các khu vực kinh tê. 
Bảng 4 : Cơ câu vôn giữa các khu vực kinh tê 


(Đơn vị : %) 
NNWNEISIEC21L- 
Tổng số 100 
- Doanh nghiệp 

Nhà nước 8825| 7/82 | 710 | 63,2 | 581 
- Ngoài quốc doanh| 0,15| 41 | 62 | 66 | 57 
- DN nước ngoài 116 | 177 | 228 | 30.2 | 36,2 


Nguôn : Tạp chí tài chính, số tháng 5-1996 


Số liệu trên cho thấy sự gia tăng tỷ trọng vốn 
của doanh nghiệp nước ngoài hiện đang diễn ra 
với nhịp độ nhanh, chúng ta cần tính đến trong 
quá trình điều chỉnh hệ thống quan hệ sản xuất, 
nhất là quan hệ sở hữu. _ 

- Sự phát triên kinh tế thị trường ở nước ta, 
mặc dù có những mặt, những khía cạnh làm 
chúng ta chưa yên tâm, song chủ trương phát 
triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận 
động theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của 
nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, là 
yêu cầu khách quan, là một chủ trương đúng đắn, 
hiện đang tiếp tục hình thành trong thực tiễn. 
Vấn đề đặt ra là việc giữ vững vai trò chủ đạo của 
vực kinh tế nhà nước và phát huy hơn nữa năng 
lực và sự lành mạnh trong quản lý vĩ mô của bộ 
máy nhà nước. 


II - VỀ XÃ HỘI : Qua mười năm đổi mới, 
lần đầu tiên nước ta hoàn thành vượt mức nhiều 
mục tiêu kinh tế chủ yếu của kế hoạch 5 năm 
(1991 - 1995). Từ những thành tựu về kinh tế đã 
tạo ra một số chuyền biến tốt về mặt xã hội, tạo 
nên sự gắn bó giữa mục tiêu kinh tế và mục tiêu 
xã hội. Chính nó đã góp phần đưa nước ta ra khỏi 
khủng hoảng. Những thành tựu về mặt xã hội 
được thể hiện ở những khía cạnh sau : 

1 - Đời sống vật chất của phần lớn nhân dân 
so với trước được cải thiện rõ rệt. Cụ thể là : 

- Số hộ cớ thu nhập trung bình và số hộ giàu 
tăng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống (mặc dù vậy 
mức sống của nhân dân ta so với nhiều nước nói 
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chung còn thấp). Theo kết quả một số cuộc điều 
tra năm 1993 và 1994, thì tỷ lệ hộ giàu là 4,1%, 
hộ trên trung binh là 17,2%, hộ trung bình là 
36,5%, hộ dưới trung binh là 22,3% và hộ nghèo 
là 20% 6): 

- Sự phát triên nền kinh tế nhiều thành phần 
đã tạo thêm nhiều việc làm mới, do đó mỗi năm 
nước ta tắng thêm hơn I triệu lao động có việc 
làm. 

- Khối lượng hàng hóa bán lẻ trên thị trường 
xã hội tăng gấp đôi so với trước, việc mua bán 
thuận tiện hơn, khách hàng được coi trọng hơn so 
với thời kỳ bao cấp. 

- Thêm nhiều nhà ở và đường giao thông 
được cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới ở cả 
nông thôn và thành thị. Mạng lưới điện, hệ thống 
thông tin được mở rộng ở nhiều nơi (kể cả miền 
núi, hải đảo). 

- Công tác phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe 
ban đầu, ngăn chặn bệnh dịch có nhiều tiến bộ. 

- Thể dục thể thao có bước phát triển hơn so 
với trước, mặc dù còn phải phần đầu nhiều để kị D 
các nước trong khu vực. 

2 - Trình độ dân trí và mức hưởng thụ văn 
hóa của nhân dân được nâng lên. Sự nghiệp giáo 
dục, đào tạo, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, 
thông tin đại chúng đã về tới phần lớn các vùng 
nông thôn. Công tác kế hoạch hóa gia đình và 
nhiêu hoạt động xã hội khác có nhiều mặt tiến 
bộ. Đã có những cố gắng bước đầu trong việc 
chống các tệ nạn xã hội theo tinh thần Nghị định 
87/CP của Chính phủ. 

3 - Trong điều kiện nền kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phần nảy sinh những yêu cầu mới về 
việc làm và tự tìm kiếm việc làm thì tính năng 
động, sáng tạo của nhân dân được khơi dậy và 
được phát huy. Người lao động chủ động hơn 
trong việc tìm kiếm việc làm để tăng thu nhập. 
Tính ỷ lại trông chờ vào nhà nước, dựa dẫm tập 
thế được khắc phục đáng kể. Điều này có ý nghĩa 
rất quan trọng đánh dấu sự đoạn tuyệt cơ chế bao 


(3) Theo Niên giám thống kê năm 1994, Nxb Thống 


kê, 1995, tr 372 
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cấp, từng bước thích nghỉ với cơ chế thị trường 
có sự quản lý của nhà nước. 

4 - Phong trào "đền ơn đáp nghĩa" đối với 
người có công với nước theo tinh thần "uống 
nước nhớ nguôn", được toàn dân hưởng ứng sâu 
rộng. Phong trào xóa đói, giảm nghèo diễn ra 
khá sôi nổi với nhiều hình thức phong phú, 
không chỉ ở các ngành kinh tế mà cả ở các hội, 
các đoàn thể. Chính các phong trào này đã làm 
cho mối quan hệ giữa người với người ngày càng 
trở nên tốt đẹp hơn. Một số mặt căng thắng và 
gay cắn trong xã hội do sự phân hóa giàu nghèo, 
có điều kiện giải quyết theo hướng tích cực hơn. 

5 - Những thành tựu kinh tế - xã hội đạt được 
qua mười năm đổi mới đã làm cho lòng tin của 
nhân dân đối với chế độ, đối với Đảng và Nhà 
nước được nâng lên. Điều đó đã củng cố thêm 
một bước sự vững bền của chế độ mới do Đảng 

lãnh đạo và lấy "dân làm gốc". 


CHÍNH SÁCH... : 
(Tiếp theo trang 6l) 


Mặc dù thị trường chứng khoán có chức năng, 
vai trò kinh tế rất lớn, nhất là cho việc thực hiện 
chiến lược vốn của ta, song đây là loại hình thị 
trường tài chính cao cấp, có cơ chế vận hành rất 
phức tạp, đòi hỏi phải được chuẩn bị hết sức cẩn 
thận. Hiện nay, chúng ta chưa có điều kiện cần và 
- đủ để xác lập ngay thị trường hoàn chỉnh (cơ SỞ 
pháp lý cho quản lý, tạo dựng thị trường, chuẩn bị 
hàng hóa, các tổ chức tài chính trung. gian của thị 
trường). Chính vì vậy, một mặt cần đẩy nhanh quá 
trình chuẩn bị ; mặt khác, có các giải pháp quá độ 
thích hợp nhằm khắc phục tình trạng ách tắc trong 
giao lưu các loại chứng khoán đã phát hành (chủ 
yếu là trái phiếu chính phủ), tạo điều kiện huy 
động vốn cho các doanh nghiệp làm ăn hiệu quả. 
Một trong số các giải pháp khả thi nhất hiện nay là 
hình thành các công ty đầu tư tài chính nhà nước 
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Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu kinh tế 
và xã hội đạt được qua mười năm đổi mới, chúng 
ta không phải không còn những khuyết điểm và 
yếu kém trên các khía cạnh : chưa thực hiện tốt 
cần kiệm trong tiêu dùng để dành vốn cho tích 
lũy ; còn có hiện tượng vừa lúng túng vừa buông 
lỏng việc lãnh đạo xây dựng quan hệ sản xuất 
mới ; vai trò quản lý kinh tế - xã hội còn yếu ; 
các mặt xã hội còn nhiều điểm nhức nhất... 
Chính những yếu kém này làm cho đất nước tuy 
đã ra khỏi khủng hoàng, nhưng có mặt chưa được 
củng cố vững chắc. 

Mặc dù vậy, xét trên tổng thể về kinh tế, 
chính trị, xã hội, quan hệ đối ngoại, quốc phòng - 
an ninh ; trên cả thế và lực, và theo dòng chảy của 
xu hướng phát triển, nhận định của Đại hội VII : 
"Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã 
hội", nhưng một số mặt còn chưa vững chắc ắc" là 
một nhận định khoa học và khách quan, mở ra 
triển vọng mới, làm nức lòng người Cì 


để thực hiện một số chức năng kinh doanh, hỗ trợ 
khi chưa có thị trường chứng khoán tập trung. Đó 
là : 

- Bảo lãnh, phân bổ và bao tiêu cho các công 
ty nhà nước có đủ điều kiện phát hành trái phiếu, 
cổ phiếu để mở rộng sản xuất kinh doanh. 

- Thực hiện mua - bân các loại chứng khoán 
đã phát hành, sẽ phát hành của Chính phủ, các 
doanh nghiệp trực tiếp thỏa mãn nhu cầu giao lưu 
chứng khoán, nhờ đó nâng cao khả năng huy động 
vốn dài hạn cho nhà nước và các doanh nghiệp. 
Ngoài ra, có thể hình thành các quỹ đầu tư tài 
chính, chứng khoán nhăm đáp ứng nhu cầu đầu tư 
của dân cư và vốn cho các doanh nghiệp, dự án 
kinh tế, thu hút đầu tư của các đối tác bên ngoài 
thông qua quỹ. 

Chính sách tài chính, tiền tệ có vai trò rất lớn 
trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước hiện nay cũng như nhiều năm sau. Chính vì 
vậy, nó cần phải được nghiên cứu toàn diện và đôi 
mới KỊP, thời để đáp ú ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu 
phát triển nền kinh tế nước ta L1 


Mắt - t0 RútờI ĐẤT CHÃ2 THÙI ĐặI ! 


ÁC, lanh-tăng-pe-xtíp (I' Intempestif) là 

một cuốn sách do Đa-ni-en Băng-xa-ít 

(Daniel Bensaid), một tác giả người Pháp 
viết, Nhà xuât bản Phay-a (Fayard), Pa-ri xuât bản 
năm 1995. 

Tiếng Pháp, -Ï intempestIf" có nghĩa là 'RgưỜi 
không hợp thời”, người đến không đúng lúc”, 
hoặc cũng có nghĩa là "người khó chịu, hay quấy 
rây. - Nhưng qua nội dung cuốn sách và qua nhận 
xét tông quát của tác giả về Mác, được giới thiệu Ở 
ngay trang bìa : "Về ông Mác, con người 1nfem- 
pestf” ầy, con người vào thời đại mình đã không 
do dự đoạn tuyệt với những pháp điển khoa học và 
chính trị được người cùng thời thừa nhận rộng rái 
_ nhất, con người đã được hồi sinh lại khi mà người 
ta cứ 'tưởng tro tàn của ông đã vĩnh viễn bị rải rác 
Ở khắp. nơi rồi. Cần phải làm một bản kiểm kê, rồi 
tông kết lại". Vậy, theo tôi, phải dịch “ƒ JnieIpes- 
trf”là "con người vượt lên thời đại hay ˆ Con người 
bất chấp thời đại", mới thật sát ý tác giả. 

"Mác - con người bắt châp thời đại” là một 
cuốn sách viết về Mác hết sức công phu nhăm nêu 
bật những cống hiến đích thực của Mác về mặt 
khoa học, những giá trị lớn lao của học thuyết Mác 
mà đến nay nhiêu học giả khá uyên thâm vẫn 
không hiểu nôi, hoặc đá hiểu hết sức sai lầm ; hơn 
nữa, lại là một cuốn sách do một nhà khoa học 
không phải cộng sản, cũng không tảo mắc-xít viết 
ra, thật đáng đê chúng ta suy nghĩ ! 

Như Băng- Xa-Ít giới thiệu tổng quát ở đầu 
cuốn sách, tác giả không có ý định "đem một ông 
Mác nguyễn XI và đích thực ra đối lập lại với những 
Sự Xuyên tạc ông, cũng “không khôi phục lại một 
chân lý lầu ngày bị chiệm đoạt, mà là có ý định lay 
tỉnh giâc ngủ nặng nê của các lý thuyết chính 
thống" (tr 10). Với ý đồ như vậy, trong suốt 400 
trang sách, tác giả đã luận chiến với những cách hiểu 
sai lâm. về Mác trên ba lĩnh vực : một Ïa, thái độ của 
Mác đối với lịch sử ; hai là, quan điểm của Mác về 
xã hội học ; ba là, quan điểm của Mác về khoa học. 
Quyền sách như vậy phân ra làm ba phần tương 
ứng.: Mác phê phán lý tính lịch sử ; Mác phê phán 
lý tính xã hội học ; và Mác phê phán tính thực 
chứng khoa học. 

Nội dung mỗi phần khá sâu sắc và phong phú. 
Dưới ngọn bút luận chiến, phân tích tinh tê và bách 
khoa của Băng-xa-ít, những vấn đề tác giả nêu lên 
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thường là có ý nghĩa phương pháp luận, BỢI lên cho 
chúng ta một sự nhận thức khoa học về các nguyên 
kệ lý luận của chủ nghĩa Mác. Trong phạm vi bài 

, tÔI không thể nói hết nội dung cuôn sách, mà 
chỉ có thể giới thiệu một số ý chính của từng phần. 


Phần một : Mác phê phán lý tính lịch sử. 


Trong phân này tác giả tập trung phân tích thái 
độ của Mác đối với lịch SỬ. 

Theo Băng-xa- -ít, do không hiểu Mác, nên có 
học giả đã trách cứ Mác khi thị phạm phải quyết 
định luận kinh tẾ, khi thi phạm phải mục đích luận 
lịch SỬ. Ông đã lấy nhiều dẫn chứng trong tác phẩm 
của Mác đê bác bỏ những sự trách cứ không đúng 
đắn ấy. 

Người ta trách cứ Mác đã coi lịch sử như một 
thực thê có § thức vì ông đã dùng những thuật ngữ 
như : 'tÒa án của lịch SỬ, những . con đường ngoặt 
ngoéo của lịch sử". Tác giả cho răng trách cứ Mác 
như thế là hoàn toàn xuyên tạc tư tường của Mác. 
Mác, Ăng-ghen không baO giờ coi lịch sử là một 
tỉnh thần thần bí. Lịch sử theo các ông, không 
hướng tới một mục đích nào như một định mệnh 
cả. San Uy Hệ tư tưởng Đức, Mắc và Ăng-ghen đã 

¡ : không nên nghĩ răng "lịch sử sau là mục đích 
của lịch sử trước”. Theo, các ông "Lịch sử chẳng 
qua chỉ là sự nối tiếp: của những thể hệ riêng rẻ 
trong đó mỗi thế hệ đều khai thác những vật liệu, 
những, tư bản, những lực lượng sản xuât do tất cả 
các thế hệ trước để lại ; do đó, mỗi thế hệ một mặt - 
tiếp tục phương thức hoạt động được truyền lại, 
nhưng trong những hoàn cảnh đã hoàn toàn thay 
đối, và mặt khác, lại biến đổi những hoàn cảnh cũ 
bằng một hoạt động hoàn toàn thay đổi ; những sự 
kiện đơ, người ta đá xuyên tạc chúng bằng tư biện, 
khiến cho dường như lịch sử sau là mục đích của 
lịch sử trước..." (, Ăng- -ghen cũng đã phản đối 
việc nhân cách hóa lịch sử khi ông nói : "Lịch sử 
không làm gì cả”. Trái lại, chính con người làm ra 
lịch sử của chính mình. Lịch sử chỉ là hoạt động 
của con người đang theo đuổi mục địch của mình. 
Và "giả thiết đầu tiên của lịch sử con người là Sự 


tồn tại của những con người cá nhân đang sông”. 


k Giáo sư, Nguyền giảm ‹ đốc Nhà xuất bản Sự thật, nay 
là nhà xuất bản chính trị quốc gia 

(1) C. Mác và Ph. Ăng-ghen : Tuyến tập, Nxb Sự thật, 
Hà nội, 1980, t 1, tr 299 
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Băng-xa-ít cho răng , XUẤ phát từ một quan 
niệm hoàn toàn đúng đắn về lịch sử, Mác đã bác bỏ 
quan điểm duy tâm về lịch sử của Hê-ghen và đã 
sáng tạo ra một cách viết lịch sử mới, hàm ý một 
cuộc cách mạng về lý luận. Băng-xa-ít đã phát hiện 
ra một điều quan trọng. mà theo tôi nghĩ chúng ta ít 
chú ý đến khi đề cập đến lịch sử, đó là trong lịch sử 
thực, có những cát không đúng thời, những cái 
không trùng khớp về thời gian. Ông chỉ rõ : Mác đã 
nhắn mạnh rằng trong lịch sử có sự không trùng 
khớp của các thời gian (discordance des temps), và 
tư tưởng đó của Mác là nhất quán từ Phác thảo 
(Grundriss) cho đến bộ Từ bản. Ông cho rằng tính 
phù hợp ở Mác không hàm ý tính thích hợp. Nó chỉ 
nêu ra một loạt khả năng mà thôi. Trái lại, cái trải 
thời gian, không trùng khớp thời gian lại là phương 
thức thực tê của chính trị, nghệ thuật, lý luận. 

Tác giả đã lấy một loạt tác phẩm của Mác và 
Ảng- -phen, về lịch sử để minh họa cho sự hiểu biết 
của ông vê quan điểm của Mác đối với lịch sử. Đó 
là Chiến tranh nông dân ở Đức, Đấu tranh giai cập 
ở Pháp, Ngày I8 thắng sương mù, Nội chiến ở 
Pháp. 

Từ đó cho rằng một cuộc cách mạng đúng lúc 
không có nguy cơ, không có bất ngờ là một sự kiện 
không có sự kiện, một thứ cách mạng không có 
cách mạng. Không có vấn đề đúng lúc hay không 
đúng lúc. Các cuộc cách mạng là dấu: hiệu của một 
sự thực là nhân loại có thể giải quyết về mặt lịch 
sử. Chính vì vậy Mác đã không do dự đứng về phía 
người nghèo trong chiên tranh nông dân, trong 
cách mạng Anh, trong cách anang Pháp, đứng về 
phía chiến Sĩ Cộng xã trong Công xã Pa-rI. 

Ông cho rằng, đối với Mác, tất yếu lịch sử 
không có gi là định mệnh mây móc, khả năng thực 
tế trở thành tất yêu, và tất yêu gắn với ngâu nhiên. 
Đó là một quan niệm hết sức biện chứng vê tất yếu 
lịch sử. 

Như vậy, Phần một của cuốn sách gợi ý cho 
chúng ta suy nghĩ lại về nhận thức của chúng ta 
trước đây đôi với những cải mà chúng ta hiểu một 
cách máy móc và trừu tượng về tất yêu lịch sử, quy 
luật lịch sử. Liên hệ với khả năng bỏ qua sự phát 
triển của chế độ tư bản đối với cách mạng Việt nam 
hiện nay, chúng ta có căn cứ khoa học để tin vào 
khả năng đó và phần đấu cho khả năng đó, mặc dù 
Ở đầy có thể có một sự không trùng khớp nào đó 
của các thời gian như Mác đã nói. 

Phần hai : : Mác phê phán lý tính xã hội học. 

Trong phần này, Băng-xa-ít tập trung phân 
tích một vân đề hiện nay đang là thời sự nóng hôi : 
vẫn đề giải cấp va quan hệ giữa Các giai cập. 

Tác giả phê phân một sô nhận thức máy móc 
về giai cầp, cho răng tựa hô ở Mác giai cấp quy lại 
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chỉ có hai : người có sở hữu và người i không CÓ SỞ 
hữu. Ông cho rằng không thể tìm thấy ở Mác một 
định nghĩa súc tích về giai cấp. Bởi le Mác không 
phải là nhà xã hội học quan tâm đến việc định 
nghĩa giai cấp. Học thuyết về giai cấp của Mác 
không thể quy lại thành một trò chơi tĩnh nhằm đưa ' 
ra những định nghĩa và sự xếp loại. Nó chì nghiên 
cứu một hệ thống các quan hệ mà cuộc đầu tranh tổ 
chức lại thành cơ cấu, hệ thống này được Mác phát 
triển một cách đầy đủ trong những tác phẩm chính 
trị như Đấu tranh giai cập ở Pháp, v. v.. Trong bộ 
Tư bản, Mác trình bày các giai câp trong sự vận 
động của tư bản. Trong quyên L, giai câp chỉ mới 
được xét ở bình diện sản xuât. Trong quyên II, Mác 
xét quan hệ giai cấp trong sự thống nhất giữa sản 
xuất và lưu thống, trong đó tư bản và công nhân là 
kẻ mua và người bán. Trong quyền. HH, những tính 
quy định từng phần của các giải câp, Ở bình diện 
bóp nặn giá trị thăng dư trong quá trình sản xuất và 
ở mức bán sức lao động trong quá trình lưu thông, 
từ nay được kết hợp vào trong sự vận động toàn bộ 
của cạnh tranh, của sự hình thành tỷ suât lợi nhuận, 
của sự chuyên môn hóa chức năng của tư bản, của 
sự phân phối thu nhập. Chỉ lúc đó các giai. cấp mới 
lộ ra như là một cái gì khác hơn là một tổng số cá 
nhân làm một chức năng xã hội như nhau. Tác giả 
dẫn ra một câu rất quan trọng của Mác : "Mỗi nhà 
tư bản cá biệt cũng như toàn bộ các nhà tư bản 
trong mỗi lĩnh Vực sản xuất riêng biệt, tham gia bóc 
lột toàn bộ giai cấp công nhân băng toàn bộ tư bản, 
và ở trình độ bóc lột này, không chỉ vì tình cảm giai 
cấp chung, mà vì lợi ích kinh tê trực tiếp, bởi vì tỷ 
suât lợi nhuận bình quân phụ thuộc vào trình độ 
bóc lột toàn bộ lao động bởi toàn bộ tư bản”. 

Tác giả nhấn mạnh : Mác không đưa ra một 
định nghĩa về giải cấp (cũng như về những phạm 
trùủ khác như giá trị, tư bản, v.v.), nhưng lại trình 
bày những tính quy định của giai cấp trong quan hệ 
xung đột với các giai cấp khác. Mắc nói : không 
phải là những. định nghĩa theo đó người ta sắp xếp 
sự vật vào, mà là những chức năng được quy định 
mà các phạm trù được quy định thê hiện”. 

Nghiên cứu khả sâu học thuyết giai cập của 
Múc, tác giả phát hiện ra nhiều khía cạnh mới mẻ - 
mới me vì trước đây chúng ta thường ít chú ý ý. tỚI - 
khá lý thú. Đó là quan hệ giữa các giai cấp và đại 
diện chính trị của nó ; là các giải cấp trong quan hệ 
với nhà nước ; là biện chứng giữa các quan hệ xã 
hội và đại diện chính trị ; là các quan hệ giai cấp 
được môi giới bởi các quan hệ lệ thuộc và thông trị 
giữa các quôc gia - dân tộc trên quy mô quôc tế. 
Tác giả rút ra một nhận định : “các giai câp do đó 
không tôn tại như nhưng thực tại có thê tách biệt 


với nhau, mà chỉ tổn tại trong biện chứng cuộc đấu 
tranh của chúng". 

Từ những nhận thức về giai cấp như đã nói ở 
trên, tác giả đã phê phân một sô quan điểm sai lầm 
và nói rõ quan điểm của mình về một loạt vấn đề, 
như thực trạng giai cấp trong xã hội tư bản hiện đại, 
quan hệ bóc lột và bị bóc lột, công bằng xã hội. 

Qua sự trình bày của Băng-xa-ít, có thể thấy 
tác giả đánh giá rât cao bộ Từ bản của Mác, đặc 
biệt là học thuyết của Mác về lao động và giá trị 
sức lao động, kết quả của phương pháp trừu tượng 
hóa mà Mác đã vận dụng vào việc nghiên cứu nên 
kinh tế tư bản chủ nghĩa. 


Phần ba : Mác phê phán tính thực chứng 
khoa học. 

Trong, phần này, Băng-xa-ít nói về thái độ của 
Mác đối với khoa học. 

Ông nhận xét rằng, Mắc chịu ảnh hưởng của 
ba quan niệm khoa học : khoa học thực chứng Anh, 
sự phê phán theo tỉnh thần Hê- ghen, và khoa học 
Đức. Ông cho rằng, "trở nên có tính cách mạng, 
khoa học kết hợp ba phạm vi ấy trong phê phán 
khoa kinh tế chính trị”. Đồng thời, tác giả cũng lại 
phát hiện ra rằng, do sự ràng buộc của một đối 
tượng nghiên cứu đặc thù là tư bản, Mắc đã tạo ra 
một cách làm khoa học mới. 

Trước. hết, Mác đưa ra một quan niệm hoàn 
toàn mới về quy luật trong khoa học xã hội. Ở đây 
đòi hỏi một tính nhân quả khác tính nhân quả trong 
cơ học cô điển, những quy luật khác với các quy 
luật trong khoa học tự nhiên, một tính thời gian 
khác được đo bằng một thước đo khác. 

Tác giả nghiên cứu cách làm khoa học mới 
của Mác trong bộ Tư bản. Ông phát hiện ra rắng bộ 
Tư bản đã nói ngay từ đầu về quy luật xu hướng, và 
trong quyền II của bộ sách này, Mác nói nhiều về 
khái niệm quy luật xu hướng. Ông trích dẫn một 
câu điển hình của Mác : “Trong toàn bộ sản xuất tư 
bản, quy luật chung chỉ: thể hiện như là xu hướng 
thống trị chi một cách gần đúng và một cách phức 
tạp”. Mặc dù có những nguyên nhân đi ngược lại 
quy luật, nhưng quy luật vân biểu hiện ra với tính 
cưỡng chế của nó. Ở đây tác giả lấy quy luật trong 
vật lý lượng tử, hạt nhân v.v. để so sánh với cách 
nhìn của Mác về quy luật trong lĩnh vực kinh tế. 

Băng-xa-Ít đánh giá cao phương pháp nghiên 
cứu khoa học của Mác khi ông nói : "Nếu Mác đã 
không dự kiến những đảo lộn về phương pháp 
nghiên cứu khoa học mà chúng ta đang Sắp hiện 
nay, thì những lời giải đáp bộ phận của ông cho 
những nghị luận quá tỉnh tê về hàng hóa, đá vượt 
quá tâm mắt khoa học thời ông. Tư duy của ông 


Đọc sách 


không mảy mạy lạc lõng trước những vấn đề đương 
đại. 

Trong số những vấn đề chứng tỏ tầm nhìn xa 
rộng của Mác, tác giả đã làm nôi bật_ hai vấn đề 
hiện đang là mối quan tâm của toàn thể loài người. 
Đó là vân đề môi sinh, và đặc biệt là vai trò của 
khoa học với tính cách là lực lượng sản xuất trực 
tiếp. Tác giả trích dẫn một đoạn của Mác trong bản 
thảo 1844 - 1848 nói lên tầm nhìn Vượt thời đại của 
Mác : "Nếu quá trình sản xuất trở thành lĩnh vực 
vận dụng khoa học thi lúc đó ngược lại, khoa học 
trở thành một chức năng của quá trình sản xuất... 
Với tính cách là sản phẩm của lao động trí tuệ, 
khoa học bao giờ cũng ở dưới giả trị của nó. Bởi vì 
thời gian lao động tât yếu đề tái sản xuất ra nó 
không, có quan hệ nào với thời gian lao động tất 
yêu để sản xuất ra nó lúc khởi đầu". Ở đầy, tư 
tưởng của Mác phải được. chúng ta nghiên cứu để 
lý giải một loạt vân đề của sản xuất xã hội trong 
điều kiện của cuộc cách mạng khoa học công nghệ 
hiện đại. 

Tóm lại, trong cuốn sách "Mức, Con người bất 
chấp thời đại”, qua việc phê phán một số nhận thức 
mà tác giả. cho là không đúng với tư tưởng của 
Mác, tác giả ‹ đã trình bày sự nhận thức của mình về 
một số vẫn đề rất quan trọng của chủ nghĩa Mác mà 
ông coi đích thực là tư tưởng của Mác. Ông cho 
răng, không nghỉ ngờ gì cả, chủ nghĩa Mác vẫn 
đang còn có tính thời sự ; và ông muôn bằng công 
trình nghiên cứu nghiêm túc của mình, rút ra tính 
nhất quán, mạch lạc về lý luận của học thuyết Mác. 

Dĩ nhiên, Đăng- xa-ít đã không đứng trên lập 
trường một chiến. sĩ cộng sản để trình bày những 
vấn đề nói trên. Ông chỉ xét chủ nghĩa Mác dưới 
giác độ của một nhà khoa học, với khuynh hướng 
khách quan chủ nghĩa. Do đó, bên cạnh những mặt 
tích cực, tác phẩm của ông cũng không tránh khỏi 
những hạn chế về mặt giai cấp, như : lấn tránh ý 
nghĩa cách mạng của chủ nghĩa Mác ; phê phán 
chủ nghĩa xã hội hiện thực một cách phiến diện, chỉ 
thấy Sai lầm khuyết tật của nó mà không thấy 
những cống hiến to lớn của nó trên con đường tiền 
hóa của nhân loại ; không nêu được đầy đủ giá trị 
thực tiễn đang rất nóng hổi của chủ nghĩa Mác 
trong thời đại hiện. nay. Nhin chung lạt, khuyết 
điểm cơ bản của cuốn sách là còn nặng tính chất 
hàn lâm và học thuật. 

Nhưng dù sao, trong lúc bọn bồi bút của giai 
cấp tư sản đang ra sức bác bỏ chủ nghĩa Mác, mà 
có những nhà Mác học như ô ông Băng-xa-ít dầm nói 
đến sự phục hồi, giá trị và tính thời sự của học 
thuyết Mác, thì đó là một điều hết sức có ý nghĩa Q 


T3 


NHÂN VẬT "HIÊM" 


HI đang còn ngôi trên ghê 
trường đại học, V đã được 


bạn bè củng lớp suy tôn là 
nhân vật "hiếm", bởi lẽ hằng năm 
tất cả các môn học, V đêu đạt 
điểm giỏi, sử dụng khá thành 
thạo hai ngoại ngữ (tiếng Nga và 
tiếng Anh), và là người duy nhất 
của lớp được kết nạp vào Đảng 
khi còn là sinh viên. 

Ra trường, với bản luận văn 
tốt nghiệp xuất sắc, V được rất 
nhiều cơ quan, kế cả các đơn vị 
liên doanh với nước ngoài mời 
chào". Thế nhưng V từ chối tất cả 
những nơi "béo bở", chỉ nhận lời 
VỆ công tác ở một cơ quan đảng. 
Một số bạn bè biết chuyện này, 
khuyên V là không nên. Có người 
còn 'phát khùng" bảo V là "hâm", 
là "dở hơi" ! Mà cũng không phải 
vô cớ họ nói V như thế, bởi vì 
trong thực tế có nhiều người, 
muôn vảo những nơi ấy, phải bỏ 
ra hàng "cây" vàng, hoặc hảng 
chục VỆ" qoại tiền 100 USD) đề 
nhờ vả, cậy cục mà cũng chưa 
được. Trong khi đó thi V lại từ 
chỗi lời mời của họ, để về một 
nơi mà có người nói ví von : 
"Chuột chạy cùng sào mới vào 
cơ quan đảng". Nghe nói vậy V 
chỉ cười, chăng tranh luận và 
cũng chắng nói gì. 

Với năng lực của mình, lại 
được sự giúp đỡ, động viên tận 
tình của tập thể và lãnh đạo cơ 
quan, chỉ trong vòng 5 năm, V 
đã bảo vệ xuât sắc luận án phó 
tiến sĩ triết học. Cũng trong thời 
gian nay, hàng loạt công trình, 
đề tài nghiên cứu khoa học của 
V được đăng tải trên các báo, tạp 
chí. Những công trình đó đã 
được dư luận khen ngợi là có giá 
trị lý luận và thực tiên. 

Khi được hỏi tại sao V lại 
quyết định về công tác ở một cơ 
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quan đảng, anh trả lời : Nói ra có 
lẽ mọi người không tin, cho răng 
mình "lên gân", nhưng đó hoàn 
toàn là sự thật. Mình vê công tác 
Ở cơ quan đảng lúc đầu đơn giản 
chỉ là vì mình thích. Mình rât 
thích nghiên cứu lý luận chính trị, 
thích đọc sách kinh điển. Hình 
như điều đó hợp với "tạng" của 
mình. Càng được đọc Mác - Lê- 
nin càng học hỏi được nhiều. Mỗi 
lần đọc lại vỡ VạC ra, phát hiện 
thêm một vài điều mới mẻ. Nghe 
các chú, các anh nói rằng cũng 
có một số điều rong học thuyệt 
của "các cụ" cần được sửa đổi, 
bổ sung cho hoàn chỉnh, mình 
nghĩ cũng là lẽ tự nhiên thôi. Làm 
gì có cái gì thật hoàn chỉnh ngay. 
Chính Mác và Ăng- ghen trước 
kia và sau đó là Lê- -nin vẫn 
thường nói học thuyết của các 
ông không phải là một giáo điều 
kia mà. Có lúc "hăng hái" lên, V 
bộc bạch tâm sự : Trước kia có 
lúc do chúng ta chưa nhận thức 
được hệt điêu "các cụ” nói nên 
đã mắc phải bệnh sủng bái Mác, 
Lê-nin, cho rằng "phàm là" cái gì 
"các cụ" đã nói đều đúng cả. 
Ngày nay, không ít người lại 
nhảy sang, cái cực đối lập, gần 
như họ phủ định sạch: trơn học 
thuyết của "các cụ". Thế mới biết 
cực đoan bao giờ cũng dẫn tới 
những sai lâm. 

Thực tế những năm vừa qua, 
được công tác Ở cơ quan đẳng, 
được tiếp xúc với các bậc đàn 
anh, được đi vào nghiên cứu, 
khảo sát thực tế, mình thấy khôn 
ra nhiêu , trưởng. thành nhiêu . 
Tuy thu nhập thấp, nhưng "thu 
hoạch” thông tin, kiến thức, rèn 
luyện phẩm chất, tư cách thì 
được nhiêu . Điều đặc biệt là 
thực tế giúp mình càng thấy tin 
yêu Đảng và Bác Hò, càng tự 


hào về dân tộc Việt nam ta. Nhớ 
lại khi mới về cơ quan công tác, 
đồng chí thủ trưởng thân mật võ 
vai mình rồi nói : "Nếu cậu thật 
sự tin yêu Đảng ; nếu trái tim cậu 
thật sự thuộc về Đảng thì chắc 
chắn cậu sẽ tìm thấy Sự say mê 
trong công việc Ở cơ quan đẳng". 
Bây giờ ngắm lại, thấy những 
điều ông nói có lý quá. 

Đương nhiên, công tác ở đâu, 
có hợp hay không còn tùy thuộc 
vào năng lực, SỞ trường và tính 
cách của mỗi người. Có những 
người thích 'hướng ngoại", tức là 
họ chỉ có thể hoạt động và phát 
huy được tác dụng trong một môi 
trường rộng, có quan hệ giao tiếp 
với nhiều người. Những người 
như thế mà bắt họ ngôi một chỗ 
fính lặng, vùi đầu vào những 
đồng sách vở, tư liệu... là không 
ổn. Ngược lại, có những người lại 
thích "hướng nội", tức là chỉ có 
thể hoạt động và phát huy được 
trong một môi trường tỉnh, có 
nhiều thời gian để một mình 
nghiên, Cứu, Suy tư. Những người 
như thế mà "tung" họ vào những 
nơi sôi động, đòi hỏi phải có sự 
quảng giao, nhanh nhẹn, tháo 
vát và quyêt đoán kịp thời... thi 
cũng không đúng chỗ. Mình 
thuộc loại người thứ hai. Nêu 
mình hoạt động kinh doanh thị 
chỉ có thua lỗ. Nói như thế không 
có nghĩa mình chỉ là con mọt 
sách, giáo điều, lý luận suông vả 
không có vốn thực tiễn đâu nhé. 
Mình cũng phải đi rất nhiều. Lý 
luận và thực tiễn, hai cái đó bỗ 
trợ cho nhau ghê gớm lắm... 

Đối với những người chưa 
quen biết V mà nghe những điều 
anh nói trên đây thì chắc chắn 
họ sẽ cho đó là "lên gân lên cốt". 
Nhưng tôi đã từng quen biết V từ 
lâu thì tôi tin. Tin thật sự. V đúng 
là con người như vậy đó. Và, qua 
đây, tôi cũng tự rút ra cho mình 
được nhiều bài học 
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VĂN HÓA - BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC - VĂN HIẾN 


e VĂN HÓA : Là một khái niệm đa nghĩa và phức tập. Hiểu theo nghĩa rộng, văn hóa là tổng thể những 
nét đặc trưng tiêu biểu nhất của một xã hội, thể hiện trên các mặt vật chất, tinh thân, trị thức và tình cảm, biều 
hiện sức sông, sức sảng tạo của một dân tộc. Ngoài văn học, nghệ thuật, văn hóa còn gồm các phong cách sống, 
những quyên cơ bản của con người, những hệ thông, giả trị, những truyền thống và những tín ngưỡng... 

Xét theo cấu trúc, văn hóa là sự hiểu biết, sự sáng tạo, thể hiện trong nhận thức, giao tiếp, ứng xử, ngôn 
ngữ, tình cảm và hành vi CỦa Con người. 

Theo quan điểm giá trị, văn hóa là trình độ phát triển các quan hệ nhân tính của một xã hội, của mỗi con 
người ; nó được cộng đồng khẳng định thành một hệ giá trị trên cơ sở chân, thiện, mỹ. 

Văn hóa tôn tại dưới hai hình thức cơ bản : văn hóa hữu hình là những sử liệu thành văn, các công trình kiến 
trúc, dinh thự, đình, chùa, miếu, mộ, lăng..., và văn hóa vô hình như : âm nhạc, ngôn ngữ, huyền thoại, truyền 
miệng, phong tục tập quán, tôn giáo, nghi l... Tuy nhiên, sự phân chia này có ý nghĩa tương đối, vì đó cũng là 
hai mặt của một nội dung, gắn. bó chặt ché với nhau. Các di tích, kiến trúc tôn giáo chỉ có thể thăng hoa thành 
giá trị văn hóa khi bàn tay, khối ó ỐC, ý tưởng thâm mỹ, tâm hồn, tình cảm của con người đã hóa thân vào đó. 

Văn hóa hình thành và phát triển trong mối quan hệ thích nghi giữa con người với tự nhiên ; giữa con người 
Với con người. Trải qua hàng thế kỷ nhận thức, thích nghị, khai thác và cải tạo thế giới, những thành tựu, tri 
thức, kinh nghiệm sông đã được tích lũy và trở thành nên tảng cơ bản cho sự hình thành và phát triển văn hóa. 
Văn hóa ¡ không chỉ bó hẹp trong mối quan hệ giữa cá nhân - gia đình và cộng đồng xã hội mà còn mở rộng 
trong mối quan hệ giữa các quôc BlA, dân tộc và khu vực trên thế giới. Lịch sử hình thành và phát triển văn hóa 
đồng thời là lịch sử của quá trình giao lưu, tiếp xúc, ảnh hưởng, hội nhập văn hóa, sàng lọc và cải biến, "bản 
địa hóa" văn hóa, cũng là quá trình tác động và dung hợp nhiều nên văn hóa của các địa phương, khu vực. Như 
chủ lưu hội tụ những dòng chảy khác nhau, văn hóa thê hiện sự thống nhất trong tính đa dạng. Theo nghĩa đó, 
văn hóa vừa mang những giá trị, những nét độc đáo của dân tộc, vừa tiêm ẩn những giá trị chung toàn nhân loại. 

Văn hóa còn được hình thành trong quá trình sáng tạo của loài người, sáng tạo thể giới và sáng tạo chính 
bản thân con người. Sự sáng tạo văn hóa đó mang tính liên tục và kế thừa, in đậm dấu ấn lịch sử - truyền thống 
và thời đại. 

Trong từng giai đoạn lịch sử nhất định, do điều kiện tự nhiên - lịch sử khác nhau, trình độ phát triển xã hội 
khác nhau nên môi quốc gia, dân tộc sáng tạo ra những giá trị văn hóa khác nhau. Nếu nói một cách ngắn gọn, 

" văn hóa tức là sinh hoạt" th có thể hiểu một dân tộc, ở một thời điểm lịch sử nhất định, kể cả dân tộc " mông 
muội", "dá man” cúng đều có nền văn hóa riêng của minh (1) 

Văn hóa không phải là giá trị cố định, bất biến. Văn hóa là phát triển. Văn hóa thúc đây sự phát triển, là 
động lực và mục tiêu của phát triên. Sự phát triển của mỗi dân tộc phụ thuộc quan trọng vào sự phát triển văn 
hóa. Do đó, văn hóa với ý nghĩa đi đích thực của nó, đóng góp vào sự phát triển xã hội và nên văn minh nhân loại. 


e BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC : Là những biểu hiện giá trị (vật chất và tinh thần) đặc thù, là sắc thái 
riêng biệt trong đời sống sinh hoạt xã hội của mỗi cộng đông dân tộc, từ cách ăn mặc, đi lại... cho đến chiều 
sâu tâm hồn, cách tư duy và lối ứng xử. 

Bản sắc văn hóa dân tộc được hun đúc theo chiều dài lịch sử dân tộc, được tạo nên trong quá trình lao động 
sáng tạo của dân tộc, từ đó hình thành các truyện. thống, chuẩn mực, lối sống, tính cách, tâm lý, nếp nghĩ mang 
tính đặc thù của dân tộc. Đến lượt nó, bản sắc văn hóa dân tộc đi vào mọi mặt của đời sống xã hội, góp phân 
nuôi dưỡng, chỉ phối các lề thói, phong tục tập quán, tín ngưỡng của dân tộc. 

Bản sắc văn hóa dân tộc là côt cách, là 'khí thiêng sông núi” của dân tộc, tạo sự khác biệt giữa các cộng 
đồng người. Bản sắc văn hóa dân tộc là biểu hiện sâu sắc và tập trung nhất của bản sắc dân tộc, nó gắn liền với 
dân tộc, tham gia vào quá trình hình thành và phát triển của dân tộc. Do vậy, bản sắc văn hóa dân tộc là tinh 
túy, là nội lực, là sức mạnh của dân tộc. Lịch sử cho thấy, dân tộc nào đánh mất cội rễ của mình, đánh mất bản 
sắc văn hóa của mình, dân tộc ấy đánh mát chính mình, đi đến chỗ nô lệ hoặc suy vong. 

Bản sắc văn hóa dân tộc là cái "độc nhất vô nhị" của nên văn hóa đân tộc. Nói bản sắc văn hóa dân tộc là 
nói nét đậm đà sâu sắc nhất và mang tính phát triên. Bản sắc văn hóa dân tộc nếu không được bổ sung, phát 
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Tìm hiểu khái niệm 


triển thi dù có hàm chứa những giá trị cao đẹp đến mấy, cũng không thể trở thành sức mạnh của dân tộc. Bản 
sắc văn hóa dân tộc không chỉ là giá trị quá khứ vĩnh hằng mà còn là thực tại và hướng tới tương lai. Nó chi 
thực sự sống động, trở thành nội lực của dân tộc khi trong quá trình vận động, nó vừa phát huy những giá trị 
nội tại, vừa kế thừa, điều chỉnh, tiếp thu có chọn lọc những yếu tố văn hóa từ bên ngoài. 

Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn coi trọng việc giữ gìn, kế thừa và phát huy bản sì sắc văn hóa 
dân tộc đồng thời với việc tiếp thu những tinh hoa văn hóa của nhân loại, chủ trương xây dựng nên văn hóa tiên 
tiễn, đậm đà bản sắc dân tộc. Một nền văn hóa như vậy sẽ là một sinh lực làm nên tâng cho sự phát triển dân 
tộc, sẽ tạo nên bản lĩnh dân tộc, vững vàng trước mọi thử thách. 


e VĂN HIẾN : Có thể hiểu là những nét đẹp lung linh tạo ra chiều sâu, bề dày của những yếu tố cơ bản để 
xây đắp, tôn tạo cho truyền thống văn hóa lâu đời và tốt đẹp của dân tộc. 

Một nước văn hiến là một nước có truyền thống lịch sử lâu đời, với những tập tục, nếp sống văn hóa và kết 
cấu văn minh riêng. Những truyền thống đó thấm đượm, ghi tạc, lưu truyền trong dân gian, có sức sống bên bỉ 
cùng năm tháng, được bảo tôn từ đời này sang đời khác. 

Văn hiến là niềm tự hào, là yếu tố tạo ra sức mạnh tinh thần của dân tộc, là cội nguôn của sự hình thành dân 
tộc và phát triển dân tộc. Văn hiến bao hàm các yếu tố và giá trị văn hóa. Tuy nhiên, khái niệm văn hiến không 
- đồng nhất với văn hóa. 

Việt nam là đất nước có hàng nghìn năm văn hiến. Thời kỳ mở nước được đánh dấu bằng thời kỳ hình thành 
và phát triển nền văn minh Đông sơn rực rỡ, nền văn minh đầu tiên của người Việt cổ, mở đầu lịch sử văn minh - 
văn hiến Việt nam. Với hàng nghìn năm văn hiến, dân tộc Việt nam đã tạo nên những di sản văn hóa phong 
phú, quy tụ nhiều nhân tài ; tạo nên một đất nước có nhiều huyền thoại, huyền tích, truyền thống ; tạo lập nên 
tảng bền vững cho sự sinh tồn và phát triển dân tộc. Bê dày truyền thống lịch sử dựng nước và giữ nước của 
Việt nam đã hình thành một bản sắc dân tộc Việt nam, một lối sông thuần Việt, một cốt cách, tâm hồn Việt 
nam, truyền thống Việt nam. Truyền thống tốt đẹp đó được hun đúc trong lịch Sử, trở thanh biểu tượng kết tinh 
những giá trị cao đẹp của dân tộc : đó là lòng yêu nước, tỉnh thần đoàn kết, lao động cần cù sáng tạo, yêu hòa 
bình, giàu lòng nhân ái ; là truyền thống hiếu học, trọng đạo nghĩa, trọng người hiền tài... 


(1) Xem : Đào Duy Anh: Việt nam văn hóa sử cương, Nxb TP Hồ Chí Minh, 1992, tr 13 


LỜI CẢM ƠN 
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TIẾP TỤC CẢI CÁCH MỘT BƯỚC 


N EN H/ 


AU hơn một năm thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 8 (khóa VII) về cải cách một 
bước nền hành chính nhà nước, chúng ta 
đã thu được kết quả bước đầu, nhưng cũng 
phát hiện nhiều tôn tại, vướng mắc cần tháo 
gỡ, trên cả ba việc lớn : cải cách thể chế, điều 
chỉnh bộ máy và xây dựng đội ngũ công chức. 
Về cải cách thể chế hành chính 
Một là, cải cách thủ tục hành chính được 
coi là khâu đột phá của cải cách hành chính. 
Chính phủ đã chủ trương tập trung trước nhất 
vào 7 lĩnh vực để đơn giản hóa thủ tục, giảm 
phiền hà và ngăn chặn tiêu cực ; khắc phục 
những yếu kém trong công việc hành chính 
hằng ngày, đụng chạm trực tiếp đến đời sống 
và hoạt động sản xuất - kinh doanh của nhân 
dân và doanh nghiệp. Nhưng thực tế mới ban 
hành được thủ tục hành chính trong 6 lĩnh vực: 
xuất nhập khẩu ; xuất nhập cảnh ; cấp phép sử 
dụng đất và phép xây dựng , - cấp phát vốn 
ngân sách ; cập phát vốn đầu tư xây dựng cơ 
bản ; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. 
Nhin chung, việc triển khai thực hiện cải 
cách thủ tục hành chính còn rất chậm, các thủ 
tục mới ban hành chưa được thực hiện đầy đủ 
ở các ngành và các địa phương, chưa được 
công bố công khai, rộng rãi cho dân và doanh 
nghiệp biết, chưa giám sát công chức và cơ 
quan hành chính nhà nước thực hiện nghiêm 
túc. Nhiều cơ quan trung ương và địa phương 
chưa thực hiện "Quy chế một số điểm trong 
quan hệ làm việc giữa các đồng chí phụ trách 
bộ máy hành chính các cấp". Hơn nữa, thủ tục 
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mới, nhưng cách làm hầu như vẫn cũ, cộng với 
ý thức công chức chưa được nâng cao, nên 
chưa thật sự phát huy tác dụng trong cuộc 
sống. Những phiền hà, cản trở, trì trệ, sách 
nhiễu và tham nhũng chưa được ngăn chặn. 

Thực tế một năm qua cho thấy một số thủ 
tục hành chính cần phải được tiếp tục tháo gỡ. 
Đó là : 

- Thủ tục giao đất (NĐÐ 88/CP) trong mối 
quan hệ với Luật đất đai (điều 1, 12, 22, 79), 
Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất (điều 7), 
Pháp lệnh giao đất, Nghị định I8/CP. Pháp 
lệnh ngày 14-10-1994 và Nghị định của Chính 
phủ số 18/CP chỉ quy định hai hình thức giao 
đất không thu tiền và cho thuê đất, chưa quy 
định hình thức "giao đất có thu tiền sử dụng 
đất". Nghị định của Chính phủ số 87/CP và 
Nghị định 90/CP, quy định khung, giá các loại 
đất và đền bù tài sản, trên thực tế không tiến 
hành được vì giá đất quá thấp so với giá thị 
trường, bù giá theo đất nông nghiệp, nhưng lấy 
đất để xây dựng thì giá đất lại rất cao. 

- Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất (NÐ 88/CP), tuy chỉ quy định ba loại 
giây tờ, hoặc chỉ một trong 14 loại giấy tờ hợp 
lệ, nhưng trên thực tế đất đai trải qua nhiều 
thời kỳ biến động, nên gặp khó khăn lớn và 
không có hướng dẫn giải quyết thống nhất. 

- Thủ tục cấp giấy phép xây dựng và sửa 
chữa nhà trì trệ, kéo dài do nhiều lẽ, trong đó 
có nguyên nhân do cấp giầy chứng nhận quyền 


sử dụng đầât ách tắc. 


* GS., TS, Giám đốc Học viện hành chính quốc gia 
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- Thủ tục thành lập doanh nghiệp và đăng 
ký kinh doanh quá nhiều chữ ký và con dấu, 
quy định không thống nhất cho các loại hình 
doanh nghiệp, phí đăng ký tốn kém (bình quân 
10 triệu đồng). Thông tư số 472 của Bộ tư 
pháp sinh ra quá nhiều giấy tờ và quá nhiều 
cửa (10 - 12 cửa), lệ phí công chứng tài sản cao 
(2%) v.v.. 

- Thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo của 
công dân, mặc dầu có Chỉ thị 64/TTg của Thủ 
tướng chính phủ, nhưng vẫn tồn đọng nhiều, 
nhất là khiếu nại về nhà và đất, cần có quy chế 
tiếp dân, hòm thư dân nguyện và chế độ thông 
tin với dân. 

Hai là, xúc tiến thiết lập Tòa án hành 
chính để xử lý các khiếu kiện của dân đối với 
các quyết định của cơ quan hành chính và 
công chức lãnh đạo có thấm quyên. Quốc hội 
đã quyết định thành lập Tòa án hành chính 
nằm trong hệ thống Tòa án nhân dân. Chính 
phủ đã giao nhiệm vụ cho Học viện hành 
chính quốc gia khẩn trương đào tạo thấm phán 
hành chính, chuẩn bị tổ chức nhằm thiết lập hệ 
thống Tòa án hành chính trong những tháng 
cuối năm 1996. 

Ba là, tiếp tục hoàn chỉnh thể chế kinh tế 
mới. Chính phủ đã xây dựng một số dự luật về 
kinh tế để trình Quốc hội, đồng thời đã khẩn 
trương ban hành văn bản cụ thể hóa và hướng 
dân thi hành luật, pháp lệnh. Mặt khác, do 
những yêu cầu bức xúc của quản lý, điều hành 
kinh tế - xã hội, trong khi chưa ban hành được 
luật và pháp lệnh, Chính phủ đã ban hành các 
văn bản pháp quy, chủ yếu bằng hình thức 
nghị định (riêng năm 1995 : 92 văn bản chính 
phủ, 833 văn bản Thủ tướng chính phủ, 10 328 
các văn bản khác). Mặc dù trên lĩnh vực này, 
Chính phủ đã cố gắng và có tiến bộ, song việc 
xây dựng thể chế chưa theo kịp tiến trình đổi 
mới, nhiều vấn đề nóng bỏng cần điều chỉnh 
pháp luật chưa được thể chế hóa. Sự bất cập về 
xây dựng thể chế đòi hỏi gấp rút nâng cao 
trình độ kiến thức về pháp luật của bộ máy 
hành chính nhà nước, hình thành đội ngũ 
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chuyên gia giỏi, tổ chức tốt sự phân công và 
phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan lập pháp, 
hành pháp, tư pháp, cũng như giữa các cơ quan 
hành chính ở trung ương và địa phương. 

Bốn là, nâng cao hiệu lực thi hành pháp 
luật, lập lại trật tự, kỷ cương nhà nước. Kết quả 
nối bật trong năm là giải quyết một số vấn đề 
nóng bỏng và khó khăn như cẩm sản xuất, lưu 
thông và đốt pháo ; xử lý việc xây dựng nhà vi 
phạm pháp lệnh bảo vệ đê điều, xử lý vi phạm 
luật đất đai ở tỉnh Bà rịa - Vũng tàu ; khôi 
phục trật tự an toàn giao thông đô thị và giao 
thông đường bộ, v. v.. Những kết quả đạt được 
góp phần khôi phục lòng tin của dân vào hiệu 
lực của chính quyền. Tuy nhiên, lĩnh vực này 
còn nhiều khuyết điểm, có nhiều hành vi tiêu 
cực, kể cả một số cơ quan, cán bộ, công chức 
nhà nước. Họ chưa coi giữ gìn trật tự, kỹ 
cương và phẩm chất đạo đức là nhiệm vụ hàng 
đầu, tình trạng buông lỏng đã phải trả giá rất 
đắt.. 

Về điều chỉnh tổ chức bộ máy và các mối 
quan hệ trong hệ thống hành chính 
Chúng ta đã sáp nhập 8 bộ thành 3 bộ ; lập 

một số tông cục, cục thuộc Chính phủ, một số 
tổng cục thuộc Bộ tài chính và thành lập 16 
tông công ty lớn trong cả nước. Cơ cấu tổ chức 
bộ máy chính phủ đã được điều chỉnh theo 
hướng giảm bớt số bộ quản lý chuyên ngành. 
Mặc dù vậy, cho đến nay, khi chuyển sang cơ 
chế thị trường, mô hình tổ chức bộ, tổng CỤC 
có những nội dung chưa được xác định rõ 
ràng, thống nhất. Việc tổ chức ra các tổng 
công ty cũng là vấn đề mới, cần nghiên cứu 
làm rõ mối quan hệ giữa hội đồng quản trị, chủ 
tịch hội đồng quản trị với tông giám đốc, quan 
hệ giữa tông công ty với bộ chuyên ngành. 

Ngoài ra, các cấp hành chính cũng chưa 
làm đúng chức năng, nhiệm vụ theo Luật tổ 
chức chính phủ, Luật tổ chức Hội đồng nhân 
dân và ủy ban nhân dân, Nghị định 15/CP về 
nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà 
nước của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ. Tình trạng chồng chéo công việc, 
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không rõ trách nhiệm, đùn đẩy việc cho nhau, 
dồn việc lên Chính phủ và Thủ tướng chính 
phủ vẫn thường xây ra. 

Về xây dựng đội ngũ công chức 

Để thực hiện thắng lợi công cuộc cải cách 
nên hành chính, việc đào tạo và bôi dưỡng đội 
ngũ cán bộ, công chức hành chính là khâu có 
ý nghĩa quyết định. Do đó, phải xây dựng đội 
ngũ cán bộ, công chức thành những người : 
làm hành chính chuyên nghiệp ; được tuyển 
chọn và đào tạo công chức theo ngạch, kết hợp 
văn bằng tương ứng, theo tiêu chuẩn chức 
danh từng ngạch công chức ; rèn luyện đạo 
đức, đủ phâm chất và năng lực thực thi công 
vụ. 

Chính phủ đã quyết định và triển khai kế 
hoạch đào tạo công chức hành chính : ngạch 
chuyên viên chính, ngạch chuyên viên, cử 
nhân hành chính ; bồi dưỡng cán bộ và công 
chức quản lý hành chính nhà nước cao, trung 
cấp đương chức ở trung ương và địa phương 
về quản lý nhà nước, pháp luật, kiến thức và 
kỹ năng hành chính nhà nước, về ngoại ngữ ; 
bôi dưỡng cán bộ, giảng viên cho Học viện 
hành chính quốc gia, các trường tỉnh, thành 
phố và các trường quản lý bộ về cả số lượng 
và chất lượng nhằm nâng cao, phát triển mạnh 
tiềm lực, năng lực, dung lượng đào tạo, bồi 
dưỡng và nghiên cứu khoa học quản lý nhà 
nước. 

Mặc dù Chính phủ đã dự thảo nhiều lần 
chế độ công vụ, quy chế công chức, hiện đại 
hóa từng bước kỹ thuật hành chính, nhưng đây 
là vấn đề phức tạp, còn nhiều ý kiến khác 
nhau, cho nên đến nay chưa được thông qua, 
thiếu hẳn chuẩn mực pháp lý ở tầm quốc gia 
làm căn cứ xây dựng chiến lược, quy hoạch 
đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực hành 
chính. Phòng ngừa và có biện pháp khắc phục 
nhanh chóng sự hãng hụt kiến thức, hãng hụt 
đội ngũ cán bộ và công chức trong sự chuẩn bị 
hành trang cho việc bước vào thế kỷ 21, đẩy 
nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 


Thực tế hơn một năm thực hiện cải cách 
nên hành chính nhà nước cho thây, một trong 


_ những vấn đề hệ trọng là cần nhận thức đứng 


đắn bản chất công cuộc cải cách hành chính ở 
nước ta. Đây là một bảo đâm cho thành công 
của công cuộc đổi mới, nhất là cải cách nền 
hành chính nhà nước. Vì : 

Một là, cải cách hành chính không chỉ 
diễn ra ở quyền lực hành pháp một cách đơn 
độc, mà diễn ra cả ở quyền lực lập pháp và 
quyền lực tư pháp trong mối quan hệ biện 
chứng. 

Cải cách hành chính là việc kiện toàn và 
phát huy hiệu lực, hiệu quả của nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa nói chung, đụng chạm 
nhiều đến lợi ích các bộ phận, các cá nhân 
trong bộ máy nhà nước. Trên gốc độ này, rõ 
ràng cuộc cải cách nền hành chính nhà nước là 
một vẫn đề phức tạp, gay go và do đó không 
ngạc nhiên khi thấy có nhiều nước tiến hành 
cải cách nền hành chính quốc gia không thành 
công. 

Hai là, cải cách nền hành chính nhà nước 
được tiến hành đông thời với cải cách kinh tế, 
thúc đây cải cách kinh tế, bảo đảm tăng trưởng 
và phát triển kinh tế. Đó là mong muốn lý 
tưởng. Tuy nhiên, lại có một tình hình rất đáng 
quan tâm, ở nước nào mà tình hình kinh tế trì 
trệ, khủng hoảng, thì cải cách hành chính nhà 
nước được coi là tiền đè, là điều kiện thúc đẩy 
kinh tế phát triên. Đại bộ phận các cuộc cải 
cách nên hành chính nhà nước diễn ra trong 
môi trường đó đều thành công. 

Cải cách nền hành chính nhà nước không 
phải "áp đặt cho dân phải làm gì", mà tạo ra 
được khung pháp luật, tạo ra môi trường để 
"người dân tự thấy phải làm gì và phải sáng 
tạo như thế nào". Đây là điểm mấu chốt để 
chống lại và thu hẹp căn bệnh quan liêu, xa 
dân, xa cấp dưới và cơ sở trong cải cách nền 
hành chính nhà nước ta. 

Bệnh quan liêu của bộ máy không thể thu 
hẹp được, nếu không áp dụng hàng loạt giải 
pháp khác nhau. Mỗi giải pháp nhằm vào một 
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mục tiêu nhất định. Tổng hợp các mục tiêu 
nhỏ mới tạo thành mục tiêu lớn. Biện pháp cải 
cách nền hành chính nhà nước là tạo ra "bà đỡ” 
thúc đẩy cải cách kinh tế, hoàn thiện cơ chế 
kinh tế ngày càng đi vào chiều sâu, bám rễ 
trong cuộc sống hằng ngày để sát dân và phục 
vụ dân tốt hơn. 

Ba là, cải cách nền hành chính nhà nước 
đụng độ trực tiếp, thậm chí là bộ phận cấu 
thành của luật pháp, chính sách, cơ chế, tổ 
chức, cán bộ, thủ tục, kỹ thuật v.v.. Cho nên, 
nội dung cải cách nên hành chính nhà nước 
phải rõ ràng, bước đi phải vững chắc (tính 
toán, cân nhắc quá khứ, hiện tại và tương lai), 
thông tin, thông báo để người dân biết, hưởng 
ứng và tham gia. Nó phải được tiến hành 
thường xuyên dưới sự lãnh đạo của cấp ủy 
đẳng, có sự tham gia của các đoàn thể nhân 
dân thì mới mang lại kết quả thiết thực và bền 
vững. 

* 
* * 

Trong thời gian tới, chúng ta cần tiếp tục 
thực hiện cải cách hành chính với những nội 
dung chủ yếu sau đây : 

1 - Đi sâu tháo gỡ những vướng mắc, sửa 
đổi và bổ sung một số quy định trong các nghị 
định của Chính phủ nhằm : thúc đấy hoạt 
động kinh doanh mua bán nhà, tạo điêu kiện 
cho việc mua bán kinh doanh được bình 
thường ; cải tiến, sửa đối điều lệ quản lý đầu tư 
và xây dựng ; quy chế hình thành, thẩm định 
và thực hiện dự án đầu tư trực tiếp của nước 
ngoài để tiếp tục giảm phiền hà cho nhà đầu tư 
trong nước và đầu tư trực tiếp của nước ngoài 
vào Việt nam. Tổ chức quản lý ngành tài 
chính, bảo đâm tính thống nhất bộ máy quản 
lý ngành tài chính quốc gia và mối quan hệ với 
các địa phương, bảo đảm quyền quản lý toàn 
diện của ủy ban nhân dân trên địa bàn lãnh 
thổ. Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước 
của các bộ, các ngành, các địa phương, xóa bỏ 
dần chế độ bộ chủ quản, cấp hành chính chủ 
quản đối với doanh nghiệp nhà nước. Triển 
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khai những công việc liên quan đến mặt thủ 
tục hành chính đã ban hành và sắp ban hành. 
Xác định lại chức năng, nhiệm vụ công chứng 
sao cho phù hợp với tình hình mới, giảm phiền 
hà đối với nhân dân và doanh nghiệp. 

2 - Tăng cường công tác lập quy, nâng 
cao chất lượng văn bản của Chính phủ và Thủ 
tướng chính phủ, bộ, ngành, ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phô. 

- Xây dựng lại quy trình thiết lập và ban 
hành văn bản lập quy, trong đó không chỉ chú 
ý đến trình tự xây dựng văn bản lập quy, mà 
còn đặc biệt chú ý đến đầu mối thẩm định, 
kiểm soát đầu ra văn bản, kiểm soát và đánh 
giá tình hình thực hiện văn bản, tính khả thi 
các văn bản, bảo đảm đúng thẩm quyền, hợp 
thời, đúng hình thức và có nội dung tốt. 

- Rà xét lại hệ thống văn bản pháp quy đã 
ban hành, phân tích, đánh giá khách quan để 
khắc phục tình trạng tản mạn, thiếu đồng bộ, 
mâu thuần, chồng chéo, sơ hở, không đúng 
thẩm quyền, gây khó khăn và không phục vụ 
tốt cho dân. 

3 - Giải quyết đúng thời hạn, đúng pháp 
luật các khiếu nại, tố cáo của công dân. Sửa 
đối pháp lệnh thanh tra, pháp lệnh giải quyết 
khiếu nại, tố cáo của công dân. Hoàn thiện 
quyên hạn, nhiệm vụ, trình tự xét và giải quyết 
khiếu nại, tố cáo, quy định rõ trách nhiệm của 
người có thấm quyền. Xử lý kịp thời việc bôi 
thường, khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp 
của người bị vi phạm. Chấn chỉnh tổ chức và 
quy chế tiếp dân, từ vấn luật cho người dân 
đến tố cáo, khiếu nại. Xử lý nghiêm minh 
những cán bộ, viên chức vị phạm pháp luật do 
dân khiếu nại, tố cáo. 

4- Điêu chỉnh và chấn chỉnh tổ chức bộ 
máy và mối quan hệ trong bộ máy hành chính. 
Đây là một nội dung rất quan trọng, liên quan 
đến việc thực hiện chức năng quản lý nhà 
nước, sát dân và phục vụ dân tốt hơn. Chính 
phủ và cơ quan hành chính các cấp cần tập 
trung sức lực và thời gian chủ yếu vào quản lý 
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kinh tế vĩ mô, chăm lo văn hóa - xã hội, bảo 
_ VỆ môi trường, bảo đảm hiệu lực của pháp 
luật, củng cố quốc phòng, an ninh, thi hành 
chính sách đối ngoại, quản lý nhà nước đối 
với các loại hình doanh nghiệp và kinh tế gia 
đình v.v.. : 

_ Cụ thể hóa nguyên tắc tập trung dân chủ, 
kết hợp quản lý theo ngành với theo địa 
phương và lãnh thổ, sát hợp với chức năng 
điều hành, chỉ đạo của hệ thống các cơ quan 
hành chính ; theo đặc điểm từng ngành, từng 
lĩnh vực ; làm rõ quyền hạn, trách nhiệm, thẩm 
quyên tập thể, cá nhân ; bảo đảm sự lãnh đạo, 
quản lý tập trung thống nhất, đi đôi với phát 
huy năng động, sáng tạo của chính quyền các 
cấp ; xác định mối quan hệ giữa chính quyền 
các cấp với nhân dân theo một chế độ công vụ 
nghiêm túc. 

Nghiên cứu ban hành một số luật và pháp 

lệnh mới cũng như ban hành kịp thời, cụ thể, 
rành mạch các văn bản pháp quy làm cơ sở 
pháp lý cho việc hình thành đồng bộ các yếu 
tố thị trường và cho việc triển khai cải cách 
hành chính, đặc biệt là hướng dẫn thực hiện 
luật ngân sách, chế độ quản lý tài chính và tài 
sản công, quy chế về tổ chức và hoạt động cơ 
quan hành chính, phân định thấm quyền hành 
chính, chế độ công vụ, công chức, công sở, 
chế độ tài phán hành chính v.v.. 
— Thiết lập trật tự bộ máy hành chính theo 
cơ chế quản lý kinh tế mới để nâng cao chất 
lượng phục vụ và năng lực của đội ngũ công 
chức, xây dựng và rèn luyện đạo đức công 
chức, bốn phận và trách nhiệm công vụ, thay 
.. đối lề lối, tác phong làm việc theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

5. Điêu hành và kiểm soát chặt chẽ kinh 
tế vĩ mô bằng pháp luật, chính sách, kế hoạch, 
bằng lực lượng kinh tế nhà nước, phát huy 
tiềm năng các thành phần kinh tế và gIữ vững 
vai trò chủ đạo kinh tế nhà nước. Xây dựng và 
hoàn chỉnh hệ thống kiểm tra, kiểm soát, kiểm 
kê nền kinh tế và hoạt động xã hội, nhất là 
trong giai đoạn chuyển sang nền kinh tế thị 


trường, bảo đảm việc giải phóng sức sản xuất, 
xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục sắp xếp 
lại doanh nghiệp nhà nước, bảo đảm sự phát 
triển cơ sở kinh tế vững chắc làm nền tảng, 
huyết mạch, chi phối nền kinh tế. Củng cố, 
hoàn thiện các tổng công ty nhà nước, giữ 
vững tính định hướng, đủ sức hướng dẫn, chỉ 
phối của kinh tế nhà nước, nhất là trong những 
ngành then chốt, xí nghiệp quan trọng, những 
mặt hàng thiết yếu cho sản xuất và đời sống, 
quốc phòng - an ninh. 

—6- Quy định các mối quan hệ cơ bản theo 
nguyên tắc bảo đảm sự tập trung thống nhất 
cân thiết của trung ương đi đôi với việc thực 
hiện đúng đắn chế độ phân cấp quản lý nhà 
nước. Đây là vấn đề lớn và phức tạp, liên quan 
nhiều mặt đến chức năng, thấm quyền và phân 
bố quyền lực giữa trung ương và địa phương, 
đặc biệt là vai trò của chính phủ trong điều 
hành thống nhất hệ thống hành chính của cả 
nước cũng như vai trò của chính quyên cơ sở 
sát dân và phục vụ dân tốt hơn. Cần thể chế 
hóa một số vấn đề cấp bách như : Mối quan hệ 
trong điều hành và quản lý giữa chính phủ và 
các bộ với chính quyền địa phương. Quy định 
thẩm quyền và phân cấp quản lý cần tập trung 
chủ yếu vào lĩnh vực ngân sách, quy hoạch 
phát triển kinh tế - văn hóa, quyền lập quy, 
quyền cấp đất v.v.. Cụ thể hóa nhiệm vụ, 
quyên hạn, thẩm quyền của hội đồng nhân dân 
và ủy ban nhân dân các cấp, phát huy vai trò 
của chính quyền các cấp trong quản lý và điều 
hành kinh tế - xã hội trên địa bàn lãnh thổ. Cụ 
thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc thẩm 
quyên giám sát, hướng dẫn, kiểm tra của Ủy 
ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ đối với ` 
hội đồng nhân dân. Tổ chức thực hiện và từng 
bước hiện đại hóa kỹ thuật hành chính trong 
cơ quan nhà nước, bảo đảm tính thống nhất, 
liên tục, hệ thống, kế thừa v. v.. 


(Xem tiếp trang 25) 
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XÂY DỰNG ĐĂNG 
Lñ NHIỆM VỤ THEN CHỐT 


(khóa VIỊ) tại Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ VIII của Đảng nhắn mạnh : trong 
điều kiện hiện nay, phải "giữ vững vai trò lãnh 
đạo của Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ 
then chốt". 

Thật ra, vấn đề này không phải đến Đại 
hội VIHI mới được đề cập, ngay từ Hội nghị 
Trung ương 3 (tháng 6-1992) khóa VII Đảng ta 
đã chỉ rõ : công tác xây dựng Đảng là một 
nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và cấp bách, có 
ý nghĩa quyết định đối với toàn bộ sự nghiệp 
cách mạng và có ý nghĩa sống còn đối với bản 
thân Đảng. Sau đó, đồng chí Tổng bí thư Đỗ 
Mười nhiều lần khẳng định : lúc này, xây dựng 
kinh tế là ung tâm, xây dựng đảng là then 
chốt. Và, trên thực tế, chúng ta đã tập trung khá 
nhiêu thời gian, công sức cho nhiệm vụ trọng 
yếu này trên tất cả các mặt : xây dựng và hoàn 
thiện đường lối chính trị ; tăng cường công tác 
lý luận tư tưởng ; củng cố công tác tô chức ; đổi 
mới công tác cán bộ và phương thức lãnh đạo 
của Đảng, v.v.. 

Song, sở đĩ hiện nay chúng ta lại đặc biệt 
nhắn mạnh tới việc phải "coi xây dựng Đảng là 
nhiệm vụ then chốt", là bởi mấy lẽ sau đây : 

I - Cách mạng nước ta đang ở bước 
chuyển rất : quan trọng. Từ nền kinh tế sản xuất 
nhỏ là phổ biến, tập trung quan liêu bao cấp, 
chúng ta chuyển sang phát triển một nền kinh 
tế hàng hóa nhiêu thành phần, vận hành theo 
cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa ; mở rộng 
quan hệ đối ngoại ; từng bước thực hiện công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, đi lên chủ nghĩa xã 
hội. Chúng ta cũng đang thực hiện có hiệu quả 
dân chủ hóa xã hội, đôi mới hệ thống chính trị, 
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lR ÁO cáo chính trị của BCHTƯ Đảng 


TIẾN HẢI 


xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ 
xã hội chủ nghĩa... 

_—— Báo cáo chính trị của BCHTƯ Đảng tại 
Đại hội VIII đã chỉ rõ : "Giai đoạn từ nay đến 
năm 2000 là bước rất quan trọng của thời kỳ 
phát triển mới - đấy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. Nhiệm vụ của nhân dân 
ta là tập trung mọi lực lượng, tranh thủ thời cơ, 
vượt qua thử thách, đầy mạnh công cuộc đổi 
mới một cách toàn diện và đồng bộ, tiếp tục 
phát triển nên kinh tế nhiều thành phần, vận 
hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của 
nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, 
phấn đấu đạt và vượt mục tiêu được đề ra trong 
Chiến lược ồn định và phát triển kinh tế - xã 
hội đến năm 2000: tăng trưởng kinh tế nhanh, 
hiệu quả cao và bền vững đi đôi với giải quyết 
những vấn đề bức xúc về xã hội, bảo đảm an 


ninh, quốc phòng, cải thiện đời sông của nhân 


dân, nâng cao tích lũy từ nội bộ nền kinh tế, tạo 
tiền đề vững chắc cho bước phát triển cao hơn 
vào đầu thế kỷ sau". Đó là những nhiệm vụ 
thực sự có ý nghĩa cách mạng cả vê lực lượng 
sản xuất và quan hệ sản xuất, cả về cơ sở hạ 
tầng và kiến trúc thượng tâng, cả về đối nội và 
đối ngoại, làm thay đổi nhiều nếp suy nghĩ và 
cách làm, diễn ra trên tất cả các lĩnh vực của 
đời sống xã hội. Nó đặt ra hàng loạt vấn đề mới 
mẻ, khó khăn, phức tạp đòi hỏi toàn Đảng, toàn 
dân, toàn quân ta phải vươn lên về mọi mặt, 
phân đâu gian khô và có quyêt tâm cao. Đặc 
biệt là Đảng phải có đủ trình độ, trí tuệ, bản 
lĩnh để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong giai 
đoạn mới. 

2 - Bồi cảnh thế giới hiện nay rất phức tập ; 
các thế lực chỗng đối ta hoạt động rất ráo riết. 
SỰ SỤp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên xô (cũ) 
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và ở các nước Đông Âu đã tác động rất mạnh 
vào tư tưởng, tình cảm, sự suy nghĩ và niềm tin 
của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta, gây ra 
những hoang mang, dao động trong một bộ 
phận nhất định. Lúc này, rất nhiều vấn đề về 
đảng cân được giải đáp một cách khoa học, có 
sức thuyết phục để củng cố lòng tin của cán bộ, 
đảng viên và nhân dân ; tăng cường vai trò lãnh 
đạo và sức chiến đấu của Đảng. 

Trong bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp 
như vậy thì các thế lực chống chủ nghĩa xã hội 
và độc lập dân tộc luôn chĩa mũi nhọn vào 
Đảng ta, tập trung sức phá hoại nền tảng tư 
tưởng và tổ chức của Đảng. Đặc biệt là bằng 
những thủ đoạn để thực hiện âm mưu "diễn 
biến hòa bình", chúng hy vọng có thể làm tan 
rã Đảng ta từ bên trong, xóa bỏ chế độ xã hội 
chủ nghĩa ở nước ta, thủ tiêu sự lãnh đạo của 
Đảng, ép chúng ta phải đi theo quỹ đạo của chủ 
nghĩa tư bản. Thủ đoạn thâm độc và nguy hiểm 
mà chúng thường dùng là : 

- Đánh vào nền tảng tư tưởng của Đảng ta 
là chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh ; xuyên tạc, nói xấu, bôi nhọ chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, hòng 
làm lung lay hệ tư tưởng của Đảng. 

- Đánh vào Cương lĩnh, đường lối của 
Đảng. Chúng luôn rêu rao răng Đảng cộng sản 
Việt nam chọn đường sai ; đi theo chủ nghĩa xã 
hội là đi vào ngõ cụt, vào chỗ chết. Chúng 
"khuyên" Đảng phải thực hiện tư nhân hóa, đa 
nguyên hóa chính trị, đa đảng đối lập ; tức là 
phải thay đôi mục tiêu, lý tưởng, nêu không 
như thế tức là bảo thủ, là đối mới nửa vời, v.v.. 

- Đánh vào nguyên tắc tô chức và sinh 
hoạt đảng, trước hết là vào nguyên tắc tập 
trung dân chủ. Chúng vu cáo Đảng ta thực hiện 
tập trung dân chủ là cực quyền, độc đoán ; kêu 
gào trong Đảng phải có nhiều phe phái mới là 
dân chủ. Thực chất là chúng muốn chia rẽ, phá 
hoại Đảng, làm cho Đảng tan rã về tổ chức. 

- Kích động, chia rẻ Đảng với Nhà nước ; 
Đảng, Nhà nước với nhân dân. Chúng lợi dụng 
cuộc đấu tranh của chúng ta chống quan liêu, 
tham nhũng để nói xấu, bôi nhọ Đảng và Nhà 
nước, lồi kéo quần chúng, tách quần chúng ra 


khỏi ảnh hưởng của Đảng, nhất là ở những 
vùng dân tộc ít người và tôn giáo. 

- Lợi dụng triệt để các vấn đề (thực chất là 
các con bài) : "đầu tư kinh tế", "tự do hóa chính 
trị", "hợp tác về văn hóa", "dân chủ", "nhân 
quyên", "đào tạo cán bộ"... để đổi mâu, làm 
chuyển hóa dân chế độ của chúng ta theo 
hướng ngả sang con đường tư bản chủ nghĩa. 

Trước những âm mưu và thủ đoạn thâm 
độc nêu trên của kẻ thù, nếu chúng ta không 
cảnh giác, không chăm lo xây dựng Đảng thật 
trong sạch, vững mạnh, đoàn kết thống nhất thì 
tốn thất đối với cách mạng không thể lường hết 
được. 

3 - Còn về bản thân Đảng ta, bên cạnh 
những thành tựu, những mặt tốt, mặt mạnh là 
cơ bản, khi bước vào giai đoạn mới (nhất là khi 
thực hiện nên kinh tế thị trường) cũng đã tỏ ra 
lúng túng, bộc lộ một số nhược điểm và khuyết 
điểm. Công tác xây dựng đảng đang nổi lên 
một số vấn đề đáng chú ý sau đây : 

- Trong điều kiện cơ chế thị trường, kinh 
tế nhiều thành phần, mở cửa giao lưu với các 
nước, cán bộ đảng viên hằng ngày, hằng giỜ 
chịu sự tác động của nhiều nhân tố mới rất 
phức tạp, các thế lực thù địch tiến công vào 
Đảng, vân đề giữ vững bản chất giai câp công 
nhân của Đảng đứng trước những thách thức 
mới. Song Đảng thiếu sự chuẩn bị đầy đủ cho 
bước chuyển cách mạng to lớn này, chưa chú ý 
đúng mức vấn đề giáo dục, rèn luyện phâm 
chất đạo đức. Tình trạng một bộ phận cán bộ, 
đẳng viên thiếu tu dưỡng, phai nhạt lý tưởng, 
giảm sút ý chí, sa đọa về đạo đức và lối sống 
đang là vẫn đề. nhức nhối. Một số thoái hóa về 
chính trị (tuy rất ít nhưng hoạt động củả họ gây 
hệ quả xấu). 

- Trình độ, kiến thức, năng lực Jãnh đạo 
của Đảng có mặt chưa theo kịp yêu cầu của sự 
nghiệp đổi mới. Còn nhiều vấn đề lý luận và 
thực tiễn chưa được làm sáng tỏ. 

- Tổ chức cơ sở đảng ở nhiều nơi yếu kém, 
thậm chí có nơi tê liệt ; phương thức lãnh đạo 
và sinh hoạt lúng túng, có tỉnh trạng vừa kém 
dân chủ, vừa thiếu kỷ luật, kỷ cương. Một số 
cán bộ và cấp ủy chưa tôn trọng và thực hiện 
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đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, quan liêu, 
độc đoán, kèn cựa, cá nhân chủ nghĩa. Không 
ít nơi nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng. 

- Công tác kiểm tra và việc chấp hành 
đường lối, quan điêm, nghị quyết của Đảng 
chưa được thực hiện tốt. 

+ 
* * 

Thực hiện những mục tiêu và nhiệm vụ mà 
Đại hội VIII nêu ra, Đảng ta phải tiếp tục tự đối 
mới, tự chỉnh đốn, nâng cao hơn nữa sức chiến 
đầu và năng lực lãnh đạo của mình, khắc phục 
cho được các khuyết điểm, các biểu hiện tiêu 
cực và yếu kém. Đẳng phải mạnh từ Trung 
ương tới cơ sở, ở tất cả các cấp, các ngành. Rõ 
ràng công tắc xây dựng Đảng lúc này thật sự 
trở thành nhiệm vụ then chốt. 

Để công tác xây dựng Đảng thật sự trở 
thành nhiệm vụ then chốt với đúng nghĩa của 
nó, cần chú trọng giải quyết tốt hàng loạt vấn 
đề như : giữ vững và tăng cường bản chất giai 
cấp công nhân của Đảng ; nâng cao bản lĩnh 
chính trị, phẩm chất cách mạng và trinh độ trí 
tuệ của đội ngũ cán bộ, đẳng viên ; củng cố 
Đảng về tổ chức, thực hiện nguyên tắc tập 
trung dân chủ ; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ 
phẩm chất và năng lực ; nâng cao năng lực lãnh 
đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở 
đảng ; tiếp tục đối mới phương thức lãnh đạo 
của Đảng ; đổi mới công tác kiêm tra và kỷ luật 
của Đảng ; v.v.. 

Trong phạm vi bài viết này chúng tôi chỉ 
cố gắng đi sâu tìm hiểu, phân tích, làm sáng tỏ 
tư tưởng của Đảng thể hiện trong Báo cáo 
chính trị trên một số vấn đề cơ bản sau đây : 

1 - Giữ vững và tăng cường bản chất giai 
cấp công nhân của Đảng. 

Bản chất giai cầp công nhân là vấn đề cơ 
bản, bao trùm, có tính nguyên tắc đối với các 
đảng mác xít - lê nin nít chân chính. Nó càng 
đặc biệt quan trọng đối với Đảng ta - một đảng 
ra đời và trưởng thành ở một nước nông 
nghiệp lạc hậu, công nghiệp chưa phát triển, 
glai cầp công nhân còn nhỏ bé, tỷ lệ đảng viên 
xuất thân từ giai cấp công nhân rất thấp 
(khoảng 9%). Hiện nay, Đảng ta lại đang hoạt 
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động trong điều kiện hoàn toàn khác : lãnh đạo 
đất nước chuyển sang xây dựng và phát triển 
nền kinh tế nhiều thành phần, mở cửa, nhiệm 
vụ chính trị mới mẻ, môi trường xã hội có 
nhiều phức tạp ; cán bộ đẳng viên của Đảng 
giữ nhiêu trọng trách, hằng ngày hằng giờ phải 
tiếp xúc với hàng và tiền, đối mặt với chủ 
nghĩa tư bản... Nếu không tích cực đổi mới, 
chỉnh đốn Đảng thì Đảng rất dễ bị biến chất. 
Vấn đề giữ cho Đảng không bị biến chất, đổi 
mới chứ không đổi màu, lúc nào cũng giữ vững 
được bản chất giai cấp công nhân là vấn đề hết 
sức quan trọng và quyết định. 

Trong điều kiện hiện nay, giữ vững và 
tăng cường bản chất giai cấp công nhân của 
Đảng có nghĩa là phải : 

- Tuyệt đối trung thành với lợi ích của giai 
cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả 
dân tộc. Khi định ra cương lĩnh, đường lối 
chính trị, Đảng phải luôn luôn đứng vững trên 
lập trường của giai cấp công nhân, nắm vững 
quy luật khách quan, phân ánh đúng lợi ích của 
giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Kiên 
định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội, từng bước tiến lên chủ nghĩa cộng sản. Dù 
tình hình trong nước và thế giới có khó khăn, 
phức tạp đến đâu thì Đảng cũng không thể 
chao đảo, dao động, xa rời mục tiêu lý tưởng 
đó. 

- Đảng phải lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và 
tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng 
và kim chỉ nam cho hành động, đồng thời tiếp 
thu tinh hoa, trí tuệ của dân tộc và nhân loại, 
đâu tranh bảo vệ và không ngừng phát triển, 
làm phong phú thêm chủ nghĩa Mắc - Lê-nin 
và tư tưởng Hồ Chí Minh. 

- Củng cố nguyên tắc tập trung dân chủ, 
thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, 
thường xuyên tự phê bình và phê bình, giữ gìn 
sự đoàn kết thống nhất trong Đảng ; đấu tranh 
chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, 
chống mọi biểu hiện độc đoán, chuyên quyên, 
cục bộ địa phương, chia rẽ, bè phái trong 
Đảng. 

- Thường xuyên giáo dục, bôi dưỡng lập 
ME quan điểm, ý thức tổ chức kỹ luật của 
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giai cấp công nhân, xây dựng đội ngũ cân bộ 
và đội ngũ đảng viên theo quan điểm của giai 
cấp công nhân. 

- Gắn bó mật thiết với nhân dân, thật sự 
tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân và 
thường xuyên chịu sự giám sát của nhân dân ; 
đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân tiến 
hành sự nghiệp cách mạng. Đảng lãnh đạo hệ 
thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết 
toàn dân, tôn trọng và phát huy vai trò của Nhà 
nước, của Mặt trận Tô quốc, của các đoàn thể 
chính trị xã hội ; đồng thời Đảng là một bộ 
phận của hệ thống chính trị và là thành viên 
của Mặt trận Tổ quốc. 

- Tăng cường đoàn kết quốc tế, kết hợp sức 
mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, ủng hộ sự 
nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, 
dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân thế 
gIỚI. 

2 - Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất 
cách mạng và trình độ trí tuệ cho cán bộ, đảng 
viên. 

Vấn đề hết sức quan trọng lúc này là 
thường xuyên bôi dưỡng cho cán bộ, đảng viên 
về đường lối, chủ trương của Đảng, về các vấn 
đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh, những truyền thống tốt 
đẹp của dân tộc, những kiến thức mới, bảo đảm 
sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và tổ chức 
trong toàn Đảng. Công tác tư tưởng, lý luận 
trước hết hướng vào những vẫn đề cuộc sống 
cân giải đáp, làm sáng tỏ con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta. Mọi cán bộ, đẳng viên, 
trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt có kế 
hoạch thường xuyên học tập, nâng cao trình độ 
kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn. Học 
tập là nghĩa vụ bắt buộc đối với mọi cán bộ, 
đẳng viên và phải được quy định thành chế độ. 
Lười học tập, lười suy nghĩ, không thường 
xuyên tiếp nhận những thông tin mới, những 
hiểu biết mới, đó cũng là biểu hiện của sự thoái 
hóa. Đồng thời với những vấn đề nêu trên, cần 
uốn nắn kịp thời những nhận thức lệch lạc, 
những quan điểm mơ hô, những biểu hiện dao 
động về tư tưởng, mất niềm tin vào chủ nghĩa 
xã hội và sự lãnh đạo của Đảng. Phê phán và 


bác bỏ những quan điểm sai trái, thù địch. 
Đảng viên có quyên được phát biểu ý kiến 
trong tô chức, được bảo lưu ý kiến, nhưng phải 
chấp hành nghị quyết của Đảng, không được 
truyền bá những quan điểm trái với quan điểm, 
đường lối của Đảng, không được làm lộ bí mật 
của Đảng và của quốc gia. Tổ chức đảng cần 
quản lý, có biện pháp xử lý kịp thời đối với 
những đảng viên vi phạm nguyên tắc đảng 
hoặc lợi dụng dân chủ để tuyên truyền chống 
Đảng. Khắc phục tình trạng một bộ phận cán 
bộ, đảng viên sa sút phẩm chất đạo đức, làm 
giàu phi pháp, tham nhũng, buôn lậu, kèn cựa, 
cục bộ, quan liêu, độc đoán. Cán bộ, đảng viên 
phải gương mẫu tự rèn luyện, tự phân đấu nâng 
cao đạo đức cách mạng, khắc phục chủ nghĩa 
cá nhân ; không được lợi dụng việc luật pháp 
chưa đồng bộ hoặc cơ chế, chính sách còn sơ 
hở để đục khoét của công. Các tổ chức đảng 
phải thường xuyên giáo dục, rèn luyện, quản lý 
đảng viên, kể cả đảng viên là cán bộ Cao cấp. 
Xác định rõ những việc liên quan đến kinh 
doanh, đến việc làm cho người nước ngoài mà 
công chức không. được phép làm ; quy định 
chặt chẽ việc nhận quà biếu, tiếp khách ; quy 
định chế độ cán bộ, công chức, đẳng viên, 
trước hết là những người giữ cương vị lãnh đạo 
chủ chốt ở các cấp, phải báo cáo và chịu sự 
kiểm tra về thu nhập, về nguôn tiền mua đất, 
làm nhà. Những người giàu lên một cách bất 
thường phải có sự kiểm tra của tổ chức đảng. 
Quy định rõ trách nhiệm của những cán bộ, 
đảng viên có vợ, chồng, và con làm ăn phi 
pháp ; định rõ những hoạt động kinh doanh mà 
vợ, chồng, con của cán bộ lãnh đạo chủ chốt 
đương chức ở trung ương và địa phương không 
được phép làm. Xử lý kịp thời và nghiêm minh 
những cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, 
bất kể người đó là ai và bất kể người đó ở 
cương vị nào. Tệ ô dù, bao che phải bị nghiêm 
trị. 

3 - Thực hiện nguyên tắc tập trung dân 
chủ, tăng cường đoàn kết thống nhất trong 
Đăng. 

Đảng ta đã nhiêu lần khẳng định tập trung 
dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và 
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sinh hoạt đảng, nằm ngay trong bản chất của 
Đảng, là một tiêu chí để phân biệt chính đẳng 
kiểu mới của giai cấp công nhân, đảng cách 
mạng chân chính với các đâng khác. Phủ nhận 
nguyên tắc này là phủ nhận Đảng từ bản chất. 
Xóa bỏ nguyên tắc này là phá hoại sức mạnh 
của Đảng từ gôc. Kinh nghiệm cho thấy, ở đâu 
và lúc nào Đẳng xa rời nguyên tắc tập trung 
dân chủ thì Đảng không còn sức mạnh (hoặc 
rơi vào độc đoán chuyên quyền, hoặc trở thành 
một câu lạc bộ mở đường cho chủ nghĩa cơ hội, 
bè phái, vô chính phủ đủ loại hoạt động, cuối 
cùng làm tan rã Đảng về tổ chức, cũng tức là 
thủ tiêu bản thân Đảng). Kẻ địch đang rất 
muốn và thường xuyên kích động chúng ta làm 
điều đó. Thực tế đã có không 1t đảng cộng sản 
bị rối loạn hoặc tan rã chỉ vì hạ thấp nguyên tắc 
tập trung dân chủ, sa vào cái bấy "đa nguyên, 
đa đẳng". 

Bước vào giai đoạn mới, để thực hiện tốt 
nguyên tắc tập trung dân chủ, phải làm cho 
toàn đảng, toàn thể cán bộ, đảng viên nhận 
thức đúng nội dung của nguyên tắc này, đồng 


thời phải có cơ chế, có những quy định cụ thể 


trong việc tổ chức thực hiện. Trước hết, phải có 
quy định cụ thể bảo đảm cho mọi đẳng viên 
được thảo luận và tham gia quyết định các chủ 
trương công tác của tô chức đẳng ; thiểu số 
phục tùng đa số, cá nhân phục tùng tô chức, 
câp dưới phục tùng cấp trên, các tô chức trong 
toàn Đảng phục tùng Ban chấp hành trung 
ương Đảng và Đại hội toàn quốc của Đảng. 
Những quyết định thuộc thầm quyên của tập 
thể phải biêu quyết theo đa số ; mọi thành viên 
phải chấp hành quyết định của tập thể. Cán bộ, 
đẳng viên phải rèn luyện tính tổ chức, tính kỷ 
luật, tự giác đặt mình trong sự quản lý của chỉ 
bộ, tham gia đầy đủ sinh hoạt chi bộ, tuân thủ 
kỷ luật của Đảng. Không đề một đảng viên nào 
đứng ngoài sự quản lý của tổ chức. Thực hiện 
nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình ; 
chống cách làm hình thức, chiếu lệ, không sửa 
chữa khuyết điểm. Nghiêm cấm hiện tượng 
trấn áp, trù dập người phê bình cũng như hiện 
tượng lợi dụng phê bình để vu cáo, đả kích cá 
nhân, gây rối nội bộ. Mọi hoạt động vô tổ 
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chức, vô kỷ luật, cố tình không chấp hành chỉ 
thị, nghị quyết của Đảng, gây chia rẻ, bè phái 
làm suy yêu khối đoàn kết thống nhất về tư 
tưởng và tổ chức của Đảng đều phải xử lý kỷ 
luật. Đoàn kết thống nhất trong Đảng trước hết 
là ở cơ quan lãnh đạo. Điều này có ý nghĩa 
quyết định sự thành công của cách mạng. Cán 
bộ, đảng viên giữ gìn sự đoàn kết thống nhất 
trong Đảng trên cơ sở đường lối chính trị, 
nguyên tắc tổ chức và tình thương yêu đồng 
chí. Phải tập trung giải quyết cho được tình 
trạng mất đoàn kết ở một số ngành và địa 
phương. Phải phân tích đúng nguyên nhân gây 
ra mất đoàn kết ; sau đó có biện pháp giải 
quyết phù hợp. Đặc biệt cân : bố trí đúng người 
đứng đầu tổ chức đẳng và cơ quan chính quyền 
cùng cấp ; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung 
dân chủ ; có quy chế công tác rõ ràng, chặt chẽ, 
nhất là về công tác cân bộ ; thường xuyên tự 
phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh 
chống những biểu hiện xấu như kèn cựa, địa vị, 
hám danh lợi, cục bộ, bản vị...; bồi dưỡng tình 
thương yêu đông chí, tôn trọng lẫn nhau ; phát 
hiện sớm hiện tượng mất đoàn kết để có kế 
hoạch tập trung giải quyết và xử lý dứt điểm. 

Trước sự phát triên của cách mạng, có 
nhiều vẫn đề lý luận và thực tiễn rất phức tạp, 
chưa sáng tỏ, trong đẳng cân có sự thảo luận và 
tranh luận. Đảng ta khuyến khích điều đó. Vì 
thế, không thể đồng nhất việc trong đẳng có 
những ý kiến khác nhau khi thảo luận, tranh 
luận với tình trạng mất đoàn kết. Mọi cán bộ, 
đẳng viên phải biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến 
của nhau, thật sự vì chân lý, lẽ phải ; có việc 
phải chờ đợi nhau. Tuy vậy, không thể đoàn 
kết hình thức, một chiều, xuê xoa, không dám 
đấu tranh. 

4 - Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ 
phẩm chất và năng lực. 

Phải khẳng định một thực tế là, từ sau Đại 
hội VI của Đảng đến nay, đội ngũ cán bộ của 
ta không ngừng tăng lên cả về số lượng và chất 
lượng. Công tác cân bộ cũng có những đổi mới 
đáng kể theo hướng dân chủ, tập thể hơn ; cố 
găng tuyển chọn, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm 
những cán bộ đủ tiêu chuẩn theo một quy trình 
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chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu tăng cường, củng cố 
một bước về tổ chức. 

Tuy nhiên, đến nay đội ngũ cán bộ và 
công tác cán bộ của ta vẫn còn không ít nhược 
điểm và khuyết điểm làm cho đông đảo cán bộ, 
đẳng viên lo lắng, thậm chí nhiều người không 
hài lòng, nhất là tình trạng : một bộ phận cán 
bộ sa sút về phẩm chất chính trị, đạo đức và lối 
sống ; kiến thức, năng lực điều hành còn yếu, 
chưa ngang tầm với nhiệm vụ và chức vụ ; đội 
ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý vừa hãng hụt, vừa 
thiếu đồng bộ. 

Tình hình và nhiệm vụ mới hiện nay đặt ra 
rất nhiều yêu cầu cho công tác cán bộ. Vì thế 
Đảng phải hết sức chăm lo vấn đề này. Cụ thể 
là phải xây dựng thật tốt đội ngũ cán bộ, chú 
trọng đội ngũ cán bộ kế cận vững vàng, đủ bản 
lĩnh về các mặt. Sớm xây dựng cho được một 
chiến lược cán bộ của thời kỳ mới. Cần lo cán 
bộ cho cả hệ thống chính trị trên mọi lĩnh vực. 
Thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản 
lý đội ngũ cán bộ, đồng thời phát huy trách 
nhiệm của các tổ chức thành viên trong hệ 
thống chính trị. Bảo đảm nguyên tắc tập thể 
dân chủ đi đôi với phát huy trách nhiệm cá 
nhân. Trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, thực hiện 
trẻ hóa đội ngũ cán bộ, đồng thời kết hợp tốt 
các độ tuổi, bảo đảm tính liên tục, tính phát 
triển trong đội ngũ cán bộ. Có chính sách đoàn 
kết, tập hợp rộng rãi các loại cân bộ, trọng 
dụng mọi nhân tài của đất nước kể cả cán bộ 
trong Đảng và ngoài Đảng. Đào tạo, bôi dưỡng 
cán bộ toàn diện cả về lý luận chính trị, phâm 
chất đạo đức, trình độ và năng lực, cả cán bộ 
lãnh đạo, cán bộ quản lý, các nhà doanh nghiệp 
và các chuyên gia, trước hết là các cán bộ chủ 
chốt trong hệ thống chính trị, coi trọng cả đức 
và tài (trong đó đức là gốc). Cán bộ phải 
thường xuyên nâng cao trinh độ mọi mặt, rèn 
luyện, trau dồi phẩm chất chính trị, lòng trung 
thành với lý tưởng cách mạng, ý chí kiên định 
mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, 
ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu trong đạo 
đức và lối sống, kết hợp hài hòa giữa lợi ích cá 
nhân và lợi ích tập thể ; khi lợi ích cá nhân mâu 
thuẫn với lợi ích tập thể thì phải biết đặt lợi ích 


tập thể lên trên hết, trước hết. Phải chăm lo tạo 
nguôn cán bộ ngay từ trong các trường đại học, 
cao đẳng và dạy nghề. Đổi mới quan niệm và 
phương pháp đánh giá, bố trí cán bộ theo 
hướng thật sự dân chủ, theo một quy trình chặt 
chẽ. Mỗi cấp ủy cần có biện pháp quản lý và 
nắm chắc quá trình phát triển của cán bộ. Đánh 
giá, nhận xét cân bộ phải căn cứ vào những 
việc làm cụ thể của người đó, cả việc làm được 
và việc chưa làm được, cả ưu điểm và khuyết 
điểm trong từng thời gian nhất định. Những 
nhận xét, kết luận về cán bộ, mọi công việc về 
nhân sự nhất thiết phải do tập thể có thẩm 
quyên quyết định. Khắc phục cách làm đơn 
giản, thành kiến, thiếu công tâm, dân chủ hình 
thức. Bố trí và sử dụng cán bộ phải bảo đảm 
đúng tiêu chuẩn và sở trường. Đề bạt, bổ 
nhiệm đúng lúc, giao việc đúng tầm. Xây dựng 
quy chế bầu cử có nhiệm kỳ, bổ nhiệm có thời 
hạn. Có chế độ cho cán bộ được từ chức hoặc 
rút chức đê nhận công việc thích hợp. Xây 
dựng quy chế tuyển chọn cán bộ, tuyển chọn 
nhân tài. Có chính sách sử dụng đúng đắn, 


. chính sách tiền lương và đãi ngộ hợp lý đối với 


các loại cán bộ. Khắc phục tình trạng "chảy 
máu chất xám" của khu vực nhà nước. Có biện 
pháp tích cực và chủ động bảo vệ, không để 
cân bộ bị mua chuộc, lôi kéo, khống chế... 
* 
* * 


Xây dựng Đảng trong điều kiện mới là 
một công việc rất khó khăn và phức tạp nhưng 
nhất thiết phải làm, bởi vì nó là tiền đề vững 
chắc bảo đảm cho kinh tế nói riêng và toàn bộ 
các hoạt động của đời sống xã hội nói chung 
phát triển mạnh mẽ, lành mạnh và đúng hướng. 

Xây dựng Đảng là vấn đề xây dựng con 
người, xây dựng tổ chức, rất tế nhị và nhạy 
cảm, cho nên không thể nôn nóng, giản đơn. 

Đã gọi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then 
chốt thì phải tiến hành nó một cách thận trọng, 
tích cực, không né tránh, đồng thời có bước đi 
và phương pháp thích hợp 
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Từ khi thành lập đến Đại hội lần thứ I, 

Đảng ta chỉ có trên dưới 500 đảng 

viên. Tới nay, toàn đảng đã có hơn 2, Ì 
triệu đảng viên (bằng gần 2,9% số dân cả 
nước), trong đó nữ chiếm 16,9%, người dân 
tộc thiểu số : 8,6%, công nhân trực tiếp làm 
việc trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc 
các thành phần kinh tế : 8,6% (riêng ở các 
doanh nghiệp nhà nước : 7,8%). Về trình độ học 
vấn, số tốt nghiệp phổ thông trung học : 28,2%, 
trung học chuyên nghiệp : 11,6%, cao đẳng và 
đại học trở lên : 13,9% (năm 1976, số đảng 
viên có trình độ đại học mới có 4,2%). 

Số đẳng viên vào Đảng trước năm 1975 
hiện chiếm gần 50% tông số đảng viên. Đó là 
những thế hệ chiến sĩ cách mạng kiên cường 
trong đấu tranh giành chính quyền trước Cách 
mạng Tháng Tám, trong hai cuộc kháng chiến 
cứi tước, Nhớ được tôi luyện trong môi 
trường đấu tranh lâu dài, gian khổ và đầy hy 
sinh thử thách, đa số các đồng chí trên kiên 
định lầp trường cách mạng, có nhiêu kinh 
nghiệm trong công tác lạnh đạo và vận động 
quan chúng, Đó là vốn quý của Đảng và nhân 
dán, Đến này, mọt bọ phận các đồng chí này 
vận còn đang công tác ở các cấp, các ngành, 
và thường giữ các vị trí chủ chốt. Một bộ phận 
lớn đã nghỉ hưu, nhưng nhiều đồng chí vẫn 
tiếp tục tham gia các mặt công tác ở cơ sở, một 
số đồng chí vẫn được bầu vào các cấp ủy, có 
nhiều cố gắng trong công tác và phát huy tác 
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dụng tốt. Một số đồng chí do tuổi cao, sức yếu, 
đã tự nguyện xin được miễn sinh hoạt và công 
tác, nhưng vẫn giữ mối liên hệ với tổ chức 
đàng. | 
Số đảng viên vào Đẳng sau năm 1975 
hiện chiếm hơn 50% tổng số đảng viên. Tỷ lệ 
này trong những năm tới sẽ ngày càng cao. 
Một bộ phận các đồng chí này được rèn luyện, 
thử thách trong những năm cuối của cuộc 
kháng chiến chống Mỹ cứu nước ; đa số 
trưởng thành trong những năm hòa bình xây 
dựng. Đội ngũ này có mặt mạnh cơ bản là tuổi 
còn trẻ, sức khỏe tốt, có trình độ học vấn, 
chuyên môn nghiệp vụ khá, có khả năng tiếp 
thu và nhạy bén với cái mới. Nhưng một số 
đồng chí còn thiếu kinh nghiệm về công tác 
xây dựng đảng và vận động quần chúng. 
Nhìn chung, đội ngũ đẳng viên của Đảng 


_ta từ trước tới nay có những ưu điêm cơ bản vê 


lòng trung thành và kiên định với mục tiêu lý 
tưởng, vê ý chí phấn đấu cách mạng và tỉnh 
thần khắc phục khó khăn, tận tụy trong công 
tắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngày 
nay, số đông vẫn tiếp tục phát huy tính tiền 
phong gương mẫu, làm nòng cốt và lãnh đạo 
quần chúng thực hiện có kết quả công cuộc đối 
mới trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, hiện nay 
trong đội ngũ đẳng viên cũng có những nhược 
điểm và những vấn đề đáng quan tâm sau đâ y: 


* Phó trưởng Ban tổ chức trung ương 
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- Một bộ phận đảng viên vào Đảng trong 
thời kỳ chiến tranh và ở nhiều vùng nông thôn, 
miền núi... ít được đào tạo, bôi dưỡng có hệ 
thống, do đó, trình độ kiến thức và năng lực 
công tác bị hạn chế, hoặc sức khỏe giảm sút... 
nên không phát huy được vai trò lãnh đạo theo 
yêu cầu mới. 

- Một số biến chất về chính trị, suy thoái 
về đạo đức và lối sống, lợi dụng chức quyền 
tham nhũng, làm giàu bất chính, nhưng chưa 
được giáo dục, đấu tranh và xử lý đúng mức. 
Số này, tuy không nhiều, nhưng "con sâu làm 
rầu nồi canh", có trường hợp gây tác hại rất 
nghiêm trọng đến uy tín của Đẳng. 

- Trong quá trình thực hiện chính sách 
phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần, đã dần dần xuất hiện giàu nghèo ngay 
trong đội ngũ đảng viên và gia đình đảng viên 
(theo thống kê ở nhiều địa phương, hiện có 
khoảng 5 - 10% số đảng viên còn nghèo đói ; 
5 - 10% số đảng viên giàu, khá, có nơi số này 
còn cao hơn). Một số đảng viên và gia đình 
thuộc diện nghèo, đông con, thiếu việc làm, 
nhưng chưa được tổ chức đảng giúp đỡ để 
vươn lên khắc phục đói, nghèo, làm tốt nhiệm 
vụ đảng viên. Một số đẳng viên và gia đình đã 
tham gia làm kinh tế tư nhân, kể cả kinh tế tư 
bản tư nhân, nhưng chưa được tổ chức đảng 
hướng dẫn, chỉ đạo đề thực hiện đúng quy định 
của Đảng. 

- Đảng ta đã có lịch sử hơn nửa thế kỷ, có 
đội ngũ đảng viên thuộc nhiêu thế hệ với độ 
tuổi bình quân ngày càng tăng, là điều dễ hiều. 
Song do công tác phát triên đẳng viên, nhất là 
phát triển đẳng viên trẻ có lúc, có nơi chưa tốt, 
nên độ tuổi bình quân của toàn đẳng ngày 
càng cao. Cuối năm 1976, tuổi bình quân của 
toàn đẳng là 38,6 tuổi ; số dưới 30 tuổi là 
26,5%. Đến cuối năm 1995, tuổi bình quân là 
43,6 tuổi ; số dưới 30 tuổi chỉ còn gần 12%. Số 
đẳng viên là cán bộ, công nhân và nhân viên 
về hưu ngày càng nhiều (năm 1976 mới chiếm 
4,7%, cuối năm 1995 đã chiếm 27,4% tổng số 


đảng viên). Tỷ lệ đẳng viên so với số dân còn 
chênh lệch khá lớn giữa các vùng (miền Bắc : 
3,5 - 4,5% : miền Trung và Tây nguyên : 1,5 - 
1/7% ; miền Nam : 1,1%). Còn hàng ngàn 
thôn, xóm, ấp, bản chưa có đẳng viên... 

Trong công tác đảng viên, nhiều năm qua 
Đảng ta đã chú trọng cả 3 mặt : giáo dục, bồi 
dưỡng ; chỉnh đốn ; phát triển đội ngũ đảng 
viên. Từ sau khi có Nghị quyết Trung ương 3 
(khóa VII) về đổi mới và chỉnh đốn Đảng, 
công tác đảng viên đã được tăng cường hơn, 
tạo ra một số chuyển biến mới. Cấp ủy và tổ 
chức đẳng đã chú trọng việc kiểm tra, phân 
tích tình hình đảng viên để có hướng bồi 
dưỡng, nâng cao chất lượng, tiến hành phân 
công công tác, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng 
đảng viên theo địa bàn dân cư, phụ trách các 
hộ gia đình ; theo đơn vị sản xuất kinh doanh ; 
theo các nhóm chuyên đề, phụ trách các đoàn 
thể và các hội quần chúng... Tỷ lệ đảng viên 
được phân công công tác ở nhiều nơi tăng hơn 
trước. 

Các tổ chức đảng đã bước đầu làm tốt hơn 
việc tổ chức và hướng dẫn đảng viên nâng cao 
trình độ về mọi mặt, như mở các lớp bổ túc 
văn hóa, lý luận chính trị, quản lý kinh tế, 
chuyên môn nghiệp vụ và ngoại ngữ. Ý thức tự 
vươn lên trong học tập và tu dưỡng của đảng 
viên ở một số nơi, nhất là trong số đảng viên 
trẻ, có chuyển biến rõ hơn. Đã củng cố các 
trường chính trị ở cấp tỉnh và lập lại trung tâm 
bồi dưỡng chính trị ở cấp huyện, tạo cơ sở 
thuận lợi hơn cho công tác bôi dưỡng, nâng 
cao trình độ đảng viên và cán bộ ở cơ sở. Bản 
tin thời sự và báo đẳng đã được phát hành 
nhiều hơn tới các tổ chức cơ sở và chỉ bộ đảng. 

Bước đầu phân tích chất lượng đảng viên 
cho thấy : trước khi có Nghị quyết Trung 
ương 3 (khóa VII), số đảng viên đủ tư cách, 
phấn đấu tốt thường chiếm tỉ lệ từ 30 đến 40%, 
nay nâng lên 50 - 60%. Số đẳng viên đủ tư 
cách nhưng có mặt hạn chế, trước là 40 - 50%, 
nay là 30 - 40%. 


15 


Phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng 


Việc kiêm tra, xem xét, xử lý sô đảng viên 


vi phạm kỷ luật đẳng và pháp luật nhà nước 


tiếp tục được tiến hành thường xuyên. Mỗi 
năm phải xử lý kỷ luật khoảng 2 - 3%, trong 
đó khai trừ, đưa ra bằng nhiều hình thức, 
khoảng trên dưới 1% tổng số đẳng viên. 

Công tác phát triển đảng viên đã được 
quan tâm và có chuyển biến mới. Từ năm 
1992 đến năm 1995 số đẳng viên mới kết nạp 
liên tục tăng, riêng năm 1995 tăng hơn 2 lần so 
với năm 1992. Đã khắc phục được tình trạng 
số lượng đảng viên mới kết nạp liên tục giảm 
trong 4 năm 1988 - 1991. Đã thu hẹp hơn diện 
các thôn, xóm, ấp, bản lâu nay chưa có đẳng 
viên. Theo thống kê của 17 tỉnh, thành, ở các 
thôn, xóm, ấp, bản trong 3 năm 1992 - 1994 đã 
có thêm 282 nơi có đảng viên và 398 nơi lập 
thêm được chỉ bộ đảng. 

Kết quả đó trước hết do đường lối đổi mới 
đúng đắn của Đảng đã tạo ra những thành tựu 
quan trọng ; nhiều tổ chức đảng và đảng viên 
đã thực hiện tốt hơn vai trò lãnh đạo. Mặt 
khác, do công tác phát triển đảng viên được 
coi trọng hơn ; nhiều cấp ủy đã tiến hành sơ 
kết, rút kinh nghiệm về công tác này. Đã mở 
được nhiều lớp bồi dưỡng đối tượng, tạo 
nguồn phát triển đẳng viên, chú trọng chất 
lượng, không chạy theo số lượng ; chú ý hơn 
đến những người ưu tú trong các cơ sở sản 
xuất, trong sinh viên, trí thức, nữ, các dân tộc 
thiểu số... Số đảng viên mới được kết nạp nhìn 
chung bảo đảm chất lượng, tăng thêm lực 
lượng trẻ, có kiến thức và năng lực đổi mới. 
Những chuyển biến đó càng khẳng định số 
đông quần chúng, nhất là lớp trẻ, vẫn thiết tha 
với Đảng. Những nơi mà công tác phát triển 
đâng viên còn yếu, chính là do tổ chức đảng và 
đẳng viên ở đó chưa làm tốt trách nhiệm của 
mình trong việc tuyên truyền, vận động quần 
chúng phần đấu vào Đảng. 

Vê các mặt tôn tại trong công tác đẳng 
viên, đáng chú ý là : một số nơi chưa nhận 
thức đúng và chưa làm tốt việc phân tích chất 
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lượng đảng viên, nên kết quả phân tích thiếu 
chính xác ; việc phân công công tác cho đẳng 
viên ở một số nơi, nhất là trong các cơ quan, 
doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, còn rất yếu. 
Một số nơi chưa tăng cường đúng mức các 
biện pháp giáo dục, bồi dưỡng và hướng dẫn, 
kiểm tra đẳng viên học tập, rèn luyện, nâng 
cao trình độ kiến thức các mặt và năng lực 
công tác theo yêu cầu mới. 

Đặc biệt, việc giáo dục về đạo đức, lối 
sống, về củng cố mối quan hệ với quần chúng 
ở nơi làm việc và nơi cư trú, duy trì nền nếp 
sinh hoạt đảng, chế độ tự phê bình và phê 
bình, việc quản lý đội ngũ đảng viên ở một số 
tổ chức đảng còn cố nhiều thiếu sót, khuyết 
điểm. Trong những "điểm nóng" xảy ra ở 
nhiều nơi, có một số đẳng viên, kể cả một số 
ít đảng viên lâu năm và cấp ủy viên cơ sở, đã 
mắc phải chủ nghĩa cá nhân, ý thức tổ chức kỷ 
luật kém, nên hoặc đã kích động một số quần 
chúng lạc hậu gây rối, hoặc đã thụ động, bất 
lực trước các biểu hiện tiêu cực, gây phức tạp 
thêm cho việc giải quyết ôn định tình hình. 

Kinh nghiệm vê công tác đẳng viên của 
Đẳng ta trong nhiều năm qua cho thấy : 

- Để làm tốt việc xây dựng đội ngũ đẳng 
viên, ước hết phải có quan điểm biện chứng, 
lịch sử và thực tiễn trong việc đánh giá tình 
hình đội ngũ đẳng viên. Các Mác đã nối : 
"Con người là tổng hòa của các mối quan hệ 
xã hội”. Con người bị quy luật sinh tồn, phát 
triên, đào thải của tự nhiên và xã hội chỉ phối. 
Đảng viên cũng là con người, chịu sự chi phối 
của quy luật chung nêu trên. Vì vậy, nếu thời 
kỳ nào trong Đẳng cũng có một bộ phận đẳng 
viên tích cực và một số đẳng viên giảm sút ý 
chí phân đấu, có những biêu hiện tiêu cực, thì 
cũng là điều dễ hiểu. Nhưng đảng viên là con 
người có giác ngộ lý tưởng, lại có tổ chức đảng 
hướng dẫn, giúp đỡ, nên họ có điều kiện để rèn 
luyện, trưởng thành và khắc phục các mặt yếu 
kém. Một tổ chức đảng mà có nhiều đảng viên 
yếu kém kéo dài thì trước hết là do khuyết 
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điểm trực tiếp của các đảng viên đó, nhưng 
đồng thời cũng phản ánh sự giảm sút chất 
lượng của tổ chức đảng. Vì vậy, việc xây dựng 
đội ngũ đảng viên phải đi từ việc xây dựng 
từng con người đảng viên, kết hợp chặt chẽ với 
việc xây dựng tổ chức đảng vững mạnh. Tổ 
chức đảng vững mạnh sẽ tạo điều kiện để xây 
dựng đội ngũ đẳng viên trong sạch, và ngược 
lại. 

Thực tiễn thắng lợi của sự nghiệp cách 
mạng ở nước ta trong hơn nửa thế kỷ qua cũng 
như trong công cuộc đổi mới hơn 10 năm trở 
lại đây, chứng tỏ số đông đảng viên ta có 


phẩm chất tốt, tiếp tục phát huy truyền thống - 


cách mạng và tính tiền phong, gương mẫu của 
người đẳng viên trong tình hình mới. Không 
thể có nhận định khác. Vì vậy, cân khẳng định 
những mặt tích cực, ưu điểm của đội ngũ đẳng 
viên là cơ bản để tin tưởng và phát huy. Đông 
thời phải thấy hết những mặt yếu kém để có 
biện pháp kiên quyết khắc phục. 

Thực tiễn cho thấy, nơi nào đánh giá tình 
hình đẳng viên theo cảm tính chủ quan, hoặc 
chỉ thấy ưu điểm để động viên một chiều, hoặc 
chỉ thấy khuyết điểm và nặng về "xử lý", thì 
đều không tránh khỏi vấp váp, sai lầm. Phải 
nắm vững phương châm coi trọng cả hai mặt 
xây và chống, trong đó xây bao giờ cũng là 
hướng cơ bản và chủ yếu. Đông thời phải kiên 
quyết và kịp thời xử lý những biểu hiện tiêu 
cực, nhất là sự thoái hóa về chính trị và đạo 
đức, lối sống trong một số đẳng viên. 

- Trong việc xây dựng và nâng cao chất 
lượng đội ngũ đẳng viên, phải kết hợp tốt cả ba 
mặt. Trước hết, tổ chức đảng phải coi trọng 
việc tổ chức và hướng dẫn đẳng viên hành 
động tong các phong trào cách mạng của 
quân chúng. Trừ những đảng viên tuổi cao, sức 
yếu được miễn công tác và sinh hoạt theo Điều 
lệ Đảng quy định, còn nói chung mỗi đẳng 
viên phải nhận và phấn đấu hoàn thành ít nhất 
một công tác cụ thể, phù hợp với điều kiện và 
khả năng từng người. Không nhận nhiệm vụ 


và không làm tốt công tác được giao thì thực 
tế không còn là người đảng viên cộng sản mà 
nhân dân vẫn hằng tin tưởng. Thứ hai, phải tổ 
chức tốt các hình thức học tập, để không 
ngừng nâng cao kiến thức các mặt và năng lực 
công tác của từng đẳng viên theo yêu cầu của 
mỗi thời kỳ cách mạng. Thứ ba, phải duy trì 
nên nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt 
đẳng. Mỗi đẳng viên phải có tính đẳng trong 
mọi hoàn cảnh ; đảng viên phải tự giác khép 
mình vào kỷ luật Đẳng ; đẳng viên cố cương 
vị lãnh đạo càng cao, càng phải gương mẫu 
trong sinh hoạt đảng, nhận nhiệm vụ của tổ 
chức đảng phân công. Tổ chức đẳng tạo điều 
kiện cho mỗi đẳng viên phát huy ưu điểm, sửa 
chữa thiếu sót và khuyết điểm, giúp đỡ nhau 
vượt qua khó khăn trên tình đồng chí trong 
sáng. Kiên quyết khắc phục tình trạng làm 
công tác đẳng viên tách rời thực tiễn, đẳng vụ 
đơn thuần. 


Xuất phát từ yêu cầu của sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đât 


nước theo Cương lĩnh chính trị và 
đường lối đổi mới của Đảng, cần tăng cường 
hơn nữa công tác đảng viên nhằm nâng cao 
chất lượng đội ngũ đảng viên, coi đó là một 
trong những nhiệm vụ trọng yếu để tiếp tục 
đổi mới và chỉnh đốn đảng, như Báo cáo 
chính trị của Ban chấp hành trung ương Đảng 
(khóa VII) tại Đại hội VII đã nêu rõ. Để làm 
tốt công tác này, cần phải giải quyết đồng bộ 
một số vấn đề chủ yếu sau đây : 

Một là : Tiếp tục nâng cao nhận thức, 
thống nhất quan điểm trong Đảng về vị trí, vai 
trò và yêu câu đối với mỗi người đẳng viên 
cộng sản trong công cuộc đổi mới hiện nay, 
cũng như trong sự nghiệp cách mạng lâu dài, 
vẻ vang và đầy khó khăn thử thách của nhân 
dân ta. Mỗi đẳng viên là một tế bào của Đảng. 
Đảng chỉ có thể vững mạnh trên cơ sở có một 
đội ngũ đảng viên vững mạnh. 

Mỗi đảng viên phải tự đối mới, tự chỉnh 
đốn bản thân mình theo lời dạy trong Di chúc 
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của Bác Hồ : "Mỗi đảng viên và cán bộ phải 
thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự 
cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ 
gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là 
người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung 
thành của nhân dân." Đồng thời, các tổ chức 
đảng, nhất là tổ chức cơ sở đảng, phải tiếp tục 
thực hiện nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn 
đẳng, tạo điều kiện thuận lợi cho các đẳng 
viên phấn đấu, rèn luyện, từng bước nâng cao 
phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, kiến 
thức và năng lực lãnh đạo theo yêu cầu của 
thời kỳ mới. 

Hai là : Nắm vững yêu câu về tiêu chuẩn 
đẳng viên trong tình hình mới để có hướng xây 
dựng, chỉnh đốn và phát triển đội ngũ đẳng 
viên, bảo đảm giữ vững bản chất giai cấp công 
nhân và tính tiên phong của Đảng. Đây là một 
vấn đề có ý nghĩa rất cơ bản. Trong giai đoạn 
hiện nay, đảng viên chẳng những phải có giác 
ngộ lý tưởng, đạo đức cách mạng, có ý thức tô 
chức kỷ luật, gắn bó mật thiết với quần chúng 
và có tinh thần phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao... như các thời kỳ trước đây, mà 
còn phải có kiến thức và năng lực lãnh đạo 
trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, như 
làm công tác chính quyền, hoạt động kinh tế, 
văn hóa, khoa học, đối ngoại... Hiện nay, trước 
thời cơ lớn và những khó khăn, thử thách gay 
gắt, đội ngũ đẳng viên càng phải có phẩm chất 
chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng và lối 
sống trong sạch. Vì vậy, trong Điều lệ Đảng 
vừa được Đại hội VIII thông qua, Đảng ta đã 
bổ sung một điểm mới về tiêu chuẩn đẳng viên 
như sau : “Đảng viên Đảng cộng sản Việt nam 
là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của 
giai cấp công nhân Việt nam, suốt đời phấn 
đấu cho mục đíc ch lý tưởng của Đẳng ; đặt lợi 
ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và 
nhân dân lên trên lợi ích cá nhân ; chấp hành 
nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điêu lệ 
Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật 
của Nhà nước ; có lao động, không bóc lột, 
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hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao ; có 
đạo đức cách mạng và lối sống lành mạnh ; 
gắn bó mật thiết với quần chúng ; phục tùng tổ 
chức kỷ luật, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất 
trong Đảng... " 

Một vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng cả 
về lý luận và thực tiễn, đang có nhiều ý kiến 
khác nhau là đảng viên có được làm kinh tẾ tư 


bản tư nhân hay không ? 


Báo cáo chính trị và Điêu lệ Đảng đã 
được Đại hội VIII[ thông qua đều tiếp tục 
khẳng định : Đảng viên không được làm kinh 
tế tư bản tư nhân, bởi vì : 

- Làm kinh tế tư bản tư nhân là có bóc lột 
giá trị thặng dư. Người tiểu chủ cũng có thể 
thuê mướn nhân công, có tính chất bóc lột, 
song nguôn thu nhập chính, nguồn sống chính 
vẫn nhờ vào lao động của bản thân và gia 
đình. Còn kinh tế tư bản tư nhân thì có nguồn 
thu nhập chính, nguồn sống chính nhờ vào bóc 
lột giá trị thăng dư. Nếu đảng viên làm kinh tế 
tư bản tư nhân thì dần dần trong Đảng sẽ có 
một bộ phận đảng viên trở thành tư sản. Lúc 
đầu còn ít, nhưng dần dần trong Đảng có thể 
có hàng vạn đãng viên là những nhà tư sản, thì 
điều đó đương nhiên sẽ ảnh hưởng trực tiếp 
đến bản chất giai cấp công nhân của Đảng. 

- Đảng viên tuy cũng là công dân, có 
quyền và nghĩa vụ công dân, nhưng không 
phải cái gì công dân được làm thì đẳng viên 
đều được làm. Công dân chỉ cần tuân theo 
Hiến pháp, nhưng đẳng viên thì còn phải phục 
tùng Điều lệ Đảng. 

- Không cho đẳng viên làm kinh tế tư bản 
tư nhân không phải là làm thui chột tài năng 
làm kinh tế của đẳng viên. Nếu đảng viên có 
tài năng làm kinh tế thì với những quy định 
hiện nay, họ vẫn có thể phát huy được vai trò 
của mình, vừa có lợi cho bản thân, vừa có lợi 
cho đất nước, mà vẫn giữ được lý tưởng của 
người đảng viên. 

Đối với một số đảng viên hiện nay đã là 
chủ doanh nghiệp tư bản tư nhân, tổ chức đẳng 


Phấn đấu thuc hiện Nghị quyếc Đại hội VIII của Đảng 


cần xem xét và giải quyết từng trường hợp cụ 
thể ; hướng dẫn và giúp đỡ họ chuyển thành 
dạng công ty cổ phần có sự tham gia của người 
lao động, của nhà nước ; hoặc thành các hình 
thức kinh tế hợp tác. 

Tuy nhiên, đây là một vấn đề mới cần tiếp 
tục được nghiên cứu và tổng kết thực tiễn để 
có nhận thức đúng và bổ sung những quy định 
cho phù hợp. 

Ba là : Trên cơ sở nâng cao nhận thức về 
các vấn đề nêu trên, cần tăng cường và đổi mới 


công tác đẳng viên, tập trung làm tốt một số 


vấn đề sau : 

- Mỗi tổ chức đảng, căn cứ vào chức năng, 
nhiệm vụ cụ thể đã được xác định hướng dẫn 
đẳng viên xây dựng và thực hiện các chương 
trình kế hoạch công tác theo định kỳ, hướng 
vào việc phấn đầu thực hiện tốt các nhiệm vụ 
chủ yếu ở từng loại cơ sở : 

Ở các xã, phường, đẳng viên phải đi đầu 
trong phong trào phát triển kinh tế hàng hóa 
theo hướng công nghiệp hóa (ở nông thôn là 
công nghiệp hóa nông nghiệp và hiện đại hóa 
nông thôn), chăm lo cải thiện đời sống nhân 
dân, xóa đói, giảm nghèo, củng cố và đối mới 
quan hệ sản xuất, bảo đâm an ninh chính trị và 
trật tự an toàn xã hội, tắng cường mối quan hệ 
mật thiết với nhân dân ; chống các biểu hiện 
tiều cực và tệ nạn xã hội. 

Ở các doanh nghiệp nhà nước, đảng viên 
phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trong sản 
xuất kinh doanh, tích cực tham gia các mặt 
quản lý doanh nghiệp, bảo đảm cho doanh 
nghiệp hoạt động có hiệu quả, thích ứng với cơ 
chế thị trường, phát huy vai trò chủ đạo của 
kinh tế nhà nước, bảo vệ quyền làm chủ của 
những người lao động, xây dựng giai cấp công 
nhân vững mạnh. 

Ở các doanh nghiệp tư nhân, doanh 


nghiệp có vôn đâu tư nước ngoài, cơ sở kinh tê 


hợp tác..., đằng viên phải tích cực trong công 
tác vận động, giáo dục quân chúng, xây dựng 
các đoàn thể, tuyên truyền vận động chủ 


doanh nghiệp và người nước ngoài phát triển 
sản xuất, bảo đảm lợi ích các chủ doanh 
nghiệp, của các bên hợp tác liên doanh, lợi ích 
và nhân phẩm của người lao động theo đúng 
luật pháp. 

Ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự 
nghiệp, đảng viên phải phát huy tỉnh thần 
trách nhiệm, làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, 
giữ vững phẩm chất chính trị và đạo đức cách 
mạng, chống quan liêu, tham nhũng, không 
gây phiền hà cho cấp dưới và cơ sở. 

Ở các đơn vị quân đội và công an, đẳng 
viên phải gương mẫu và nghiêm chỉnh chấp 
hành nội quy, kỷ luật, tích cực góp phần xây 
dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện, làm nòng 
cốt cùng với toàn dân bảo đảm vững chắc chủ 
quyền quốc gia, trật tự trị an và an toàn xã hội, 
tạo những điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp 
xây dựng đất nước trong hòa bình và mở rộng 
quan hệ hợp tác quốc tế. 

- Đổi mới việc phân tích chất lượng đảng 
viên. Thống nhất yêu cầu, mục đích của công 
việc này chủ yếu là để đánh giá đúng thực 
trạng những mặt mạnh và mặt yếu của mỗi 
đảng viên và đội ngũ đảng viên. Từ đó có biện 
pháp thiết thực biểu dương những đẳng viên 
ưu tú, giúp đỡ những đảng viên yếu về trình độ 
và có khó khăn về gia đình ; tạo điều kiện cho 
mọi đảng viên đều có công ăn việc làm, thực 
hiện xóa đối, giảm nghèo, làm giàu chính 
đáng, hoặc khắc phục những thiếu sót, khuyết 
điểm trong công tác, trong học tập, rèn luyện 
cũng như trong quan hệ với quân chúng... Việc 
phân tích chất lượng đảng viên ở các chi bộ và 
cấp Ủy CƠ SỞ cần thành nền nếp thường xuyên 
hằng năm, qua tổng kết công tác đẳng và công 
tác chuyên môn ở các cơ quan đơn vị, kết hợp 
việc tự phê bình và phê binh trong chi bộ với 
việc lấy ý kiến của quần chúng và các đoàn thể 
Ở cơ sở. Không nên phân loại đảng viên theo 
kiểu hành chính, chỉ để báo cáo lên cấp trên, 
rất thiếu chính xác và chắng có tác dụng gì, 
như một số nơi vẫn làm. 
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Phấn đấu thưyc hiện Nghị quyết Đại hệi VIII của Đảng 


- Mọi đẳng viên (trừ những đồng chí tuổi 
cao, sức yếu đã được miễn sinh hoạt và công 
tác) đều có nhiệm vụ cụ thể theo quy định của 
Điều lệ Đảng và được cụ thể hóa thành các 
công tác do chỉ bộ giao, phù hợp với điêu kiện 
và khả năng của mỗi đẳng viên. Đẳng viên có 
trách nhiệm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm 
vụ, tự đánh giá và báo cáo với tổ chức đảng 
theo định kỳ. 

- Tăng cường các biện pháp về tổ chức và 
chỉ đạo công tác đào tạo, bôi dưỡng và hướng 
dẫn đẳng viên tự học để nâng cao trình độ 
chính trị, học vấn, chuyên môn, kinh nghiệm 
quản lý kinh tế - xã hội... thích hợp với điều 
kiện cơ chế thị trường và mở rộng quan hệ hợp 
tác quốc tế ; phù hợp với trình độ đảng viên ở 
các lĩnh vực công tác, các vùng khác nhau. 

- Tiếp tục cải tiến và nâng cao chất lượng 
sinh hoạt đẳng, giáo dục, quản lý đội ngũ đẳng 
viên trong công tác, trong việc giữ gìn đạo đức 
và lối sống, ở nơi làm việc và nơi cư trú. 

- Tiến hành một cách nghiêm túc, kịp thời 
việc xem xét, xử lý ký luật những đảng viên vi 
phạm Điêu lệ Đảng và pháp luật nhà nước ; 
khai trừ ngay ra khỏi Đảng những đẳng viên 
thoái hóa về phẩm chất chính trị, đạo đức... 
(đây là việc làm thường xuyên của tổ chức 
đảng, không phải chờ cuối năm sau khi làm 
xong việc phân tích chất lượng đẳng viên mới 
thực hiện). 

Bốn là : Coi trọng công tác phát triên 
đẳng viên, không ngừng tăng thêm lực lượng 
trẻ, bảo đảm sự kế thừa và phát triển đội ngũ 
đẳng viên một cách vững chắc và liên tục. 

Các tổ chức đảng thường xuyên chăm lo 
giáo dục lý tưởng cách mạng cho quân chúng, 
tạo nguôn kết nạp đẳng viên mới là những 
người ưu tú trong công nhân ở các doanh 
nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các hợp tác 
xã và tổ sản xuất..., nông dân, sinh viên, trí 
thức, chiến sĩ trong các lực lượng vũ trang và 
đoàn viên Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí 
Minh ; giảm độ tuổi bình quân, giảm tỷ lệ 
chênh lệch đội ngũ đẳng viên so với sô dân ở 
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- đăng ký sinh hoạt đẳng ở 


các vùng. Chú trọng những cơ sở trọng điểm, 
những nơi còn ít và chưa có đảng viên. 

Lãnh đạo Đoàn thanh niên cộng sản Hồ 
Chí Minh cải tiến các hình thức tập hợp, giáo 
dục thanh niên để làm tốt việc tạo nguồn, giới 
thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp 
đạt kết quả tốt. 

Trên cơ sở nắm vững các yêu cầu về tiêu 
chuẩn và coi trọng chất lượng, không chạy 
theo số lượng đơn thuần, cần đổi mới quan 
điểm đánh giá quần chúng, có chú ý xem xét 
về lịch sử người vào Đảng và các mối quan hệ 
xã hội, không định kiến, hẹp hòi trên những 
vấn đề phong cách, cá tính ; không đòi hỏi 
máy móc về trình độ học vấn với quần chúng 
trong các vùng dân tộc ít người ; sửa đổi các 
quy định và thủ tục xem xét kết nạp đảng viên 
không còn phù hợp. 

Năm là : Từng bước tăng cường công tắc 
tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về đẳng 
viên và công tác đảng viên để có phương 
hướng và biện pháp nâng cao chất lượng đội 
ngũ đảng viên một cách cơ bản và có hiệu quả 
ngày càng cao. Từng bước trang bị các phương 
tiện hiện đại (như máy vi tính, mạng máy vi 
nh) để tổng hợp, phân tích và cung cấp thông 
tin về đẳng viên, trước hết. là ở các thành phố, 
các tỉnh đồng bằng, kinh tế phát triển khá, các 
tổ chức đẳng trực thuộc Trung ương, tiến tới 
âp dụng chung trong toàn đẳng. 

Đổi mới công tác quản lý hồ sơ đảng viên, 
chuyển sinh hoạt đảng, có quy định cụ thể để 
đảng viên đi công tác lưu động, đi làm ăn, 
thăm người thân ở xa... được dùng giấy giới 
thiệu sinh hoạt tạm thời hoặc thẻ đẳng viên để 
các chi bộ địa 
phương tạm trú, có báo cáo với tổ chức cơ sở 
đâng gốc biết. Cải tiến để phát huy tốt hơn tác 
dụng của việc cấp thẻ đảng và huy hiệu đẳng, 
coi trọng việc lựa chọn, biểu dương, khen 
thưởng những đảng viên ưu tú, có thành tích 
xuất sắc trong sản xuất và công tác, trong học 
tập và rèn luyện theo định kỳ từ cơ sở đến các 
cấp huyện, tỉnh và toàn quốc 3 


Phấn đếu thực hiện Nghị quyếc Đại hội VIEI ca Đáng 


VĂN HÓA THÔNG TIN 
TRÔNG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, 
HIẾN ĐẠI HÚA ĐẤT NƯỚC 


RONG nhiều văn kiện Đại hội, đặc biệt 
là văn kiện Đại hội VI, Đẳng ta đã xác 


định đường lối công nghiệp hóa - hiện 
đại hóa là nội dung cơ bản của quá trình đi lên 
của đất nước trong vài mươi năm đến. Để thực 
hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, một trong 
những vấn đề rất cơ bản mà Đại hội VIII hết 
sức quan tâm, là lĩnh vực văn hóa - thông tin. 
Đây là vấn đề mà Báo cáo chính trị đã trình 
bày với một hệ thống quan điểm, chủ trương 
khá hoàn chỉnh. 

Nhìn lại lịch sử lâu dài của dân tộc, chúng 
ta thấy rõ cha ông xưa rất coi trọng xây dựng 
và phát triển văn hóa dân tộc, chăm lo xây 
dựng một quốc gia văn hiến. Điều đó có cơ SỞ 
của nó. Bởi vì sống ở khu vực Đông - Nam Á, 
nơi tồn tại những quốc gia có lực lượng kinh tế 
và quân sự rất lớn, lại có nền văn minh khá lâu 
đời, nếu không đặt đúng vấn đề văn hóa thì 
không tránh khỏi bị đồng hóa. Mặt khác, văn 
hóa luôn tiềm ẩn một hệ thống động lực và khả 
năng điều chỉnh hết sức quan trọng, nếu biết 
khai thác nó thì sẽ xử lý đúng các xung đột về 
lợi ích giữa các cộng đồng người, những mâu 
thuần giữa các dân tộc, tôn giáo, giữa cá nhân, 
cộng đồng và xã hội, giữa gia đình, làng và 
nước.... tạo ra những biến đối to lớn và sự ốn 
định lâu dài cho đất nước. 

Chúng ta tự hào về văn hóa Việt nam và 
truyền thống coi trọng văn hóa của cha ông. 
Tuy nhiên, cũng cần thấy rằng, qua hàng ngàn 
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năm, cho mãi đến hôm nay, văn hóa nước ta 
vẫn tôn tại trên cơ sở một xã hội nông nghiệp 
cổ truyền, với những hạn chế của phương thức 
sản xuất làm ăn đó. 

Hơn nửa thế kỷ vừa qua văn hóa nước ta 
phát triển mạnh mẽ nhờ thừa hưởng những 
thành quả chính trị tốt đẹp của Cách mạng 
tháng Tám, của sự nghiệp giải phóng dân tộc 
và thống nhất Tổ quốc, của sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc 
trong chặng đường đầu tiên. 

Để phát triển lên trình độ cao, trở thành 
một thời kỳ phục hưng văn hóa của đất nước, 
văn hóa nước ta đang hướng vào thời kỳ mới, 
thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng lần 
thứ VIII đã chỉ rõ : "Mục tiêu của công nghiệp 
hóa hiện đại hóa là biến nước ta thành một 
nước công nghiệp có cơ sở vật chất - kỹ thuật 
hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản 
xuất tiến bộ, phù hợp VỚI trình độ phát triển 
của lực lượng sản xuất, đời sống vật chất và 
tỉnh thần cao, quốc phòng, an ninh vững chắc, 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn 
minh". 

Rõ ràng, với mục tiêu đó, sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa sẽ mở ra môi trường, 


điều kiện thuận lợi để xây dựng một nên văn 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ văn hóa - 
thông tin 
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hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đóng 
góp tích cực vào quá trình biến đổi của con 
người và đất nước. Đây là thời cơ hết sức quan 
trọng của văn hóa Việt nam và những người 
làm công tác văn hóa thông tin cả nước. Mặt 
khác, do tính phức tạp nhiều mặt của cuộc đấu 
tranh nhằm bảo đảm định hướng xã hội chủ 
nghĩa và khả năng đi nhanh của công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa ở nước ta, hoạt động văn hóa 
thông tin phải vươn lên nhiều mặt, vượt qua 
nhiều thử thách để tồn tại và phát triển. 

Vậy câu hỏi đặt ra là: Văn hóa Thông tin 
có thể đóng góp được gì cho công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước ? 

1 - Chúng tôi nghĩ, trước hết, là vấn đề 
con người. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
ngày nay lấy con người làm nhân tố cơ bản đẻ 
phát triển. Con người ở đây là con người Việt 
nam, không loại trừ một ai, đang sống và làm 
việc trên bất cứ lĩnh vực nào, thành thị hay 
nông thôn, miền xuôi hay miên ngược, trong 
nước hay ngoài nước, đều phải và có thể góp 
sức mình cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
và tự chuẩn bị mình thành sức mạnh của công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đó là sự tham gia 
của toàn dân, sự biến đổi của toàn dân tộc theo 
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, văn minh. Văn hóa thông tin cùng với 
các lực lượng xã hội có trách nhiệm lớn trong 
chuẩn bị nhân tố con người. Sự chuẩn bị đó 
phải bắt đầu từ thời thơ ấu cho đến khi con 
người có thể bắt tay vào lao động, chiến đấu 
và tiếp tục hoàn thiện dần những năng lực và 
phẩm chất của họ cho đến cuối đời. Trong thời 
đại ngày nay, văn hóa, nghệ thuật với khả 
năng đưa ra những lời giải giàu tính nhân văn 
sẽ giúp ích nhiều cho con người tự điều chính 
mình theo những tiêu chuẩn của cuộc sống, 
của lý tưởng, nhờ đó con người Việt nam sẽ có 
đóng góp quyết định cho sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

2 - Cùng với văn hóa nghệ thuật, thông tin 
đang giữ vai trò hết sức quan trọng trong đời 
sống công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thông tin 
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đề cập ở đây là thông tin đại chúng, bao gồm 
những loại hình thông tin phô cập cho hàng 
triệu người như sách báo, phát thanh, truyền 
hình, điện ảnh, các hệ thống truyền thông và 
sản phẩm điện tử chứa đựng thông tin, các lực 
lượng thông tin lưu động ở cơ sở... ngày càng 
phong phú, hiện đại. 

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc, đổi mới đất nước, thông tin đại chúng có 
vai trò rất lớn trong nâng cao nhận thức, mở 
mang dân trí, chuẩn bị những điều kiện và khả 
năng hành động của hàng chục triệu con 
người. Kinh nghiệm của 10 năm đổi mới vừa 
qua cho thấy, nhờ có chính sách phát triển và 
thê chế quản lý thích hợp, hoạt động thông tin 
đại chúng của nước ta có thể đóng góp tích cực 
vào quá trình biến đổi nhiều mặt của đất nước, 
góp phần điều chỉnh, ngăn chặn những mặt 
trái chiều trong cuộc sống. Nếu trong thời gian 
tới chúng ta có chính sách phát triển và quản 
lý tốt hơn nữa thì thông tin đại chúng nước ta 
sẽ là lực lượng vật chất đáng kể góp phần bảo 
đảm cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, đồng thời là vũ khí chính trị sắc bén bảo 
vệ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta. 

3 - Trong thời đại ngày nay, khi công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đẩy con người tới lối 
sống công nghiệp gấp gáp, căng thắng thì văn 
hóa thông tin là "cái van" điều chỉnh quan 
trọng toàn bộ lối sống xã hội, giảm nhẹ những 
biến dạng đạo đức, tinh thần do hoàn cảnh 
khách quan chi phối. Sẽ đến lúc chúng ta nhìn 
thấy hàng triệu người, tự giác đi vào đời sống 
văn hóa, trở thành thành viên văn hóa trong 
các lễ hội, các ngày sum họp gia đình, họ tộc, 
trên các điểm vui chơi, giải trí, các sinh hoạt 
nghệ thuật, thư viện, bảo tàng, điện ảnh ; ở đó 
họ khôi phục cho mình một nhân cách văn hóa 
rộng rãi, thoát khỏi thực tế công nghiệp hàng 
ngày hết sức vất vả, căng thắng. Như thế, văn 
hóa có trách nhiệm đối với mỗi con người, mỗi 
gia đình, và ngược lại, mỗi con người, mỗi gia 
đình sẽ đem tới cho văn hóa sự phong phú vô 
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tận của một xã hội luôn luôn vươn tới thống 
nhất trong sự đa dạng. 

4 - Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngày 
nay đòi hỏi chúng ta phải gắn mình với quá 
trình quốc tế hóa nền kinh tế thế giới, phải mở 
rộng giao lưu và tiếp nhận những kinh nghiệm 
thế giới, mặt khác vẫn phải giữ vững tính độc 
lập tự chủ, tỉnh thần tự lực tự cường trong hoạt 
động kinh tế, làm cho công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa là sự nghiệp năng động, sâng tạo, giàu 
cốt cách dân tộc. Muốn mở rộng giao lưu hay 
nâng cao tính chủ động, sáng tạo, chương trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa không thể 
không tính đến những truyền thống văn hóa 
tinh thần của dân tộc khi quyết định các giải 
pháp quản lý, phương thức khuyến khích lợi 
ch, sự lựa chọn các mục tiêu và công nghệ... 
Điều quan trọng hơn nữa trong giao lưu và hội 
nhập kinh tế, có thể xuất hiện quá trình bào 
mòn vô hình các giá trị văn hóa tinh thần dân 
tộc, lý tưởng cách mạng của nhân dân ta, làm 
lu mờ bản sắc văn hóa dân tộc. Đó là một vận 
nạn của nhiều nước đang phát triển khi đi vào 
công nghiệp hóa. Sự sa sút văn hóa dân tộc, 
đến lượt nó, lại tác động xấu đến quá trinh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, dẫn đến "phản 
phát triển". Đó là một vòng xoáy trôn ốc theo 
chiều đi xuống rất tai hại. Vì vậy, chấn hưng 
văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong 
bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa là 
nhiệm vụ thiết thân đối với hoạt động văn hóa, 
đồng thời cũng là yêu cầu bức thiết trong quá 
trình biến một nước nông nghiệp lạc hậu thành 
một nước công nghiệp tiên tiến. 

5 - Bản thân ngành văn hóa thông tin cũng 
đang quản lý một khối lượng sản phẩm và dịch 
vụ văn hóa thông tin khá phong phú, đa dạng, 
có thể trực tiếp góp phần vào công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. Đó là các sản phẩm xuất bản, 
điện ảnh, băng hình, các loại văn hóa phẩm, 
sản phẩm mỹ nghệ, công nghiệp in, dịch vụ 
quảng cáo, các ga-lơ-ri nghệ thuật, dịch vụ vui 
chơi giải trí v.v.. Với các loại hình đó, nhiều 
nước trên thế giới đã biến nó thành những 


ngành công nghiệp lớn, tham gia xuất khẩu. 
Gắn bó với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước, các sản phẩm văn hóa nghệ 
thuật của nước ta nhất định phải được bổ sung, 
tăng cường về nhiều mặt, đủ sức cạnh tranh 
với sản phẩm, dịch vụ văn hóa nước ngoài, 
đảm bảo ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ 
văn hóa của nhân dân. 

Qua 5 điểm trình bày trên, chúng ta có thể 
nói răng văn hóa thông tin không phải là lĩnh 
vực tiêu tốn, đứng ngoài sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, mà ngược lại, khi 
được đặt đúng vị trí của nó, văn hóa thông tin 
sẽ góp phần to lớn trong quá trình phát triển 
đất nước, phục vụ lợi ích nhân dân. 

Từ trách nhiệm và thời cơ to lớn đặt ra, 
văn hóa thông tin phải làm gì để tự đổi mới và 
phát triển, đăng góp phân tích cực vào sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 2? 

Bước đầu suy nghĩ, chúng tôi thấy nổi lên 
những vấn đề sau : 

l - Xã hội hóa hoạt động văn hóa thông 
tin, động viên nhân dân chủ động sắng tạo văn 
hóa, không ngừng nâng cao mức hưởng thụ 
văn hóa thông tin, hình thành rộng rãi đời sống 
văn hóa thông tin cơ sở, đông thời không 
ngừng nâng cao vai trò tổ chức, quản lý văn 
hóa của các cơ quan nhà nước là vấn đề hết 
sức quan trọng của công tác văn hóa thông tin 
hiện nay. 

Quá trình nâng cao mức hưởng thụ văn 
hóa của nhân dân, hình thành đời sống văn hóa 
thông tin sôi động từ cơ sở trước hết phải từ 
quan điểm xã hội hóa hoạt động văn hóa thông 
tin, động viên nhân dân đem tài năng, sức 
người, sức của xây dựng đời sống văn hóa 
thông tin cho mình và những người xung 
quanh. Thực tế nhiều nơi ở đồng bằng sông 
Cửu long, thành phố Hồ Chí Minh, một số tỉnh 
đồng bằng Bắc bộ được sự ủng hộ, hướng dẫn 
của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặc dù 
ngân sách nhà nước dành cho văn hóa chỉ tăng 
lên vừa phải, nhưng nhân dân đã chủ động tô 
chức được nhiều hoạt động văn hóa thông tin 
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như : xây dựng làng văn hóa, tổ chức các điểm 
vui chơi giải trí lành mạnh, các tủ sách, các 
thuyền văn hóa, các nhóm ca nhạc, các câu lạc 
bộ nghệ thuật, các quỹ bảo trợ tài năng nghệ 
thuật, các hội trùng tu bảo quản các di tích văn 
hóa lịch sử, các nhóm nghe đài, đọc báo v.v., 
sáng kiến rất nhiều, hinh thức rất phong phú. 
Những người đứng ra tổ chức vừa muốn góp 
phần xây dựng văn hóa, tỏ rõ tài năng, vừa 
mong có lợi ích nhất định. Cái đúng cái sai có 
khi chưa rõ ràng. Tuy nhiên, nếu nhà nước 
thông qua ngành văn hóa thông tin, kịp thời 
khảo sát, đánh giá, có quy định chặt chế, 
hướng dẫn kịp thời, nâng đỡ tài năng sắng 
kiến, nghĩa là bắt tay quản lý theo định hướng 
của Đảng, pháp luật Nhà nước thì nhất định 
quá trinh xã hội hóa văn hóa thông tin sẽ tạo 
ra những năng lực văn hóa to lớn mà chúng ta 
không lường hết được. 

2 - Để góp phần tích cực vào sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bản thân 
ngành văn hóa thông tin cũng phải được hiện 
đại hóa nhanh chóng ở những khâu quan trọng 
nhất, đáp ứng nhu cầu thưởng thức, sử dụng 
văn hóa thông tin ngày càng cao trong nhân 
dân. Chúng tôi nghĩ, nhà nước cần tăng cường 
đầu tư giúp đỡ có trọng điểm các văn nghệ sĩ, 
những người hoạt động văn hóa, các đơn vị 
văn hóa nghệ thuật được hình thành từ nhiều 
thế hệ đủ sức nâng cao chất lượng sáng tạo, 
phục vụ, có những tác phẩm, công trình có giá 
trị, thu hút công chúng, làm cơ sở để đấu 
tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những sản phẩm văn 
hóa độc hại, thị hiếu thấp kém đang lan tràn 
trên thị trường. Đây là cuộc đấu tranh "xây", 
"chống" trong văn hóa, trong đó "xây" là mặt 
cơ bản, lâu dài, quyết định ; tuy nhiên trong 
tình hình hiện nay "chống" là biện pháp cấp 
thời cần giải quyết tốt. Ngành văn hóa thông 
tin có trách nhiệm triển khai thật tốt Quyết 
định 25/CP và Nghị định 87/CP của Chính 
phủ, bảo đảm 2 mặt xây, chống được triển 
khai đến nơi đến chốn. Là những người làm ra 
các sản phẩm văn hóa nghệ thuật, những người 
làm công tác văn hóa thông tin mang một 
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nhược điểm cố hữu là rất lúng túng trong lưu 
thông, phát hành những sản phẩm của mình. 
Vì vậy, một nội dung quan trọng của văn hóa 
thông tin thời gian tới là phải làm tốt hoạt 
động phát hành các sản phẩm phim ảnh, sách 
báo, băng hinh, các hoạt động nghệ thuật... 
đến tận tay người sử dụng, thu hẹp dần khoảng 
cách hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, và nhất 
thiết phải quản lý chặt chẽ thị trường văn hóa. 

3 - Tiếp tục tăng cường tri thức, năng lực 
và bản lĩnh văn hóa thông tin bằng tiếp cận từ 
hai phía : khai thác phát huy đây đủ hơn nữa 
các giá trị văn hóa dân tộc, đông thời nhanh 
chóng tiếp thu những tỉnh hoa, kinh nghiệm 
quý trong đời sống văn hóa nhân loại. Cuộc 
đấu tranh bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc chỉ 
thành công trên thực tế khi chúng ta biết tiếp 
cận, khai thác, phát huy đúng đắn tỉnh hoa văn 
hóa thế giới cùng với quá trình phát huy các 
giá trị dân tộc. Thông qua tiếp cận tinh hoa 
văn hóa nhân loại mà làm giàu bản sắc văn 
hóa dân tộc. Trước mắt chúng ta cần cố gắng 
để trong vòng mươi, mười lắm năm kho sách 
Hán Nôm của cha ông ta để lại có thể biên 
dịch xuất bản xong, kho tàng văn hóa nghệ 
thuật của các dân tộc anh em được sưu tầm, 
giới thiệu tương đối có hệ thống, kiểm kê lại 
toàn bộ hệ thống di tích lịch sử, văn hóa để có 
kế hoạch bảo vệ, sửa chữa. 

4 - Mở rộng giao lưu văn hóa thông tin với 
các nước trên thế giới và khu vực là yêu cầu 
khách quan của vận động văn hóa hiện nay ; 
mặt khác, phải hết sức tỉnh táo đối phó cuộc 
tiễn công vê văn hóa thông tin do các thế lực 
thù địch chĩa vào nước ta như một biện pháp 
hết sức quan trọng của chiến lược "diễn biến 
hòa bình ". Chúng ta cần làm tốt việc giới thiệu 
hình ảnh Việt nam và nên văn hóa phong phú 
của dân tộc với bầu bạn năm châu, tăng thêm 
tình hữu nghị, sự hiểu biết và bầu không khí 
quốc tế thuận lợi cho sự phát triển và ổn định 
của đất nước. Mặt khác, không thể cúi đầu 
chấp nhận trật tự văn hóa tinh thần do chủ 
nghĩa đế quốc áp đặt, cần có kế hoạch từng 
bước nâng cao khả năng chủ động ứng phó của 
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các cơ quan văn hóa thông tin của ta, kịp thời 
phê phán những luận điệu sai trái, thù địch. 
Sớm xây dựng chiến lược hiện đại hóa hệ 
thống thông tin, báo chí, xuất bản của nước ta 
để bắt kịp sự phát triển nhanh chóng của các 
phương tiện thông tin quốc tế ngày càng tinh 
vi, hiện đại, đáp ứng quyền được thông tin của 
nhân dân. 

5 - Thực sự chăm sóc, phát huy các tài 
năng văn hóa, nghệ thuật, nhanh chóng bôi 
dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ gôm cả ba 
khâu : quản lý, kỹ thuật và nghệ thuật có ý phẩm 
chất, trình độ chuyên môn cao ; tiếp tục kiện 
toàn, củng cố tổ chức ngành văn hóa thông tin 
là vấn đè mấu chốt để văn hóa thông tin trở 
thành mặt trận to lớn mạnh mẽ trong sự nghiệp 
cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn 
mạnh văn hóa văn nghệ là một mặt trận và mỗi 
văn nghệ sĩ, người hoạt động văn hóa là một 
chiến sĩ trên mặt trận Ấy. Trong bối cảnh đất 
nước ta hiện nay, tư tưởng đó vẫn nguyên vẹn 


giá trị của nó. Nhìn vào hoạt động văn hóa 
thông tin những năm qua, ở nơi nào, lúc nào 
những tư tưởng của Bác bị hạ thấp thì ở đó 
hoạt động văn hóa bị biến thành một món 
hàng tầm thường, công tác văn hóa và cán bộ 
văn hóa bị coi thường, nhiều vấn đề phức tạp 
trong đội ngũ phát sinh, công tác văn hóa 
thông tin không bắt kịp đòi hỏi cuộc sống. 

Vì vậy, theo chúng tôi, công tác xây dựng 
đội ngũ, phát triển tài năng, nâng cao hiệu lực 
bộ máy là công tác hết sức quyết định cho sự 
đổi mới và ổn định ngành văn hóa thông tin 
trước yêu cầu mới to lớn của đất nước. Công 
tác đó cần đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường 
xuyên của Đảng, trên cơ sở chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, của đường 
lối chính sách cán bộ của Đảng. 

Đó là khả năng tự đổi mới vô cùng quan 
trọng của hoạt động văn hóa thông tin để góp 
phần đổi mới đất nước trong tiến trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa : 


Tiếp tục cải cách .. 
(Tiếp theo trang 7) 


7 - Xây dựng các mô hình tổ chức mẫu 
của bộ, tông cục thuộc chính phủ ; mô hình tỗ 
chức ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố. Trên cơ 
sở những mô hình tổ chức này mà tiến tới thay 
đối căn bản trong xác định chức năng, nhiệm 
vụ, thầm quyền các cơ quan nhà nước, xóa bỏ 
những chức năng trùng lặp, chông chéo, 
không xác định rõ và không quy được trách 
nhiệm tập thể và cá nhân. Để làm được điều 
này, cần làm thử việc điều chỉnh bộ máy hành 
chính cấp tỉnh, huyện, xã một cách thận trọng 
để rút kinh nghiệm và sau đó sẽ mở rộng có kế 
hoạch vững chắc. 

8 - Tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống cắc tiêu 
chuẩn, chức danh, ngạch bậc công chức nhà 
nước, xây dựng đội ngũ công chức có tri thức, 
năng lực, được đào tạo có hệ thống, đề cao bổn 
phận, trách nhiệm phục vụ dân và đạo đức 
công chức. Đây là nền tảng của chế độ công vụ 


và quy chế công chức, khi có điều kiện ban 
hành văn bản pháp lệnh hoặc luật. 

3- Ban hành và hoàn chính quy. chế vê thi 
tuyên công chức, xây dựng và triển khai kế 
hoạch đào tạo, bôi dưỡng công. chức, đi sâu 
vào những vấn đề về nhà nước, quản lý nhà 
nước, về nghiệp vụ - kỹ năng hành chính, về 
đạo đức phẩm chất công chức, đáp ứng yêu 
cầu và nhiệm vụ quản lý một nền kinh tế thị 
trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa cũng 
như những yêu cầu, nội dung mới và phức tạp 
trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. 

10- Ban hành quy định vê chế độ trách 
nhiệm và kỷ luật hành chính đối với cơ quan 
hành chính và công chức nhà nước. Những yêu 
cầu vê tri thức, năng lực và đạo đức công chức 
trong điều kiện của nền kinh tế thị trường và 
thời kỳ phát triển mới công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước đặt ra rất cao, vì tính đa dạng, 
phức tạp của một xã hội mà nhà nước phải 
quản lý, đối mặt và thử thách với đội ngũ công 
chức 
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Mấy suy nghĩ về độc lập tự chủ 


trong phát triển khoa học và công nghệ 


ẠI hội Đảng lần thứ VII là một sự kiện 
J0)? đại, vạch ra đường lối cho một thời 
kỳ cả nước đẩy mạnh công nghiệp hóa và 
hiện đại hóa, trong đó lầy khoa học và công nghệ 
là nền tảng. Sự phát triển bền vững nào, suy cho 
cùng cũng phải dựa vào những giá trị tự thân bên 
trong, năng lực độc lập tự chủ của chính minh, 
dù đó là trong chính trị, kinh tế, hay khoa học, 
công nghệ. Bài này, xin giới hạn trong vấn đề 
chính sách phát triên khoa học và công nghệ. 
Trong quan hệ quốc tế về khoa học và công 
nghệ ngày nay, xu thế liên kết, hợp tác đang 
ngày càng phát triển cả về chiều rộng và chiều 
sâu. Không một dân tộc nào có thể tách mình ra 


khỏi vòng xoáy đó của thời cuộc. Song, để khỏi 


bị lệ thuộc hoàn toàn trong vòng xoáy đó, các 
nước đi sau phải tự mình ý ỹ thức được và có khả 
năng bảo đảm sự phát triển độc lập tự chủ của 
chính mình. "Giữ vững độc lập tự chủ đi đôi với 
mở rộng hợp tác quôc tế" là quan điểm của uy 
ta được ghi trong Cương lĩnh. 

Độc lập tự chủ về khoa học và công nghệ h 
yếu tố quan trọng góp phần giữ gìn độc lập tự 
chủ về kinh tế, chính trị. Nhiệm vụ chiến lược tO 
lớn đó trong từng hoàn cảnh lịch sử cụ thể mang 
những nội dung cụ thể khác nhau, và đương 
nhiên với các nước _đang phát triên khác nhau 
không hoàn toàn giống nhau. Nước ta bước vào 
công nghiệp hóa với điểm xuất phát rất thấp, 
trong khi trình độ chung của thế giới vượt trước 
ta nhiều thập kỷ. Nội dung, bước đi, và biện pháp 
thực hiện ý chí độc lập, tự chủ trong khoa học và 
công nghệ sau vài ba thập kỷ tới ra sao, và để 
làm như vậy : thì ngay từ bây giờ phải làm gi ? 

Trước hết cần quan niệm đúng vê độc lập tự 
chủ trong khoa học và công nghệ. Trong một thế 
giới mà các dân tộc phát triển tùy thuộc qua lại 
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trong một cơ chế đan xen chằng chịt với nhau 
như hiện nay, thì phải có cách nhìn biện chứng 
về vấn đề độc lập, tự chủ. Thực tế ngày nay là 


dân tộc nào cũng tiếp thu những giá trị tỉnh hoa 


của các dân tộc khác, đồng thời công hiến cho 
nhân loại những giá trị sáng tạo của mình, làm 
phong phú thêm cho văn minh vật chất cũng như 
tỉnh thần chung của cả loài người. 

Mặt khác, phải thầy một thực tế là khi trình 
độ phát: triển của ta còn thấp, để đáp ứng nhu cầu 
thay thế nhập khẩu thì nhiều công nghệ có thể 
mua theo con đường nhập công nghệ thương 
phẩm và hợp tác đầu tư với nước ngoài. Song, 
khi đã phát triển lên đến một trình độ nhất định, 
cạnh tranh ngang hàng với đối tác, và đối với 
những giá trị có tính chiến lược như những sản 
phẩm công nghệ cao thi không dễ gì mua được, 
vì không phải cái gì người ta cũng đem bán mà 
không có điều kiện, nhất là những công nghệ có 
tầm quan trọng chiến lược, quyết định thành bại 
trong cạnh tranh kinh tế và quân SỰ. 

Muốn có độc lập tự chủ ở một lĩnh vực công 
nghệ nào đó, cần phải làm rất nhiều việc, bắt đầu 
từ đào tạo đội ngũ cán bộ quốc BlA, xây dựng hạ 
tầng cơ sở nghiên cứu, tăng cường đầu tư tài 
chính, ban hành chính sách, chiến lược nói chung 
cũng như chính sách nhân tài nói riêng, v.v.. 
Chính sách của Đảng ta và Nhà nước ta suốt mấy 
chục năm qua không nằm ngoài những mục tiêu 
vừa kể nhằm từng bước xây dựng một nền khoa 
học và công nghệ tiên tiến của nước nhà, đáp ú ứng 
đòi hỏi của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc. Nhưng cấp bách hơn cả là ngay từ bây giờ, 


phải làm sao cho các quyết định về chính sách đó 


* PTS, Hiệu trưởng Trường quản lý khoa học công 
nghệ môi trường Bộ KHCNMT 
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phù hợp với quy luật vận động khách quan của 
khoa học và công nghệ nói chung, và đối với các 
nước đang phát triển nói riêng. 

Ở đây xin đề cập mấy vấn đề thời sự nhất, 
xung quanh chính sách tạo lập thị trường cho 
hoạt động khoa học công nghệ, cơ chế cho nó 
vận hành và khả năng đánh giá công nghệ, loại 
hàng hóa lưu thông trong thị trường đó. 

Nước nào cũng vậy, khi gây dựng nên khoa 
học và công nghệ của mình, nhà nước đều phải 
có chính sách tạo lập môi trường thích hợp với 
nó. Đối với nước ta, nội dung cơ bản và là vấn đề 
trung tâm hiện nay là hình thành thị trường cho 
hoạt động khoa học và công nghệ. Đây là bước 
phát triển tiếp theo trong tiến trình đôi mới do 
Đảng ta lãnh đạo. Khoa học và công nghệ phải 
trở thành công việc của từng người dân, của các 
doanh nghiệp thuộc mọi thành phân kinh tế. Về 
mặt đó, thị trường công nghệ có hai tác dụng. 
Một là, như một môi trường truyền dẫn, nó làm 
thông thoáng nguồn lực khoa học, công nghệ, 
biến nó trở thành cơm ăn, nước “uống cho mọi 
hoạt động kinh tế, của mọi n , mọi nhà. Hai 
hà, thông qua môi trường truy n dẫn đó, nó huy 
động tổng lực toàn dân nhủ BÌA vào các hoạt 
động khoa học công nghệ, tạo điều kiện để xã 
hội hóa đầu tư cho khoa học và công nghệ. Một 
thị trường cạnh tranh lành mạnh và được tổ chức 
tốt, tự nó thu hút việc ứng dụng công nghệ tạo 
thành động lực thu hút chất xám vào phát triển 
kinh tế - xã hội. 

Đặc điểm của nước ta là thị trường công 
nghệ mới manh nha, chưa hoàn hảo. Chính sách 
nhà nước, dù sao cũng chỉ mới chú ý đến việc 
đầu tư, sắp xếp lại, khuyến khích mạng lưới các 
cơ quan làm ra các kết quả khoa học công nghệ, 
tức là hướng vào thượng nguồn. Còn việc tiêu 
thụ sản phẩm của nó làm ra như thế nào, thườ 
ít được chú ý, mà theo thói quen mặc cho cơ chê 
vĩ mô điều tiết. Lúc này, việc khơi thông hạ 
nguồn, sẽ tăng tốc cho toàn bộ dòng chảy. 

Nước ta trong thời bao cấp đã có hàng trăm 
kết quả nghiên cứu công nghệ được tạo ra, trong 
khi chưa có thị trường tiêu thụ. Nhiều công trình 
trong số đó đông cứng nhiều năm, cho tới khi 
chính sách kinh tế mới ra đời, mới trở thành hàng 
hóa có ích cho xã hội. Ngay cả khi chưa có giải 


pháp trong nước thì thỶ trường, với sức lôi cuốn 
vô sọng của nó, vượt qua biền giới quốc gia, vẫn 
thu hút được những giải pháp công nghệ hợp lý 
từ bên ngoài. Thị trường công nghệ phải là tiền: 
đề, cái có trước trong hoạch định chiên lược phát 
triển khoa học và công nghệ của thời kỳ công 
nghiệp hóa và hiện đại hóa. 

Ý thức rõ vẫn đề này, trong Báo cáo chính 
trị tại Đại hội VI của Đảng có nêu một trong 
những biện pháp hàng đầu là tạo lập thị trường 
cho hoạt động khoa học và Công nghệ. Thị 
trường bao gôm người bán hay người có công 
nghệ, và người mua hay người nhận chuyển giao 
công nghệ, và phương thức hai nhóm người này 
quan hệ với nhau, tức là 'luật'chơi" trong mua 
bán. Thị trường chính là môi trường thiệt yếu, 
trực tiếp và thường xuyên kích thích cho sự nảy 
mầm của khoa học, công nghệ nội sinh, của việc 
xây dựng khả năng độc lập tự chủ trong khoa học 
và công nghệ. 

Người bán, hiểu theo nghĩa rộng, là tất cả 
những ai nghiên cứu ra và có trong tay kết quả 
dưới dạng này hay dạng khác. Xưa Day, các 
chính sách khuyến khích nghiên cứu của ta 
thường nhằm vào đối tượng này để thúc đẩy cho 
các kêt quả nghiên cứu triển khai nhanh chóng 
được ng dụng trong sản xuất và dịch VỤ, tức là 
theo.mô hình dùng công nghệ thúc đẩy". Đặc 
điểm nổi :bật ở nước ta là kết quả nghiên cứu 
thường ít được bán thông qua cất hợp đồng 
chuyên nhượng quyền sở hữu công nghiệp, mà 
phô biến là đưới dạng các sản phẩm cuỗi cùng do 
các cơ quan nghiên cứu tự đứng ra sản xuất và 
tiêu thụ trên thị trường theo mô hình " sản xuất 
trong viện". Cách làm này có ưu điểm là dễ gắn 
các ý tưởng công nghệ ` với thực tiên, nhà khoa 
học tham gia trực tiệp vào sản xuất, tiếp cận với 
thị trường, hợp với xu thế thời đại. Song nhược 
điểm của nó là khó quản lý do tính chất mập mờ 
của hoạt động sản xuất thử, thử nghiệm, dễ dẫn 
đến vi phạm luật lệ quản lý kinh tê. 

Xét trên toàn cục, nên khuyến khích xu 
hướng này, vì nó chính là mầm mông ban đầu 
của phương thức kinh doanh bằng khoa học, biến 
khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. 
'Đó cũng là một phương thức chuyển các hoạt 
động khoa học ứng dụng về các doanh nghiệp. 
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Phấn đấu thực hiện Nghị quyếc Đại hội VIII của Đảng 


Nên cho phép các viện được tự do vượt khỏi ranh 
giới các phòng thí nghiệm, tham gia trực tiếp vào 
sản xuất. Theo cách này, nhiều viện, trong những 
điều kiện nhất định có thể biến thành các công ty 
kinh doanh, tư vấn, dịch vụ. 

Người. mua công nghệ là tất cả những ai 
nhận chuyển giao công nghệ để làm ra sản phẩm 
hoặc dịch vụ. Do sức ép cạnh tranh, nhu câu 
công nghệ của các doanh nghiệp đã tăng hơn 
trước nhiều . Tuy nhiên, do độ tin cậy, sự tiện lợi 
và nhiều nguyên nhân khác, có những công nghệ 
do ta làm ra không được chọn. Nhà nước phải 
chuyển mạnh theo hướng kích thích nhu câu 
trong nước đối với những sản phẩm của các cơ 
quan nghiên cứu triển khai. Nên chăng, thay vì 
rót kinh phí cho các cơ quan nghiên cứu, thì nay 
có thể rót tài trợ cho các doanh nghiệp nào cam 
kết nhận công nghệ của các cơ quan nghiên cứu 
đó. Nói cách khác, Nhà nước tài trợ cho doanh 
nghiệp để rồi doanh nghiệp mua công nghệ do 
các viện trong nước làm ra. 

Về quan hệ giữa người bán và người mua 


thông qua chuyển giao công nghệ, vấn đề đáng 


lưu ý là hiệu lực pháp chế của các văn bản pháp 
luật đã có khá đây đủ về SỞ: hữu công nghiệp. 
Hiện tượng vi phạm bản quyên, hoặc đe dọa bị 
mất bản quyền là nguy cơ lớn nhất khiến lưu 
thông các sản phẩm nghiên cứu khoa học bị ách 
tắc. Những tranh chấp liên quan đến quyền SỞ 
hữu công nghiệp xuất hiện ngày càng nhiều trên 
mặt báo. Đã đến lúc hệ thống tư pháp cần chú 
tâm hơn đến vấn đề này. 

Một vấn đề khác là phải tổ chức thị trường 
sao cho hình thành cơ chế vận hành hoàn hảo 


hơn. Cần xây dựng một cơ chế theo đó nhu cầu. 


của thị trường được phát hiện, nhờ những quan 
hệ muồn hình, muôn vẻ trong xã hội, sẽ được nêu 
thành nhu cầu ưu tiên cho cộng đồng khoa học 
trong những thời điểm lịch sử thích hợp khi mà 
khả năng giải quyết nó đã chín muỗi. Ở nước ta, 
tương tác đó chủ yêu dựa vào các chương trình 
nghiên cứu của nhà nước, do các cơ quan cố 
thấm quyền nêu lên. Vai trò của các tổ chức tư 
vấn dịch vụ trong chức năng làm cầu nối giữa 
người bán và người mua là rất quan trọng cân 
được quan tâm và có chính sách của nhà nước. 
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Cơ chế này cần được thiết kế sao cho phân ánh 
xác thực nhu cầu ưu tiên của thị trường, của xã 
hội, góp phần nói lên tiếng nói chung về cÁc 
quyết định tiến hành các hướng nghiên cứu ưu 
tiên phục vụ nhu cầu của họ. 

Tuy nhiên, thị trường dù năng động, cũng 
không tránh khỏi những khiếm khuyết cố hữu 
không thể đáp ứng được hoàn toàn mục tiêu xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, vì "dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, văn minh", mà phải có sự can 
thiệp của nhà nước. Nhưng cơ chế can thiệp của 
nhà nước phải hài hòa, ăn khớp với cơ chế thị 
trường. Hiện nay ta thường dùng các biện pháp 
hành chính để sắp xếp các cơ quan khoa học, 
chưa thạo các đòn bẩy kinh tế, cơ chế cấp phát 
tài chính, giá cả, thuế để kích thích ứng dụng 
khoa học thông qua quan hệ thị trường. 

Một vấn đề cấp bách nữa là phải hình thành 
một cách có tổ chức hoạt động đánh giá công 
nghệ, động tác quyết định cho hiệu quả của công 
cuộc đầu tư công nghệ trong kinh doanh. Đánh 
giá và thấm định công nghệ cung cấp cơ sở cho 
việc lựa chọn những công nghệ thích hợp với 

m%c tiêu của các dự án đầu tư. Bản chất của đánh 
giá công nghệ là huy động chuyên gia trong 
nước, và khi cần cả nước ngoài, phán xét các đặc 
tính, giá trị, thông số của công nghệ làm cơ sở 
cho các quyết định đầu tư. 

Như vậy, cội nguồn thực lực để nước ta 
giành thế độc lập tự chủ trong lĩnh vực khoa học 
và công nghệ không chỉ xuất phát từ cơ sở hạ 
tầng cho nghiên cứu và triển khai, mà trước hết 
từ môi trường kinh tẾ - xã hội, một môi trường 
kinh tế - xã hội vận động theo cơ chế thị trường, 
có sự điều tiết của nhà nước. Nhà nước phải chủ 
động tạo ra thị trường đó bằng những chính sách 
thích hợp, tạo khuôn khổ pháp lý cho nó vận 
hành, sử dụng các công cụ đánh giá và thẩm định 
công nghệ phục vụ cho các quyết định lớn, các 
chủ trương đường lối của mình. Những cái đó là 
hạt nhân của năng lực nội sinh trong khoa học và 
công nghệ, mà chỉ với những tiên đè đó chúng ta 
mới có thể thực thi được đường lối độc lập tự chủ 
mà Đảng đã đề ra C) 
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ÀM thế nào triển khai được Nghị quyết 

-Đại hội lần thứ VII của Đảng, thực hiện 

công nghiệp hóa và hiện đại hóa theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa ở một tỉnh miền 
núi như Cao băng ? 

Cho đến nay, sau những năm thực hiện 
công cuộc đối mới, Cao bằng vẫn còn gặp rất 
nhiều khó khăn và có nhiều mặt hạn chế hơn so 
ngay với các tỉnh trong vùng và ở biên giới. 
Nguy cơ ngày càng tụt hậu so với các tỉnh bạn 
là điều đáng báo động. 

Tuy vậy, Cao bằng cũng đã gặt hái được 
những kết quả quan trọng, tạo tiền đề cho việc 
cùng cả nước bước vào thời kỳ mới : thời kỳ 
công nghiệp hóa và hiện đại hóa theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Những kết quả đó là : 

1 - Đã khai thác nhiều nguôn lực, đẩy 
mạnh phát triên, bảo đảm kinh tế có sự tăng 
trưởng nhanh, ổn định ; Việc chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế đem lại hiệu quả bước đầu ; 
nhiều chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt mức - 
hoạch. 

Trong 5 năm 1991 - 1995, tổng sản phẩm 
xã hội (GDP) của tỉnh tăng bình quân 


10,3%/năm (kế hoạch đề ra là 7,8%/năm) ;' 


GDP bình quân đầu người tăng trên 9%/năm 
(năm 1995, GDP bình quân đầu người là 
150 USD). Thu ngân sách của tỉnh bình quân 
mỗi năm tăng 52%. 

Tuy diện tích canh tác không tăng, song 
nhờ thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, áp 
dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật và công 
nghệ tiên tiến, thực hiện các biện pháp thâm 
canh và tăng vụ, sản xuất theo hướng kinh 
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doanh tổng hợp VAC kết hợp giữa trồng trọt, 
chăn nuôi với phát triển nghề rừng, nên 5 năm 
qua, tổng sản lượng lương thực đã tăng từ 14 
vạn tấn năm 1991 lên 18 vạn tấn năm 1995 
(bình quân mỗi năm tăng 8 000 tấn) ; sản 
lượng lương thực bình quân đầu người đạt xấp 
xỉ 300 kg. Trước năm 1990 hằng năm Cao 
bằng phải nhập hàng vạn tấn lương thực từ nơi 
khác, nay căn bản đã tự túc được lương thực và 
bước đầu tạo ra sản phẩm hàng hóa. Phần lớn 
diện tích rừng đã được giao đến hộ gia đình. 
Nhờ thu hút các nguồn vốn, rừng trồng mới 
đã lên tới 2 700 ha. Khoanh nuôi bảo vệ được 
27 500 ha. Giao đất rừng đạt gần 6 200 ha. 
Nâng độ che phủ rừng từ 14% lên 18,5%. 
Riêng cây ăn quả, mỗi năm trông được từ 300 
đến 500 ha. _ 

Các xí nghiệp đã được sắp xếp lại. Bằng 
liên doanh liên kết, Cao bằng đã xây dựng 
được xí nghiệp gạch nung tuy nen công suất 20 
triệu viên/năm, hai xí nghiệp chế biến trúc xuất 
khẩu, một xí nghiệp xi măng và một xí nghiệp 
sản xuất gang. Các xí nghiệp này đã và đang 
cho ra những sản phẩm mới ngày càng phong 
phú và đạt chất lượng cao hơn. Khai thác chế 
biến khoáng sản, vật liệu xây dựng cũng có 
bước phát triển. Ngành điện lực đã phục vụ 
được 20% số dân, tăng 62% so với năm 1990. 
Xây dựng cơ bản, xây dựng cơ sở hạ tầng 
(đường giao thông, thủy lợi, thông tin liên lạc, 
nhà văn hóa, trường học, bệnh viện, đình, chợ) 
tăng nhanh theo hướng coi trọng chất lượng. 


* PTS, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao 


bằng 
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Thực tiễn - Hinh nghiệm 


Đáng chú ý là nhịp độ đô thị hóa nhanh 
chóng ở các thị xã, thị trấn và thị tứ ; nhà cửa 
của các cớ quan và nhân dân được cải thiện, 
nâng cấp rõ rệt. Thị trường hàng hóa đa dạng, 
phong phú, mạng lưới thương nghiệp được sắp 
xếp lại. Các mặt hàng ưu tiên cho các đối 
tượng chính sách, cơ bản được bảo đảm. Xuất 
nhập khẩu hàng hóa bình quân tăng 36%/năm. 
Các thành phần kinh tế phát triển, cạnh tranh 
lành mạnh. Du lịch, dịch vụ bước đầu phát huy 
tác dụng. 

Nhờ đấy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 
tỷ trọng các ngành kinh tế lớn đã có sự thay đổi 
theo hướng : kinh tế nông, lâm nghiệp giảm 
(năm 1991 chiếm 74,8% đến năm 1995 chỉ còn 
64,4%) ; kinh tế công nghiệp, xây dựng và dịch 


vụ tăng nhanh (từ năm 1990 đến năm 1995,. 


công nghiệp xây dựng từ 7,1% lên 13% ; dịch 
vụ từ 18% lên 23%). 

2 - Gắn phát triển kinh tế với giải quyết 
các vấn đê xã tội ; đẩy sự nghiệp văn hóa xã 
hội chuyển biến theo hướng phát triển cả chiều 
rộng và chiêu sâu. 

Từ sự phát triển của kinh tế và sự quan tâm 

của toàn xã hội, đời sống của đại bộ phận nhân 
dân trong tỉnh ở vùng thấp, thị xã, thị trấn được 
nâng lên rõ rệt ; các vùng khác có sự cải thiện 
hơn trước. Bằng nguồn vốn vay từ ngân hàng 
và các kênh vốn khác, hàng vạn hộ nông dân, 
cán bộ, công nhân viên của tỉnh đã được vay 
"hàng trăm tỉ đồng để phát triển sản xuất, bảo 
. đảm việc làm ổn định cho trên 4 000 người và 
trên 3 200 hộ đồng bào dân tộc định canh định 
cư, thu hẹp số hộ đói, nghèo và tăng số hộ khá 
và hộ giàu. 

Nhiều đường giao thông được cải tạo và 
xây dựng mới, như quốc lộ 3 (Cao bằng - Bắc 
thái), quốc lộ 4 (Cao bằng - Thất khê), quốc lộ 
Cao bằng - Trà lĩnh, Cao bằng - Pắc bó,v.v. 
Điện lưới đã đưa được về 7/13 huyện. 100% 
huyện có thông tin vi ba, phát thanh và truyền 
hình. 

Các biện pháp cai nghiện thực hiện có hiệu 
quả ; cơ bản xóa xong diện tích trồng cây thuốc 
phiện. Các đối tượng hưởng chính sách được 
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quan tâm hơn trước.. Các phong trào đền ơn 
đáp nghĩa, nhận nuôi dưỡng Bà mẹ Việt nam 
anh hùng, cứu trợ nhân đạo từ thiện... được 
toàn dân hưởng ứng. Lòng tin của nhân dân 
vào chế độ, vào Đảng và Nhà nước được nâng 
lên. 

Hoạt động chăm sóc sức khỏe, phòng và 
điều trị các bệnh xã hội (như sốt rét, bướu cổ, 
trẻ em suy dinh dưỡng) đạt nhiều tiến bộ. 
Mạng lưới y tế được củng cố và kiện toàn ; đã 
xóa xorlg xã trắng về y tế. Hoạt động kế hoạch 
hóa dân số - gia đình, chăm sóc trẻ em được 
đẩy mạnh. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm (từ 
2,59% năm 1991 xuống còn 2,3% năm 1995). 
Công tác thể đục thể thao đã có sự khởi sắc. 
Mức hưởng thụ về văn hóa của nhân dân được 
nâng lên. Thông tin báo chí được tăng cường 
cả về số lượng và chất lượng. Đã phủ sóng 
truyền hình đến tất cả các trung tâm của huyện. 
Quy ước về nếp sống văn hóa được triển khai. 
Hoạt động sáng tác văn học nghệ thuật được 
củng cố và phát triển. 

Vai trò của khoa học và công nghệ được 
tỉnh quan tâm hơn trước, gắn với cơ chế thị 
trường, với sản xuất. Điều đáng mừng là những 
năm vừa qua, nhờ đẩy mạnh chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế, sản xuất hàng hóa hình thành, lực 
lượng sản xuất phát triển, nên trong tỉnh đã 
xuất hiện các mô hình về quan hệ sản xuất 
mới : các tổ hợp tác nông nghiệp, lâm nghiệp 
dịch vụ tự nguyện ; các mô hình liên doanh 
liên kết giữa nhà nước, tư nhân và nước ngoài. 

Sự nghiệp giáo dục đào tạo đã có chuyển 
biến, tiến DỘ : số học sinh các cấp hằng năm 
đều tăng, tổng số học sinh toàn tỉnh đến năm 
1995 là 13,6 vạn. Hệ thống các trường được tổ: 
chức và sắp xếp lại, cơ sở vật chất được tăng 
cường. Đội ngũ giáo viên từng bước được hoàn 
thiện, bổ sung về số lượng và nâng lên về chất 
lượng. Thực hiện đa dạng hóa các loại hình đạo 
tạo ; các trường chuyên, lớp chọn được tỉnh 
quan tâm đầu tư hơn trước. Đến nay đã có trên 
50 xã, phường và thị xã đạt tiêu chuẩn quốc gia 
về xóa mù chữ và phổ cập tiểu học. 


3 - Bình tĩnh trước những diễn biến phức 
tạp của tình hình thế giới, những khó khăn về 
kinh tế xã hội trong nước và trong tỉnh, Cao 
bằng quyết tâm giữ vững ổn định tình hình 
chính trị, quốc phòng - an nỉnh, trật tự an toàn 
xã hội. 

Lực lượng vũ trang của tỉnh trong bất kỳ 
hoàn cảnh nào đã luôn luôn nêu cao tỉnh thần 
cảnh giác cách mạng, chủ động đối phó với 
mọi tình huống xảy ra. Chất lượng và sức chiến 
đấu tổng hợp từng bước được nâng lên. Kết 
hợp quốc phòng với an ninh, quốc phòng với 
kinh tế. Triển khai tích cực các phương án 
phòng thủ, bảo vệ theo cơ chế A và A2. Quan 
tâm thường xuyên công tác xây dựng nên quốc 
phòng toàn dân, xây dựng lực lượng từng bước 
chính quy, hiện đại. Chăm lo chính sách hậu 
phương quân đội. | 

Lực lượng biên phòng phối hợp chặt chế 
với các lực lượng khác cùng nhân dân kiên 
quyết, khôn khéo đấu tranh, thực hiện nghiêm 
chỉnh chính sách biên giới hòa bình, hữu nghị 
và mở cửa của Đảng và Nhà nước ta ; xây dựng 
phòng tuyến an ninh biên giới, bảo vệ vững 
chắc chủ quyên lãnh thổ. 

Lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với 
các lực lượng khác cùng nhân dân chủ động, 
tích cực nắm và xử lý có hiệu quả các hoạt 
động của các lực lượng phản động lợi dụng tôn 
giáo tín ngưỡng tuyên truyền kích động, gầy 
rối vùng đồng bào dân tộc thiểu số ; thường 
xuyên tổ chức tấn công truy quét các loại tội 
phạm hình sự ; triệt phá các tụ điểm trộm cắp, 


nghiện hút, mại dâm. Tổ chức tốt công tác tuần _ 


tra, kiểm tra, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Tích 
cực xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh. 
Thế trận an ninh nhân dân và phong trào quần 
chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc được thực hiện 
có hiệu quả. Các ngành nội chính thực hiện đầy 
đủ nhiệm vụ chức năng của mình. 

4 - Nâng cao sức chiến đầu và vai trò lãnh 
đạo của đẳng bộ, thực hiện có hiệu quả một số 
đổi mới cơ bản về hệ thống chính trị. 

Mặc dù tình hình chính trị thế giới diễn 
biến phức tạp, tỉnh hình trong nước có nhiều 
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khó khăn tác động sâu sắc tới tâm lý và niềm 
tin của cán bộ, nhân dân trong tỉnh, nhưng 
đảng bộ tỉnh đã làm tốt côhg tác chính trị tư 
tưởng, nên đại bộ phận cán bộ, đẳng viên và 
nhân dân Cao bằng tin tưởng vào sự lãnh đạo 
của Đảng, hưởng ứng thực hiện công cuộc đổi 
mới. Các chỉ thị, nghị quyết được triển khai 
thực hiện nghiêm túc. Thông qua các ngày kỷ 
niệm lớn mà tuyên truyền, tiếp tục khơi dậy 
truyền thống cách mạng. Bảo đảm nguyên tắc 
tập trung dân chủ, quy chế hoạt động, chế độ 
sinh hoạt. Đấu tranh tự phê bình và phê bình, 
tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong đảng. 
Công tác tư tưởng đã bám sát phục vụ nhiệm 
vụ chính trị. 

Công tác cán bộ và bôi dưỡng cán bộ được 
chú ý đúng mức. Đảng bộ Cao bằng hiện có 
600 tổ chức cơ sở đảng, gôm 2,2 vạn đảng 
viên. Số tổ chức đảng vững mạnh, trong sạch 
tăng : từ 17,5% năm 1992 lên 35% năm 1995 ; 
số tổ chức đảng yếu kém giảm mạnh : từ 33,6% 
năm 1992 xuống 6% năm 1995. 7 đảng đoàn 
và 28 ban cán sự đảng được thành lập hoạt 
động có hiệu quả. Số đảng viên phấn đấu tốt 
tăng ; số đảng viên bị kỷ luật giảm. Tỉnh đã sắp 
xếp, đề bạt 180 cán bộ thuộc tỉnh quản lý ; cử 
trên 700 cán bộ đi đào tạo, bôi dưỡng về chính 
trị và nghiệp vụ quản lý nhà nước ở các trường 
chính trị của tỉnh và trung ương. Đã thực hiện 
việc trợ cấp hằng tháng cho những cán bộ đi 
học, và trợ cấp cho các bí thư chỉ bộ và trưởng 
thôn. 

Hoạt động của hội đồng nhân dân, và Ủy 
ban nhân dân các cấp trong tỉnh đã có sự đổi 
mới rõ nét theo hướng phát huy dân chủ, tăng 
cường kỷ cương, nâng cao năng lực quản lý 
điều hành. Đã triền khai thực hiện việc cải cách 
một bước nên hành chính và bước đầu phát huy 
tác dụng. Mặt trận và các đoàn thể có sự đổi 
mới nội dung phương thức hoạt động và đạt 
hiệu quả thiết tiếu tổ chức được củng cố, kiện 
toàn. 

* 
* * 
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Những thành tựu của Cao bằng trong 
5 năm qua là nguồn cổ vũ lớn lao đối với nhân 
dân Cao bằng, có tác dụng tạo đà cho Cao bằng 
tiến vào thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại 
hóa. Tuy nhiên, Cao băng còn phải ra sức phấn 
đấu nhiều và nhanh hơn nữa nhằm giải quyết 
một loạt vấn đề bức xúc về kinh tế - xã hội như: 
điểm xuất phát đi lên công nghiệp hóa và hiện 
đại hóa thấp ; cơ sở hạ tầng yêu kém ; lực 
lượng sản xuất lạc hậu, phát triển chậm ; trình 
độ dân trĩ thấp, hủ tục, mê tín dị đoan còn 
nhiều... Đảng bộ và nhân dân Cao bằng quyết 
không cam chịu tụt hậu, sống cảnh nghèo đói, 
lạc hậu, mà vươn lên phát huy mọi nguồn lực, 
tiềm năng và trí tuệ của mình, triển khai Nghị 
quyết Đại hội VIII vào hoàn cảnh cụ thể của 
tỉnh, để Cao bằng sớm có nền công nghiệp 
phát triển, nông lâm nghiệp, dịch vụ có bước 
tiền bộ, nhân dân được sống trong cảnh ấm no, 
hạnh phúc. Muốn vậy, từ nay đến năm 2000 
đảng bộ và nhân dân Cao bằng phải tập trung 
phấn đấu thực hiện một số mục tiêu cơ bản 
như : 

- Nâng mức tăng trưởng hằng năm về GDP 
toàn tỉnh lên trên 13%, GDP bình quân đầu 
người đạt 250 USD/năm ; tông sản lượng 
lương thực đạt 220 nghìn tấn ; xuất nhập khẩu 
đạt từ 7 đến 8 triệu USD ; thu ngân sách đạt 
172 tỉ đồng. 

- Bảo đảm có đường cho xe ô tô vào tới 
trung tâm các xã ; phủ sóng phát thanh tới 
100% số dân và phủ sóng truyền hình tới 80% 
số dân ; 100% số phường, xã có máy đàm thoại 
(100 người thi có một máy) ; 60% số dân được 
sử dụng lưới điện quốc ga. | 

- Xóa xong hộ đói, tăng hộ giàu ; giải 
quyết dứt điểm vấn đề định canh định cư và di 
dân tự do ; thực hiện xong chương trình xóa mù 
chữ ; đấy mạnh chương trình hướng nghiệp dạy 
nghè cho thanh niên ; ngăn chặn và đẩy lùi các 
bệnh xã hội như sốt rét, bướu cổ, trẻ em SUY 
dinh dưỡng...; giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 
từ 2,3% (năm 1995) xuống 2,1% (năm 2000)... 

Để có thể đạt được những mục tiêu trên, 
trước mắt đảng bộ và nhân dân tỉnh Cao bằng 
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phấn đấu thực hiện ngay một số biện pháp cơ 
bản và cấp bách sau : 

1 - Tân dụng thế mạnh nông - lâm nghiệp ; 
chú ý phát triển công nghiệp, đặc biệt là công 
nghiệp chế biến ; khai thác và mở mang các cơ 
sở du lịch, tạo nhanh nguồn vốn. 

Trong những năm tới, nông lâm nghiệp 
vẫn là thế mạnh của tỉnh, cần được tiếp tục 
phát triển, nhưng là phát triển theo hướng sản 
xuất hàng hóa và làm hàng xuất khẩu. Đối với 
cây lương thực, chỉ dành một diện tích cần 
thiết, chọn một số giống hợp lý để bảo đảm 
lương thực cho tỉnh. Diện tích còn lại trồng các 
cây lương thực khác như ngô, đậu tương... 
dùng để chế biến thức ăn gia súc, tăng đàn gia 
súc của tỉnh. Phát triển mạnh đàn gia súc để 
lấy thịt, sữa, như trâu Mu ra (Ấn độ), trâu địa 
phương có tầm vóc tốt. Phấn đấu lai Sin hóa 
đàn bò, tăng số lượng từ 110 nghìn con lên 200 
nghin con. Tăng nhanh đàn dê lai giữa dê địa 
phương với dê bách thảo (Ấn độ) để có thể vừa 
nuôi nhốt, vừa nuôi thả, mà vẫn cho lượng sữa 
và thịt cao. 

Đối với cây ăn quả, tỉnh sớm khắc phục 
tình trạng manh mún, trồng rải rác mỗi nơi mỗi 
tí, để tập trung lại thành từng vùng chuyên 
canh những chúng loại thích hợp như mơ, mận, 
cam, quít, hạt de... để phục vụ cho chế biến và 
sản xuất hàng hóa. Một khi mặt hàng hoa quả 
của địa phương đã dôi dào thì sẽ ngăn chặn 
được nạn hàng hóa hoa quả từ bên ngoài tràn 
vào. | 

Đẩy nhanh tiến độ phủ xanh đất trống đồi 
núi trọc, nâng độ che phủ từ 18% hiện nay lên 
40% vào năm 2000. Chú ý trồng các loại cây 
phù hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao, như 
trúc sào làm hàng thủ công mỹ nghệ, thông và 
sa mộc có sức sống mạnh, lại có giá trị xuất 
khẩu cao... 

Về công nghiệp, tăng cường các cơ sở khai 
thác các loại khoáng sản có trữ lượng cao ở 
Cao bằng như sắt, măng gan, vàng, sa khoáng. 
Đây mạnh công nghiệp chế biến làm "đầu ra" 
cho sản xuất nông, lâm nghiệp và làm "đầu 
vào" cho chăn nuôi, xuất khẩu. 


Về thương mại, du lịch : Nhanh chóng sửa 
sang, hoàn chỉnh đường giao thông ra 3 cửa khẩu 
Tà lùng, Hùng quốc và Sóc hà, để việc đi lại, 
giao lưu buôn bán giữa nhân dân trong vùng và 
giữa ta với Trung quốc được thuận lợi hơn. Kiến 
nghị với trung ương giúp thêm vốn để đẩy mạnh 
việc tôn tạo và khai thác những khu di tích và 
danh thắng (như hang Pắc bó, thác Bản dốc, khu 


rừng Trần Hưng Đạo, Lam sơn, Đông khê, hồ Ba - 


bể, hô Thang hen...), cải tạo các con đường giao 
thông và xây dựng sân bay ở ki-lô-mét sô 5 để 
khách đến thăm được dễ dàng... _ 

2¬ Nghiên cứu và tìm mô hình hợp tác xã 
làm ăn có hiệu quả. 

Từ thực tế sẵn xuất ở Cao bằng, Tỉnh ủ ủy đã 
nhận định : sản xuất càng khó khăn thì càng 
phải có hợp tác. Do yêu câu bức bách của sản 
xuất, nhiều loại hình hợp tác xá mới đá xuất 
hiện thay cho các hợp tác xã kiểu cũ bị tan vỡ 
hàng loạt. Đó là các tổ chức hợp tác từng khâu, 
từng mặt với tính chất tự nguyện ; là các tổ 
chức lao động tương trợ của thanh niên... Tuy 
- nhiên, đảng bộ và nhân dân tới nay còn lún 
túng, chưa tìm được mô hình thật thích hợp đê 
tổ chức, quản lý và điều hành có hiệu quả các 
hợp tác xã. 

3 - Nâng cao dân trí, khắc phục tệ nạn 
nghiện hút và bói toán. 

Trình độ dân trí thấp không chỉ ảnh hướng 
đến sản xuất mà còn ảnh hưởng đến các mặt 
khác của đời sống xã hội ; gây khó khăn cho 
việc đưa các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản 


Thực tiễn - Minh nghiệm 


xuất ; hạn chế việc giao tiếp và tiếp nhận 
những thông tin cần thiết : thanh niên dễ sa vào 
các đam mê thiếu văn hóa và tin vào những lời 
bói toán nhảm nhí. Hiện tượng mê tín dị đoan 
lan tràn đang làm cho nhiều người có lương 
tâm và trách nhiệm của tỉnh phải đau đầu. Để 
khắc phục tình hình trên, Cao bằng phải phần 
đầu nhiều mặt để nâng trình độ dân trí của 
mình lên. Hiện nay mới có 50/224 xã ở Cao 
bằng thực hiện được việc phổ cập tiểu học, như 
vậy là quá thấp. Để có thể phô cập tiểu học ở 
tất cả các xã, Cao bằng có rất nhiêu việc phải 
làm, trong đó có việc mở rộng và tăng thêm sô 
trường nội trú cho con em đồng bào dân tộc 
thiểu số (từ 6 trường nội trú với ¡ 500 học sinh 
hiện nay phải đưa lên 9 - 10 trường với 2 300 
học sinh vào năm 2000). Đội ngũ cán bộ của 
tỉnh cũng cần được đào tạo và đào tạo lại để có 
được trình độ văn hóa và chuyên môn cần 
thiết, làm nền tảng cho trình độ dân trí trong 
tỉnh. Cần rà lại các chỉ tiêu, xem cán bộ nào 
thiếu và thiếu cái gì để có kế hoạch bồi dưỡng 
cho thích hợp. 

Với truyền thống. cách mạng kiên cường 
vốn có của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, với 
sự giúp đỡ chí tình của các tỉnh bạn, của Trung 
ương Đảng, của Chính phủ, đảng bộ và nhân 
dân Cao bằng quyết phần đấu đạt nhiều thành 
tích hơn nữa trong sự nghiệp công nghiệp hóa 
và hiện đại hóa, cùng cả nước vững bước vào 
thế kỷ XXI 


LÂM ĐỒNG.... 
(Tiếp thep trang 36) 

xác định rõ nhiệm vụ chính trị của từng cơ sở, 
xây dựng quy chế làm việc với chính quyền, 
mặt trận và các đoàn thể cùng cấp. Phải gắn 
xây dựng Đảng với xây dựng chính quyên, 
đoàn thể, khắc phục tình trạng hành chính hóa 
trong hoạt động của đoàn thể, đổi mới phương 
thức hoạt động và liên hệ chặt chẽ với quần 
chúng. 

- Đặc biệt chú trọng công tác quy hoạch 
đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ, mạnh 


dạn đưa số cán bộ trẻ, có năng lực, phẩm chất 
chính trị, đạo đức tốt vào các cương vị chủ 
chốt để bảo đảm tính kế thừa, tính liên tục của 
cấp ủy, các cấp chính quyền, các đoàn thể. 
Quy hoạch và đào tạo cần bộ nữ, cân bộ dân 
tộc ngay tại cơ sở, lựa chọn trong các trường 
học, trơng các phong trào và số con em dân 
tộc đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về để 
bôi dưỡng, đào tạo. Chú ý đào tạo kiến thức 
toàn diện, có định hướng, không đào tạo tràn 
lan để làm sao có một đội ngũ cán bộ bảo đảm 
tiêu chuẩn kế thừa ở các cấp, các ngành, đội 
ngũ chủ chốt của tỉnh cho nhiệm kỳ tới 
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AM đồng là một tỉnh miền núi Nam 

Tây nguyên, có diện tích tự nhiên 

I 070 000 ha, trong đó có trên 700 
ngàn ha rừng và đất rừng, trên 200 000 ha đất 
có khả năng làm nông nghiệp. Dân số trên 
830 000 người, có hơn 20% là đồng bào dân 
tộc thiểu số, hơn 30% đồng bào các tỉnh đến 
xây dựng vùng kinh tế mới. 


Lâm đồng có tiềm năng để phát triển du: 


lịch, phát triển chăn nuôi trâu, bò, rau, hoa, 
cây lương thực và cây công nghiệp đài ngày 
(phục vụ cho công nghiệp chế biến). Lâm 
đồng còn có tiềm năng về tài nguyên khoáng 
sản. Rừng ở Lâm đồng có vai trò, vị trí quan 
trọng cho bảo vệ môi sinh môi trường, chắn 
gió chống xói mòn, điều hòa nguồn nước cho 
những công trình thủy điện và mực nước của 
các dòng sông phục vụ cho sản xuất của một 
số tỉnh lân cận. 

Căn cứ những điều kiện thuận lợi, những 
tiềm năng trên, đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh 
Lâm đồng lần thứ VI đã đề ra mục tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng đến 
năm 2000 là : đạt nhịp độ tăng trưởng GDP 
bình quân hằng năm từ 15% trở lên. Đến năm 
2000, GDP bình quân đầu người đạt từ 550 
đến 600 USD ; thu ngân sách nhà nước đạt từ 
18 đến 20% GDP ; giảm tỷ lệ tăng dân số tự 
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nhiên xuống dưới 2%. Hoàn thành định canh 
định cư vùng đồng bào dân tộc ; 80% số xã có 
điện và sử dụng nguôn nước sạch ; thực hiện 
xóa đói, thu hẹp hộ nghèo xuống dưới 20%. 
Hoàn thành việc phổ cập tiểu học trên phạm 
vi toàn tỉnh. Phổ cập cấp II ở thị trấn, thị xã, 
thành phố và ở 30% số xã vùng nông thôn 
phát triển. Phổ cập cấp III ở các cơ quan nhà 
nước. Phần đấu tới năm 2000 có từ 60 - 70% 
số cơ sở đẳng đạt danh hiệu trong sạch vững 
mạnh, không còn cơ sở đảng yếu kém, phấn 
đấu để 100% thôn, buôn trong tỉnh đều có 
đảng viên. 

Để đạt được những mục tiếu trên, phương 
hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế và bước đi 
của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Lâm 
đống trong thời gian tới là : phát triển nông 
nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, trọng tâm là phát triển vùng nguyên liệu 
ổn định, gắn với công nghiệp chế biến nông 
lâm sản ; đồng thời đấy nhanh tốc độ phát 
triển du lịch dịch vụ ; giải quyết những khâu 
ách tắc và yếu kém nhất trong lưu thông và 
kết cấu hạ tầng đang cản trở sự phat triển 
chung. 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lâm đồng 
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Z5 .................................c.ễ..s. -ễ..- 


1 - Để thực hiện được phương hướng 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chúng tôi tập 
trung vào 6 giải pháp chủ yếu : 

Một là : Phát triển nông nghiệp theo 
hướng hiện đại hóa, trọng tâm là phát triển 
vùng nguyên liệu ổn định gắn với công 
nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, hàng xuất 
khẩu, đặc biệt là công nghiệp chế biến nông - 
lâm sản, tiếp tục đầu tư đổi mới trang thiết bị, 
nâng công suất và chất lượng sản phẩm các 
nhà máy chế biến trà, ươm tơ, dệt lụa, chế 
biến hạt điều và thực phẩn hiện có. 

Hai là : Đấy nhanh tốc độ phát triển du 
lịch và dịch vụ, trong đó tập trung xây dựng 
ngành du lịch trở thành ngành kinh tế động 
lực. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi chủ 
trương sớm hoàn thành việc quy hoạch chỉ tiết 
để đầu tư, nâng cấp các khu vui chơi, giải trí 
hiện có đi đôi với việc xây dựng các khu vui 
chơi, giải trí mới để tăng khả năng thu hút và 
lưu giữ khách. 

Ba là : Đầy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng 
phục vụ sản xuất và đời sống, tiếp tục mở 
rộng mạng lưới thông tin, bưu điện, đa dạng 
hóa, hiện đại hóa các dịch vụ bưu chính viễn 


thông, chú trọng đầu tư xây dựng đồng bộ cơ - 


sở hạ tầng, về giáo dục, y tế, văn hóa thông 
tin, phát thanh, truyền hình, nhất là ở vùng 
đông bào dân tộc ít người, vùng kinh tế mới. 

Bốn là : Đẩy mạnh các hoạt động nghiên 
cứu khoa học và công nghệ để ứng dụng các 
tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong tất cả các 
ngành nông, lâm, công nghiệp, du lịch dịch 
vụ... nhằm phát huy và sử dụng hợp lý các 
nguồn tài nguyên, bảo vệ môi sinh, môi 
trường, đi đôi với việc nâng cao dân trí, đào 
tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. 

Năm là : Phát triển hợp lý các vùng và 
lãnh thổ, nhằm khai thác triệt để và phát huy 
các lợi thế, tiềm năng của tất cả các vùng. 
Ngoài việc tập trung đầu tư đúng mức nhằm 
phát triển hai trung tâm lớn là Đà lạt, Bảo lộc 


và các thị trấn của tỉnh để đạt hiệu quả cao, 
phải coi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc, vùng 
căn cứ cách mạng là trọng tâm. Tập trung sự 
chỉ đạo để tạo sự liên kết hỗ trợ giữa các vùng, 
từng bước giảm bớt sự chênh lệch về trình độ 
phát triển giữa các vùng, các tầng lớp dân cư 
trong tỉnh. 

Sáu là : Tăng cường các biện pháp thu hút 
vốn đầu tư trong và ngoài nước ; mở rộng, 
nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại. Quán 
triệt tư tưởng chỉ đạo "huy động vốn trong 
tỉnh, trong nước là quyết định vốn bên ngoài 
là quan trọng". Có chính sách và giải pháp cụ 
thê, thích hợp để tăng nhanh tích lũy và đầu tư 
trong tỉnh ; đầu tư thông qua ngân sách, đầu tư 
của các doanh nghiệp, của nhân dân ; đồng 
thời có biện pháp thu hút và sử dụng có hiệu 
quả vốn đầu tư nước ngoài trong đó ưu tiên 
đầu tư cho phát triển nông nghiệp và đổi mới 
công nghệ chế biến hàng nông - lâm sản. 

2 - Về xây dựng, phát triển kinh tế - xã 
hội vùng đồng bào dân tộc và vùng kinh tế 
mới. | 

Lâm đồng là tỉnh có nhiều đồng bào dân 
tộc và đồng bào ở các địa phương khác đến 
xây dựng kinh tế mới. Chỉ tính riêng trong 
5 năm (1991 - 1995) đã có gần 200 000 dân di 
cư tự do đến Lâm đồng. Nói chung, đời sống 
nhân dân ở vùng đồng bào dân tộc và đồng 
bào mới di cư còn rất khó khăn. Để xây dựng 
và phát triên kinh tế - xã hội vùng này, đảng 
bộ chúng tôi đã đề ra những biện pháp như 
sau : 

- Đảng bộ chúng tôi đã chọn 16 điểm thuộc 
vùng đồng bào dân tộc để làm thử ; chỉ đạo 
khai thác, quản lý và sử dụng có hiệu quả các 
nguôn vốn định canh định cư, vốn rừng, vốn 
các chương trình 327,120, vốn xóa đói giảm 
nghèo để đầu tư xây dựng các dự án từ khâu 
đầu đến khâu cuối. Đồng thời, chúng tôi đã đề 
ra một số giải pháp cụ thể là : tập trung sức, 
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huy động cao các nguồn lực cho nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 
tộc để hoàn thành định canh định cư và xóa 
đói ở vùng này vào năm 2000. Hoàn thiện một 
bước cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, đời 
sống. Dành một tỷ lệ vốn thích đáng trong 
tông số vốn đầu tư để xây dựng cơ sở hạ tầng 
thiết yếu vùng đông bào dân tộc, vùng kinh tế 
mới như đường sá, trường học, trạm xá, giếng 
nước, điện... để thúc đấy sản xuất hàng hóa 
phát triển, vận chuyển cung ứng hàng hóa, vật 
tư vào vùng sâu, vùng xa được thuận lợi, đồng 
thời để phát triển mọi mặt của đời sống xã 
hội. Tăng cường công tác đào tạo cần bộ vùng 
đồng bào dân tộc, trước hết là đào tạo đội ngũ 
giáo viên, cần bộ y tế người dân tộc để phục 
vụ đạy và học, khám chữa bệnh cho nhân dân. 

Đối với dân đến xây dựng vùng kinh tế 
mới và dân di cư tự do đến Lâm đồng, những 
năm tới tỉnh sẽ dành một khoản ngân sách lớn 
cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện 
để nhân dân ổn định đời sống. Đồng thời chỉ 
đạo,xây dựng chương trình, kế hoạch và giải 
pháp toàn diện đối với dân di cư tự do. Trước 
hết có quy hoạch để chủ động bố trí và bảo 
đâm quản lý mọi mặt đối với số dân này. Kiến 
nghị với Trung ương có giải pháp hạn chế đến 
mức thấp nhất dân di cư tự do. 

3 - Về công tác xây dựng Đảng : 

Để lãnh đạo thực hiện thắng lợi những 
mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội VI đảng bộ 
tỉnh đề ra, ngoài việc đổi mới và nâng cao 
chất lượng công tác tư tưởng, chúng tôi luôn 
coi trọng việc học tập và quán triệt chủ nghĩa 
Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ 
trương, đường lối của Đảng, các chính sách, 
pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đẳng viên 
nhăm bảo đảm thống nhất về tư tưởng, kiên 
định về lập trường, chính trị. Trong thời gian 
tới, đẳng bộ chúng tôi luôn coi việc củng cố, 
xây dựng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh là 
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nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng hàng đầu 
của công tác xây dựng Đảng. 

- Tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở 
đàng thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của 
5 loại hình tô chức cơ sở đảng đã được Ban bí 
thư trung ương Đảng quy định. 

- Thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, 
khảo sát, đánh giá chất lượng các tô chức cơ 
sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, từ đó đề 
ra những giải pháp hữu hiệu nhằm giải quyết 
kịp thời những vấn đề bức xúc của từng tổ 
chức cơ sở đảng. 

- Quá trình đổi mới và à chỉnh đốn Đảng 
phải lấy đối mới là chính, tiến hành các biện 
pháp nâng cao chất lượng đảng viên và sức 
chiến đấu của tổ chức đảng ; đồng thời sàng 
lọc những người thoái hóa biến chất, tăng 
cường bôi dưỡng, kết nạp đảng viên mới. 
Trong chỉ đạo thực hiện phải thận trọng, chặt 
chẽ, sâu sát, có bước đi cụ thể, thích hợp với 
từng loại hình tổ chức cơ sở đảng, nhất là ở 
vùng dân tộc, vùng sâu, vùng xa, vùng tôn 
giáo... 

- Tập trung củng cố và xây dựng cơ sở, 
kịp thời tháo gỡ khó khăn và đầu tư cán bộ 


'_ cho cơ sở, nghiên cứu có chính sách hợp lý để 


khuyến khích cán bộ xã, phường yên tâm 
công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm và hiệu 
quả chỉ đạo của cấp ủy, nhất là của ban 
thường vụ cấp ủy và cán bộ chủ chốt, coi đây 
là điều có ý nghĩa quyết định trong quá trình 
thực hiện nghị quyết của Đảng và pháp luật 
của Nhà nước ở địa phương và cơ sở. Phải 
phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy 
viên và thường xuyên tăng cường công tác 
kiểm tra, kịp thời sơ kết, tổng kết, phổ biến 
kinh nghiệm và xây dựng điển hình tiên tiến. 

- Chỉ đạo các tô chức cơ sở đảng đổi mới 
nội dung, phương thức lãnh đạo, trước hết là 


(Xem tiếp trang 33) 


KINH TẾ THỊ TRƯỜNG. 


LHÉD ĐỊNH HƯỚNG 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
ĐANG Đi VÀO 

(UộC SỐNG Ở VÙNG 
KINH TP LAM SƠN - 


LÊ Túi DINH 


II vùng đồi ö ở miền Tây Thanh hóa, phạm 


vị bao gồm 45 xã, phần lớn là các xã miền 

núi thuộc 4 huyện : Thọ xuân, Triệu sơn, 
Ngọc lặc, Thường xuân. So với các nơi khác 
trong tỉnh, đây là một trong những vùng có nhiều 
khó khăn. Diện tích đất tự nhiên có 71 000 ha, 
hầu hết là đất đồi. Có 1/3 dân số là dân tộC 
_ Mường, Thái. Từ 1990 về trước, sản xuất lương 
thực là chủ yếu nhưng vần không đủ ăn. Lương 
thực bình quân đầu người chỉ đạt 140 kg đến 180 
kg/năm. Có xã như Kiên thọ chỉ đạt % kg/năm. 
Nhiều xã số hộ thuộc diện cứu tế thường xuyên 
chiếm 50%. Có năm, có xã (như Xuân phú) thời 
kỳ giáp hạt phải cứu tế khẩn cấp đến 80% số hộ. 
Trong khi đó vùng này còn có trên 6 000 la đất 
còn hoang hóa. Giá trị kinh tế làm ra trên một ha 
rất thấp. Nếu thời tiết thuận lợi, nắng suất bình 
quân trên 1 ha cả năm về lúa chỉ đạt từ 35 đến 
39 tạ, ngô 8 tạ, sắn củ tươi từ 50 đến 54 tạ, mía từ 
280 đến 300 tạ. Trong vùng có nhà máy đường 
với vốn thiết bị 15 triệu USD, nhập của Pháp khá 
hiện đại, từ năm 1986 đã đi vào hoạt động, nhưng 
cho đến năm 1990 chỉ đạt 4% đến 10% công suất, 
do không đủ nguyên liệu. 

Thế mà chỉ trong. 3 nấm (1991 - 1295), 
kinh tế - xã hội toàn vùng biến đôi khá nhanh. 
Năm 1995 so với 1990, diện tích mía tăng 5,8 
lần (5 650 ha/960 ha), sản lượng mía tăng 13,2 
lần (330 000 tấn/25 000 tấn). Diện tích mía tăng 
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và sản lượng lương thực nhiều xã vẫn tăng hơn . 
trước. Có xã chuyển 140 ha trước đây trồng lúa để 
trồng mía, nhưng sản lượng lương thực vân tăng 
1,7 lần. Sản lượng giấy bao bì tăng 5,6 lần. Diện 
tích cao su và các loại cây án quả tăng 2 lần. Chăn 
nuôi và các ngành nghề, dịch vụ đều phát triển. 

Đường giao thông được nâng cấp, làm mới 
(đường nhựa, đường cấp phối, câu vĩnh cửu qua 
sông Chu). Ô tô vận tải đền được tận từng lô mía 
mà trước đây ít ai ngờ đến. Hàng hóa lưu thông 
thuận tiện dù giao thông còn phải tiếp tục giải 
quyết. Điện lưới đã về nhiều bản làng... 

Những chuyển biến trên có nhiều nguyên 
nhân, nhưng nguyên nhân cơ bản là cơ chế được 
đổi mới. Có ba vấn đề thể hiện khá rõ : 

1 - Các doanh nghiệp nhà nước trong vùng, 
nhất là các doanh nghiệp công nghiệp chế biến 
nông - lâm sản, chủ yêu là công nghiệp mía, 
đường đã phát huy được vai trò chủ đạo, cùng 
kinh tế tập thể (hợp tác xã, tô hợp) làm nên tảng 
trong nên kinh tế nhiêu thành phân. 

Nhiệm vụ chủ yếu của vùng kinh tẾ là sản 
xuất mía, đường. Diện tích có khả năng trồng mía 
đến 21 000 ha (chủ yếu là đất đồi). Nhà máy 
đường có thể đưa công suất lên gấp 4 lần (6 000 
tần mía/ngày). Ở đây còn có xí nghiệp sản xuất 
giấy bao bì công suất 3 000 tắn/năm và có thể 
tăng nhiều hơn nữa. Có 4 nông trường quốc 
doanh đều trồng, mía và cao su.. 

Vùng đồi ở đây, qua khảo nghiệm nhiều 
năm, với 10 độ dốc trở xuông, ,không CÓ cây nào 
giá trị cao như cây mía (gấp 4 lần đến 5 lần so với 
lúa, ngô...). Bình quân mỗi ha hiện nay đã sản 
xuất. được 6 tần đường và triển vọng đạt từ 8 đến 
10 tấn đường. Tạo động lực cho việc chuyển dịch 
CƠ cầu Kinh tế, Công ty đường Lam sơn đã giải 
quyết ba yếu tố cân và đủ cho người trông mía là 
vốn, công nghệ sinh học và thị trường. Muốn 
trồng. 1 ha mía, ngoài việc khai hoang, xây dựng 
nội đồng, cải tạo đất, làm đường..., chưa kể công 
lao động, phải cân trên 5 triệu đồng, một số tiền 
phần đông nông dân nghèo ở đây không thể CÓ, 
do đó từ 1990 về trước vân còn trên 6 000 ha đất 
hoang hóa, đôi trọc. Công ty đã liên kết với Ngân 
hàng nông nghiệp Việt nam, (ao kênh dẫn vn, 
mồi năm từ 10 đến 20ti đồng đến từng hộ, tổ hợp, 
hợp tác xã có trồng mía bằng nhiều hình thức, đáp 
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ứng yêu cầu kịp thời (tiên. mặt, lương thực, vật tư, 

làm đất...), thủ tục đơn giản (chỉ cân có xác nhận 
diện tích-trồng mía và hợp đồng bán mía cho nhà 
máy). Sau vụ thu hoạch, vôn và lãi được thu hỏi 
nhanh, gọn. Ngoài vốn, Công ty có trung tâm 
giống (60 ha) để bình tuyển, khảo nghiệm, sản 
xuất giống ; có 6 trạm (mỗi trạm diện tích từ 2 ha 
đến 5 ha) và 10 điểm khuyến nông, chuyển giao 
kỹ thuật, cung ứng giông, phân...) ; có đội máy 
kéo dịch vụ làm đât ; có xí nghiệp sản xuất phân 
vi sinh tổng hợp, có đội cơ giới vận tải để thu mía 
tại bãi v.V. Trong CƠ chế mới, các hộ lại được giao 
đất lâu dài, có quyền tự chủ kinh doanh, đã liên 
kết hỗ trợ lẫn nhau trong các tổ hợp, các hợp tác 
xã... nên đã huy động được tiềm lực trong dân như 
lao động, vỗn, công cụ sản xuất, thực hiện. thâm 
canh, nên bình quân năng suất mía tăng dần, từ 
221 tạ năm 1986, lên 375 tạ năm 1990 ; vụ mía 
năm 1994 - 1995 đạt 563 tạ và vụ 1995 - 1296 đạt 
trên 600 tạ. Một số hợp tác xã, đội sản xuất của 
nồng trưởng, một số tổ hợp đã đạt từ 1 000 tạ đến 
1 460 tạ/ha ; chất lượng mía từ 8 CCS lên I0 CCS 
(hàm lượng đường trong mía). Một vấn đề quan 
trọng để người trồng mía yên tâm là Công ty trở 
thành thị trường ồn định cho họ, với giá cả (ương 
đối hợp lý. Người trồng mía nếu đạt 400 tạ/ha trở 
lên, và đạt trên 9 CCS là có lãi hơn hẳn các cây 
khác. Năm 1995 bình quân một hộ thành viên của 
Hiệp hội mía đường Lam sơn (các hội viên chiếm 
60% diện tích mía) có lãi ròng về mía từ 24 đến 
26 triệu đồng, một số hộ đạt từ 40 đến 60 triệu 
đồng. Hộ trồng mía diện tích ít nhất và lãi thấp 
nhất cũng đạt 500 ngàn đồng. Các nông trường 
nhờ trồng mía, đều có thu nhập cao và đều có lãi. 

Dù trong cơ chế thị trường với "vạn người bán 
một người mua", nhưng khác trong chế độ tư bản 
chủ nghĩa, Công ty đường Lam sơn đã xác định 
quan điểm : phải lấy lợi ích người lao động làm 
điểm xuất phát, qua đó điều hòa đúng đắn mối 
quan hệ vị lợi ích chung ; và có như vậy mới cùng 
nhau tôn tại và phát triển. Phó thủ tướng Phan 
Văn Khải nhận xét : "Nhà máy đã không tôn tại 
như là một ông chủ quan liêu, vô trách nhiệm đối 
với người sản xuất nguyên liệu mà ta thường thấy 
ở nhiêu nơi" , Xí nghiệp giấy Mục sơn cũng 
nhờ chuyển đổi phương hướng sản xuất theo nhu 
cầu thị trường trong nước, gắn với người sản xuất 
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và cung ứng nguyên liệu, chuyển sang sản xuất 
giấy bao bì, nên từ nguy cơ giải thể, 5 năm qua đã 
vươn lên, kinh doanh có hiệu quả. Các, nông 
trường trong vùng gắn bó chặt chế với Công ty, 
tích cực giúp đỡ, hỗ trợ nông dân phát triển sản 
xuất, và nhân dân cũng ra sức bảo vệ nông 
trường. 

Do phát huy vai trò chủ đạo của các doanh 
nghiệp nhà nước, từ 1993 đến nay, Công ty liên 
tục giành được cờ thưởng của Chính phủ và Bộ 
nông nghiệp và công nghiệp thực phâm (nay là 
Bộ nông nghiệp và phát trên nông thôn). Nông 
trường Sao vàng trở thành lá cờ đầu của ngành 
nông nghiệp tỉnh, Xí nghiệp giấy Mục sơn là lá 
cờ đầu của ngành công nghiệp địa phương Thanh 
hóa. Cả ba doanh nghiệp này và Nông trường 
sông Âm vừa được Chủ tịch nước tặng thưởng 
Huân chương lao động. 

Từ thực tiễn vùng Lam sơn, càng khẳng định 
chủ trương, chính sách của Đảng : “Tiếp tục đổi 
mới và phát triển có hiệu quả kinh tế nhà nước để 
làm tốt vai trò chủ đạo : Làm đòn bẩy đây nhanh 
tăng trưởng kinh tế và giải quyết những vấn đề xã 
hội ; mở đường, hướng dẫn, hỗ trợ các thành phần 
khác cùng phát triển ; làm lực lượng vật chât đề 
Nhà nước thực "hiện chức năng điều tiết và quản 
lý vĩ mô ; tạo nên tảng cho chê độ xã hội mới" 4, 

2 - Liên kết kiêu mới giữa các thành phân 
kinh tế vì lợi ích chung trong Hiệp hội mía đường 
Lam sơn. 

Trong nên kinh tế nhiều thành phần, để có sự 
cạnh tranh lành mạnh trên một vùng (địa bàn) 
kinh tế (không phân biệt địa giới hành chính), tất 
yếu nảy sinh những hình thức liên kết để xử lý các 
môi quan hệ kinh tế - xã hội phức tạp giữa nhiêu 
chủ thể kinh doanh, nhiều lĩnh vực hoạt động, 
nhiều cấp quản lý. 

Hiệp hội mía đường Lam sơn ra đời là một 
yêu câu khách quan, là sự liên minh công - nông 
và trí thức trong điều kiện mới - một kiểu liên 
minh lấy việc điều hòa, phối hợp lợi ích kinh tẾ 
và chia sẻ rủi rO làm động lực cho sự phát triển. 
Đây cũng là điểm khác so với nội dung, phương 
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thức hoạt động của một số loại hình hiệp hội ở 
nước ta. - 

Trước yêu cầu đòi hỏi, giảm đốc Công ty 
đường Lam sơn cùng Tổng giảm. đốc Ngân hàng 
nông nghiệp Việt nam và các giám đốc ba nông 
trường quôc doanh (Sao vàng, Sông Âm và Lam 
sơn) trở thành sáng lập viên hiệp hội. Qua kết quả 
bước đầu của 4 năm hoạt động, ngày 26-10-1995, 
Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã ký Quyết định số 
693/TTg về việc "thành lập thí điểm Hiệp hội mía 
đường Lam sơn', giao. cho Bộ nông nghiệp và 
phát triển nông thôn và UBND tỉnh Thanh hóa 
theo dõi, tổng kết mô hình này. Từ 1993 đến nay, 
nhiều đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà 
nước như Tổng bí thư Đỗ Mười, Chủ tịch nước Lê 
Đức Anh, Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Chủ tịch Quốc 
hội Nông Đức Mạnh, các đồng chí phó thủ tướng, 
một sô đồng chí ủy viên Bộ chính trị, nhiều bộ, 
ngành, ban, nhiều nhà khoa học và 42 đoàn cán 
bộ của. 24 tỉnh, thành đã đến xem xét, nghiên cứu, 
trao đối kinh nghiệm. Hiệp hội là một tô chức hợp 
tác, liên kết kinh tế theo kiểu mới giữa các thành 
phân | kinh tế (quốc doanh, hợp tác xã, tổ hợp, hộ 
cá thể), giữa công nghiệp - nông nghiệp - tín dụng 
(Nhà mắy đường, Ngân hàng nông nghiệp Việt 
nam, người trồng mía), giửa kinh tẾ trung ưƠng và 
địa phương. Cơ chế hoạt động theo nguyên tắc tự 
nguyện, cùng có lợi và dân chủ. Nội dung cơ bản 
của mô hình này là : 

- Hiệp hội là một tổ chức liên kết kinh tế. 
Mỗi thành viên là một đơn vị kinh tế tự chủ, hợp 
tác, nhằm hỗ trợ, thúc đẩy, nâng cao hiệu quả của 
từng thành viên. | 

- Hạn chế và chia sẻ rủi ro (có quỹ bảo hiểm 
rủi ro) trong quá trình sản xuất kinh doanh. 

- Bảo vệ, điều hòa lợi ích của cộng đồng và 
từng thành viên. 

Trong hội thảo khoa học - thực tiễn về "Mô 
hình Hiệp hội mía đường Lam sơn" (chương trình 
KX0§-01), ngày 31- 12-1395, Phó thủ tướng Phan 
Văn Khải đã phát biểu : „ Liệu có thê xoay 
chuyển được tình hỉnh kinh tế và đời sống, không 
chỉ của một số ít hộ, mà của nhiều hộ nông dân 
trên từng địa bàn được không ? Sự phát triển của 
vùng đổi Lam sơn là một trong những mô hình 
bước đầu trả lời được câu hỏi đó. Chỉ trong vòng 
trên đưới 5 năm, với nguồn vốn đầu tư từ ngân 
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sách nhà nước không lớn lắm, đã tạo được bước 
phát triển vượt bậc cho hàng vạn hộ nông dân. 
Chính vi lẽ đó mà mô hình Lam sơn có một giá 
trị thực tiễn rất lớn... Một trong những thành công 
quan trọng của vùng mía đường Lam sơn là đã 
biết cách phát huy mạnh mẽ ưu thế của các thành 
phần kinh tế và khéo kết hợp để các thành phần 
kinh tế bổ sung, hỗ trợ cho nhau, nhân lên gấp bội 
thế mạnh tổng hợp của tất cả các thành phần kinh 
tế, các lực lượng kinh tế để cùng nhau phát triển. 
Điều đó chỉ có thể thực hiện được khi chúng ta 
coi mục tiêu trực tiếp và đặc trưng chủ yếu của 
việc xây dựng kinh tê theo con đường xã hội chủ 
nghĩa là làm cho dân giàu, nước mạnh, tiến lên 
hiện đại ; xây dựng một xã hội công bằng và văn 
minh..." ), 

3 - Tăng trưởng kinh tế gắn với phát triển xã 
hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực để thực hiện 
công nghiệp hóa và hiện đại hóa ' nông thôn. 

Cùng với những thành tựu về kinh tế như nói 
trên, bộ mặt nông thôn trong vùng mới qua 5 năm 
đã biến đổi khá nhanh. Bốn thị trấn và nhiều thị 
tứ trở thành các trung tâm thương mại - văn hóa. 
Các ngành nghề và dịch vụ phát triển, cơ bản 
không còn hộ đói ; nhiều hộ giàu lên. Có xã đã 
có 67% hộ khá và giàu, chỉ còn 5% hộ nghèo. 
Mức thu nhập bình quân một khẩu năm 1990 là 
35 000 đồng/tháng, nay đạt 140 000 đồng/tháng. 
Xã miền núi Xuận phú là một trong những xã 
nghèo nhất vùng. Năm 1989 về trước trong xã có 
30% số hộ, có năm đến 80% số hộ phải cứu tế. 
Nay mỗi năm Xuân phú đã có từ 3 đến 4 tỉ đồng 
hàng hóa từ mía. Toàn Vùng trước đây nhà tranh 
chiếm trên 105%, nay có tới 80% nhà kiên cố và 
bán kiên cố. Trên 2 000 hộ có xe máy, 150 hộ 
có ô tô vận tải, máy kéo. Nhiều xã có trường 
học 2 tầng. Các gia đình chính sách, các hộ neo 
đơn được quan tâm giúp đỡ. Công ty đã nhận 
phụng dưỡng 84 bà mẹ Việt nam anh hùng, tặng 
201 sổ tiết kiệm (200 000 đồng/sổ) cho các gia 
đình chính sách còn gặp khó khăn. Xí nghiệp giây 
Mục sơn tuy chỉ có 380 cán bộ, công nhân viên 
cũng nhận phụng dưỡng suốt đời 60 bố, mẹ liệt sĩ 
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ở 3 huyện, tặng 63 số tiết kiệm (500 000 đồng/sổ) 
cho các gia đình liệt sĩ. Công ty đường Lam sơn 
ngoài việc đầu tư làm mới 16 km đường nhựa, 46 
km đường cấp phối, còn trích trên 1 tỉ đồng hỗ trợ 
9 xã xây trường học 2 tầng, hỗ trợ 250 triệu đồng 
cho xá Xuân phú Xây dựng lưới điện v.v.. Sinh 
hoạt văn thể mà nòng cốt là Các xí nghiệp quốc 
doanh đã góp phần Xây dựng nếp sống ngày càng 
lành mạnh. Điểm "nóng" Xuân thiên, một xã có 
nhiều tệ nạn xã hội như nghiện hút, trộm cướp, 
trân lột, cờ bạc..., nhưng từ 1993 đến nay đã có 
chuyển biến tốt, liên tục được Bộ nội vụ tặng cờ 
"xã dẫn đầu phong trào bảo vệ an ninh", được 
tặng Huân chương chiến công, và gần đây được 
Bộ trưởng Bộ lao động thương binh xã hội tặng 
băng khen về phòng chồng, tệ nạn xã hội. 

Trong buổi làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh 
Thanh hóa ngày 29-12-1994, Chủ tịch Lê Đức 
Anh đã nói : "Công ty đường Lam sơn đã thật sự 


gắn bó chặt chế với nông dân không những về 


kinh tế, mà còn nâng cao phúc lợi, văn hóa, tỉnh 
thần, tạo thêm việc làm cho nhân dân các vùng 
lâm cận, làm chuyển biến cơ cấu kinh tế trong 
khu vực và trong tỉnh, Điều này thể hiện một cách 
sinh động khối liên minh vững chắc giữa giai cấp 
công nhân, giai cấp nông dân và trí thức, phù hợp 
với đường lối của Đảng về phát triển kinh tế 
nhiều thành phần, trong đó kinh tế quốc doanh là 


chủ đạo ... Ê'), 
* 


* *$ 
Trên một địa bàn miên núi, nhân dân từ lâu 
đời sông trong cảnh đói nghèo, công cuộc đôi 
mới ở đây mới được 5Š năm, thời gian còn quá 


ngắn, chưa thể đánh giá đầy đủ được. Nhưng. 


những "thu hoạch" nói trên, nhất là về mặt xã hội 
chắc chắn không thể có dưới chế độ tư bản chủ 
nghĩa, dù chúng ta đang là một trong những nước 
nghèo nhất thế giới, mới ở thời kỳ "định hướng xã 
hội chủ nghĩa" chứ chưa có xã hội chủ nghĩa đầy 
đủ. 

Mặt trái trong cơ chế thị trường ở đây cũng 
phát sinh nhưng do các doanh nghiệp nhà nước 
trên địa bàn phát huy được vai trò chủ đạo, do đặc 
điểm của tình hình dân cư... nên không như ở 
nhiều vùng khác. Độ chênh lệch giàu nghèo 
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không lớn. Hạn chế nhất ở đây là tiềm năng còn 
rất lớn nhưng vốn trong dân không nhiều để đầu 
tư khai thác, trình độ dân trí còn thấp, quan hệ sản 
xuất mới ở nông thôn đã hình thành nhưng vận 
dụng cơ chế quản lý mới còn lúng túng mà 
nguyên nhân chủ yếu là do trình độ cán bộ có 
nhiều hạn chế. 

Về hướng phát triển của vùng kinh tế Lam 
sơn, Phó thủ tướng Phan Văn Khải nêu ï kiến : 
"Nếu chỉ tập trung phát triển cây mía mà không 
chú ý đúng mức đến việc khai thác tiềm năng đa 
dạng của vùng, bao gồm cả chăn nuôi, ngành 
nghề, dịch vụ thì không thúc đây được sự phân 
công lao động, không tạo được từng bước một cơ 
cấu kinh tế nông thôn tiến bộ và tất nhiên sẽ 
không tạo được sự phát triên có hiệu quả lâu dài 
cả về kinh tế, kỹ thuật và xã hội ..." ©), 

.Hướng đến năm 2000, vừa qua Công ty đầu 
tư gần 50 tỉ đồng để xây dựng một sÔ cơ Sở công 
nghiệp đã đi vào hoạt động để tận dụng nguyên 
liệu từ mía và giải quyết thêm việc làm như : 
xưởng §ản xuất côn công suất l,5 triệu li/năm (từ 
mật ri), xí nghiệp sản xuất phân tổng hợp sinh học 
10 000 tắn/năm, xí nghiệp bánh kẹo (thiết bị của 
Đan mạch và Đài loan) 3 600 tắn/năm ; xưởng 
sản xuất rượu màu và nước giải khát... Công ty 
đang hợp tác với đối tác nước ngoài để mua 
thiết bị, đưa công suất lên gấp 4 lần so với hiện 
nay và đạt mức 100 00 tấn đường/năm. Toàn 
vùng đang thực hiện các dự án 327 để phủ xanh 
đôi trọc, cải tạo môi sinh, tăng diện tích cao su lên 
hai lần, cải tạo vườn tạp để trồng cây ăn quả có 
giả trị cao, bước đầu nuôi bò sữa, phát triền các 
ngành nghề... Xí nghiệp giấy Mục sơn cũng 
chuẩn bị đưa công suất sản xuất giấy bao bì lên 
gấp 10 lần hiện nay (30 000 tắn/năm) v.v.. Tất cả 
đang vận động trong quá trình chuyên dịch cơ cấu 
kinh tế, thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại 
hóa nông thôn. Hiệp hội mía đường Lam sơn 
đang tích tụ vốn do các thành viên đóng góp hằng 
năm, tiến đến là nguồn để cổ phần hóa nhà mắy 
đường và sẽ trở thành một tập đoàn kinh tế vùng, 
liên kết mọi thành phần kinh tế trên địa bàn, 
không chỉ riêng mía đường C] 


(4) Báo Thanh hóa, ngày 1-1-1995 


(5) Hiệp hội mía đường Lam sơn, một mô hình kinh tế 
hợp tác mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội, 1994, tr 65 


UAI TRÒ NHÀ NƯỚC 0IIẢN LÚ NGOẠI THƯƠNG 
TRONG CƠ CHẾ THỊ TRỜAG 


NGUYÊN THẾ UẤN ° 


ÁNG cường và mở rộng các quan hệ 

kinh tế và thương mại với các nước trên 

thế giới là một trong những nội dung 
quan trọng của sự nghiệp phát triển kinh tế và 
xã hội ö Ở nước ta hiện nay. 

Để có. thể phát huy được tác dụng to lớn 
của kinh tế đối ngoại đối với các quá trình tái 
sản xuất trong nước, nhà nước phải luôn giữ vai 
trò chủ đạo trong việc quản lý vĩ mô các quan 
hệ kinh tế đối ngoại. Đây là một đòi hỏi hết sức 
khách quan, bởi vì các quan hệ kinh tế đối 
ngoại là các quan hệ kinh tế giữa trong nước và 
ngoài nước. Trong các quan hệ này, chính phủ 
CÓ vai trò quyết định rất lớn. Trong thời kỳ thực 
hiện cơ chế kế ; hoạch hóa tập trung, vai trò nhà 
nước được thể hiện qua chê độ nhà nước độc 
quyền ngoại thương (và ngoại tệ). Nội dung cơ 
bản của chế độ này là mọi hoạt động ngoại 
__ thương đều do nhà nước quản lý chặt chẽ thông 
qua một kế hoạch kinh tê tập trung. Bộ ngoại 
thương là bộ duy nhất được nhà nước ủy quyền 
thực hiện vai trò quản lý nhà nước đôi với 
ngoại thương. Các tô chức ngoại thương đều do 
nhà nước lập ra ; mọi hoạt động xuất, nhập 
khẩu đều theo chỉ tiêu nhà nước và đặt dưới sự 
kiểm tra và kiểm soát trực tiếp của Bộ ngoại 
thương. Để các tổ chức ngoại thương có thể 
hoạt động theo đúng ‹ các chỉ tiêu kế hoạch, nhà 
nước đã áp dụng chế độ bao cấp vật tư và tài 
chính, bảo đảm "đầu vào" và "đầu ra" cho các 
tổ chức ngoại thương. 

Chế độ nhà nước độc quyền ngoại thương 
(và ngoại hối) được coi là một bộ phận cầu 
thành của cơ chế kế hoạch hóa tập trung phản 
ảnh quy luật đặc trưng của chủ nghĩa xã hội. 
Chế độ này đã được ấp dụng triệt để ở miền 
Bắc nước ta trong suốt những năm 1955 - 
1975. Trong thời kỳ này chế độ nhà nước độc 
quyền ngoại thương có điều kiện phát huy tác 


dụng tích cực, vì cơ chế kế hoạch hóa tập trung 
ở các nước xã hội chủ nghĩa còn mạnh. Mặt 
khác, nó phù hợp với yêu câu tập trung của quy 
luật kinh tế thời chiến. 

Sau ngày đất nước thống nhất, chúng ta 
tiếp tục trải qua rất nhiều khó khăn do hậu quả 
chiến tranh. Nền kinh tế rơi vào tình trạng mất 
cân đối và khủng hoảng nghiêm trọng. Nhà 
nước không còn đủ sức bao câp cho cơ chế kế 
hoạch hóa tập trung như cũ. Chế độ nhà nước 
độc quyên ngoại thương do đó cũng mất dần 
hiệu lực. Quá trình đó diễn biến như sau : 

- Từ năm 1976 đến năm 1980, trên cơ sở 
kế hoạch hóa tập trung, nguyên tắc nhà nước 
độc quyền ngoại thương được á ập dụng triệt để 
trong ngoại thương cả nước để xây dựng một 
nền kinh tế thống nhất xã hội chủ nghĩa. 

- Từ năm 1981 đến năm 1985, do những 
ách tắc và suy thoái nghiêm trọng trong nên 
kinh tẾ quốc dân, nhà nước đã phải thay đổi cơ 
chế kế hoạch hóa tập trung theo hướng mở 
rộng quyền tự chủ sản xuất kinh doanh cho địa 
phương và cơ sở, kể cả mổ rộng quyên xuất 
nhập khẩu. 

- Từ năm 1986 đến năm 1990 là thời kỳ 
chuyển hẳn cơ chế kế hoạch hóa tẬp trung sang 
cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. 
Thay cho chế độ nhà nước độc quyền ngoại 
thương là nguyên tắc nhà nước thống nhất quản 
lý xuất nhập khẩu bằng chính sách, quy chế và 
luật pháp, không can thiệp sâu vào quá trình 
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp... 

- Từ năm 1991 đến TAY, nền kinh tế nước 
ta vận hành theo cơ chế thị trường có SỰ điều 
tiết của nhà nước. Các hoạt động xuất, nhập 
khẩu tiếp tục được quản lý theo hướng : mở 


rộng hơn nữa quyền tự do kinh doanh xuất, 


* PGS, PTS kinh tế, Bộ thương mại 
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Nghiên cứu - Trao đôi 


nhập khẩu trên cơ SỞ có sự quản lý thống nhất 
của nhà nước về chính sách, quy chế và luật 
pháp. Hoàn thiện cơ chế quản lý ngoại thương 
theo hướng nói trên đã có tác động tích cực 
thúc đây ngoại thương nước ta phát triên nhanh 
chóng và có hiệu quả hơn. 

Sau đây là một số vấn đề cơ bản liên quan 
đến vai trò nhà nước trong quản lý ngoại 
thương : 

]- Về quản lý danh mục mặt hàng xuất, 
nhập khẩu. Nói chung việc quản lý danh mục 
mặt hàng xuất nhập khẩu có ý nghĩa hết sức 
quan trọng đối vỚI một nước vì nó quan hệ đến 
sự cân đối giữa tổng cung và tổng câu, phục vụ 
cho việc phát triển nền kinh tê quốc dân và 
thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của nước 
đó. Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu 
thường được các nước xác định, và trong quản 
lý nó trên thực tế, có sự phân chia rõ trách 
nhiệm giữa các cơ quan nhà nước hữu quan. Đề 
tiện việc quản lý danh mục hàng hóa xuất, 
nhập khẩu, các nước thường chia nó theo các 
nhóm hàng như sau : a) hàng xuất, nhập khẩu 
tự do, chỉ cân có xác nhận ; b) hàng xuât nhập 
khẩu theo hạn ngạch ; c) hàng cấm xuất, nhập 
khâu. 

Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu cần 
được ö ồn định trong một thời gian nhất định, và 
khi cần thay đổi, phải thông báo trước để các 
công ty khỏi bất ngờ và bị động. Đông thời, 
trách nhiệm quản lý của từng cơ quan nhà nước 
hữu quan cũng cân được xác định rõ tệ tránh 
tỉnh trạng một việc phải qua nhiều " ; gay 
phiền hà cho các doanh nghiệp. 

Trong danh mục hàng hóa. không nên 
dùng những khái niệm như Chuyên dùng” hay 
"không chuyền dùng, "Hên quan "hay ' không 
liên quan' ' đến các cân đối lớn của nền kinh tê 
quốc dân, v.v., bởi vì ghi như vậy thường gây 
phức tạp cho việc vận dụng và dễ tùy tiện trong 
xử lý. 

2 - Về hình thức kinh doanh xuất nhập 
khẩu. Nhà nước cần đa dạng hóa, mở rộng các 
hình thức kinh doanh xuât, nhập khẩu với 
những quy định hợp lý kèm theo, đê các công 
ty có thể chủ động vận dụng các hình thức đó 
trong kinh doanh. Cần phân biệt rõ các hình 
thức xuất, nhập khẩu về hàng hóa và dịch vụ. 
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Đối với các hàng hóa, có thể áp dụng hình thức 
buôn bán thông thường, hàng đổi hàng, buôn 
bán với điều kiện cho vay nợ, viện trợ hoặc hợp 
tác đầu tư. Đối với các dịch vụ, chủ yếu là á 4p 
dụng hình thức xuất, nhập khẩu lao động gián 
tiếp. Ví dụ : tạm nhập tải xuất, tạm xuất để tái 
nhập, chuyển khẩu, quá cảnh, đại lý cho nước 
ngoài v.v.. Tất cả những hình thức vừa nói đều 
thuộc loại xuất, nhập khẩu dịch vụ thương mại. 

Các hình thức xuất, nhập khẩu hàng hóa, 
phần lớn phụ thuộc vào danh mục hàng hóa 
xuât, nhập khẩu của nhà nước. Còn các hình 
thức xuất, nhập khẩu dịch vụ thương mại thì 
không chịu sự chỉ phối của danh mục đó. Vì 
vậy, khả năng cơ động của các hình thức này 
rất lớn, có thể phát triển nhanh chống mà 
không hề ảnh hưởng đến cung cầu trong nước. 
Đặc biệt thuận lợi là vôn cho các hình thức 
XuẤt, nhập khẩu dịch vụ thương mại chủ yếu là 
Của nước ngoài. Ví dụ : chuyển khẩu hàng hóa 
cho Trung quốc ; quá cảnh hàng hóa cho Lào 
và Cam-pu-chia ; đại lý xăng dầu cho các 
nƯỚC, V.V.. 

3- Về chính sách đối với các doanh nghiệp 
xuất, nhập khâu. 

a) Cần khuyến khích mạnh khâu sản xuất 
hàng xuất khẩu. Thời kỳ các hoạt động xuất, 
nhập khẩu được tiến hành trên cơ SỞ: các tổ 
chức ngoại thương tranh mua hàng xuất khẩu 
và tranh bán "hàng nhập khẩu trên thị trường 
trong nước để kiếm chênh lệch giá đã qua rôi. 
Nay đến giai đoạn inuốn xuất khẩu, phải đẩy 
mạnh sản xuất hàng hóa xuất khẩu. Vĩ vậy, tạo 
điều kiện cho các nhà sản xuất hàng xuất khẩu 
có thể tiếp cận nhanh với thị trường ngoài nước 
và thông qua cạnh tranh quốc tế để tự khẳng 
định minh, là yêu cầu quan trọng đối với giai 
đoạn mới của chiến lược phát triển kinh tế 
hướng vào xuất khẩu. 

b) Cân khuyến khích các doanh nghiệp 
xuất, nhập khẩu thực hiện việc xuất và nhập 
hàng hóa theo đúng các mặt hàng đã đăng ký, 
để họ yên tâm sản xuất các mặt hàng theo đúng 
chất lượng, mẫu mã, chúng loại, thị hiếu của 
khách hàng ở nước ngoài, qua đó có thể củng 
cố và mở rộng thị trường tiêu thụ hàng xuất 
khẩu của nước ta. 


Tất nhiên, trong CƠ chế thị trường, VIỆC 
quay nhanh vòng vôn, nhất là đối với một nền 
kinh tế thiếu vốn như nước ta, có ý nghĩa quan 
trọng. Vì vậy, các doanh nghiệp xuất, nhập 
khẩu cần có quyền đề nghị Bộ thương mại bổ 
sung ngành hàng xuất nhập khẩu vào những 
mặt hàng đã đăng ký. 

c) Cân có biện pháp khuyến khích và giúp 
đỡ các doanh nghiệp Việt nam xây dựng mạng 
lưới tiêu thụ của mình ở nước ngoài. Đặc biệt 
là thành lập các chỉ nhánh theo dạng công ty 
con hay liên doanh liên kết với các nhà doanh 
nghiệp địa phương ở những nước có điều kiện 
thuận lợi. Trong những năm gần đây, có không 
ít các công ty đã lợi dụng loại hình này. trong 
buôn bán với các nước thuộc Đông, Âu và Liên 
Xô cũ. Đây là một loại hình mới đối với ngoại 
thương nước ta - một bước tập dượt quan trọng 
để chen sâu vào thị trường nước ngoài. Hiện 
nay, chúng ta ch mới khuyến khích các công 
ty nHưƯỚc ngoài đến lập công ty hoặc chi nhánh 
của họ ở nước ta. Nhưng ngược lại, chúng ta 
chưa có chính sách khuyến khích các công ty 
trong nước lập công ty và chi nhánh ở nước 
ngoài. 

4 - Về một số vấn đề liên quan đến Nghị 
định 33 CP vê quản lý nhà nước đối với hoạt 
động xuất khẩu, nhập khẩu (ban hành ngày 
19-4-1994) 

- Về điều kiện để được cấp giấy phép kinh 
doanh xuất, nhập khẩu. Điều kiện này đối với 
các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu có 
phần chặt hơn so với các doanh nghiệp xuất 
nhập khẩu, vì để được cấp giấy phép trên, các 
doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khâu phải "c 
cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu ổn định và phải 
có thị trường tiêu thụ Ởở nước ngoài" (trong lúc 
các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu lại không 
cần như vậy). Điều đó, đương nhiên sẽ hạn chê 
nhiệt tình của các nhà sản xuất hàng xuất khẩu. 

- Về phạm vi hoạt động xuắt, nhập khẩu. 
Theo nghị định trên, các doanh nghiệp sản xuất 
hàng xuất khẩu chỉ có quyền trực tiếp xuất 
khẩu hàng hóa do mình sản xuất và nhập khẩu 
vật tư nguyên liệu cần thiết cho sản xuất của 
mình. Điều đó có nghĩa là các doanh nghiệp 
sản xuất hàng xuất khẩu chỉ được phép hoạt 
động xuất nhập khẩu trong phạm vi hẹp, khó 
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có khả năng mở rộng kinh doanh thêm mặt 
hàng mới ngoài danh mục đã đăng ký. Trong 
lúc đó các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu lại có 
thê kinh doanh tổng. hợp với một danh mục mặt 
hàng, xuất, nhập khẩu đăng ký khá rộng. Ngoài 
ra, các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu 
con bị ràng buộc bởi quy định mà các doanh 
nghiệp xuât, nhập khẩu không bị ràng buộc : 
đó là khi khách hàng nước ngoài thanh toán 
bằng hàng đổi hàng thì từng trường hợp cụ thể 
phải được Bộ thương mại xem xét, giải quyết. 
Như vậy, rõ ràng là không công bằng. 

- Về thành phần kinh tế. Nghị định 114 
HĐBT, chương II, điều 6, điểm 2 có ghi rõ : 
“không phân DIỆt thành _phần kinh tế", doanh 
nghiệp nào cũng "có thể được xuất khẩu hàng 
hóa do mình sản xuất, nhập vật tư nguyên liệu 
cần thiết cho sản xuất của doanh nghiệp. 
Nhưng đến Nghị định 33 CP không còn ghi 
như vậy. Phải chăng ở đây ý nghĩa "không 
phân biệt thành phần kinh tế" đã bao hàm trong 
cụm từ "doanh nghiệp xuất, nhập khẩu" . Nếu 
đúng vậy thì trong văn bản hướng ‹ dẫn thị hành, 
cân giải thích rõ. Theo tôi, cần thể chế hóa đây 
đủ hơn chính sách kinh tế nhiều thành phần 
trong lĩnh vực ngoại thương để có thể huy động 
đến mức cao nhất các tiềm năng xuất, nhập 
khẩu của đất nước. 

- Về chính sách khu uyến khích xuất khẩu và 
điều tiết nhập khẩu. Cần được xác định đồng 
bộ. Nghị định 14 HĐBT, chương IV đã nêu rõ 
nội dung cụ thể của chính sách khuyến khích 
xuất nhập khẩu. Để hoàn thiện chính sách này, 
theo tôi, chỉ cần bổ sung thêm một số vấn đề 
mới, như : trợ cấp xuất khẩu lúc thị ¡ trường biến 
động bất lợi cho các nhà sản xuất hàng xuất 
khẩu ; * khuyến khích những mặt hàng mới ; 
khuyến khích xuất khẩu qua các thị trường 
mới, v.Vv.. Đồng thời, có chính sách nhập khẩu 
tương ứng và phù hợp để quản lý nhập khẩu 
chặt chế và có hiệu quả hơn. 

Nói tóm lại, trong cơ chế thị trường, vai 
trò quản lý nhà nước trong lĩnh VỰC ngoại 
thương có tầm quan trọng đặc biệt. Muốn phát 
triển ngoại thương nhanh chóng và có hiệu 
quả, trước hết cần cải tiến và hoàn thiện hơn 
nữa vai trò quản lý của nhà nước đối với ngoại 
thương 
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(H0 RẰNG 
“PHƯƠNG PHÁP LUẬN MÁC XÍT SAI LẦM" 
CHỈ CÀNG BộC Lộ DỤNG ý xÂu 
UÀ Sự NOM KÉM UỀ KHOA HỌC 


| ÂU nay, trong trào lưu chống chủ 

nghĩa xã hội, chống chủ nghĩa Mác, 

vẫn thường rộ lên những tiếng la ó : 
Chủ nghĩa Mác khủng hoảng, chủ nghĩa 
Mác lỗi thời, chủ nghĩa Mác đã cáo 
chung (!)... Mấy năm gần đây, trước những 
biến động chính trị thế giới, một số người ở 
nước ta cũng hùa giọng lên án chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, bài bác chủ nghĩa xã hội khoa 
học. Điều nực CƯỜi là có những người chẳng 
hiểu gì mấy về lý luận Mác - Lê-nin cũng 
làm ra vẻ ta đây là kẻ thức thời, lên giọng 
dạy bảo Mác - Lê-nin, cứ như minh là nhà 
khoa học vĩ đại của thời đại. Nhiều khi họ 
nói rất hồ đổ và liều mạng. Mới gần đây 
thôi, có người dám ngang nhiên phủ nhận cả 
phương phấp luận của triết học mác xít - vấn 
đề cơ bản của mọi vấn đề, linh hồn sống của 
chủ nghĩa Mác. Trong một tài liệu có tên là 
"Chia tay ý thức hệ", người viết nó phê phán 
chỉ trích chủ nghĩa Mác cả về phương diện 
phương pháp luận. Trong chương "Triết học 
Mác - Lê-nin - sự khủng hoàng phương pháp 
luận” ông ta viết : "Trước cảnh đổ vỡ của ý 
thức hệ, một số nhà lý luận mác xít thức thời 
đã chịu lùi tới cỡ này : cứ cho mọi điều đã 
nói là sai hết đi, thì Mác - Lê-nin vẫn còn để 
lại cho nhân loại một tài sản tư tưởng vô giá 
là phương pháp luận Mác xít - Lê-nin nÍt”. 
Và theo ông ta, ngay cả về phương pháp 
luận, chủ nghĩa Mác - Lê-nin cũng sai lầm. 
Tức là chủ nghĩa Mác - Lê-nin vứt đi hết, 
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chủ nghĩa Mác - Lê-nin chẳng còn gì để mà 
nói nữa, vì nó sai lầm đến tận cùng rôi - sai 
lầm cả về phương pháp luận ! 

Trước hết, cần khẳng định rằng : cho dù 
có sự đổ vỡ của Liên-xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa ở Đông Âu, cho đến nay không có 
nhà lý luận mác xít chân chính nào, thậm chí 
ngay cả những nhà lý luận phi mắc xít 
nghiêm túc ở phương Tây, lại cho răng tất cả 
các luận điểm của Mác và Lê-nin là sai và 
chỉ còn duy nhất một phương pháp luận có 
giá trị. Trái lại, trên tỉnh thần khách quan, 
khoa học, mọi người vẫn khẳng định : lý 
luận Mác - Lê-nin không những đúng về 
phương pháp luận, mà còn đúng trên tất cả 
các vấn đề cơ bản. Có lẽ chỉ có những "triết 
gia lỗi lạc" kiểu như tác giả của "Chia tay ý 
thức hệ” là dám phủ nhận các nguyên lý cơ 
bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và phủ nhận 
cả phương pháp luận của triết học mác xít. 

Hãy xem ông ta phê phán : triết học. mắc 
xít như thế nào. Ông ta viện dẫn đến vấn đề 
vật chất và ý thức là những phạm. trù rất cơ 
bản của triết học. Ông ta viết : "Điều cần nói 
là : ngay trong cái gốc duy vật và biện chứng 
mác xít ây đã có những kẽ hở mang màu sắc 
phân tích cực đoan, duy tâm khách quan, 
tách rời, máy móc, mà quan niệm vật chất và 
y1 thức là một ví dụ điên hình". Ông ta viết 
tiếp : Ngay ö ở phạm trủ vật chất, ý thức này, 
tư duy mác xít đã thể hiện một đặc điểm mà 
sau đó sẽ nhất quán trong toàn bộ học thuyết 


mác xít là một cách nhìn mang tính phân 
tích cực đoan, cắt rời và phiến diện. Đã thế 
lại quá tin quan niệm đó là duy nhất đúng, 
duy nhất khoa học nên ap đặt nó cho mọi 
người, cho mọi lĩnh vực..." 

Như vậy, theo "nhà thông thái" của 
chúng ta, phương pháp luận mác xít sai lầm, 
là bởi vì nó tách rời, đối lập vật chất với ý 
thức, không thấy tính duy nhất vật chất của 
thế giới. Ông ta phê phán triết học mác xít 
quan niệm một cách luấn quấn về vật chất và 
ý thức ; khi định nghĩa về vật chất thì dùng 
ý thức, còn khi định nghĩa về ý thức lại dùng 
đến vật chất... 

Trước tiên nói vê ý thức. Ông ta viết : 
"Nếu đã hiểu thuộc tính quan trọng nhất của 
ý thức là tính "phản ánh” và tính "tác động: 
thì phải biết rằng thuộc tính Ấy là của vật 
chất nói chung, biểu hiện Ở tất cả mọi mức 
độ từ thấp lên cao. Cục sắt và thanh nam 
châm, vật nọ phát tín hiệu và phản ánh vào 
vật kia và tác động trở lại vào vật kia. Giữa 
phân tử ô xy và hydrô cũng như vậy... chúng 
"nhận thức" lẫn nhau và "tác động" lẫn 
nhau... ` 

Như vậy, chúng ta có thể hiểu lô gích 
của người viết "Chia tay ý thức hệ" là : Ý 
thức có thuộc tính phản ánh. Mà thuộc tính 
phản ánh lại là thuộc tính chung của mọi 
dạng vật chất. Vậy ý thức là thuộc tính của 
mọi dạng vật chất (chứ không phải chỉ của 
riêng con người) : "Không phải đến con 
người thị cái ý thức thiêng liêng ây mới đột 
nhiên xuất hiện" hoặc ý thức không phải là 
chuyện riêng của thế giới con người”. 

Tôi thật sự ngạc nhiên và bất ngờ trước 
những nhận thức "cao siêu" đó của người 
viết "Chia tay ý thức hệ" ! Những người bình 
thường nhất cũng hiểu ý thức có tính phản 
ảnh, nhưng không phải mọi sự phản ánh đều 
là ý thức. Ý thức là thuộc tính của vật chất, 
nhưng không phải mọi dạng vật chất đều có 
ý thức. Nói đúng hơn, ý thức là thuộc tính 
của một dạng vật chất sông có tổ chức cao, 
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một dạng vật chất đặc biệt - bộ óc con người. 
Triết học mắc xít quan niệm : ý thức là vật 
chất được di chuyên vào trong bộ óc người 
và được cải biến ở trong đó Œ. Nó là sản 
phẩm có nguồn gốc tự nhiên, với nghĩa là 
gắn với sự tôn tại của bộ não người. Nhưng 


chủ yếu và về bản chất, ý thức là sản phẩm 
của đời sống xã hội con người. Đó là cuộc 
sống lao động và giao tiếp. lệ ° thức đã là 
một sản phẩm xã hội, và vẫn là như vậy 
chừng nào con người còn tôn tại" 2, Ngay 
cả cơ sở tự nhiên của ý thức tức là bộ óc 
người cũng nhờ có lao động, giao tiếp mà 
ngày càng tiến hóa, hoàn thiện. Do đó ý thức 
là sản phẩm đặc trưng của con người, của 
riêng con người mà thôi. Không thể nói đến 
ý thức trước con người và ngoài con người, 
vì như vậy là phản khoa học và nhất định 
dẫn đến chủ nghĩa duy tâm và tôn giáo. 
Không thể nói đến ý thức động vật, dù là ở 
loài động vật cao cấp có tâm lý, có trí khôn 
nhất, lại càng không thể nói tới ý thức của 
những vật thể vô cơ không có tri giác. 

Thế mà "nhà khoa học" muốn "Chia tay 
ý thức hệ" của chúng ta lại đám tự cho mình 
là "duy vật", hạ con người xuống hàng các 
sinh vật và vật thể khác, tuyên bố dõng dạc 
cả những vật vô tri vô giác cũng có ý thức, 
để rồi phê phán Mác, Lê-nin là đuy tâm ! 

Thứ hai, về vật chất, người viết "Chia 
tay ý thức hệ" đã không hiểu hoặc cố tình 
không hiểu giá trị lớn lao của định nghĩa vật 
chất của Lê-nin. 

Như mọi nsười đều biết, vào cuối thế 
kỷ 19, đầu thế kỷ 20, trước những phát minh 
mới trong khoa học tự nhiên về cầu trúc vật 
'chất (phát hiện ra tia phóng xạ, điện tử v.v...) 
đã xuất hiện sự khủng hoảng về nhận thức 
trong giới khoa học và triết học. Nguyên 
nhân thật sự của cuộc khủng hoảng, như 

(1l) Xem C.Mác : Tư bản, Nxb Sự thật, Hà nội, 1984, 
t 1, quyển 1, tr 28 


(2) C.Mác - Ph.Ăng-ghen : Tuyển tập, Nxb Sự thật, Hà 
nội, 1980, t 1, tr 290 


45 


Nghiên cứu - Trao đối 


Lê-nin chỉ ra, là do quan niệm siêu hình bây 
lâu về vật chất, tức là quan niệm đồng nhất 
vật chất với những kết cấu nhất định của tự 
nhiên. Thời cổ đại, quan niệm duy vật coi 
vật chất là nước, lửa, hoặc không khí... Sau 
này coi vật chất là nguyên tử, tức là phần tử 
nhỏ nhất không phân chia được. Do đó khi 
khoa học vật lý phát hiện nguyên tử không 
phải là nhỏ nhất, rằng dưới nguyên tử còn 
có điện tử, thì người ta kêu lên : vật chất tiêu 
tan ! Trung thành với Mác và Áng-ghen, 
Lê-nin chỉ ra rằng cần phải quan niệm vật 
chất rộng lớn hơn, khái quát hơn, chứ không 
thể đồng nhất nó với những dạng cụ thể, 
những kết cấu vật lý nào đó của tự nhiên. 
Người viết : "Vật chất đang tiêu tan", điều 
đó có nghĩa là giới hạn hiểu biết vật chất cho 
đến nay của chúng ta đang tiêu tan, tri thức 
của chúng ta trở nên sâu sắc hơn ; những đặc 
tính của vật chất, trước đây được coi là tuyệt 
đối, bất biến, đầu tiên (tính không thể thâm 
nhập được, quần tính, khối lượng v.v...) 
đang tiêu tan và bây giờ đây tỏ ra là tương 
đối và chỉ là đặc tính võn có của một sô 
trạng thái nào đó của vật chất, Vì "đặc tính" 
duy nhất của vật chất - mà chủ nghĩa duy vật 
triết học là gắn liền với việc thừa nhận đặc 
tính này - là cái đặc tính tôn tại với tư cách 
là thực tại khách quan, tôn tại ở ngoài ý thức 
của chúng ta" Ở), Và Lê-nin định nghĩa : 
"Vật chất là phạm trù triết học dùng để chỉ 
thực tại khách quan, được đem lại cho con 
người trong cảm giác, được cảm giác của 
chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tôn 
tại không lệ thuộc vào cảm giác" 1), 

Rõ ràng, đó là một quan niệm duy vật và 
biện chứng, thể hiện một phương pháp luận 
khác hắn phương pháp luận siêu hình của 
nhiều nhà khoa học và triết học thời đó. Nó 
khắc phục được sự khủng hoảng nhận thức 
của cả một thế hệ các nhà khoa học tự nhiên. 
Thế mà người viết "Chia tay ý thức hệ" dám 
nói liều rằng đấy là cách nhìn siêu hình, rồi 
lại chê Lê-nin định nghĩa một cách "luấn 
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(3) V.I.Lê-nin : 


quần" ! Hẳn ông ta không biết đoạn nghị 
luận sau đây của Lê-nin : "Thế nào là đưa ra 
một "định nghĩa". Điều đó có nghĩa là đem 
một khái niệm nào đồ quy vào một khái 
niệm khác rộng hơn. Chẳng hạn, khi tôi đưa 
ra định nghĩa này : con lừa là một động vật 
tôi quy khái niệm "con lừa" vào một khái 
niệm khác rộng hơn. Bây giờ thử hỏi trong 
những khái niệm mà lý luận nhận thức có thể 
sử dụng, có những khái niệm nào rộng hơn 
những khái niệm : tôn tại và tư duy, vật chất 
và cảm giác, cái vật lý và câi tâm lý hay 
không ? Không có. Đó là những khái niệm 
rộng đến cùng cực, rộng nhất, mà cho đến 
nay, thực ra nhận thức luận vẫn chưa vượt 
qua được (trừ khi có những sự thay đối luôn 
luôn có thể xảy ra về mặt thuật ngữ). Chỉ có 
bịp bợm hay ngu xuẩn đến cực độ mới có thể 
đòi hỏi cho hai "loại" khái niệm rộng đến 
cùng cực đó, một "định nghĩa" nào khác, 
ngoài "sự lặp lại giản đơn" : cái này hay cãi 
kia phải được coi là có trước" 6), 

Phê phán sự "luấn quấn" của Lê-nin, 
người viết "Chia tay ý thức hệ" không những 
không "biện chứng" hơn mà chính ông ta là 
loại người đã bị Lê-nin phê phán ! 

Nhưng chưa hết. Tác giả "Chia tay ý 
thức hệ" còn phê phán triết học Mác - Lê-nin 
là không thấy tính duy nhất vật chất của thế 
giới, cứ cố "vẽ ra hai thế giới. Ông ta viết : 
không thể có vật chất và ý thức, chỉ có thế 
giới vật chất đang vận động, đang tự ý thức, 
tự phản ánh, tự tác động phân này vào.phần 
kia và tự biến đổi" 1 

Ở đây có hai vấn đề cần nói : Thứ nhất, 
triết học Mác - Lê-nin không hè cố vẽ ra hai 
thế giới mà chỉ là giải quyết một cách biện 
chứng vấn đề vật chất và ý thức vốn đã tổn 
tại trong triết bọc từ rất lâu trước triết học 
mác xít. Lập trường duy vật của triết học 
Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
1980, t 18, tr 321 


(4) Sđd, t 18, tr 151 
(5) 6đd, t 18, tr 172 


Mác - Lê-nin không phải chỉ ở chỗ khẳng 
định vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất 
quyết định ý VÃ thức, mà còn ở chỗ luôn khẳng 
định tính thống nhất vật chất của thế giới. 
Ăng- ghen viết : "Tính thống nhất chân chính 
của thế giới là ở tính vật chất của nó" 4), 
Triết học Mác - Lê-nin quan niệm về tính 
thống nhất này như sau : Chỉ có một thế giới 
duy nhất và thống nhất là thế giới vật chất 
tồn tại khách quan và độc lập với ý thức con 
người ; thế giới rất phong phú, đa dạng, 
nhưng các sự vật, hiện tượng dù phong phú, 
đa dạng đến đâu cũng chỉ là những dạng 
khác nhau, những hình thức khác nhau của 
vật chất. Thế giới vật chất vô cùng, vô tận. 
Nó không sinh ra, không mất đi mà chỉ 
chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Xã 
hội loài người là một dạng kết cấu vật chất 
đặc biệt, một bộ phận của nó và là một giai 
đoạn trong chuỗi biến hóa vô cùng của thế 
giới vật chất. Con người sinh ra từ tự nhiên. 
Nhưng thông qua lao động, sản xuất, với ý 
thức của mình, con người đã sáng tạo nên 
"thế giới vật chất thứ hai" in dấu ấn tinh thần 
của con người mà không một lực lượng nào, 
một loài động vật nào dù tỉnh khôn đến mấy, 
có thể làm được. Đó là sức mạnh của con 
người có ý thức. Như vậy, triết học mác xít 
đã khẳng định tính thống nhất vật chất của 
thế giới, đồng thời thừa nhận ý thức con 
người là có thật và có thể nhận thức, cải tạo 
thế giới. 

Tác giả "Chia tay ý thức hệ" vô ý hay cố 
tình không hiểu điều đó. Ông ta viết : 
"Không thể có vật chất và ý thức, chỉ có thế 
giới đang vận động, đang tự ý thức, tự phản 
anh, tự. tác động phần này vào phần kia và tự 
biến đổi". Thực chất đó là sự phủ định ý thức 
COn người, hay nói đúng hơn là hạ thấp ý 
thức con người xuống tầm "phản anh" đơn 
giản, thụ động như bao kết cấu vật chất 
khác. Người viết "Chia tay ý thức hệ" đã 
đồng nhất ý thức với phản ánh, và khẳng 


_ không 


Nghiên cúu - Trao đổi 


định mọi dạng vật chất, mọi hình thức vật 
chất từ thấp đến cao đều có ý thức. 

Thứ hai, từ chỗ phủ định, hạ thấp ý thức 
con người - mà buôn cười thay, ông ta cho 
rằng như vậy mới là duy vật - tác giả "Chia 
tay ý thức hệ" đi đến phủ định lực lượng xã 
hội có khả năng nhận thức thế giới và đi tiên 
phong trong việc cải tạo thế giới. Ông ta 
viết : "Đừng tưởng mình là đại diện cho ' ý 
thức” đang đem "quy luật" đi cải tạo thế giới 

Vật chất" mà quên mình đang là sản phẩm 
Ất ' vật chất" › đang là nạn nhân, nạn vật một 
cách rất "vô ý thức". Ông ta tiếp tục đi xa 
hơn : Giá mà Mác - Lê-nin hiểu được sự duy 
nhất vật chất của thế giới thì chắc các ông 
"tưởng tượng ra một "đảng tiên 
phong. với một "ý thức" trong suốt như pha 
lê và kiên định như kim cương, để nhân loại 
có thể trao hết vận mệnh của cái thế giới 
"vật chất" ngoắt ngoéo đầy sự tha hóa bẩn 
thu này cho Đảng dìu dắt đến thiên đường 
cộng sản xa xôi kia". _ 

Đến đây thì rõ thực chất tim đen của ông 
ta. Mục đích của người viết "Chia tay ý thức 
hệ” khi phê phân phương pháp luận mác xít 
chẳng phải là vì khoa học, chẳng cần phải 
khoa học, mà là với ý đồ phủ nhận Đảng 
cộng sản với tư cách là lực lượng lãnh đạo xã 
hội. Cái kết luận rút ra từ sự "vượt lên" của 
ông ta đối với phương pháp "duy tâm chủ 
quan" của Mác - Lê-nin (như ông ta nói) là 
như vậy. 

Nhưng tiếc thay cho ông ta, ý đồ của 
ông ta quá lộ liễu, "kết luận" của ông ta quá 
hồ đô. Nó hồ đồ vì nhiều lẽ. Chỉ riêng việc 
giải quyết vẫn đề cơ bản của triết học - vấn 
đề vật chất và ý thức, đã thấy ông ta chẳng 
hiểu gì bản chất của ý thức, mối quan hệ 
biện chứng giữa vật chất và ý thức, giữa tồn 
tại xã hội và ý thức xã hội. Nói tóm lại người 
ta chỉ thấy sự non kém (nếu không muốn nói 
là dốt nát) về triết học của ông ta mà thôi 1 

(6) Ph.Ăng-ghen : Chống Đuy-rinh : Nxb Sự thật, Hà 
nội, 1984, tr 72 
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NỒY Thư cúi b; bịón ‹ịp 


Để kinh tế nhà nước 
thực sự giữ vai trò chủ đạo 


La 
nước ta, trong công 
cuộc đôi mới, vần đề 
sở hữu nôi lên như 


một vẫn đề then chốt cả trong 
lý luận và trong tổ chức thực 
tiễn. Nếu không đổi mới quan 
hệ kinh tế cơ bản này, sẽ 
không có cơ sở để thực hiện 
cơ chế thị trường theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. 

Vì thế, việc nghiên cứu 
chế độ sở hữu trong hệ thống 
lý thuyết về kinh tế thị trường 
có sự quản lý của nhà nước ở 
nước ta, là một việc có tầm 
quan trọng đặc biệt. 

Trong quá trình đổi mới 
chế độ sở hữu ở nước ta, có 
hai vấn đề then chốt : Một là, 
chuyển chế độ sở hữu đơn 
nhất (chế độ công hữu) sang 
chế độ sở hữu đa dạng, bởi vì 
có nhiều loại sở hữu, nhiều tổ 
chức kinh doanh tự chủ, độc 
lập mới có kinh tế thị trường. 
Hai là, xây dựng vai trò chủ 
đạo của sở hữu nhà nước, vi 
đây là vấn đề bảo đảm con 
đường đi lên CNXH. Hai vấn 
đề trên, theo tôi vừa mang 
tính khách quan, vừa có tính 
nguyên tắc. 

Đa dạng hóa về sở hữu, 
trong đó có loại hình sở hữu 
giữ vai trò chủ đạo, là hai mặt 
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có tính phổ biến trong lịch sử 
phát triển kinh tế của các 
nước trên thế giới. Từ xưa, 
bên cạnh chế độ sở hữu công 
xã nguyên thủy, bắt đầu xuất 
hiện sở hữu cá thể, tuy mới 
manh nha, nhỏ bé. Dưới chế 
độ nô lệ, bên cạnh quan hệ sở 
hữu chủ nô chiếm vai trò 
thống trị, vẫn tồn tại sở hữu tư 
nhân của công dân tự do, hơn 
nữa trong một số dân tộc còn 
có sở hữu nhà nước. Trong 
chế độ phong kiến, ngoài sở 
hữu địa chủ giữ vai trò chủ 
đạo, còn có sở hữu nhà nước, 
sở hữu cá thể, tư nhân, sở hữu 
tập thể phường hội. Trong 
nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, 
lực lượng sản xuất phát triển 
cao hơn, nên đã hình thành 
nhiều loại sở hữu ; trong đó 
sở hữu tư bản tư nhân chiếm 
địa vị thống trị. Dưới chủ 
nghĩa tư bản hiện đại, sở hữu 
của tư bản độc quyền nhà 
nước và các công ty xuyên 
quốc gia giữ vai trò chủ đạo. 
Mặc dù các loại hình sở 
hữu đã có trong lịch sử vẫn 
tiếp tục tôn tại đan xen nhau 
như : sở hữu địa chủ, sở hữu 
phường hội (của thợ thủ 
công), sở hữu hợp tác xã, sở 
hữu tư nhân nhỏ, nhưng sở 


hữu nhà nước cũng vẫn chiếm 
một tỷ lệ nhất định, tùy tình 
hình cụ thể ở mỗi nước. 

Nhin chung, lịch sử phát 
triển kinh tế trên thế giới cũng 
như của mỗi dân tộc, mỗi 
nước, trong mỗi giai đoạn 
khác nhau đều tồn tại nhiều 
loại sở hữu, trong đó có hai 
loại hình phổ biến là chế độ tư 
hữu và chế độ công hữu (sở 
hữu công xã, sở hữu nhà 
nước, sở hữu chung...). Cả hai 
loại hình sở hữu đó đều tồn tại 
trong một cơ cấu kinh tế quốc 
dân thống nhất, tùy trình độ 
phát triển của lịch sử và tính 
chất chế độ xã hội ở mỗi quốc 
gia mà hình thức sở hữu này 
hay hình thức kia giữ vai trò 
chủ đạo. 

Khi đất nước bước vào 
thời kỳ quá độ đi lên chủ 
nghĩa xã hội, nhất là trong 
điều kiện kinh tế chậm phát 
triển như nước ta, thì sự tồn 
tại nhiều loại hình sơ hữu là 
một tất yếu khách quan, và đó 
cũng là những nhân tố quan 
trọng (ở mức độ khác nhau) 
đối với sự phát triển kinh tế. 
Sở hữu cá thể, sở hữu tư bản 
tư nhân còn nhiều tiềm năng 
phát triển đáp ứng tốt nhu cầu 
của thị trường, của xã hội ; 
mặt khác những loại sở hữu 
ấy thích hợp với trình độ phân 
công lao động và kỹ thuật thủ 
công còn phổ biến ở nước ta. 
Nếu vội vàng thay thế nó 
bằng các loại hình sở hữu 
khác như sở hữu tập thể qui 
_ *TP Hồ Chí Minh 


mô lớn, sở hữu nhà nước (một 
cách phổ biến như trước đây), 
thì không những hạn chế sự 
đóng góp của nó mà còn làm 
cho nền kinh tế trì trệ, lâm 
vào khủng hoảng. Tuy vậy, 
về khách quan, tất yếu phải 
xác lập kinh tế nhà nước bao 
gồm các doanh nghiệp nhà 
nước và sở hữu nhà nước 
thích ứng với nó : đất đai, tài 
nguyên, tiền bạc, lực lượng 
ˆ dự trữ, và cả một phần vốn 
của nhà nước đưa vào các 
doanh nghiệp thuộc các thành 
phần kinh tế khác. Chăm lo 
xây dựng kinh tế nhà nước để 
thực sự giữ được vai trò chủ 
đạo trong nền kinh tế làm đòn 
bẩy đây nhanh tăng trường 
kinh tế và giải quyết các vấn 
đề xã hội ; mở đường, hướng 
dẫn, hỗ trợ các thành phần 
kinh tế khác cùng phát triên ; 
tạo nền tảng vật chất cho xã 
hội mới, đồng thời là lực 
lượng vật chất để nhà nước 
thực hiện chức năng quản lý. 

Thế nhưng hiện nay có ý 
kiến cho rằng quan hệ sở hữu 
nào cũng được, miễn là sản 
xuất tăng. Họ nhìn một chiều 
sự yếu kém về quản lý và hiệu 
quả sản xuất kinh doanh của 
một số doanh nghiệp nhà 
nước để đi đến phủ định kinh 
tế nhà nước, coi kinh tế tư 
nhân là phương tiện vạn năng 
phát triển kinh tế - xã hội của 
đất nước, từ đó đòi hỏi phải 
đẩy nhanh quá trình tư nhân 
hóa và phát triển sở hữu tư 
nhân. 


Thực tế cho thấy hệ 
thống kinh tế cũ có nhiều 
nhược điểm cần được đổi mới 
triệt để. Thế nhưng không thể 
xây dựng hệ thống quan hệ 
sản xuất mới bằng xóa bỏ một 
cách giản đơn hệ thống kinh 
tế cũ, phủ định kinh tế nhà 
nước, kinh tế hợp tác, đề cao 
và phát triển quá mức kinh tế 
tư nhân, buông lỏng vai trò 
quản lý và điều tiết của nhà 
nước để cho kinh tế tư nhân 
và thị trường tự do phát triển. 
Cần đổi mới và phát triển có 
hiệu quả kinh tế nhà nước, 
kinh tế hợp tác. Mặt khác, 
cũng không thể dựa vào 
những chuẩn mực nhận thức 
cũ, chỉ cần căn cứ vào tỷ 
trọng kinh tế nhà nước, kinh 
tế hợp tác để đánh giá vai trò 
của chúng đối với nền kinh tế 
nói chung, hay từng lĩnh vực 
nói riêng, và coi đó là đúng 
định hướng xã hội chủ nghĩa ; 
từ đó đi đến duy trì những 
hình thức tô chức kinh doanh 
không năng động, kém hiệu 
quả. 

Trong điều kiện cụ thể ở 
nước ta, kinh tế cá thê, tiểu 
chủ, kinh tế tư bản tư nhân 
còn có địa bàn phát triển rộng 
và lâu dài, nhưng năng lực và 
quy mô của những thành phần 
kinh tế này không phải là to 
lớn đến mức có thể làm cho 
lực lượng sản xuất đổi mới 
nhanh chóng. Do đó, chúng ta 
phải đặc biệt quan tâm củng 
cố và phát triển kinh tế nhà 
nước đê đáp ứng yêu cầu phát 
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triển nhanh của lực lượng sản 
xuẤt. 

Vì thế chủ thể công hữu 
trong chính sách kinh tế nhiều 
thành phân và vai trò chủ đạo 
của kinh tế nhà nước trong 
nên kinh tế quốc dân là nhân 
tố quyết định để giữ vững 
định hướng xã hội chủ nghĩa 
Ở nước ta. 

Về kinh tế nhà nước, nhất 
là doanh nghiệp nhà nước ở 
nước ta, tuy còn hạn chế mặt 
này, hay mặt khác, song nó 
nắm giữ cơ sở vật chất chủ 
yếu, huyết mạch chính của 
nền kinh tế quốc dân, nơi tập 
trung chủ yếu giai cấp công 
nhân và cán bộ kỹ thuật, cân 
bộ quản lý của đất nước, nơi 
đưa lại nguồn thu lớn cho 
ngân sách nhà nước. Sau đây 
là một vài con số : Doanh 
nghiệp nhà nước chiếm 85% 
tài sản cố định trong công 
nghiệp cả nước, 100% mỏ 
khoáng sản lớn, 83% diện 
tích cây công nghiệp dài 
ngày, 93% lao động được đào 
tạo. Trong GDP, tỷ trọng ở 
khu vực doanh nghiệp nhà 
nước chiếm 44%, nhưng đóng 
góp khoảng từ 30 đến 35% 
thu ngân sách. Khu vực ngoài 
quốc doanh chiếm 56% GDP, 
nhưng chỉ đóng góp 15% thu 
ngân sách. 

Tỉnh hình hoạt động của 
các doanh nghiệp nhà nước 
cũng là vấn đề đáng quan 
tâm. Hiện nay một bộ phận 
doanh nghiệp nhà nước đã và 
đang đứng vững trong cơ chế 
thị trường, làm ăn khá và có 
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lã. Nhưng còn một phần 
doanh nghiệp nhà nước làm 
ăn thua lỗ, nợ kéo dài. Có 
doanh nghiệp quản lý kém để 
thất thoát vốn, tài sản của nhà 
nước, kể cả việc chuyển vốn, 
tài sản nhà nước thành sở hữu 
khác. 

Để đảm nhận được vai 
trò chủ đạo của kinh tế nhà 
nước, cần tập trung nguồn lực 
phát triển những ngành, 
những lĩnh vực trọng yếu như 
kết cấu hạ tầng, hệ thống tài 
chính, ngân hàng, bảo hiểm, 
những cơ sở sản xuất và 
thương mại dịch vụ then chốt, 
một số doanh nghiệp thực 
hiện những nhiệm vụ có quan 
hệ đến quốc phòng - an ninh. 
Đổi mới và tăng cường hoạt 
động của doanh nghiệp nhà 
nước và kinh tế nhà nước 
trong lĩnh vực phân phối lưu 
thông. Phát huy vai trò trung 
tâm kinh tế, khoa học - công 
nghệ, văn hóa - xã hội của 
doanh nghiệp nhà nước trong 
nông, lâm, ngư nghiệp ; nhất 
là ở vùng miền núi, hải đảo, 
vùng đồng bào dân tộc ít 
người, vùng căn cứ cách 
mạng. 

Cần có chính sách, cơ 
chế riêng đối với những hoạt 
động không vì mục tiêu lợi 
nhuận (trường học, bệnh viện, 
giải trí công cộng v.v...), thực 
hiện phương châm nhà nước 
và nhân dân cùng làm, bảo 
đảm đạt được các mục tiêu xã 
hội hoặc những doanh 
nghiệp mà chức năng chính là 
nhăm ổn định thị trường giá 
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cả của một số mặt hàng thiết 
yếu. 

- Khuyến khích và tạo 
điều kiện phát triển hơn nữa 
những doanh nghiệp đang 
hoạt động tỐt ; xây dựng mới 
những doanh nghiệp cần thiết 
có lợi cho quốc kế dân sinh và 
phát triển, mở rộng những 
ngành mới, lĩnh vực mới. 

- Tổ chức hợp lý các tổng 
công ty, vừa tránh phân tán 
lực lượng, vừa chống độc 
quyền hoặc trở thành cấp 
hành chính trung gian như 
trước đây chúng ta đã từng 
vấp phải. 

- Chấn chỉnh những 
doanh nghiệp còn yếu kém ; 
những doanh nghiệp không 
còn khả năng phục hồi để có 
hiệu quả, thì trước hết, về mặt 
nhận thức phải coi việc phá 
sản là hiện tượng bình thường 
trong đời sống kinh tế, rồi xử 
lý chúng theo luật phá sản 
doanh nghiệp. 


- Triển khai tích cực và 
vững chắc việc cổ phần hóa 
các doanh nghiệp nhà nước ; 
nghiên cứu và áp dụng từng 
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nhuận của các doanh nghiệp 
nhà nước (sau khi nộp đủ 
thuế, dành quỹ tích lũy sản 
xuất và quy phúc lợi xã hội) 
cho công nhân viên chức làm 
tại doanh nghiệp theo lương 


_eơ bản. 


- Tăng cường và bố trí 
hợp lý đội ngũ cán bộ quản lý 
các doanh nghiệp nhà nước, 
đồng thời ra sức bồi dưỡng, 
đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh 
đạo, quản lý kinh doanh có tài 
năng và đạo đức trong nền 
kinh tế thị trường. Đó là yếu 
tố quyết định thắng lợi trong 
sản xuất - kinh doanh, nhằm 
đưa nền kinh tế phát triển 
theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa 
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GƯỜI ta đồn rằng, từ 
ngày đất nước đối mới 
đến nay, các quan 
chức một số ngành, một số 
địa phương, thậm chí cả cấp 
huyện, quận, thị cũng "xuất 
ngoại” luôn. Chuyện hư thực 
ra sao, tôi chưa rõ lắm nên chỉ 
biết vậy. 
Vừa rồi, nhân về công tác 
ở tỉnh X, tôi gặp người anh họ 
làm chánh văn phòng ủy ban 
nhân dân tỉnh. Được biết tỉnh 
vừa có đoàn đi nước ngoài về 
tôi hỏi : Năm nay anh "xuất 
ngoại" mấy lần rồi ? Anh tôi 
vui về trả lời : Mới đi hai lần. 
Một lần đi Thái lan, một lần đi 
Xin-ga-po. Tôi lại hỏi tiếp : 
Năm nay tỉnh mình có nhiều 
người đi không ? Thay nhau 
đi gần hết lượt rôi. Chức 
chánh văn phòng như tôi mà 
cũng đi được hai lần cơ mà. 
Đi làm gì mà nhiều thế ? Đi 
tham quan mà chú. Chỉ tiêu 
của Trung ương cho à ? Đâu 
có, thời buổi cơ chế thị 
trường, mạnh nơi nào nơi ấy 
được. Cứ có "mạnh thường 
quân" đỡ đầu là xong hết. 
Này nhé : Tỉnh mời nhiều 
đoàn nước ngoài đến khảo 
sát, rồi họ mời lại mình sang 
trao đối. Chỉ cần họ mời thôi, 
tiền vé mình chịu, tiền ăn họ 
lo cho một ít, còn lại thì mình 
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bỏ ra, hoặc các đơn vị kinh tế 
bao. Có đơn vị kinh tế, một 
năm họ mời và bao vài người 
đi ấy chứ... Tôi lại hỏi : Đi 
như vậy thì ngân sách địa 
phương chắc không phải chi ? 
Trả lời : Có, nhưng ít thôi, 
mỗi người, mỗi chuyến chỉ 
khoảng trên một ngàn đô la ! 
Tôi giật mình, mỗi lần mỗi 
người "chỉ có" trên một ngàn 
đô, mà mỗi năm, theo anh tôi 
kể thì ít nhất tỉnh cũng hơn 
chục người đi. Than ôi, ngân 
sách bỏ ra đâu có nhỏ, mắt vài 
trăm triệu chứ phải bỡn đâu ? 

Tôi tò mò hỏi tiếp : Mỗi 
lần "xuất ngoại" về, chắc anh 
học hỏi được nhiều lắm ? 
Cũng có, nhưng sơ sơ thôi. 
Chú tính "cưỡi ngựa xem 
hoa” mà, đi chơi là chính. Vả 
lại ngôn ngữ bất đông, hiểu 
sao hết được. Nhiều khi xấu 
hổ lắm chú ạ. Thí dụ, có một 
đoàn đi Thái lan đích thân do 
phó chủ tịch phụ trách văn xã 
dẫn đầu. Các vị nhà ta nghỉ ở 
khách sạn 5Š sao. Mọi tiện 
nghi sinh hoạt trong phòng ở 
đều có bản hướng dẫn sử 
dụng bằng tiếng Anh. Nhưng 
khôn nỗi trong đoàn không ai 
biết lấy nửa chữ tiếng Anh. Vì 
thế có vị khi tắm đã tò mò 
bấm phải nút gọi cấp cứu. 
Nhân viên khách sạn vội vã 


đến thì thấy khách vẫn đang 
"trần như nhộng" trong bồn 
tắm... 

Đang kể, anh dừng lại hỏi 
tôi : Các chú công tác trên 
trung ương chắc được "xuất 
ngoại" nhiều phải không 2 
Tôi thật thà trả lời : Được sang 
Lào công tác một lần rồi ! Anh 
tôi nhún vai nói : Đúng là 
người của thời bao cấp ! Các 
vị phải thoang thoáng một 
chút chứ. Các cụ ngày xưa đã 
dạy "Đi một ngày đàng, học 
một sàng khôn" ; thời buổi 
kinh tế thị trường, khoa học 
kỹ thuật, giao lưu quốc tế thế 
này mà cứ ro ró ở nhà thì lạc 
hậu chết. | 

Ông anh tôi đã nói đúng. 
Cán bộ hiện nay cần phải 
được học tập, tham quan 
nhiều , có thế mới nâng cao 
hiểu biết, đáp ứng được công 
việc. Học tập, tham quan 
nước ngoài là rất cần thiết. 
Nhưng tôi nghĩ nếu mỗi lần đi 
được chuẩn bị kỹ về mục 
đích, yêu cầu, có kế hoạch cụ 
thê rõ ràng ; khi về có tông 
kết, rút kinh nghiệm thì rất 
tốt, rất bổ ích. Còn nếu "xuất 
ngoại" theo kiểu du hí bằng 
"tiền chùa" thì chả nên chút 
nào. "Xuất ngoại" bằng tiền 
"bao" của các đơn vị kinh tế 
(nhất là các đơn vị kinh tế tư 
nhân và đơn vị kinh tế có vốn 
của người nước ngoài) thì hãy 
coi chừng, bởi vì sẽ có lúc "há 
miệng mắc quai", họ yêu cầu 
gì (có khi sai pháp luật) mà 
vẫn phải gật, phải ký để "trả 
ơn" Q 
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ỊCH sử phát triển của xã hội loài người 
| thường được đo băng những thiên niên kỷ, 
thế kỷ, thập kỷ, năm tháng, ngày giờ. 
Nhưng còn một cách đo khác sâu sắc hơn và có 
ý nghĩa hơn nhiều là xác định sự phát triển xã hội 
bằng những chuyển biến, những thay đối có tính 
bước ngoặt bắt đầu từ những sự kiện đặc biệt báo 
hiệu sự chuyển hóa về chất của đời sống xã hội. 
Đó là cách phân định xã hội bằng thời đại, là việc 
dựa vào những tiêu chí nhất định để phân kỳ lịch 
sử và đặt tên cho nó. 

Việc nhận thức rõ và xác định đúng thời đại 
có ý nghĩa cực kỳ quan trọng vì nó giúp ta biết 
được những nắc thang phát triển của xã hội, nắm 
được yêu tố có tính ốn định trong một thể giới 
đầy biến động, tìm thấy xu hướng tất yếu trong 
vô vàn những hiện tượng phức tạp mang tính 
ngẫu nhiên của đời sống xã hội. 

Mỗi quốc gia, dân tộc, đặc biệt là mỗi đẳng 
cộng sản mác xít-lê nin nít rất cần phải biết mình 
đang sống ở thời đại lịch sử nào với những đặc 
điểm, tính chất, nội dung, xu thế phát triển của 
nó ra sao. Biết được như vậy cũng là hiểu rõ ta 
đang sống ở đâu và sẽ đi tới đâu, giúp ta nhìn xa 
trông rộng, nắm bắt khuynh hướng phát triển và 
quy luật xoay vân của nhân loại để vừa có thể lựa 
chọn được hướng đi đúng, phù hợp với sự phát 
triển của lịch sử ; vừa dự báo và đoán định tới 
mức lường trước được những thách đố phức tạp, 
tránh được những vấp váp sai lệch trên đường 
đi ; từ đó sẽ không bị chao đảo hoặc bị cuốn trôi 
trước phong ba bão táp của đời sống chính trị 
quốc tế. Có như vậy, đất nước sẽ phát triển mạnh 
mẽ, thoát được khó khăn nghèo đói, bình yên cho 
đất nước, hạnh phúc cho nhân dân. 

QUAN NIỆM VỀ THỜI ĐẠI 

Sự phân chia các thời đại lịch sử nhân loại là 
một công việc không đơn giản. Xuất phát từ 
những cơ sở, tiêu chí khác nhau sẽ có những 
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quan niệm khác nhau và có những cách phân 
định khác nhau về thời đại. 

- Cách phân chia thời đại dựa trên những 
tiêu chí sinh học và kỹ thuật. Chẳng hạn nhà xã 
hội học Vi-cô người I-ta-li-a (1668-1744) phân 
chia các thời đại như phân chia các giai đoạn của 
một đời người : thơ ấu, thanh niên, thành niên và 
tuổi già. Có người lại lấy yếu tố kỹ thuật để phân 
chia như thời đại đồ đá, thời đại đồ đồng, thời đại 
cối xay gió, thời đại máy hơi nước, thời đại tên 
lửa và vũ trụ... 

- Phân chia dựa vào những yếu tố đặc thù 
của xã hội : Nhà triết học duy tâm Hê-ghen 
(1770-1831) phân biệt lịch sử phát triển của loài 
người thành ba thời kỳ : thời kỳ phương Đông, 
thời kỳ cô đại và thời kỳ Giéc-ma-ni. Nhà xã hội 
chủ nghĩa không tưởng Phu-r-ê (1772-1837) 
chia tiến trình lịch sử thành bốn giai đoạn phát 
triển : mông muội, dã man, gia trưởng, văn 
minh... 

- Phân chia thời đại theo nên văn minh. Giáo 
sư người Mỹ, ông Hơn-tinh-tơn cho răng xã hội 
loài người được quyết định bởi tám nền văn 
minh : văn minh phương Tây, văn minh Khổng 
giáo (Nho giáo), văn minh Nhật, văn minh Hồi 
giáo, văn minh Ấn độ giáo, văn minh Xla-vơ, 
văn minh Mỹ la tỉnh, văn minh châu Phi. Còn 
nhà tương lai học An-vin Tô-phơ-lơ lại cho răng 
ba nền văn minh kế tiếp nhau tương ứng với các 
thời đại : văn minh nông nghiệp, văn minh công 
nghiệp và văn minh hậu công nghiệp. 

Nhin chung, những cách phân chia nêu trên 
đều có sự khái quát cao, đều có những căn cứ và 
có những yếu tố hợp lý nhất định, nhưng tất cả 
đều là cách nhìn phiến diện, mới chỉ nhân mạnh 
được một vài khía cạnh của sức sản xuất, không 
chỉ ra được tính chất tổng hòa của đời sống xã 
hội và đặc biệt là không nêu được động lực chính 
của sự phát triển lịch sử xã hội. 


- Dựa trên cơ sở phương pháp luận biện 
chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử để phân tích 
xã hội, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin đã xem xét vấn đề thời đại một cách khoa 
học, phù hợp với sự vận động phát triển của lịch 
sử loài người. Các ông đã coi hình thái tồn tại 
của thực thể xã hội là hình thái kinh tế - xã hội 
và quá trình phát triển của xã hội là sự thay thế 
các hình thái kinh tế - xã hội từ thấp đến cao. 
Theo Mác và Ăng-ghen, lịch sử phát triên xã hội 
loài người cho đến thế kỷ XIX là các hình thái : 
cộng sản nguyên thủy, chiếm hữu nô lệ, phong 
kiến và tư bản chủ nghĩa. Từ đó, các ông đã rút 
ra kết luận là hình thái kinh tế - xã hội cộng sản 
chủ nghĩa tất yếu sẽ thay thế hình thái kinh tế - 
xã hội tư bản chủ nghĩa. 

Kế thừa tư tưởng khoa học trong phát kiến 
vĩ đại của Mác và Ăng-ghen về hình thái kinh 
tế - xã hội, Lê-nin đã cụ thể hóa nó thêm một 
bước, cho răng riêng thời đại tư bản chủ nghĩa có 
thể phân chia thành nhiều giai đoạn, và chủ 
nghĩa đế quốc là giai đoạn tột cùng của chủ 
nghĩa tư bản. 

Như vậy, "cơ sở khoa học duy nhất để xác 
định thời đại là những điều kiện vật chất khách 
quan, tức hình thái kinh tế - xã hội. Hình thái 
kinh tế - xã hội là khái niệm dùng để chỉ xã hội 
ở từng giai đoạn lịch sử nhất định, với một kiểu 
quan hệ sản xuất đặc trưng cho xã hội đó, phù 
hợp với một trình độ nhất định của lực lượng sản 
xuất và một kiến trúc thượng tầng tương ứng 
được xây dựng trên những quan hệ sản xuất Ấy. 
Hình thái kinh tế - xã hội là nội dung cấu thành 
thời đại. Còn thời đại là thời kỳ lịch sử hình 
thành, phát triển và ngự trị của một hình thái 
kinh tế - xã hội nhất định" 0). 

NỘI DUNG THỜI ĐẠI HIỆN NAY 

Từ cách phân tích như trên, chúng ta có thể 
hiểu thời đại như một khái niệm để chỉ một thời 
kỳ lịch sử tương đối ổn định của sự phát triển xã 
hội. 

Theo quan điểm của Lê-nin, nội dung thời 
đại mới - thời đại hiện nay - là xóa bỏ chủ nghĩa 
tư bản, đồng thời thiết lập những cơ sở của xã 
hội mới là xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản 
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chủ nghĩa. Đây là một quá trình lịch sử lâu dài, 
bắt đầu từ nước Nga sau Cách mạng Tháng 
Mười năm 1917, và sau đó là nhiều nước khác 
trên thế giới. 

Vào các năm 1957 và 1960, Hội nghị đại 
biểu các đảng cộng sản và công nhân họp ở Mát- 
XCƠơ-va, trên cơ Sở tiếp thu sáng tạo di huấn của 
Lê-nin, đúc rút kinh nghiệm từ thực tiễn sinh 
động của cách mạng thế giới, đã xác định : nội 
dung căn bản của thời đại chúng ta là sự quá độ 
từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, mở đâu 
bằng Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười 
vĩ đại ở nước Nga. 

Nội dung thời đại có hai vấn đề mẫu chốt. 
Một là, thời đại hiện nay là thời đại quá độ từ chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi 
toàn thế giới. Hai là, thời đại đó được mở ra từ 
Cách mạng Tháng Mười Nga. Nhận định về nội 
dung thời đại như vậy là sự khái quát mang tính 
lý luận và thực tiễn sâu sắc, đầy tính thuyết phục, 
do đó đã được sự nhất trí cao trong phong trào 
cộng sản và công nhân quốc tế. 

Tuy nhiên, sau khi thể chế xã hội chủ nghĩa 
ở các nước Đông Âu và Liên-xô sụp đổ, kẻ thù 
đủ loại lợi dụng sự kiện này để dấy lên một chiến 
dịch công kích, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lê- 
nin, bài bác những luận điểm cơ bản nhất về thời 
đại hòng làm tiêu tan lý tưởng cộng sản tHHNE 
tâm trí nhân loại. 

Luận điểm của họ về nội dung lá“ có gì 
mới mẻ, nhưng cách diễn đạt có khác đi. 

Về vấn đề thứ nhất của nội dung thời đại, họ 
lập luận rằng, nếu nói thời đại hiện nay là quá độ 
từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, thì nay 
chủ nghĩa xã hội sụp đổ rồi, thời đại này đương 
nhiên là của chủ nghĩa tư bản ; rằng chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa cộng sản đã tàn lụi thì dù có 
trăm năm sau cũng không thể gượng dậy được 
nữa Ì 

Cách nhìn nhận của họ rõ ràng là thiếu kiến 
thức lịch sử và là cách nhìn cận thị. Quá trình 

() Hội đồng trung ương chỉ đạo biên soạn bộ giáo trình 
quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh : Một số vấn đề vê chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong 


thời đại hiện nay, Nxb Chính trị quôc gia, Hà nội, 1996, 
tr 129 
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chuyển biến và thay thế một thời đại này bằng 
thời đại khác không thể diễn ra nhanh chóng 
được mà phải qua một chặng dài. Quá trình đó là 
một xu thế tất yếu của xã hội loài người, nhưng 
nó diễn ra quanh co, phức tạp, chứa đựng nhiều 
biến cố, có cả bước tiến mạnh mẽ và cũng có cả 
những bước tụt lùi. Sự đổ vỡ chủ nghĩa xã hội 
hiện thực ở Đông Âu và Liên-xô là tôn thất nặng 
nề của phong trào cộng sản thì ai cũng biết. Đồng 
thời ai cũng biết rằng sự sụp đô ấy có nhiều 
nguyên nhân, nhưng không thuộc về bản chất của 
chế độ xã hội chủ nghĩa, càng không phải vì thế 
mà làm mất đi nội dung thời đại. Lịch sử đã cho 
thấy thời đại tư bản chủ nghĩa thay thế thời đại 
phong kiến đâu phải dễ dàng. Quá trình chuyển 
tiếp đó diễn ra hàng mấy trăm năm, trải qua biết 
bao phức tạp bởi sự chống trả quyết liệt của các 
thế lực phong kiến. Tình hình hiện nay cũng 
tương tự như vậy. Thế lực để quốc không từ một 
thủ đoạn nào để mưu toan chặn đứng phong trào 
cộng sản. Điều đó càng thể hiện tính chất phức 
tạp của thời đại ngày nay. 

Luận điệu cho rằng "chủ nghĩa xã hội đã 
chết và hàng trăm năm sau cũng không gượng 
dậy được" thực là một sự hồ đô. Đúng là chủ 
nghĩa xã hội đã bị đổ vỡ một mảng lớn, nhưng 
một thực tế không thể chối cãi được là chủ 
nghĩa xã hội đang tôn tại đầy sức sống và phát 
triển mạnh mẽ ở Trung quốc, Việt nam ; đất 
nước Cu-ba vẫn hiên ngang trụ vững, vượt qua 
biết bao phong ba bão táp bất chấp những hành 
động chống phá hèn hạ ; một số nước khác vẫn 
tự tin tiến theo con đường xã hội chủ nghĩa. Và 
nữa, hãy quan sát và phân tích các cuộc bầu cử 
quốc hội và tông thống ở Hung-ga-ri, Bun-ga-ri, 
Ba lan và đặc biệt ở Nga vừa qua. Nếu các lực 
lượng cánh tả và lực lượng cộng sản tàn lụi rồi thì 
tại sao tình hình bầu cử lại căng thẳng, quyết liệt 
làm vậy ? Vì sao các lực lượng cánh hữu cùng 
với một số chính khách phương Tây phải lo sợ 
đến hoảng hốt như thế. Rõ ràng là chủ nghĩa xã 
hội vẫn có sức sống mãnh liệt, đang "sờ sờ trước 
mặt” và đang làm nghiêng ngả cán cân của các 
cuộc đấu tranh nghị trường. Và không sớm thì 
muộn, tất yếu chế độ xã hội chủ nghĩa sẽ chiến 
thăng. 
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Về vấn đê thứ hai của nội dung thời đại. Kẻ 
thù tư tưởng của chúng ta công khai tuyên bô 


_ răng, chủ nghĩa xã hội ở Liên-xô đã sụp đồ thì 


vai trò của Cách mạng Tháng Mười cũng chấm 
hết (!). 

Đây đúng là kết luận vội vã và hồ đồ. Đành 
răng thành quả mà Cách mạng Tháng Mười đem 
lại đã bị đồ vỡ tại ngay quê hương của nó, nhưng 
đó quyết không phải là sự chấm dứt lý tưởng cao 
đẹp của Cách mạng Tháng Mười. Và chăng, lịch 
sử đã tỏ rõ, không có một cuộc cách mạng nào, 
kể cả những cuộc cách mạng vĩ đại nhất, lại đủ 
khả năng kết thúc ngay công việc xóa bỏ xã hội 
cũ và xây dựng xong ngay xã hội mới. Quá trình 
chuyển từ xã hội phong kiến lên xã hội tư bản 
chủ nghĩa đã phải trải qua hàng trăm năm với 
nhiều cuộc cách mạng tư sản : cách mạng Anh 
năm 1688, các cuộc cách mạng tư sản Pháp vào 
các năm 1830, 1848, 1871... 

Sự phát triển của xã hội loài người từ sau 
Cách mạng Tháng Mười đã chứng tỏ rằng lý 
tưởng Tháng Mười đã không chi là ngọn đèn pha 
dẫn đường tòa sáng, mà còn có những đóng gÓp 
thực tế to lớn. Cách mạng Tháng Mười là tiếng 
chuông đánh thức lịch sử, báo hiệu một trang sử 
mới của thế giới. Thế giới trước Cách mạng 
Tháng Mười là một thời kỳ u mê, an phận, là thời 
đại của chủ nghĩa tư bản. Sự đột phá Tháng Mười 
làm cho chủ nghĩa tư bản bị đổ vỡ một mảng lớn. 
Thế giới bừng tỉnh, bung ra với sức mạnh mới 
của sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa xã 
hội, làm sụp đổ hoàn toàn hệ thống thuộc địa, 
giải phóng xã hội, giải phóng con người. Thành 
quả của Cách mạng Tháng Mười đã tạo cho loài 
người có khả năng kìm giữ sự lộng hành của chủ 
nghĩa tư bản, làm thay đổi cả những yếu tố bên 
trong của chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa tư bản đã 
không thể sống tự nó nữa mà đã phải cố gắng vì 
sự tôn tại của nó. Những thay đôi trong chiến 
lược kinh tế, chính trị để thích nghỉ, những thay 
đối trong các chính sách phúc lợi xã hội, bảo 
hiểm xã hội... ở các nước tư bản phát triển hiện 
nay đều do kết quả đấu tranh của những người 
lao động và xa hơn là ảnh hưởng của Cách mạng 
Tháng Mười. 


Từ những phân tích trên đây, chúng ta càng 
thống nhất cao với nhận định của Báo cáo chính 
trị của Ban chấp hành trung ương khóa VII 
tại Đại hội VHI của Đảng : "Chế độ xã hội chủ 
nghĩa ở Liên-xô và các nước Đông Âu sụp đổ 
khiến cho chủ nghĩa xã hội tạm thời lâm vào 
thoái trào, nhưng điều đó không làm thay đối tính 
chất của thời đại - loài người vẫn ở trong thời đại 
quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. 
Các mâu thuẫn cơ bản trên thế giới vẫn tôn tại và 
phát triển, có mặt sâu sắc hơn, hình thức biểu 
hiện có nhiều nét mới. Đấu tranh dân tộc và đấu 
tranh giai cấp tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình 
thức”. ¬¬ 

NHỮNG VÂN ĐỀ HIỆN NAY 

Nhịp độ chuyển biến của thế giới nhanh 
chóng đến mức khó hình dung. Quá trình đó làm 
cho tính chất của thời đại càng phức tạp thêm bởi 
những biểu hiện mới. 

- Sau khi Liên-xô tan rã, chủ nghĩa tư bản 
thay đối chiến lược, ra sức lợi dụng quá trình 
quốc tế hóa và toàn cầu hóa để tư bản hóa toàn 
thế giới. Đó là sự áp đặt giá trị, đồng hóa thế giới 
theo màu sắc tư bản chủ nghĩa ; là sự đe dọa, chà 
đạp, phá vỡ các giá trị truyền thống của các dân 
tộc và các quốc gia có chủ quyên. Vì thế, vấn đề 
nổi bật trên đời sống chính trị quốc tế hiện nay là 
các tầng lớp, giai cấp bị áp bức, bóc lột và các 


dân tộc, các quốc gia độc lập quyết tâm chống sự | 


áp đặt và can thiệp, bảo vệ chủ quyên, bảo VỆ giá 
trị truyền thống và định hướng phát triên xã hội 
của mình. Trong bối cảnh ấy, định hướng xã hội 
chủ nghĩa là xu hướng phát triên tất yếu của xã 
hội loài người. 

- Quá trình quốc tế hóa và toàn cầu hóa một 
mặt tạo điều kiện cho sự hội nhập và vươn lên 
của tất cả các nước ; nhưng mặt khác, nó cũng là 
sự phân chia thành hai thái cực giàu nghèo, tạo 
thế độc quyền chưa từng thấy của các trung tâm 
công nghiệp phát triển trong các lĩnh vực tài 
chính, kỹ thuật công nghệ. Do đó, một số nước 
"sinh sau để muộn” khi bước vào quá trình công 
nghiệp hóa gặp rất nhiều khó khăn. 

- Bản thân các nước tư bản phát triển cũng 
gặp nhiều thách thức lớn. Do tư bản tập trung cao 
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độ, do sự phụ thuộc lẫn nhau trong quá trình 
"toàn cầu hóa" ngày càng đi vào chiều sâu, trong 
khi đó các thể chế thuộc kiến trúc thượng tầng 
vẫn chưa vượt khỏi phạm vi các quốc gia, dân tộc 
tư sản, nên mâu thuẫn vốn có giữa lực lượng sản 
xuất và quan hệ sản xuất trong xã hội tư sản 
không hề giảm mà ngày càng tăng. Các công ty 
xuyên quốc gia sáp nhập, liên kết chặt chẽ với 
nhau về tổ chức, vốn liếng, kỹ thuật, quân lý để 
chì phối thị trường quốc tế, làm cho các đạo luật, 
quy tắc, trật tự của các quốc gia tư bản chủ nghĩa 
bị phá vỡ không kiểm soát được. Trong khi đó, 
ngay trong lòng các nước tư bản phát triển cũng 
đang tồn tại "thế giới thứ tư". Đó là những cộng 
đồng người nghèo khổ, thất nghiệp, đói khát, mù 
chữ. Vậy nên, ngay bên trong các nước tư bản 
giàu có nhất, vẫn chứa đựng sự nghèo đói, và đặc 
biệt là sự bất công. Tất cả những điều đó thực sự 
là những quả bom nổ chậm, đe dọa xã hội tư bản. 

- Quá trình toàn cầu hóa khi được gắn với 
việc tập trung tư bản thì đồng thời cũng làm cho 
quy mô bóc lột của chủ nghĩa tư bản mở rộng, 
làm cho mâu thuẫn thời đại thêm sâu sắc. Vì thế, 
việc giải quyết những mâu thuẫn thời đại đòi hỏi 
phải có sự tự giác cao, đồng thời cần có sự phối 
hợp khu vực và quốc tế, cần có nội dung, phương 
pháp thích hợp. 

Chính trong bối cảnh thế giới phức tạp như 
vậy, các dân tộc càng phải độc lập, tự chủ và 
không ngừng sáng tạO ; càng hội nhập thì càng 
phải phát huy bản sắc dân tộc, giá trị chuẩn mực 
của dân tộc để "hội nhập mà không hòa tan". 
Đúng là thế giới phát triển theo quy luật của nó, 
nhưng cách thức phát triển và bước đi là vô cùng 
phong phú, đa dạng. Mỗi nước phải tìm ra định 
hướng phát triển cho mình trên cơ sở những xu 
hướng vận động của thời đại. 

Đảng cộng sản Việt nam và nhân dân Việt 
nam đang từng bước thực hiện sự nghiệp đổi mới 
mọi mặt đời sống đất nước, sáng tạo mô hình 
phát triển kinh tế - xã hội riêng, đưa nước ta tiến 
bước vững chắc trên con đường xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, phù hợp với xu thế thời đại 1 
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NHỮNG TIÊNG NÓI BAN BÈ 
®HẢO MỪNG ĐẠI HỘI VIH 


ÊN với Việt nam và tham dự Đại hội 

VIH của Đảng cộng sản Việt nam có 

gân 40 đoàn đại biêu cấp cao của các 
đảng anh em và bè bạn. Đây là Đại hội với 
sô lượng khách quốc tế đông nhất, kể từ Đại 
hội V, với thành phần rộng nhất, đa dạng nhất 
từ trước đến nay. Nhiều đảng và tổ chức quốc 
tế đã gửi điện chúc mừng tới Đại hội. Báo chí 
và các phương tiện thông tin đại chúng quốc 
tế liên tiếp đưa nhiều tin, bài về Việt nam, vê 
những thay đối sau [0 nắm đổi mới, về không 
khí tưng bừng, phần khởi trước, trong và sau 
Đại hội, bày tỏ mối quan tâm, tình đoàn kết 
hữu nghị với Việt nam. 


MỘT CỘT MÔC QUAN TRỌNG 

Đại biểu các đảng tham dự Đại hội đều 
cho răng Đại hội lần thứ VIII của Đảng cộng 
sản Việt nam có ý nghĩa vô cùng to lớn để đưa 
đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Thay mặt 
Đảng cộng sản Trung quốc, đồng chí Lý Bằng 
đã gửi tới Đại hội những lời chúc tốt đẹp và 
khẳng định : "Đây là một Đại hội quan trọng 
có tính kế thừa và tiếp tục hướng tới tương lai 
trong lịch sử xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt 
nam". Đông chí Khăm-tày Xi-phăn-đon, 
trưởng đoàn đại biểu Đảng nhân dân cách 
mạng Lào nói : "Đại hội của các đồng chí lần 
này là một sự kiện có / nghĩa trọng đại trong 
đời sống chính trị - xã hội của đất nước Việt 
nam". Đông chí Hoang chang lI-ếp, trưởng 
đoàn đại biêu Đảng lao động Triều tiên nhận 
định : "Đại hội lần thứ VIH của Đảng cộng sản 
Việt nam được tiến hành trong sự quan tâm to 
lớn ở trong và ngoài nước". 

Một cảm nhận chuủg của các đại biểu 
quốc tế về Đại hội VII là sự tự tin, thể hiện 
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"một tỉnh thần lạc quan, niềm hy vọng và sự 
khao khát đổi mới" như trưởng đoàn đại biểu 
Đảng cộng sản Bê-la-rút A. I-van I-va-nô-vích 
đã nói. Trên cơ sở tông kết thành quả và kinh 
nghiệm đổi mới trong 10 năm qua, Đại hội 
VIII đã tạo ra sức mạnh, khí thế mới, triển 
vọng mới, quyết định phương hướng cho đất 
nước Việt nam trong quá trình tìm kiếm một 
sự phát triển hơn nữa. Sức mạnh đó cùng với 
những vận hội và thời cơ mới tạo thành động 
lực để Việt nam đi tiếp con đường cách mạng. 
Tuy phía trước còn nhiều gian nan, thách thức 
và cả những nguy cơ, nhưng với việc xác định 
hướng đi và con đường đi đúng đắn, với niềm 
tin vào lý tưởng xã hội chủ nghĩa, với ý chí, 
nghị lực và sự cân cù thông minh, sáng tạo của 
nhân dân cộng với tiềm năng to lớn của đất 
nước, nhất định Việt nam sẽ nắm bắt thời cơ, 
đây lùi nguy cơ, vượt qua thách thức, hoàn 
thành thắng lợi sự nghiệp cách mạng. Như nữ 
đồng chí Gi-den Mô-rô, trưởng đoàn đại biểu 
Đảng cộng sản Pháp nói : "Chúng tôi thấy Đại 
hội của các đồng chí thể hiện một giai đoạn 
nổi bật. Chúng. tôi tin tưởng răng Đại hội sẽ 
cho phép các đồng chí thu được những thành 
công mới trong việc phát triển đất nước các 
đồng chí và mang lại tiến bộ cho nhân dân, 
trong một sự đổi mới kinh tế và chính trị độc 
đáo". Ngài X. A. Mi-san, đại biểu tổ chức giải 
phóng Pa-le-xtin nói : 'chúng tôi tin tưởng 
răng kết quả của Đại hội này sẽ tạo bước nhảy 
vọt về chất, cải thiện, nâng cao mức sống của 
nhân dân Việt nam”. 

Đại hội VIHI không chỉ tạo ra bước ngoặt 
mới trong tiến trình phát triển cách mạng Việt 
nam mà còn ghi dấu ấn Việt nam hội nhập vào 
cộng đồng thế giới, thể hiện nguyện vọng 
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"Việt nam muốn là bạn với tất cả các nước 
trong cộng đồng thế giới" 
ẤN TƯỢNG VIỆT NAM 

Nhiều đại biểu nhấn mạnh rằng : Việt nam 
từ lâu đã trở thành biểu tượng của lòng dũng 
cảm, anh hùng, là tắm gương sáng, là nguồn 
cổ vũ đối với các phong trào giải phóng dân 
tộc Ở các nước. Á, Phi, Mỹ la tỉnh. Việt nam 
với những chiến công hiên hách, với những 
truyền thống lịch sử và bản sắc văn hóa dân 
tộc độc đáo, đã để lại những dấu ấn tốt đẹp 
trong lòng bầu bạn thế giới. 

Bà A. Bren, trưởng đoàn đại biểu Đẳng xã 
hội dân chủ Thụy điển đã phát biểu : "Cuộc 
đấu tranh giải phóng dân tộc của các bạn là 
một kinh nghiệm lịch sử nóng hổi, đòi hỏi tất 
các các thế hệ của thế giới hậu thuộc địa đang 
nổi lên, ở phương Tây cũng như ở phương 
Đông, phương Bắc và phương Nam, phải nghĩ 
lại và xác định các giá trị nhân văn cơ bản mà 
mọi xã hội cần dựa vào và xây dựng quan hệ 
của mình với các xã hội khác". Ngài Áp-đu-]a 
Ma-sa-đa-ni, trưởng đoàn đại biểu Đảng 
BAATH của Irắc nhấn mạnh : "Chúng tôi 
khâm phục tỉnh thần đấu tranh anh đũng, kiên 
cường và sự hy sinh của nhân dân Việt nam 
anh hùng". Tiếp nối ý tưởng đó, trưởng đoàn 
đại biểu Đảng cộng sản Bồ đào nha, đồng chí 
Ph. B. Tê-xây-ra, phát biểu : "Cuộc đấu tranh 
lâu dài và anh dũng của Đảng cộng sản Việt 
nam vì giải phóng dân tộc để chiến thắng các 
cuộc xâm lược tàn bạo của chủ nghĩa để quốc, 
để giữ vững độc lập dân tộc, thống nhất đất 
nước và vi con đường xã hội chủ nghĩa là một 
đi sản đem lại cảm hứng cho tất cả những ai 
đầu tranh cho giải phóng dân tộc và xã hội. 
Đồng chí R.L. Đu-râu, trưởng đoàn đại biểu 
Đảng mặt trận giải phóng dân tộc Pha-ra-bun- 
đô Mác-ti khẳng định : "Kinh nghiệm cách 
mạng của nhân dân Việt nam là một trong 
những di sản lớn nhất trên thế giới". 

Đồng chí Hooc-kê In-xum-da, trưởng đoàn 
đại biểu Đảng cộng sản Chi-lê nhận định : 
"Tình đoàn kết của nhân dân thế giới đối với 
Việt nam là bản anh hùng ca đẹp nhất của thời 
đại". Những nhận định đánh giá về Việt nam 


hôm qua đã thế, còn Việt nam hôm nay, một 
Việt nam đang thay da đổi thịt từng ngày, 
cũng được các đại biểu quốc tế dành cho 
những tình cảm hết sức chân thành. Nhận định 
chung nhất của tất cả các đoàn đại biểu là : 
dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng cộng sản 
Việt nam, Việt nam đã đạt được những thành 
tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng và 
phát triển đất nước. Những ấn tượng mới mẻ 
và sâu đậm đó xuất phát từ những trái tim yêu 
mến, có cảm tình với nhân dân Việt nam và 
đặc biệt là bắt nguôn từ những điều mắt thấy 
tai nghe đang diễn ra trên đất nước Việt nam. 

Trưởng đoàn đại biểu đảng FUNCINPEC, 
Ngài Chim Xia liêng nói : "Những thắng lợi to 
lớn đó hiện nay phải kể đến là sự ổn định về 
chính trị ; trật tự trị an, phong tục và truyền 
thống được gin gIỮ `; bảo vệ toàn vẹn chủ 
quyên và lánh thổ ; Sự tấng trưởng không 
ngừng về kinh tế. Đó là bằng chứng khẳng 
định rõ Cương lĩnh chính trị do Đại hội Đẳng 
cộng sản Việt nam xác định vừa qua là đúng 
đắn, phù hợp với tình hình và đáp ứng nguyện 
vọng thiêng liêng của nhân dân Việt nam. Đó 
là điều cho thấy năng lực lãnh đạo vững vàng, 
đúng đắn của Đảng cộng sản Việt nam". 

Đảng cộng sản Việt nam là người đã dẫn. 
dắt nhân dân Việt nam đi tới thắng lợi ngày 
hôm nay. "Đảng cộng sản Việt nam đã ghi nên 
một trang chói lọi trong cuộc đấu tranh giải 
phóng dân tộc cũng như trong cuộc cách mạng 
xã hội chủ nghĩa. Đảng cộng sản Việt nam là 
niềm ngưỡng mộ của nhân dân toàn thế giới, 
nhất là nhân dân châu Á trong cuộc đấu tranh 
chống chủ nghĩa đế quốc và thực hiện cuộc 
cách mạng xã hội..." (H. Xinh Xơ-dít, Tông bí 
thư Đảng cộng sản Ấn độ (Mác-xít) 

Nói lên tấm lòng đối với Việt nam và ' 
Đảng cộng sản Việt nam, các trưởng đoàn đại 
biểu Đảng cộng sản Bồ đào nha, Đảng xã hội 
chủ nghĩa Xéc-bi-a, Đảng cộng sản Đức... đã 
bày tỏ lòng mến phục : "Việt nam đem lại 
niêm lạc quan và tin tưởng" ; "Cải cách của 
Việt nam là một sự đóng góp hữu ích cho công 
tác nghiên cứu..." ; “thành công của Việt nam 
là nguồn động vì viên to lớn .. Những thành công 
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đó có ý nghĩa không chỉ đối VỚI phong trào 
cộng sản và công nhân quốc tế, mà còn đối với 
các lực lượng cánh tả ở các nước trên thế giới. 
Đồng chí Gi-den Mô-rô nói : "Thắng lợi của 
các đồng chí là ngọn đèn pha dẫn đường cho 
tất cả các dân tộc". Trưởng đoàn đại biểu Mặt 
trận Xan-đi-nô, đồng chí V.H.T. Phôn-xê-ca 
nhấn mạnh : "Nếu như ở thập niên 70 đã vang 
lên câu nói nổi tiếng của Chê Ghê-va-ra mà 
mọi nơi trên thế giới đều biết đến là tạo ra hai, 
ba Việt nam trong, cuộc đương đầu với để 
quốc, thì nay câu nói đó cũng phải được vang 
lên trong công cuộc xây dựng một nền kinh tế 
cách mạng, tức là phát triển kinh tế đi đôi với 
công bằng xã hội và trung thành với những 
nguyên tắc và lý tưởng cách mạng... 


MỘT VIỆT NAM ĐỔI MỚI 

Ấn tượng chung của các bạn nước ngoài là 
sự đổi mới toàn diện về mọi mặt của Việt nam 
trong 10 năm vừa qua. Việt nam - Đổi mới. Đó 
là cụm từ gắn liền với nhau, là câu nói cửa 
miệng của bạn bè quốc tế. Bạn bè năm châu 
biết đến một Việt nam làm nên những kỳ tích 
trong một thời gian ngắn cũng là qua công 
Cuộc đổi mới. Đổi mới đã tạo nên một Việt 
nam hôm nay. Đổi mới đã tạo ra khí thế mới, 
sắc diện mới và một tầm cao mới cho thế đứng 
Việt nam . 

Chủ tịch Đảng nhân dân Cam-pu-chia 
Chia-xim cho rằng : "Hơn một thập kỷ qua, 
Đảng cộng sản Việt nam, Chính phủ và nhân 
dân Việt nam đã giành được những thắng lợi 
to lớn và có ý nghĩa rất quan trọng trong quá 
trinh thực hiện chính sách đối mới". 

Đồng chí H.R.B. Ca-brê-ra, trưởng đoàn 
đại biểu, Đảng cộng sản Cu-ba, khẳng định : 
Được, tận mắt chứng kiến những thành công 
của đối mới, chứng kiến niêm vui và hạnh 
phúc trên gương mặt mỗi người Việt nam, 
chúng tôi hoàn toàn tin rằng cũng như trong 
chiến đấu hôm qua, hôm nay Việt nam chắc 
chắn sẽ thành công, chứng minh cho thế giới 
thấy rằng chủ nghĩa xã hội là một khả năng 
thực tế". Đồng chí N. Ba-xti-ta-rớt, trưởng 
đoàn đại biểu Đảng cộng sản Hy lạp nói : 
"Chúng tôi quan tâm theo dõi quá trình đổi 
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mới và tin rằng các đồng chí trước đây đã 
chiến thắng, ngày nay cũng có đủ bản lĩnh để 
thành công trong xây dựng. 

Nhiều đại biểu có chung nhận định rằng 
đổi mới là sự nghiệp cao cả đây ấn tượng, răng 
công cuộc đôi mới ở Việt nam thành công sẽ 
là những bài học kinh nghiệm quí báu cho các 
đảng cộng sản và công nhân quốc tế, làm tăng 
thêm niềm tin vào chủ nghĩa xã hội. Với 
những lời lẽ chân thành, tốt đẹp, nhiều đại 
biểu đã bày tỏ tình cảm trân trọng đối với sự 
nghiệp đổi mới của Việt nam : "Việt nam đan 
bắt đầu một quá trình mở cửa ra thế giới vê 
kinh tế và văn hóa đầy ấn tượng” (A. Bren, 
Đảng xã hội dân chủ Thụy điển) ; “Trong 10 
năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đăng cộng sản, 
Việt nam đã đạt được những thành tích đáng 
khích lệ. Sự tăng trường thu nhập quốc dân, sự 
sôi động trong nền kinh tế, những thành tựu 
trong lĩnh vực xã hội và chính sách đối ngoại 
khôn khéo đã chứng minh cho điều đó" 
(N.G. Bin-điu-cốp, trưởng đoàn đại biểu Đảng 
cộng sản liên bang Nga) ; "Những thành tựu 
của các đồng chí trong phát triển kinh tẾ - xã 
hội hôm nay là một tắm gương đầy. khích lệ 
đối với chúng tôi trong cuộc đấu tranh 
nhằm khôi phục chủ nghĩa xã hội ở U-crai- 
na" (P. Si-ben-cô, trưởng đoàn đại biêu Đảng 
cộng sản U-crai- -n4). 

Trong con mắt của bạn bè quốc tế, những 
thành tựu của công cuộc đổi mới ở Việt nam 
là đáng tự hào. Những giá trị của ngày hôm 
nay đã khẳng định đường lối đúng đắn của 
Đảng cộng sản Việt nam, vai trò của Đảng đối 
với sự: nghiệp cách mạng. Điều mà bạn bè 
quốc tế cảm nhận sâu sắc là đôi mới nhưng 
vần giữ vững nguyên tắc, giữ được bản sắc dân 
tộc, phát huy những yếu tố nội tại trên cơ sở 
tiếp thu có chọn lọc những thành tựu khoa 
học - kỹ thuật và văn hóa tiên tiến. Đổi mới 
theo cách Việt nam. Chính điều đó làm nên 
một Việt nam hôm nay. 

NHỮNG VẤN ĐỀ 
CỦA THẾ GIỚI HIỆN NAY 

Đại hội lần thứ VIII của Đảng cộng sản 

Việt nam diễn ra trong bối cảnh thế giới có 


nhiều diễn biến phức tạp. Chủ nghĩa xã hội 
tạm thời lâm vào thoái trào. Chủ nghĩa tư bản 
đã có những thay đổi và có những bước điều 
chỉnh nhất định để đối phó với tình hình mới 
nhưng cũng không thể xóa nhòa được những 
mâu thuẫn cơ bản vốn có của nó. Nhiều đại 
biểu có chung nhận định rằng các thế lực của 
chủ nghĩa đế quốc vẫn không từ bỏ thói lộng 
quyền, áp đặt. Đồng chí Ph. Blan-ki, trưởng 
đoàn đại biểu Đảng cộng sản Bồ đào nha, cho 
rằng : "Chủ nghĩa để quốc đang tìm cách áp 
đặt cho toàn thế giới cái gọi là "trật tự quốc tế 
mới", điều mà trên thực tế đã làm cho tỉnh 
hình thêm lộn xộn và làm sâu sắc thêm tính 
chất bóc lột, áp bức và hiếu chiến". Chính vì 
thế, đồng chí S.A. Sê-íp, trưởng đoàn đại biểu 
Đảng cộng sản Li-băng kêu gọi : "Hơn bao giờ 
hết, chúng tôi đang cần đến phong trào đoàn 
kết mạnh mẽ của mọi dân tộc và mọi lực lượng 
dân chủ, cách mạng để đối phó với các kế 
hoạch thực dân mới". 

Đại biểu Đảng cộng sản Bê-la-rút A.I-van 
I-va-nô-vích tin tưởng rằng : "Chẳng bao lâu 
nữa, chủ nghĩa xã hội với tư cách là một học 
thuyết, một phong trào quần chúng và hệ 
thống xã hội sẽ lấy lại được hơi thở thứ hai của 
mình trên phạm vi toàn thế giới. Trong sự 
nghiệp này, Đại hội VIII của Đẳng cộng sản 
Việt nam đóng vai trò quan trọng". Đồng chí 
N.G. Bin-điu-cốp khẳng định : "Kinh nghiệm 
của các đông chí và kinh nghiệm của nước 
Trung quốc láng giềng... là hết sức bổ ích đối 
với nước Nga. Trong cuộc tranh chấp về 
nguyên tắc giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa 


xã hội thì kinh nghiệm này làm tăng thêm sự . 


lạc quan cho những người ủng hộ chủ nghĩa xã 
hội. Đồng chí Ph. Blan-ki phát biểu : "Bất 
chấp những lời tuyên bố của chủ nghĩa để 
quốc về "sự kết thúc của chủ nghĩa cộng sản" 
cách đây vài năm, ngày nay điều ngày càng rõ 
là lý tưởng cộng sản vẫn sống động, vẫn có 
những nước như Việt nam đang kiên trì đường 
hướng xã hội chủ nghĩa, có các lực lượng 
chính trị quan trọng trên tất cả các lục địa đang 
hướng tới việc xây dựng một xã hội mới không 
có người bóc lột người”. 


Thế giới : Vấn đề, suy Hiện 


Những ý tưởng giải phóng nhân loại khỏi 
mọi sự áp bức bóc lột, những giá trị nhân đạo 
của con người, cho con người và vì con người 
hoàn toàn phù hợp với nguyện vọng của các 
dân tộc trên thế giới. Do vậy, chủ nghĩa xã hội 
cuối cùng vẫn là khát vọng chân chính của loài 
người tiền bộ. "Chủ nghĩa xã hội không phải là 
một sự lỗi thời, mà ngược lại là một tất yếu xã 
hội". (An-đrê-bri, đại biểu Đảng của chủ nghĩa 
xã hội dân chủ Đức). "Đảng cộng sản Việt 
nam đã chứng minh tính thời đại và sức sống 
của chủ nghĩa xã hội". (A. Hô-ben-lô, đại biểu 
Đảng cộng sản Bra-xin). 

Để vươn tới mục tiêu cao cả đó, trước hết 
và sau cùng, các đảng cộng sản, các phong 
trào cộng sản phải học hỏi, rút kinh nghiệm từ 
những bài học quá khứ, phải không ngừng đổi 
mới trên cơ sở duy trì những nguyên lý của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Đồng chí H.R.B. Ca- 
brê-ra đã nói : "Những nguyên tắc của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin nếu biết áp dụng phù hợp 
vào thực tế của mỗi dân tộc thì vẫn có giá trị.... 
và việc tồn tại của một đảng cộng sản như một 
chính đẳng lãnh đạo xã hội là phương thức duy 
nhất có khả năng duy trì những thành quả của 
cách mạng, duy trì nền độc lập, chủ quyền và 
tự do". 

Những tiếng nói tương tự như thế đã 
ngân vang trong Đại hội VIII. Có thể nói Đại 
hội VII là nơi gặp gỡ giữa Đảng cộng sản 
Việt nam với các đảng anh em, bè bạn, là diễn 
đàn thể hiện sự đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau, 
tăng cường thêm mối quan hệ gắn bó, củng cố 
thêm tình cảm giữa Đảng cộng sản Việt nam, 
nhân dân Việt nam với các đảng và nhân dân 
các nước. 

Những lời chúc mừng nông nhiệt, những 
tiếng nói bạn bè thắm đượm nghĩa tình đã là 
nguồn. cổ vũ lớn lao đối với Đảng ta và nhân 
dân ta để chúng ta càng tự tin hơn trên bước 
đường xây dựng đất nước Việt nam hướng tới 
tương lai tươi sáng, thực hiện tốt đẹp mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn 
minh D 
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tÁC HỈNH THỨC BẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA NƯỚC NG0ÀI Ủ VIỆT NAM 


Theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt nam được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 12 năm 1987, được sửa đối và bổ sung 
năm 1990 và năm 1992, các tổ chức, cá nhân nước ngoài được trực tiếp đưa vào Việt nam vốn băng tiền nước ngoài hoặc bất kỳ 
tài sản nào được Chính phủ Việt nam chấp thuận, để hợp tác với bên Việt nam, hoặc tự mình tổ chức hoạt động kinh doanh trên 
lãnh thổ Việt nam. Việc đầu tư trực tiếp của nước ngoài được thực hiện dưới các hình thức sau đây : 

® HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KNH DOANH : Là hình thức đầu tư nước ngoài trên cơ sở văn bản ký kết giữa hai bên hoặc nhiều 
bên (các bên liên doanh) để cùng nhau tiến hành một hoặc nhiều hoạt động sản xuất - kinh doanh tại Việt nam, trong đó quy định 
rõ trách nhiệm và phân chia kết quả sản xuất - kinh doanh cho mỗi bên, mà không thành lập một xí nghiệp liên doanh hoặc bất 
kỳ một pháp nhân mới nào khác. Hợp đồng hợp tác kinh doanh khác với hợp đồng thương mại và cac hợp đồng kinh tế có tính 
chất trao đổi mua bán hàng hóa đơn thuần như giao nguyên vật liệu lấy sản phẩm ở chô : không hình thành một pháp nhân mới; 
các bên hợp doanh vẫn giữ nguyên quyền sở hữu riêng đối với tài sản góp vào hợp doanh ; kết quả hoạt động phụ thuộc vào sự 
tốn tại và việc thực hiện nghĩa vụ của môi bên hợp doanh. 

® XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH: Là xí nghiệp được thành lập tại Việt nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh ký giữa bên Việt nam 
và bên nước ngoải. Trong trường hợp đặc biệt, xí nghiệp liên doanh có thể được thành lập trên cơ sở hiệp định ký giữa Chính phủ 
Việt nam với chính phủ nước ngoài nh¿m tiến hành hoạt động sản xuất và các hoạt động kinh doanh khác trong các lĩnh vực của 
nền kinh tế quốc dân Việt nam. Xí nghiệp liên doanh có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt nam. Xí nghiệp liên doanh được 
thành lập theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, môi bên tham gia xí nghiệp liên doanh chịu trách nhiệm với bên kia, với xí 
nghiệp liên doanh và các bên thứ ba trong phạm vi vốn pháp định. Tài sản của xí nghiệp liên doanh thuộc sở hữu chung của các 
bên liên doanh. Toàn bộ rủi ro, lỗ lãi đều do các bên liên doanh chịu trách nhiệm theo tỷ lệ vốn đóng góp vào xí nghiệp liên doanh. 
Môi bên tham gia vào xí nghiệp liên doanh là một pháp nhân riêng, còn xí nghiệp liên doanh là một pháp nhân độc lập với các bên 
tham gia. Khi các bên đã đóng góp đủ số vốn quy định vào xí nghiệp liên doanh thì dù một bên có bị phá sản, xí nghiệp liên doanh 
vẫn tồn tại. Xí nghiệp liên doanh hoạt động theo nguyên tắc hạch toán kinh tế độc lập, tự chủ về tải chính phù hợp với hợp đồng 
liên doanh, điều lệ xí nghiệp liên doanh và pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam. 

. ® XÍNGHIỆP 100% VỐN NƯỚC NGOÀI: Là xí nghiệp hoản toàn thuộc quyền sở hữu của tổ chức kinh tế, cá nhân nước 
ngoài, do họ thành lập tại Việt nam, tự quản lý và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh, chịu 
sự kiểm soát của cơ quan Nhà nước quản lý đầu tư nước ngoài, được hưởng các quên lợi và phải thực hiện nghĩa vụ ghi trong 
giấy phép đầu tư. Cơ sở pháp lý để thành lập và hoạt động của xí nghiệp 100% vốn nức ngoài là Luật đầu tư nước ngoài tại Việt 
nam, giấy phép đầu tư, điều lộ xí nghiệp và pháp luật Việt nam. Xí nghiệp 100% vốn nước ngoài được thảnh lập theo hinh thức 
công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt nam. Do tải sản của xí nghiệp 100% vốn nước ngoài thuộc 
tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài, nên họ có quyền quyết định bộ máy quân lý, điều hành xí nghiệp, nhưng phải tuân thủ pháp 
luật Việt nam. 

® HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG -KNH DOANH -CHUYỂN GIÁO : Là hình thức đầu tư nước ngoài trên cơ sở văn bản ký kết giữa 
chủ đầu tư nước ngoài với cơ quan nhà nước Việt nam, chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng các công trình hạ tầng để tiến hành khai 
thác trong một thời gian nhất định và chuyển giao cho nhà nước Việt nam mà không thu bất kỳ một khoản tiền nào. Vốn để thực 
hiện hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyến giao có thể là 100% vốn nước ngoài, hoặc vốn nước ngoài kết hợp với vốn của 
Chính phú Việt nam và (hoặc) của các tổ chức, cá nhân ở Việt nam. Những hợp đồng này có hiệu lực khi được cơ quan có thẩm 
quyền của Nhà nước Việt nam cấp giấy phép đầu tư. Các chủ đầu tư có toàn quyền tô chức xây dựng, kinh doanh công trình trong 
một thời gian (theo hợp đồng) đủ đề thu hồi vốn đầu tư và có lợi nhuận hợp lý. 

® KHU CHẾ XUẤT : Là một hình thức đặc thù của đầu tư trực tiếp vốn đầu tư nước ngoài. Hình thành khu chế xuất là áp 
dụng một loạt các chính sách nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Ở Trung quốc có hình thức đặc khu kinh tế“ Ở một số nước 
khác gọi kiểu tổ chức này là khu mậu dịch tự do. Ở nước ta hiện nay đang sử dụng các thuật ngữ : khu chế xuất, khu công 
._ nghiệp lập trung, khu công nghiệp ký thuật cao để chỉ các mức độ khác nhau trong việc áp dụng chính sách thu hút vốn đầu tư 
nước ngoài. 

Khu chế xuất quy định một khu vực lãnh thổ của một quốc gia và được coi như "tách rời" khỏi phản lãnh thổ còn lại bằng 
các đặc điểm sau : chuyên sản xuất, chế biến, gia công hàng hóa để xuất khẩu ; ở d2 cé các hoạt động dịch vụ để phục vụ cho 
việc xuất khẩu hàng hóa ; nhà nước có chính sách đặc biệt ưu đãi đối với các chủ đầu tư và các doanh nghiệp nước ngoài ; việc 
"ra vào" được kiểm soát nghiêm ngặt như một lãnh thổ riêng, đi vào gọi là nhập khẩu, đi ra gọi là xuất khẩu, nhưng ở đây được 
miễn thuế hoàn toàn. Vì vậy đây còn gọi là khu mậu dịch tự đo. 

Còn. khu công nghiệp tập trung (như ở Sài đồng, Hà nội) thì không nghiêm ngặt như khu chế xuất. Ở đây hảng hóa có thể 
bán ra trong nước hoặc nước ngoài, trong khi đó khu chế xuất chỉ để xuất khẩu hàng hóa. Song những chính sách ưu đãi của khu 
công nghiệp tập trung thường ít hơn ở khu chế xuất. 

Tính đến hết năm 1995, ở nước ta đã hình thảnh. 6 khu chế xuất : Tân thuận, Linh trung, Hải phỏng, Đà nẵng, Cẩn thơ, 
Nội bải, với tông diện tích hơn 930 ha, và tống số vốn đầu tư khoảng 315 triệu USD 1 
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SỞ XÂY DỰNG TP. HỒ CHÍ MINH 
CONSTRUCTION DEPARTMENT OF HO CHI MÌNH CITY 


URBAN DEVELOPMENT SERVICE COMPANY (UDESCO) 


HEAD OFFICE ADDRESS : ĐỊA CHÍ VĂN PHÒNG : 

60 Truong Dinh St., Dist. 3, HCMC-VN - 60 Trương Định, Quận 3, TP. HCM 

Tel : 291953 - 251182 - 299803 Điện thoại : 291953 - 251182 - 299803 
298572 - 200772 298572 - 200772 

Fax : 84.8.298456 Fax : 84.8.298456 


Tổng _- đốc : TRẦN VĂN GIAO 
in ý âu Ki) “2M W ¿ 
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- Vốn đầu tư 524.562.000 USD 
- Công ty liên doanh giữa Việt nam (UDESCO + Công ty công viên cây xanh + 
Công ty du lịch Bến Thành và .Jin Won Group (Đài loan) 


2. Xây dựng công trình hạ tâng kỹ thuật 2 xã 
An phú - An khánh (Thủ đức, TP. HCM) : 
(850 ha) 

Do UDESCO làm tổng thầu xây dựng. 

3. Khu đô thị phát triển An phú : 

- Diện tích đất : 100 ha 

- Tổng vốn đầu tư : 979 triệu USD Mỹ 
Thành lập Công ty liên doanh giữa Cty Dịch 
vụ Phát triển Đô thị và City Horse Trading 
Co.Ltd. (HK) 

Ngoài ra còn 1 số dự án khác, đáng thực 
hiện. 


CÔNG TY TNHH. THƯƠNG MẠI THỦ ĐÔ 
hân hạnh giới thiệu 06 kiểu BẾP GAS 


KYCO LTD. 


MP - 11A : 01 lò nấu MP - 20B : 02 lò náu 
Năng suất nhiệt (Kcal/giờ) 3500 - Năng suất nhiệt : (Kcal/giờ) 3000 


—MP-28D: fề lò nóu : : | 
-Nă MP - 30A : 02 lò nấu - 01 lò hâm 
k— _ Ni - Năng suất nhiệt : (Kcal/giờ) 3500 


4 11N j1 


MP - 20B : 02 lò náu - 01 lò nướng MP 41A : 02 lò nấu - 01 lò nướng 
- Lò nướng có thể chuyền thành lò náu khi cần -_- - Lò nướng có thế chuyển thành lò nấu khi cần 
__* Năng suất nhiệt : (Kcal/giờ)3500 - Năng suất nhiệt : (Kcal/giờ) 300. 


TẤT CẢ ĐỀU LÀM BẰNG THÉP KHÔNG RỈ 


CH 05 PHAN ĐĂNG LƯU Điện thoại : 8433454 
(CỬA HÀNG TRA GÓP) 


CÔNG TY THƯƠNG MAI THỦ ĐÔ CHI NHÁNH HÀ NỘI 
97-99-101-103, Hùng Vương, P.4,Q.5,TP.HCM 201 Phố Bạch mai, Quận Hai bà trưng, Hà nội. 
Điện thoại : 8391047, FAX : 84-§8-8354029 Điện thoại : 01-4-8631524, FAX : 01-4-63108 


Digitized by GoOsle 


ĐC : 87 HÀM NGHỊ, Q.1, TP. HCM 

ĐT : 8230079 - 8291779 - 8293459 - 8293669 
FAX : 84.8.8224951 

TELEX : 81 1280 SPDEX VT 


)à công ty chuyên kinh doanh xuất nhập khâu 

dội sản ở khu vực phía nam Việt nam, với 

doanh số hàng năm khoảng trên 45.000.000USD; 

có mối quan hệ với nhiều tập đoàn thương mại của 
các nước. 


Rất hân hạnh mong được sự hợp tác của quý vị 
trong các lãnh vực sau đây : 


® Xuất khẩu : Các sản phẩm thủy sản : tôm, 
cá, mực, nhuyễn thế ở các dạng đông lạnh, thức 
ăn chín và khô. Nhiều loại nông sản, hoa quả các 
dạng. 

® Nhập khẩu : Thiết bị, vật tư, vật liệu, phương 
tiện vận tải phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng. 


® Vận tải biển bằng tàu lạnh, vận tải bộ lạnh, 
sản xuất chế biến, kho bảo quản lạnh... 


cônG TY số số hiến THẾT 2. J2.2/ 22 


Giám đốc : Ông Lê Văn Tường 
Địa chỉ : 86/10 - Bến xe thị xã Sa đéc 
ĐT : 61745 - 61746. FAX : 01 - 67 -61750 


- Kết quả mở số vào lúc 16h30' thứ 2 hàng tuần 

- Trực tiếp truyền thanh trên Đài phát thanh Đồng tháp, tiếp âm Đài 
tiếng nói Việt nam 2. 

- Phát hình kết quả mở số trên Đài truyền hình Cần thơ và Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

- Mua vé số Đồng tháp là góp phần xây dựng các công trình phúc lợi 
tỉnh Đồng tháp, người trúng thưởng đến Cty sẽ được tiếp đón nồng 
hậu, lãnh thưởng dễ dàng, nhanh chóng. 


#A4A' ÿ74M ĐÔ¿ UÀ 0 #©YU CÔW@ EỤ KƒVM CMC 
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| CÔNG TY PHÁT TRIỀN NHÀ 
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 
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1 - Quản lý và kinh doanh nhà (quản lý nhà do UBND Tỉnh giao, mua bán 
và cho thuê nhà đôi với các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước). 

2 - Xây dựng và phát triển nhà. 

3 - Nhận thầu xây dựng trong phạm vi cả nước. 

4 - Đầu tư và xây dựng cơ sở kỹ thuật hạ tầng khu công nghiệp và dân cư. 

5 - Sản xuất cấu kiện và vật liệu xây dựng. 

6 - Kinh doanh vật tư xây dựng. 

7 - Quản lý nhà cho người nước ngoài thuê trên địa bàn tỉnh Bà rịa - , 
Vũng tàu. Giám đốc 

KS. H0ẢNG HUY HIẾN 


® Cần tìm đối tác đầu tư 100% vốn nước ngoài hoặc liên doanh liên kết với Công ty để đầu tư các dự 
án tại Trung tâm Thương mại TP. Vũng tàu (Trung tâm Tài chánh 12 tầng, cao ốc văn phòng cho 
các Công ty trong và ngoài nước thuê 15 tằng, nhà ở cao cấp cho người nước ngoài thuê 9 tầng, 
siêu thị 4 tầng). 

® Hiện đang có bán và cho thuê các biệt thự đạt tiêu chuẩn quốc tế 4 - 5 phòng ngủ trong khuôn viên 
650 - 1800m2 tại đồi Ngọc tước - P.2 - TP. Vũng tàu. 


(âm ÁquÁi đuoạc đám tiến “2s kdcí 


2 BỘ NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIÊN NÔNG THÔN 


TÔNG CÔNG TY XâY DỰNG 4 


Trụ sở : 79/5 Xô viết “ 


Nghệ tính - Phường 26 - 
uận Bình thạnh Thi 
nhồ Hồ Chí Minh kới x° TƯ NNG TY XÂY: DỰ 'NG 4 
Điện thoại : 8993850 - 
8990877 
Fax : 84-8-8993851 
Tên giao dịch Quốc tế : 
GENERAL CONSTRUC- 
TION COMPANY N.4 


Viết tắt : G.C.C.4 


Thành lập theo Quyết định số 01-TTg ngày 04/01/1995 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Tổng công ty gôm : l6 Công ty - Xí nghiệp thanh viên và I Trường đào tạo công nhân kĩ thuật. 

- Nhiệm vụ của Tổng công ty : Xây dựng các công trình thủy lợi, đê đập, hệ thống tưới tiêu ; xây 
dựng công trình thủy công, công trình thủy điện ; xây dựng đường giao thông, bến cảng, công trình dân 
dụng, công trình công nghiệp ; sản xuẤt, khai thác và cung ứng vật liệu xây dựng, xuất nhập khẩu vật 
tư, thiết bị phục vụ xây dựng ; thiết kế, chế tạo lắp đặt cơ khí công trình, kết cấu thép xây dựng và sửa 
chữa xe máy. 

Được hoạt động trong và ngoài ngành về kiểm tra kĩ thuật chất lượng sản phẩm, công trình xây dựng. 

Tổng công ty xây dựng 4 đã thi công các công trình thủy lợi, thủy điện lớn ở trong nước và nước 
ngoài có chất lượng, kĩ thuật và mỹ thuật cao như : Thủy lợi Dầu tiếng (Tây ninh), Thủy điện Trị an 
(Đồng nai), Thủy điện Thác mơ (Sông bé), Thủy điện Vĩnh Sơn (Quảng ngãi), Thủy điện Ô Chum 
(Cam-pu-chia), Thủy lợi Đa tẻ (Lâm đồng), Sông Quao (Ninh thuận), AZun (Gia lai Kontum), Thạch 
nham (Quảng nøgãi) và nhiều công trình ở Đồng bằng sông Cửu long đem lại hiệu quả kinh tế cao. 


® Máy cạp tự hành có dung tích 16 m3 thi công 
công trình thủy lợi sông Quao (Bình thuận) 


VIETSOVPETRO 


VIETSOVPETRO 
XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH 


Từ khi bắt đầu khai thác dầu từ mỏ Bạch 
Hổ (26.06.1986) đến ngày 10 tháng 04 năm 
I996, Xí nghiệp Liên doanh VIETSOVPETRO 
đã khai thác gần 37 triệu tấn dầu thô. 

Bắt đầu cung cấp khí đồng hành cho tổ máy 
nhiệt điện Bà Rịa từ tháng 5 năm 1995. Đến 
nay Xí nghiệp Liên doanh VIETSOVPETRO 
đã cung cấp cho tổ máy nhiệt điện Bà Rịa 
được 320 triệu mét khối khí, tiết kiệm hàng 
chục triệu DSD nhập dầu. 

Hiện nay, vùng hoạt động của Xí nghiệp 
Liên doanh VIETSOVPETRO bao gôm 2 mỏ 
Bạch Hổ và Rồng. Sản lượng khai thác dầu đạt 
từ 20 đến 21 ngàn tấn/ngày đêm. 

Xí nghiệp Liên doanh VIETSOVPETRO 
đang áp dụng các biện pháp công nghệ tiên 
tiến trong khai thác dầu nhằm không ngừng 
tăng hệ số thu hồi dầu và bảo đảm tuổi thọ mỏ 
theo đúng sơ đồ công nghệ khai thác đã được 
Hội đông xét duyệt trữ lượng Nhà nước Việt 
nam phê chuẩn, đồng thời tích cực xử lý phế 
thải trong quá trình sản xuất, bảo vệ môi 
trường sinh thái tại khu vực khai thác. 

Tính đến cuối năm 1995, Xí nghiệp Liên 
doanh VIETSOVPETRO đã hỗ trợ kinh phí 
cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu số tiền là 2,5 tỷ đồng và 2,02 triệu USD để xây dựng cơ sở hạ tầng, trường 
học, xây dựng nhà tình nghĩa, nhận phụng dưỡng suốt đời 20 Bà mẹ Việt nam anh hùng. Ngoài ra, còn 
hồ trợ kinh phí cho các tỉnh khác với số tiền 1,7 tỷ đồng để cứu trợ đồng bào bị thiên tai, xây dựng nhà 
tình nghĩa... Từ tháng 2 năm 1996 Xí nghiệp Liên doanh VIETSOVPETRO còn nhận phụng dưỡng 40 
Bà mẹ Việt nam anh hùng của 2 tỉnh Quảng Trị và Quảng Nam - Đà Nẵng ; tặng Nghĩa trang liệt sĩ 
Trường sơn một xe Uóat. 

Đảng bộ Xí nghiệp Liên doanh VIETSOVPETRO là Đảng bộ trên cơ sở, có 970 đảng viên hoạt 
động trong tất cả các đơn vị sản xuất và phục vụ, đạt 19,8% tổng số CBCNV Việt nam trong Xí nghiệp 
Liên doanh VIETSOVPETRO. Hiện có 10 Đảng bộ cơ sở với 84 chi bộ và 10 chỉ bộ cơ sở. 

Cán bộ công nhân viên tập thể Lao động quốc tế VIETSOVPETRO đang tích cực hưởng ứng đợt 
thi đua "Sản xuất giỏi và an toàn" lập thành tích chào mừng LỄ kỷ niệm 15 năm, ngày thành lập Xí 
nghiệp Liên doanh VIETSOVPETRO (19-6-1981 - 19-6-1996). 
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CÔNG TY CAO SU ĐỒNG PHÚ 


XÃ THUẬN LỢI - H. ĐÔNG PHÚ - SÔNG BÉ ĐT : 065.879709 - 87978ó FAX : 01.ó5.79620 


GIÁM ĐỐC CÔNG TY 
NGUYÊN XUÂN LAN 


ông ty cao su Đồng Phú thuộc 
Tổng Công ty cao su Việt Nam nằm 
trên địa bàn huyện Đồng Phú, tỉnh 
Sông Bé. 

Cây cao su ở Đồng Phú đang độ sung sức. 
Hiện nay Công ty có tống diện tích 8.600 ha 
cao su, trong đó có 4.300 ha đưa vào kinh 
doanh, với sản lượng cao su khai thác 1995 đạt 
4.000 tần mủ. Từ năm 1996 trở đi, công ty tiếp 
tục đưa vườn cây mới vào khai thác, đưa sản 
lượng cao su khai thác mỗi năm một tăng. 
Vùng đất đai cao su Đồng Phú màu mỡ, đại bộ 
phận là đất đỏ ba dan, thích hợp cho trồng cao 
su, các loại cây công nghiệp và nông nghiệp 
thực phẩm khác... 

Với lợi thê có tiềm năng lớn về lao động, đội 
ngũ cán bộ quản lý và kỹ thuật có trình độ và kinh 
nghiệm trong sản xuất, quản lý kinh doanh. Công 
ty cao su Đồng Phú rất hân hạnh đón chào quý 
khách trong và ngoài nước đến tham quan tìm cơ 
hội hợp tác đầu tư hoặc liên doanh liên két trên 

mọi lĩnh vực có lợi cho đôi bên. 


¡ Đồng chí Nguyễn Xuân Lan, Giám đốc công ty kiểm tra 
chất lượng mủ tại Nhà máy chê biên. 
Q1 Hiệu quả phun thuốc diệt cỏ tranh trong vườn cây 


PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN 
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VIII 
ỦA ĐANG 


THỰC TIÊN - KINH NGHIỆM 


NGHIÊN PỨU - TRA0 ĐỐI 


Tạp chí C@meg sáam 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 

TRUNG ƯƠNG ĐANG CQNG SAN VIỆT NAM 

BỘ BIỂN TẬP : 7 Nguyễn Thượng Hiền, Hà nội - Dây nói : 252061 - 252062 
Cơ quan thường trú tại miền Nam : 19 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3. 
Thành phó Hô Chí Minh - Dây nói : 225768 


MỤC 1U 


LÊ XUÂN TÙNG - Về bốn nguy cơ và các giải pháp phòng tránh 3 
MAI KY - Bước phát triển mới trong công tác dân số - kế hoạch hóa 
gia đình ở nước ta 8 
PHAN THANH - Phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa 12 
LÊ VĂN LÝ - Mấy giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ 17 
LÊ QUANG - Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các 
loại hình tổ chức cơ sở đảng : 21 


NGUYÊN VĂN SỸ - Tỉnh Gia lai tiếp tục đổi mới theo định hướng xã 


hội chủ nghĩa 26 
TRẦN HIỆP - Đảng bộ thị xã Hung yên với mục tiêu phục hưng Phố 
Hiến theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa 31 
TRỊNH GIA BAN - NGUYỄN KIM ĐỈNH - Cảng Sài gòn từng bước vươn 
lên trong cơ chế thị trường 35 


TRẦN PHÚC THĂNG - Lý luận mác xít về mối quan hệ giai cấp, dân 


tộc và thời đại 38 
ĐOÀN PHÚC THANH - Vai trò của nhà doanh nghiệp vả sự hình thành 
những nhà doanh nghiệp ở nước ta 42 
TRẤN ĐÌNH SỬ - Truyền thống dân tộc và tính hiện đại của truyền 
thống 45 
THƯ BƯI BỘ BIÊN TẬP LÊ THẾ THỰ - Cần có một cách nhìn đúng đắn hơn về sức khỏe cộng 
đồng và y học dự phòng 49 
SINH H0AT TƯ TƯỞNG VŨ PHÒNG - "Điểm tựa" 51 
THẾ BIÚI : VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN PHAN DOÃN NAM - Một vải suy nghĩ về vấn đề "toàn cầu hóa" 52 
HOÀNG XUÂN LONG - Mỹ và kế hoạch xây dựng cộng đồng kinh tế 
châu A - Thái bình dương 57 
- TÌM HIẾU KHÁI NIỆM Chính sách bảo hộ mậu dịch. Hệ thống kinh tế mở 60 


Bìa 1 : Đường vào Bích động - Ninh bình Ảnh : Nhất Linh 


COHEPKAHMWE 


E CYAH TYHTT : O aeTbipex orIaCTHOCTRX M MWX ñD€ROXDAHMWT6fbHbBX M©@DOFTIDMRTMRX. MAI KH - Hosoe pa3pwTwe B pa6oTe 
O Hace/7©6HUIO W nnaHfDpOBaHUIO CẴeM©I B HAauI©W CTDaHe. ®AH TXAHb - Pa3pnwrue wú nepeCTaHOBKA 3KOHOMW+4©CKOl 
CTDYKTYpLi IO HanDAB7HWIO WHRYCTpWanM3auMuW  MORe6DpHM3auWM. /J]E BAH /ìW - Hekoropbiie MGDOTIDWMRTMR ñO ñOBHUIJ©HMIO 
Kadecrpa Kanppolủ pa6orul /JIE KYAHL - [lopbuuleHWMS pyKOBOnnulel W 6oepol cnñoco6HOCTWH TWnoB ñApTMBHbIX 
OpraHwaauwu. HFYEH BAH UIW - 3a-naũ npopwHula npononx‹aeT KypC O6HOBI€HMR ñO nyTw COUuWanWúCTW+ecKOĂ 
OpWueHTauu. dAH XMETT - [laprwWHbHf KOMMMTGT IDOBWHUMaTbHOTO ropona XHHr Y©@H W u©nM D€CTOBDAUWM WCTODMKO- 
KÿbTYpHOrO M©CTa ”"®O XW©H” B Te4©@HWM WHRYCTpMaA7ñW3aUWM W MOn€DHM3auMw. HWHb 3A BAH nu H[ YEH KMM DMHb - 
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PHẦN ĐẤU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VIII CỦA ĐẢNG 


VỀ BỔN NGUYCƠ . 
VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG TRÁNH 


AI hội VII của Đảng một lần nữa nhắn 

mạnh phải thấy rõ 4 nguy cơ đỗi với nước 

ta : nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế ; 
nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa ; nguy cơ 
tham những, quan liêu ; và nguy cơ "diễn biến 
hòa bình". Mỗi nguy cơ biểu hiện ở những mức 
độ khác nhau ; có nguy cơ dễ thấy, có nguy cơ 
khó thấy. Song cả 4 nguy cơ đều tồn tại và đều 
là những thách thức lớn. Với thời gian và tùy 
thuộc vào mức độ đối phó của chúng ta, mỗi 
nguy cơ sẽ bộc lộ rõ hơn hoặc dịu bớt đi, nhưng 
xét về mức độ nguy hiểm thì không nguy cơ nào 
kém nguy cơ nào. 

Trong các nguy cơ đó thi nguy cơ tụt hậu xa 
hơn về kinh tế vẫn là thách thức to lớn và lâu dài. 
Năm năm qua, tốc độ tăng GDP của nước ta 
trung bình là 8§,2%/năm ; riêng năm 1995 đạt 
9,25% ; năm 1996 ước đạt 9,5%. Nhịp độ này 
cao hơn rất nhiều so với nhịp độ chung của thể 
giới và vào loại cao ở khu vực châu Á - Thái 
bình dương, nơi hiện được coi là tăng trưởng 
kinh tế nhanh nhất thế giới. 

Tuy nhiên, nước ta vẫn là nước nghèo. Đến 
năm 2000 nếu GDP tính theo đầu người tăng gấp 
2 lần so với năm 1990 thì cũng chỉ đạt khoảng 
450 - 500 USD/người/năm. Đến năm 2020 nếu 
tổng GDP tăng được từ 8 đến 10 lần so với 
năm 1990 thì cũng mới đạt khoảng 1 500 đến 
gần 2 000 USD/người (chưa bằng mức của Thái 
lan vào năm 1993). Với mức tăng trưởng như 
những năm gần đây của nhiều nước, nhất là các 
nước châu Á - Thái bình đương, vào thời điểm 
đó, giữa nước ta với các nước đó chắc còn có 
khoảng cách không nhỏ. Bởi vì các nước đó vẫn 
tiếp tục phát triển, cho dù tốc độ không cao bằng 
chúng ta. Thách thức này chi phối một cách cơ 
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bản và sâu xa các lĩnh vực khác, cả về đối nội và 
đối ngoại. 

Đảng ta nhận định : quan liêu, tham nhũng 
đang "thật sự là nguy cơ lớn”. Nói là nguy cơ 
lớn, bởi vì hiện nay nó đang ở mức báo động và 
có thể phát triển hơn nữa cùng với kinh tế thị 
trường. Nhưng điều quan trọng hơn là từ kinh 
nghiệm ở Ơ các quốc gia khác, Đăng ta muốn cảnh 
báo về hậu quả xã hội nguy hiểm của nó. Tham 
nhũng, quan liêu ngoài những tổn thất hữu hình 
về kinh tế (có thể thấy được qua con số thông kê 
các thiệt hại do các vụ tham nhũng gây ra) còn 
gây nên những thiệt hại vô hình về kinh tế - xã 
hội lớn hơn nhiều và không có con số nào thống 
kê được. Chúng ta thường nghe phàn nàn của các 
nhà đầu tư nước ngoài cũng như đầu tư trong 
nước về tình trạng quan liêu, chậm chạp của các 
cơ quan hành chính nước ta trong việc xét duyệt 
đầu tư. Những bất hợp lý trong chế độ pháp luật 
liên quan tới kinh tế, chẳng hạn các mức thuế 
xuất, nhập khẩu, các quy định về quy trình kiểm 
soát hải quan đối với hàng hóa, xuất nhập cảnh, 
hay thủ tục cấp đất, giao đất, cho thuê đất v.v. 
nhiều khi rất chậm được sửa đổi. Điều đó góp 
phân làm giảm sức hấp dẫn của môi trường đầu 
tư, hạn chế khả năng thu hút vốn, mặc dù nước 
ta có Luật đầu tư nước ngoài rất cởi mở. Điều 
nguy hại hơn của tham nhũng, quan liêu là làm 
tha hóa một bộ phận cán bộ, đảng viên, làm mất 
lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và 
chế độ, làm cho các chủ trương, chính sách bị thi 
hành sai lệch, dẫn đến chệch hướng. Khi lòng tin 
của nhân dân bị suy giảm nghiêm trọng thì đó sẽ 
là tiền đề của sự bất ổn định về mặt xã hội, là 
điều kiện tốt cho các thế lực thù địch thực hiện 


âm mưu "diễn biên hòa bình" dẫn đên mât ôn 
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định chính trị. Đối với kẻ địch, nạn tham nhũng, 
quan liêu vừa là cơ sở thuận lợi, vừa là mục tiêu 
để chúng công kích, bôi xấu chế độ, làm suy yếu 
nhà nước ta. Vì thế, không loại trừ khả năng 
chúng ngầm khuyến khích các tệ nạn đó phát 


_ triên, 


Cho đến nay, vẫn còn nhiều người chưa 
hiểu hết âm mưu và hoạt động "diễn biến hòa 
bình" của các thế lực thù địch đối với nước ta. 
Có những điều chúng ta có thể dễ thấy như các 
luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, nói xấu chế độ 
một cách thô bạo. Nhưng có những hoạt động 
tinh vi, khó thấy. Đó là chủ nghĩa tự do cá nhân, 
lối sống thực dụng, tôn sùng đồng tiền... được 
đưa vào nước ta thông qua nhiều hình thức trong 
đó có giao lưu kinh tế, văn hóa. Tính chất nguy 
hiểm của những hoạt động có vẻ vô hại này là ở 
chỗ chúng làm thay đối tâm lý, tư tưởng, tình 
cảm của nhân dân ta, đặc biệt là ở thế hệ trẻ, 
khiến họ đi tới chỗ không chấp nhận chủ nghĩa 
xã hội, không chấp nhận Đảng cộng sản. 

Đối tượng của hoạt động "diễn biến hòa 
bình" không chỉ ở thế hệ trẻ, ở một bộ phận quần 
chúng mà ngay ca các cán bộ, đẳng viên, những 
người quản lý, điều hành các hoạt động quan 
trọng trên mọi lĩnh vực. Thực tế ở Liên xô và 
Đông Âu đã cho thấy điều này. Kẻ địch đã lợi 
dụng sự khủng hoàng lý luận về chủ nghĩa xã 
hội, thông qua các cuộc tiếp xúc, trao đổi chuyền 
gia, tham quan nghiên cứu... đã "dẫn dắt" một bộ 
phận, trong đó có những cán bộ có trọng trách 
trong Đảng, từ chỗ tìm tòi về lý luận, học thuật, 
đến chỗ chấp nhận và áp dụng các lý thuyết tư 
sản như lý thuyết kinh tế thị trường tự do, lý 
thuyết đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập... 
Bằng hoạt động này, kẻ địch đã làm "chệch 
hướng xã hội chủ nghĩa" ở Liên xô và các nước 
xã hội chủ nghĩa Đông Âu ngay từ khâu vạch 
chính sách trong đẳng cộng sản. Đối với nước ta, 
các thế lực chống phá cũng mong muốn và hy 
vọng như vậy. Chúng đã có cả một kế hoạch gây 
tác động để làm biến chất những cần bộ chủ 
chốt, các chuyên gia, những trợ lý tham mưu cho 
đến các cơ quan tư pháp, lập pháp... Do đó nếu 
không cảnh giác, chúng ta sẽ mắc vào âm mưu 
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"diễn biến hòa bình" và tự đi chệch hướng xã hội 
chủ nghĩa ngay trong chính sách và pháp luật. 
Đương nhiên, nguy cơ chệch hướng không 
phải chỉ xuất phát từ bên ngoài, do tác động trực 
tiếp hay gián tiếp từ bên ngoài. Đảng ta đã nhận 
định, xét trên tổng thê, việc hoạch định và thực 
hiện đường lối chủ trương của chúng ta về cơ 
bản là đúng đắn, nhưng ở mức độ nào đó, ở lĩnh 
vực nào đó cũng đã có biểu hiện chệch hướng. 
Thực vậy, trong quá trình tìm tòi để phát triển, 
không tránh khỏi những lệch lạc này khác. Ngay 
khi đã có chủ trương đúng đắn thì việc thực hiện 
nó cũng có thể mắc sai lầm. Đã có hiện tượng chỉ 
coi trọng lợi nhuận, tăng trưởng kinh tế đơn 
thuần mà coi nhẹ các yếu tố chính trị, xã hội. 
Đảng ta nói phải làm cho kinh tế nhà nước và 
kinh tế hợp tác xã dần dần trở thành nền tảng của 
nên kinh tế quốc dân nhưng ở nhiều nơi, các cấp 
lãnh đạo đã để cho các hợp tác xã nông nghiệp, 
hợp tác xã tiêu thủ công nghiệp tan rã mà không 
có biện pháp khôi phục, hay chuyển hướng thích 
hợp. Do đó không những bỏ mặc người lao động 
tự mình đối mặt với những khó khăn của kinh tế 
thị trường, mà còn làm mất đi tiềm năng của một 
bộ phận lực lượng sản xuất rất quan trọng của 
đất nước. Điều này cũng xảy ra trong lĩnh vực 
thương nghiệp quốc doanh. Trong lĩnh vực liên 
doanh, một số trường hợp, chúng ta chưa chú ý 
đúng mức tới việc bảo vệ quyên lợi của người 
lao động, để chủ nước ngoài đánh đập, bóc lột 
lao động Việt nam hay thông đồng với họ làm ăn 
phi pháp, gây thiệt hại cho lợi ích nhà nước ta. 
Đảng ta chủ trương khuyến khích mọi hình 
thức sở hữu và các thành phần kinh tế đều phát 
triển, miễn là có hiệu qua và phù hợp với lợi ích 
chung. Nhưng từ đó có người cho răng, sở hữu 
nào, thành phần kinh tế nào cũng được, chúng 
chỉ là phương tiện để phát triển sức sản xuất, 
rằng kinh tế nhà nước không cân đóng vai trò 
chủ đạo và cùng với kinh tế hợp tác xã không 
nhất thiết phải là nền tắng của kinh tế quốc dân. 
Đó cũng là biểu hiện của chệch hướng xã hội 
chủ nghĩa... Dĩ nhiên, ta không vội quy chụp mọi 
thiếu sót nếu có, mọi khác biệt so với chủ trương 
đường lối đều là chệch hướng. Có những vấn đề 
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đang trong quá trình thực nghiệm, khám phá, 
đúng sai chưa rõ ràng, còn phải chờ thực tiễn trả 
lời. Lại còn những vấn đề mà ranh giới giữa 
đúng hướng và chệch hướng phân biệt còn khó 
khăn và phức tạp. 

Khác với các nguy cơ tụt hậu hay tham 
nhũng, quan liêu, nguy cơ chệch hướng xã hội 
chủ nghĩa thường khó thấy hơn. Nguy cơ "diễn 
biến hòa bình" bộc lộ tùy thuộc ở mức độ tăng 
giảm của các hoạt động chống phá, còn nguy cơ 
"chệch hướng" luôn luôn gắn với mỗi bước tiến 
của chúng ta. Ngay cả khi các nguy cơ khác bị 
đẩy lùi, kinh tế nước ta tăng trưởng tốt thì nguy 
cơ "chệch hướng" vẫn tôn tại. Bởi vì nó có thể 
nằm ngay trong tư tưởng và hành động của 
chúng ta, ngay trong chính sách, chủ trương, 
biện pháp của các cấp lãnh đạo và chính quyền 
từ thấp đến cao. Nguy cơ chệch hướng xã hội 
chủ nghĩa có cùng điểm đích với nguy cơ “diễn 
biến hòa bình”, đó là dẫn xã hội nước ta đi theo 
con đường tư bản chủ nghĩa. 

Tựu trung lại, các nguy cơ này là những 
thách thức trên con đường phát triển của đất 
nước. Chỉ có đẩy lùi các nguy cơ, đất nước ta 
mới phát triển và phát triển đúng hướng. Ngược 
lại, chỉ có phát triển mới tạo nên cơ sở kinh tế - 
xã hội vững chắc để đẩy lùi triệt để các nguy cơ 
Ấy. 

* 
* * 

Mỗi nguy cơ có đặc điểm, nguồn gốc và con 
đường phát triển riêng. Do đó để phòng tránh 
cần có các giải pháp thích hợp, "đặc trị" cho mỗi 
nguy cơ. Song đề khắc phục triệt để các nguy cơ 
này, chỉ có thể bằng cách phát huy sức mạnh 
tông. hợp, phối hợp đồng bộ các giải pháp trên 
tất cả các mặt : Kinh tế - chính trị, văn hóa - xã 
hội v.v., và bằng tất cả các biện pháp kinh tế, 
hành chính, giáo dục. Các định hướng lớn mà 
Đại hội VIII của Đảng nêu ra chính là các giải 
pháp có tính chiến lược, tổng quát nhất, toàn 
diện nhất để khắc phục bốn nguy cơ đối với đất 
nước ta, trong đó mỗi giải pháp vừa có tác dụng 
trực tiếp khắc phục pguy cơ này, lại vừa có tác 


dụng gián tiếp khắc phục nguy cơ kia. Ở đây tôi 
xin nhân mạnh thêm một số điểm : 

1 - Công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. 

Công nghiệp hóa là con đường tất yếu để 
một nước nông nghiệp lạc hậu có thể trở thành 
một nước công nghiệp giàu mạnh. Nhưng thực tế 
cho thấy có những cách thức tiến hành công 
nghiệp hóa khác nhau và cho những kết quả 
khác nhau. Có những nước làm công nghiệp hóa 
thành công và nhanh chóng trở thành quốc gia 
có nền kinh tế vững mạnh, đời sống nhân dân 
được nâng cao một cách rõ rệt. Nhưng cũng có 
nước làm công nghiệp hóa rất lâu mà chưa thành 
công. Điều đó thể hiện ở chỗ chưa tạo được cơ 
cấu kinh tế tiên tiến, lực lượng sản xuất với trình 
độ khoa học - công nghệ hiện đại..., hoặc tuy đạt 
được nhịp độ phát triển khá nhanh về kinh tế, 
nhưng lại có quá nhiều vấn đề gay gắt nảy sinh 
về mặt môi trường và xã hội. 

Trước xu thế chung của thế giới hiện đại, rút 
kinh nghiệm từ thất bại và thành công của nhiều 
quốc gia, và từ bài học kinh nghiệm của đất nước 
ta mấy chục năm qua, Đảng ta xác định, con 
đường đi của đất nước ta không thể nào khác là 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa. Chỉ có công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa thành 
công thì mới khắc phục được nguy cơ tụt hậu 
ngày càng xa so với các nước xung quanh. 

.Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nghĩa là 
công nghiệp hóa phải phù hợp với xu thế phát 
triên tiên tiến nhất của khoa học - công nghệ và 
xu thế quốc tế hóa, hợp tác hóa ngày càng mạnh 
mỹ của nền kinh tế thế giới. Mục tiêu của chúng 
ta là, trong một thời gian tương đối ngắn 
(khoảng 25 - 30 năm) đưa nước ta cơ bản trở 
thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất - 
kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ 
sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển 
của lực lượng sản. xuất, có đời sống vật chất và 
tỉnh thần cao, quốc phòng, an ninh vững chắc, 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn 
minh. Tóm lại, chúng ta muốn bằng quá trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa giải quyết tốt 
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đồng thời cả mặt tăng trưởng kinh tế lẫn tiến bộ 
xã hội ; cả đời sống vật chất lẫn đời sống tỉnh 
thần của nhân dân ; cả sản xuất kinh doanh lẫn 
môi trường tự nhiên và văn hóa - xã hội... Như 
thế, đến năm 2020, có thể mức GDP trên đầu 
người của chúng ta chưa thật cao, song cuộc 
sống của mỗi người dân sẽ vẫn hài hòa và có 
chất lượng tương đối khá. 

Với tinh thần đó, Báo cáo chính trị tại Đại 
hội ,VII của Đảng đã đề ra một hệ thống các chủ 


trương, nhiệm vụ trên tất cả các mặt, từ phát: 


triển kinh tế đến giải quyết các vấn đề xã hội ; từ 
chuyển dịch cơ câu kinh tê, hoàn thiện các chính 
sách và cơ chế quản lý đến phương hướng, 


phương châm phát triển khoa học - công nghệ, ` 


giáo dục và đào tạo để phục vụ cho công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa... Đảng ta tiếp tục khẳng định 
con người là nhân tố hàng đầu, là động lực và là 
mục tiêu của phát triển kinh tế. Do đó đi đôi với 
việc giải quyết các vấn đè xã hội như : việc làm, 
xóa đói giảm nghèo, từ thiện, nhân đạo, y tế, thể 
thao, công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình, 
khắc phục tệ nạn xã hội... thì giáo dục - đào tạo 


được coi là chìa khóa của thành công. Đảng đã 


đề ra mục tiêu cụ thể cho sự nghiệp giáo dục - 
đào tạo từ nay đến năm 2000, nhằm nâng cao 
_ dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho 
đất nước. 

Với một tổng thê các chủ trương đồng bộ 
trên các mặt như vậy, chúng ta tin tưởng răng sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa sẽ thắng 
lợi và góp phân quyết định đầy lùi nguy cơ tụt 
hậu xa hơn về kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi để 
đây lùi các nguy cơ khác. 

2 - Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, 
hoàn thiện nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt nam. 

Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân là 
bài học sâu sắc và là nhân tố quan trọng để tiếp 
tục phát huy thắng lợi của cách mạng nước ta, 
củng cố cơ sở chính trị của xã hội ta mà nòng cốt 
là liên minh giai câp công nhân với giai cấp 
nông dân và tâng lớp trí thức. Cơ sở vững chắc 
để có thê xây dựng khối đại đoàn kết là mục tiêu 
dân giàu, nước-mạnh, xã hội công bằng, văn 
minh ; là quyết tâm cùng nhau đấy lùi mọi mặc 


Ò 


cảm, định kiến, cùng nhau thực hiện các chủ 
trương phát triển kinh tế - xã hội của Đảng. 

Vấn đề quan trọng hàng đầu và trọng tâm 
của việc hoàn thiện nhà nước xã hội chủ nghĩa ở. 
nước ta hiện nay là cải cách nền hành chính. Nó 
vừa có tác dụng phục vụ tích cực cho phát triển 
kinh tế, vừa là cơ sở quan trọng để chống quan 
liêu tham nhũng. Đảng ta chủ trương cải cách 
hành chính trên cả ba mặt : Thể chế, bộ mấy, và 
đội ngũ công chức. Trước mắt là tập trung cải 
cách thủ tục hành chính ở những khâu quan 
trọng như : Xét duyệt đầu tư, cấp vôn ngân sách, 
xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, cấp. đất và cấp 
phép xây dựng v.v... Về bộ máy, chấn chỉnh tổ 
chức, biên chế, quy chế hoạt động của các cấp 
hành chính sao cho hệ thống quản lý hành chính 
có hiệu quả, hiệu lực thông suốt từ trung ương 
đến cơ sở. Về đội ngũ công chức, sẽ ban hành 
luật công chức, quy chế công vụ để định rõ nghĩa 
vụ, trách nhiệm, thấm quyền của mỗi người ; 
quy định chế độ đào tạo, tuyển dụng, sử dụng và 
sàng lọc ; coi trọng cả trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ lẫn tinh thần tận tụy, đạo đức trong 
sáng của công chức. 

Đồng thời với cải cách hành chính, sẽ tiếp 
tục đổi mới công tác lập, pháp, tăng CƯỜng Sự 
kiểm soát tối cao của Quốc hội đối với toàn bộ 
hoạt động cua nhà nước. Tiếp tục cài cách tư 
pháp. 

Đẩy mạnh chống tham nhũng vừa là một 
nội dung của việc hoàn thiện Nhà nước pháp 
quyền Việt nam, vừa là một công tác có tính cấp 
bách, trực tiếp đối phó với một trong bốn nguy 
cơ đã nêu. Chúng ta chủ trương phải tăng cường 
chống tham những trong bộ máy nhà nước ở các 
cấp, các ngành từ trung ương đến cơ sở. Biện 
pháp là, kết hợp các mặt hành chính (khắc phục 
các sơ hở trong chính sách, chế độ, luật pháp, 
tiến tới thực hiện chế độ khai báo thu nhập, công 
khai hóa tài sản của công chức), mặt kỷ luật (xử 
lý nghiêm khắc theo pháp luật bất kể người nào) 
và mặt đạo đức (tự tu dưỡng, giáo dục của cơ 
quan, đoàn thể, xã hội). Chống tham nhũng cũng 
phải kết hợp sức mạnh của các cơ quan nhà 
nước, pháp luật với vai trò của quần chúng, củ: 
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báo ch? và các phương tiện thông tin đại chúng 
khác. 

3 - Đối ngoại, an ninh, quốc phòng. 

Công tác đối ngoại có vai trò rất to lớn trong 
việc bảo đảm môi trường quốc tế thuận lợi cho 
công cuộc phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta. 
Chính sách đối ngoại hòa bình, rộng mở, thân 
thiện với tất cả các quốc gia trên cơ sở tôn trọng 
độc lập chủ quyền của nhau, hai bên đều có lợi 
là một yếu tố ngăn ngừa từ xa các âm mưu chống 
phá nước ta. 

Tăng cường an ninh quốc phòng là một 
nhiệm vụ chiến lược và thường xuyên bảo đảm 
cho công cuộc xây dựng đất nước ta thắng lợi. 
Một trong những nhiệm vụ chủ yếu của an ninh 
quốc phòng là trực tiếp ngăn ngừa, đập tan mọi 
âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo 
loạn lật đổ và sẵn sàng ứng phó với mọi tỉnh 
huống phức tạp khác có thể xây ra. 

4 - Xây dựng nên văn hóa đậm đà bản sắc 
dân tộc. 

Đảng ta đã nhiều lần khẳng định văn hóa 
vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển 
xã hội xã hội chủ nghĩa. Văn hóa, văn nghệ luôn 
luôn là một mặt trận, người nghệ sĩ là chiến sĩ 
trên mặt trận ấy. Cùng với việc triển khai trên 
quy mô lớn công nghiệp hóa, hiện đại hóa, và 
mở rộng giao lưu quốc tế, chúng ta phải quan 
tâm đầy đủ hơn, có giải pháp đúng tầm hơn đối 
với lĩnh vực văn hóa. Phương hướng chung là 
thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, báo 
chí, thông tin, xuất bản, phát thanh, truyền hình, 
điện ảnh và các loại hình nghệ thuật khác để 
nâng cao nhận thức mọi mặt cho nhân dân ; 
truyền bá những tỉnh hoa của văn hóa nhân loại 
và các giá trị tốt đẹp của dân tộc, phê phán ‹ cái 
sai, cái xấu, tâm lý sùng bái đồng tiền, lối sống 
thực dụng v. v.. Phải kết hợp chống với xây, mà 
xây là chính, nhằm nâng cao nhận thức, tư 
tưởng, tình cảm, lối sống lành mạnh cho nhân 
dân, ngăn ngừa sự xâm nhập của văn hóa xấu 
độc lại, cùng mọi âm mưu và hoạt động “diễn 
biến hòa bình” gây chệch hướng xã hội chủ 

nghĩa thông qua giao lưu văn hóa. 


5Š - Xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính 
trị, tư tưởng và tổ chức. 

Đây là vấn đề có tính quyết định để ngăn 
ngừa và đẩy lùi các ngưy cơ, là nội dung cần 
quán triệt trong toàn Đảng và đối với từng cơ SỞ 
đảng. Suy cho cùng thì mọi Tiguy CƠ đều có liên 
quan đến nội bộ đảng và giải pháp then chốt để 
khắc phục các nguy cơ cũng xuât phát tỳ đầy. . 
Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa 
VH của Đảng (năm 1994) đã chỉ ra mấy nguy cơ 
cần phải khắc phục trong Đảng là : nguy cơ sai 
lầm về đường lối dẫn đến chệch hướng, xã hội 
chủ nghĩa ; nguy cơ thoái hóa, biến chất trong 


một bộ phận đảng viên, mà một trong những 


biểu hiện là nạn tham nhũng. 

Mới đây, Đại hội VIII của Đảng đề ra bẩy 
vấn đề mấu chốt cần làm tốt để tăng cường sức 
mạnh của Đảng, tăng Cường vai trò của Đảng 
trong toàn bộ đời sông kinh tê, xã hội của đât 
nước. Để gÓp phân trực tiếp vào việc ngăn ngừa 
và đây lùi bốn nguy cơ, tới đầy chúng ta vân 
phải. tiếp tục kiên trì thực hiện có kết quả Nghị 
quyết Trung ương 3 (Khóa VII về xây dựng 
Đảng, trong đó cần quan tâm : 

- Đấu tranh có hệ thống và kịp thời chống 
mọi luận điệu sai trái, ra sức bảo vệ, phát triển 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh - nên tảng tư tưởng của Đảng ta. 

- Tổng kết thực tiễn để kịp thời phát hiện, 
uốn nắn cái sai, cái lệch lạc trong sự phát triển 
kinh tế, văn hóa, xã hội ; đúc kết những bài học 
thành công cũng như những thiếu sót để hoàn 
thiện đường lối, chính sách trên các mặt, bảo 
đảm cho sự phát triển nhanh, ổn định, vững 
chắc, đúng định hướng xã hội chủ ngha  _ 

- Tăng cường công tác kiểm tra, bảo đảm 
thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, 
đông thời loại trừ những kẻ thoái hóa, biến chất 
Ta. khỏi đẳng, bảo vệ tổ chức đảng, nâng cao 
niềm tin của nhân dân đối với Đảng. . 

- Nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đầu 
của tổ chức cơ sở đảng, bảo đảm đại bộ phận tổ 
chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, đủ sức 
lãnh đạo các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Đó là những ; công tác thường xuyên, lâu dài, 
đồng thời hết sức câp bách để khắc phuc bốn. 
nguy cơ nêu trên đây ) 
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Bước phát triển mới (rong 
CÔNG TÁC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA. 
GIA ĐÌNHƠ NƯỚC TA 


1 - Công tác dân số và kế hoạch hóa gia 
đình ở nước ta được bắt đầu từ năm 1961 với 
Quyết định số 216/CP của Hội đồng chính phủ. 
Đến năm 1990, chúng ta có gần 30 năm thực 
hiện công tác này và đã đạt được một số kết quả 
đáng kể : số con trung bình của một phụ nữ 
trong độ tuổi sinh để giảm, còn 3,8 con (so với 
khoảng 6 con vào những năm 60) ; bước đầu 
phát động được phong trào thực hiện kế hoạch 
hóa gia đình trong nhân dân ; tranh thủ được sự 
giúp đỡ của các tổ chức quốc tế, v.v.. 

Tuy nhiên, kết quả đó còn rất thấp so với 
yêu cầu, và còn cách rất xa so với mục tiêu 
1,7% đề ra cho kế hoạch 5 năm 1976 - 1980 và 
các kế hoạch 5 năm sau đó. Năm 1990 số dân 
nước ta đã lên đến 66 triệu 156 ngàn người, gấp 
2,2 lần số dân năm 1960. Số dân tăng tuyệt đối 
hằng năm là hơn 1,5 triệu người, bằng số dân 
của một tỉnh trung bình. Xung lượng phát triển 
dân số rất lớn : cứ mỗi phụ nữ hết độ tuổi sinh 
đẻ thì lại có tới 3,3 phụ nữ bước vào độ tuổi này 
(tính ra hằng năm nước ta có thêm khoảng 500 
ngàn phụ nữ bước vào tuổi sinh đẻ). 

2 - Trong 5 năm 1991 - 1995, nhất là từ 
năm 1993 đến nay, do cục diện kinh tế - xã hội 
nước ta có nhiều thuận lợi, đặc biệt do sự quan 
tâm lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp, 
do sự tham gia ngày càng tích cực và hiệu quả 
của các ngành và đoàn thể, do sự nỗ lực vượt 
bậc của toàn hệ thống làm công tác dân số - kế 
hoạch hóa gia đình và sự hướng ứng nhiệt liệt 
của nhân dân, công tác dân số - kế hoạch hóa 
gia đình đã có những chuyển biến rõ rệt, cả về 
nhận thức lẫn về tổ chức thực hiện, và đạt được 
những kết quả rất đáng khích lệ. 
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Kết quả khảo sát do Học viện chính trị 
quốc gia Hồ Chí Minh thực hiện cho thấy, số 
cán bộ lãnh đạo các cấp ủng hộ việc triển khai 
mạnh chương trình dân số - kế hoạch hóa gia 
đình đã tăng từ 23,2% năm 1992 lên §2,3% năm 
1994. Theo số liệu của tỉnh Cần thơ năm 1995, 
có tới 53% số cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp 
huyện và xã trong tỉnh đã xác định : công tác 
dân số - kế hoạch hóa gia đình là công tác ưu 
tiên số một trong các công tác phải triển khai về 
kinh tế - xã hội của đảng bộ và chính quyền địa 
phương. 

Nhận thức của đối tượng trong diện phải 
thực hiện kế hoạch hóa gia đình cũng nâng lên 
rõ rệt. Trong khoảng thời gian 1988 - 1994, số 
phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ hiểu biết các biện 
pháp tránh thai hiện đại (ngoài vòng tránh thai) 
đã tăng xấp xỉ 1,5 lần ; trung bình số con mong 
muốn đã giảm từ 3,3 xuống còn 2,79 con. Có 
thể nói, công tác dân số và kế hoạch hóa gia 
đình bước đầu có sự chuyển biến về chất. Phong 
trào thi đua thực hiện kế hoạch hóa gia đình, với 
nội dung xây dựng thôn, xã không có người sinh 
con thứ ba trở lên, đã phát triển rộng khắp. 
Ngày càng có thêm nhiều thôn, xã, kể cả ở miền 
núi, liên tục trong một số năm không có người 
sinh con thứ ba trở lên. Ngày càng có nhiều tập 
thể và cá nhân làm tốt công tác dân số, kế hoạch 
hóa gia đình. Số cặp vợ chồng trong độ tuổi 
sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai tăng 
dần : từ 5 395 737 năm 1988 lên 5 980 771 năm 
1993, lên 7 846 651 năm 1995. Tương ứng với 
tỷ lệ cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng 
— *GS, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia dân số và 
kế hoạch hóa gia đình. 
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biện pháp tránh thai hiện đại từ 37,69% năm 
1988 tăng lên 49,16% năm 1995, tỷ lệ cặp vợ 
chồng được bảo vệ tránh thai cũng từ 53,18% 
năm 1988 tăng lên 63,83% năm 1995. 

Biện pháp tránh thai có sự thay đối đáng kể 
theo hướng đa dạng hóa. Tránh thai bằng bao 
cao su, bằng viên tránh thai và bằng đình sản 
nam, nữ đều tăng. Năm 1988, tỷ lệ tránh thai 
bằng các biện pháp đó là 1,16%, 0,41% và 
2,98% ; năm 1995, các tỷ lệ đó đã tăng lên : 
449%, 2,94% và 4,53%. Mặc dù biện pháp 
tránh thai bằng thuốc tiêm ở ta chưa được chính 
thức đưa vào chương trình, nhưng cũng đã có 
người (0, 21%). SỬ dụng thông qua nguồn cung 
cấp của một số tổ chức phi chính phủ và khu 
vực tư nhân. 

Với phong trào "trai thương vợ" được phát 
động ở một số địa phương, số nam giới thực 
hiện kế hoạch hóa gia đình đã tăng lên. Trong 
100 người sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, 
năm 1988 mới có 3,9 người là nam giới thì đến 
năm 1995 đã có 10 người là nam giới. Đã có địa 
phương do làm tốt công tác vận động nên số 
nam giới đình sản hằng năm chiếm 40 - 50% số 
người đình sản. 

Cơ cấu tuổi và số con của người sử dụng 
biện pháp tránh thai cũng chuyển dịch theo 
hướng : trẻ hơn và ít con hơn (xem bảng Ì). 

Bảng 1 : Tỷ lệ các cặp vợ chông á áp dụng 
biện pháp kế hoạch hóa gia đình xếp theo 
độ tuổi của người vợ và theo số con đã có 


Tỷ lệ các cặp vợ chồng áp dựng biện pháp tránh thai 


kiệhg liờNg Viên Đác | Đãcó 
25-29 | 20-24 | +s-+a | 2£ | lon 
1988 |521% |34l2% |596% Í6099% |3891% 
195 Í6272% |3932% |1289% Ì?5/22% |504@% 


Nguồn : Tài liệu điều tra giữa kỳ của Tổng cục thống kô, 1-4-1994 


Sau nhiều năm tỷ lệ sinh giảm rất chậm 
(bình quân mỗi năm giai đoạn 1979 - 1989 chỉ 
giảm 0,46 phần nghìn), 5 năm qua, đặc biệt là từ 
năm 1993, tỷ lệ sinh giảm rất nhanh, ở từng khu 
vực, từng địa phương cũng như trên cả nước. 


Theo kết quả điều tra giữa kỳ 1-4-1994 của 
Tổng cục thống kê, tỷ lệ sinh ở mức 25,3 phần 
nghìn, như vậy so với mức 30,1 phần nghìn theo 
Tổng điều tra dân số 1-4-1989, trung bình mỗi 
năm giảm được gần 1 phần nghìn. Số con trung 
bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ từ 3,8 
con năm 1989, giảm xuống 3,1 con năm 1994. 
Kết quả điều tra ngày 1-3-1995 cho thấy tỷ lệ 
sinh vẫn tiếp tục giảm nhanh. 

3 - Qua thực tiễn công tác dân số - kế hoạch 
hóa gia đình ở nước ta Š năm qua và những năm 
trước đó cũng như qua kinh nghiệm của các 
nước khác, có thể thấy rằng công tác này sở dĩ 
thành công là do những nguyên nhân chủ yếu. 
sau đây : 

Một là, Đảng và chính quyền các cấp đã 
lãnh đạo và chỉ đạo công tác dân số - kế hoạch 
hóa gia đình theo chương trình ; coi đây là điều 
kiện tiên quyết bảo đảm sự thành công của công 
tác này. 

Hai là, công khai phân bố toàn bộ kinh phí 
cho công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình và 
đưa tuyệt đại bộ phận kinh phí đó về địa 
phương ; quản lý theo chương trình mục tiêu và 
thực hiện thông qua hợp đồng trách nhiệm, để 
kinh phí đó được sử dụng đúng mục tiêu và có 
hiệu quả. 

Chỉ trong 3 năm, kể từ khi có Nghị quyết 
Trung ương 4 về chính sách dân số - kế hoạch 
hóa gia đình, kinh phí nhà nước cho công tác dân 
số - kế hoạch hóa gia đình đã tăng hơn 10 lần : 
từ 27 tỉ đồng năm 1992 lên 77 t đồng năm 
1993, 226 tỉ đồng năm 1994 và 285 tỉ đồng năm 
1995. Cùng với viện trợ quốc tế và kinh phí bổ 
sung của địa phương, tông mức đầu tư cho công 
tác dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 1995 đạt 
khoảng 0,4 USD/người/năm. Mặc dù chưa đạt 
mức 0,6 USD/người/năm là mức đã được Thủ 
tướng chính phủ phê duyệt, nhưng nó cũng đã 
đáp ứng được những yêu cầu cơ bản của chương 
trình dân số - kế hoạch hóa gia đình. 

Ba là, có được mô hình bảo đảm tốt cả hai 
yêu cầu : 1) Triển khai công tác dân số - kế 
hoạch hoá gia đình đến tận cơ sở làng xã, và 2) 


Ợ 
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Huy động được toàn xã hội tham gia công tác 
dân số - kế hoạch hóa gia đình. 

Ở các nước phát triển, do trình độ dân trí 
cao, người dân có nhu cầu và quen kế hoạch hóa 
gia đình, nên nhiệm vụ chủ yếu của công tác 
dân số - kế hoạch hóa gia đình chỉ là : đáp ứng 
nhu cầu đó, tổ chức tốt hệ thống cung cấp dịch 
vụ kỹ thuật. Còn ở các nước đang phát triển, do 
trình độ dân trí thấp, công tác dân số - kế hoạch 
hóa gia đình phải thực hiện cùng một lúc ha¡ 
nhiệm vụ : (ao ra và đáp ứng nhu cầu về kế 
hoạch hóa gia đình trong nhân dân, trong đó 
việc tạo ra nhu cầu là hết sức quan trọng. Ở 
nước ta, theo định hướng trên, 5 năm qua hệ 
thống tổ chức công tác dân số - kế hoạch hóa 
gia định các cấp đã được kiện toàn từ trung 
ương đến cơ sở. Hiện nay mạng lưới công tác 
dân số - kế hoạch hóa gia đình đã phủ kín 100% 
số xã, phường. Xã, phường nào cũng có ủy ban 
dân số - kế hoạch hóa gia đình gồm đại diện các 
ngành, đoàn thể ở xã, phường do chủ tịch 
UBND xã, phường làm trưởng ban. Trong ban 
có một cán bộ chuyên trách được hướng phụ 
cấp và một đội ngũ cộng tác viên tự nguyện 
(được đào tạo) để đảm nhiệm công tác tuyên 
truyền, vận động đối tượng trong diện kế hoạch 
hóa gia đình ; cung câp các phương tiện tránh 
thai phi lâm sàng và theo dõi biến động dân số. 
Việc kiện toàn hệ thống tổ chức làm công tác 


dân số - kế hoạch hóa gia đình thực tế đã góp : 


phần quyết định thành công của công tác dân 
số - kế hoạch hóa gia đình trong thời gian qua 
và tạo cơ sở để đây mạnh công tác này trong 
thời gian tỚI. 

Bốn là, triển khai đồng bộ các giải pháp có 
căn cứ khoa học về tuyên truyền vận động, thực 
hiện các dịch vụ và bảo đảm chính sách, chế độ 
để tác động đến đối tượng cuối cùng của công 
tác dân số - kế hoạch hóa gia đình là các cặp vợ 
chồng trong độ tuôi sinh đẻ, từ nhiều phía và 
trong tất cả các mối quan hệ của họ, nhằm thúc 
đẩy nhanh quá trình chuyển biến về nhận thức, 
thái độ, hành vi đối với việc thực hiện kế hoạch 
hóa gia đình. 


10 


Những nguyên nhân thành công chủ yếu 
nêu trên cũng là những bài học kinh nghiệm 
quan trọng để tiếp tục triển khai công tác dân 
số - kế hoạch hóa gia đình trong những năm tiếp 
theo. 

4 - Gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội của đất nước, công tác dân số - kế hoạch hóa 
gia đình đến năm 2000 cần phấn đấu đạt cho 
được mục tiêu cụ thể đã đề ra : giảm tỷ lệ sinh 
xuống 23 - 24 phần nghìn, bảo đảm tổng tỷ suất 
sinh (số con trung bình của một cặp vợ chồng 
trong độ tuổi sinh đẻ) là 2,8 - 2,9 con, tỷ lệ tăng 
dân số là 1,7%, để dân số giữ ở mức khoảng 82 
triệu người. Đồng thời, cố gắng phấn đấu đạt 
mục tiêu cao hơn. Cụ thể, đến năm 2000, đưa tỷ 
lệ các cặp vợ chồng được bảo vệ tránh thai lên 
khoảng 70% (trong đó tỷ lệ các cặp vợ chồng 
được bảo vệ tránh thai bằng biện pháp hiện đại 
chiếm 85 - 90%) ; hạ tỷ lệ sinh xuống còn 20 - 
21 phần nghìn ; bảo đảm tổng tỷ suất sinh ở 
mức 2,5 - 2,6 con, tỷ lệ tăng dân số ở mức l,5 - 
1,6%, để dân số giữ ở mức 81 triệu người. Nếu 
được như vậy, chúng ta sẽ tạo tiền đề vững chắc 
cho bước phát triển của chương trình sau năm 
2000, bảo đảm đạt mức sinh thay thế với tổng tỷ 
suất sinh ở mức 2,2 con vào năm 2005 - 2006, 
và ổn định quy mô dân số nước ta ở mức 120 - 
125 triệu (thay vì 140 - 145 triệu) vào nửa đầu 
thế kỷ 21. 

Mục tiêu vừa nêu là rất cao xét trong mối 
quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và dân số. 
Không kể thời kỳ 1991 - 1995 (đã có số liệu 
chính thức về tỷ lệ tăng trưởng GDP bình quân 
hằng năm là 8,2%), nếu liên tục 20 năm tới tốc 
độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đều 
đạt ở mức cao là 10%, đưa tổng sản phâm xã hội 
năm 2015 lên gấp gần 10 lần so với năm 1990, 
thì GDP bình quân đầu người tới khi ấy cũng 
chỉ có thể tăng gấp 6 - 7 lần nếu công tác dân 
số - kế hoạch hóa gia đình chỉ đạt mức trung 
bình, tức là đạt mục tiêu như Nghị quyết Trung 
ương 4 (khóa VII) đã đề ra (xem Bảng 2). 
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Bảng 2 : Mối quan hệ giữa 
tăng trưởng kinh tê và dân sô 


Tỉ lệ tăng dân số |_ Độ tăng trưởng so với năm 
1990 (năm gốc để so sánh) 
tính bằng lần 


hàng năm (%) 
theo phương án 
đạt mức sinh thay 


Dân số | GDP/người 


Và như vậy đến năm nào chúng ta mới không 
còn nằm trong số dân có thu nhập thấp trên thế 
giới mà số lượng cũng như tỷ trọng, theo dự báo 
sẽ ngày càng tăng (xem Bảng 3). 
Bảng 3 : Dự báo dân số và GNP trên đầu 
người thời ky 1991 - 2100 


Số dân có thu 
nhập trung bình 
(trên 635 nhưng 
dưới 7 911 USD, 

giá năm 1991) 


Số tuyệt | r 
0n9 | 4á; (iệu | 


Số dân có thu 
nhập cao (từ 
7.911 USD trở 
lên, giá 1991) 


Số dân có thu 
nhập thấp (dưới 


Nguôn : World Development Report (dune 1993). 


Một điều cũng cần được chú ý là : khi tổng 
sản phẩm xã hội trên đầu người của ta đạt 635 
USD, thì do sự trượt giá của đông USD (mỗi 
năm khoảng 2 - 3%), số USD trên sẽ không còn 


là chuẩn đề xác định mức thu nhập thấp nữa, 
khi đó mức chuẩn sẽ cao hơn nhiều. 

Đất nước ta có tài nguyên đa dạng, phong 
phú về chủng loại nhưng chất lượng không cao, 
số lượng không nhiều, trong lúc trí tuệ của con 
người Việt nam được đánh giá không thua kém 
các dân tộc khác. Do đó, nguồn lực chủ yếu để 
đưa đất nước ta đi lên là nguồn nhân lực được 
đào tạo. 

Vì vậy, Đảng và Nhà nước tá coi phát triển 
sự nghiệp giáo dục là quốc sách hàng đầu. 
Song, sự nghiệp giáo dục lại quan hệ khăng khít 
với kết quả của công tác dân số - kế hoạch hóa 
gia đình. Gia đình càng đông con thì càng ít có 
điều kiện cho con đi học. Hiện nay ở nước ta 
mới có 27,1% số trẻ em trong độ tuổi 15 - 19 và 
3,9% trong độ tuổi 20 - 24 được đi học, đó là 
điều thật đáng băn khoăn trước nhiệm vụ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các nhiệm 
vụ quan trọng khác như giải quyết việc làm, 
chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm suy dinh 
dưỡng trẻ em, bài trừ các tệ nạn xã hội, bảo vệ 
môi trường v.v. cũng chỉ có thể thực hiện tốt 
nếu chúng ta giảm nhanh được tỷ lệ tăng dân số. 

Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, 
như các văn kiện Đại hội VIII đã nêu, là một bộ 
phận quan trọng của chiến lược phát triển đất 
nước, là một trong những vấn đề kinh tế - xã hội 
hàng đầu của nước ta, là một yếu tố cơ bản để 
nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, 
từng gia đình và của toàn xã hội. Việc triển khai 
có kết quả công tác đó trong 5 năm tới và những 
năm tiếp theo có ý nghĩa hết sức quan trọng đối 
VỚI việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội. của nước ta. Tuy mấy năm qua 
đạt được một số kết quả đáng mừng, Sự nghiệp 
dân số - kế hoạch hóa gia đình ở ta vân còn 
nhiều diễn biến phức tạp. Chỉ cần chúng ta lơi 
lỏng một chút, ít quan tâm hơn hoặc quyết định 
vội vàng một chút, là mức sinh chẳng những 
không giảm nữa, mà còn chững lại, thậm chí 
tăng lên. Trên đây mới chỉ nói về quy mô dân 
số, chưa đề cập vấn đề cơ cấu và phân bố dân số 
là các bộ phận hợp thành cần được giải quyết 
đồng bộ. 
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PHÁT TRIÊN VÀ CHUYỂN DỊCH. 
CƠ GẤU KINH TẾ THED HƯỚNG 
ÔNG NGHIỆP HÚA, HIỆN ĐẠI HÚA 


ẾT quả của nhiều công trình nghiên 

cứu và nhiều hội thảo khoa học, cùng 

với kinh nghiệm công nghiệp hóa ở 

các nước trên thế giới và ở nước ta, đều cho 
răng : nội dung "cốt lõi' của công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa là sự phát triển và chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế gắn với đổi mới căn bản kỹ thuật 
và công nghệ, phát triển mạnh mẽ các ngành 
có hàm lượng khoa học công nghệ hiện đại, 
nhằm mục tiêu tăng trưởng và phát triển kinh 
tế cao, lâu bên. Như vậy, tăng trưởng kinh tế, 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế dựa trên khoa học, 
kỹ thuật và công nghệ hiện đại có mối quan hệ 
hữu cơ với nhau, mà khoa học kỹ thuật và 
công nghệ hiện đại lại là "nền tảng" của công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Do vậy, nói "phát 
triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa” là một trong 
những định hướng mấu chốt mà Đại hội VIHI 
của Đảng đề ra, thực chất bao hàm ý nghĩa đó. 
Qua 10 năm đối mới, nhất là từ năm 1995 

lại đây, nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh 
tế - xã hội, mặc dù còn một số yếu tố chưa 
vững chắc. Cơ cấu kinh tế bước đầu có sự 
chuyển biến đáng khích lệ. Tỷ trọng công 
nghiệp và xây dựng trong GDP từ 22,7% năm 
1990 tăng lên 30,3% năm 1995 ; tỷ trọng 
ngành dịch vụ từ 38,6% năm 1990 tăng lên 
42,5% năm 1995 ; tỷ trọng nông nghiệp từ 
38,7% năm 1990 giảm xuống còn 27,2% năm 
1995. Cho đến nay, xét trên cả hai mặt thế và 
_ lực cho thấy, sự phát triển và chuyển dịch cơ 


12 


PHAN THANH ° 


cấu kinh tế đã có bước chuyển biến cơ bản. 
Nước ta đã chuyển sang một thời kỳ mới - thời 
kỳ đẩy mạnh sự phất triển và chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, để đến năm 2020 về cơ bản nước ta 
trở thành một nước công nghiệp như Đại hội 
VII của Đảng đã đề ra. 

Một cơ cấu kinh tế tối ưu theo yêu cầu 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa trước hết phải : 

- Phản ánh được và đúng các quy luật 
khách quan ; 

- Bảo đâm khai thác tối đa các nguồn lực 
của đất nước ; 

- Sử dụng tốt lợi thế so sánh của nước phát 
triên muộn về công nghiệp và lợi thế về tiềm 
năng ; | 

- Phát triển sao cho phù hợp với xu hướng 
của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ 
hiện đại và xu hướng toàn cầu hóa, khu vực 
hóa ; 

- Đem lại hiệu quả kinh tế xã hội cao. 

Theo các yêu cầu trên, hệ quan điểm sau 
đây cần được quán triệt trong quá trình chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế : 

1 - Lấy định hướng xã hội chủ nghĩa với 
tư cách là con đường đi đến mục tiêu đã chọn 
làm chỗ dựa để điều chỉnh các hoạt động, các 
bước đi trong tiến trình phát triển và chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế. 

2 - Hiệu quả kinh tế - xã hội là tiêu chuẩn 
cơ bản và quan trọng nhất, xuyên suốt, chỉ 
phối quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 


* PGS, PTS Trường đại học kinh tế quốc dân 
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Nếu như trong thời kỳ bao cấp, việc 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế thường diễn ra với 
bất cứ giá nào, xem nhẹ hoặc không tính đến 
hiệu quả, thì trong thời kỳ chuyển sang cơ chế 
thị trường vấn đề hiệu quả kinh tế - xã hội có 
ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Nó liên quan đến 
sự hình thành và phát triển nền kinh tế thị 
trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ; đến 
tích lũy mở rộng sản xuất, hiện đại hóa kỹ 
thuật và công nghệ ; đến nền kinh tế mở cửa 
và chiến lược hướng về xuất khẩu ; đến mô 
hình phát triển kinh tế theo chiều sâu ; và đến 
việc kết hợp một cách hữu cơ giữa hiệu quả 
kinh tế - xã hội... Tất cả cần được tính đến 
trong quá trình xác định phương án phát triển, 
lựa chọn dự án đầu tư kinh tế và công nghệ 
trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

3 - Phát triển và chuyển dịch cơ cầu kinh 
tế phải trên cơ sở giữ vững độc lập tự chủ đi 
đôi với mở rộng hợp tác quốc tế, đa phương 
hóa, đa dạng hóa quan hệ với nước ngoài. Xây 
dựng một nền kinh tế mở, hội nhập với khu 
vực và thế giới, hướng mạnh về xuất khẩu, 
đồng thời thay thế nhập khẩu những sản phẩm 
mà nước ta có lợi thế. Bằng cách đó, kết hợp 
sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời 
đại, nâng cao nhịp độ và hiệu quả của sự 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện 
đại. 

4 - Đặt việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa là 
sự nghiệp của toàn dân, của các thành phần 
kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò 
chủ đạo. Sự nghiệp ấy được tiến hành theo cơ 
chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. 

5 - Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
phải được tiến hành một cách đồng bộ trong sự 
gắn bó giữa cơ cấu ngành kinh tế công - nông 
nghiệp và dịch vụ với cơ cấu vùng lãnh thổ ; 
giữa nông thôn với đô thị ; giữa các thành phần 
kinh tế ; giữa tiết kiệm và đầu tư. 


6 - Lấy việc phát huy nhân tố con người 
làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển kinh tế 
nhanh và bên vững ; gắn tăng trưởng kinh tế 
với đôi mới cơ cấu kinh tế, cải thiện đời sống 
nhân dân, phát triển văn hóa, giáo dục, thực 
hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi 
trường sinh thái. 

7 - Kết hợp hài hòa giữa công nghệ truyền 
thống với công nghệ hiện đại trong tính đa 
dạng của nó ; đồng thời tranh thủ đi nhanh vào 
hiện đại ở những khâu, những ngành có ý 
nghĩa quyết định và những mặt hàng mũi nhọn 
có liên quan đến quy mô và hiệu quả tăng kim 
ngạch xuất khẩu trong quá trình chuyển dịch 
cơ cầu kinh tế. 


RONG những năm còn lại của thập kỷ 

90, mục tiêu và nội dung cơ bản của 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa là : 

1 - Về cơ cấu ngành 

Mục tiêu cơ cấu ngành kinh tế đến năm 
2000 tỷ trọng công nghiệp và xây dựng chiếm 
khoảng 34 - 35% trong GDP ; nông, lâm, ngư, 
nghiệp chiếm khoảng 19 - 20% ; dịch vụ 
chiếm khoảng 45 - 46%. Cụ thể : 

- Tập trung sức phát triển mạnh và toàn 
diện nông, lâm, ngư nghiệp theo hướng sản 
xuất hàng hóa lớn, gắn liền với chế biến sản 
phẩm bằng công nghệ ngày càng tiến bộ, hiện 
đại ; bảo đảm an toàn lương thực cho đất nước 
cả trước mắt và lâu dài, đạt 30 triệu tấn (quy 
thóc) vào năm 2000. Chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế theo hướng tăng nhanh diện tích và sản 
lượng cây công nghiệp, cây ăn quả ; phát triển 
và đưa chăn nuôi thành ngành chính và chiếm 
tỷ trọng 30 - 35% giá trị sản phẩm nông 
nghiệp vào năm 2000. Một trong những vấn 
đề quan trọng trong cơ cầu ngành là vấn đề 
công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn, đây 
nhanh thủy lợi hóa, từng bước cơ giới hóa, 
điện khí hóa và ứng dụng rộng rãi công nghệ 
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sinh học, phát triển ngành nghề, làng nghề và 
dịch vụ ; tổ chức phân công lại lao động, thực 
hiện kế hoạch hóa gia đình và dân số, theo 
hướng "ly nông bất ly hương" nhằm giảm sức 
ép về việc làm của nông thôn đối với các đô 
thị lớn ; tăng thu nhập, tăng sức mua của dân 
cư trên thị trường nông thôn, tạo cơ sở cho thị 
trường đầu ra của công nghiệp phát triển với 
nhịp độ nhanh trong cơ cấu ngành kinh tế. 

- Trong các ngành công nghiệp, nối lên 
hàng đầu là vai trò của công nghiệp chế tạo và 
chế biến. Đây là những ngành tạo cơ sở cho 
việc đối mới và nâng cao trình độ công nghệ 
của toàn bộ nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu trong 
nước và hướng mạnh về xuất khẩu ; đồng thời 
thay thế nhập khẩu sản phẩm mà nước ta có 
nhiều tiềm năng. Đổi mới công nghệ phần lớn 
các doanh nghiệp. Phát triển nhanh một số 
ngành, một số lĩnh vực có lợi thế, một số 
ngành công nghiệp mũi nhọn như : Chế biến 
lương thực thực phẩm, khai thác và chế biến 
dầu khí, công nghiệp điện tử, công nghệ thông 
tin và một số ngành cơ khí chế tạo. Khai thác 
thế mạnh về nguôn tài nguyên và tranh thủ cơ 
hội huy động vốn trong và ngoài nước để phát 
triển có chọn lọc một số cơ sở công nghiệp 
nặng, bảo đảm thêm năng lực sản xuất tương 
ứng với nhịp độ tăng trưởng kinh tế cao và lâu 
bền, tạo đà về những công trình lớn cho các 
năm sau. Kết hợp công nghiệp dân dụng với 
công nghiệp quốc phòng. Theo hướng này, 
mục tiêu đến năm 2000 sẽ đạt l triệu tấn 
đường, 500 triệu mét vải, 30 vạn tấn giấy, 16 
triệu tấn dầu thô, 3,7 tỉ mét khối khí, 30 tỉ 
KW/h điện, 10 triệu tấn than sạch, từ 16 đến 
20 triệu tấn xi mắng, ],2 triệu tấn phân lân, 95 
vạn tấn phân đạm, 2 triệu tấn thép... 0 

- Trong tiến trình chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế, nội dung không thể xem nhẹ và chậm trễ, 
thậm chí phải ưu tiên đi trước một bước trong 
cơ cấu ngành, là phát triển kết cấu hạ tầng 
kinh tế, xã hội. Mục tiêu đến năm 2000 là phải 
14 


bảo đảm lưu thông thông suốt các tuyến giao 
thông huyết mạch, tuyến Xương sống và các 
tuyến nhánh đến các vùng, các trung tâm miền 
núi. Phát triển và hiện đại hóa các nhà máy 
điện và hệ thống tải điện từ cao thế, trung thế 
đến hạ thế, bảo đảm cung cấp đủ điện cho nhu 
câu đô thị, khu công nghiệp, và ở nông thôn. 
Đến năm 2000 bảo đảm 80% số xã có điện 
lưới và điện tại chỗ. Sớm hiện đại hóa hệ 
thống thông tin liên lạc thông suốt trong cả 
nước và hòa nhập với thế giới. Cung cấp đủ 
nước sạch cho đô thị và bảo đảm nước sạch 
cho nông thôn, hạn chế tai hại của hạn hán, lũ 
lụt. Phát triển và nâng cấp các cơ sở văn hóa, 
xã hội, trọng tâm là phát triển giáo dục, đào 
tạo và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân thông 
qua chương trình giải quyết các vấn đề xã hội 
đề ra trong kế hoạch 5 năm (1996 - 2000). 

- Phát triển mạnh các loại hình dịch vụ, 
mở thêm các loại hình mới đáp ứng nhu cầu đa 


dạng của sản xuât kinh doanh và đời sông trên 


các mặt : thương nghiệp (nắm bán buôn, chỉ 
phối bán lẻ) ; hoàn thiện hệ thống dự trữ quốc 
gia, dự trữ lưu thông đủ mạnh để can thiệp 
đúng lúc ; tăng khối lượng và độ an toàn về 
vận tải hàng hóa, vận tải hành khách với tính 
đa dạng của các loại hình ; phát triển và nâng 
cao chất lượng ngành du lịch ; phát triển mạnh 
các dịch vụ thông tin tư vấn về đầu tư, kinh 
doanh và dịch vụ trong các lĩnh vực công 
nghệ, pháp luật, tài chính, kiểm toán, ngân 
hàng, bảo hiểm và các dịch vụ đa dạng khác. 
Phần đấu đến năm 2000 giá trị hàng hóa bán 
ra trên thị trường tăng gấp 2,5 lần so với năm 
1995, bảo đảm mức tăng bình quân hằng năm 
là 20%. Phát triển kinh tế đối ngoại, từ nay đến 
năm 2000 đưa tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 
bình quân hằng năm khoảng 24 - 25%, tăng 
nhanh tỷ trọng hàng đã qua chế biến trong kim 
ngạch xuất khẩu, giảm tỷ trọng xuất khẩu 


(1) Xem Báo cáo chính trị tại Đại hội VHI của Đảng, 
phần III 
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nguyên liệu và hàng sơ chế. Hướng nhập khẩu 
vào nguyên liệu, nhiên, vật liệu, các loại thiết 
bị công nghệ đáp ứng nhu cầu công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. Thay thế nhập khẩu các mặt 
hàng thiết yếu mà trong nước có khả năng sản 
xuất và sản xuất có hiệu quả. Đưa tông kim 
ngạch nhập tăng bình quân hằng năm từ 22 
đến 24%. Giảm dần mức nhập siêu ?). Trong 5 
năm tới thu hút và sử dụng có hiệu quả khoảng 
7 tỉ USD từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính 
thức (ODA) và khoảng 13 - 15 tỉ USD nguồn 
đầu tư trực tiếp (FDJ), cải thiện cán cân thanh 
toán quốc tế. 

2 - Về cơ cấu vùng lãnh thổ 

Mục tiêu phát triển các Vùng lãnh thổ 
trong 5 năm tới là : Tạo điều kiện cho tất cả 
các vùng đều phát triển trên cơ sở khai thác 
thế mạnh và tiềm năng của mỗi vùng, liên kết 
giữa các vùng, làm cho mỗi vùng đều có một 
cơ cấu kinh tế hợp lý và đều có chuyển biến 
tiến bộ, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã 
hội của cả nước. 

Thực hiện phát triển trong sự kết hợp đầu 
tư có trọng điểm (3 vùng kinh tế Bắc, Trung, 
Nam và khu vực đô thị lớn có lợi thế và đô thị 
vệ tinh) với việc tạo điều kiện cho các vùng 
đều phát triển, giảm đáng kể sự chênh lệch về 
nhịp độ phát triển giữa các vùng. 

3 - Vê cơ cấu thành phân kinh tế 

Lẫy việc giải phóng sức sản xuất, động 
viên tối đa mọi nguồn lực bên trong và bên 
ngoài cho việc phát triển và chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. Phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế 
nhà nước trên cơ sở chủ động đổi mới về tổ 
chức và nâng cao hiệu quả quản lý. Tạo điều 
kiện thuận lợi về kinh tế và pháp lý để các chủ 
doanh nghiệp tư nhân yên tâm đầu tư chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế. Mở rộng các hình thức 
liên doanh liên kết, áp dụng rộng rãi các hình 
thức kinh tế tư bản nhà nước. 


ÍNH hiện thực của mục tiêu và nội 

dung của sự phát triển và chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế nói trên phụ thuộc vào 
các giải pháp mấu chốt sau đây : 

1 - Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa 
tăng trưởng kinh tế với tiết kiệm, đầu tư và lạm 
phát trong quá trình chuyển dịch cơ cấu. 

- Điều dễ thấy là mức tăng trưởng kinh tế 
cao thường dễ đạt ở một nước có điểm xuất 
phát thấp diễn ra trong thời kỳ đầu cuộc đổi 
mới, được thừa hưởng một số công trình lớn 
của thời kỳ cũ chuyên qua. Đạt mức tăng 
trưởng kinh tế cao là cần thiết, thậm chí rất cần 
thiết để tránh tụt hậu. Song giữ được lâu bền 


mức tăng trưởng cao là rất khó khăn đối với 


nước ta, nếu liên hệ nó với tình hình tiết kiệm, 
đầu tư và lạm phát. Theo kinh nghiệm của các 
nước tương đồng, thông thường muốn duy trì 
mức tăng trưởng cao và lâu bền, mức tiết kiệm 
và tích lũy đầu tư trong GDP phải đạt trình độ 
cao. Ở nước ta, tỷ trọng hộ giàu và khá còn 
quá ít (4,1% hộ giàu và 17,2% hộ trên trung 
bình) số hộ trung bình, dưới trung bình và 
nghèo chiếm 78,7%, trong đó hộ dưới trung 
bình : 22,5% và hộ nghèo : 20% ), Trong 
điều kiện đó, tỷ lệ huy động vốn nội địa sẽ 
thấp. Muốn duy trì mức tăng trưởng bình quân 
hằng năm ở mức từ 9 đến 10%, từ nay đến năm 
2000 buộc phải tăng phát hành vốn tín dụng, 
nên lạm phát tăng, khó kiểm soát là điều có 
thể xây ra và cần tính đến. Lời giải của bài 


toán này phải chăng là : 


- Nhà nước cần sử dụng một cách đồng bộ 
các chính sách kinh tế đòn bẩy, nhất là chính 
sách tín dụng - lợi tức, chính sách thuế... 
nhằm kích thích tiết kiệm và khuyến khích tất 
cả các thành phần kinh tế hăng hái đầu tư vốn 
vào sản xuất kinh doanh. 

— (2) Xem Báo cáo phương hiớn nhiệm vụ kế hoạch 5 
năm (I996 - 2000) tại Đại hội VHI của Đảng. 


(3) Niên giám thống kê năm 1994, Nxb Thống kê, 
1995, tr 372 ` 
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- Thông qua tuyên truyền giáo dục, dấy 
lên phong trào tiết kiệm sâu rộng mang tính 
toàn dân cả trong sản xuất lẫn trong tiêu dùng, 
dành vốn cho tích lũy đầu tư. 

- Trên cơ sở cải tiến, hoàn thiện chính 
sách thuế, có cơ chế chống thất thu thuế, điều 
tiết chi, giảm bội chi ngân sách, thực hiện 
nghiêm túc nguyên tắc trên cơ sở huy động để 
cho vay, khắc phục tình trạng phát hành tiền 
dẫn đến bội chi và lạm phát vốn tín dụng. 

- Thực hiện các chính sách : bảo hiểm về 
giá xuất, hàng rào quan thuế đối với nhập, 
khuyến khích đổi mới công nghệ, điều tiết tỷ 
giá hối đoái hợp lý có lợi cho xuất khẩu... để 
khuyến khích xuất khẩu, giảm nhập khẩu 
những hàng hóa nước ta có khả năng sản xut. 
Bằng cách đó, tăng mặt hàng, nhóm hàng xuất 
khẩu có giá trị lớn, tăng tỷ trọng hàng xuất qua 
chế biến từ 20% hiện nay lên 70% vào năm 
2000 ; mở rộng thị trường xuất khẩu ; cân đối 
xuất nhập khẩu và tiến tới có dư để trả nợ và 
tích lũy mở rộng sản xuất và đổi mới công 
nghệ. 

2 - Thực hiện công nghiệp hóa nông 
nghiệp và hiện đại hóa nông thôn, củng cố và 
phát huy thành quả của nông nghiệp, nông 
thôn trong việc ổn định tình hình kinh tế - xã 
hội. Nâng cao năng suất lao động, vật nuôi, 
cây trồng trong các ngành nông, công nghiệp 
chế biến và dịch vụ v.v.; tăng thu nhập, mở 
rộng thị trường nông thôn với tư cách là một 
bộ phận rộng lớn của thị trường nội địa, làm 
cơ sở cho việc phát triển công nghiệp và dịch 
vụ trong nước và mở rộng thị trường ra nước 
ngoài. 

3 - Trên cơ sở ngành, vùng và mặt hàng 
mũi nhọn đã xác định trong cơ cấu kinh tế, 
việc phân phối vốn đầu tư phải tập trung, tránh 
phân tán, lãng phí ; thi công dứt điểm để đưa 
nhanh vào sử dụng, phát huy có hiệu quả vốn, 
hoàn vốn và trả nợ. Theo hướng đó cân : 
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- Tranh thủ thu hút nguồn vốn hỗ trợ phát 
triển chính thức (ODA) đa phương hoặc SOng 
phương để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - 
xã hội, và dành một phần đầu tư cho nông, 
lâm, ngư nghiệp và sản xuất hàng tiêu dùng. 
Đối với vốn viện trợ không hoàn lại cần ưu 
tiên đầu tư cho những vùng chậm phát triển. 

- Tiếp tục chính sách thu hút vốn đầu tư 
trực tiếp của nước ngoài (FDU ; đồng thời cần 
tập trung đầu tư nguồn vốn này vào những lĩnh 
vực, những sản phẩm và dịch vụ có công nghệ 
tiên tiến, có tỷ lệ xuất khẩu cao. 

- Có chính sách cởi mở và ưu tiên hơn đối 
với tư nhân trong nước, trong liên doanh, liên 
kết vốn của tư nhân với nhà nước theo tỉnh 
thần "người trong một nước" và "lọt sàng 
xuống nia" khi họ thấy có lợi. 

4 - Đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục đào tạo, 
gắn giáo dục đào tạo với khoa học - công 
nghệ, coi đó là "quốc sách hàng đầu". Điều 
cần nhấn mạnh là giải pháp này phải tiến hành 
đồng bộ và đi trước một bước theo hướng xã 
hội hóa trong chính sách đầu tư. Vì sự nghiệp 
đó gắn với đặc trưng lao động "trí tuệ" và gắn 
với "sự nghiệp trồng người" - nhân tố, động 
lực trực tiếp của sự phát triển và chuyển dịch 
cơ cầu kinh tế. 

5 - Kinh nghiệm của nhiều nước, nhất là 
các nước công nghiệp mới châu Á cho thấy 
đường hướng, động thái và nhịp điệu chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế theo mục tiêu được xác 
định, trên mức độ lớn phụ thuộc vào vai trò tác 
động và hiệu lực quản lý của nhà nước. Kinh 
nghiệm đó không là ngoại lệ đối với nước ta. 
Do vậy, cần thông qua cải cách bộ máy hành 
chính nhà nước, sớm tạo ra những điều kiện 
cần và đủ để tăng cường vai trò và hiệu lực 
quản lý của nhà nước, một nhân tố có ý nghĩa 
cực kỳ quan trọng (nếu không muốn nói là có 
ý nghĩa quyết định) đến việc hiện thực hóa sự 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay C] 
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Mây giải pháp 


NÂNG CAO CHẤT LUỢNG CÔNG TÁC CÂN BỘ 


ÔNG tác cán bộ vốn đã quan trọng, nay 

càng quan trọng và cấp thiết. Báo cáo 

chính trị của BCH TU Đảng khóa VH 
tại Đại hội VII của Đảng nhấn mạnh : 'Toàn 
Đảng phải hết sức chăm lo, xây dựng tốt đội 
ngũ cán bộ, chú trọng đội ngũ cán bộ kế cận 
vững vàng, đủ bản lĩnh về các mặt. Sớm xây 
dựng chiên lược cán bộ của thời Kỳ mới ớI"”. 
Quán triệt chủ trương đó, trong bài này, bước 
đầu tôi xin trình bày một số giải pháp về nâng 
cao chất lượng công tác cán bộ. 

Ì - Chất lượng công tác cán bộ thể hiện 
trước hết ở việc xác định tiêu chuẩn các chức 
danh cán bộ. 

Để có đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu 
cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, 
phải xác định tiêu chuẩn cần bộ một cách khoa 
học. Xác định tiêu chuẩn cán bộ chính xác là 
cơ sở và tiền đề để đánh giá, tuyến chọn, đào 
tạo, bôi dưỡng, bố trí, đề bạt cán bộ đúng. Lâu 
nay, ta mới xác định tiêu chuẩn chung. và tiêu 
chuẩn các loại cán bộ nhưng chưa xác định 
tiêu chuẩn cho từng chức danh cán bộ. Tiêu 
chuẩn bộ trưởng nông nghiệp khác tiêu chuẩn 
bộ trưởng công nghiệp ; tiêu chuẩn thứ trưởng, 
phó ban phụ trách lĩnh vực chuyên môn khác 
tiêu chuân thứ trưởng, phó ban phụ trách lĩnh 
vực hành chính, hậu cần. Có xác định rõ tiêu 
chuẩn từng chức danh cần bộ mới tránh được 
tình trạng đánh giá, tuyển chọn, đào tạo, bởi 
dưỡng, bố trí, đề bạt cán bộ chung chung. 
Không phải đã làm được bộ trưởng thì làm bộ 
trưởng bộ nào cũng được ; không phải cấp phó 
nào cũng lên thay cấp trưởng được. Không có 
đủ tiêu chuẩn, chức danh cán bộ cần thay thế 
mà vẫn bố trí thay thế là hạ thấp chất lượng 
cần bộ. 

Khi ,XắC định tiêu chuẩn các chức danh 
cán bộ cần chú ý ba điểm : 


LÊ VĂN LÝ °* 

Thứ nhất, căn cứ vào vị trí, vai trò, chức 
năng nhiệm vụ của từng chức danh cán bộ để 
xác định. Như vậy môi chức danh cần bộ khác 
nhau sẽ có tiêu chuẩn. khác nhau. 

Thứ hai, tiêu chuẩn chức danh cán bộ phải 
phù hợp với điều kiện lịch sử, kinh tế, xã hội 
và con người Việt nam. Những cán bộ đủ tiêu 
chuẩn quy định thi hiệu quả giải quyết công 
việc và uy tín phải tốt hơn cán bộ không đủ 
tiêu chuân. Nêu ngược lại, cần bộ đủ tiêu 
chuẩn quy định nhưng thực tê hiệu quả giải 
quyết công việc và uy tín lại không băng 
người không đủ tiêu chuẩn thì phải xem lại 
tiêu chuẩn đó. Đây chính là thước đo để đánh 
giá việc xác định tiêu chuẩn cán bộ có bảo 
đảm tính khoa .học hay không. 

_ Thứ ba, cần phân biệt điều kiện với tiêu 
chuẩn cần bộ. Hiện nay, trong công tác cán bộ 
có người lần lộn điêu kiện vỚi _ tiêu chuẩn. 
Điều kiện là những quy định về bằng cấp, học 
vị, tuổi tác, sức khỏe V.V., còn tiêu chuẩn là 
những tiêu chí cụ thể hóa về phẩm chất, năng 
lực của cán bộ. Điều kiện tuy cần nhưng chưa 
đủ. Mười cán bộ đủ điều kiện nhưng có khi chỉ 
ba, bốn cán bộ đủ tiêu chuẩn. Nếu chỉ dừng lại 
ở điều kiện để bố trí, đề bạt cán bộ thì thực tế 
là hạ thấp tiêu chuẩn cán bộ. Khi đó, người đủ 
cả điều kiện và tiêu chuẩn có khi không được 
trọng dụng bằng người chỉ mới đủ điều kiện.- 
Không phải đội ngũ cán bộ không có tiềm 
năng mà do công tác cán bộ chưa phát huy 
được tiềm năng đó. Bằng cấp, học vị là cân 
thiết, nhưng chưa hẳn bằng cấp, học vị cao 
hơn thì trí tuệ và năng lực thực tế đã cao hơn. 
Do đó, đều sẽ là sai lầm nếu xem nhẹ bằng cấp, 
học vị hoặc tuyệt đối hóa bằng cấp, học VỊ ; : 
đồng nhất bằng cấp, học vị với năng lực. Bằng 


* PGS, Chủ nhiệm khoa Xây dựng Đảng, HỌC viện 
chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 
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cấp, học vị chỉ là điều kiện để tạo ra năng lực, 
bản thân nó chưa phản ánh đầy đủ nắng lực. 

2 - Về cơ cấu và quy hoạch cân bộ lãnh 
đạo, quản lý. 

Nhận thức đúng và thực hiện tốt cơ cấu và 
quy hoạch cần bộ sẽ góp phần quan trọng vào 
việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Để 
bảo đảm tính kế thừa, tính liên tục, tránh tỉnh 
trạng hãng hụt, phải xác định cơ cấu và tiến 
hành quy hoạch cân bộ. Trong điều kiện hòa 
bình, xây dựng đất nước, càng phải chú trọng 
xác định cơ cầu và quy hoạch cán bộ. 

Trong cơ cấu cần bộ, có cơ cấu độ tuổi, cơ 
cấu chất lượng và cơ cầu thành ¡ phần, giới tính. 
Ở đây tôi chỉ trình bày CƠ cấu độ tuổi. Các 

nghị quyết. của Đảng ta đã khẳng định mỗi cấp 
lánh đạo cân có ba độ tuổi. Song tỷ lệ các độ 
tuổi đó thế nào, cần được xác định cụ thể. 
Kinh nghiệm cho thấy, độ tuổi cao ở mỗi cấp 
lãnh đạo nên chiếm khoảng 20 - 30%. Đó là 
những đồng chí tuổi cao nhưng có phẩm chất, 
năng lực tôt, uy tín cao, có sức khỏe, ở lại cấp 
lãnh đạo giữ vai trò chủ chốt, bảo đảm cho câp 
lánh đạo đó đi đúng đường lối của Đảng. 
Trong điều kiện bình thường nếu tỷ lệ độ tuôi 
cao quá ít hoặc quá nhiều đều không tốt. 

Độ tuổi trung bình của mỗi câp lãnh đạo 
khoảng 40 - 50% là phù hợp. Đây là những 
đồng chí có phẩm chất, năng lực tốt, là lực 
lượng ˆ 'tả xung, hữu đột". Sức mạnh hiện tại 
của mỗi cấp lãnh đạo chủ yếu là ở lực lượng 
này. 

Độ tuổi thấp của mỗi cấp lãnh đạo khoảng 
30%. Đây là lực lượng trẻ có triển vọng. 
Tương lai của cấp lãnh đạo phụ thuộc chủ yêu 
vào lực lượng này. 

Các độ tuổi trên ở mỗi cấp khác nhau, mỗi 
giai đoạn khác nhau sẽ khác nhau. Hiện nay, 


ba độ tuổi thuộc ba cấp ở nước ta, theo tôi nên 


như sau : 


Cấp huyện 

quận 

từ 46 tuổi 

trở lên trở lên 

Trung bình Mịp 45tuổi | Từ40 tuổi - | Từ 35 tuổi 
n 60 tuổi | đến 55 — đến 45 tuổi 


tuổ 
Ta nai | Dưới40tuổi |Dướ 35 tuổi 


Mỗi kỳ bầu cử hoặc bổ nhiệm có hai cách 
luân chuyên cán bộ : luân chuyển giữa các độ 
tuổi trong từng. cấp và luân chuyền cân bộ từ 
cấp dưới lên câp trên. Cán bộ tuổi cao ở cấp 
quận, huyện có phẩm chất, năng lực và uy tín 
tốt có thể đưa lên câp tỉnh, thanh phố và sau ỳ 
năm có thể lên cấp trung ương vẫn bảo đảm về 
độ tuổi. 

Thực hiện tốt cơ cấu như vậy, vừa khắc 
phục được tỉnh trạng hãng hụt, vừa bảo đầm 
đội ngũ cán bộ kế tục sự nghiệp cách mạng có 
chất lượng. 

Để bảo đảm cơ cấu và chất lượng đội ngũ 
cán bộ, nhất thiết phải có quy hoạch cán bộ. 
Song cách làm quy hoạch cân đổi mới. . Không 
nên mỗi chức danh cán bộ lãnh đạo đều chọn 
hai, ba người đưa vào quy hoạch chuẩn bị thay 
thế một cách .công khai rộng TÃI. Cách làm như 
vậy ở một số nơi đã khiến số người được đưa 
vào diện quy hoạch không yên. tâm, ổn định 
công tác. Nhiều người mong ngóng, hướng tới 
chức vụ trong quy hoạch chứ không đầu tư sức - 
lực, trí tuệ để làm tốt công việc đang phụ 
trách. Hơn nữa, có những trường hợp cán bộ 
tốt trong quy hoạch dự định bôi dưỡng thành 
cán bộ chủ chốt của tỉnh hoặc của huyện, 
nhưng vì công bố công khai nên bị gạt bỏ ngay 
từ khâu bầu vào cấp ủy. Vi vậy, cách làm quy 
hoạch, kế hoạch tạo nguồn cần bộ. chỉ nên 
công khai trong tập thể có thấm quyền quyết 
định về cán bộ. 

Xác định quy hoạch cần bộ phải dựa trên 
cơ sở khoa học, gắn quyền hạn với trách 
nhiệm, nghĩa vụ với lợi ích của cán bộ. Nhiều 
cán bộ không muốn làm chuyên trách công tác 
đảng, công tác đoàn thể và các công tác xã hội. 
Họ làm vì trách nhiệm nhưng không hăng hái, 
phấn khởi khi lợi ích chưa tương xứng. 

Quy luật phát triển và đào thải luôn luôn 
chỉ phối công tác quy hoạch cán bộ, trong đó 
có quy luật phát triển tuần tự theo kế hoạch và 
có quy luật phát triển đột biến, tự phát. Vì thế, 
làm quy hoạch không thể cứng nhắc, công 
thức, mà phải bổ sung, phát triển thường 
xuyên. Sau 6 tháng hoặc 1 năm phải xem xét 
đánh giá lại quy hoạch. Có người đưa vào quy 
hoạch, nhưng không phát triên được, cần phải 
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đưa ra, Ngược lại, có cần bộ không được dự 
kiến trong quy hoạch, nhưng qua thực tiễn 
công \ tác lại nôi lên và có triển vọng phát triển 
tốt, cần đưa vào quy hoạch. Làm. sao môi chức 
danh đều có sẵn hai, ba người kế cận và dự bị 
có đủ điều kiện và tiêu chuẩn để thay thế. 
Tránh tình trạng bố trí, đề bạt rồi mới đưa đi 
đào tạo cơ bản hoặc bồi dưỡng dài ngày. Khắc 
phục tình trạng một người chuẩn bị thay hai 
chức danh hoặc chỉ chuẩn bị một người thay 
thế một chức danh. 

_ Về phương pháp quy hoạch cần bộ cũng 
nên linh hoạt. Có thê sử dụng các phương 
pháp : 

ˆ Tuân tự cùng tuyến, nhự phó bí thư lên 
bí thư cấp Ủy đảng ; phó chủ tịch lên chủ tịch 
UBND cùng cấp. 

- Tuần tự không cùng tuyến, như phó bí 
thư cấp ủy lên làm chủ tịch UBND cùng cập. 

- Vượt cấp cùng tuyến, như thường vụ cấp 
ủy lên bí thư cấp ủy cùng cấp. 

- Vượt cấp không cùng tuyến, như thường 
vụ cấp ủy lên làm chủ tịch UBND cùng cấp. 

- Ngang cấp không cùng tuyến như chủ 
tịch UBND sang làm bí thư hoặc bí thư sang 
làm chủ tịch UBND cùng cấp. 

Lâu nay ở nước ta thường quy hoạch cần 
bộ theo công thức : cập phó lên thay cấp 
trưởng (phó thứ nhất, phó thường trực lên thay 
trưởng). Điều đó có thuận lợi, vì khi lên làm 
cấp trưởng các đồng chí đó đã nắm được công 
việc, không bỡ ngỡ mất thời gian tìm hiểu tình 
hình. Hơn nữa, người đang đảm nhiệm cấp 
phó thứ nhất, phó thường trực lên làm câp 
trưởng đỡ xáo động về tư tưởng. Tuy nhiên, sẽ 
sai lầm nếu quy hoạch theo kiểu " sông lâu lên 
lão làng", không căn cứ vào tiêu chuân cán bộ 
cấp trưởng khi bố trí, đề bạt. 

_ Thông thường cán bộ cấp phó có thể lên 
thay cấp trưởng, nhưng cũng có những cán bộ 
cấp phó không thể làm cấp trưởng được, hoặc 
làm được nhưng không tốt bằng cán bộ cấp 
trưởng cấp dưới lên thay thế cấp trưởng cấp 
trên. Có những cán bộ cấp phó có thể lên làm 
tốt cấp phó của cấp trên, nhưng lại không làm 
cấp trưởng ở cấp dưới được, vi hệ tiêu chuẩn 
cấp trưởng khác cấp phó. 


3 - Về đánh giá, tuyến chọn và sử dụng 
cần bộ 

Trung ương đã có hướng dẫn thực hiện 
quy trình đánh giá, tuyển chọn, sử dụng cán 
bộ. Song quy trình đó đi vào cuộc sống còn 
không ít khó khăn. 

- Lâu nay, Đảng ta đã khẳng định, căn cứ 
vào kết quả. hoàn thành nhiệm vụ được glao để 
đánh giá cán Độ. Đó là cơ sở để khắc phục 
những quan điềm và phương pháp đánh giá 
cân bộ lệch lạc trước đây ; là thước đo để đánh 
giá phẩm chất, năng dực cân bộ một cách cụ 
thể, khoa học. Bởi vì kết quả công tác là sự 
phản ánh phẩm chất và năng lực của mỗi cần 
bộ. Có phẩm chất tốt mà không có năng lực 
cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ chính trị. 
Có năng lực mà phẩm chất chính trị, đạo đức - 
kém, họ sẽ lo xoay xở làm ăn vì lợi ích cá 
nhân, phường hội chứ không lo hoàn thành 
nhiệm vụ được giao. Thước đo này cũng xác 
định ¡đúng ý nghĩa của bằng cấp, học VỊ. Điều 
đó sẽ khắc phục tình trạng xem nhẹ bằng cấp, 
học vị hoặc chạy theo băng cấp, học vị một - 
cách hình thức. Đồng thời, đánh giá. như vậy 
sẽ không bỏ rơi những cán bộ do điều kiện 
chiến tranh, không được đào tạo hệ thống qua 
trường lớp, nên băng cấp, học vị không. Cao, 
nhưng năng lực thực tế giỏi. Khi đánh giá cần 
chú trọng mục đích, động cơ hoàn thành 
nhiệm vụ ; hoàn thành trong điều kiện thuận 
lợi hay khó khăn ; hoàn thành một đôi lần hay 
liên tục cả một quá trinh. 

- Đánh giá cần bộ phải đặt cán bộ trong 
mối quan hệ với tổ chức, cơ chế, chính sách. 
Khi tổ chức chưa ốn định, cơ chế chính sách 
chưa hoàn chỉnh, rất khó phân biệt cân bộ 
năng động sắng tạo với cán bộ vô tổ chức kỷ 
luật. Mặc dù hiện tượng bên ngoài của hai cần 
bộ đó rất giống nhau, nhưng bản chất bên 
trong khác nhau. Phân biệt được sự khác nhau 
đó mới khuyến khích được những cán bộ có 
tâm huyết, có trách nhiệm trước những khó 
khăn, phức tạp, biết tháo gỡ khó khăn, vượt 
qua thử thách, tìm ra cách làm ăn mới. Có 
những cách làm ăn mới, một hướng đi mới, có - 
thể phải ba bốn lần thể nghiệm thất bại sau 
mới thành công. Do đó, cũng không thể vội 
vàng đánh giá cán bộ qua biểu hiện bên ngoài. 
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- Đánh giá từng người cán bộ phải căn cứ 
vào tiêu chuẩn chức danh cán bộ. Không nên 
đánh giá một người cần bộ nào đó là tốt hay 
xấu một cách chung chung, mà phải nêu được 
cụ thể những mặt tốt và chưa tốt của họ để sắp 
xếp, bố trí công việc phù hợp. Người thợ rèn 
giỏi mà đóng tủ thì kém, nhưng khi rèn dao lại 
xuất sắc. Ngược lại, thợ mộc giỏi mà rèn dao 
thì kém, nhưng đóng tủ lại xuất sắc. Vì vậy 
trong công tác cán bộ cũng có trường hợp một 
cán bộ nào đó tuy không hoàn thành tốt công 
việc cũng có thể đưa ngang hoặc đưa lên. Còn 
nếu cán bộ sai lầm, khuyết điểm về lập trường, 
quan điểm, phẩm chất, đạo đức thì chỉ đưa 
xuống hoặc kỷ luật, không thể đưa ngang hoặc 
đưa lên. Nhưng nếu do bố trí cán bộ không 
hợp sở trường, chuyên môn, có khi điều sang 
ngang, hoặc đưa lên người cán bộ đó vẫn có 
thể phát huy tốt hơn. 

Đánh giá cán bộ là cơ sở và tiền đề để 
tuyến chọn cán bộ, nhưng đánh giá đúng chưa 
chắc đã tuyển chọn đúng. Tuyển chọn cán bộ 
ngoài mục đích, động cơ đúng còn phải có 
phương pháp, cách thức tuyển chọn phù hợp. 
Lâu nay, chúng, ta thường nói công tác cần bộ 

"có lên, có xuống", "có vào, có ra" là bình 
thường, nhưng thực tế lại không bình thường. 
Giải quyết vẫn đề này có liên quan tới khâu 
tuyển chọn, bố trí, bãi miễn, miễn nhiệm cán 
bộ. 

Nếu không quy định và thực hiện nghiêm 
túc việc "bổ nhiệm có thời hạn" thì cán bộ "có 
lên, có xuống" không thể thành hiện thực 
được. Hết thời hạn bổ nhiệm, nếu cán bộ đó 
phần đấu tốt, có phẩm chất, năng lực và uy tín 
tốt thì xét ra quyết nghị bổ nhiệm thêm một 
thời hạn nữa. Nếu không đạt được những yêu 
cầu đó hoặc khi có cán bộ thay thế có chất 
lượng tốt hơn thì bổ nhiệm cán bộ khác thay 
thế. Điều đó phải trở thành chuyện bình 
thường trong tâm lý cán bộ và trong dư luận 
quần chúng. 


20 


"Bổ nhiệm có thời hạn" là một hình thức 
kích thích cán bộ phấn đấu liên tục và tuyển 
chọn, sàng lọc cần bộ một cách thường xuyên. 
Những cán bộ thuộc diện bầu cử thì phải được 
lựa chọn qua bầu cử dân chủ. Cần cải tiến hơn 
nữa cơ chế bầu cử hiện nay, làm sao người 
cầm phiếu bầu đều suy nghĩ, cân nhắc chín 
chắn với tâm huyết và trách nhiệm để lựa chọn 
những người đại diện xứng đắng. 

Đối với cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ 
cần có quy chế, quy định bảo đảm đúng tiêu 
chuẩn ngay từ khi tuyển chọn để đào tạo. Học 
sinh tuyển vào trường đào tạo thuộc lĩnh vực 
nào phải có năng khiếu về lĩnh vực đó. Đào 
tạo rồi, khi đưa vào các cơ quan cần được tổ 
chức thi tuyển chặt chẽ, hội đồng thi tuyển 
phải do cơ quan có thẩm quyền quyết định. 
Tuyển ai là do yêu cầu cần tuyển và kết quả thi 
tuyển quyết định. Có như vậy, người có phẩm 
chất, đạo đức, có tài năng mới được đặt đúng 
vị trí, tránh được những biểu hiện tiêu cực như 
luồn lọt, đút lót, thiên vị, gian lận... 

Loại cần bộ này khi đã tuyển vào cần ồn 
định công tác lâu dài, có thể cả đời gắn bó với 
nghề nghiệp đó. Còn cán bộ diện bổ nhiệm có 
thể thay đổi sau một thời hạn, cán bộ bầu cử 
có thể thay đổi sau một nhiệm kỳ. 

Trong sử dụng cán bộ, cần chú trọng khâu 
bố trí, đề bạt cán bộ. Đảng ta đã tổng kết : bố 
trí cần bộ phải đúng người, đúng việc, đúng 


| chõ, đúng lúc, đúng sở trường. Đặc biệt, đề bạt 


cán bộ đúng lúc là vấn đề rất quan trọng. Đề 
bạt đúng lúc là khi cán bộ đang phát triển đi - 
lên. Muốn biết mỗi cán bộ lúc nào đi lên, lúc 
nào đi xuống phải hiểu cán bộ thật sâu sắc. | 
Người cán bộ nào cũng, có thời kỳ phát triển đi 
lên, đi ngang rồi đi xuống. Đề bạt. cán bộ quá 
sớm hoặc quá muộn đều có hại, kể cả cho bản 
thân người cán bộ đó. Lúc cán bộ cần làm 
VIỆC, muốn làm việc, có khả năng làm việc tốt 
nhất cần được giao việc. Khi cán bộ không còn 
sức làm, không có khả năng làm, không còn 
uy tín, không nên giao những công việc trọng 
trách Q 
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NÂNG CAO NẴNG LỰC LÃNH ĐẠO 
_ VÀ đỨC CHIẾN ĐẤU CỦA CÁC LOẠI HÌNH 
TỔ CHỨC CƠ &Ö ĐÁNG 


GHỊ quyết Đại hội VI và VH, Nghị 
N⁄ Trung ương 5 (khóa VỊ) và nhất 
là Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VII) 
đã nêu rõ việc đổi mới và chỉnh đốn các tổ 
chức cơ sở đảng (TCCSĐ) là một nhiệm vụ 
trọng tâm, có tính cấp bách của toàn đảng. 
Thực hiện yêu cầu đó, các cấp ủy đảng đã 
tiến hành khảo sát, đánh giá lại thực trạng các 
loại TCCSĐ để có chủ trương đổi mới, chỉnh 
đốn phù hợp. Ban bí thư Trung ương Đảng 
(hóa VI) cũng đã ban hành các quy định cụ 
thể về chức năng, nhiệm Vụ của nhiều loại 
hình TCCSĐ. Việc đổi mới và chỉnh đốn về tổ 
chức trong các cơ sở được chú trọng. Trước 
đây các chỉ bộ, tổ đảng ở các vùng nông thôn 
(phần 


chủ yếu theo địa bàn dân cư (thôn, xóm, bản), 


làm cho nội dung lãnh đạo của tổ chức đẳng 


phù hợp hơn với cơ chế quản lý mới. Các cấp 
ủy đã hướng dẫn, kiểm tra, biểu dương, khen 
thưởng theo định kỳ đối với các TCCSĐ đạt 
tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh. Nhiều tỉnh 
ủy, thành ủy tập trung chỉ đạo củng cố các cơ 
sở yếu kém, xử lý được nhiều "điểm nóng", 
đặc biệt là đã tăng cường hơn việc bố trí đảng 
viên là cần bộ lãnh đạo tham gia cấp ủy và trực 
tiếp làm bí thư ở các doanh nghiệp, đơn vị sự 
nghiệp và cơ quan. Điều đó đã làm cho chất 
lượng lãnh đạo của các TCCSĐ được nâng 
cao hơn (trước đây chỉ có 30 - 40%, nay 
khoảng 80 - 90% cơ sở bố trí cán bộ lãnh đạo 
làm bí thư). 

Qua đổi mới và chỉnh đốn đẳng, kết hợp 
với việc thực hiện các nghị quyết khác của 


lớn ở các tỉnh phía Bắc) được lập theo 
đơn vị hợp tác xã, đội sản xuất ; nay bô trí lại 


LÊ QUANG 


Đảng, bước đầu tạo ra được một số chuyển 
biến tích cực Ở nhiều TCCSĐ. Đáng chú ý là : 

- Đã củng cố được sự thống nhất cao hơn 
về tư tưởng, chính trị, về đường lối đổi mới 
của Đảng ; nâng cao hơn ý thức xây dựng đẳng 
của cán bộ, đẳng viên và niềm tin của quần 
chúng đối với Đảng. Ngăn chặn, đấy lùi những 
biểu hiện hoang mang dao động, giảm sút 
niềm tin, và kiên quyết đấu tranh với nhận - 
thức lệch lạc của một số người muốn đưa đất 
nước đi theo con đường khác, hoặc đòi "đa 
nguyên, đa đẳng”. 

- Duy trì tốt hơn nền nếp và cải tiến nội 
dung sinh hoạt đảng theo nguyên tắc tập trung 
dân chủ. Khắc phục tình trạng lỏng lẻo trong 
sinh hoạt đảng, hạ thấp vai trò lãnh đạo của 
nhiều TCCSĐ đã diễn ra trong các năm trước. 

- Nhiều TCCSĐ đã lãnh đạo có hiệu quả 
các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, đóng góp tích 
cực vào thành tựu đổi mới của đất nước, nhất 
là nhiệm vụ phát triển kinh tế, cải thiện đời 
sống, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc các gia 
đình có công với nước ; nâng cao tỉnh thần 
trách nhiệm của cần bộ, đẳng viên trong các 
mặt công tác ở các cơ quan, đơn vị... 

- Đã củng cố và tăng cường hơn mối quan 
hệ gắn bó giữa tổ chức đảng và đảng viễn v với 
nhân dân. 

Theo báo cáo của các cấp ủy trực thuộc 
trung ương vào cuối năm 1995 thì số TCCSĐ 
đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tăng lên 
(rước năm 1992 khoảng 20 - 30%, nay 
khoảng 40 - 50%) ; số TCCSĐ yếu kém giảm 
hơn (trước năm 1992 khoảng 15 - diờn, nay 
còn khoảng trên dưới 10%). 
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Tuy nhiên, để đánh giá cho thật chính xác 
thực trạng của TCCSĐ, các cấp ủy cần có sự 
nghiên cứu, khảo sát kỹ hơn trên nhiều mặt, 
phải nắm chắc 5 tiêu chuẩn TCCSĐ trong sạch 
vững mạnh, nhất là tiêu chuẩn lãnh đạo thực 
hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, và phải dựa 
vào ý kiến của các ban, ngành, đoàn thể và 
nhân dân, thì việc đánh giá mới có cơ sở thực 
tế. Có những TCCSĐ đã được tặng danh hiệu 
trong sạch vững mạnh nhưng việc lãnh đạo 
thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả thấp. 
Hoặc ngược lại, có nơi đạt kết quả khá cao về 
phát triển kinh tế, nhưng các mặt quan hệ xã 
hội, công tác xây dựng tổ chức đảng ít có 
chuyển biến rõ rệt. Mặt khác, nếu khảo sát kỹ 
thì cũng có thể thấy số TCCSĐ yếu kém vẫn 
còn nhiều, có nơi tình trạng yếu kém kéo dài, 
có nơi tổ chức đảng thực sự đã giảm sút hoặc 
tê liệt vai trò lãnh đạo, không duy trì được nền 
nếp sinh hoạt đẳng, chất lượng sinh hoạt mờ 
nhạt. 

Ở một số doanh nghiệp, do vai trò lãnh 
đạo của tổ chức đảng chưa được tăng cường 
đúng mức, nên doanh nghiệp chậm thích ứng 
với cơ chế mới, làm ăn thua lỗ kéo đài, cán bộ 
tham nhũng, công nhân thiếu việc làm. Một số 
cơ quan và đơn vị sự nghiệp, nhất là ở cấp 
trung ương quản lý, chưa khắc phục được tình 
trạng sinh hoạt đảng nghèo nàn, công tác giáo 
dục, quản lý đội ngũ cán bộ đảng viên chưa 
tốt, chất lượng và hiệu quả công tác rất hạn 
chế. 

Ở xã, phường, còn một số tổ chức đẳng 
yếu kém, có nơi đã để xảy ra những diễn biến 
rất phức tạp về chính trị, xã hội, tôn giáo và 
những, mâu thuẫn gay gắt về lợi ích tập thể. Ở 
một số phường trong các đô thị và vùng đồng 
bằng, ven đô thường tập trung rất đông đẳng 
viên là cán bộ về hưu (có nơi chiếm trên 90% 
tổng số đảng viên trong đẳng bộ) nhưng việc 
tổ chức sinh hoạt, phân công đẳng viên và xác 
định chức năng, nhiệm vụ của chỉ bộ còn 
nhiều khó khăn, lúng túng. 

Việc triển khai công tác xây dựng tổ chức 
đẳng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp 
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tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư của 
nước ngoài tuy bước đầu đã có một số cố gắng, 
nhưng vẫn còn chậm. 

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ cấp cơ sở còn chắp vá, bố trí cần bộ chủ 
chốt ở một số CƠ sở chưa tương xứng. Trình độ 
kiến thức và năng lực lãnh đạo của nhiều cán 
bộ cơ sở không theo kịp yêu cầu mới. Các chế 
độ chính sách đối với cơ sở và cán bộ cơ sở tuy 
đã từng bước được sửa đổi, bổ sung, nhưng 
nhìn chung vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. 

Xuất phát từ tình hình và yêu cầu cụ thể 
của mỗi cấp, đã có nhiều hình thức khác nhau 
về việc lập các tổ chức đảng cấp trên để chỉ 
đạo hoạt động của TCCSĐ ở các cơ quan, 
doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp như : đẳng 
ủy khối các cơ quan trung ương, đảng ủy liên 
cơ quan hoặc đẳng ủy dân - chỉnh - đảng cấp 
tỉnh ; đảng ủy khối doanh nghiệp, ban cần sự 
đảng các trường đại học trực thuộc cấp tỉnh, 
thành. Một số tổ chức đẳng ở doanh nghiệp 
lớn trực thuộc Ban bí thư (như đảng bộ đường 
sắt), hoặc trực thuộc đảng bộ khối cơ quan 
kinh tế trung ương, hoặc trực thuộc đảng ủy cơ 
quan bộ, ngành, hoặc trực thuộc thành ủy. Các 
cơ sở nhỏ nói chung trực thuộc huyện, quận, 
thị ủy... Do chưa xác định được thật rõ chức 
năng, nhiệm vụ của các tổ chức đó và mối 
quan hệ của nó với các tổ. chức có liên quan 
(đẳng ủy cơ quan, ban đẳng, ban cán sự đảng, 
đảng đoàn, cấp ủy địa phương...), nên nhìn. 
chung chất lượng và hiệu quả hoạt động của 
các tổ chức đảng kể trên còn nhiều mặt hạn 
chế. 

Những mặt tôn tại trên do nhiều nguyên 
nhân khác nhau, nhưng vê phía chủ quan, tập 
trung vào mấy nguyên nhân chủ yếu sau đây : 

- Nhận thức của cán bộ, đẳng viên về vai 
trò lãnh đạo của tổ chức đảng ở một số loại cơ 
sở chưa được rõ ràng. Một số cấp ủy chưa 
quan tâm đúng mức đến việc kiểm tra, hướng 
dẫn TCCSĐ bổ sung quy chế hoạt động theo 
đúng chức năng nhiệm vụ đã được quy định, 


chưa tích cực đấu tranh để khắc phục những 


Phấn đấu đhh 


biểu hiện buông lỏng, hạ thấp vai trò lãnh đạo 
của một số TCCSĐ. 

- Chưa đầu tư đúng mức việc nghiên cứu, 
rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng sinh 
hoạt của cấp ủy, chí bộ. 

- Chưa làm tốt việc quy hoạch đào tạo, bồi 
dưỡng và bố trí, sử dụng cần bộ cơ sở theo yêu 
cầu của thời kỳ mới. 

| * 

- __*% * 

Kinh nghiệm thực tiễn trong công tác xây 
dựng đảng trong nhiều năm qua cho thấy, để 
nâng cao được chất lượng các TCCSĐ, đáp 
ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong 
mỗi thời kỳ, phải giải quyết một cách đồng bộ 
nhiều biện pháp khác nhau, trong đó phải tập 
trung vào một số vấn đề sau đây : 

Trước hết, phải nhận thức cho thật đúng 


ý nghĩa, tầm quan trọng của các TCCSĐ. 


TCCSĐ là nơi Đảng gắn liền với các tầng lớp 
nhân dân, trực tiếp tổ chức và lãnh đạo nhân 
đân thực hiện đường lối chính trị của Đảng, 
thông qua các hoạt động thực tiễn mà cung cấp 
các thông tin phản hồi cho cấp vĩ mô điều 
chỉnh những chủ trương, chính sách không còn 
phù hợp, đề xuất những sáng kiến đã được 
kiểm nghiệm từ cơ sở để bổ sung, hoàn thiện 
đường lối, chính sách. Mặt khác, TCCSĐ 
chính là nơi tất cả đẳng viên thực hiện các 
quyền và nghĩa vụ đẳng viên trong sinh hoạt 
_ đẳng, trong việc phân công và kiểm tra công 
tắc, trong việc chính đón và phát triển đội ngũ 
đẳng viên, trong việc tạo nguồn cơ bản cho đội 
ngũ cán bộ của Đảng trưởng thành từ cơ sở, bổ 
sung cho đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị 
ở cấp bên trên... 

Hai là, mỗi TCCSĐ phải nắm vững và 
thực hiện đúng chức năng là hạt nhân chính trị, 
lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ theo quy định 


của Điều lệ Đảng, phù hợp với tình hình cụ thể 


của mỗi cơ sở có đặc điềm khác nhau. 

_—— Mỗi TCCSĐ phải là một bộ phận trong 
đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt 
nam, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai 


hiện ghị quyếc Đại hội VI sa Đảng 


cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể 


dân tộc, đều có nhiệm vụ lãnh đạo với nội 
dung và phương thức phù hợp với tỉnh hình cụ 
thể của mỗi loại cơ sở. 

Nói chung ở tất cả các loại cơ sở, tổ chức 
đẳng phải lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần 
chúng quán triệt và chấp hành nghiêm túc 
đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước ; đề ra và tổ chức chỉ đạo thực hiện 
tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ sở, làm tốt 
công tác cán bộ, công tác vận động quần 


chúng, xây dựng chính quyền và các đoàn thể 


vững mạnh ; xây dựng các chỉ bộ và đội ngũ 
đảng viên thực sự vững mạnh và trong sạch. 
Phương thức lãnh đạo của TCCSĐ là dựa vào 
ý kiến của nhân dân và thông qua thảo luận 
dân chủ, tổ chức đẳng ra nghị quyết và lãnh 
đạo việc thực hiện nghị quyết ; thông qua cần 
bộ, đẳng viên hoạt động trong chính quyền, cơ 
quan quản lý, các đoàn thể ở cơ sở và vai trò 
tiên phong gương mẫu của đảng viên để biến 
nghị quyết của Đảng thành hành động thực tế 
của quần chúng, phần đấu hoàn thành tốt 
nhiệm vụ chính trị của cơ sở, nhất là nhiệm vụ 
phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân, 
nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác ở 
các cơ quan, đơn vị. 

Ở các doanh nghiệp nhà nước, tổ chức 


-. đảng phải nắm vững và thực hiện đúng nội 


dung lãnh đạo toàn diện, nhất là đối với việc 
quản lý tài sản và vốn, xác định và thực hiện 
phương hướng sản xuất, kinh doanh một cách 
có hiệu quả, thích ứng với cơ chế thị trường, 
bảo đảm sự công bằng trong phân phối thu 
nhập, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với nhà 
nước ; xây dựng giai cấp công nhân vững 
mạnh, bảo đảm quyền làm chủ của những 
người lao động, vai trò nòng cốt của doanh 
nghiệp nhà nước trong nền kinh tế quốc dân ; 
lựa chọn, đề. bạt và quản lý cán bộ chủ chốt 
trong doanh nghiệp theo quy định. 

Ở các doanh nghiệp tư nhân và doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trước hết là 


ở các doanh nghiệp lớn và vừa, phải nhanh 


chóng xây dựng tổ chức đẳng. Nơi nào đã có 
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tổ chức đảng rồi thì phải lãnh đạo bảo đảm cho 


doanh nghiệp đó hoạt động có hiệu quả toàn 
diện, thực hiện tốt các lợi ích của chủ doanh 
nghiệp và của các bên liên doanh ; bảo đảm lợi 
ích và nhân phẩm của người lao động ; lợi ích 
của nhà nước Việt nam theo đúng pháp luật. 
Đồng thời, phải quan tâm xây dựng tổ chức 
công đoàn và các đoàn thể quần chúng vững 
mạnh. 

Ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự 
nghiệp, nhấ. là ở các cơ quan trung ương, các 
viện nghiên cứu khoa học, trường đại học, các 
TCCSĐ phải thực hiện tốt chức năng và nhiệm 
vụ lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn ; củng cỗ sự vững vàng về chính trị và 
đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đẳng 
viên ; đấu tranh có hiệu quả với những biểu 
hiện quan liêu, tham nhũng. 

Ở các xã, phường, TCCSĐ phải thực hiện 
vai trò lãnh đạo toàn diện, nhất là đối với 
nhiệm vụ phát triển kinh tế, cải thiện đời sống 
nhân dân, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính 
đáng ; xây dựng đời sống văn hóa, giữ vững trật 
tự, trị an, bảo đảm sự ổn định về chính trị - 
hội, thực hiện các chính sách xã hội và bảo 
đảm công bằng xã hội. Chú trọng củng cố 
đẳng ủy cơ sở, đi đôi với củng cố các chỉ bộ, 
tổ đảng ở các thôn, xóm, ấp, bản, làng, cụm 
dân cư, tổ dân phố ; xây dựng mối quan hệ mật 
thiết giữa tổ chức đảng, đảng viên và quần 
chúng. . 

Ba là, giữ vững nên nếp, thường xuyên cải 
tiễn và nâng cao chất lượng sinh hoạt chỉ bộ, 
chỉ ủy, đảng ủy ; nâng cao tính giáo đục, tính 
chiến đấu và chức năng lãnh đạo của tổ chức 
đẳng Ở cơ sở. 

Lâu nay, tỉnh hình sinh hoạt đẳng ở nhiều 
nơi còn rất nghèo nàn về nội dung. Họp chỉ bộ 
giống như họp đại điện các gia đình trong 
thôn, xóm, tổ dân phố ; hoặc như họp đơn vị 
công tác, nhắc nhở việc thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn của cán bộ, công nhân viên ; ; hoặc 
giống : như họp công đoàn, nêu nhiều ý kiến về 
các vấn đề thời sự, chế độ, chính sách, đời 
sống... 
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Ở nhiều chi bộ nông thôn, phần lớn đảng 
viên có quan hệ gia đình, dòng họ, việc khắc 
phục tư tưởng cục bộ, bản vị rất khó khăn ; 
hoặc ở những cơ quan, đơn vị có 100% cán bộ, 
công nhân và nhân viên là đảng viên thì 
thường lẫn lộn nội dung sinh hoạt chỉ bộ và 
sinh hoạt chuyên môn ; hoặc ở những nơi có 
một số đảng viên là cán bộ lãnh đạo thiếu tính 
đảng, thường nêu lý do bận công việc chung, 
bỏ bê sinh hoạt đẳng, dẫn tới tình trạng sinh 
hoạt chỉ bộ mang tính hình thức, ít có tác dụng 
thiết thực. 

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt đẳng, 
các chi bộ phải xuất phát từ chức năng nhiệm 
vụ lãnh đạo của mình, nắm chắc tình hình đặc 
điểm của địa phương, đơn vị để chuẩn bị tốt 
nội dung cuộc họp và ra nghị quyết về nhiệm 
vụ của chỉ bộ trong thời gian tới, tập trung 
thảo luận, tranh luận để có giải pháp sát đúng 
đối với việc thực hiện các công tác trọng tâm ; 
có sự phân công cán bộ, đảng viên phụ trách 
từng lĩnh vực công tác cụ thể. Mỗi cuộc họp 
chỉ bộ, có thể đi sâu vào từng chuyên đề, vừa 
để nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm của 
đẳng viên, vừa để rút kinh nghiệm sâu sắc 
trong công tác chỉ đạo đối với những vấn đề 
cần quan tâm, như lãnh đạo chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế, xóa đói, giảm nghèo ; nâng cao 
chất lượng và hiệu quả công tác ở cơ quan, 
đơn vị ; hoặc để phổ biến kinh nghiệm phấn 
đầu tốt của đẳng viên, thực hiện có kết quả 
công tác phát triển đảng viên... Phân biệt rõ 
tính chất và ranh giới về nội dung họp chỉ bộ 
với họp chuyên môn và hợp công đoàn ; khắc 
phục cả hai khuynh hướng không đúng đắn : 
cho rằng chỉ bộ chỉ bàn những vấn đề về công 
tác tư tưởng, công tác quần chúng, không bàn 
các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn 
vị ; lẫn lộn chức năng, nhiệm vụ của chỉ bộ với 
chức năng nhiệm vụ của chính quyền và cơ 
quan quản lý. Cả hai khuynh hướng đó đều hạ 
thấp vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng. 

Bốn là, (ăng cường hơn nữa công tác quy 
hoạch, đào tạo, bôi dưỡng, nâng cao chất 
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lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt 
cấp cơ sở. 

Tình hình hiện nay đặt ra những yêu cầu 
mới cao hơn về phẩm chất chính trị, đạo đức 
lối sống, kiến thức và năng lực hoạt động thực 
tiễn của đội ngũ cán bộ cơ sở. 

Đội ngũ cán bộ ở cơ sở hiện nay chủ yếu 
được tuyển lựa từ những người ưu tú trong 
phong trào cách mạng của quần chúng và 
trong các hoạt động thực tiễn. Số anh chị em 
này có nhiều mặt hạn chế về trình độ học vấn, 
chuyên môn, nghiệp vụ. Chúng ta đã khắc 
phục bằng cách tích cực bồi dưỡng anh chị em 
qua các trường lớp ngắn ngày và trong công 
tác thực tế. Số cán bộ được qua đào tạo có hệ 
thống ở các trường lớp chính quy cũng dần 
dần tăng lên, nhưng vẫn chưa chiếm tỷ lệ cao 
trong toàn thể đội ngũ. 

Tình hình mới đòi hỏi sự kết hợp tốt hơn 
tất cả các nguồn cán bộ hiện có, từng bước 
phát triển mạnh mẽ hơn nguồn cán bộ được 
tuyển lựa và được đào tạo cơ bản chính quy, có 
phẩm chất và có thành tích học tập tốt, trở về 
công tác ở cơ sở, qua thử thách trong công tác 
thực tế và được giao công việc từ thấp tới cao, 
trưởng thành vững chắc từ môi trường cơ sở 
mà đi lên. 

Tăng cường chất lượng các trường lớp đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ ở các cấp, các ngành, 
nhất là trường chính trị cấp tỉnh, trung tâm bồi 
dưỡng chính trị cấp huyện, để làm tốt hơn 
công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở và 
đẳng viên theo quy định. 

Tiếp tục làm tốt việc xây dựng, củng cố 
đội ngũ cấp ủy viên và cán bộ chủ chốt ở cơ 
sở, bảo đảm cả hai mặt đức, tài, "vừa hồng, 
vừa chuyên". Cần xây dựng đồng bộ các chức 
danh bí thư, chủ tịch, giám đốc, thủ trưởng các 
đơn vị. Ở các xã, phường nói chung, phải bảo 
đảm yêu cầu đa số bí thư đẳng ủy, chỉ ủy có đủ 
điều kiện để được giới thiệu ứng cử làm chủ 
tịch Hội đồng nhân dân, đa số bí thư chỉ bộ 
làm trưởng thôn, xóm, ấp, bản, tổ dân phố... Ở 


các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và cơ 
quan, đa số bí thư đẳng ủy phải là những đồng 
chí được tuyến lựa trong đội ngũ cán bộ lãnh 
đạo ở các đơn vị đó. 

Tiếp tục nghiên cứu bổ sung, cải tiến chế 
độ, chính sách đối với cán bộ cơ sở. Chú trọng 
công tác phát triển đẳng viên gắn với quy 
hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ ở những 
nơi nguồn cán bộ tại chỗ còn mỏng, như ở các 
vùng miền núi, các phường trong các đô thị, 
các trường đại học, các doanh nghiệp tư nhân, 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài... Điều 
động cán bộ ở các cấp bên trên để tăng cường 
cho những nơi cán bộ còn thiếu và yếu, hoặc ở 
những cơ sở mới được thành lập. 

Năm là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo 
của các cấp ủy cấp trên, nhất là cấp trên trực 
tiếp của cơ sở. 

Các cấp ủy phải tin tưởng và phát huy 
mạnh mẽ tỉnh chủ động và sáng tạo của tổ 
chức cơ sở đẳng, đông thời tăng cường trách 
nhiệm chỉ đạo của các cấp ủy cấp trên đối với 
các cơ sở, nhất là các cơ sở trọng điểm và đơn 
vị yếu kém ; tiếp tục bổ sung luật pháp, đối 
mới cơ chế, chính sách ở tầm vĩ mô, tạo những 
điều kiện thuận lợi cho cơ sở hoạt động. 

Cần sắp xếp lại tổ chức và sự chỉ đạo ở 
khâu cấp trên của các TCCSĐ trong các cơ 
quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, sao cho 
đầu mối gọn hơn, chức năng, nhiệm vụ của 
mỗi tổ chức được xác định rõ hơn. Các tổ chức 
đó cần tập trung chỉ đạo làm tốt các mặt công 
tác tư tưởng, công tác kiêm tra, công tác đẳng 
viên... ở các đơn vị trực thuộc, đồng thời phối 
hợp với các ban cần sự đẳng, đảng đoàn và tập 
thê lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc thực 
hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và công 
tác cán bộ ở các cơ quan, đơn vị đó ; phối hợp 
với các cấp ủy địa phương để chỉ đạo các cơ 
quan, đơn vị làm tốt các mặt công tác xã hội, 
thực hiện luật pháp trên địa bàn 
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Đảng tiếp tục đưa sự nghiệp đổi mới ở 

một tỉnh Tây nguyên như tỉnh Gia lai 
phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa và 
thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa như 
thế nào là một công việc không ít khó khăn. 
Bởi vì, điểm xuất phát về kinh tế, xã hội nói 
chung của Gia lai là rất thấp. Ngay sau khi 
được giải phóng, Gia lai ở trong tình trạng xơ 
xác hoang tàn, nghèo nàn và lạc hậu. Sản xuất 
chủ yếu còn ở phương thức giản đơn "phát, 
đốt, chọt, tỉa", và với lối sống du canh du cư 
cùng các hủ tục nặng nề. Sau những năm xây 
dựng lại đất nước, đặc biệt là những năm đổi 
mới, tình hình của Gia lai có khá hơn. Đó là do 
đảng bộ và nhân dân tỉnh Gia lai đã tìm ra 
những giải pháp đúng đắn, phù hợp với hoàn 
cảnh riêng như : 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng 
hướng ; phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp 
toàn diện, gắn với công nghiệp chế biến và các 
ngành nghề tiểu thủ công nghiệp ; phát triển 
các ngành dịch vụ. 

Không ngừng tăng quy mô đầu tư trên địa 
bàn của tỉnh ; chú ý đầu tư cho phát triển sản 
xuất và xây dựng cơ sở hạ tầng. 

Đẩy mạnh phát triển các mặt của đời sống 
xã hội, góp phân ôn định tình hình chính trị - 
xã hội và thúc đây kinh tế phát triển. 

Tăng cường công tác quốc phòng - an 
ninh, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên củng 
cố ồn định chính trị, bảo vệ toàn vẹn chủ 
quyền, an ninh biên giới quốc gia. 

Tuy nhiên, trong những năm tới, để có thể 
góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại 
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hội VIII của Đẳng và hòa mình vào dòng chảy 
lớn của cả nước, Gia lai phải quyết tâm phấn 
đâu đạt và vượt các mục tiêu chiến lược ổn 
định và phát triển kinh tế - xã hội mà Đại hội 
đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra. Trước mắt, đảng 
bộ và nhân dân tỉnh Gia lai cố gắng làm tốt 
một số công việc cơ bản sau : 

1 - Phát triển nông nghiệp, nông thôn và 
công nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, HẠ" 
đại hóa. 

Về nông nghiệp : Tiếp tục đẩy mạnh phát 
triển sản xuất nông, lâm nghiệp toàn diện, tạo 
vùng nguyên liệu tập trung với quy mô lớn, 
bảo đảm năng suất, chất lượng, chuyển dịch lu 
cấu cây trông, vật nuôi theo hướng sản xuất 
hàng hóa phù hợp với thị trường, gắn với chế 
biến sản phẩm bằng công nghệ tiến bộ, hiện 
đại. Đẩy mạnh thâm canh, đa canh, áp dụng 
rộng rái công nghệ sinh học, thực hiện từng 
bước cơ giới hóa, điện khí hóa, phấn đấu đạt 
diện tích các loại cây trồng theo hướng sản 
xuất hàng hóa. Khai thác tốt diện tích lúa nước 
hiện có, đồng thời tăng thêm diện tích lúa 
nước ở những nơi có điều kiện thủy lợi như 
huyện Ayun- pa. Tăng năng suất bằng cách á ap 
dụng tiến bộ kỹ thuật về giống mới, ; phân, bảo 
vệ thực vật. Giữ vững và phát triển các loại 
cây màu, đặc biệt là ngô lai (kể cả ngô vụ đông 
xuân), sắn, đưa sản lượng lương thực quy thóc 
dự tính đạt 286 500 tấn vào năm 2000. Thực 
hiện giao lưu với các vùng để bảo đảm cân đối 
an toàn lương thực của tỉnh trong mọi tình 
huống. 


—=——= 
* Nguyên Uy viên trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy 
Gia lai 


Chú ý phát triển cây công nghiệp dài ngày 
và ngắn ngày. Đến năm 2000 diện tích cây 
cao su là cây công nghiệp chủ lực của tỉnh 
phải đạt được 50 000 ha, cà phê đạt diện tích 
từ 30 000 đến 35 000 ha, chè đạt diện tích 
2 450 ha, điều 20 000 ha, mía từ 10 000 đến 
12 000 ha, lạc 10 000 ha... 

Phát triển mạnh chăn nuôi, nhất là chăn 
nuôi đại gia súc. Phấn đấu đến năm 2000 chăn 
nuôi sẽ trở thành ngành sản xuất quan trọng, 
chiếm từ 25% đến 30% GDP trong ngành 
nông nghiệp của tỉnh. Cụ thể là đưa tổng đàn 
gia súc lên 611 400 con trong đó gồm 16 400 
con trâu, 305 000 con bò, 290 000 con lợn. 
Từng bước áp dụng phương thức chăn nuôi 
công nghiệp để có lượng sản phẩm hàng hóa 
lớn, có chất lượng cao cung cấp cho chế biến 
và. xuất khẩu. Thực hiện tốt công tác lai tạo 
giống theo hướng trọng tâm là "sin hóa" đàn 
bò và "nạc hóa" đàn lợn. Củng cố các cơ sở 
thú y, bảo đảm an toàn dịch bệnh. Quy hoạch 
đồng cỏ và xây dựng một số cơ sở chế biến 
thức ăn gia súc để tạo điều kiện cho ngành 
chăn nuôi phát triển. 

Về lâm nghiệp : Phát huy mọi nỗ lực để 
xây dựng và phát triên vốn rừng. Bảo vệ và giữ 
gìn các loại động, thực vật rừng quý hiếm. 
Phát huy chức năng phòng hộ và bảo vệ môi 
trường của rừng. Tăng thêm nguồn tài nguyên 
sinh học, đáp ứng nhu cầu về lâm sản cho 
công nghiệp chế biến hàng tiêu dùng và xuất 
khẩu. Phát triển nền lâm nghiệp xã hội, 
khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia 
bảo vệ, trồng rừng và phủ xanh đất trống, đồi 
núi trọc. Tô chức lại ngành lâm nghiệp nhằm 
bảo vệ và phát triển vốn rừng để đẩy nhanh 
tiến độ giao đất, khoán rừng, bảo đâm rừng và 
đất rừng có chủ cụ thể, gắn với lợi ích của 
người lao động. Tô chức quản lý, bảo vệ tốt số 
diện tích rừng hiện có, đầy mạnh khoanh nuôi, 
tái sinh và trông rừng, nâng độ che phủ lên 
51% năm vào 2000, nhằm làm giàu và phát 
triển vốn rừng. Khai thác tài nguyên rừng theo 
đúng quy trình, quy phạm, gắn với công 
nghiệp chế biến. Nghiêm trị những kẻ khai 
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thác gỗ trái phép, hạn chế và đi đến chấm dứt 
nạn phá rừng làm rẫy. Gắn các mục tiêu phát 
triển lâm nghiệp với công tác định canh, định 
cư, tạo công ăn việc làm cho nhân dân ở vùng 
có rừng, nhất là số đồng bào sống du canh, du 
cư. 

Về phát triển nông thôn : Coi trọng việc 
tổ chức thực hiện các chính sách khuyến khích 
và hỗ trợ mạnh cho nông, lâm nghiệp và công 
nghiệp chế biến ở nông thôn (như chính sách 
thuế, giá nông sản, tín dụng, chuyển giao công 
nghệ, sử dụng đất...) để vừa đẩy mạnh sản 
xuất, vừa bảo đảm tăng nhanh thu nhập cho 
nông dân và dân cư nông thôn. Xúc tiến việc 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động nông 
thôn theo hướng mở mang công nghiệp và 
dịch vụ. Phát triển đa dạng công nghiệp chế 
biến và tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn, thị 
tứ, thị trấn gắn với công nghiệp ở đô thị lớn 
trong tỉnh và vùng. Đẩy mạnh xây dựng nông 
thôn mới. Coi trọng xây dựng kết cấu hạ tầng 
ở vùng nông thôn, đặc biệt vùng xa, vùng căn 
cứ cách mạng. 

Vê công nghiệp : Phát triển theo hướng 
đầu tư có trọng điểm vào các ngành. công 
nghiệp mũi nhọn như công nghiệp chế biến 
nông, lâm sản và sản xuất vật liệu xây dựng 
như xi măng mác cao, gạch nung, đã ốp lát 
xuất khẩu... Đồng thời với việc đẩy nhanh tốc 
độ phát triển và cải tạo đàn bò, lợn, nghiên cứu 
và triển khai xây dựng nhà máy chế biến súc 
sản. Phát triển các ngành công nghiệp điện, 
nước, cơ khí, khai khoáng (than bùn làm phân 
vi sinh, vàng, đá quí...) và một số ngành công 
nghiệp hàng tiêu dùng phục vụ đời sống. 

Trong phát triển công nghiệp cần, chú 
trọng việc kết hợp giữa công nghệ hiện đại với 
trình độ cơ khí, nửa cơ khí và thủ công ; giữa 
quy mô vừa và nhỏ, giữa tập trung ở đô thị và 
phân tán ở nông thôn một cách hợp lý, có sự 
tham gia của các thành phần kinh tế. Đến năm 
2000, hoàn thành một số công trình công 
nghiệp đưa vào sản xuất như : cải tạo và xây 
dựng mới các nhà máy chế biến cao su ở Đức 
cơ, Chư Prông, Chư sê, mỗi nơi có công suất 
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từ 1 500 tấn đến 2 500 tắn/năm. Xây dựng nhà 
mây chế biến sản phẩm cao su gồm sản phẩm 
cao cấp như săm lốp ô tô, xe máy, sản phẩm 
Cao su ¡ gia dụng phục vụ tiêu dùng trong nước 
và xuất khẩu. Đầu tư chiều sâu, hiện đại hóa 
nhà máy chế biến chè Bàu cạn và Biển hô. 
Hoàn thành xây dựng và đưa vào sản xuất 
nhà máy chế biến đường ở Ayun-pa công 
suất 1 000 tấn mía/ngày. Tiếp tục phát triển 
vùng trồng mía và nghiên cứu xây dựng thêm 
nhà máy đường để đưa công suất toàn tỉnh lên 
3 000 tấn mía/ngày sau năm 2000. Đầu tư xây 
dựng nhà máy chế biến hạt điều xuất khẩu có 
công suất 5 000 tấn/năm ở vùng nguyên liệu. 
Hình thành hai trung tâm chế biến gỗ tại An 
khê và Plei-ku với công nghệ hiện đại để tinh 
chế gỗ xuất khẩu quy mô 25 000 m3 gỗ 
tròn/năm. Ngoài dây chuyền sản xuất xi măng 
lò đứng với công suất 44 000 tắn/năm, và nhà 
máy của Bộ xây dựng có công suất 8,2 vạn 
tấn/năm, tiếp tục khảo sát, đánh giá trữ lượng 
vùng nguyên liệu và các điều kiện sẵn xuất - 
kinh doanh để xây dựng nhà máy xi măng có 
công suất lớn hơn và có công nghệ tiên tiến 
hơn vào các năm tiếp theo. Xây dựng nhà máy 
sản xuất gạch bằng phương pháp lò nung tuy - 
nen công suất 20 triệu viên/năm tại Chư-pa. 
Ngoài ra xây dựng một số cơ sở sản xuất gạch 
ngói tại An khê, Ayun-pa... Ngoài các công 
trình trên đây, cần đầu tư nghiên cứu xây dựng 
các cơ sở sản xuất giấy, bột giấy ; chế biến dầu 
thực vật, thức ăn gia súc, các loại bánh kẹo, 
thuốc chữa bệnh, khai thác khoáng sản, cơ khí, 
điện máy và điện tử. 

2 - Xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển 
các vùng lãnh thô. 

Khắc phục tình trạng xuống cấp của hệ 
thống giao thông hiện có ; nâng cấp các tuyến 
quốc lộ, tỉnh lộ. Mở rộng các tuyến chính 
trong nội thị và nâng cấp các tuyến vành đai 
thị xã Plei-ku, đường nội thị các thị trấn lớn 
như An khê, Ayun-pa và các thị trấn khác. 
Tiếp tục đầu tư nâng cấp một số tuyến quan 
trọng liên huyện, liên xã, đến các trung tâm 
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kinh tế, cụm dân cư, biên giới và vùng căn cứ 
cách mạng cũ. 

Đầu tư dứt điểm và đưa vào khai thác có 
hiệu quả công trình thủy lợi Ayun-hạ, phát 
huy tốt năng lực tưới của các công trình hiện 
có, đồng thời ưu tiên đầu tư một số công trình 
chủ yếu là đập dâng thuộc loại vừa và nhỏ, 
phục vụ tưới cho cây lương thực và cây công 
nghiệp. Hỗ trợ xây dựng các công trình thủy 
lợi nhỏ với phương châm "nhà nước và nhân 
dân cùng làm". Nhanh chóng hoàn thiện hệ 
thống mạng lưới điện quốc gia đến trung tâm 
huyện, từng bước điện khí hóa nông thôn theo 
từng cụm xã và các xã có điều kiện nhận điện 
lưới quốc gia. Phấn đấu từ 50% đến 60% số xã 
có điện vào năm 2000. Đầu tư xây dựng một 
số công trình thủy điện nhỏ ở những xã, làng, 
cụm làng không có điện lưới. Cải thiện điều 
kiện cấp thoát nước cho thị xã Plei-ku, xây 
dựng các hệ thống cấp nước cho các thị trấn. 
Đầu tư thỏa đáng cho chương trình nước sạch 
nông thôn của tỉnh, đặc biệt các vùng thiếu 
nước sinh hoạt vào mùa khô. Nâng cấp, mở 
rộng hệ thống thông tin liên lạc, chú ý phát 
triên liên lạc điện thoại. Đến năm 2000 đạt 
70% số xã, 47 cụm xã đều có nhà bưu cục. Coi 
trọng đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng nhằm 
phục vụ giáo dục, y tế, khoa học, văn hóa, 
thông tin, thể thao, để từ đó tạo nên bước 
chuyển biến mạnh trong chiến lược xây dựng 
con người theo tinh thần nghị quyết của Đảng 
đã đề ra. 

Trên cơ sở quy hoạch tông thể kinh tế - xã 
hội và phân vùng kinh tế của tỉnh đã hình 
thành bai vùng kinh tế Đông và Tây Trường 
Sơn mà từng bước tiễn hành điều chỉnh cơ cấu 
kinh tế của từng vùng nhằm khai thác triệt để 
các lợi thế, tiềm năng của mỗi vùng. Xây 
dựng thị xã Plei-ku trở thành trung tâm kinh 
tẾ - xã hội của tỉnh, của vùng Tây Trường sơn, 
gắn với hành lang kinh tế dọc theo các trục 
đường 19, 14 ; hình thành rõ chức năng kinh 
tế : công nghiệp - thương mại - dịch vụ. Vùng 
Tây Trường sơn hướng tới việc xây dựng các 
vùng sản xuất tập trung cao su, cà phê, che, 


lạc... gắn với công nghiệp chế biến, sản xuất 
vật liệu xây dựng. Vùng Đông Trường sơn 
phát triển ưu thế về cây công nghiệp như điều, 
mía, mè (vừng), thuốc lá, gắn với công nghiệp 
chế biến. Phát triển cây lương thực, đặc biệt là 
lúa nước ở Ayun-pa. Tiếp tục đầu tư cho hai 
thị trấn An khê, Ayun-pa thành hai trung tâm 
của vùng và trở thành thị xã, đặc biệt là đối với 
An khê cửa ngõ giao lưu kinh tế với các tỉnh 
bạn. 

3 - Tiếp tục đôi mới cơ chế quản lý, mở 
rộng các loại hình dịch vụ, nâng cao hiệu quả 
kinh tế đối ngoại. 

Có gắng thực hiện tốt nội dung đổi mới cơ 
chế quản lý kinh tế từ nay đến năm 2000 là 
xóa bỏ triệt để cơ chế quản lý tập trung quan 
liêu, bao cấp, hình thành đồng bộ và vận hành 
có hiệu quả cơ chế thị trường có sự quản lý của 
nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Cùng với cả nước tạo lập đồng bộ các yếu tố 
của thị trường như thị trường tư liệu sản xuất, 
hàng tiêu dùng và dịch vụ ; thị trường sức lao 
động, thị trường vốn, thị trường chứng khoán. 
Khắc phục các vấn, đề tồn tại của thị trường 
như cầm chợ, ngăn sông, kinh doanh ngầm, thị 
trường ngầm, độc quyền bằng hành chính, 
mệnh lệnh trong kinh doanh... Đổi mới công 
tác kế hoạch hóa theo hướng vận dụng cơ chế 
thị trường để định hướng thị trường theo sự 
quản lý của nhà nước, nâng cao chất lượng. lập 
các dự báo, các cân đối lớn của nền kinh tế và 
các giải phấp, CƠ chế chính sách có cơ sở khoa 
học và thực tiễn để bảo đảm tính vững chắc 
của kế hoạch. Kế hoạch phải bao quát được 
toàn bộ các nguồn. lực phát triển ở tất cả các 
thành phần kinh tế. Tập trung cho việc xây 
dựng chiến lược phát triển, xây dựng các 
chương. trình, dự á án. Từng bước chuyển dần 
sang điều hành kế hoạch trung hạn trên cơ SỞ 
phân định rõ kế hoạch từng năm. Thực hiện tốt 
cơ chế đầu thâu các công trình, dự án đối với 
phần vốn đầu tư tập trung của ngân sách nhà 
nước. Tiếp tục rà soát, bổ sung, chắn chỉnh các 
QUY hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở các cấp ; : 
làm tốt công tác quy hoạch đô thị (kể cả thị 
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xã Plei-ku và các thị trần, thị tứ). Quán triệt và 
thực hiện tốt các chính sách đổi mới đối với 
các lĩnh Vực tài chính, tiền tệ, giá cả, ngân 
hàng ; đẩy mạnh hoạt động thương mại, xuất 
khẩu và dịch vụ trong giai đoạn mới. Tăng 
cường năng lực và nâng cao hiệu lực quản lý 
kinh tế của nhà nước, khắc phục hoặc hạn chế 
các khuyết tật của cơ chế thị trường, tạo điều 
kiện cho người sản xuất kinh doanh làm ăn 
phát đạt, quản lý tài sản công ; kiểm kê, kiểm 
soát toàn bộ hoạt động kinh tế - xã hội, giữ 
nghiêm kỹ cương, phép nước. 

4 - Nâng cao đời sống văn hóa - xã hội, 
giáo dục đào tạo, chăm lo sức khỏe cho nhân 
dân. 

Về đời sống văn hóa - xã hội : Duy trì và 
phát triển nền văn hóa tiên tiến, bảo tồn và 
phát triển các loại hình văn hóa nghệ thuật của 
đồng bào các dân tộc. Kế thừa và phát huy giá 
trị đạo đức và thấm mỹ, các di sản văn hóa, 
nghệ thuật của các dân tộc trong tỉnh, đi đôi 
với học tập, tiếp thu tỉnh hoa văn hóa, nghệ 
thuật của các dân tộc anh em trong nước và thế 
giới. Xây dựng tỉnh thần dân tộc chân chính. 
Nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân 
dân, đưa văn hóa văn nghệ tới, các vùng cao, 
vùng sâu, trên cơ sở phát triển mạnh mạng 
lưới thông tin qua các kênh nghe, nhìn. Đến 
năm 2000 phủ sóng phát thanh 100% và nâng 
diện phủ sóng truyền hình lên 70% diện tích 
lãnh thổ. Thông qua báo chí, phát thanh, 
truyền hình, phim ảnh, và các hình thức nghệ . 
thuật khác, hướng dẫn nhân dân hiểu biết và 
làm theo pháp luật, khắc phục tệ mê tín dị 
đoan, phát huy gương người tốt việc tốt, xây 
dựng văn minh xã hội, lối sống lành mạnh, phê 
phán lối sống buông thả, tâm lý vọng ngoại, 
lai căng, mất gốc về văn hóa. Hình thành hệ 
giá trị và chuẩn mực xã hội mới phù hợp với 
truyền thống, bản sắc dân tộc và yêu cầu phát 
triển của giai ‹ đoạn mới. 

Giải quyết cơ bản vấn đề định canh định 
cư đối với đồng bào dân tộc. Tiếp nhận và bố 
trí dân cư từ hơi khác đến. Xây dựng một số 
vùng kinh tế mới gắn với việc giao đất, khoán 


29 


Thưc tiễn - Ninh nghiệm 


rừng, bảo đảm ổn định và cải thiện một bước 
đời sống của nhân dân, trước hết là đồng bào 
vùng căn cứ cách mạng, vùng xa xôi hẻo lánh. 
Khuyến khích mọi thành phần kinh tế, mọi 
công dân, mọi gia đình đầu tư mở mang ngành 
nghề, tạo việc làm cho người lao động. Mọi 
hoạt động tạo ra thu nhập hợp pháp đều được 
coi là việc làm chính đáng. Mọi công dân đều 
được tự do hành nghề, thuê mướn nhân công. 
Phát triển dịch vụ việc làm... Thực hiện công 
bằng xã hội và các chính sách xã hội như : tổ 
chức thực hiện tốt pháp lệnh về người có công 
và các chính sách hỗ trợ bà con tạo việc làm, 
tăng thu nhập ; đẩy mạnh các hoạt động nhân 
đạo, từ thiện, tiếp tục thực hiện chương trình 
xóa đói, giảm nghèo, chăm sóc, bảo trợ trẻ em 
mồ côi, lang thang, cơ nhỡ, người già neo đơn, 
nạn nhân chiến tranh, người tàn tật ; bài trừ 
tham nhũng, hối lộ, chống lãng phí xa hoa, 
đẩy lùi cáo tệ nạn xã hội ; thực hiện đồng bộ 
các biện pháp giáo dục, kinh tế, hành chính và 
pháp luật để phòng chống các tệ nạn cờ bạc, 
mại dâm, ma túy ; truy cứu đến cùng các vụ 
tham ô. 

Về giáo dục, đào tạo : Phẫn đẫu nâng cao 
dân trí, tạo nên tâng học vấn cần thiết cho mọi 
người, nhất là thanh thiếu niên. Coi trọng cả 
ba mặt : mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng 
và phát huy hiệu quả. Ngăn chặn tình trạng 
xuống cấp trong giáo dục, đào tạo. Phân đấu 
đến năm 2000 cơ bản xóa mù chữ cho số 
người trong độ tuôi quy định (từ 13 đến 35 
tuổi) phổ cập cấp I cho thanh niên nông thôn 
và thanh niên người dân tộc. Phổ cập cấp II 
cho thanh niên thành thị trong độ tuổi từ 15 
đến 35. Nâng tỷ lệ trẻ em từ 6 - 14 tuổi đến lớp 
lên trên 90%, độ tuổi mầm non đến lớp lên 
40%. Chú trọng công tác đào tạo cán bộ lãnh 
đạo, cân bộ khoa học kỹ thuật, cân bộ quản lý, 
công nhân lành nghề bằng các biện pháp và 
các hình thức thích.hợp nhằm đáp ứng nhu cầu 
phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới. 
Đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo cán bộ là 
con em đông bào các dân tộc. Đầu tư thỏa 
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đáng để củng cố và phát triển hệ thống các 
trường dân tộc nội trú. Thực hiện tốt các chính 
sách khuyến khích đối với giáo viên dạy giỏi 
và học sinh học giỏi ; chính sách đãi ngộ đối 
với giáo viên vùng sâu, vùng khó khăn. Có 
biện pháp thu hút các nguồn đầu tư trong và 
ngoài nước (các giới, các xí nghiệp, các tổ 
chức, cá nhân) cho giáo dục đào tạo. 

Về chăm lo sức khỏe cho nhân dân : Tiếp 
tục củng cố hệ thống y tế nhà nước, đặc biệt là 
y tế làng, xã và huyện, nơi giữ vai trò chủ yếu 
trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực 
hiện khám chữa bệnh miễn phí cho đồng bào 
dân tộc, người nghèo, cho các gia đình chính 
sách. Tăng đầu tư của nhà nước kết hợp với 


_ tạo-thêm các nguồn kinh phí khác cho y tế như 


phát triển bảo hiểm, tranh thủ nguồn tài trợ 
của các tổ chức quốc tế. Khuyến khích và 
quản lý tốt hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân 
dân của các tổ chức và cá nhân. Nâng cao chất 
lượng đào tạo, có chính sách đãi ngộ để sử 
dụng tốt cán bộ y tế hiện có, nhất là những cán 
bộ y tế công tác ở làng, xã. Ngăn chặn tình 
trạng xuống cấp trong ngành y tế và các hiện 
tượng tiêu cực trong các dịch vụ y dược. Thực 
hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, khống 
chế và đấy lùi các bệnh sốt rét, phong, dịch tả, 
ly, bướu cổ..., tăng cường công tác bảo vệ sức 
khỏe bà mẹ trẻ em, kết hợp với kế hoạch hóa 
gia đình. Phấn đấu đến năm 2000, hạ tỷ lệ sốt 
rét xuống còn 1 - 2%, hạ tỷ lệ bướu cổ xuống 
10 - 15%, hạ tỷ lệ mắc bệnh phong xuống còn 
0,001%, giảm tỷ lệ tử vong trẻ dưới 1 tuổi 
xuống 2% ; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 5 
tuổi xuống 30%, tiêm chủng mở rộng cho 90% 
trẻ em, giảm tỷ lệ sinh hằng năm 0,06%. 

Đông thời với việc phát triển sản xuất và 
chăm sóc tốt hơn mọi mặt xã hội đối với nhân 
dân trong tỉnh, lãnh đạo tỉnh Gia lai cũng đặc 
biệt chú trọng công tác quốc phòng, an ninh, 
công tác mặt trận, xây dựng chính quyền và 
xây dựng Đăng theo các quan điểm, nội dung 
mà Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ VIIH 
của Đảng đề ra 
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có lịch sử rất lâu đời. Từ thế kỷ XVI, dưới 

thời Lê - Trịnh, nơi đây là trụ sở của Ty 
hiến sát trấn Sơn nam, gọi là Hiến nam hay Hiến 
doanh, vì thế mới xuất hiện cái tên Phố Hiến. 
Phố Hiến nằm trên bờ tả ngạn sông Hồng, là một 
cảng sông, thuyên bè ra vào tấp nập nên còn có 
tên là Vạn Lai Triều. Nhờ vị trí địa lý thuận lợi 
và những tiềm năng kinh tế được khai thác, sử 
dụng tốt ; đồng thời nhờ chính sách hợp lý của 
nhà nước phong hiến nước ta lúc đó, Phố Hiến đã 
- phát triển rất nhanh, không chỉ là trung tâm buôn 
bán của miền Bắc, mà còn là nơi giao lưu, buôn 
bán của nhiều địa phương trong nước và một số 
nước Á, Âu. Từ nửa cuối thế kỷ XVI đến thế kỷ 
XVII, Phế Hiến rất thịnh đạt, đông vui, nhộn 
nhịp, có tới 20 phường, trong đó có 8 phường thủ 
công với hàng vạn dân. Phố Hiến thời kỳ đó đã 
thật sự trở thành một "tiểu kinh đô". Văn bia ở 
chùa Thiên ứng dựng năm 1625 đã ghi nhận : 
"Phố Hiến là nơi đô hội tiểu Tràng an của bốn 
phương. (Hiến Nam danh thị tứ phương đô hội 
tiêu Tràng an dã). Và đến nay, nhiều người vẫn 
còn nhớ câu "thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì Phố 
Hiến". 

Sang thế kỷ XI, sông Hồng đôi dòng, bến 
cảng dần dần bị cát vùi, tàu bè khó cập bến ; thiên 
tai liên tiếp và chiến tranh, loạn lạc kéo dài, vì 
thế triều đình Lê - Trịnh phải thay đối chính 
sách, chuyển ly sở trần Sơn nam sang nơi khác. 
Các thương điểm của những người nước ngoài 


lÈ xã Hưng yên ngày nay (Phố Hiến xưa) 
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lần lượt đóng cửa, các nhà buôn rút 
dần. Những biến động về thiên 
nhiên và xã hội nêu trên là nguyên 
nhân dẫn đến sự suy giảm của Phố 
Hiến. 

Năm 1841, dưới thời nhà 
Nguyễn, vua Minh Mạng cho thành 
lập tỉnh Hưng yên, đặt tính ly ở Phố 
Hiến, các hoạt động kinh tế - xã hội 
ở nơi đây có khá hơn nhưng không 
được phục hồi như trước. 

Sau này, qua các cuộc chiến 
tranh, thị xã Hưng yên bị tàn phá 
nặng nề. Và từ đó tới những năm 
gân đây, thị xã Hưng yên hầu như bị 

lăng quên, chỉ còn lại trên 60 di tích ghi đậm nét 
dấu ấn một thời kỳ hưng thịnh của Phố Hiến 
trong lịch sử xa xưa. 

Trong công cuộc đổi mới, cùng với nhân 
dân Hải hưng và nhân dân cả nước, đảng bộ và 
nhân dân thị xã Hưng yên đã và đang phát huy 
truyền thống VỀ vang, sử dụng có hiệu quả tiềm 
năng và thế mạnh của mình, quyết tâm tiến hành 
công cuộc đối mới toàn điện nhằm mục tiêu phục 
hưng Phố Hiến xưa (thị xã Hưng yên ngày nay) 
theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Mục tiêu nêu trên có đúng hướng không, có 
phù hợp với tình hình thực tê và hợp lòng dân 
hay không ? Đó là những vấn đề đặt ra đòi hỏi 
phải có lời giải đáp một cách có căn cứ khoa học 
và CÓ sức thuyết phục. 

Câu trả lời rất gọn của chúng tôi là : đúng 
hướng, hợp với tình hình thực tế và hợp lòng dân. 
Sở dĩ nói như vậy bởi vì : 

Thứ nhất, Hưng yên nằm ở vị trí trung tâm 
đồng bằng sông Hồng ; là nơi hội tụ của ba con 
sông : sông Hồng, sông Luộc, sông Châu ; giao 
thông đường thủy và đường bộ đều thuận tiện. 
Từ thị xã, ngược sông Hồng hơn 50 km là tới thủ 
đô Hà nội. Nếu xuôi sông Hồng đến ngã ba Tuần 
Vường, từ Tuần Vường có thể về Thái bình, Nam 
định để ra biển. Theo sông Luộc có thể đi Ninh 
giang, Kiến an ra cảng Hải phòng. Từ trung tâm 
thị xã, theo đường 39A đi hơn 60 km tới thủ đô 
Hà nội ; theo đường 39B khoảng 50 km tới thị xã 


* Tỉnh ủy viên, Bí thư thị ủy Hưng yên 
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Hải đương ; đi về hướng Đông Nam hơn 10 km 
đến cầu Triều dương, qua sông Luộc, sang tỉnh 
Thái bình ; về phía Tây 2 km đến bến phà Yên 
lệnh, qua sông Hồng, đi khoảng 10 km nữa là tới 
quốc lộ 1A đi các tỉnh phía Nam. Do giao thông 
thuận tiện như vậy cho nên trong nhiều thời kỳ, 
Phố Hiến xưa (thị xã Hưng yên ngày nay) đá trở 
thành vị trí chiến lược quan trọng trong công 
cuộc phòng thủ đất nước, chống giặc ngoại xâm, 
cũng như trong xây dựng và phát triển kinh tế. 
Rồi đây, nếu tỉnh và trung ương phê duyệt 
phương án mở rộng thị xã, với diện tích, số đơn 
vị hành chính và dân số tăng gấp, đôi hiện nay 
(trong đó gồm tất cả những địa điểm nằm trong 
khu vực Phố Hiến xưa) thì thế mạnh của thị xã 
Hưng yên sẽ được khai thác và phát huy gẤp bội. 
Thứ hai, thị xã Hưng yên có một quân thể di 
tích lịch sử, văn hóa đa dạng và độc đáo. Trên 60 
di tích ở đây đều gắn với những địa danh, những 
nhân vật lịch sử và huyền thoại được bảo tôn, 
trong đó có 9 di tích được nhà nước xếp hạng, 
cùng hàng trăm bia ký và cổ vật có giá trị, minh 
chứng cho một vùng đất văn minh và giàu đẹp Ở 
đồng bằng sông Hồng. Quần thể di tích lịch sử 
văn hóa Phố Hiến là tiềm năng du lịch rất lớn của 
thị xã Hưng yên. Cuối năm 1992, Hội khoa học 


lịch sử Việt nam cùng với địa phương đã tổ chức . 


cuộc hội thảo khoa học quốc tế về Phố Hiến. Các 
đại biểu tham dự hội thảo (kể cả trong nước và 
nước ngoài) đều nhất trí khẳng định những giá trị 
đích thực của nó. Chính vì thế mới đây Bộ văn 
hóa - thông tin đã phê duyệt đầu tư gần 5 tỉ đồng 
để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích này. 

Thứ ba, nhân dân thị xã Hưng yên có truyền 
thống cách mạng và trình độ dân trí phát triên 
khá, lao động cân cù và sáng tạo. 

Mục tiêu phục hưng Phố Hiến theo hướng 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa được xác định bởi 
những nội dung cụ thể. Đó là : 

1 - Tập trung sự ưu tiên cho xây dựng kết 
cấu hạ tâng, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội, 
từng bước phấn đấu đưa thị xã Hưng yên trở 
thành trung tâm công nghiệp, thương mại - dịch 
vụ và du lịch của tính Hải hưng nói riêng và của 
cả khu vực đông bằng sông Hồng nói chung. 
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Giao thông và thông tin liên lạc là mục tiêu 
ưu tiên đầu tư số một trong những năm qua với 
tổng số vốn gần 20 tỉ đồng. Hệ thống thông tin 
liên lạc trong và ngoài nước được nâng câp và 
đổi mới nhanh chóng cả về thiết bị và phương 
tiện phục vụ. Đường nội thị được rải nhựa, đường 
nông thôn được nâng cấp tạo điều kiện thuận lợi 
cho sản xuất và lưu thông hàng hóa. Những 
tuyến đường chính qua thị xã đã và đang được 
nâng cấp. Cầu Triều dương trên sông Luộc mới 
hoàn thành. Phà Yên lệnh trên sông Hồng đang 
được xây dựng với dự toán gần 8 tỉ đồng sẽ tăng 
cường hơn nữa sự giao lưu kinh tế - xã hội giữa 
thị xã với các huyện, tỉnh bạn tạo tiền đề thuận 
lợi cho sự phát triển vào những năm sau. 

Xây dựng cơ bản cũng được đầu tư 15 tỉ 
đồng. Gần 30 hạng mục quan trọng như trạm 
tưới bãi Lam sơn, trạm bơm Cửa gàn, nhà xưởng 
của Công ty may Hưng yên, nhà Bưu điện, 
Trường trung học sư phạm và các trường phô 
thông... được xây dựng đã :.:ét thưc phục vụ sản 
xuất, học tập, sinh hoạt cu các tầng lớp nhân 
dân, đồng thời cũng thực sự làm thay đôi cảnh 
quan của Thị xã. 

2 - Xây dựng cho được một cơ cấu kinh tế 
phù hợp. 

Xuất phát từ tình hình thực tế hiện nay và 
hướng phát triên của thị xã trong những năm tới, 
chúng tôi xác định cơ cầu kinh tế : công nghiệp, 
tiểu thủ công nghiệp - nông nghiệp - thương mại, 
dịch vụ và du lịch với tỷ lệ 6-2-2. 

Trên địa bàn Thị xã hiện nay có 4 doanh 
nghiệp của trung ương, 6 doanh nghiệp của tỉnh, 
12 hợp tác xã tiêu thủ công nghiệp, hàng trăm tổ 
hợp sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Dậệt, may, 
nhựa, vật liệu Xây đựng và chế biến nông sản đà 
những ngành mà Thị xã chú trọng. Ba năm gần 
đây, công nghiệp trên địa bàn Thị xã phát triển 
theo hướng hiện đại hóa với tốc độ khá cao. 
Hằng năm, mức tắng trưởng bình quân đạt 55%, 
doanh thu tăng gân 60%. Giá trị tông sản lượng 
công nghiệp năm 1995 đạt 107 tỉ đồng. Một số 
doanh nghiệp như Công ty may, Công ty nhựa, 
Nhà máy thực phẩm xuất khẩu... được hiện đại 
hóa nhanh, có mức doanh thu lớn, thu nhập bình 
quân của cán bộ công nhân viên khá cao. Các 
doanh nghiệp quốc doanh hằng năm đều hoàn 


thành nghĩa vụ đối với nhà nước và tự khẳng 
định vai trò chủ đạo của mình trong nền kinh tế 
quốc dân trên địa bàn Thị xã. Liên doanh giữa 
Công ty nhựa Hưng yên với Công ty Ni-chi-men 
(Nhật bản) có tông SỐ vôn đầu tư 150 t đồng, vỚI 
Công ty Rê-sin (Hàn quốc) có tổng số vôn đầu tư 
5 tỉ đồng đã được thực hiện. Những hợp đông với 
các công ty nước ngoài của Công ty may Hưng 
yên, Công ty may II Hải hưng, Nhà máy thực 
phẩm xuất khẩu Hải hưng đã mở ra một thời kỳ 
mới trong kinh tế đối ngoại của Thị xã. Sản xuât 
tiểu thủ công nghiệp với những sản phẩm truyền 
thống như mũ, bao tải đay, may mặc, dệt thảm 
len, vật liệu xây dựng... sau nhiều năm khó khăn, 
ách tắc nay đã bước đầu đi vào thế ôn định và 
phát triển, giải quyết công ăn việc làm cho một 
lực lượng lao động đáng kể của Thị xá, đáp ú ứng 
được nhu cầu tiêu dùng thiết yếu tại chỗ, góp 
phần ổn định đời sống của một bộ phận nhân 
dân, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Nhờ liên 
doanh liên kết kinh tế VỚI các doanh nghiệp quốc 
doanh sản xuất hàng xuất khẩu nên giá trị tông 
sản lượng của toàn ngành tiểu thủ công nghiệp 
năm 1995 đã lên tới 3,8 tỉ đông. 

Phát triển kinh tế nông nghiệp toàn diện đi 
đôi với việc xây dựng nông thôn mới là lĩnh vực 
được đảng bộ thị xã qua tâm chỉ đạo : 

Năng suất lúa trong những năm 1991 - 1995 
trung bình hằng năm tăng 17,5%, bình quân đầu 
người tăng 5lkgso với 5 năm trước. Năm 1995, 
năng suất, tông sản lượng lúa đạt cao nhất. từ 
trước tới nay. Diện tích trông đay ở đồng mầu, 
trồng sen ở đồng trũng, cũng tăng hơn mây năm 
trước. Đặc biệt, nghề trồng dâu nuôi tăm truyền 
thống được phục hồi và phát triển khá. Chăn 
nuôi gia súc, gia cầm phát triên (đàn lợn tăng 
39%, đàn bò tăng 27,8%, sản lượng cá tăng 
53%). 

Trong kinh tế nông nghiệp, chúng tôi chú ý 
phát triển các loại cây, con có giá trị kinh tế cao, 
đặc biệt là cây nhãn. Nhãn lông Hưng yên với vị 
ngọt đậm đà là một sản phẩm từ bao đời nay đã 
được nhân dân cả nước biết đến và ưa chuộng : 
"Dù ai buôn Bắc, bán Đông ; đố ai quên được 
nhãn lồng Hưng yên". Nếu tính giá trị kinh tế, 
một cây nhãn bằng một sào lúa, một tạ nhãn quả 
bằng một tấn thóc. Cây nhãn những năm gần đây 
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đã phát huy hiệu quả kinh tế, góp phần nâng cao 
thu nhập cho nhiêu hộ nông dân các xã ven thị. 
Chắng hạn xã Lam sơn, năm 1995 thu từ nông 
nghiệp được hơn 1 tỉ đồng, nhưng thu từ nhãn 
được hơn 7 tỉ đồng. Chính vì nhãn có giá trị kinh 
tế cao như vậy, nên Thị ủy chủ trương "nhãn hóa 
các vườn tạp", tập trung chuyển 150 ha đất cấy 
lúa một vụ và rau màu sang trồng nhãn, phấn đấu 
đến năm 2000 trông từ 25 đến 30 nghìn cây nhãn 
để có từ 3 500 đến 4 000 tấn quả tươi. Thực tế 
cho thấy, phát triên mạnh cây nhãn là hướng đi 
đúng, góp phân nâng cao nhanh chóng thu nhập 
và đời sông của nhân dân. 

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà 
nước, 5 000 hộ nông dân của Thị xã đã được giao 
quyền sử dụng ruộng đất lâu dài ; hình thức và cơ 
chế quản lý mới trong nông nghiệp được hình 
thành phù hợp với thực tế, đáp ứng yêu cầu đổi 
mới quản lý kinh tế nông nghiệp. 

Cùng với công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
và nông nghiệp, các hoạt động dịch vụ, thương 
mại và du lịch, trong đó đặc biệt là du lịch cũng 
được chú ý đây mạnh. Hiện tại, do có những khó 
khăn khách quan và chủ quan, ngành du lịch của 
Thị xã chưa được phát triển như mong muốn, 
nhưng chắc chắn trong thời gian không xa nữa nó 
sẽ được phát triển mạnh, chiếm tỷ trọng đáng kể 
trong các ngành kinh tế của Thị xã. 

3 - Mởrộng Thị xã ra vùng phụ cận bao gồm 
toàn bộ quần thể di tích lịch sử văn hóa Phố Hiến 
xưa với diện tích khoảng 45 - 50 km, đân số 
khoảng 10 - 12 vạn người. Huy động mọi nguồn 
vốn trong nước và nước ngoài để đầy nhanh nhị ID 
độ đô thị hóa theo hướng công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa ; đồng thời duy tu, tôn tạo, bảo tồn khu 
di tích lịch sử văn hóa Phố Hiến. Từng bước hình 
thành, tiến tới ốn định và phát triển hai khu công 
nghiệp ở trung tâm và phía Bắc Thị xã nhằm thu 
hút lao động, giải quyết việc làm, nâng cao đời 
sống nhân dân. Tạo điều kiện thuận lợi, khuyến 
khích mọi thành phân kinh tế đầu tư vào Thị xã 
trên cơ sở thực hiện đúng pháp luật. 

4 - Đẩy mạnh công tác xây dựng Đẳng : 
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của 
các loại hình tổ chức cơ sở đảng ; xây dựng đội 
ngũ cán bộ đảng viên ngang tầm với yêu cầu xây 
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dựng Thị xã theo hướng công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. 

Xây dựng Thị xã theo hướng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa là một nhiệm vụ rất lớn, khá 
khó khăn và phức tạp. Nhiệm vụ đó có đạt kết 
quả tốt hay không tùy thuộc vào sự lãnh đạo của 
đảng bộ Thị xã, trước hết là của Thị ủy ; tùy 
thuộc vào những con người thực hiện nó, trước 
hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nhận thức như 
vậy, nên Thị ủy rất quan tâm tới công tác xây 
dựng Đảng, coi đó là nhiệm vụ then chốt. 

- Trước hết, chúng tôi rất chú trọng công tác 
giáo dục chính trị tư tướng cho đội ngũ cán bộ, 
đảng viên ; đấu tranh kiên quyết với những tư 
tưởng cục bộ, bản vị, bè phái ; từ đó tạo ra sự 
nhất trí cao với đường lối, chính sách của Đảng 
và Nhà nước, củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo 
của Đảng, vào thắng lợi của công cuộc đổi mới 
và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. 5 năm qua 
có 281 cán bộ, đảng viên, 629 quân chúng ưu tú 
đã được đào tạo, bôi dưỡng qua các lớp lý luận 
chính trị và nghiệp vụ chuyên môn. 

- Thường xuyên chăm lo xây dựng các loại 
hình tô chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, 
tập trung giải quyết dứt điểm những đơn vị yếu 
kém. Vì thế, trong 5 năm (1991 - 1995) số đơn vị 
đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh năm sau 
cao hơn năm trước. Đến hết năm 1995 số đơn vị 
đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh chiếm trên 
60%, trong đó có 6 đơn vị được tỉnh ủy Hải hưng 
biêu dương và tặng cờ ; chỉ còn 1 đơn vị xếp vào 
loại yêu từng mặt. 

- Trong công tác cán bộ, sau đại hội đại biểu 
đảng bộ Thị xã lần thứ XV (1991), đội ngũ cán 
bộ đã được sắp xếp lại nhằm phát huy năng lực 
của từng người và phù hợp với yêu cầu của tỉnh 
hình, nhiệm vụ. Công tác quy hoạch gắn với đào 
tạo, bôi dưỡng cán bộ được tiến hành thường 
xuyên. Trong 5 năm (1991 - 1995) Thị ủy đã cử 
55 cán bộ, chủ yếu là cán bộ trẻ, kế cận dự các 
lớp học do trung ương và tỉnh tô chức. Đội ngũ 
cán bộ cơ sở đã được đôi mới căn bản ; lực lượng 
trẻ, có năng lực và phẩm chất được tăng cường. 

- Việc quản lý, phân công công tác cho đảng 
viên theo tinh thần kế hoạch 04 của Tỉnh ủy Hải 
hưng được Thị ủy quán triệt và tô chức chỉ đạo 
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thực hiện tốt ở tất cả các loại hình tô chức cơ sở 
đảng. Số đông đảng viên đã phát huy được vai 
trò tiên phong gương mẫu trong việc thực hiện 
nhiệm vụ và rèn luyện phẩm chất, giữ gin tư cách 
của người đẳng viên. Chất lượng đội ngũ đẳng 
viên ngày càng được nâng cao. 

- Công tác phát triển đảng được quan tâm 
hơn trước. Nhiệm kỳ qua, toàn đảng bộ kết nạp 
được 265 người vào Đăng, tăng gấp đôi so với 
nhiệm kỳ trước. Trong sô đảng viên mới được 
kết nạp, thanh niên chiếm 45% ; nữ 46% ; số có 
trình độ cao đẳng và đại học chiếm 35%. 

- Phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc 
của cấp ủy được đôi mới khá rõ. Trong chỉ đạo, 
cấp ủy đã chọn những nội dung trọng tâm, then 
chốt nhất để tập trung giải quyết, nhất là đối với 
những vấn đề bức xúc đang đặt ra đòi hỏi phải có 
sự giải quyết kịp thời. 

Trên đây là những nội dung chủ yếu nhằm 
thực hiện mục tiêu phục hưng Phố Hiến xưa (nay 
là thị xã Hưng yên) theo hướng công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. Có những việc chúng tôi đã làm 
được. Có những việc đang làm. Có những việc sẽ 
làm trong thời gian tới. 

Hướng đi đã rõ. Những nội dung cụ thể cũng 
đã được xác định. Quyết tâm của đảng bộ và 
nhân dân thị xã Hưng yên không thiếu. Song có 
những vấn đề trên thực tế vượt quá tầm với của 
một đảng bộ cấp huyện, thị ; đòi hỏi phải có sự 
chỉ đạo, quan tâm đầu tư thỏa đáng của tỉnh và 
trung ương. Trước mắt chúng tôi đề nghị tỉnh và 
trung ương sớm phê duyệt việc mở rộng quy mô 
Thị xã theo tờ trinh của Ủy ban nhân dân Thị xã ; 
tăng cường đâu tư vốn cho Thị xã xây dựng cơ sở 
hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông đường bộ 
nối liền Thị xã với các địa phương bạn ; tạo môi 
trường thuận lợi để các chủ đầu tư trong nước và 
nước ngoài đầu tư vào thị xã Hưng yên. 

Với tỉnh thân : "Đưa nhanh Nghị quyết Đại 
hội VIII của Đảng vào cuộc sống", đảng bộ và 
nhân dân thị xã Hưng yên sẽ tiếp tục phát huy 
những thanh tựu đã đạt được, từ nay đến năm 
2000 quyết tâm thực hiện mục tiêu : "Phục hưng 
Phố Hiến xưa theo hướng công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa" Q 


Cẻng Sửi gòn. 


từng bước vươn lên 
(ror:q cơ chê thì trưởng 


TRỊNH GIA BAN - NGUYỀN KIM ĐỈNH ° 


RONG những năm hoạt động theo cơ 

chế kế hoạch hóa tập trung bao cấp, 

Cảng Sài gòn chưa bao giờ giải phóng 
tàu nhanh, đúng hạn định. Đây là nỗi băn 
khoăn, trăn trở của nhiều đời giám đốc. Điều 
này do nhiều nguyên nhân như : tổ chức sản 
xuất chưa phù hợp, công lao động thấp nên 
công nhân không hào hứng làm việc v.v.. 
Nhưng nguyên nhân chủ yếu và sâu xa nhất 
khiến cho sản xuất đình trệ là do trang thiết bị 
cũ kỹ lạc hậu, vừa thiếu lại không đồng bộ ; cơ 
chế quản lý quan liêu, cơ sở không có quyền 
chủ động trong tổ chức sản xuất, việc gì cũng 
phải chờ lệnh trên. Vì vậy, năng suất bốc dỡ 
giải phóng tàu rất thấp, hàng hóa thông qua 
Cảng chỉ đạt khoảng từ 1 đến 2 triệu tấn/năm. 

Sản xuất không phát triển kéo theo đời 
sống của người lao động ngày càng khó khăn. 
Tình trạng lấy cắp tài sản nhà nước ở Cảng và 
các tệ nạn xã hội khác xung quanh Cảng 
thường xảy ra. Đã có thời kỳ phải huy động 
lực lượng bảo vệ của Cảng phối hợp với lực 
lượng vũ trang và bán vũ trang để ngăn chặn 
nhưng tình trạng trên vẫn xảy ra và hàng năm 
làm thiệt hại hàng tỉ đông của nhà nước. 

Từ khi được giao quyên chủ động sản xuất 
kinh doanh, (năm 1990) Ban lãnh đạo Cảng 
Sài gòn đã nhận thức được một hướng phát 
triển mới. Đó là phải từng bước đâu tư chiều 
sâu kết hợp với đầu tư mở rộng. Có làm như 
vậy mới khắc phục được mâu thuẫn giữa một 
bên là yêu cầu ngày càng lớn của nhiệm vụ 
xuất - nhập khẩu hàng hóa khi đất nước mở 
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cửa, và chuyển sang nền kinh tế 
thị trường, với một bên là cơ sở 
vật chất kỹ thuật còn cũ kỹ, lạc 
hậu của Cảng. 

Để biến nhận thức đó thành 
hiện thực, trước hết Cảng tổ chức 
lại sản xuất, lựa chọn cho mình 
một mô hình thích hợp nhất, đề từ 
một xí nghiệp có quy mô lớn với 
4000 cán bộ, công nhân viên và 
20 đầu mỗi trực thuộc, chỉ huy theo kiểu tập 
trung, chuyển sang hình thức xí nghiệp liên 
hợp (XNLH) gồm nhiều xí nghiệp, công ty với 
quy mô vừa và nhỏ, phù hợp với trình độ quản 
lý của Việt nam. Các công ty, xí nghiệp thực 
hiện chế độ hạch toán báo số và được XNLH 
giao một số quyền như : tuyển dụng lao động, 
cho thôi việc, quy định hình thức trả lương, 
phân phối thu nhập, tổ chức sản xuất trong nội 
bộ xí nghiệp... 

Chỉ sau một thời gian ngắn, hình thức tổ 
chức sản xuất mới đã phát huy tác dụng rõ rệt, 
khai thác tốt hơn năng lực hiện có của Cảng, 
mà nhiều năm trước đây mô hình quản lý tập 
trung không thực hiện được. 

Song song với việc tổ chức lại sản xuất, 
Cảng chủ trương tìm kiếm nguôn vốn đầu tư 
để từng bước đổi mới kỹ thuật, thay thế dần 
các thiết bị cũ, nâng cao năng lực sản xuất, đáp 
ứng yêu cầu vận chuyển qua cảng của nền 
kinh tế thị trường. Nhờ sự giúp đỡ của ngành 
hàng hải, Ban lãnh đạo Cảng đã tìm ra phương 
thức vay vốn của các công ty Nhật bản, Pháp 
và Xin- -gAa-pO bằng thiết bị phù hợp với yêu 
cầu về vốn và trình độ sử dụng, quản lý của 
nước ta, quy ra tiền và trả dần bằng cước phí 
vận chuyển, hoặc bằng phương thức nhận sửa 
chữa tàu để đổi lấy thiết bị của các công ty 
này. Bằng các phương thức trên, Cảng. đá nhập 
được 3 máy có sức nâng 22 tấn, 30 tấn và 40 
tấn (máy nâng cũ có sức nâng 16 tấn) ; một xe 


kéo công-te-nơ có sức kéo 40 tân. Nhờ vậy 


* Ban Tổ chức trung ương Đảng 
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Cảng đã đưa sản lượng từ 2 triệu tần lên 3 triệu 


tần/năm 
Năm 1992 - 1993, Cảng tiến hành thêm 


một bước về các dự án công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa như sử dụng nguôn vôn tự có và vốn 
vay các ngân hàng nước ngoài (với lãi suất 
chấp nhận được) để mua vân các thiết bị mới 
có tính năng kỹ thuật hiện đại hơn. Đó là : tàu 
lai dắt mới, có công suất 1000 CV ; loại cần 
cầu bánh lốp di động, vừa cấu được hàng rời, 
vừa cẩu được hàng công-te-nơ (mỗi lần cấu 
được 18 tấn hàng rời, hoặc từ 40 đến 50 tấn 
hàng công-te-nơ) ; xe cầu cỡ lớn nâng được 4 
tấn và xếp được cao bằng 4 công-te-nơ. 

Năm 1994 - 1995, Cảng tiếp tục dùng vốn 


tự có nhập thêm một xe tải nhẹ, 3 Xe gạt, là 


tàu ngoạm, 9 tàu kéo, một cần cấu chuyên 
dùng và hàng trăm thiết bị, phương tiện 
chuyên dùng khác phục vụ công tác quản lý và 
văn phòng với tổng trị giá 41,263 tỉ đồng ; xây 
dựng Cảng Tân thuận với các trang thiết bị 
hiện đại, chuyên bốc xếp hàng công-te-nơ. 
Những thiết bị này đã được đưa vào sử dụng có 
hiệu quả và đạt trên 80% công suất thiết kế ; 
đưa năng lực bốc xếp của cảng đạt trên 4000 
tấn/ngày/tàu (rước kia chỉ đạt 1000 
tấn/ngày/tàu) ; giải phóng tàu loại 10 000 tấn 
chỉ trong 2 - 3 ngày (trước đây mất 10 ngày). 
Hiệu quả kinh tế được nâng lên rõ rệt, và khả 
năng hoàn trả vốn trong vòng 3 - 4 năm là hiện 
thực. 

- Năm 1992 tổng sản lượng đạt 5 003 980 
tấn, băng 116,6% kế hoạch và bằng 120,6% so 
năm 1991. Tổng giá trị thu được 154,504 tỉ 
đồng, nộp ngân sách 22,034 tỉ đồng. Lợi 
nhuận đạt 11,037 tỉ đồng. 

__ - Năm 1993 tổng sản lượng đạt 5 505 625 
tấn, băng 110,14% kế hoạch và bằng 110,8% 
so năm 1992. Tổng giá trị thu được 223,96 tỉ 
đông, bằng 144,51% kế hoạch. Lợi nhuận đạt 
16,98 tỉ đồng, bằng 154,54% so với năm 1992. 

- Năm 1995 tông sản lượng đạt 7 211 627 
tấn, bằng 110,6% kế hoạch và bằng 130,8% so 
VỚI năm 19593. Tổng giá trị thu được 133,461 
tỉ đồng, bằng 130,7% kế hoạch và bằng 
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148,8% so năm 1993. Nộp ngân sách 37,652 tỉ 
đồng, bằng 186% kế hoạch. Lợi nhuận đạt 
66,367 tỉ đồng, bằng 178,24% kế hoạch và 
bằng 391,4% so với năm 1993. 

Hiện nay không còn hiện tượng tàu chờ ở 
Càng ; tỉnh trạng Cảng thường xuyên Dị phạt 
đã được khắc phục, do đó hằng năm tiết kiệm 
cho nhà nước hàng tỷ đồng. Trong những năm 
tới nền kinh tế của đất nước phát triển với tốc 
độ nhanh hơn, công tác xuất nhập ngày càng 
tăng mạnh. Theo dự đoán của lãnh đạo Cảng 
Sài gòn, sản lượng hàng hóa qua Cảng có thể 
lên đến 10 triệu tấn/năm vào năm 2000. Vì 
vậy, ngay từ bây giỜ Cảng phải có dự án để kịp 
thời đáp ứng yêu câu, nhiệm vụ. Ban lãnh đạo 
Cảng dự kiến phát triển thêm 5 điểm tiếp nhận 
tàu, đưa tổng số lên 35 điểm ; tăng thêm bến 
bãi chứa hàng công-te-nơ (trong tương lai gần, 
loại hàng chở bằng hình thức này sẽ tăng 
nhanh) ; đầu tư vào việc tăng thêm diện tích 
đất đai để nối liền các bến cảng thành hệ thống 
liên tục, xuyên suốt, vừa thuận lợi cho việc 
quản lý, vừa tăng năng lực bốc đỡ, và còn phục 
vụ trực tiếp khu chế xuất Tân thuận v.v.. Dự 
kiến vốn đầu tư cho các dự án trong những 
năm tới vào khoảng 55 triệu USD, bằng nhiều 
nguồn vốn cả trong và ngoài nước. 

Qua gần 5 năm thực hiện các chương trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã làm cho nhịp 
độ tăng trưởng của Cảng khá nhanh, bình quân 
khoảng trên 20% ; thu nhập của người lao 
động cũng tăng lên (trung bình đạt khoảng 120 
USD/người/tháng, (năm 1989 chỉ đạt 288 000 
đồng Việt nam). Riêng năm 1995, lương bình 
quân của một cán bộ công nhân viên là 1,92 
triệu đông/tháng. 

Hoạt động sản xuất - kinh doanh phát 
triển ổn định, đã thúc đây và tạo điều kiện cho 
các hoạt động phúc lợi, cả về vật chất và tinh 
thần. Ở mức độ nào đó, có thể đánh giá hiệu 
quả sản xuất - kinh doanh của Cảng Sài gòn 
thông qua kết quả hoạt động phong phú, đa 
dạng của các phong trào về phúc lợi tập thể 
dành cho văn hóa, thể thao của Cảng trong 
nhiều năm qua. 


Cảng Sài gòn có đội tuyển bóng đá đã 
nhiều năm được xếp hạng AI, nay là ngoại 
hạng, và 7 đội bóng đã của các xí nghiệp, 
thường xuyên có khoảng 200 người tham gia 
các đội bóng chuyên, 150 người tham gia tập 
và thi đầu các môn : cầu lông, quần vợt, bóng 
bàn, võ thuật, cờ tướng, có 6 đội văn nghệ 
khoảng 200 người hằng năm đều tổ chức hội 
diễn và phục vụ những ngày lễ lớn. Công đoàn 
Cảng hằng năm đã tổ chức cho hàng nghìn 
lượt người đi tham quan nghỉ mát ở Đà lạt và 
Vũng tàu. 

Các hoạt động nói trên chắng những đã 
góp phần trực tiếp giúp người lao động phát 
triển một cách toàn diện, mà còn góp phần làm 
cho VIỆC tiếp thị, giao lưu với các đơn vị kinh 
tế trong cả nước và quốc tế có hiệu quả. Điều 
đó cũng nói lên tính ưu việt của một doanh 
nghiệp nhà nước trong cơ chế thị trường đang 
từng bước phát triên theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa. 

Cảng Sài gòn không ưu tiên xây dựng trụ 
sở cơ quan trước mà tập trung đầu tư cho kỹ 
thuật và sản xuất ; lo chỗ làm việc cho các đơn 
vị trực thuộc, vì đó là nơi trực tiếp với khách 
hàng, làm ra của cải. Tuy vậy, ở cơ quan trung 
tâm của Cảng, mỗi người, từ lãnh đạo cho đến 
nhân viên phục vụ đã có nhiều thay đôi : 
phong cách giao tiếp lịch thiệp văn minh hơn ; 
lề lối làm việc ngăn nắp khoa học hơn ; các 
phương tiện làm việc được trang bị khá đầy đủ 
và hiện đại, phục vụ công việc nhanh chóng. 

Nhin lại quá trinh thực hiện đầu tư theo 
chiêu sâu ở Cảng Sài gòn, có thể rút ra những 
điều đáng chú ý như sau : 

i1 - Thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, phải trên cơ sở tính toán hết sức thực tế, 
tức là phải gắn sắt với yêu cầu của nhiệm vụ 
chính trị từng thời kỳ để vừa đạt hiệu quả về 
chính trị, vừa đạt hiệu quả về đầu tư nói riêng 
và hiệu quả kinh tế nói chung. 

2 - Phải năng động để tìm nguồn vốn có 
lãi suất chấp nhận được và đầu tư từ thấp đến 
cao, đầu tư chính xác vào những VIỆC có điều 
kiện thu hồi vốn nhanh để lấy ngắn nuôi dài. 


Thực tiễn - Hinh nghiệm 


Đông thời lại phải tạo được thị trường ổn định 
để có điều kiện khai thác công nghệ mới đạt 
hiệu quả cao hơn. Quá trình này có thể kết hợp 
sử dụng công nghệ chuyển giao từ các nước 
phát triển, phù hợp trình độ quản lý của ta, với 
việc sử dụng công nghệ có hàm lượng kỹ thuật 
cao hơn. : : 

3 - Thực tiên của Cảng trong mây năm 
vừa qua là căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể của 
bản thân mình, của đất nước mà tiến hành tổ 
chức lại sản xuất cho phù hợp và cải tiến mạnh 
mẽ công tác quản lý để có điều kiện tiếp nhận 
và khai thác công nghệ mới đạt hiệu quả cao 
nhất. Vấn đề này là một thực tế sinh động của 
Cảng Sài gòn. 

4 - Tiến hành đào tạo và đào tạo lại đội 
ngũ công nhân, cán bộ kỹ thuật và cán bộ quản 
lý cho thích ứng với quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. Lãnh đạo Cảng có chính 
sách khuyến khích, kết hợp với bắt buộc đối 
với từng đối tượng cán bộ, công nhân viên ở 
mỗi đơn vị trong việc học tập như : giữ nguyên 
lương và thưởng thích đáng cho những anh chị 
em tham gia các khoá học trong và ngoài 
ngành ; coi nhiệm vụ học tập như nhiệm vụ 
chuyên môn hằng ngày. 

5 - Quá trình tổ chức lại sản xuất và thực 
hiện các quy trình công nghệ mới ở Cảng Sài 
gòn luôn luôn gắn liền với việc giải quyết 
những vấn đề xã hội, vấn đề công ăn việc làm. 
Ở đây quá trình tổ chức lại sản xuất, thực hiện 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, người lao động 
không những không bị đây ra ngoài, mà còn 
được thu hút, tổ chức lại thông qua việc mở 
rộng sản xuất, đa dạng hóa các hoạt động kinh 
doanh, nhằm làm cho đơn vị tăng trưởng và 
góp phần giải quyết những vấn đề xã hội 
SHHNE của cả nước. 

Cân có hình thức trả lương và chính 
sách xã hội phủ hợp, quan tâm ngày một đầy 
đủ hơn đến đời sống vật chất và tinh thân của 
người lao động, tạo điều kiện để tái sản xuất 
sức lao động, thu hút mọi người lao động tập 
trung vào phục vụ cho chương trinh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đạt hiệu quả cao Q 


37 


» e 
^ “ , ^ ^ ^ 
ẤT, „,„ƒfP nh a“@^a ® đa *?^zzrz naøaw na 6@/¿n /@/›af0n men nhan 
ị , Í x ¬ .ˆT Mấ 8 : .? 
kz f tuxt2¿dâu ð6vyš¿ 0W đàể § W 6s 6ưữ8w ứ tự wớứ 6đ ð ø tk 
e 
^ ˆ^ ^ ^ "` 
“} ể “% ` a > 2E 3 Sóc ẵ; 7 B .Ð ZÈ_- \ Âs -Á x= 
"nj Ậ : II ậ ) 7 / l b ý ƒ 
V i6ấ»ã Víiiá ;©®©€vhấđ 8Ñ tể$ văn sổ Ñ §$ èð ôi: 


. MÁC và Ph. Ăng- -ghen rất coi trọng mối 
quan hệ giai cấp - dân tộc - thời đại, và 
các ông đã đề cập vấn đề này ngay từ 

những tác phẩm quan trọng đầu tiên. Các ông 
đặc biệt quan tâm tới việc hình thành các quốc 
gia dân tộc, mối quan hệ giữa lợi ích dân tộc và 
lợi ích giai cấp, mối quan hệ giữa dân tộc và 
quốc tế. 

Ngay từ Tuyên ngôn của Đảng cộng sản, 
Mác và Ăng-ghen đã chỉ rõ sự hình thành các 
quốc gia dân tộc ở phương Tây như thế nào. 
Theo các ông, giai cập tư sản, do việc xóa bỏ 
tỉnh trạng phân tán của tư liệu sản xuất, của tải 
sản và của dân cư đã làm cho "những địa 
phương độc lập, liên hệ với nhau hầu như chỉ bởi 
những quan hệ liên minh và có những lợi ích, luật 
lệ, chính phủ, thuế quan khác nhau thì đã được 
tập hợp lại thành một dân tộc thống nhất, có một 
chính phủ thống nhất, một luật pháp thống nhát, 
một lợi ích dân tộc thống nhất, có tính chất giai 
cấp và một thuế quan thống nhất" Ö). 

Lê-nin cũng đã từng nhắn mạnh : "Trên toàn 
thế giới, thời kỳ thắng lợi hoàn toàn của chủ 
nghĩa tư bản đối với chế độ phong kiến gắn liền 
với các phong trào dân tộc" 2), 

Như vậy, các quốc gia dân tộc ở phương 
Tây đã ra đời cùng chủ nghĩa tư bản hay từ khi 
các quốc gia tư sản được thành lập. 

Ở phương Đông, dân tộc ra đời sớm hơn do 
những yêu câu chống thiên tai và chống ngoại 
xâm. 

Tuy nhiên, trong bất kỳ điêu kiện nào, dân 
tộc chỉ ra đời khi các giai câp đã ra đời. Vì Vậy, 
một cộng đông dân tộc bao giờ cũng bao gôm 
các giai cấp và các tầng lớp xã hội khác nhau. 


Lợi ích dân tộc là lợi ích chung của các thành : 


viên dân tộc. Các thành viên này thường tham 
gia vào cộng đông với tư cách là các nhóm, các 
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giai cấp, các tằng lớp xã hội. Lợi ích toàn dân tộc 
liên kết các thành viên, nhưng lợi ích của các 
thành viên (kế cả với tư cách là các giai cấp, các 
tầng lớp xã hội) lại tạo nên những mâu thuẫn 
trong cộng đồng. Những mâu thuẫn này bao giờ 
cũng có, nhưng không phải bao giờ cũng gay 
gắt. Mức độ phát triển của mâu thuẫn tùy thuộc 
vào hai yếu tô : thứ nhất là hoàn cảnh lịch sử, và 
thứ hai là vai trò của giai cấp thống trị trong quốc 
gia dân tộc. Trong lịch sử, mâu thuẫn trong nội 
bộ một dân tộc sẽ giảm đi, thậm chí có thể giảm 
đến mức tối đa khi dân tộc đứng trước họa xâm 
lăng. Trong trường hợp này, tất cả các giai cấp 
Và các tầng lớp xã hội đều có trách nhiệm bảo vệ 
chủ quyên dân tộc. Lực lượng xã hội nào cần trở 
việc bảo vệ chủ quyên dân tộc sẽ đứng đối lập 
với dân tộc, bị cả dân tộc lên án, bài xích. Đó là 
những điều kiện để yếu tố dân tộc được xem như 
nổi trội, lợi ích dân tộc được xem như cao hơn lợi 
ích của từng giai cấp, từng tập đoàn riêng rẽ. Đó 
là lúc dân tộc cần được bảo tôn. 

Mâu thuẫn dân tộc cũng có thể trở nên 
Không gay gắt khi giai cấp thống trị dân tộc là lực 
lượng tiến bộ của dân tộc. 

Theo quan điểm mắc xÍt, giai cấp nảo thống 
trị trong lĩnh vực kinh tế, giai cấp ấy nhất định 
phải giữ vai trò thống trị trong dân tộc. Giai cấp 
nào đại diện cho một phương thức sản xuất tiến 
bộ, giai cấp ấy sẽ là lực lượng tiến bộ của dân 
tộc. 

Bất kỳ giai cấp thống trị nào cũng đều phải 
đứng trước hai lợi ích : lợi ích của giai cấp và lợi 
ích của dân tộc. Giai cấp tiến bộ là giai cấp nhận 

*# Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

(1) C. Mắc - Ph. Ảng- ghen : Tuyển tập, Nxb Sự thật, Hà 
nội, 1980, t 1, tr 547 

(2) V.I. Lê-nin : Toản tập, Nxb Tiên bộ, Mát-xcơ-va, 
1980, t 25, tr 302 - 303 


thức được những yêu câu tất yếu khách quan, 
biết được chiều hướng phát triển của lịch sử và 
do đó có khả năng kết hợp hài hòa hai lợi ích 
này. Do lợi ích của giai cấp thống trị gắn liền với 
lợi ích dân tộc nên chẳng những nó phải chăm lo 
việc bảo vệ chủ quyên dân tộc mà còn phải xây 
dựng phát triển dân tộc, làm cho dân tộc trở 
thành những quốc gia dân tộc hùng mạnh, sánh 
vai với các cường quốc trên thế giới hay. trong 
khu vực. Trong trường hợp này, giai cấp thống trị 
phải giáo dục toàn dân tộc ý thức dân tộc và nó 
có thể tạo ra những anh hùng dân tộc trên tất cả 
các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thậm chí, giai 
cắp thống trị có thể hy sinh cả lợi ích cục bộ của 
giai cấp mình vì những lợi ích to lớn và lâu dài 
của dân tộc trong đó có lợi ích lâu dài của giai 
cấp. Khi đó những nhân vật ưu tú của giai cấp 
thống trị cũng sẽ là những nhân vật ưu tú của 
dân tộc. Những cá nhân trong giai cấp thống trị 
mà dân tộc thấy cân phải loại bỏ, giai cấp thống 
trị cũng phải gạt bỏ. Đó là những thời điểm giai 
cấp thông trị thực sự "trở thành dân tộc". Nó biến 
đổi dân tộc theo mẫu hình lý tưởng của nó, đồng 
thời nó cũng khai thác tất cả sức mạnh vật chất 
và tinh thân của dân tộc, hòa mình vào dân tộc 
. để thực hiện những mục tiêu lý tưởng của mình. 
Thời kỳ hoàng kim của mối quan hệ dân tộc - giai 
cấp là thời kỳ "dân tộc hóa" được lý tưởng của 
giai cấp và "giai cấp hóa" được hình thức phát 
triển của dân tộc. Giai cấp nào không có khả 
năng làm được điêu đó thì không có khả năng trở 
thành giai cấp thống trị, không thể "trở thành dân 
tộc”. 

Dân tộc không chỉ là địa bản hoạt động của 
một giai cấp mà nó là nguồn sống, là nguồn sức 
mạnh, là cơ sở tồn tại của nhiều giai cấp. Vì vậy, 
Ăng-ghen cho rằng : Chừng nào chưa có độc lập 
dân tộc thì một dân tộc lớn về mặt lịch sử cũng 
không có khả năng ngay cả để bàn luận một 
cách ít nhiều nghiêm túc những vấn đề nội bộ 
trong nước. Ông xem sự cần thiết phải có độc lập 
dân tộc cũng như con người ta cần trước tiên có 
đất dưới chân, không khí, ánh sáng và không 
gian rộng rãi. Nếu không, tất cả chỉ là chuyện ba 
hoa. Ông cũng xem độc lập dân tộc là cơ sở cho 
bất kỳ sự hợp tác quôc tế nào. VÌ vậy ông ủng hộ 
quyền dân tộc tự quyết. Ông khẳng định : chỉ có 
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thể có được sự hợp tác quốc tế thành thực giữa 
các dân tộc châu Âu, khi nào mỗi dân tộc đó là 
người chủ tuyệt đối trong nhà mình. Đứng trên 
quan điểm ấy, Mác và Ăng-ghen cho rằng, cuộc 
đầu tranh của giai cấp công nhân chồng giai cấp 
tư sản, dù về mặt nội dung không phải là một 
cuộc đấu tranh dân tộc nhưng lúc đâu nó phải 
mang hình thức của một cuộc đấu tranh dân tộc. 

Trong Tuyên ngôn của Đảng cộng sản các ông 
khắng định : Giai cấp vô sản mỗi nước trước hết 
phải giành lấy chính quyên, phải tự xây dựng 
thành một giai cấp dân tộc, phải tự mình trở 
thành dân tộc. 

Kế tục sự nghiệp của Mác và Ăng-ghen, Lê- 
nin đã nêu ra cương lĩnh về quyền dân tộc tự 
quyết, đấu tranh không mệt mỏi cho quyên tự 
quyết dân tộc và độc lập dân tộc trên cả phương 
diện lý luận cũng như thực tiễn. 

Tuy nhiên, những người mác xít không phải 
là những người dân tộc chủ nghĩa. Trên thế giới, 
ngoài chủ nghĩa dân tộc nước lớn, chủ nghĩa sô 
vanh cực kỳ phản động, chủ nghĩa dân tộc của 
giai cấp thống trị, còn có chủ nghĩa dân tộc địa 
phương, chủ nghĩa dân tộc của giai cấp bị trị. 
Song nói chung chủ nghĩa dân tộc đều không 
chú ý hoặc chú ý không đúng mức tới vấn đề giai 
cấp, không có quan điểm đúng đắn về mối quan 
hệ giữa giai cấp và dân tộc. 

Lê-nin nói rằng : "Chủ nghĩa Mác không thể 
điều hòa được với chủ nghĩa dân tộc, dù là chủ 
nghĩa dân tộc "công bằng", "thuần khiết", tỉnh vị 
và văn minh đến đâu đi nữa" (3 

Quan điểm của chủ nghĩa Mác, như đã nói 
ở trên là giai cấp và dân tộc không thể tách rời 
nhau. Trong bất kỳ trường hợp nào, “cái giai cấp” 
không thể bị triệt tiêu trong “cái dân tộc” mà 
ngược lại nó luôn giữ vai trò chi phối “cái dân 
tộc”. Chủ nghĩa Mác còn cho rằng sẽ hình thành 
các dân tộc vô sản, và chúng ta cũng đã thấy 
những hinh thức sơ khai của loại hình này. 

Rõ ràng các dân tộc đã được xây dựng theo 
mẫu hình của giai cấp thông trị. Chính giai cấp 
thống trị đã đem ý tưởng của mình vào tất cả các 
chính sách đối nội và đối ngoại. Nếu giai cấp 
thống trị là giai cấp bóc lột thì ở trong nước họ 


(3) V.I. Lê-nin : Sơdđ, t 24, tr 167 
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thực hiện các chính sách nhằm duy trì sự bất 
binh đẳng trong xã hội và sự bất bình đẳng giưa 
các thành phân dân tộc, phân biệt đối xử đối với 
các dân tộc ít người hoặc với các chủng tộc tự trị. 
Sự phân biệt chủng tộc ở Mỹ đến nay vẫn còn 
nặng nê, mặc dù trong bản Tuyên ngôn độc lập 
năm 1776 của Mỹ đã từng viết : "Tất cả mọi 
người đều sinh ra có quyên binh đẳng. Tạo hóa 
cho họ những quyền Không ai có thể xâm phạm 
được ; trong những quyên ây, có quyên được 
sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh 
phúc". Nước Mỹ ngày nay đã trở thành nước giàu 
nhất thế giới nhưng lời tuyên bố cách đây trên 
200 năm vẫn không được thực hiện một cách 
triệt để. 

Theo Ri-sáac Béc-gơ-rôn (Richard Bargeron), 
hiện nay nước Mỹ có tới 32,5 triệu người nghèo 
và 34 triệu người lương thấp. Riêng người da đen 
chiếm 30% số người nghèo trong khi họ chỉ 
chiếm 12% dân só. 

Ở các nước xã hội chủ nghĩa trước đây, mặc 
dù còn nhiều khuyết điểm, nhưng vấn đè bình 
đăng giữa các dân tộc, các chủng tộc trong một 
quốc gia đều đã được quan tâm giải quyết và đã 
mang lại kết quả cụ thể, không ai có thể phủ 
nhận được. 

Về chính sách đối ngoại, các giai cấp bóc lột 
của nước lớn trong mấy thế kỷ qua đã thi hành 
chính sách thực dân. Chính Pi-tơ Ph. Đriấc-cơ 
(Peter F. Drucker) trong cuốn sách "Xã hội hậu 
tư bản" cũng đã viết rắng : Ai cũng biết - và bất 
kỳ một cuôn sách lịch sử nào cũng dạy răng - 
bốn thế kỷ vừa qua trong lịch sử thế giới là bốn 
thế kỷ của nhà nước dân tộc phương Tây. Và 
những gì mọi người đều biết là sự thật ; nhưng đó 
là một sự thật mang tính nghịch lý. 

Cái nghịch lý ấy là : quá trình thành lập các 
quốc gia dân tộc lại chính là quá trình những dân 
tộc lớn thực hiện âm mưu xóa bỏ ranh giới dân 
tộc, mở rộng quyên thống trị của giai cập câm 
quyên, biến các dân tộc khác thành các dân tộc 
bị trị. 

Vì vậy, Pi-tơ Ph. Đrấc-cơ (Peter F. Drucker) 
viết tiếp : Ngay tại châu Âu, cái nôi của nhà nước 
dân tộc, hết cuộc chiến tranh này đến cuộc chiến 
tranh khác trong suốt bốn thế kỷ qua là đều 
nhằm thiết lập nên một nhà nước xuyên quốc 
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gia. Sáu lần trong thời kỳ này, nhà nước dân tộc 
châu Âu đã cô gắng trở thành người thông trị 
châu Âu và nằm trong vòng kiểm soát của nó. 

Tình trạng bảnh trướng của quốc gia dân tộc 
nói trên thực chất là tư tưởng bảnh trướng của 
giai cấp tư sản nước lớn, phục vụ cho nhu câu 
tìm kiếm thị trường và tham vọng chính trị của 
những bộ phận cực đoan nhất trong giai cấp ấy. 

Chừng nào giai cấp còn tôn tại thì các dân 
tộc vẫn còn bị thống trị bởi các giai cấp nhất 
định, và lợi ích giai cấp vẫn chỉ phối không phải 
chỉ những mối quan hệ dân tộc mà chỉ phối cả 
những vấn đề toàn câu. Vì lợi ích giai cấp mà 
người ta tạo ra những mâu thuẫn dân tộc, đem 
đối lập dân tộc này với dân tộc khác đề thực hiện 
những ý đồ chính trị xấu xa của mình. 

Ngày nay, trên thế giới, hiện tượng phân cực 
nước giâu và nước nghèo. vẫn tôn tại, thậm chí 
khoảng cách giữa giầu nhất và nghèo. nhất càng 
tăng hơn gấp bội. Tuy nhiên, những vấn đề toàn 
cầu đang nổi lên như những thực tế khách quan 
đòi hỏi toàn thể loài người phải quan tâm. Bên 
cạnh đó, việc hình thành các khu vực kinh tế, các 
khối cộng đồng của một số quốc gia dân tộc có 
cùng lợi ích đã đem lại những nét mới trong quá 
trình phát triển của xã hội loài người. 

Tất cả những điều trên đây đã làm cho quan 
hệ giữa các dân tộc không giản đơn như những 
thế kỷ trước đây hay như đầu thế kỷ XX. 

Nhân loại tiến bộ đang phần đấu để đi tới 
một nên hòa bình và thịnh vượng chung, loại bỏ 
chiến tranh, loại bỏ nạn người bóc lột người và 
nạn người áp bức người. Song trước mắt, khi 
mâu thuẫn giai cấp chưa được loại bỏ thì mâu 
thuẫn dân tộc cũng chưa bị thủ tiêu. Tư tưởng ' bá 
quyên, thống trị cả thế giới của lực lượng câm 
quyên thuộc dân tộc này hay dân tộc khác vẫn 
còn chỉ phối đường lỗi chiến lược và sách lược 
của họ. Ngay những thập kỷ cuối cùng của thế 
kỷ XX, Mỹ vẫn thực hiện chính sách cắm vận đối 
với những dân tộc có chủ quyên. Mỹ vẫn ngang 
nhiên can thiệp vào công việc nội bộ của dân tộc 
này hay dân tộc khác. Việc bao vây, cô lập bất 
kế một dân tộc nào trên thế giới khi họ không 
phải là nguy cơ đối với an ninh toàn câu, đều 
không phải là những việc làm vì toàn cầu, vì đại 
nghĩa. 


Nhìn vào thực tế có thể khẳng định rằng, 
mặc dù thế giới đã có các biến đổi to lớn, nhưng 
vai trò của các quốc gia dân tộc còn hết sức 
quan trọng. Quá trình hội nhập của các quốc gia 
dân tộc phải đi liền với quyền tự quyết dân tộc. 
Âm mưu xóa bỏ quyên tự quyết dân tộc dưới bất 
kỳ hình thức nào đều là biểu hiện của đầu óc 
thực dân. 

Ngày nay, trước sự biến động của thế giới, 
mọi giai cắp và tằng lớp xã hội đều có sự phân 
hóa nhất định. Các lực lượng tiến bộ thuộc các 
giai cấp và các tằng lớp xã hội khác nhau sẽ 
càng ngày càng tìm ra những tiếng nói chung 
nhằm đưa xã hội loài người tiến tới một xã hội 
văn minh trong thế kỷ XXI. Tuy nhiên, các thế lực 
bảo thủ, phản động vẫn cỏn là một lực lượng 
đáng kể. Các lực lượng này vẫn tìm mọi cách gây 
ra sự chia rõ trong nội bộ các dân tộc, hoặc chia 
rõ các quốc gia dân tộc, nhằm tạo cơ sở để thực 
hiện các âm mưu chính trị của mình. Một trong 
những âm mưu ấy là xóa bỏ chủ nghĩa xã hội 
trước khi bước vào thế kỹ XXI. Đó thực chất là 
_ mục tiêu của giai cấp tư sản phản động, của bộ 
phận bảo thủ cực đoan nhất của nó. Mục tiêu ấy 
vẫn chi phối mối quan hệ quốc tế của một số 
nước. 

Những người mắc xÍt chân chính luôn mong 
mỏi và tin tưởng rằng xã hội loài người sẽ đến lúc 
không còn giai cấp và mâu thuẫn giữa các dân 
tộc cũng không còn. Tuy nhiên, sự mong mỏi và 
thực tế không phải bao giờ cũng là một. 

Thực tế tình hình thế giới hiện nay đòi hỏi 
mọi người phải phân biệt rõ cái thực và cái giả, 
cái đã đến và cái chưa đến để suy nghĩ và hành 
động sao cho khỏi sai lằm. Phải vạch trần mọi 
âm mưu chia rẽ dân tộc và phá vỡ khối thống 
nhất dân tộc ; loại bỏ mọi ác cảm xấu xa thâm 
căn cố đề chống lại các dân tộc riêng biệt. Mặt 
khác, chính trong điều kiện hiện nay lại càng 
phải quyết tâm đi theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa, để giải quyết vấn đề dân tộc và giai cấp. 
Bởi vì như Mác và Ăng-ghen đã chỉ rõ : "Khi mà 
sự đối kháng giữa các giai cấp trong nội bộ dân 
tộc không còn nữa thì $ự thủ địch giữa các dân 
tộc cũng đồng thời mắt theo" ; "Hãy xóa bỏ nạn 


người bóc lột người thì nạn dân tộc này bóc lột 


dân tộc khác cũng bị xóa bỏ". 
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Việt nam là một quốc gia có nhiều dân tộc, 
nhiều nhóm dân tộc, nhưng mỗi dân tộc ở Việt 
nam không phải là một thành phần biệt lập. Các 
thành phần dân tộc ở Việt nam đã có truyền 
thống đoàn kết, chống ngoại xâm, bảo vệ lãnh 
thổ chung của cả dân tộc. Điều đó đã làm nên 
sức mạnh Việt nam để chiến thắng tất cả những 
âm mưu chia rõ thâm độc của kỏ thù, giành 
những thắng lợi lớn lao trong lịch sử. Từ khi nước 
Việt nam dân chủ cộng hòa được thành lập, ở 
trong nước các thành phản dân tộc ngày càng 
hòa đồng, bình đẳng trên mọi phương diện. Dân 
tộc Việt nam lại luôn luôn chung sống hỏa bình 
và hợp tác, cùng với các dân tộc anh em trong 
khu vực và trên thế giới xây dựng hòa bình, ấm 
no, hạnh phúc. Giai cấp công nhân Việt nam ra 
đời tuy muộn màng (cuối thế kỷ XIX), nhưng lại 
trưởng thành nhanh chóng, đã xứng đáng là giai 
cấp tiên tiến của dân tộc, đại diện cho dân tộc, 
có quyên lợi gắn chặt với dân tộc và đã cùng 
nhân dân tiến hành cuộc đấu tranh giải phóng 
dân tộc, đưa dân tộc tiến lên theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa. 

Chúng ta tin rằng trong tương lai, xu thế thế 
giới sẽ đi tới hòa đồng, nhưng sự hòa đồng ấy 
dựa trên cơ sở phát triển rực rỡ của mỗi dân tộc. 
Mỗi dân tộc càng phát triển rực rỡ bao nhiêu thì 
càng tạo điều kiện cho sự hòa đồng các dân tộc 
trên thế giới nhanh chóng bấy nhiêu. Sự hòa 
đồng của thế giới không thể tạo ra bằng. sự thống 
trị của các siêu cường. Sự hòa đồng áy chỉ có 
thể tạo ra bằng sự kết hợp hoàn toàn bình đẳng 
giữa các dân tộc văn minh. 

Khi nào toàn thế giới đều đạt đến một trình 
độ phát triển cao, con người thoát khỏi sự trói 
buộc của điều kiện kinh tế thấp kém, thoát khỏi 
những tham vọng chính trị toàn cầu, lúc đó mới 
có thể nói một cách thật nghiêm túc và đây đủ 
vấn đã hòa đồng. 

Những quan điểm trên đây không phải là 
những điều áp đặt vào lịch sử. Ngược lại chính 
nó là những điêu rút ra từ lịch sử, - lịch sử của 
những thế kỷ trước và lịch sử sôi động hiện nay, 
giúp ta soi sáng mối quan hệ giai cấp, dân tộc và 
thời đại Q 


(4) C. Mác - Ph. Ăng-ghen : Sđở, t 1, tr 565 
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RONG nhiều thập kỷ qua, loài người đã 
liên tiếp đạt được những thành tựu rực 
Í rỡ về khoa học và công nghệ, đặc biệt 
trên lĩnh vực thông tin hiện đại. Năm 1988, lần 
đầu tiên trong lịch sử, đường cấp sợi quang 

truyền thông xuyên đây Đại tây dương nối liền 
nước Mỹ với châu Âu, đã truyền đi cùng một 
lúc 40 ngàn cuộc đàm thoại. Tuyến cáp thứ hai, 
nối liền Mỹ - Nhật, với chiều dài 16 000 km 
xuyên Thái bình dương được hoàn thành vào 
tháng 4-1989. Với khả năng viễn thông hiện 
nay, tốc độ truyền tin 1,5 tỉ bit/sec vẫn bị coi 
là chậm mà phải đạt tới 3 tỉ biUsec. Dấu rằng 
thông tin có hiện đại cũng không thể thay thế 
được con người trong lĩnh vực điều hành quản 
lý. Bởi lẽ, về lĩnh vực quản lý là quá trình xử 
lý các mối quan hệ. Có vốn, có công nghệ vẫn 
chưa đủ, còn cần có người quản lý, nhất là với 
trình độ tay nghề cao. 


Đã từng có những giảm đốc vực dậy cả _ 


một công ty mà tên tuổi gắn liền với uy tín của 
một nước. Đó là 'trường hợp của ông Lê-vi với 
hãng xe hơi quốc doanh Rơ-nôn (Renault) ở 
Pháp, khi hãng này đang trên đà xuống dốc và 
đe dọa cuộc sống của hàng trắm ngàn công 
nhân vì không có việc làm. Đó là ông Lô-cô- 
ca, một nhà doanh nghiệp Mỹ nổi tiếng thế 
giới đã từng cứu nguy cho hãng xe hơi mang 
tên Crít-xlơ (ChrysÌer). Ở nước ta có giám đốc 
Nguyễn Đăng Quang đưa Công ty sơn mài 
Lam sơn vào hàng những doanh nghiệp quốc 
doanh kinh doanh có hiệu quả. Công ty có 
doanh số đạt 225 tỉ đồng, lợi nhuận 7 tỉ đồng 
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II TRÒ ŒỦI NHÀ D0INH NGHIỆP 
MÌ SỊƒ HÌNH THÌNH NHỮNG 
NHI D0NH NGHIỆP ở NIIÚC TH 


ĐOÀN PHÚC THANH ° 


và nộp ngân sách 7 tỉ đồng 
năm 1992. Như vậy, cái giá 
của nhà quản lý là rất lớn, vượt 
ra ngoài những giá trị thực tế 
mà họ tạo ra cho mỗi doanh 
nghiệp. 

Ở Nhật sau chiến tranh 
thế giới thứ hai, việc có chân 
trong ban quản trị một công ty 
lớn còn có giá trị hơn là làm 
VIỆC trong một cơ quan nhà nước hoặc làm 
một nghề nào khác. Cũng vì thế mà những 
sinh viên giỏi nhất từ các trường đại học hàng 
đầu ở Nhật đều xin vào làm tại các công ty lớn 
đ), Theo E.xli-bu-xa-oa (1840-1931), một 
quan chức chính phủ đã trở thành một nhà 
quản lý doanh nghiệp xuất sắc thời Minh Trị, 
"vai trò của các nhà kinh doanh đối với sự 
thịnh vượng của quốc gia cũng quan trọng 
không kém vai trò của các quan chức và nhà 
lãnh đạo chính trị". Cũng theo ông, một nhà 


_kinh doanh hiện đại là một đầy tớ của đất 


nước, cũng đồng thời là người bảo vệ và thúc: 
đẩy tiến bộ kỹ thuật `2, 

Ở Nhật bản, hiếm có một chính khách 
quan trọng, nào lại không có một nhóm nhà tư 
bản làm cố vấn và giúp đỡ về vật chất. Mọi 
chính sách kinh tế của nhà nước đều được 
tham khảo trước từ các nhà tung lý kinh doanh 
chủ chốt 9), 

Để ghi công các nhà quản lý, ở Đức 'Tạp 
chí Người quản lý năm 1992 đã chọn đưa vào 
bảng danh dự dành riêng cho những người nổi 
tiếng 10 trong số 30 nhà doanh nghiệp hàng 
đầu. Cũng ở nước này, đầu năm 1994 đã mở 
cửa một bảo tàng lịch sử có diện tích trưng bày 
4 000 m2 để giới thiệu các nhà doanh nghiệp, 
bởi vì, theo các nhà lãnh đạo, "đội ngũ những 
nhà doanh nghiệp là một bộ phận lịch sử của 
nước Đức sau chiến tranh”. : 


* Giảng viên, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

(1) Xem M.Y. Toshino : Hệ thống quản !y -?3 Nhật 
bản, Viện kinh tế thế giới, Hà nội, 1987, t 1, tr 160 - 

(2) @) Sớd, t 1, tr 107, 163 


Nghiên cứu - Trao đi 


Theo từ điển Toàn câu, một từ điển bách 
khoa của Pháp, đầu óc kinh doanh là "yếu tố 
chất lượng" trong thúc đẩy sự tăng trưởng và 
phát triển kinh tế của một nước, nó làm cho 
của cải vật chất trên đời sinh sôi, nảy nở khôn 
cùng. Một tờ báo ở Liên xô (cũ) giữa năm 
1989 cũng đã nêu : tiềm lực của một quốc gia 
bằng tiềm lực lao động cộng với tiềm. lực trí 
tuệ và tiềm lực về đầu óc kinh doanh. 

Chuyển sang cơ chế mới, Đảng ta đã xác 
định vai trò của các nhà quản lý và đi đến chủ 
trương : "phát triển đội ngũ những nhà kinh 
doanh giỏi thuộc nhiều tầm cỡ, từ người chủ 
kinh tế hộ gia đình đến người quản lý các 
doanh nghiệp lớn. Tạo môi trường cho những 
người có khả năng kinh doanh phát huy được 
tài năng" ), Chủ trương trên phản ánh một 
thực tế là chúng ta đang bị hụt hãng lớn về cần 
bộ quản lý kinh tế, nhất là các nhà kinh doanh 
giỏi. Để hình thành đội ngũ các nhà doanh 
nghiệp giỏi ở nước ta, trong thời gian tới cần 
tập trung giải quyết một số vấn đề chủ yếu sau 
đây : | 

1 - Hình thành khoa quản trị kinh doanh 
trong cắc trường kinh 
thành lập trường chuyên ngành để đào tạo 
nghề giám đốc cho các thành phần kinh tế. 

Cũng theo từ điển Toàn câu của Pháp, để 
kinh tế tăng trưởng, yếu tố đầu tiên phải tính 
đến là "kinh tế đào tạo". Điều này cũng dễ 
hiểu, bởi vì muốn thành đạt, một nhà kinh 
doanh hiện đại phải có học vấn. Trên thị 
trường hiện nay, đằng sau "cuộc đánh vật" về 
hàng hóa, dịch vụ, là sự giành giật quyết liệt 
về nhân tài, về gười có trí tuệ. Nhà quản lý 
giỏi, theo Lê-nin phải biết kết hợp nhiệt tình 
cách mạng với bản lĩnh của một thương nhân 
thông minh và có học ð). 

Chúng ta đều biết, nước Mỹ đã đi đầu và 
có công lớn trong việc đào tạo các nhà quản lý 
kinh doanh, dẫn tới sự ra đời hệ thống trường 
kinh doanh ở nhiều nước trên thế giới. Tại 
nước này, hiện nay có khoảng 700 khoa và 


tế lớn, tiến tới có thể 


trường đào tạo các nhà quản lý, trong đó Ha- 
vớt là trường đã cung cấp một số lượng triệu 
phú nhiều hơn tất cả các trường ở châu Âu 
cộng lại. Ở CHLB Đức, 15 năm qua đã tắng 12 
tỉ mác cho đào tạo các nhà kinh doanh..Đó là 
một sự tốn kém lớn, nhưng theo các nhà lãnh 
đạo, nếu không tốn kém như vậy thì sẽ không 
đạt tới trình độ có thể cạnh tranh trên thị 
trường quốc tế. Ở Thái lan, những người chưa 
qua trường đào tạo kinh doanh mang tên Mát- 
thay-loong thì không thể nói đến kinh doanh 
được. Một cuộc khảo sắt của Y. A-ô-nu-ma 
Kê-i-dai đối với 1 500 nhà quản lý của 250 
công ty lớn nhất thuộc các ngành sản xuất ở 
Nhật năm 1962 cho thấy : 60% số nhà quản lý 
trên là những người đã tốt nghiệp các trường 
đại học lớn nhất ở Nhật bản. Đáng chú ý là 
trường đại học Kê-i-ô, một trường đào tạo các 
nhà quản lý kinh doanh hiện đại nhất Nhật 
bản, được thành lập từ những "¬ đầu thời 
Minh Trị. 

Kinh nghiệm cho thấy rằng, không có 
công thức chụng cho việc lựa chọn một giám 
đốc doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc lựa chọn ấy 
phải căn cứ vào những tiêu chuẩn nghiêm 
ngặt. Tiêu chuẩn quan trọng nhất là giám đốc 
phải tốt nghiệp một trường đại học kinh tế, và 
nhất thiết phải được đào tạo chuyên ngành 
quản trị kinh doanh. Do vậy, ở ta bên cạnh 
việc tiếp tục gửi con em ra nước ngoài học tập, 
cần xúc tiến thành lập thêm một số khoa về 
quản trị kinh doanh ở các trường đại học kinh 
tế, đại học quốc gia, tiến tới xây dựng trung 
tâm đào tạo các nhà doanh nghiệp ở bậc đại 
học. Cùng với quá trình đào tạo mới, Nhà 
nước cần đẩy mạnh hình thức bồi dưỡng nhằm 
"hiện đại hóa bộ não" cho các nhà doanh 
nghiệp. Đây cũng là công việc đào tạo lại có 
kết quả nhất đối với đội ngũ giám đốc đang tại _ 


chức trong điều kiện nước ta hiện nay. Tóm 


(4) Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến 
năm 2000, Nxb Sự thật, Hà nội, 1991, tr 45 

(5) Xem V.I. Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ- 
va, 1976, t 45, tr 424 
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Nghiên giứu - Fae đôi 


lại, vấn đề là ở chỗ : phải tổ chức lại hệ thống 
trường lớp, nhằm tăng cường sự quản lý thống 
nhất của nhà nước về chương trình, nội dung, 
về tài chính và phương pháp tiến hành. 

2 - Đa dạng hóa loại hình đào tạo bôi 
dưỡng và gắn đào tạo lý thuyết với hoạt động 
thực tiễn. 

Về điểm này, chủ trương của Đảng đã rõ : 
"Phát triển nhiều hình thức đào tạo lại, đào tạo 
và bôi dưỡng cán bộ trong bộ máy quản lý nhà 
nước và các nhà kinh doanh thuộc các thành 
phần kinh tế theo kịp yêu cầu của cơ chế quản 
lý mới và nắm bắt được kiến thức quản lý hiện 
đại" (6), Để thực hiện chủ trương trên, ngoài hệ 
thống đào tạo chính quy và bồi dưỡng ngắn 
hạn ở trong và ngoài nước, có thể sử dụng các 
hình thức sau đây : 

a) Đào tạo, bôi dưỡng từ xa qua cắc 
phương tiện thông tin đại chúng. Đây là một 
phương pháp đã được nhiều nước trên thế giới 
sử dụng có hiệu quả và hiện đang được một số 
địa phương ở ta thử nghiệm. Ví dụ, Ở Bï hiện 
có tới 18 chương trinh VỊ EÔ dạy về quản lý 
kinh doanh bằng ba thứ tiếng Anh, Pháp, Hà 
lan ; mỗi chương trình dài khoảng l1 giờ, 
chuyên sâu về từng vấn đề cụ thể trong quản 
lý doanh nghiệp. Ở ta, từ đầu năm 1994 Đài 
truyền hình Việt nam đã phối hợp với Công ty 
dầu khí BP, đài BBC và Trường đại học Căm- 
brít-giơ triển khai chương trình dạy tiếng Anh 
trong kinh doanh trên đài. Tại TP Hồ Chí 
Minh, Viện đào tạo mở rộng cũng đang phối 
hợp với Đài tiếng nói nhân dân thành phố thử 
nghiệm chương trình đào tạo qua đài các môn 


ngoại ngữ, tin học, toán và quản trị kinh. 


doanh. 

b) Đào tạo, bôi dưỡng qua việc xuất bản 
thêm nhiêu tài liệu, sách báo vê quản lý kinh 
tế mà các nhà doanh nghiệp cân. Ở Nhật bản 
sau chiến tranh, các sách về kinh tế và quản lý 
kinh doanh bán rất chạy. Ở nước ta, mấy năm 
qua tình hình cũng tương tự. Điều đó, một mặt 
bộc lộ nhu cầu tăng lên về kiến thức quản lý 
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kinh tế hiện đại ; mặt khác, thể hiện vai trò 
không thể thiếu của loại "kênh" thông tin quan 
trọng này. Vì lẽ đó, cần tiếp tục khuyến khích 
các dịch giả, các nhà nghiên cứu góp phần làm 
phong phú thêm kho tàng tri thức về quản lý 
kinh tế và những kiến thức có liên quan. Đồng 
thời, tạo điều kiện để các nhà kinh doanh 
thành đạt ö Ở trong và ngoài nước thực hiện việc 
"chuyển giao thế hệ" thông qua sách báo, tãi 
liệu họ có và các bài giảng do họ tiến hành. 

c) Đào tạo, bôi dưỡng qua việc tổ chức các 
câu lạc bộ giám đốc và các cuộc hội thảo khoa 
học để các nhà doanh nghiệp có điều kiện trực 
tiếp trao đối kinh nghiệm với nhau. Đặc biệt, 
để các nhà doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận 
với thị trường các nước trên thế giới, cần quan 
tâm đến những cuộc tham quan tìm hiểu của 
các nhà doanh nghiệp trên cơ sở kết hợp với 
những chuyến thăm viếng của các đồng chí 
lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta ở nước ngoài. 
Thực tế cho thấy, bằng cấp và trường lớp chỉ 
là một "cửa ải" trong nhiều "cửa ải". Bởi vậy, 
dù được tiến hành dưới hình thức nào, công tác 
đào tạo bồi dưỡng cũng phải bảo đảm phối 
hợp lý thuyết với những vấn đề do thực tiễn 
kinh doanh trong nước đặt ra. Thị trường 
chính là vòng sát hạch cuối cùng đối với nhà 
doanh nghiệp. 

Y. Phu-cu-da-oa, nhà giáo dục học nổi 
tiếng Nhật bản những năm đầu thời Minh Trị, 
người thành lập trường: đại học kinh doanh 
Kê-i-ô, có nói : "Học vấn cần phải được giải 
phống khỏi một xu hướng nặng về lý thuyết và 
phải được áp dụng vào cuộc sống hằng ngày, 
đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh" f), Muốn 
thế, các nhà doanh nghiệp cần được trang bị về 
nghệ thuật và phương pháp quản lý thông qua 
các bài tập về mọi tình huống có thể gặp trong 
quá trình điều hành quản trị hoặc xây dựng các 

(Xem tiếp trang 48) 
(6) Chiến lược ổn định và phát triển kinh *ế - xã hội đến 
năm 2000, Nxb Sự thật, Hà nội, 1991, tr 45 


(7) Hệ thống quản lý Nhật bản, Viện kinh tế thế giới, 
Hà nội, 1986, tr 110 


Nghiên qứu - Yrae đổi 


Truyện thống dân tộc 
va tính hiện đại 
cua truyên thống 


TBẤN ĐÌNH SỬ ° 


RUYÊN thống, với tư cách là một nhân 

| tố điều tiết quá trình sản xuất văn hóa - 

xã hội, có ý nghĩa rất quan trọng trong 

. công cuộc xây dựng nền văn hóa, văn nghệ nói 

chung, nhất là vào những thời điểm xã hội 
đang có sự chuyển biến về mô hình. 

Chức năng của truyền thống là truyền lại 
kinh nghiệm quá khứ cho các thế hệ mai sau. 
Chính vì vậy mà nó là một hiện tượng có tính 
mâu thuẫn và trong từng thời kỳ lịch sử khác 
nhau vai trò của truyền thống cũng khác nhau. 
Tìm hiểu các khía cạnh của truyền thống sẽ 
giúp ta có quan điểm đúng đắn đối với vấn đề 
này trong giai đoạn hiện tại. - 

Khái niệm truyền thống đối với chúng ta 
rất quen thuộc, nhưng không phải bao giỜ 
cũng được hiểu đúng. Trong Bách khoa triết 
học của Liên xô, mục "Truyền thống" ghi 
rằng : hành động và quan hệ truyền thống 
không nhằm đạt mục đích nào đó, cũng không 
nhằm thực hiện một chuẩn mực nào, mà chỉ 
nhằm lặp lại một mẫu mực của quá khứ 0), 
Cách hiểu đó dù muốn hay không đã xem 
truyền thống như một cái gì bất biến, có sẵn, 
được truyên lại bằng lặp lại và luôn luôn đối 
lập với cách tân và hiện đại. 

Quả là uyên thống có khía cạnh hoạt 
động bằng lặp lại, và nhờ thế mà nó đóng vai 
trò điều tiết, kiểm soát đối với hoạt động và 
tiến trình đời sống xã hội. Trong các xã hội đối 
kháng giai cấp cổ xưa, các phong tục, cấm kị, 
điều răn, nghỉ thức đóng vai trò duy trì tình 
trạng hiện tại. Truyền thống cũng có tác dụng 
báo hiệu những biến đổi nguy hiểm và đề ra 
nhiệm vụ cho tương lai. Quan trọng hơn, 


truyền thống cung cấp kinh nghiệm cho các 
thế hệ đời sau. Đây là điều mà Mác và Ăng- 
ghen đã nói rất rõ trong Hệ tư tưởng Đức. 

Nhưng mặt khác truyền thống còn là cái được: 
kế thừa, cái đưa vào đời sống hiện đại, cho nên 
nó cũng có tính hiện đại. Chẳng hạn như tỉnh 
thần yêu nước vốn có của ông cha ta được thể 
hiện trong sự nghiệp bảo vệ đất nước và xây 
dựng văn hóa từ xa xưa, đến giai đoạn xây 
dựng nhà nước độc lập thời Lý Trần, thời Lê 
mới được xác lập thành truyền thống trong 
Việt Điện U linh, Bình Ngô đại cáo. Đến đầu 
thế kỷ XX, đứng trước hiểm họa "ưu thắng liệt 
bại" các chí sĩ yêu nước lại một lần nữa xác 
định truyền thống yêu nước. Truyền thống này 
được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta phát 
huy cao độ. Có thể nói, truyền thống là mối 
liên hệ của lịch sử, mà một đầu là những giá trị 
tư tưởng, văn hóa được sáng tạo trong quá khứ 
lịch sử dân tộc và một đầu là sự thẩm định, xác 
lập và phát huy của người hiện đại. Vì vậy, có 
thể nói uyên thống là các giá trị quá khứ 
mang ý nghĩa hiện đại. Ở đây người hiện đại 
không hề giản đơn lặp lại mẫu mực cũ, mà là 
người chủ động, tích cực xác lập và phát huy 
truyền thống. Trong tác phẩm Ngày mười tám 
tháng Sương mù của Lu-i .Bô-na-pác, Mác 
cũng nói cái ý người ta làm sống lại quá khứ là 
để phục vụ cho cuộc đầu tranh hiện tại, chứ 
không phải dựng dậy các bóng ma (2, 

Tính hiện đại của truyền thống ngày nay 
được làm sáng tỏ thêm bởi lý thuyết tiếp nhận. 
Nhà nghiên cứu văn học Nga M.Ba-kha-tin có 
một nhận xét thú vị : "Cuộc sống của các tác 
phẩm vĩ đại trong các thời đại xa cách thời 
điểm ra đời của chúng có vẻ như là một hiện 
tượng nghịch lý. Trong quá trình của đời sống 
sau khi ra đời của chúng, chúng được làm 
phong phú thêm bởi những ý ý nghĩa mới, ý vị 
mới. Các tác phẩm ấy hình như đã lớn vượt 


* PGS, PTS Văn học, Đại =2 BA gia 


(1) Bách khoa triết học, (Tiếng Nga) Mát-xcơ-va, 
1970, t 5, tr 253 

(2) Xem C. Mác - Ph.Ăng-ghen : Tuyển tập, Nxb Sự 
thật, Hà nội, 1981, t 2, tr 388 - 389 
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quá cái tầm cỡ mà chúng đã có trong thời của 
mình, khi được sáng tạo ra. Chúng ta có thể 
nói rằng, dù là Sếch-xpia hay là người cùng 
thời với Sếch-xpia cũng chưa hề biết tới một 
"Sếch-xpia vĩ đại" như ngày nay ta biết" 6), 
Chúng ta cũng có thể nói như thế về Nguyễn 
Trãi, Nguyễn Du, Nguyễn Đình Chiêu. Cũng 
có thể nói như vậy về các nhân vật lịch sử như 
Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Quang Trung... Các 
vị ấy, với tư cách là nhà văn, nhà văn hóa, 
nhân vật lịch sử, đã để lại cho chúng ta bao 
nhiêu truyền thống, không phải là tự các vị ấy 
có thể trả lời, mà chính chúng ta, người Việt 
nam hiện đại phải tìm tòi, khám phá mới có 
thể trả lời được. Vấn đề truyền thống. vốn có 
tính mâu thuẫn và nghịch lý của nó. Tiền nhân 
đã sáng tạo ra các giá trị, nhưng phát hiện và 
tạo dựng truyền thống lại là công việc của hậu 
sinh. Và trong chúng ta hôm nay không ai dám 
nói rằng mình đã biết hết các truyền thống 
phong phú của cha ông để lại. Điều đó đặt ra 
yêu cầu bức thiết là phải tạo điều kiện, khuyến 
khích và có kế hoạch để nghiên cứu phát hiện 
và kế thừa các truyền thống nhiều mặt nhằm 
thỏa mãn nhu cầu phát triển đời sống hiện tại. 
Xã hội càng phát triển, hiện đại, giao lưu càng 
mở rộng, Con người càng có điều ¡kiện hiểu sâu 
truyền thống, càng có nhu cầu tiếp nhận 
truyền thống. Và với sự phát huy vai trò của cá 
tính sáng tạo hôm nay chắc chắn truyền thống 
sẽ được nấy nở phong phú hơn, chứ không 
phải chỉ truyền lại nguyên dạng. 

Truyền thống nhiều khi chỉ được hiểu như 
.- những gì cũ kỹ, lỗi thời, lạc hậu, cần phải khắc 
phục và vượt qua. Ở phương Tây không ít 
người hiểu truyền thống là những gì thuộc sản 
phẩm của thời trung cổ trở về trước, đối lập 
với các giá trị xuất hiện từ thời Phục hưng. Các 
sử gia phương Tây xem thời trung đại của họ 
là "đêm dài trung cổ", nơi ngự trị tuyệt đối của 
thần quyên, quân quyền ; cá tính và óc sáng 
tạo của con người hoàn toàn bị bóp nghẹt. 
Chịu ảnh hưởng của quan niệm đó, một số nhà 
khoa học của ta cũng xem xã hội Việt nam 
trước thế kỷ XX, thậm chí trước năm 1930 là 
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thời trung cổ, một thời đại phong kiến lạc hậu, 
thời đại của chữ "ta", của "cộng đồng", thời 
đại "phi ngã". Những tính chất ấy không phải 
không có, song khoa học ngày nay đã đổi mới 
quan niệm về thời trung đại ). Đó không giản 
đơn là -đềm trường trung cô cổ", mà là, ngay đối 
với nhiều quốc gia châu Âu, đó là thời đại hình 
thành dân tộc, nhà nước, hình thành thứ ngôn 
ngữ mà ngày nay người ta vẫn sử dụng, hình 
thành nhiều truyền thống có ảnh hưởng lâu 
dài. Thời trung đại trong lịch sử dân tộc Việt 
nam từ thế kỷ X đến hết thế kỷ XIX không 
phải là "đêm trường trung cô cổ", mà là một trong 
những thời đại vẻ vang của dân tộc. Đó là thời 
đại thành lập quốc gia Đại Việt, thời đại hình 
thành tiếng nói như ta vẫn dùng cho đến ngày 
nay, hình thành văn học. viết và hầu như toàn 
bộ truyền thống văn hóa, xuất hiện những tên 
tuổi được quốc tế ghi danh kỷ niệm như danh 
nhân văn hóa thế giới. Do vậy, đánh giá thấp 
thời đại trung đại là đánh giá thấp toàn bộ 
truyền thống dân tộc. Điều thú vị là khi nghiên 


. cứu toàn bộ văn học Việt nam từ thế kỷ X đến 


hết thế kỷ XIX, cái gây hứng thú sâu sắc cho - 
người đọc hiện đại lại chính là những yếu tố 
đổi mới, sáng tạo, yếu tố cá tính tài hoa thể 
hiện trong sáng tác của các nhà văn. Cho nên 
thành phần của truyền thống văn hóa và văn 
học này không chỉ là các yếu tố "cộng đồng", 
"phi ngã", "tập cổ", "thuật nhi bất tác", mà chủ 
yếu là yếu tố sáng tạo, cá tính độc đáo, tài hoa. 
Như vậy, vấn đề bức thiết đặt ra là cần đổi mới 
quan niệm, phương pháp đánh giá về thời 
trung đại trong lịch sử để nhìn nhận đúng hơn 
nhiều giá trị phong phú có ý nghĩa hiện đại của 
nó, nhất là những giá trị kinh tế, xã hội, văn 
hóa, văn học dân tộc. 

Trong lĩnh vực văn học nghệ thuật thường 
bắt gặp cách hiểu một chiều cho rằng đối với 
cá tính sáng tạo thì truyền thống chỉ là gánh 


nặng, và chỉ khi nào người ta vứt bỏ được 


(3) M. Bakhatin : Mỹ học của sáng tác ngôn từ, Mát- 
xcơ-va, 1979, tr 331 

(4) A.la. Gurêvích : Những phạm trù văn hóa trung cổ: 
Mát-xcơ-va, 1972 
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truyền thống thì lúc đó cá tính mới có thể là 
minh, và trong trạng thái đó anh ta mới thực Sự 
sáng tạO ; rằng càng ít lệ thuộc vào truyền 
thống thì lượng tự do càng nhiều và sức sáng 
tạo càng lớn ! Ở đây có một sự hiểu lầm nào 
đó về ý nghĩa của truyền thống đối với sáng 
_ tạo và hình thành nhân cách nghệ sĩ. R.Vây- 
man, nhà nghiên cứu văn học người Đức đã 
giải thích vấn đề khá sáng tỏ. Cái gì quyết 
định sự hình thành nhân cách nhà nghệ sĩ. 
Liệu anh ta có thể là nghệ sĩ được chăng khi 
anh ta không sành ngôn ngữ, không chiếm lĩnh 
các phương thức, phương tiện sáng tạo truyền 
thống Š), Cách đây đã lâu có nhà văn nói với 
thanh niên : Bạn không thể trở thành nhà văn 
Việt nam nếu bạn không thuộc bao nhiêu câu 
ca dao, câu tục ngữ, bao nhiêu câu Kiều, bao 
nhiêu bài thơ của Hồ Xuân Hương, Nguyễn 
Công Trứ, Nguyễn Khuyến, Tú Xương, bao 
nhiêu bài thơ Mới... Dĩ nhiên, số lượng "bao 
nhiêu" là điều võ đoán, và sáng tác thì phải có 
tài năng, nhưng cái sự "thuộc lòng" cũng có ý 
nghĩa lắm. Các Mác từng nói : "chỉ có âm nhạc 
mới đánh thức được cảm xúc âm nhạc ở con 
người". Suy ra có thể nói chỉ có truyền thống 
nghệ thuật mới nuôi dưỡng được tình cảm 
nghệ thuật, ý thức nghệ thuật ở người nghệ sĩ. 
Nói cách khác, chính truyền thống góp phần 
tạo thành nhân cách nghệ sĩ của nhà văn. Tách 
rời truyền thống nghệ thuật dân tộc thì khó mà 
hình thành tài năng nghệ thuật. 

Có những người xem truyền thống chỉ là 
đối tượng để phủ nhận trong quá trình đổi mới. 
Họ thường lập luận rằng : người ta có xu 
hướng khi khen một nhà văn nào đó thì phải 
chỉ ra những chỗ khác hẳn với người đi trước 
trong sáng tác của người đó, xem đó là tính 
độc đáo, tỉnh túy trong ngòi bút sáng tạo của 
nhà văn. Chẳng ai khen hay thưởng thức chỗ 
giống hệt của một nhà văn so với người đi 
trước. Quả đúng như vậy. Nhưng lý giải hiện 
tượng đó như thế nào ? Nếu hiểu sức mạnh, 
động lực sáng tạo chỉ là thuần túy cá tính, cá 
thể rõ ràng là không đủ. Nhu cầu xã hội mới là 
cội nguồn thúc đẩy cá nhân, tài năng sáng tạo. 


Những thời điểm xã hội chuyển mình chính là 
lúc đòi hỏi tính tích cực sáng tạo của cá nhân 
là sinh thể xã hội, là kết tinh của các quan hệ 
xã hội và tinh hoa xã hội. Nguyễn Du sáng tạo 
Truyện Kiều là một tập đại thành của văn học 
cổ điển, vừa là một đột phá truyền thống, một 
bước siêu việt so với tác phẩm của tác giả 
Trung quốc mà ông dựa vào. Trong các yếu tố 
tạo thành sức mạnh độc đáo của nhà văn có 
truyền thống truyện thơ dân tộc, truyền thống 
xót thân, thương người của thời đại, có cảm 
quan của ca dao, dân ca và của thi ca cổ điển 
Trung quốc mà ông đã nhập tâm. Thiên tài 
Nguyễn Du là ở chỗ ông nhìn sắc hơn, sâu hơn 
các mâu thuần và khát vọng thời đại và có 
năng lực tổng hợp, sáng. tạo. Đến lượt mình 
Nguyễn Du lại mở ra nhiều truyền thống mới. 
Như vậy, truyền thống không giản đơn là các 
mẫu mực có sẵn để cho người sau lắp lại, cũng 
không phải là cái đối tượng để người sau _ VƯỢT 
qua, mà là yếu tố tham gia vào thành tố bên 
trong của nghệ sĩ và thúc đẩy nó sáng tạo theo 
nhu cầu xã hội. Ngay trong thơ Mới, một 
phong trào chịu ảnh hưởng sâu đậm của 
phương Tây, thì đúng như Hoài Thanh và Hoài 
Chân nhận định : "Hồn thơ Pháp hễ chuyển 
được vào thơ Việt là đã Việt hóa hoàn. toàn... 

Thi văn Pháp không làm mất bản sắc Việt 
nam" 6), Ảnh hưởng bên ngoài thực chất là 
những “cái hích” làm cho truyền thống dân tộc 
tự đối mới, chứ không thay thế được truyền 
thống. Ở đây lại có vai trò lựa chọn, phát huy 
của cá tính. Trong thơ Mới, cùng chịu ảnh 
hưởng của tư tưởng giải phóng cá tính của 
phương Tây, nhưng Thế Lữ tìm về với những 
tiên nga, bồng lai ; Huy Thông làm sống lại 
người anh hùng lỡ vận ; Huy Cận tiếp nối nỗi 
sầu nhân thế nghìn xưa với cảm hứng vũ trụ ; 
Xuân Diệu mơ ước những thanh sắc, tài hoa 
trong lịch sử ; Nguyễn Nhược Pháp, Đoàn Văn 
Cừ hôi cố những nếp sống, phong tục quá khứ ; 


(5) R. Vây-man : "Truyền thống như một phạm trù của 


lịch sử văn học". Lịch sử văn học và thần thoại học, Mát- 
xcơ-va, 1975, tr 86 

(6) Hoài Thanh và Hoài Chân : Thi nhân Việt nam 
(1932 - 1941), Nxb Văn học, Hà nội, 1988, tr 38 
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Vũ Đình Liên, Thanh Tịnh hoài niệm những 
linh hồn người xưa. Bức tranh quê là một lối 
thơ tức cảnh mới, Thâm Tâm đắm đuối với thể 
hành, còn Nguyễn Bính xúc động với cuộc đời 
bằng cảm thức dân gian... Có thể nói, uyên 
thống là điểm tựa và là yếu tố thuộc nội lực 
của câ tính sắng tạo. 

Văn học cách mạng sau năm 1945 dưới sự 
lãnh đạo của đường lối văn nghệ của Đảng 
cộng sản Việt nam đã có sự khai thác toàn diện 
truyền thống văn nghệ dân tộc, nhất là văn 
nghệ dân gian ở thời kỳ đầu và sau đó là toàn 
bộ di sản thành văn. Do nhiệm. vụ lịch sử đầu 
tranh giải phóng, thống nhất đất nước, truyền 
thống bất khuất, anh hùng, tự hào dân tộc, hy 
sinh cho dân tộc được phát huy cao độ, sự lựa 
chọn truyền thống có tính cá nhân chưa có 
điều kiện phát huy nhiều, nhưng sức mạnh 
truyền thống không mài mòn cá tính, bởi 
truyền thống là một quan hệ xã hội, một quan 
hệ đối với quá khứ. Cá tính nghệ sĩ được thể 
hiện thành cái "tạng" đa dạng, còn sức mạnh 
truyền thống tạo thành xu hướng "truyền 


1⁄4 7... 


(T jếp theo trang 44) 


dự án kinh doanh cụ thể. Họ cần tăng cường 
học tại xưởng, tại nhà máy và thực hiện một 
chế độ sinh hoạt nghiêm ngặt trong quá trình 
học tập, như kinh nghiệm nhiều trường tiên 
tiến trên thế giới đã áp dụng. 

3. Đào tạo, bôi dưỡng qua các hoạt động 
tư vấn quản trị. 

Theo tổ chức lao động thế giới của Liên 
hợp quốc, tư vấn quản trị là hinh thức giúp 
phân tích giải quyết các vấn đề thực tế, truyền 
kinh nghiệm quản lý tốt của xí nghiệp này cho 
xí nghiệp khác. Đây là hình thức đào tạo tại 
chỗ, thích hợp với đặc điểm của nước ta, khi 
đại bộ phận giám đốc và chủ doanh nghiệp 
chưa qua đào tạo cơ bản về quản trị kinh 
doanh, thiếu kinh nghiệm điều hành doanh 
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thống hóa" trong sáng tác, làm cho văn học và 
văn nghệ ta đậm đà tính dân tộc hơn bao giờ 
hết. 

Từ sau thời kỳ khởi đầu công cuộc đổi 
mới, chức năng của truyền thống không thay 
đổi, song quan hệ xã hội trong truyền thống đã 
thay đổi nhiều, nhất là trên thế giới, một số 
mặt đang có xu thế toàn cầu hóa. Nội hàm 
truyền thống đã được mở ra trong tất cả chiều 
sâu và chiêu rộng, không tập trung vào một 
vấn đề yêu nước như thời chiến. Quan hệ đối 
với truyền thống phong phú hơn nhưng cũng 
phức tạp hơn. Tuy đây đó cá biệt có biểu hiện 
hư vô, suy đôi, cũng có biểu hiện lai căng như 
những thể nghiệm, nhưng quan hệ đối với 
truyền thống rõ ràng là phong phú hơn : có kế 
tục, phát huy, có đối thoại, quan niệm mới, có 
khám phá, phát hiện. Tất cả cho thấy truyền 
thống luôn luôn là yếu tố giàu sức sống, mà 
những nhân tố của sức sống đó là tính năng 
động sáng tạo của con người hiện đại, là bước 
phát triển mới trong nhiều lĩnh vực, là hơi thở 
mới của thời đại, thời cuộc Q 


nghiệp theo cơ chế thị trường, lại ít có thời 
gian và điều kiện để đào tạo lại một cách chính 
quy. Trước tình hình đó, phải nhờ vào tư vấn 
của các chuyên gia nước ngoài có tên tuổi, 
nhất là các lĩnh vực phức tạp như tài chính, 
pháp lý, tiếp thị, thương mại quốc tế, v.v.. 

Giám đốc là một nghề khó. Để có được 
những giám đốc giỏi, trước hết cần thay đối 
nhận thức và quan niệm của xã hội đối với 
nghề kinh doanh và nhà doanh nghiệp. Đồng 
thời, có phương pháp đúng trong việc hình 
thành đội ngũ những nhà doanh nghiệp giỏi 
trên cơ sở tư duy kinh tế mới. "Ai giỏi nghề gì, 
làm nghề ấy" ; không nên biến nhà doanh 
nghiệp giỏi thành chính khách tồi. Muốn vậy, 
Nhà nước cần có chính sách cụ thể gắn giám 
đốc với nghề nghiệp, với trách nhiệm về bảo 
tồn và phát triển vốn. Không nên duy trì cơ 
chế giám đốc có nhiều quyên nhưng lại không 
chịu trách nhiệm gì, nhất là về vốn 


ủi †hưr gi Độ biên tập 


0ân cú một cách nhìn 
đúng ăn hơn về sức lthủe 
cộng đông và y học dư nhùng 


Sức khỏe con người không chỉ 
phụ thuộc vào yếu tô sinh học và di 
truyền mà còn có quan hệ rất mật 
thiết với môi trường. Con người ' phải 
tìm ra cách tiếp cận tối ưu với môi 
trường thiên nhiên, nhằm điều khiến 
các mâu thuẫn, khai thác hợp lý các 
yếu tố có lơ, loại trừ hoặc hạn chế 
các yếu tổ bất lợi. Đó chính là 
nguyên tắc đúng đắn của y học dự 
phòng, với mục đích là làm cho con 


Ó hai hướng tiếp cận mới 
về sức khỏe được đặt ra : 

- Cần có những định hướng về 
sinh học và di truyền để tìm ra 
những bí ẩn của sự sống, nghiên 
cứu về con người với tư cách là một 
đơn vị sống. 

- Một định hướng có tính cách 
tổng hợp tất cả các yếu tố : tâm 
sinh lý, xã hội, kinh tế, dân số... 
cấu tạo nên nhân cách của con 
người xã hội, một sự định hướng 
xoay quanh vấn đề y tế cộng đồng 
và y học dự phòng. 

Cả hai định hướng trên không 
hề mâu thuẫn với nhau mà bổ sung 
cho nhau, cần thiết cho những tiến 
bộ của y học để tạo ra các kết quả 
cuối cùng chính xác cho các khoa 
học về con người. 

Khái niệm dự phòng trong y 
học ngày nay phải được xem như là 
một tập hợp các biện pháp nhăm 
không chỉ giảm thiểu số lượng và 
- mức độ trằm trọng của bệnh tật mà 
còn hướng vào sự thăng tiến sức 
khỏe cá nhân và cộng đồng, nhằm : 
- Bảo đảm sức sống về thể chất, 
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người sống khỏe, sống lâu, sống có 
ích. Quan niệm của y học dự phòng 
vê xã hội cần đạt tới là một Xã hội 
tiến bộ, dân chủ, công bằng và nhân 
đạo. Do đó một chính sách dự phòng 
có hiệu quả phải dựa trên nên tảng 
của công tác giáo đục, nâng cao dân 


trí, cải thiện chất lượng cuộc. sống : 


hhằm làm cho con người có hiểu biết 
và hành động đúng. 


tinh thần và tạo điều kiện thuận lợi 
cho phát triển những khả năng sinh 
tôn của từng cá nhân bao gồm Ốc 
sáng tạo, ước vọng, hưởng thụ, mối 
quan hệ tích cực với ngoại cảnh. 

- Giảm bớt những đe dọa đè 
nặng lên con người do ảnh hưởng 
của ngoại cảnh, tâm lý xã hội để 
duy trì các mâu thuần ở mức độ mà 
con người có thể điều chỉnh được, 
nhưng không làm giảm đi những 
khả năng sống của nó nhờ vào tiềm 
lực của cộng đồng xã hội. 

Quan niệm mới này đòi hỏi sự 
quan tâm đúng mức đến các yếu tố 
sau đây : 

J. Điều khiển khả năng sống 
của các cá thể 

Quá trình sống của một con 
người bao gồm : Sinh - Lão - Bệnh 
- Tử. Việc bảo đảm, duy trì và giữ 
gìn sức khỏe con người phụ thuộc 
vào cả quá trình ấy. Làm cho con 
người có thể sống khỏe và sống lâu 
là mục đích của chúng ta . 

Được trang bị ngay từ đầu 
những yếu tố di truyền, con người 
chịu ảnh hưởng bởi một chuỗi các 


yếu tố ngoại cảnh, đôi khi có lợi 
nhưng thường luôn luôn bị tấn 
công, làm hao mòn dần khả năng 
thích ú ứng, đầy nhanh quá trình già 
nua và đi đến sự xuất hiện bệnh tật. 
Quá trình sức khỏe và bảo vệ sức 
khỏe là lịch sử của quá trình đấu 
tranh chống lại những ảnh hưởng 
chồng chất và đa dạng, cũng là quá 
trinh quan trọng của con người 
tham gia vào công việc quản lý đầy 
đủ khoảng thời gian sống của mỗi 
cá nhân. 

2. Dự phòng và y học 

Sức khỏe và dự phòng như đã 
được định nghĩa, liên quan đến vấn 
đề dân số. Nó vượt qua tầm bao 
quát của ngành y tế, đặc biệt là lĩnh 
vực lâm sàng và điều trị. Một chính 
sách dự phòng có hiệu quả phải 
dựa trên nên tảng cơ bản của công 
tác giáo dục, nâng cao dân trí, cải 
thiện đời sống, thay đổi phong tục 
tập quán, lòng tin và khả năng thực 
hành của dân chúng, của các tổ 
chức nhà nước và xã hội. 

3. Hiểu biết và hành động 

Dựa trên những kiến thức thu 
thập được trong cuộc sống, chúng 
ta chỉ mới nêu ra được hoạt động 
cụ thể mà chúng ta cho rằng. có lợi 
cho sức khỏe. Trên thực tẾ, lĩnh 
vực sức khỏe và các yếu tố xác 
định sức khỏe có những cánh cửa 
chưa được mở ra hoặc hiểu biết 
một cách mơ hồ. Mặc dù vậy, trong 
những hiểu biết về sức khỏe còn ít 
Ỏi ây, đại bộ phận con người biết 
Tất rÕ những gì có lợi và những gì 
có hại đối với sức khỏe nhưng lại 
không tuân theo những qui tắc đã 
biết đó. Điều đáng tiếc là trình độ 
hiểu biết và hành động của con 
người lại không tương xứng với 
nhau. Nói cách khác, con người có 
học thức ngày nay lại hành động 
xấu hơn là tổ tiên ngày xưa. Xã hội 
không thể dửng dưng trước thái độ 


* ETS, Phó viện trưởng Viện vệ 
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Yhư gửi Bộ biên tập 


của con người về vấn đề sức khỏe 
của mình, nhất là trong xã hội xã 
hội chủ nghĩa. Chính vì vậy, cần 
phải có những qui định một cách rõ 
ràng, cụ thể và nghiêm khắc hơn về 
những nhiệm vụ của con người đối 
với sức khỏe của mình và của cả 
cộng đồng. Cần phải có những 
công trình nghiên cứu khoa học 
nghiêm túc về nguyên nhân của 
những hành động phản vệ sinh của 
con người. Chỉ khi đó mới có thể 
tìm ra những. phương pháp tạo ra 
cho con người những chê độ lao 
động, nghỉ ngơi, ăn uống, sinh 
hoạt... hợp lý. Bởi vì sức khỏe con 
người là một vấn đề mang nhiều 
sắc thái tâm lý mà ngày nay còn ít 
được chú ý đến. 

4. Tính thống nhất của dự 
phòng 

Trong môi trường sống con 
người và tự nhiên không có sự ngăn 
cách. Các quan hệ giữa con người 
và thiên nhiên rất phức tập và đa 
dạng. Thiên nhiên vô cùng khắc 
nghiệt nhưng thiên nhiên cũng đã 
nâng đỡ con người suốt cả cuộc 
đời. Ngày nay mối quan hệ mật 
thiết giữa con người và môi ¡ trưởng 
xung quanh đã Xây ra nhiều. biến 
đối quan trọng. Những yếu tố hợp 
thanh dòng thác thống nhất của các 
hoạt chất sinh học mà thiên nhiên 
phải cần đến hàng triệu năm mới 
tạo ra đã ngày càng tách xa khỏi sự 
kiểm soát của thiên nhiên và rơi 
vào sự thống trị của công nghệ. 
Điều này có một ảnh hưởng rất cơ 
bản đối với sức khỏe con người. 
Sức khỏe của con người không 
những phụ thuộc vào môi trường 
bên ngoài, mà ở mức độ cao hơn 
phụ thuộc vào chính môi _trường 
bên trong. Sự đồng nhất giữa 

những yếu tố của môi trường bên 

trong và môi trường bên ngoài nằm 
ngay trong một chủ thể. 

Đây là một vấn đề sinh thái học 
riêng biệt đã hình thành trong vài 
thập kỷ qua. Những hy vọng giữ 
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cho thiên nhiên không có sự biến 
đối là không hiện thực, bởi vì gắn 
liền với các quá trình hoạt động 
của con người, thiên nhiên đang 
được biến đối. Do đó nếu ngừng 
tác động vào thiên nhiên cũng là 


ngừng hoạt động có tính cách con . 


người, về thực chất cũng là làm 
mất sự tồn tại của con người. Vấn 
đề ở đây là con người phải tìm ra 
một cách tiếp cận tối ưu với thiên 
nhiên, duy trì và điều khiển các 
mâu thuần giữa con người và môi 
trường để không biến thành những 
tiền đề hủy diệt đối với sự sống. 

Nguyên tắc dự phòng là cơ sở 
phát triên của một hướng mới. Việc 
khai thác rộng rãi và hợp lý các 
hoạt chất sinh học của thiên nhiên 
là Sự phát triển về chiều sâu của 
mối quan hệ tương tác giữa con 
người và sinh quyên. Đó cũng là sự 
đóng C9 quan trọng trong sự 
thống nhât lịch sử giữa con người 
và môi trường. 

5. Động lực cá nhân và động 
lực xã hội của y học dự phòng 

Tất cả các yếu tố dù nội tại hay 
ngoại lai đều không ngừng tiến 
triển trong lòng của những vân đề 
phức tạp, dưới á 4p lực của nhiều yếu 
tố liên hệ đến các động lực của cá 
nhân, tác động của kỹ thuật và xã 
hội (kỹ nghệ hóa và đô thị hóa, 


công nghiệp và kỹ thuật mới). Một - 


chính sách nhằm thăng tiến sức 
khỏe cần phải chứng tỏ khả năng 
làm chủ lũy tiến của sức khỏe ây, 
không có nghĩa là thực hiện sự 
kiểm soát của xã hội mà là dân chủ 
hóa những mối liên hệ xã hội trong 
việc thỏa mãn sự cung câp nhu cầu 
tổng quát làm cho con người hoàn 
toàn được thoái mái trong sinh 
hoạt, lao động và phát triển, xứng 
đáng với con người hơn. 

Với ý nghĩa đó, dự phòng đồng 
thời là một vấn đề phải được đưa ra 
bàn luận trên các hoạt động của xã 
hội và kiểu cách tổ chức các hoạt 
động ấy. Một trong những khía 


cạnh của tự do dân chủ là mức độ 
đạt được trong lĩnh vực dự phòng, 
là chỉ tiêu có ý nghĩa nhất về khả 
năng của một dân số tự lựa chọn 
gánh vác vận mệnh của chính 
minh. 

Sự thăng tiến của sức khỏe, 
viễn cảnh đầy triển vọng của mỗi 
người là sự bảo đảm tốt nhất rằng 
tự do không có nghĩa là luôn luôn 
thực hiện trong sự thụ động của 
công dân mà là sự tham gia tích 
cực và sáng tạo cho tương lai của 
họ. 

6. Làm chủ được tiễn bộ 

Quan niệm về dự phòng mà 
toàn xã hội đạt tới là một xã hội 
tiến bộ, dân chủ, công bằng và 
nhân đạo. Chúng ta không thể đơn 
giản hóa tính cách mâu thuần của 
tất cả các tầng lớp trong xã hội. 
Thật vậy, xã hội phát triển dưới tác 
động của khoa học, công nghệ và 
cơ chế thị trường có thể tạo ra sự 
tiến bộ và lợi ích vật chất cho một 
số người hay một bộ phận con 
người thì cùng lúc lại làm gia tăng 
giá thành đối với những người 
khác, làm chồng chất thêm sự đau 
khổ cho giới lao động liên hệ. Vì 
thế, nó không được xem như là một 
sự tiến bộ của toàn thể xã hội nói 
chung. Sự quan tâm đến những vấn 
đề bao trùm lên toàn xã hội do yêu 
cầu phát triển và ý chí loại trừ các 
khổ đau ấy, không thể là cách làm 
đơn giản, bù trừ bằng một giải 
thưởng cho nó được "thông qua” 
mà phải biết cân nhắc, điều tiết, lựa 
chọn để cho sự tiến bộ xã hội phù 
hợp với thực tại và đem lại lợi ích 
cho tất cả mọi người. 

Trên quan điểm ấy, sự phát 
triển của một chính sách dự phòng 
cho sức khỏe thực sự mà chúng ta 
giành được là điều kiện của một xã 
hội tiến bộ - xã hội xã hội chủ 
nghĩa Q 


ÂU nay thiên hạ cứ nghĩ, 
các ông chủ tư nhân chỉ 
Say Sưa với làm ăn kinh tế, 
với lời lỗ, thị trường, ít quan tâm 
đến chính trị. Nhưng thực tế 
không. hoàn toàn như vậy. Gần 
đây có hiện tượng một số ông 
chủ tư nhân rất thích "chính trị", 
thích một cái danh "chính trị", 
một chỗ đứng nào đó trong các 
bậc thang chính trị của xã hội. 
Có ông càng làm ăn lớn, lại càng 
ham muốn có cái danh "chính 
trị" hoặc một địa vị xã hội nào 
đó... ` 
Để thỏa mãn ham muốn ấy, 
họ có nhiều cách vận động khéo 
léo, tế nhị. Họ làm quen và 
thường. mời các nhà báo đến 
thấm và đưa tin về cơ sở của họ 
(mặc dầu có cơ sở mới ra đời, 
hoặc làm ăn thua lỗ) để phô 
trương thanh thế. Họ tranh thủ 
cảm tình của các quan chức từ 
trung ương đến cơ sở như : mời 
đến thăm ; chụp ảnh chung với 
các thủ trưởng làm kỷ niệm (rồi 
cho phóng thật to, treo „giữa 
phòng khách sang trọng đề mọi 
người tưởng răng họ rất thân 
thiết với lãnh đạo). Họ đến thăm 
các thủ trưởng trong những ngày 
lễ tết, khi ốm đau, khi gia đình 
có việc vui, việc buôn. Họ mời 
các thủ trưởng làm cố vấn ; 
những thủ trưởng có chức vụ kha 
khá, có ảnh hưởng lớn tron 
ngành hoặc địa phương dù đã về 
hưu, họ vẫn mời làm cộng tác 
viên, hoặc trực tiếp làm cân bộ 
quản lý cho họ với mức thù lao 
cao gâp chục lần lương đương 
chức (phó chủ tịch quận X ở một 
thành phố lớn nọ về hưu tháng 


“ĐIỂM TỰA" 
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trước, tháng sau được mời làm 
trưởng phòng nhân sự của một 
công ty tư nhân cỡ lớn ở thành 
phố). Họ biếu không các thủ 
trưởng một số cô phân ở đơn vị 
họ. Họ chào mời các thủ trưởng 
đi nghỉ mất trong nước vào dịp 
hè và thậm chí đi tham quan du 
lịch nước ngoài. Đó là chưa kể 
tới những bữa tiệc thường xuyên 
Ở các nhà hàng sang trọng có các 
chiêu đãi viên trẻ, đẹp sẵn sàng 
chiều lòng khách... 

Bằng những cách đó, dần dần 
họ trở thành bạn "thân tình", bạn 
"làm ăn", "đệ tử" của không ít 
các thủ trưởng. Và nhờ vậy họ có 
được ít nhiều tiếng tăm, ảnh 
hưởng trong thương trường, và 
cũng đã có người trong sô họ 
được trúng vào hội đồng nhân 
dân xã, phường, huyện, tỉnh, 
hoặc có chân trong một số tổ 
chức xã hội. Khi đã có các thủ 
trường Ở đằng sau, có ô che cho 
họ, khi đá có cương vị nhất định, 
họ dùng đó làm "điểm tựa" để 
làm giàu, coi thường cả pháp 
luật, ký cương. Một số cơ sở 
kinh tê quôc doanh đã cho họ 
mượn tên, SỬ dụng tiền vốn và cơ 
sở vật chất để kinh doanh. 
Không ít hợp tác xã đã thành xí 
nghiệp tư nhân nhưng vẫn cứ 
mang danh hợp tác xã. Đã có 
những trường hợp ông chủ tư 
nhân đến hội nghị được gIỚớI 
thiệu là đồng chí chủ nhiệm. Từ 
đó đã tạo điều kiện để các CƠ SỞ 
tư nhân làm ăn phi pháp, trấn lậu 
thuế, lừa bịp để vơ vét tiền của 
của nhà nước và nhân dân, làm 
thiệt hại nền kinh tế đất nước, 
gây tốn thất cho không ít cơ sở 


kinh tế quốc doanh và làm điêu 
đứng đời sống của bao nhiêu con 
ngƯỜI, làm giảm niềm tin của 
quân chúng nhân dân đối với cơ 
sở kinh tế và doanh nghiệp của 
nhà nước. 

Công bằng mà nói, không 
phải chủ tư nhân nào cũng lợi 
dụng "điểm tựa" như thế. Không 
ít người nêu cao lòng tự trọng, 
lòng yêu nước, hăng hái làm việc 
thiện, tự giác tham gia vào công 
tác xã hội với một động cơ trong 
sáng, muốn góp phần mình vào 
sự nghiệp chung của đất nước. 
Và nếu như nhờ sự đóng góp ấy 
mà “hữu xạ tự nhiên hương”, uy 
tín của họ được nâng lên, do đó 
cơ sở của họ làm ăn tấn tới, thì 
đó là điều rất đáng hoan nghênh, 
nhất là trong thời buổi kinh tế thị 
trường này. Số muốn dùng tiền 
bạc để tạo ra "điểm tựa", phục vụ 
mưu đồ làm giàu bất chính chỉ là 
số ít, nhưng rất nguy hại. 

Nguyên nhân để lọt lưới 
những ông chủ tư nhân mua 
được "điểm tựa", có người quy 
cho mặt trái của cơ chế thị 
trường, hối thúc người ta làm 
giàu bằng mọi giá. Đó mới chỉ là 
nguyên nhân một phía. Còn phía 
khác phải kể đến, đó chính là có 
những thủ trưởng thiếu tỉnh táo 
hoặc quá ham muốn lợi ích cá 
nhân, thích được tâng bốc, nịnh 
hót, không sâu sát cơ sở, do đó 
đã tạo ra cơ hội cho các ông chủ 
tư nhân không trong sâng lợi 
dụng để làm liều. 

Đã đến lúc phải báo động 
tình trạng này và khẩn trương tạo 
ra một cơ chế kiểm soát chặt chẽ 
mối quan hệ giữa các công chức 
nhà nước và các ông chủ tư nhân, 
đồng thời tìm cho ra và xử lý 
thích đáng những cán bộ thoái 
hóa, hư hỏng 
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MỘT Vải SúY NGHĨ VỀ VẬN ĐỀ 
'T0OãN Cát HÓ@' 


Ừ đầu những năm 90, khái niệm "toàn cầu 

hóa" bắt đầu được đề cập một cách rộng 

rãi, không chỉ trong các công trình nghiên 
cứu có tính chất học thuật của các học giả thế 
giới, mà còn được xem như một cách đề cập mới, 
một cách suy nghĩ mới của nhiều nước trong việc 
đề ra chiến lược phát triển của mình cho thế kỷ 
tới. 

Vậy toàn câu hóa là gì ? Có gì khác nhau giữa 
chủ nghĩa toàn câu (globalism), toàn câu hóa 
(globalization) và quốc tế hóa (internationaliza- 
tion) ? Cả ba khái niệm này đều là sản phẩm của 
cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, nhất là 
công nghệ tin học và giao thông vận tài. "Chủ 
nghĩa toàn câu" là chính sách có tính toàn cầu, 
đặc biệt là của các nước lớn khi đề ra chiến lược 
đối ngoại trong cuộc cạnh tranh giữa họ với 
nhau, cũng như trong cuộc đâu tranh của họ 
chống lại các nước nhỏ hơn nhằm áp đặt ảnh 
hưởng của mình trên toàn thể giới. Còn "toàn câu 
hóa" là một xu thế phát triên mới nảy sinh trong 
thời đại bùng nổ cuộc cách mạng khoa học công 
nghệ, đặc biệt là cách mạng tin học trong 30 năm 
trở lại đây. Xu thế này thúc đẩy sự vật phát triển 
vượt ra khỏi biên giới của một khu vực riêng lẻ 
để trở nên một hiện tượng bao trùm lên toàn thế 
giới. "Toàn câu hóa" dùng để chỉ tập hợp những 
hiện tượng vốn chưa có tính chất toàn cầu nhưng 
đang vận động vươn lên thanh hiện tượng toàn 
câu nhờ sử dụng những thành tựu mói của cách 
mạng khoa học công nghệ. Vì nó là xu thế phát 
triển tất yếu của sự vật trong thời đại mới, nên 
trong việc chuẩn bị tiến vào thế kỷ 21, hầu như 
tất cả các nước, ở mức độ khác nhau, đều tính 
đến nhân tố "toàn cầu hóa" khi đề ra chiến lược 
phát triển của mình, nhất là về mặt kinh tế và 
chính sách đối ngoại, nhằm tận dụng những cơ 
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hội mới, cũng như đối phó với những thách thức 
mới,để có thể đưa dân tộc mình tiến lên một cách 
nhanh nhất và vững chắc nhất. 

Giữa "quốc tế hóa" và "toàn cầu hóa" có sự 
khác nhau. Sự khác nhau không phải chỉ ở phạm 
vi địa lý hay thành phần các thành viên tham gia 
các quá trình này. "Quốc tế hóa" là một quá trình 
trong đó mối quan hệ được thể chế hóa giữa các 
dân tộc (internation) dựa trên những tiêu chuẩn 
và hệ thống chung đã được cộng đồng quốc tế 
chấp nhận và thực hiện thông qua việc ký kết các 
điều ước, hiệp định và qua tập quán quốc tế. Trên 
một, số mặt hoạt động của xã hội loài người, 

"quốc tế hóa" là bước đầu để đi đến "toàn cầu 
hóa". Ví dụ chế độ mậu dịch tự do đã được quốc 
tế hóa bằng việc ký kết hiệp định GATT. Chế độ 
này sẽ được toàn cầu hóa trong tương lai với việc 
tham gia của đại bộ phận các nước trên thế giới. 
Nhưng như trên đã nói, toàn cầu hóa là một xu 
thế, cho nên những sinh hoạt của xã hội loài 
người được toàn câu hóa một cách rất lặng lẽ, 
nhờ các phương tiện thông tin toàn cầu, mà 
không cần phải thông qua một điều ước quốc tế 
nào : quá trình toàn cầu hóa nền văn hóa nhạc 
rốc, nhạc pốp, các loại đô ăn liền v.v. là những 
thí dụ. 

Nhân tố chính thúc đấy quá trình toàn cầu hóa 
là sự bùng nô của cách mạng tin học. Cách đây 
khoảng 25 năm những bức hình về quả đất được 
chụp từ các vệ tỉnh và nhất là chụp từ mặt trăng 
đã làm thay đổi tư duy con người về trái đất. Lần 
đầu tiên người ta thấy được toàn bộ hình ảnh quả 
đất, nó chỉ là một quả cầu xanh, bé nhỏ trong vũ 
trụ bao la, chẳng khác øi một cái làng nhỏ trong 
thế giới rộng lớn. Từ đó cụm từ "làng toàn cầu" 
bắt đầu xuất hiện và làm nảy sinh trong đầu óc 
các nhà bác học và giới kinh doanh những giấc 


mơ viễn tưởng đầy tính lãng mạn mà người ta gọi 
là những "giếc mơ toàn cầu". Thế nhưng sau 25 
năm, những giấc mơ đó đang từng bước biến 
thành sự thật cùng với sự phát triển của khoa 
học - công nghệ. Với mục tiêu tìm kiếm lợi 
nhuận siêu ngạch dựa trên việc ứng dụng những 
thành tựu khoa học - công nghệ mới, các công ty 
đa quốc gia được người ta xem như là những "bà 
đỡ" cho sự ra đời của quá trình toàn cầu hóa nền 
kinh tế thế giới. Quá trình toàn cầu hóa hiện nay 
chỉ mới là bước đầu, nhưng nó được xem là một 
xu thế tất yếu của sự phát triển của xã hội loài 
người trong thế kỷ tới và sẽ chỉ phối toàn bộ đời 
sống xã hội trên tất cả các mặt : chính trị, kinh tẾ, 
xã hội, văn hóa v.v.. Hiện nay trên thế giới đã 
_ hình thành 5 mạng lưới có liên hệ chặt chế với 
nhau tạo thành những trụ cột chính đầu tiên cho 
quá trình toàn cầu hóa : 

- Mạng lưới thứ nhất là mạng lưới thông tin 
toàn câu. Có người gọi đó là "làng thông tin toàn 
câu" (Global Information Village). Làng thông 
tin toàn cầu này được nối liền với nhau bằng một 
hệ thống các "đường thông t tin siêu cao tốc". Các 
máy tính cá nhân được nối liên với nhau qua 
mạng lưới địa phương và cũng có thể nối liền với 
các nước khác trên thế giới qua hệ thống INTER- 
_ NET, tạo thành mắt xích then chốt của các 
"đường thông tin siêu cao tốc". 

- Mạng lưới thứ hai gọi là "chợ văn hóa toàn 
câu" (Global Cultural Bazaar). Đây là mạng lưới 
mới nhất nhưng lại phổ cập nhất trong hệ thống 
các mạng lưới toàn cầu và có tác động sâu sắc 
nhất đối với đời sống văn hóa xã hội tất cả các 
nước : phim ảnh, tỉ vi, đài, nhạc, tạp chí, áo 
phông, các trò chơi, đồ chơi và các công viên 
kiểu Đi-xnây-len... là những phương tiện để 

truyền bá những hình ảnh toàn cầu và những giấc 
mơ toàn cầu. 

- Hệ thống đại siêu thị toàn cầu (Global 
Shopping Mail) là mạng lưới thứ ba của quá trình 
toàn cầu hóa thể hiện sinh hoạt hằng ngày của 
các dân tộc trên thế giới từ cách ăn uống, mặc và 
giải trí. Các đại siêu thị này là công cụ của các 
công ty siêu quốc gia để toàn cầu Hóa các sản 
phẩm của họ. 
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- Hệ thống trụ sở lao động toàn câu (Global 
Workplace) là mạng lưới gồm các nhà máy, công 
xưởng, văn phòng luật sư, bệnh viện, nhà ăn và 
tất cả những nơi làm việc đủ các loại, mà ở đó 
hàng hóa được sản xuất, các thông tin được xử lý 
và là nơi cung. cấp mọi thứ dịch vụ. Ngày nay 
trên thế giới, tất cả các sản phẩm từ điếu thuốc 
cho đến ô tô đều bao gồm vật liệu do hàng chục 
nước cung cấp, được kết hợp lại qua các dây 
chuyền lắp ráp, được nhất thể hóa toàn cầu nhằm 
sản xuất nhanh nhất, tốt nhất, giá thành hạ nhất, 
nhưng thu về lợi nhuận tối đa. Các cơ sở xử lý dữ 
liệu, các văn phòng luật sư, các hãng quảng cáo... 
và các công ty bảo hiểm đã và đang trở thành 
những dây lắp ráp toàn cầu đủ mọi kiểu. Kết quả 
của quá trình toàn cầu hóa này là sự cùng tồn tại 
giữa một thị trường lao động rộng lớn có quy mô 
toàn cầu về nghệ thuật quản lý, về kiến thức máy 
tính, về những phát minh mới trong việc sản xuất 
hàng hóa và tất cả những kiến thức khác có lợi 
cho nền sản xuất hàng hóa... với nguồn lao động 
to lớn có tính toàn câu. Việc sử dụng chất xám 
đang được toàn câu hóa. Với việc sử dụng chất 
xám trên phạm vi toàn cầu, các công ty đa quốc 
gia là những nhân vật chính trong hệ thống lao 
động toàn cầu này, không những đã sản xuất ra 
hàng loạt hàng hóa với giá rẻ và có thể bán 
chúng ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Bằng cách 
này họ còn có thể tiêu diệt sự cạnh tranh của đối 
thủ bằng cách lôi kéo các đối thủ của họ vào các 
liên minh sản xuất có tính toàn cầu. Người ta cho 
rằng hiện nay 60% hàng hóa của Mỹ được sản 
xuất ở ngoài nước Mỹ. Ngược lại, nhiều xưởng 
sản xuất phim lớn của Hô-li-út là tài sản của các 
công ty Nhật. 

- Trụ cột thứ 5 thúc đấy quá trình toàn cầu 
hóa đời sống xã hội loài người, trước tiên là nên 
kinh tế thế giới, là mạng lưới tài chính toàn câu 
(Global Financial Nectwork). Mạng lưới này đang 
không ngừng làm thay đổi việc chu chuyển tài 
chính trên thế giới và làm thay đổi cả cơ cấu nền 
kinh tế thế giới. Suốt 24 tiếng đồng hồ trong một 
ngày, hàng ngàn tï đô la đã được chu chuyển trên 
khắp thế giới thông qua các thị trường hối đoái 
với tốc độ tính bằng giây. 
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Năm mạng lưới toàn cầu nói trên trước hết là 
sản phẩm của thời đại thông tin, hay nói cho 
đúng hơn là sản phẩm của nên kinh tế thông tin 
(không những bao gồm tin học mà nó còn bao 
gồm nhiều hoạt động như hoạt động sản xuất ra 
thông tin, sản xuất ra công cụ phục vụ xử lý 
thông tin, môi giới buôn bán thông tin v. v.). Sự 
vận hành của 5 mạng lưới này đã làm cho nên 
. kinh tế thế giới thay đối một cách toàn diện cả về 
phương pháp sản xuất cũng như phương pháp 
quản lý theo hướng toàn câu hóa. 

Từ toàn cầu hóa về kinh tế sẽ kéo theo toàn 
cầu hóa về mọi mặt của đời sống xã hội loài 
người. Toàn cầu hóa tuy mới ở giai đoạn sơ khởi 
nhưng đang trở thành một xu thế phát triển tất 
yếu của xã hội loài người trong kỷ nguyên thông 
tin, kỷ nguyên trí tuệ. Nô tạo ra những cơ hội rất 
lớn cho tất cả các nước, nhất là các nước đang 
phát triên , trong việc đẩy nhanh quá trình công 
nghiệp hóa một cách có hiệu quả bằng việc ứng 
dụng những thành quả của cách mạng tin học và 
phát triển nền kinh tế thông tin. Cụ thể như nước 
ta ngành bưu chính viễn thông đã có một bước 
nhảy vọt rất lớn trên con đường hiện đại hóa theo 
tiêu chuẩn quốc tế trong một thời gian rất ngắn 
(tuy nhiên còn có nhiều vấn đề phải bàn như 
cước phí điện thoại, số lượng máy trên đầu 
người v.v.). Mặt khác, nó đặt ra cho tất cả các 
nước những thách thức hết sức nghiêm trọng : 

- Thách thức lớn nhất là chủ quyền ngày càng 
bị hạn chế một cách tương đối. Các chính phủ 
không còn quyền độc lập tuyệt đối trong vấn đề 
vạch chính sách, trước hết là các chính sách kinh 
tế ; vì rằng các nước đều phụ thuộc vào ngoại 
thương và đầu tư nước ngoài. Ngay nước Mỹ 
hiện nay vẫn là nước có nền kinh tế và quân sự 
lớn nhất thế giới, nhưng những chấn động trên 
thế giới đã chỉ phối chính phủ Mỹ trong việc đề 
ra chính sách. Cách đây 20 - 30 năm, ngoại 
thương Mỹ đã chiếm 10% GNP, nay con số đó là 
25%. Do đó, ở một mức độ quan trọng, sự hưng 
thịnh hay suy sụp của nền kinh tế Mỹ không phải 
chỉ do các quyết định của chính phủ Mỹ mà nó 
còn tùy thuộc vào quyết định của các công ty, 
các ngân hàng, các chính phủ khác và các nhà 
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đầu tư nước ngoài năm ngoài vòng kiểm soát của 
chính phủ Mỹ. Đối với các nước đang phát triển 
thì thách thức này càng lớn vì sự phụ thuộc vào 
đầu tư nước ngoài khá lớn. Và quá trình toàn cầu 
hóa cũng sẽ ảnh hưởng nhiêu đến các chính phủ 
trong việc hoạch định các chính sách an ninh - 
quốc phòng và cả về chính sách đối nội. 

- Thách thức lớn thứ hai là quá trình toàn cầu 
hóa đang và sẽ làm xói mòn quyền lực nhà nước 
dân tộc (Nationstate), có xu hướng làm cho các 
truyền thống dân tộc bị hủy hoại và các quan hệ 
xã hội - gia đình bị đổ vỡ. Do nên kinh tế thế giới 
được toàn cầu hóa, nhu cầu của các nước cần 
xích lại gân nhau, do đó biên giới giữa các quốc 
gia - dân tộc dần dần bị vô hiệu hóa (Liên minh 
châu Âu là một ví dụ). 

- Thách thức lớn thứ ba mà quá trình toàn cầu 
hóa đặt ra cho tất cả các dân tộc là nguy cơ tụt 
hậu. Sự cạnh tranh giữa các nước sẽ diễn ra vô 
cùng nghiệt ngã. Muốn khỏi tụt hậu, chứ chưa 
nói đến việc thắng trong cuộc cạnh tranh này, 
các nước trước hết phải đào tạo một đội ngũ cán 
bộ có trình độ cao, có tầm nhìn chiến lược. 

* 
* + 

Cũng như tất cả các sự vật đang phát sinh và 
phát triên, quá trình toàn cầu hóa cũng chứa đựng 
trong bản thân nó nhiều mâu thuần mà người ta 
gọi là những nghịch lý toàn cầu. 

- Một là, như người ta thường nói, thể giới 
ngày nay t trở thành nhỏ hơn nhưng cái cộng đồng 
dân tộc sống trong thế giới này không phải vi thế 
mà đoàn kết hơn. Thực tế thì trong lúc các nên 
kinh tế có xu hướng ngày càng xích lại gần nhau 
và hòa cùng với nhau thành một hệ thống thế 
giới, sự phụ thuộc lần nhau tăng lên, thì các dân 
tộc, các cộng đông lại có xu hướng ngày càng 
tách xa nhau. Quá trình nhất thể hóa nên kinh tẾ 
thế giới đang làm phức tạp hơn những vấn đề về 
chính trị và xã hội toàn câu. Về mặt chính trị, chủ 
nghĩa bộ tộc: có chiều hướng phát triển, nhiều 
nước mới xuất hiện bằng cách tách ra khỏi các 
liên bang cũ hoặc tách khỏi một số nước đa dân 
tộc cũ. Điều đó cũng dễ hiểu, vì trong lúc các dân 


.tộc muốn xích lại gần nhau hơn vê kinh tế đê 


được buôn bán tự do phục vụ cho lợi ích dân tộc 
mình, thì một khi đã có sức mạnh về kinh tế họ 
lại muốn độc lập hơn về chính trị và văn hóa. 
Vào những năm cuối của thế kỷ 20, xu hướng ly 
tâm về chính trị và văn hóa diễn ra khắp mọi nơi 
trên thế giới, từ hình thức thấp nhất là yêu cầu 
nhiều quyền tự trị hơn của các bang, các tỉnh 
trong một liên bang, một nước, đến hình thức 
triệt đề nhất là tách ra thành những nước độc lập 
hoàn toàn. 

- Nghịch lý lớn thứ hai nằm ngay trong bản 
thân nền kinh tế toàn cầu hóa, đặc biệt thể hiện 
qua khâu tổ chức sản xuất kinh doanh và phân 
phối thu nhập. Trong lúc quy mô của nền kinh tế 
ngày càng mở rộng ra phạm vi toàn cầu, thì 
những đầu thủ nhỏ nhất lại tỏ ra có vai trò quyết 
định nhất trong cạnh tranh. Về mặt tổ chức sản 
xuất mà nói, các đơn vị sản xuất kinh doanh 
được tổ chức gọn nhẹ bao nhiêu thĩ tính cơ động 
của chúng càng lớn bấy nhiêu. Đây là thời đại 
suy tàn của các tập đoàn sản xuất kếch sù. Tuy 
hiện nay các công ty đa quốc gia khổng lô vẫn 
đang phát I triển ở hầu hết các nước trên thế giới, 
song với nền kinh tế thế giới ngày càng phát triển 
cả về chiều rộng và chiêu sâu thì các công ty: nhỏ 
và vừa đang ngày càng khống chế nền kinh tế thế 
gIỚI. 

Mặt nữa của nghịch lý toàn cầu này là ở khâu 
phân phối, hố cách biệt giàu nghèo giữa Nam và 
Bắc ngày càng lớn. Đặc biệt là ngay trong bản 
thân các nước có nền kinh tế phát triển vào loại 
hàng đầu thế giới, hố cách biệt đó cũng ngày 
càng mở rộng. Theo một tài liệu đã được công bố 
thì năm 1989 ở Mỹ : 1% số hộ gia đình có thu 
nhập từ 180 000 đô la/năm trở lên đã chiếm 80% 
của cải toàn nước Mỹ. Trong lúc đó 20% số hộ 
dân cư có thu nhập thấp chia nhau 5,7% toàn bộ 
của cải quốc gia. Sự chênh lệch ở các nước công 
nghiệp phát triển khác tuy không quá xa như ở 
Mỹ nhưng cũng không kém nghiêm trọng. Một 
trong những nguyên nhân làm cho hố ngăn cách 
giữa giàu và nghèo là việc tự động hóa, tin học 
hóa nên sản xuất làm cho hàng triệu người lao 
động không có tay nghề đáp ứng đòi hỏi mới của 
nên sản xuất bị gạt ra khỏi lực lượng lao động. 

- Nghịch lý lớn thứ ba là trên lĩnh vực văn hóa 


Thế giới : Vấn đề, sư hiện 


và tôn giáo. Trong lúc nền sản xuất thế giới đang 
được toàn cầu hóa thì các dân tộc càng muốn 
khẳng định bản sắc của mình không chỉ về mặt 
chính trị mà cả về mặt văn hóa và tôn giáo. Tiếng 
Anh đang được “toàn cầu hóa”, xem như là tiếng 
giao dịch chính trong nền thương mại quốc tế, 
nhưng xu hướng củng cố và phát triển tiếng mẹ 
đẻ, thậm chí cả thổ ngữ đang là một điều phổ 
biến ở tất cả các nước. Ở Ca-na-đa, tiếng Pháp 
được xem là ngôn ngữ chính thức song song với 
tiếng Anh. Đi đối với việc phục hồi và củng cố 
tiếng mẹ đẻ là việc phục hồi và phát triển nền 
văn hóa dân tộc, các lễ hội truyền thống. Thực tế 
là một khi làn sóng toàn cầu hóa có khả năng làm 
mất đi những truyền thống dân tộc có từ hàng 
ngàn năm, người ta mới thấy những truyền thống 
đó quan trọng và ra sức bảo vệ chúng. 

Nghịch lý này còn được thể hiện rõ nét trong 
lĩnh vực tôn giáo. Trong lúc nền văn minh mới 
của kỷ nguyên thông tin, kỷ nguyên trí tuệ đang 
phát triển mạnh mẽ khả năng của con người 
trong việc hòa nhập thiên nhiên, trong việc khám 
phá ra những bí ẩn của vũ trụ thì tôn giáo cũng 
phát triển chưa từng có. Trong khi các dân tộc 
chuẩn bị hành trang để đi vào thế kỷ 21 một cách 
rất tự tin thì ở nhiều nước lại xuất hiện những 
giáo phái với hàng vạn tín đồ, họ tin rằng thế giới 
sắp đến ngày tận thế. Người. ta xem đây là sự 

"phản ứng" tất nhiên của thần thánh trước sự 


xâm lược" của trí tuệ con người ! 


Tuy có những nghịch lý, song quá trình toàn 
cầu hóa là một xu thế lịch sử tất yếu không thể 
đảo ngược. Đây là một quá trình phát triển lâu 
dài và rất phức tạp. Có những mặt của quá trình 
này phát triển với tốc độ cao như thông tin, văn 
hóa ; có những mặt cho đến nay đang dừng lại ở 
bộ phận dân cư nhỏ trên thế giới ngay trong các 
nước phát triển nhất. Tuy nhiên, vì là một xu thế, 
cho nên các dân tộc muốn giành được thế chủ 
động trong công cuộc phát triển đều cần phải coi 
trọng nhân tố này trong khi vạch ra các bước đi 
lâu dài của mình. 

Vấn đê có tính chiến lược hàng đâu là việc 
xây dựng lại nên giáo dục. Trong thời đại mới, 
vốn con người có tính chất quyết định. Do đó, 
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giáo dục là nhân tố hàng đầu đối với tất cả các 
nước ; đặc biệt ở các nước đang phát triển như 
nước ta thì đó là nhân tố quan trọng có tính chất 
sống còn. 

- Để hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực do sự 
bùng nổ thông tin có thể gây ra cho mỗi nước, 
không có cách nào khác là chính phủ các nước 
phải làm chủ được hệ thống thông tin. Chính phủ 
phải tổ chức lại bộ máy thông tin để có thể cung 
cấp một cách nhanh nhất, chính xác nhất và đầy 
đủ nhất cho nhân dân trong nước và ngoài nước 
những tin tức mà mọi người quan tâm. Kèm theo 
những thông tin đó là ý kiến chỉ đạo hướng dẫn. 
Chỉ có như thế mới đánh bại được những nguồn 
thông tin sai lệch nhiều khi có dụng ý xấu, mới 
củng cố và gây được lòng tin của nhân dân đối 
với chính phủ, và từ đó đánh bạt được những 
luận điệu xuyên tạc có tính chất "diễn biến hòa 
bình". Muốn làm được điều đó, cần phải tiến 
hành trước hết ở khâu thông tin. 

- Vấn đề thứ ba hết sức quan trọng là việc 
chọn lựa chiến lược phát triển . Nên chăng công 
cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước 
của chúng ta lấy kinh tế thông tin làm trọng tâm. 
Sở dĩ nói vậy là vì nếu đi bằng con đường truyền 
thống của thời kỳ cách mạng công nghiệp thì 
nguy cơ tụt hậu là rất lớn. Cần xây dựng một đội 
ngũ chuyên gia tin học và một nên kinh tế thông 
tin mạnh thì mới có hy vọng đuổi kịp các nước 
lắng giêng. 

- Cuối cùng là việc phục hồi, gìn giữ và phát 
huy nền văn hóa dân tộc. Sé không giữ được bản 
sắc dân tộc về mặt chính trị nếu không giữ được 
bản sắc dân tộc về mặt văn hóa - nghệ thuật. Ở 
đây cần tránh hai điều. Một là, dưới danh nghĩa 
phục hồi văn hóa dân tộc, chúng ta phục hồi 
những lễ hội, tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan. 
Hai là, lẫy cớ hiện đại hóa văn hóa dân tộc, chúng 
ta biến quan họ thành nhạc ráp, nhạc rốc. Sự kết 
hợp những tỉnh hoa của nên văn hóa dân tộc với 
những cái hay, cái mới trong nền văn hóa thế giới 
hiện đại là điều không dễ nhưng là con đường để 
. chúng ta hòa nhập vào trào lưu văn minh của thế 
giới, đồng thời vẫn giữ được những phẩm chất, 
phong cách riêng biệt của người Việt nam L] 
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vực hóa đang là xu hướng nổi bật trong 
đời sống kinh tế quốc tế hiện nay. Theo 
thống kê của Tổ chức thương mại thế giới 
(WTO), chỉ trong khoảng thời gian từ 1990 đến 
1994, đã có gần 40 thỏa thuận khu vực được ký 
kết. Việc Mỹ mong muốn xúc tiến hình thành một 
khu vực mậu dịch tự do châu Á - Thái bình dương 
dường như cũng nằm trong xu hướng chung đó. 
Đối với Mỹ, mối quan hệ liên Thái bình dương 
có ý nghĩa rất quan trọng. Địa bàn giao lưu kinh 
tế truyền thống của Mỹ là châu Âu giờ đây lâm 
vào suy thoái, trong khi châu Á lại tràn đầy sức 
sống. Ngoại trưởng Mỹ Cri-xtô-phơ từng phát 
biểu tại Hội nghị APEC ở Xít-tơn : "Đối với Mỹ, 
không có nơi nào quan trọng hơn châu Á khi Mỹ 
tiến hành khôi phục nên kinh tế của mình... Mỹ 
muốn một châu Á mở cửa để có thể tăng gấp đôi 
số hàng xuất khẩu sang đó và tăng gấp đôi số việc 
làm trong nước". Thực tế, hiện nay châu Á - Thái 
bình dương chiếm 50% GNP và 40% ngoại 
thương thế giới. Tỷ trọng của châu Á - Thái bình 
đương trong tổng ngoại thương của Mỹ đã là 40% 
và tạo ra cho Mỹ 2,5 triệu việc làm. Chi riêng Hàn 
quốc và Xin- -EA-pO, với 48 triệu dân, hằng năm đã 
mua của Mỹ khối lượng hàng hóa nhiều hơn tất cả 
số hàng mà các nước Nam Mỹ (với 300 triệu dân) 
mua của Mỹ. Buôn bán Mỹ - Trung tăng theo cấp 
số nhân, từ 1985 đến 1993, nhập khẩu từ Trung 
quốc và Mỹ tăng 560%. Buôn bán Mỹ - Nhật đạt 
doanh số lớn nhất thế giới. ASEAN là thị trường 
lớn thứ tư của Mỹ. Còn Đài loan, chỉ có 2l triệu 


* PTS, Bộ khoa học, công nghệ và môi trường 


dân mà chiếm vị trí thứ 6 trong danh sách các bạn 
hàng của Mỹ. 

Mặt khác, châu Á là nơi thu hút khối lượng 
vốn đầu tư rất lớn. Có những tính toán cho răng, 
từ nay đến năm 2000, châu Á cần đầu tư 400 tỉ 
USD vào ngành năng lượng, 750 tỉ vào thông tin, 
50 tỉ vào các sân bay... Đây là cơ hội cho nước Mỹ 
đầu tư thu lợi nhuận để khôi phục nền kinh tế của 
mình. 

Phải chăng cố gắng của Mỹ thể hiện trong lời 
tuyên bố của tổng thống Bin Clin-tơn : "Mỹ muốn 
xây dựng một cộng đồng Thái bình dương mới" 
đã là điều kiện cần và đủ để hình thành một tết 
đồng kinh tế mang tính chất mậu dịch tự do châu 
Á - Thái bình dương 2 

Mỹ từng là tín đồ trung thành của chủ nghĩa 
toàn câu. Giờ đây Mỹ lại sốt sắng giương cao 
ngọn cờ chủ nghĩa khu vực. Nhưng hướng tới chủ 
nghĩa khu vực, không hoàn toàn có nghĩa là người 
Mỹ đã thay đối chính kiến. Thực chất, khu vực 
hóa là một giai đoạn hoặc là một bộ phận cấu 
thành của tiến trình toàn cầu hóa nên kinh tế thế 
giới. Cùng với ý đồ xuyên qua Đại tây dương - 
hình thành một khu mậu dịch tự do giữa khối Bắc 
Mỹ và Liên minh EU, ý đồ xuyên Thái bình 
dương - hình thành khu mậu dịch tự do châu Á - 
Thái bình dương, là biểu hiện rõ nhất của quan 
điểm thống nhất giữa tiến trình toàn cầu hóa và 
khu vực hóa. Mặc dù khuôn trong giới hạn "khu 
vực", nhưng khác hẳn các khối kinh tế EC, 
NAFTA, ASEAN, tính "toàn cầu" ở đây nối trội 
do tham vọng to lớn hòa nhập nhiều nền kinh tế 
vốn có chế độ xã hội khác nhau, trình độ phát triển 
kinh tế khác nhau, văn hóa và tín ngưỡng khác 
nhau... Bởi vậy, trở ngại to lớn mà kế hoạch xây 
dựng "cộng đồng Thái bình dương mới" phải 
đương đầu cũng tương tự như những trở ngại mà 
tiến trình toàn cầu hóa đã gặp phải. 

Cho đến nay, quan hệ kinh tế quốc tế vẫn là 
một dạng quan hệ đặc thù. Nét đặc thù thể hiện ở 
tính chất lỏng léo trong quan hệ giữa các chủ thể 
kinh tế (các quốc gia). Cơ chế thị trường không 
đóng vai trò như "bàn tay vô hình” điều tiết các 
hành vi kinh tế mà trái lại, môi quốc gia phải tự 
chịu trách nhiệm về quyền lợi của đất nước mình. 
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Cơ chế thị trường cũng không sắp đặt được một sự 
cân đối "kinh tế ổn định, không kiến tạo được sự 
phát triển chung chỉ phối tất cả các hoạt động kinh 
tẾ V.V.. 

Quan hệ lỏng lẻo thể hiện trong quan hệ kinh 
tế quốc tế không hề ám chỉ một hiện tượng ngẫu . 
nhiên, thoảng qua. Tôn tại giao lưu kinh tế ở quy 
mô quốc tế là tất yếu khách quan. Tuy nhiên, tính 
đặc thù của quan hệ kinh tế quốc tế lại phân biệt 
nó với quan hệ kinh tế nội bộ của quốc gia. Như 
vậy, dù thế nào cũng không thể trông đợi sự hội 
nhập các nên kinh tế thuộc các quốc gia khác nhau 
trên nền tảng cơ chế thị trường chung cho toàn thế 
giới. Nhìn vào danh mục các vẫn đề thông qua ở 
Hiệp định chung về thuế quan và buôn bán 
(GATT), người ta có cảm giác về một :iến trình 
tiến tới hệ thống thương mại tự do. Trong thập kỷ 
60, vòng đàm phán Ken-nơ-đi tập trung vào hạ 
thấp hàng rào phi thuế quan. Vòng đàm phán U- 
ru-goay, bắt đầu từ thập kỷ 80, tập trung vào tăng 
cường quy chế đa phương và mở rộng quy mô của 
chúng bao gồm nhiều lĩnh vực như dịch vụ và 
quyền sở hữu trí tuệ. Dự kiến vòng đàm phán sắp 
tới, bắt đầu từ cuối thập kỷ 90, sẽ tập trung vào 
quy chế chỉ phối các hoạt động kinh tế liên quan 
đến buôn bán, kể cả sản xuất nội bộ từ các nước... 
Đáng tiếc, những gì được tranh cãi, thông qua trên 
bàn đàm phán lại tỏ ra rất Ít có tác dụng thực tế. 
Bước tiến của GATT ghi nhận ý nguyện chủ quan 
của một bộ phận tham gia Hiệp định hơn là thúc 
đẩy sự biến đổi trong thể chế thương mại quốc tế. 
Xem ra, những tính toán của Mỹ nhằm xây dựng 
cộng đồng kinh tế châu Á - Thái bình dương, dựa 
trên lý luận "toàn câu hóa", đã có những cường 
điệu đáng kể : 

1 - Vai trò nhà nước dường như bị xói mòn bởi 
nhiều nhân tố mới. Trước sức mạnh của sức sản 
xuất mang tính quốc tế, bộ máy nhà nước buộc 
phải tập trung vào việc cải thiện các điều kiện bên 
trong đề đi theo các hình thức tự do cạnh tranh. 
Trước làn sóng người lao động không có giây tỜ 
vượt qua biên giới, những phương tiện thông tin 
hiện đại, nhanh nhạy... nhà nước buộc phải tìm 
cách hoạt động trong quan hệ phối hợp với bên 
ngoài. Khu vực nhà nước vừa bị các thành phần 


57 


. Thế giới : Vấn đề, sư Hiện 


kinh tế ngoài quốc doanh thách thức, vừa bị giảm 
hiệu quả so với lực lượng xuyên quốc gia (trong 
thập kỷ qua đã có 30 000 công ty xuyên quốc gia 
hoạt động, doanh số của các công ty này lớn hơn 
toàn bộ số xuất khẩu của thế giới : 5,8 ngàn tỉ 
USD năm 1992). Nhà nước không còn là "vật 
đệm" hay "cái khiên" với chức năng hàng đầu 
nhằm chống lại nền kinh tế của các nước khác trên 
thế giới nữa, nhưng nhà nước vẫn đứng vững trên 
nghĩa vụ thực hiện chủ quyền tối cao về đối ngoại 
và lợi ích kinh tế của đất nước. 

Đấy là tình hình các nhà nước nói chung, còn 
ở châu Á, hiện tượng phổ biến là ñhà nước quyết 
định các chiến lược, kế hoạch phát triển và đảm 
nhiệm việc xây dựng hệ thống hạ tầng cơ sở. 
Chính nhiều nhà kinh tế học đã không ngần ngại 
nêu cao vai trò nhà nước khi phân. tích bài học 
phát triển của các nên kinh tế mới tiến hành công 
nghiệp hóa ở châu Á. 

Trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại, vai trò nhà 
nước ở các nước châu Á càng nổi bật. Thông 
thường có sự định hướng chung trong các ngành 
công nghiệp hướng vào xuất khẩu. Các nhà xuất 
khẩu đã được hưởng một số biện pháp ưu đãi (tiền: 
thuế, nguồn ngoại hối tự do và một số khu vực 
mậu dịch tự do) có lợi cho xuất khẩu. Ngoài ra, 
còn có cả sự ủng hộ về thể chế cho xuất khẩu 
(nhất là ở Hàn quốc, Xin-ga-po và Đài loan). Ở 
đây cũng không diễn ra hiện tượng loại trừ lần 
nhau giữa nhà nước và công ty xuyên quốc gia, 
ngoại trừ trường hợp đã rút kinh nghiệm ở Phi-líp- 
pin. Chẳng hạn, nhà nước Xin-ga-po có uy lực lớn 
đối với nền kinh tế và với các công tý xuyên quốc 
gia trên lãnh thổ của mình, mặc dù "quốc gia 
thành phố" này có một số lượng rất lớn các công 
ty xuyên quốc g1a. Hay như ở Ma-lai-xi-a, các 
công ty xuyên quốc gia về điện tử đã đầu tư vào 
nước này theo chương trình hướng dẫn của chính 
phủ. 

Rõ ràng, không thê xem nhẹ tính độc lập khá 
cao của các nền kinh tế châu Á vốn được xây 
_ dựng trên vai trò của nhà nước. Tính độc lập đó, 
cùng với vị thế kinh tế đạt được gần đây là cần trở 
lớn đối với phong cách một bà bảo mâu quốc tế" 
của Mỹ. Các nền kinh tế châu Á không dễ gì »ư 


58 


. hoạt động kinh 


nhận kế hoạch "sân chơi bằng phẳng" cho mọi 
tế, mà thực chất là ấn định luật 
chơi của Mỹ cho tất cả các chủ thể tham gia vào 
cộng đồng. 

2 - Phân công lao động quốc tế đã trải qua một 
số biến đổi. Nếu như trong phân công lao động cũ, 
nhóm nhỏ các nước công nghiệp cung cấp mây 
móc và tư liệu sinh hoạt, còn các nước thế giới thứ 
ba cung cấp sản phẩm thô, thì từ những năm 60, 


_ các nền kinh tế công nghiệp hóa mới (NIEs) đã 


xuất khẩu cả sản phẩm chế tạo. Chẳng hạn, sản 
phẩm chế tạo trong khối lượng xuất khẩu ở 
Đông Á từ 1980 đến 1985 đã nhảy vọt lên 13% 
hàng năm. Theo đó, thị trường thế giới và quan hệ 
cạnh tranh được mở rộng cả về phương diện lao 
động và công nghiệp. Tuy nhiên, phân công lao 
động mới còn xa mới thể hiện được tính hợp tác 
toàn cầu của nó. Tại khu vực châu Á - Thái bình 
dương, vẫn tồn tại các bất cập như : 

- Trình độ phát triển kinh tế ở khu vực có sự 
chênh lệch rất lớn, bao gồm nhiều tầng nắc : Mỹ, 
Nhật bản thuộc các nước phát triển, "bốn con rỒng 
nhỏ" thuộc các nước và khu vực công nghiệp mới, 
các nước còn lại thuộc nên kinh tế đang phát triển. 
Một số nước có số người làm việc trong ngành 
công nghiệp xuất khẩu còn rất ít, chiếm chưa đầy 
10% tổng số việc làm ; nguyên liệu thô chiếm hơn 
2/3 khối lượng xuất khẩu. Mặc dù lý thuyết k. 
thế so sánh" khẳng định răng, thương mại quốc tế, 
VỚI Sự chuyên môn hóa mà nó tạo nên, đem lại lợi 
ích cho tất cả các thành viên tham gia trao đổi, 
nhưng lợi ích của các nhóm nước nói trên văn 
không đều nhau. Cách biệt lợi ích sẽ cần trở tiến 
trình nhất thể hóa kinh tế. 

- Đường hướng và trọng điểm chiến lược của 
các nước ở châu Á - Thái bình dương cũng khác 
biệt nhau. Các nước vẫn cố gắng tìm kiêm chiên 
lược thương mại riêng của mình, trong đó, thậm 
chí có cả "chiến lược thay thế nhập: khẩu" nhằm 
phát triển các ngành công nghiệp non trẻ trong 
nước. 

3 - Người Mỹ luôn khẳng định : văn hóa không 
phải là vận mệnh. Chẳng hạn trong bài phát biểu 
"vai trò của Mỹ với một cộng đồng Thái bình 
đương mới", PhrarB. Bíp-nây (Frank B. Bibney) -. 


chủ tịch Viện Thái bình dương và là Phó chủ tịch 
Hội đồng hợp tác kinh tế Thái bình dương, nhân 
mạnh : Đã đên lúc phải gác lại lôi lập luận tẻ nhạt 
cho rằng, sự khác biệt lớn về văn hóa, truyền 
thống, chủng tộc và tôn giáo giữa các nước Thái 
bình dương làm cho bất cứ hình thức hợp tác chặt 
chế nào cũng không thể thực hiện được. Mặc dù 
vậy, trên thực tế, người ta không thể không nhận 
thấy một tiền trình "Á hóa châu Án", trong đó, 

nhận thức về bản sắc của châu Á đang hình thành 
mạnh mẽ. Bản sắc châu Á có thể bộc lộ ở các diễn 
đàn quốc. tế lớn như Hội nghị Liên hợp quốc về 
nhân quyên tổ chức tại Viên (Áo) năm 1993, và 
cũng có thể bộc lộ cả trong hành vi hoạt động kinh 
tẾ thường nhật. Nếu chú ý tới cạnh tranh giữa Nhật 
bản và Mỹ trên đất Thái lan, chúng ta sẽ thấy rõ, 

các công ty Nhật phát đạt ở Thái lan không phải 
chỉ nhờ hàng tỉ USD đã rót vào đó. Điều quan 
trọng hơn là người Nhật biết phát huy văn hóa của 
minh. 

Khu vực hóa thường diễn ra giữa các nước có 
nên văn hóa tương đồng (như là điều kiện đủ), có 
nghĩa là tính thống nhất trong khối kinh tế đòi hỏi 
những quan điểm chung về đánh giá lợi ích, thói 
quen hợp tác kinh doanh... và ít nhât không bị cần 
trở bởi các vấn đề dân tộc, tôn giáo. Tuy nhiên, dù 
lợi ích kinh tế to lớn đến đâu, sự thống nhất vẫn bị 
đe dọa bởi xung đột văn hóa. Chắng hạn như sự 
kiện Thổ nhĩ kỳ mới đây. Các nhà lánh đạo Thổ 
nhĩ kỳ từng rất muốn theo đuổi chiến lược phe 
mạnh và làm cho nước họ trở thành một thành 
viên phương Tây. Họ liên kết với phương Tây 
trong khối NATO, xin làm hội viên trong cộng 
đồng châu Ầu. Tuy nhiên, những. người ủng hộ sự 
phục hồi Hôi giáo lại lập luận răng, Thổ về căn 
bản là thuộc xã hội Hồi giáo Trung Đông. Hơn 

nữa, trong khi giới thượng lưu của Thổ xác định 
Thồ thuộc về xã hội phương Tây, thi giới thượng 
lưu phương Tây lại không châp nhận như vậy. 
Tổng thông Ô-dan đã nói lên lý do khiến Thổ Sẽ 
không trở thành hội viên của Cộng đồng. kinh tế 
_châu Âu : "Chúng tôi là những người Hồi giáo, 
còn họ là những người Thiên chúa giáo”. 

Thực tê, hiện, có quá nhiều khác biệt căn bản 
về văn hóa giữa châu Á và Mỹ : tính cộng đồng 
đối lại với chủ nghĩa cá nhân ; sự phục tùng của 
xã hội vào một trung tâm đối lại với chủ nghĩa tự 
do, phân. quyên ; chú trọng vào nhân tố con người 
đối lại với tôn sùng kỹ thuật v.v.. Trong khi \ 
Mỹ tự hào về văn hóa của họ và khẳng VI NG 


Thế giới : Vấn đề, su kiện 


hình Mỹ”, thì các nước châu Á ngày càng ý thức 
về lợi thế văn hóa của mình và xem đó là hành 
trang tối cần thiết cho sự phát triển trong tương 
lai. Vĩ dụ, một số vẫn đề nôi bật trong những mục 
tiêu đến năm 2020 của Ma-lai-xi-a do thủ tướng 
Ma-ha-thia Mô-ha-mét nêu lên tại phiên khai mạc 
kỳ hợp Hội đồng thương mại Ma-lai-xi-a tổ chức 
ở Ku-a-la Lăm-pơ ngày 28-2-1991 : "Tăng cường 
và phát ( triển một xã hội thực sự dân chủ, thực hiện 
một kiểu dân chủ Ma-lai-xi-a theo định hướng 
cộng : đồng... Xây dựng một xã hội kiều mẫu về 
đạo đức và tỉnh thân. Một xã hội mà ở đó con 
người lành mạnh về tôn giáo, tín ngưỡng, thấm 
nhuân. các chuẩn mực cao nhất về đạo đức... Một 
hệ thống xã hội mà hạnh phúc của nhân dân 
không chỉ I XOAY quanh nhà nước hay từng cá nhân, 

mà bao gồm cả một hệ thống gia đình vững mạnh 
và năng động." - 

Cuôi cùng, xem ra chính thái độ chủ quan "văn 
hóa không phải là vận mệnh" lại là cản trở thuộc 
về văn hóa đối với hợp tác kinh tế Mỹ - châu Ẳ. 

4 - Nếu là bước quá độ tiến tới toàn cầu hóa thì 
các quan hệ khu vực phải khởi đầu cho việc tự do 
hóa những Bì còn chưa được WTO bao quát, hoặc 
chưa bao quát đầy đủ. Cho đến nay, các nước, vẫn 
còn đang đứng trên phạm vi khu vực nhỏ để xét 
đoán khu vực lớn. Thái lan và Ma-lai-xi-a lo sợ 
ảnh hưởng của ASEAN sẽ bị chỉ phối và bị phân 
tán trong một cộng đồng kinh tế . rộng lớn hơn và 
quan liêu hơn. Nhiêu nước châu Á khác cũng lo sợ 
Mỹ sẽ sử dụng Cộng đồng kinh tế châu Á - Thái 
bình dương đề củng cô Hiệp định tự do buôn bán 
Bắc Mỹ (NAFTA). : 

Những phân tích trên giải thích tại sao các 
nước châu A chưa nhất trí với con đường và cách 
làm của Mỹ trong việc thúc đầy hợp tác kinh tế 
châu Ậ- Thái binh đương. , Thậm chí có nhiều ý ý 
kiến đề xuất phương án “triển khai ¡ hợp tác kinh tê 
mang. tính khu vực nhỏ, phít ¡ triển phương thức 
hợp tác đa dạng, nhiều tầng nâc và từ nhiều con 
đường khác nhau" để đối lại phương an "thành lập 


- vành đai kinh tế Thái bình dương” với phạm vỉ tập 


hợp hâu hết các nước ven bờ Thái bình dương. 

Kế hoạch bắc cầu qua Thái bình dương của 
Mỹ đã gặp phải những dòng nước XOÁY. Người 
Mỹ đang tìm cách vượt qua vùng xoáy. Nhưng có 
lẽ họ chỉ thực sự thành công khi dám xóa bỏ bản 
thân những mưu toan áp đặt và những lợi ích vị k› 
của Mỹ, thực, sự tôn trọng nước khác, bảo đảm 
được vẻ êm đềm đúng như cái tên của đại dương 
này 1 
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lở 4 


"Tra hi tt chà: rìi€ rat 


HÍNH SñCH BẢ0 HỘ MÂU DỊCH. HỆ TUIỮNG KINH TẾ Mử 


® CHÍNH SÁCH BẢO HỘ MẬU DỊCH là chính sách kinh tế của nhà nước nhằm bảo vệ nền kinh 
tế dân tộc chống lại sự cạnh tranh chèn ép của nước ngoài. Nó thể hiện ở các biện pháp như : đánh thuế 
cao đối với các hàng hóa nước ngoài ; cấm hoặc hạn chế xuất khẩu hoặc nhập khâu một số loại mặt hàng; 
trợ câp cho các nhà kinh doanh trong nước, v.v.. 


Ở các nước tư bản chủ nghĩa phát triển, chính sách bảo hộ mậu dịch phục vụ lợi ích của các tổ chức 
tư bản độc quyền và các công ty đa quốc gia, nó bảo đảm cho các tổ chức đó độc quyền chiếm giữ và 
phân chia các thị trường đầu tư và tiêu thụ sản phẩm. Ở các nước đang phát triển, chính sách bảo hộ mậu 
dịch bảo vệ và khuyến khích nền kinh tế dân tộc, nó phát huy thế mạnh và tận dụng mọi tiềm năng vốn 
có về kinh tế để có thể dần dần thay thế nhập khẩu bằng xuất khẩu, chống lại sự bành trướng của nước 
ngoài. 


® HỆ THỐNG KINH TẾ MỞ là hệ thống kinh tế trong đó các thành phần kinh tế và các địa phương 
trong nước có sự giao lưu rộng rãi thông suốt trong cả nước, đồng thời có sự giao lưu với nền kinh tế các 
nước thế giới, nhằm triệt để khai thác các nguồn vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý và thị trường, phát 
ty HỘI nguôn lực đẩy nhanh nhịp độ phát triển kinh tế, giành vị trí cần thiết trong phân công lao động 
quôc tê. 


Chủ trương phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần ở nước ta đã bao hàm nội dung xây dựng 
hệ thống kinh tế mở. Nó đặt ra yêu cầu phải hình thành cơ cấu kinh tế có hiệu quả thoát ra khỏi tình trạng 
tự cấp, tự túc, khép kín, chuyển mạnh sang khai thác các lợi thế để phát triển những sản phẩm, những 
ngành và lĩnh vực hoạt động có lợi và hiệu suất tối đa. Trong điều kiện cách mạng khoa học và công 
nghệ hiện đại, sự phát triển của lực lượng sản xuất và mở rộng phân công lao động ngày càng vượt ra 
ngoài phạm vi quốc gia. Ở nước ta nhiều năm qua hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp, các ngành 
và các địa phương còn mang nặng tính khép kín, thiếu sự giao lưu cần thiết. Việc xuất nhập khẩu chưa 
thật sự chủ động, chưa xuất phát từ yêu cầu xây dựng một cơ cấu sản xuất, cơ cấu kinh tế hợp lý, có hiệu 
quả, đủ sức cạnh tranh với bên ngoài. Ngày nay, các hình thức tổ chức kinh tế không thể chỉ đóng khung 
trong phạm vi từng nước. Cơ cấu kinh tế của mỗi quốc gia biến đổi cùng với quá trình quốc tế hóa đời 
sống kinh tế diễn ra ngày càng mạnh mẽ trên toàn thế giới. Nền kinh tế mỗi quốc gia sẽ là một hệ thống 
mở trong môi trường kinh tế thế giới vừa hợp tác, vừa cạnh tranh. Hệ thống kinh tế mở một mặt đòi hỏi 
toàn bộ hệ thống quản lý kinh tế phải thích ứng với cơ chế thị trường, với luật pháp và thông lệ quốc tế, 
tạO điều kiện thuận lợi cho các đối tác nước ngoài kinh doanh và hợp tác với ta. Mặt khác, nó đòi hỏi 
phải có những biện pháp cần thiết để bảo VỆ an ninh chính trị và chủ quyền quốc gia, hạn chế những thua 
thiệt về kinh tẾ, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tỉnh hoa, đạo đức của dân tộc. 


Khái niệm "hệ thống kinh tế mở" có nội dung rộng rãi, đầy đủ và hoàn chỉnh hơn khái niệm "mở cửa”. 
Khái niệm "mở cửa không thật chặt chẽ về mặt ngữ nghĩa, nó dễ được hiểu như chỉ là sự tăng cường 
trao đối mậu dịch quốc tế ở tầm vĩ mô, liên quan trực tiếp đến việc quản lý cửa khẩu - biên giới và giao 


lưu hợp tác với nước ngoài ) 
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CONG Tf GÌIAY BÀI BÀANG 
BÃI BẰNG PAPER COMPANY 


® Công ty giốy Bỏi Bằng thuộc Bộ Công 
nghiệp nhẹ lò công trình hợp tóc hữu nghị 
Việt Nam - Thụy Điển có thiết bị hiện đợi, 
dây chuyền sẻỏn xuốt khép kín, công suốt 
thiết kế 55.000 tến giốy/năm. 


® Sản phẩm của Công ty bdo gồm : giốy in, 
giốy viết, giấy Telex, giốy potaobpy ; giếy 


 -. ; kì lập kẻ ngang, vở học sinh và giấy móy vi 
TS lính. Định lượng từ 50 GAM/M2 - 120 
mm sư: GAM/M2 

VEW ng : ý : : 
vi xịt ® Độ trăng 74-830 GE. Giõy được sỏn xuốt 

¡ - thành cuộn hoặc RAM từ khổ A0 - A4. 
TRAN NGỌC QUE - ® Sỏn phốm của Công ty có bón trên thị 

Bí thư kiêm Tông giâm đồc trường trong và ngoài nước 


4 ˆ = + 


`: < 


Lầ * 
b„v Š y < 
MÃ. bà 
+ 


À : “ là c— là} 
` : Lư Mc£ ` Ỷ Ý 
yết: “ý 4 TU `" + _. 
> v J xí †t at: 
-- + 
' XS 


¬.Năm 1995 kế hoạch sản xuất 38.000 tấn, 6 tháng đầu năm đã sản xuất 
được 21.670 tấn, nhờ cải tiến công nghệ và tổ chức quản l mà riêng quí 
1⁄95 đạt sản lượng cao chưa từng có 13.033 tấn. Trước tình hình đó 'ộ 
Công nghiệp? nhẹ giao thêm kế hoạch là 42.000 tấn, công tụ dang phấn 
đấu đạt 50.000 tấn. ự kiến từ 1997 trở đi sản xuất 70.000 tấn/năm ; sau 
năm 2000 sản xuất trên 10 uạn tấn/năm. 
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Trụ sở : số 9 Nguyễn Công Trứ - Quộn I - TP Hỗ Chí Minh 
* Tel : 23028ó - 231747 * Telex : 81120 SGSCO VT *" Fox : (84-8) 2250ó7 


sW TẢI BIỂN SAIGON 


17 Tôn Đức Thắng - MW..‹Y'? SHIPPINC, COMPBANVY ‹' Ỷm 
Quên ] - TP Hồ Chí Minh - TY 94 9 229067 TELEX ÔE6O —_ 963CO VY 
Tel : 230015 - 230218 
Fax : 230013 


* CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 
57 Đinh Tiên Hoàng 
el : (31) 4134ó 
Fox : 34 4134ó 


“ CHI NHÁNH VŨNG TÀU 
óó/é6 Võ Thị Sáu 
Tel : (ó4) 59417 
Fox : (ó4) 59418 


ĐỊA CHỈ: . 
354A ĐƯỜNG HÀ 


NỘI - THỦ ĐỨC 
TP. HỒ CHÍ MINH 
ĐIỆN THOẠI : 


963077 - 968348 
FAX : 84.8.963077 


Xây lắp các công trình điện trung, cao thế từ 15 đến 110kV. 
Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp. 


#8 


1 Đặc biệt %¿ nghiệp sản xuất các loại sản phẩm bê tông ly tâm như cột điện dài từ 8,4m đến 20m 
và ông thoát nước có đường kính từ 40cm đên 1500cm với chiêu dài theo yêu câu của khách hàng. 

Ä Sản phẩm bê tông ly tâm các loại do Xí nghiệp sản xuất đạt chất lượng cao đã nhận được sự tín 
nhiệm của khách hàng. 


Q Những công trình trọng. điểm của thành phố Hồ, Chí Minh như nút giao thông Hàng Xanh, Phú 
Lâm... đã dùng các loại ống do Xí nghiệp sản xuất để lắp đặt cho hệ thống thoát nước. 


Ä Những đô thị đang phát triển như Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đang sử dụng đại trà ống ị 
bê tông ly tâm của XN xây dựng. 


NH c N  VÁ - . 
cha xì: 
#) X Ĩ N 


Â Chuẩn bị khuôn cốt thép quay ly tâm ông nước bê tông. 


Xây dựng xưởng mới tại Linh Xuân }> 


L) Kiên giang nằm phía tây châu thổ 


sông Cứu long. Giáp Campuchia và 
Thái lan. Có đồng bằng, biển, đảo và 


núi rùng Diện tích 

6243 km2 với 56,8 km 
biên giới, 200 km bờ 
biển, 105 hòn đảo. Dân 


số * 1,4 triệu. Nhịp độ 


tăng trưởng kinh tế 


(GDP) từ 1991 - 1995 là 
9,6%. 

Kiên giang là một 
tỉnh giầu tiểm năng, 
kinh tế liên tục tăng 
trưởng, chính trị ổn 
định, quốc phòng an 
ninh được giữ vững. 
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2) 5 năm liền nông 


HẦU 2 nghiệp đạt trên l1 


triệu tấn. Năm 1995 


M dạt 1.690.000 tấn. 


3) Với bờ biển dài, 
ngư nghiệp phát triển 
nhanh, sản lượng 
tăng bình quân hằng 
năm II1,3%. Năm 
1995 đạt 170.200 tấn. 
Công ty quốc doanh 
đánh cá Kiên giang là 
một điển hình về kết 
hợp giữa kinh tế và 

"bảo vệ an ninh bờ 
biển rất hiệu quả. 


gitiZed by Cooslc 
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__ LÊ HỒNG ANH 
Ủy viên Trung ương Đảng 
Bí thư Tỉnh ủy Kiên giang 


4) CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ 5) Kiên giang rất nhiều địa danh và 
1 - Xây dựng nhà máy bê tông đúc sẵn và tấm lợp. thắng cảnh nồi tiếng đa dạng. Một kho 
2 - Xây dựng nhà máy sản xuất bao xi măng tàng du lịch vô tận mời gọi khai thác. 


20 triệu/năm. 

3 - Xây dựng nhà máy nghiền xi măng 300.000 tấn/năm. 

4 - Xây dựng nhà máy giấy. 

5 - Xây dựng cảng Tắc cậu. 

6 - Xây dựng cảng An thới - Phú quốc. 

7 - Xây dựng cảng cá Nam du - Kiên hải. 

8 - Xây dựng cảng cá và dịch vụ phát triển nghề cá 
thổ chì. 

9 - Nạo luồng đường dẫn tàu và mở rộng cảng XNK 
Hòn chén. 

10 - Các trung tâm, chương trình khuyến nông, 
khuyến ngư. 

11 - Đầu tư chế biến chăn nuôi heo - vịt. 

12 - Trồng bắp lai - bao tiêu sản phẩm. 

13 - Tàu thuyền đánh bắt xa bờ. 

14 - Các nhà máy chế biến hải sản - nông sản xuất khẩu 

15 - Nhà máy chế biến đường. 

16 - Dự án phát triển Phú quốc. 

17 - Dự án phát triển bán đảo Cà mau. 

18 - Dự án phát triển cầu, đường nông thôn. 

19 - Nâng cấp quốc lộ 80 và 61, đường Nam kỳ 
khởi nghĩa. 

20 - Mở rộng sân bay Rạch sỏi. 

21 - Các khách sạn 3 sao tại An hòa, Hòn chông. 

22 - Tàu khách cao tốc Rạch giá - Phú quốc. 

23 - Khôi phục và phát triển các nghề truyền thống. 


6) Nhà máy xi măng Hà tiên l triệu 
400 ngàn tấn/năm là một phần của 
ngành vật liệu xây dựng đang được phát 
triển ở Kiên giang. 
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C0WG TY (ÔNG TPÌYNH 6110 THÔWG 710 


(TRỰC THUỘC CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM) 


* Trụ sở đóng tại : 127 Đinh Tiên Hoàng, Q.Bình * Giấy phép kinh doanh số 102835 của Trọng tài 


Thạnh, TP. Hồ Chí Minh ___ kinh tế TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 15/07/1993. 
* Điện thoại : 446106 / 446110 / 446043 / 446134/  % Tổng số vốn kinh doanh : 16.200 triệu đồng 
019081249 ; Fax : 84.8.446043 § Trong đó : + Vốn cố định : 7.800 triệu đồng 
* Quyết định thành lập doanh nghệpNhànướcC - + Vốn lưu động : 8.400 triệu đồng 
| số 1348/QĐ-TCCB-LĐ ngày 05 tháng 07 năm 1993 + Tài khoản số : 02.0087 Ngân hàng Đầu tư Phát 
của Bộ Giao thông vận tải. - . triển TP.HCM 


_ NGANH NGHE KINH DOANH : 
- Chuyên thiết kế, tổ chức thi công và xây dựng, sửa chữa các công trình giao thông. 
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Ừ Đại hội toàn quốc lần thứ VI của 

Đảng (12-1986) đến nay, đất nước 

ta bước vào một giai đoạn phát 

triển mới - giai đoạn đổi mới có 
tính cách mạng, vượt qua biết bao khó khăn và 
thử thách để đi lên. Trên chặng đường 10 năm 
ấy, công cuộc đổi mới vì chủ nghĩa xã hội đã 
được triển khai ngày càng toàn diện, sâu rộng, 
đồng bộ, và thu được những thành tựu to lớn 
có ý nghĩa rất quan trọng, tạo ra thế và lực mới 
để đưa đất nước tiếp tục tiền lên. 


Đại hội toàn quốc lần thứ VIII của Đảng 
(6-1996) đã tổng kết, đánh giá một cách khách 
quan, toàn diện về 10 năm đổi mới, chỉ ra 
những thành tựu và khuyết điểm ; phân tích 
những nguyên nhân khách quan và chủ quan ; 
rút ra một số bài học kinh nghiệm để tiếp tục 
chỉ đạo công cuộc đổi mới trong thời gian tới. 
Sự tổng kết, đánh giá của Đại hội VIII càng 
giúp chúng ta nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn 
tầm vóc lớn lao và ý nghĩa trọng đại của sự 
nghiệp đối mới. 

-Đại hội VIII chỉ ra rằng, 10 năm qua, trong 
bối cảnh có rất nhiều phức tạp, toàn đẳng toàn 
dân ta một lần nữa đã tỏ rõ bản lĩnh cách mạng 
và trí sáng tạo của mình, kiên trì đường lối đối 
mới, đấy nhanh nhịp độ phát triển kinh tế, tạo 
một số chuyển biến tích cực về mặt xã hội, giữ 
vững ổn định chính trị, thực hiện có kết quả 
một số đổi mới về hệ thống chính trị, phát 
triền mạnh mẽ quan hệ đối ngoại, tham gia 
tích cực vào đời sống cộng đông quốc tế. Cho 
đến nay, nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh 
tế - xã hội, tuy một số mặt còn chưa vững 
chắc. Chúng ta đã cơ bản hoàn thành nhiệm-vụ 
đề ra cho chặng đường đầu của thời kỳ quá độ, 
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đưa đất nước chuyển sang thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Con đường đi 
lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được 
xác định rõ hơn ; Đảng và Nhà nước tascó 
bước trưởng thành mới, tích lũy thêm được 
những kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo công 
cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ta. 

Một câu hỏi lớn đặt ra là : V† sao chúng ta 
tiến hành đổi mới bước đầu có kết quả ? Có 
thể có nhiều cách trả lời, có nhiều cách rút bài 
học. Điều quan trọng nhất là cần nhìn thẳng 
vào sự thật, tổng kết từ thực tiễn một cách thật 
sự nghiêm túc và khoa học. Đại hội VIII của 
Đảng trên cơ sở kế thừa và phát triển các bài 
học đã có, xuất phát từ những thực tế mới, đã 
rút ra 6 bài học chủ yếu sau đây : 

1 - Giữ vững độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội, nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược, 
kiên trì chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hô 
Chí Minh. | 

Đây là một bài học rất cơ bản, nhất quán, ˆ 
xuyên suốt quá trình cách mạng nước ta, thể 
hiện sự kiên định, vững vàng của Đảng ta trên 
những vấn đề nguyên tắc ; sự nhạy bến, sắc 
sảo trong chỉ đạo chiến lược ; và sự linh hoạt, 
mềm dẻo trên những vấn đề sách lược. 

Chúng Ìa biết, khi tổng kết sự nghiệp chống 
Mỹ cứu nước nói riêng, sự nghiệp cách mạng 
dân tộc dân chủ nói chung, Đảng ta đã rút ra 
bài học phải nắm vững và giương cao ngọn cờ 
độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, 
tiến hành hai nhiệm vụ chiến lược. Trong 
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ 


* PGS, PTS khoa học lịch sử 
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quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng ta một lần 
nữa khẳng định : “Nắm vững ngọn cờ độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội là bài học xuyên 
suốt quá trình cách mạng nước ta. Xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc là hai 
nhiệm vụ chiến lược có quan hệ hữu cơ với 
nhau. Toàn đảng, toàn dân tiếp tục nắm vững 
ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, 
ngọn cờ vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã trao cho thế hệ hôm nay và các thể hệ mai 


LỄ. 


sau”. 

Hội nghị Trung ương 6 khóa VỊ (3-1989), 
trong khi vạch ra chủ trương đôi mới mạnh mẽ 
các lĩnh vực của đất nước, Đảng ta nhắn mạnh 
phải nắm vững và quán triệt những vấn đề có 
tính nguyên tắc, trong đó có nguyên tắc “đôi 
mới không phải là thay đổi mục tiêu xã hội 
chủ nghĩa mà là làm cho mục tiêu ấy được 
thực hiện có hiệu quả bằng những quan niệm 
đúng đắn về chủ nghĩa xã hội, băng những 
hình thức và bước đi thích hợp”. Đảng nhiều 
lần khẳng định : đi lên chủ nghĩa xã hội là con 
đường tất yếu của nước ta ; xây dựng nước 
Việt nam xã hội chủ nghĩa là mục tiêu, là lý 
tưởng của Đảng và nhân dân ta. 

Tại Hội nghị đó, Ban chấp hành trung ương 
Đảng cũng khẳng định : Chủ nghĩa Mác- 
Lê - nin luôn luôn là nền tảng tư tưởng của 
Đảng ta, chỉ đạo toàn bộ sự nghiệp cách mạng 
của nhân dân ta. Đổi mới tư duy là nhằm khắc 
phục những quan niệm không đúng, làm 
phong phú những quan niệm đúng về thời đại, 
về chủ nghĩa xã hội, vận dụng và phát triển 
sáng tạo chứ không phải xa rời những nguyên 
lý của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Kiên trì chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh 
không có nghĩa là giáo điều, rập khuôn ; trái 
lại, phải luôn luôn phát triên, vận dụng sáng 
tạo. 

Tiếp theo đó, Đại hội VI của Đẳng, Hội 
nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ và nhiều Nghị 
quyết của BCH TƯ, của Bộ chính trị đều 
khẳng định phải kiên định mục tiêu lý tưởng 
xã hội chủ nghĩa, kiên định chủ nghĩa Mắc - 
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Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Hội nghị 
giữa nhiệm kỹ và Đại hội VIH còn nêu lên bốn 
nguy cơ, trong đồ có nguy cơ chệch hướng xã 
hội chủ nghĩa. Trung ương luôn luôn chú ý 
uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những việc 
làm chưa đúng có thể dẫn đến chệch hướng ; 
phê phân những quan điểm sai lầm, dao động, 
muốn đi con đường tư bản chủ nghĩa. 


Như vậy, bài học đặc biệt quan trọng của 
10 năm qua là : chúng ta tiến hành đổi mới 
mạnh mẽ nhưng không xa rời mục tiêu lý 
tưởng, không xa rời những vấn đề có tính 
nguyên tắc, không phủ nhận những thành tựu 
của quá khứ ; trái lại, đổi mới trên cơ sở kế 
thừa và phát triển những truyền thống tốt đẹp, 
kiên định và vận dụng sắng tạo những vấn đề 
có tính nguyên tắc để thực hiện có hiệu quả 
hơn mục tiêu đã định. Phân tích và giải quyết 
các vấn đề theo quan điểm biện chứng, cụ thể, 
lịch sử, không từ cực này nhảy sang cực kia. 
Tránh cả hai khuynh hướng : không chịu đối 
mới hoặc đổi mới một cách cực đoan. 

Chính nhờ tư tưởng chỉ đạo nêu trên mà 
chúng ta không dao động, mất phương hướng. 
Sự kiên định, vững vàng, niềm tin sắt đá đã 
từng là động lực, là cái tạo ra sức mạnh của 
toàn đẳng, toàn dân ta trong hơn 60 năm qua. 

Chúng ta kiên định con đường đi một cách 
sáng tạo cho nên lựa chọn, sử dụng và bố trí 
cán bộ cũng lấy sự vững vàng, kiên định làm 
tiêu chuẩn hàng đầu. Trong công tác cán bộ 
chúng ta không đổi mới một cách cực đoan, 
không trẻ hóa một cách hình thức. Phương 
châm của chúng ta là : kết hợp ba độ tuổi, bảo 
đảm tính liên tục, kế thừa và phát triển. Nó đã 
trở thành nền nếp ở tất cả các ngành các cấp 
trong nhiều năm nay ; và chính đây là một 
nhân tố bảo đảm sự ổn định và phát triển của 
đất nước ta. 

2 - Kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu đổi mới 
kinh tế với đổi mới chính trị, lấy đổi mới kinh 
tế làm trọng tâm, đông thời từng bước đổi mới 
chính trị. 
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Trước hết, cần hiểu đúng vấn đề chính trị 
và đối mới chính trị. Ở đây nói đổi mới chính 
trị là theo nghĩa đối mới tư duy chính trị, đôi 
mới nội dung, tổ chức và phương thức hoạt 
động của hệ thống chính trị, chứ không phải là 
thay đổi định hướng chính trị, thay đổi chế độ 
chính trị. 

Xét trên tổng thể, Đảng ta bắt đầu công 
cuộc đổi mới từ đổi mới về tư duy chính trị 
trong việc hoạch định đường lối và các chính 
sách đối nội, đối ngoại. Không có sự đối mới 
đó thì không có mọi sự đôi mới khác. Song 
Đảng ta đã đúng khi tập trung trước hết vào 
việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đổi mới kinh 
tế, khắc phục khủng hoảng kinh tế - xã hội, tạo 
tiền đề cần thiết về vật chất và tinh thần để giữ 
vững ổn định chính trị, tạo dựng niềm tin của 
nhân dân, tạo thuận lợi để đôi mới các mặt 
khác của đời sống xã hội. 

Sở dĩ chúng ta coi đôi mới kinh tế là trọng 
tâm vì kinh tế bao giờ cũng là cơ sở, là nền 
tảng của một xã hội ; mặt khác phải đồng thời 
đổi mới chính trị một cách vừng chắc vì chính 
trị tạo điều kiện, mở đường, thúc đây sự phát 
triển kinh tế ; đồng thời chính trị lại là vấn đề 
đặc biệt phức tạp và nhạy cảm, nếu vội vã đề 
xấy ra sai lầm sẽ phải trả giá rất đắt, có khi 
không cứu văn được. 

Thực tế 10 năm qua chúng ta coi trọng cả 
đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị chứ không 
phải chỉ đổi mới kinh tế, “không chịu đôi mới 
chính trị” như có người xuyên tạc. 

Các nghị quyết của Ban chấp hành trung 
ương, của Bộ chính trị về kinh tế, như : Nghị 
quyết Trung ương 2 khóa VI (tháng 4-1987) 
về lưu thông phân phối, thực hiện ““4 giảm”, bỏ 


cấm chợ ngăn sông ; Nghị quyết Trung ương . 


3 khóa VI (tháng 8-1987) về đối mới quản lý 
nhà nước đối với các xí nghiệp quốc doanh ; 
Nghị quyết 10 của Bộ chính trị khóa VI (1988) 
về đổi mới cơ chế quản lý nông nghiệp ; ; Nghị 
quyết Trung ương 6 khóa VỊ (3-1289) về tông 
kết 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VŨ ; 
Nghị quyết Trung ương 5 khóa VII (6-1993) 


về phát triên nông nghiệp, xây dựng nông 
thôn ; Nghị quyết Trung ương 7 khóa VH 
(7-1994) về công nghiệp hóa, hiện đại hóa,... 
là thể hiện sự đôi mới kinh tế, nhưng đồng thời 
cũng là sự đổi mới về tư duy chính trị (thừa 
nhận kinh tế hàng hóa, cơ chế thị trường, mở 
cửa, cạnh tranh ; tiên tệ, chảt xâm, sức lao 
động,... cũng là hàng hóa ; cho kính tế tư bản 
tư nhân phát triển không hạn chế về quy mô và 
phạm vI...). 

Mặt khác, trong 10 năm qua, Đăng ta cũng 
có rất nhiều nghị quyết chuyên về đôi mới 
chính trị. Các nghị quyết Trung ương 5,6, 7,8 
(khóa VI) đề ra các chủ trương và biện pháp 
củng cố, xây dựng Đảng, tĩng cường công tác 
quần chúng, đề ra các nguyên tác đổi mới, 
phân tích những khuynh hướng sai lầm của cải 
tô, cải cách ở Liên xô và Đông Âu, chấn chỉnh 
công tác tư tưởng, đôi mới phương thúc lãnh 
đạo... Sau Đại hội VII, Ban chấp hành trung 
ương và Bộ chính trị có một loạt nghị quyết về 
đối mới chính trị như : Nghị quyết Trung ƯƠng 
2 (12-1991) và Nghị quyết Trung ương 8 
(1-1995) vẽ xây dựng và hoàn thiện bộ máy 
nhà nước, sửa đổi Hiến pháp, cải cách hành 
chính nhà nước... Nghị quyết Trung ương 3 
(6-1292) về xây dựng Đảng, về quốc phòng. an 
ninh, đối ngoại ; Nghị quyết Trung ương 4 
(11-1992) về chăm lo con người, đôi mới Công 
tác giáo dục, y tế, văn hóa, bỏi dườnz thế hệ 
trẻ, Nghị quyết 9 của Bộ chính trị về một số 
định hướng lớn trong công tác tư tướng... 

Rõ ràng, chúng ta không hè coi nhẹ việc 
đổi mới chính trị. Trái lại, cùng với đôi mới 
kinh tẾ, coi đội mới kinh tế là trọng tìm, chúng 
ta đồng thời có nhiêu chủ trương đôi mới 
chính trị một cách vững chắc. 

Chúng ta quan niệm răng, thực chất và nội 
dung chủ yếu của đổi mới hệ thống chính trị là 
thực hiện tốt hơn nữa dân chủ xã hội chủ 
nghĩa, phát huy đây đủ vai trò và quyên làm 
chủ của nhân dân. Toàn bộ tổ chức và hoạt 
động của hệ thống chính trị nước ta trong giai 
đoạn hiện nay là nhăm xây dựng và từng bước 
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hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo 
đảm quyền lực thực sự thuộc về nhân dân. 
Trên thực tế, 10 năm qua việc phát huy dân 
chủ ở nước ta (cả trong đảng, nhà nước và xã 
hội) đã có nhiều tiến bộ trên các lĩnh vực : 
chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng... Người 
dân cảm thấy sống thoải mái và dễ chịu hơn, 
tuy còn không ít vấn đề phải tiếp tục giải 
quyết. Việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội các 
cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ VIII của 
Đảng vừa rồi là một ví dụ sinh động. 

Bài học ở đây là : trong quá trình đổi mới 
hệ thống chính trị, phải đi từng bước thận 
trọng và vững chắc, phải bắt đầu từ việc giải 
quyết những vấn đề cấp bách nhất và đã chín 
muỗi ; không nôn nóng, chủ quan, đừng để bị 
kích động. Đặc biệt chúng ta sớm thấy một số 
biểu hiện lệch lạc và đã kịp thời uốn nắn, 
khẳng định dân chủ nhất thiết phải đi đôi với 
kỷ luật, kỷ cương. Khắc phục những hiện 
tượng vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, 
đồng thời chống khuynh hướng dân chủ cực 
đoan, quá khích. Bác bỏ mọi mưu toan lợi 
dụng “dân chủ”, “nhân quyền” nhằm gây rối 
_ về chính trị, chống phá chế độ, hoặc can thiệp 
vào nội bộ nước ta. 

3 - Xây dựng nên kinh tế hàng hóa nhiêu 
thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, 
đi đôi với tăng cường vai trò quản lý của nhà 
nước theo định hướng. xã hội chủ nghĩa. Tăng 
trưởng kinh tế gắn liên với tiễn bộ và công 
bằng xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn 
hóa dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái. 

Đổi mới về kinh tế, phát triển nền kinh tế 
hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ 
chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, là 
hoàn toàn đúng đắn và cần thiết để giải phóng 
và phát huy các năng lực sản xuất, tăng nhanh 
năng suất lao động và của cải xã hội. Thực tế 
10 năm qua cho thấy đây là một động lực rất 
quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 
Nhưng thực tế cũng cho thấy kinh tế thị trường 
không phải là liều thuốc vạn năng. Cùng với 
sự kích thích sản xuất phát triển, kinh tế thị 
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trường cũng có mặt trái, mặt tiêu cực, không 
phù hợp với nội dung bản chất của chế độ xã 
hội mới ; thậm chí nó còn là môi trường thuận 
lợi làm nảy sinh và phát triển nhiều loại tiêu 
cực xã hội : phân cực giàu nghèo rất nhanh, 
bất công xã hội quá mức ; giá trị đạo đức tỉnh 
thần, truyền thống tốt đẹp của dân tộc xuống 
cấp ; đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất 
là ở một số vùng căn cứ cách mạng và kháng 
chiến, vùng đồng bào dân tộc, còn quá khó 
khăn. Chất lượng phục vụ y tế, giáo dục, đào 
tạo ở nhiều nơi rất thấp. Người nghèo không 
đủ tiền để chữa bệnh và cho con em đi học. 
Tình trạng ách tắc giao thông, ô nhiễm môi 
trường sinh thái, hủy hoại tài nguyên ngày 
càng tăng, văn hóa phẩm độc hại lan tràn. Tệ 
nạn xã hội phát triển. Trật tự an toàn xã hội 
chưa được bảo đảm tốt, v.v... 

Vì vậy, Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương 
phải thực hiện tốt vai trò quản lý của nhà nước 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa ; tăng trưởng 
kinh tế phải đi đôi với tiến bộ và công bằng xã 
hội ; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân 


- tộc. Điều đó chẳng những thể hiện tính ưu việt 


của chế độ xã hội mới, là nội dung bản chất 
của chủ nghĩa xã hội, mà còn là một yêu câu 
rất bức bách trong hoàn cảnh cụ thể của nước 
ta - một nước sau 30 năm chiến tranh, phải giải 
quyết rất nhiều hậu quả về xã hội. Cả nước có 
1 triệu 10 vạn liệt sĩ, 60 vạn thương. bình, 30 
vạn người mất tích (trong đó hầu hết là đảng 
viên và đoàn viên), gần 2 triệu dân thường bị 
giặc giết hại, 2 triệu người tàn tật, 2 triệu 
người bị nhiễm chất độc hóa học... 

Chính nhờ Đảng và Nhà nước ta nắm bắt 
đúng tâm tư nguyện vọng của nhân dân, nhạy 
bén với những sáng kiến của quần chúng, đã 
kịp thời có chủ trương đúng, dấy lên nhiều 
phong trào và việc làm rất hợp lòng dân : đó là 
các phong trào xóa đói giảm nghèo, đền ơn 
đáp nghĩa, phong tặng danh hiệu bà mẹ Việt 
nam anh hùng, nuôi dưỡng chăm sóc những 
người có công với nước, trở về với cội 
nguồn,... 
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Đảng ta nhiều lần nhấn mạnh phát triển 
kinh tế phải đồng thời làm tốt chính sách xã 
hội. Không chờ kinh tế phát triển cao, mà 
ngay từ đầu và trong quá trình phát triển kinh 
tế, đã phải chăm lo thích đáng các vấn đề về 
xã hội ; tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với 
tiến bộ và công bằng xã hội ; khuyến khích 
làm giàu nhưng đó phải là làm giàu hợp pháp 
và đi đôi với xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp 
nghĩa những người có công ; mở cửa giao lưu 
quốc tế nhưng phải giữ gìn và phát huy bản sắc 
văn hóa dân tộc ; kiên quyết ngăn ngừa và 
khắc phục những hiện tượng phản văn hóa, 
suy đổi về đạo đức nhân văn... Còn phương 
châm phương pháp tiến hành là “nhà nước và 
nhân dân cùng làm”, “xã hội hóa các vấn đề về 
chính sách xã hội”. 

Vừa qua, tuy còn rất nhiều vấn đề phải giải 
quyết, tệ nạn xã hội còn không ít điều nhức 
nhối, làm cho lòng dân không yên, nhưng phải 
thừa nhận rằng chúng ta đã gặt hái được những 
thành quả ban đầu : 

- Đời sống vật chất của phần lớn nhân dân 
được cải thiện. Số hộ có thu nhập trung bình 
và số hộ giàu tăng lên, số hộ nghèo giảm. Mỗi 
năm thêm hơn I triệu lao động có việc làm. 
Thêm nhiều nhà ở và đường giao thông được 
cải tạo và xây dựng mới ở cả nông thôn và 
thành thị. 

- Trinh độ dân trí và mức hưởng thụ văn 
hóa của nhân dân được nâng lên. Sự nghiệp 
giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe, các hoạt 
động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, 
thông tin đại chúng, công tác kế hoạch hóa gia 
đình và nhiều hoạt động xã hội khác có những 
mặt phát triển và tiến bộ. 

- Người lao động được giải phóng khỏi 
ràng buộc của nhiều cơ chế bất hợp lý, phát 
huy được quyền làm chủ và tính năng động 
sáng tạo, chủ động hơn trong tìm việc làm, 
tăng thu nhập, tham gia các sinh hoạt chung 
của cộng đồng xã hội. 


Chính những điều đó đã góp phần củng cố 
lòng tin của nhân dân và giữ vững sự ổn định 
chính trị xã hội. 

4 - Mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, 
phát huy sức mạnh của cả dân tộc. 

Đảng ta luôn luôn cho rằng : cách mạng là 
sự nghiệp của nhân dân, vi nhân dân và do 
nhân dân. Và trên thực tế, chính những ý kiến, 
nguyện vọng và sáng kiến của nhân dân là 
nguồn gốc hình thành đường lối đổi mới của 
Đảng. Cũng do nhân dân hưởng ứng đường lối 
đổi mới, dũng cảm phần đấu, vượt qua biết 
bao khó khăn, thử thách mà công cuộc đổi mới 
tiến lên, giành những thành tựu lớn. Cần thực 
hiện tốt hơn nữa việc mở rộng khối đại đoàn 
kết toàn dân, kể cả đồng bào ta ở nước ngoài, 
phát huy dân chủ, động viên tối đa sức mạnh 
của toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, văn minh. 

Vừa qua, bằng các chủ trương chính sách 
đúng đắn, cởi mở, hợp lòng dân, Đảng và Nhà 
nước ta đã khơi dậy được những tiềm năng 
sáng tạo của nhân dân, động viên nhân dân 
phát huy lòng yêu nước, truyền thống đáng tự 
hào của dân tộc, hăng hái đi vào xây dựng đất 
nước, làm giàu cho gia đình, bản thân, cộng 
đồng. Trong xã hội ngày càng có không khí 
mới, hô hởi, phấn chấn hơn. 

Đảng hết sức coi trọng và đề cao vai trò của 
Mặt trận Tổ quốc Việt nam và các đoàn thể 
chính trị xã hội, nhát triển rộng rãi các hình 
thức đoàn kết, tập hợp nhân dân, các tổ chức 
xã hội, nghề nghiệp... Nêu cao tư tưởng đại 
đoàn kết dân tộc, khép lại quá khứ, xóa bỏ 
những định kiến, mặc cảm, hận thù, hướng tới 
tương lai vì đại nghĩa của dân tộc. Mặt trận Tổ 
quốc, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã 
hội từng bước đổi mới nội dung và phương 
thức hoạt động, đạt hiệu quả thiết thực. Quyền 
làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực kinh tế, 
xã hội, chính trị, tư tưởng, văn hóa được phát 


huy. Đồng bào các dân tộc, các tầng lớp nhân 


dân đoàn kết, gắn bó. Đông bào ta ở nước 
ngoài ngày càng hướng về quê hương. Hàng 
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năm đông bào về thắm quê ngày một đông. 
Dòng người tị nạn ra nước ngoài đã được chấm 
dứt. Các hội xã hội nghề nghiệp phát triên rất 
nhanh dưới nhiều hình thức phong phú. Đền 

nay ca nước đã có hơn 150 hội câầp toàn quốc. 

5% - Tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ và giúp 
đỡ của nhân dân thể GIỚI, kết hợp sức mạnh 
của đân tộc với sức mạnh của thời đạn. 

Công cuộc đôi mới của nhân dân ta ngày 
nay phù hợp với xu thế phát triên của thời đại, 
được sự đông tình, ủng hộ của nhân dân các 
nước. Đi đòi với phát huy cao độ ý chí tự lực 
tự cường, động viên mọi nguồn lực bên trong, 
chúng ta đã triệt để khai thác những điêu kiện 
thuận lợi mới trong quan hệ đối ngoại, mở 
rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác vỚi Các nước 
vì hòa bình, độc lập và phát triên, tạo môi 
trường quốc tê thuận lợi và tranh thủ nhưng 
nhân tố tích cực phục vụ cho công cuộc xây 
dựng và bảo vệ đất nước. 

Có thẻ nói, 10 năm qua chúng ta đã có sự 
đối mới rất mạnh về tư duy đói ngoại, phù hợp 
hơn với tình hình quốc tế và đắp ứng đúng yêu 
câu của sự nghiệp cách mạng của nước ta 
trong giải đoạn mới. Việc Đại hội VIT của 
Đảng (6-1991) long trọng tuyên bố : “Việt 
nam muôn là bạn với tất cã các nước trong 
cộng đòng thế giới, phần đấu vì hòa bình, độc 
lập và phát triển” đã mở ra một giai đoạn mới 
trong quan hệ đối ngoại của nước ta. 

Chúng ta đã triển khai tích cực và năng 
động chính sách đối ngoại độc lập tự chủ, đa 
phương hóa, đa dạng hóa. Đã khôi phục quan 
hệ bình thường và phát triển sự hợp tác nhiều 
mặt với Trung quốc ; tắng cường quan hệ đoan 
kết và hữu nghị đặc biệt với Lào ; phất triên 
quan hệ với các nước lắng giềng khác, các 
nước trong khu vực, trở thành thành viên đầy 
đủ của tô chức ASEAN ; cùng cố quan hệ hữu 
nghị truyền thống với nhiều nước, từng bước 
đôi mới quan hệ với các nước thuộc Cộng 
đồng các quốc gia độc lập (SNG) và Đông Âu; 
mở rông quan hệ với các nước công nghiệp 
phát triên. các tô chức quốc tế và khu VỰC ; 
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bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ ; thiết lập 
và mở rộng quan hệ với nhiều nước Nam Ẫ, 
Trung Đông, châu Phi, châu Mỹ la tính. 

Đẳng ta tiếp tục phát triển quan hệ đoàn 
kết, hữu nghị với các đảng cộng sẵn và công 
nhân, các phong trào độc lập dân tộc, các tổ 
chức và phong trào tiến bộ trên thế giới ; thiết 
lập và thúc đây quan hệ với các đảng cầm 
quyền ở một số nước. Mở rộng hoạt động đối 
ngoại của các đoàn thể nhân dân, tổ chức xã 
hội. Đã có quan hệ với 188 đảng và tổ chức 
chính trị. | 

Nước ta đa có quan hệ ngoại giao với 162 
nước, có quan hệ buôn bán với 120 nước. Hơn 
700 công ty của 55 nước và vùng lãnh thổ đã 
đầu tư trực tiếp vào nước ta. Nhiều chính phủ 
và tổ chức quốc tế dành cho ta viện trợ không 
hoàn lại hoặc cho vay để phát triển. 

Thành tựu trên lĩnh vực đối ngoại là một 
nhân tố quan trọng góp phần giữ vững hòa 
binh, phá thế bị bao vây, cắm vận, cải thiện và 
nâng cao vị thế của nước ta trên thế giới, tạo 
môi trường thuận lợi cho công cuộc xây dựng 
và bảo vệ đất nước. Đó cũng là sự đóng góp 
tích cực của nước ta vào sự nghiệp chung của 
nhân dân thế giới vi hòa bình, độc lập dân tộc, 
dân chủ và tiến bộ xã hội. 

Bài học rút ra ở đây là : Mở rộng quan hệ. 
quốc tế phải trên cơ sở giữ vững độc lập tự 
chủ, giữ gìn bản sắc văn hóa và những truyền 
thống tốt đẹp của dân tộc. Thực hiện đa dạng 
hóa và đa phương hóa trên cơ sở tôn trọng độc 
lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, vừa hợp 
tác vừa đấu tranh, không can thiệp vào công 
việc nội bộ của nhau, đôi bên cùng có lợi ; trân 
trọng những quan hệ truyền thống. Vừa qua 
các bạn quốc tế đánh giá cao vấn đề này, cho 
rằng chúng ta đổi mới, mở cửa nhưng vẫn 
chung thủy với đồng chí bạn bè. Ta còn khó 
khăn nhưng giúp đỡ hết sức nhiệt tình, vô tư, 
trong sáng các đáng và các phong trào còn 
đang gặp khó khăn hơn ta. 
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6 - Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đẳng, coi 
xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. 

Toàn bộ thành tựu và khuyết điểm của 
công cuộc đổi mới gắn liền với trách nhiệm 
lãnh đạo và hoạt động của Đảng ta. Là đẳng 
cầm quyền, Đảng chịu trách nhiệm về tất cả 
các lĩnh vực của đất nước và dân tộc. Những 
thắng lợi của công cuộc đổi mới là kết quả 
tổng hợp của một loạt nhân tố, nhưng nhân tố 
hàng đầu, quyết định nhất, là sự lãnh đạo đúng 
đắn và sáng suốt của Đảng. 


Với bản lĩnh chính trị vững vàng, tính kiên 
định cách mạng, tỉnh thân độc lập, tự chủ, 
sáng tạo, Đảng ta tiếp tục giữ vững và phát 
huy truyền thống vẻ vang, kiên định mục tiêu 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nắm bắt 
và tông kết được những hoạt động thực tiễn 
sáng tạo của quần chúng, kịp thời đề ra chủ 
trương đôi mới đúng đắn, khơi dậy và phát 
huy tiềm năng to lớn của nhân dân. 

Thực tế cho thấy, muốn tiến hành đổi mới 
thành công, trước hết phải giữ vững sự lãnh 
đạo của Đảng, coi đây là vấn đề nguyên tắc. 
Bởi vì sự lãnh đạo của đảng cộng sản là nhân 
tố bảo đảm sự phát triển của đất nước theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Không có sự 
lãnh đạo của đảng cộng sản thì không thể có 
độc lập dân tộc vững chắc, không có quyền 
làm chủ thật sự của nhân dân, không có nhà 
nước của dân, do dân, vì dân, và càng không 
có chủ nghĩa xã hội. Không phải ngâu nhiên 
mà suốt mây chục năm qua, nhất là mẫy năm 
gần đây, các thế lực chống cộng không ngừng 
tiến công vào đảng cộng sản, cổ vũ cho con 
đường phát triển “ kinh tế thị trường tự do”, 
“tư nhân hóa”, “đa nguyên đa đảng”, tìm mọi 
cách để thủ tiêu vai trò lãnh đạo của Đảng và 
xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. 

Trước những yêu cầu nhiệm vụ mới rất 
phức tập, trước những đòn tiến công phá hoại 
của các thế lực thù địch, chúng ta không chập 
chờn, dao động về vẫn đề này. Trái lại, chúng 
ta hết sức kiên định, củng cố. và nâng cao 
những nhận thức đúng đắn, uốn nắn những 
lệch lạc, đấu tranh bác bỏ những luận điệu sai 


trái. Đẳng ta ngay từ cuối năm 1988 đầu năm 
1989 (lúc đó Liên xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa Đông Âu chưa sụp đồ) với sự nhạy bén 
chính trị sắc sảo, đã đề ra 5 nguyên tắc đổi 
mới, trong đó có nguyên tắc giữ vững và tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng, và khẳng định 
dứt khoát : trong hoàn cảnh cụ thể của nước ta 
chúng ta không chấp nhận “đa nguyên đa 
đảng”, 

Đương nhiên, để có đủ khả năng và điều 
kiện lãnh đạo cách mạng đúng đắn và có hiệu 
quả, Đảng phải thường xuyên tự đối mới, tự 
chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức 
mạnh về mọi mặt. Ngay từ Đại hội VI, Đẳng 
đã đề ra chủ trương phải đối mới tư duy, đồi 
mới cán bộ, đổi mới phong cách công tác. Đến 
Hội nghị Trung ương 6 (3-1989) Đẳng tiếp tục 
chỉ rõ phải đối mới phương thức lãnh đạo, 
nâng cao chất lượng và hoạt động của hệ 
thống chính trị. Đại hội VI (6-1991) đề ra chủ 
trương (ự đôi mới, tự chỉnh đốn. Hội nghị 
Trung ương 3 (6-1992) đã cụ thể hóa chủ 
trương đó và nhắn mạnh : lúc này xây dựng - 
kinh tế là trung tâm và xây dựng Đảng là then 
chốt. 

Trong quá trình đổi mới và chỉnh đốn, 
Đảng chú trọng giữ vững và phát triển sáng tạo 
những quan điêm cơ bản của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng 
Đẳng ; chống các khuynh hướng : bảo thủ, đao 
động, cơ hội, cực đoan. 

Đổi mới và chỉnh đốn đảng là nhằm xây 
dựng và bảo vệ đẳng, bảo đảm thực hiện có 
hiệu quả những nhiệm vụ chính trị, trong đó 
trọng tâm là phát triển kinh tế - xã hội, đấy - 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Vì vậy, nó phải gắn với đối mới các lĩnh vực 
của đời sống kinh tẾ, xã hội, trước hết là với 
quá trinh thực hiện và hoàn thiện các chính 
sách và cơ chế quản lý, với kiện toàn hệ thống 
chính trị, với phong trào hành động cách mạng 
của quần chúng, khơi dậy và phát huy trí sáng 
tạo của nhân dân, tổ chức, động viên nhân dân 
tham gia xây dựng Đảng C] 
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TRŨNG 001 DU0D 


ẠI đoàn kết toàn dân, phát huy sức 

mạnh cửa cả dân tộc luôn luôn là một 

nhân tố bảo đảm thắng lợi của cách 

mạng nước ta. Mỗi bước tiến lên của 
đất nước đều liên quan tới việc phát huy nhân 
tố này như thế nào. Phân tích những sai lầm, 
khuyết điểm trong những năm cuối 70, đầu 80, 
Đại hội VI của Đảng đã rút ra bài học đầu tiên 
là phải thực sự lấy dân làm gốc, mọi đường lối, 
chủ trương, mọi phong trào đều phải xuất phát 
từ lợi ích của nhân dân, vì nhân dân và do nhân 
dân. Sau I0 năm đổi mới, đất nước đã ra khỏi 
cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội, đạt được 
nhiêu thành tựu trên mọi mặt : chính trị ổn 
định, kinh tế phát triển, xã hội có nhiều chuyển 
biến tốt : quốc phòng, an ninh được giữ vừững. 
Có được những thành tựu này, trước hết phải 
khẳng định. đó là do lòng yêu nước và những 


nô lực lớn lao của toàn dân. Báo cáo chính trị 


tại Đại hội VIII của Đảng nhấn mạnh : “Chính 
những ý kiến. nguyện vọng và sáng kiến của 
nhân dân là nguôn gốc hình thành đường lối 
đối mới của Đảng. Cũng do nhân dân hướng 
ứng đường lối đôi mới, dũng cảm phấn đấu, 
vượt qua bao khó khăn, thử thách mà công Box 
đổi mới đạt được những thành tựu hôm nay". 


Cùng phải khẳng định răng, có được những 
thành quả đó là nhờ sự đóng góp to lớn của các 
tô chức chính trị - xã hội, đặc biệt là của Mặt 
trận Tổ quốc Việt nam- tô chức chính trị - Xã 
hội rộng lớn nhất của cả dân tộc. Mặt trận đã 
đoàn kết, động viên mọi giai cấp, tầng lớp nhân 
dần, mọi giới, mọi người Việt nam trong và 
ngoài nước cùng phấn đấu vì mục tiêu dân 
giàu, nước mạnh, xã bói công bằng, văn minh. 
Nhưng để có khối đại đoàn kết toàn dân ngày 
càng được tăng cường trong những năm đổi 
mới vừa qua, lại phải nói tới vai trò cực kỳ quan 
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trọng của Đảng cộng sản Việt nam- một thành 
viên đồng thời là người lãnh đạo Mặt trận dân 
tộc thông nhất. Mười năm qua thực sự đã là 10 
năm đổi mới trên lĩnh vực thực hiện chính sách 
đại đoàn kết toàn dân của Đảng, biểu hiện trên 
những vấn đề sau : 

I - Từ việc đổi mới tư duy, đổi mới nhận 
thức lý luận, Đảng đã đề ra hệ thống các quan 
điểm, nguyên tắc đúng đắn, phù hợp để chỉ đạo 
việc mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân. - 

Trước hết, Đảng đã điều chỉnh nhận thức, 
đổi mới tư duy, đề ra bước đi thích hợp cho 
chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội, khắc phục sự nóng vội, chủ 
quan, giáo điều, duy ý chí. 

Ngay sau khi nước nhà thống. nhất, Đảng ta 
chủ trương tiếp tục phát huy truyền thống đoàn 
kết, yêu nước của toàn dân, tiến hành công 
cuộc cải tạo, xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Phương hướng là : nắm vững chuyên chính vô 
sản, phát huy quyên làm chủ tập thể của nhân 
dân lao động, tiến hành đồng thời 3 cuộc cách 
mạng theo phương châm tiến nhanh, tiến mạnh, 
tiền vững chắc lên chủ nghĩa xã hội. Đường lối 
nói trên cơ bản là đúng đắn. Song Đảng đã 
chậm cụ thể hóa, phạm phải những sai lầm, 
khuyết điểm trong chủ trương, chính sách lớn 
và tô chức thực hiện. Trên lĩnh vực đại đoàn kết 
dân tộc, cũng có tư tưởng chủ quan, bó hẹp. 

Khắc phục những hạn chế nói trên, từ Đại 
hội VI, Đảng từng bước bổ sung, hoàn thiện và 
hình thành nên một hệ thống quan điểm về đại 
đoàr: kết dân tộc trong thời kỳ mới. Cùng vỚi 
việc khẳng định giương cao ngọn cờ độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vừa xây dựng vừa 


*'+ Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký Ủy ban 
trun¡š: ương Mặt trận Tô quốc Việt nam 
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bảo vệ Tổ quốc, Đảng nêu lên nhiệm vụ đoàn 
kết mọi người Việt nam tán thành công cuộc 
đổi mới nhằm mục tiêu giữ vững độc lập, thống 
nhất, chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, 
phấn đấu sớm thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, 
tiến lên dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, văn minh. 

Tư tưởng chỉ đạo chiến lược và mục tiêu nói 
trên đã mở đường và đặt cơ sở mới cho việc 
tăng cường, mở rộng khối đại đoàn kết toàn 
dân, khơi nguồn cho các phong trào yêu nước 
của mọi tầng lớp nhân dân. 


Thứ hai, xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa 
dân tộc và giai câp, quán triệt tư tưởng lấy dân 
làm gốc, phát huy sức mạnh của cả cộng đồng 
dân tộc, tạo môi trường, điều kiện để mọi tầng 
lớp xã hội đều phát triển bình đẳng, cùng nhau 
chủ động xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. 

Quy luật phát triển khối đại đoàn kết dân tộc 
luôn luôn đòi hỏi phải xử lý đúng đắn mối quan 
hệ giữa dân tộc và giai câp. Từ Đại hội lần thứ 
VỊ của Đảng và trong nhiều nghị quyết tiếp 
theo, vấn đề nói trên được xử lý vừa mang tính 
nguyên tắc bảo đảm không chệch định hướng, 
vừa quán triệt tinh thần đổi mới. Đẳng ta cho 
rằng, trong điều kiện nước ta chỉ có một đảng 
lãnh đạo, Mặt trận Tổ quốc Việt nam, với nên 
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Ảnh : KHẮC HƯỜNG 
tảng là liên minh công - nông - trí, có vai trò rất 
quan trọng. Mặt trận dân tộc thống nhất Việt 
nam chỉ có thể được mở rộng và củng cố khi nó 
dựa vững chắc trên nền tảng liên minh nói trên. 
Đại hội VỊI của Đảng xác định : một mặt phải 
mở rộng nền tảng của khối liên minh, từ liên 
minh công nông thành liên minh giữa giai cấp 
công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí 
thức ; mặt khác sự mở rộng không chỉ thể hiện 
ở sự đa dạng, đa phương, đa chiều, mà còn thừa 
nhận sự khác nhau cả về chính kiến, thái độ và 
hệ tư tưởng, miễn là thống nhất hành động vì 
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, văn minh. Công cuộc đổi mới muốn . phát 
triển sâu rộng phải. đi đôi với mở rộng khối đại 
đoàn kết dân tộc, lấy mục tiêu chung làm điểm 
tương đồng, chấp nhận những điểm khác nhau 
miễn là không trái với lợi ích chung của dân 
tộc ; cùng nhau xóa bỏ mặc cảm, hận thù, 
hướng về tương lai, vượt qua mọi sự khác biệt, 
tôn trọng tính đa dạng của cộng đồng ; động 
viên và tạo điều kiện cho mọi người Việt nam 
yêu nước mang trong mình dòng máu Lạc 
Hồng, dù ở trong nước hay ở nước ngoài, đều 
có cơ hội góp sức: vào sự nghiệp chung của đất 
nước ; phát huy tối đa SỨC mạnh bên trong của 
toàn dân để tiếp thu nguồn lực bên ngoài ; kết 
hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh quốc tế, 
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sức mạnh truyền thống với sức mạnh thời đại, 
tranh thủ thời cơ phát triển đất nước. 

Sự đổi mới về tư duy, nhận thức đó không 
chỉ đưa đến môi trường thông thoảng và không 
khí đoàn kết, cởi mở, xích lại gần nhau, mà còn 
làm cho sự đồng thuận trong xã hội được hình 
thành từ nhiều chiều, nhiều hướng nhưng đều 
qui về cùng một phương, tạo thành tổng hợp 
lực của toàn dân tộc. 

Thứ ba, giải quyết hài hòa các lợi ích về 
kinh tế của xã hội - tập thể - cá nhân, coi đó là 
cơ sở vững chắc, lâu dài cho khối đại đoàn kết 
và phát huy sức mạnh dân tộc. 

Cùng với việc đa dạng hóa các hình thức sở 
hữu, thừa nhận sự phát triển nền kinh tế hàng 
hóa nhiều thành phần có sự quản lý của nhà 
nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa và có 
nhiều hình thức phân phối thu nhập, Đảng ta 
xác định phải coi trọng lợi ích cá nhân, coi đây 
là một trong những động lực trực tiếp có tác 
dụng kích thích sản xuất, làm tăng của cải cho 
xã hội, tạo điều kiện đáp ứng tốt hơn lợi ích tập 
thể, lợi ích xã hội. Lợi ích vật chất kết hợp chặt 
chẽ với động lực tinh thần, đặc biệt là tỉnh thần 
dân tộc được đề cao đã có tác dụng động viên, 
tập hợp toàn dân thực hiện dân giàu, nước 
mạnh, khuyến. khích mọi người làm giâu cho 
mình và cho đất nước, mỗi người vì lợi ích của 
mình và của Tô quốc mà quyết tâm chiến thắng 
nghèo nàn, lạc hậu. 

2 - Không ngừng đổi mới nội dung, phương 
thức tổ chức, tập hợp quân chúng. Tô chức hoạt 
động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
quân chúng từng bước đôi mới, tạo điêu kiện 
thúc đây phong trào quân chúng phát triển cả 
vê bê rộng, chiêu sâu và hiệu quả thiết thực. 


Từ sau khi đất nước thống nhất đi lên chủ 
nghĩa xã hội, đã có lúc hệ thống chính quyền, 
và cả các tô chức đoàn thể quân chúng ở không 
It nơi, đã sa vào tệ hành chính, quan liêu, xa rời 
quân chúng, hoạt động mang tính hình thức. 
Trong hai bản Chỉ thị số 17 CT/TƯ (18- 4- 
I983) về tăng cương sự lãnh đạo của Đảng đối 
với công tác Mặt trận Tô quốc Việt nam trorig 
giai đoạn mới và Chỉ thi ;ô 53 CT/TƯ (28-] l- 
1984) về tăng cường côr:øg tác vận động quân 
chúng, Đảng đã chỉ ra yêu cầu phải đổi mới nội 
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dung, phương thức tập hợp quần chúng và đổi 
mới tô chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc 
và các đoàn thể quần chúng. Trong Nghị quyết 
8B của BCHTƯ (khóa VI) và Nghị quyết 
07/BCT của Bộ chính trị BCHTƯ (khóa VI) 
và nhiều nghị quyết chuyên đề khác, Đảng tiếp 
tục đề ra những quan điểm, nguyên tắc và cụ 
thể hóa nhiệm vụ đổi mới tổ chức, hoạt động 
của các tổ chức trong hệ thống chính trị đối với 
việc thực hiện công tác dân vận, mặt trận. Nhờ 
đó công tác này đã có nhiều chuyển biến, tiến 
bộ. 

Trong nhận thức và hoạt động thực tiễn của 
các tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận và các 
đoàn thể quần chúng đã có sự chuyển biến tích 
cực. Nhiều nơi đã chú trọng cải tiến, nâng cao 
trình độ chỉ đạo, phối hợp trong công tác vận 
động quần chúng nói chung và công tác mặt 
trận nói riêng. Tình trạng buông lỏng, khoán 
trắng, hoặc hoạt động chồng chéo, không rõ 
chức năng, nhiệm vụ dẫn đến lấn sân, bao sân, 
bỏ trống trận địa, đã được khắc phục một bước. 
Sự phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống 
chính trị được tăng cường nên đã kịp thời giải 
quyết những VƯỚng ! mắc trong nhân dân và giữa 
nhân dân với một số cấp ủy và chính quyền địa 
phương. Từ đó đã tạo ra được sự ốn định, đoàn 
kết trên phạm vi cả nước. 


Nhìn chung, tổ chức, hoạt động của mặt trận 
và các đoàn thể đã có sự khởi sắc, bước đầu thể 
hiện sự đa dạng, thiết thực và hiệu quả ; từng 
bước khắc phục được sự trì trệ, xơ cứng và hình 
thức chủ nghĩa. Cũng theo hướng mỡ rộng, 
thiết thực, hiệu quả và trên nguyên tắc tự 
nguyện, tự quản và tự trang trải về tài chính, 
nhiêu tô chức, hội quân chúng đã ra đời. Nhiều 
hoạt động đáp ứng SỞ thích, nguyện vọng, 
mang lại lợi ích thiết thân và bảo vệ được 
quyên lợi chính đáng cho nhiều tầng lớp nhân 
dân, làm cho việc tập hợp lực lượng quân 
chúng có bước phát triên rõ rệt ; đoàn viên, hội 
viên gắn bó hơn với tổ chức. Hệ thống tổ chức 
của mặt trận và các đoàn thể quần chúng được 
củng cố, kiện toàn một bước theo hướng tinh 
giản, thu hút những người tiêu biểu, người 
ngoài đảng có năng lực, phâm chất tham gia 
ban chấp hành các tổ chức, đoàn thể với tỉ lệ 
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ngày càng cao hơn. Hoạt động của các tô chức 
đã hướng mạnh về cơ sở, tham gia tích cực vào 
việc xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền 
trong sạch, vững mạnh và các chương trình, kế 
hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an 
ninh, quốc phòng... 

Các phong trào yêu nước, phong trào hành 
động cách mạng của quân chúng từng bước 
được nâng cao và ngày càng phát triển phong 
phú, đa dạng. Theo chức năng, nhiệm vụ của 
mình, mỗi ngành, giới, đoàn thể đều có những 
phong trào riêng, đồng thời cũng xuất hiện 
nhiều phong trào có quy mô rộng lớn trên 
phạm vi cả nước, được sự quan tâm, hưởng ứng 
của nhiều tầng lớp, như phong trào xóa đói 
giảm nghèo, giúp nhau làm kinh tế gia đình, 
cuộc vận động xây dựng cuộc sống mới ở các 
khu dân cư... Các phong trào dân sinh, các hoạt 
động và phong trào xã hội, từ thiện, nhân đạo, 
bài trừ văn hóa độc hại, giữ gìn và bảo vệ 
truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc ngày 
càng có quy mô, số lượng rộng lớn. Phong trào 
dân chủ thu hút nhiều tầng lớp nhân dân tham 
gia lên án và đấu tranh chống những hiện tượng 
tham nhũng, tiêu cực, bất công trong xã hội. 
Các phong trào dân trí thu hút được nhiều tầng 
lớp nhân dân trong nước, đồng. bào định cư ở 
nước ngoài và nhiều tổ chức quốc tế. 


3 - Đảng tự chỉnh đốn và đổi mới về nội 
dung, phương thức lãnh đạo, tăng cường mối 
quan hệ máu thịt với các tầng lớp nhân dân. 


Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đán 
được coi là điểm mấu chốt để triển khai sự đôi 
mới công tác vận động, đoàn kết toàn dân cũng 
như tổ chức, hoạt động của mặt trận và các 
đoàn thể quần chúng. Cùng với việc đổi mới tư 
duy, nhận thức, nâng cao năng lực trong việc đề 
ra đường lối, chủ trương, chính sách như đã 
trình bày trên, trong những năm đổi mới vừa 
qua Đẳng và Nhà nước ta còn đạt được nhiều 
chuyển biến, tiến bộ trong việc tăng cường mối 
quan hệ với các tâng lớp nhân dân. 


Ngoài việc tiến hành thường xuyên công tác 
tự chính đốn đội ngũ về mọi mặt, Đẳng. còn đề 
ra. nhiều nội dung, biện pháp và tạo điều kiện 
để các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng 
Đẳng trong sạch, vững mạnh. Đảng yêu câu 


mỗi cán bộ, đẳng viên phải thường xuyên chịu 
sự giảm sát của nhân dân. Thông qua phong 
trào cách mạng sâu rộng trong nhân dân Đảng 
rèn luyện, giáo dục đảng viên và đổi mới 
phương thức lãnh đạo của mình. 


Việc tôn trọng. và phát huy vai trò của nhà 
nước, mặt trận và các đoàn. thể quần. chúng 
cũng có nhiều chuyển. biến, tiến bộ ; khắc phục 
rõ nét tình trạng gò ép, áp đặt, mất dần chủ. 
Phương thức lãnh đạo thông qua hệ thống tổ 
chức đảng và tính tiên phong gương mâu của 
đẳng viên để vận động, thuyệt phục ngày càng 
được quán triệt, thực hiện tôt hơn trong nhiều 
cấp bộ đẳng. Nhất là từ sau Nghị quyêt 8B và 
Nghị quyêt 07, nhiều cấp ủy đã thực hiện thành 
nên nêp môi quan hệ lánh đạo, chỉ đạo với mặt 
trận và các đoàn thể. Từ lãnh đạo cao nhất của 
Đảng, Nhà nước đến cấp CƠ SỞ đã thường 
xuyên coi trọng việc tiêp cận, tìm hiểu tâm tư 
nguyện vọng, lắng nghe ý kiến các tầng lớp 
nhân dân trong quá trình nghiên cứu, xây dựng 
và thực hiện những chủ trương, chính sách lớn. 
Do vậy, các chủ trương chính sách của Đảng đá 
mang hơi thở của cuộc sống, được dân đông 
tình, và đã tác động thực sự đến việc củng cô, 
mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc. 


Đảng quan tâm, chú trọng hơn việc quy 
hoạch đào tạo, bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo 
và tạo điều kiện về chính sách, chế độ, phươn 
tiện hoạt động. đối với hệ thống mặt trận, các tô 
chức đoàn thể quần chúng. Đông thời Đảng 
tắng cường, lãnh đạo Nhà nước xây dựng các 
đạo luật thê chế hóa vai trò, vị trí và nhiệm vụ 
của mặt trận, các đoàn thể. 


Nhìn lại chặng đường đổi mới vừa qua, có 
thê khăng định : cùng với những thành tựu về 
chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, an ninh 
quốc ; phòng, trên lĩnh vực đại đoàn kết dân tộc 
đã có sự đôi mới tương đối toàn diện, có nhiều 
chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, trước mắt 
chúng ta còn rất nhiều khó khăn thử thách. 
Chúng ta không thể thỏa mãn, bằng lòng với 
những kết quả đạt được, mà phải tiếp tục tim 
tòi, đôi mới Cả về tư duy, nhận thức, lấn hoạt 
động thực tiễn để thật sự phát huy vai trò khối 
đại đoàn kết dân tộc, huy động sức mạnh của cả 
cộng đông thực hiện thắng lợi sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước L] 
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RONG nhiều năm nay, Đảng và Nhà nước 

ta đã giao cho các nhà khoa học tiến hành 

nghiên cứu hàng trăm đề tài cấp nhà nước 
về khoa học xã hội, trong đó có hơn 30 đề tài có 
liên quan đến việc xác định quan điểm hoạch 
định chính sách xã hội như : lý luận và phương 
pháp luận về chính sách xã hội (KX04-01) ; 
chính sách xã hội nông thôn (KX08-04) ; vận 
dụng một số chính sách và đổi mới cơ chế quản 
lý việc thực hiện chính sách xã hội trong thực tế 
(KX04-17) ; quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và 
các mục tiêu xã hội (KX0OI-10) ; đối mới chính 
sách xã hội đối với giai cấp công nhân và thợ thủ 
công Việt nam (KXO4-07) ; luận cứ khoa học 
cho việc đôi mới và hoàn thiện chính sách xã hội 
nhăm định hướng và hình thành giá trị xã hội và 
chuẩn mực xã hội (KX04-15) ; luận cứ khoa học 
cho xây dựng chính sách giải quyết việc làm ở 
nước ta khi chuyển sang nền kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phần (KX04-04) ; luận cứ khoa học 
cho việc đổi mới và hoàn thiện chính sách bảo 
đảm xã hội trong điều kiện nền kinh tế thị trường 
ơ Việt nam (KX04-05) v.v.. 

Từ kết quả nghiên cứu khoa học, tổng kết 
thực tiễn phong phú đó, Đại hội lần thứ VIII của 
Đảng đã xác định hệ thống 5 quan điểm cơ bản 
để hoạch định các chính sách xã hội. Các quan 
điểm đó đều xuất phát từ lợi ích của nhân dân, 
lấy con người làm trung tâm, vì con người và 
phục vụ lợi ích của con người. Cùng với các 
chính sách khác, chính sách xã hội đang và sẽ là 
một trong những chỉ báo quan trọng của định 
hướng xã hội chủ nghĩa, của tiến bộ và ổn định 
xã hội. 

I - “Tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với 
tiến bộ và công bằng xã hội nøay tronơ từng 
bước và trong suốt quá trình phát triển. Công 
bằng xã hội phải thể hiện cả ở khâu phân phối tư 


|4 


BÙI NGỌC THANH ° 


liệu sẵn xuất lẫn ở khâu phân phối kết quả sản 
xuất, ở việc tạo điều kiện cho mọi người đều có 
cơ hội phát triển và sử dụng tốt năng lực của 
mình”. Ở quan điểm này, chúng ta thấy đã thể 
hiện rõ bản chất nhân đạo của thể chế chính trị, 
đồng thời cũng là sự đúc kết kinh nghiệm nhiều 
nước trên thế giới của Đảng ta. 

Cả giai đoạn dài ở các nước được gọi là giàu 
có, các nước phát triên không hề thấy có sự công 
bằng nhiều hơn so với các nước nghèo khổ và 
ngay ở các nước phát triển khi giàu có hơn trước 
cũng không thấy xuất hiện sự công bằng tăng 
thêm, mà trong nhiều trường hợp thường ngược 
lại. Thực tiễn 10 năm đổi mới ở nước ta khẳng 
định răng, nếu có chính sách đúng, có sự điều 
tiết hợp lý và luôn tuân thủ định hướng xã hội 
chủ nghĩa thì có thể nâng cao tính công bằng 
ngay từ giai đoạn đầu của sự phát triển. Nghĩa là 
công băng không tự dưng đến, mà phải thông 
qua sự tác động trực tiếp của Đẳng cầm quyên, 
của nhà nước quản lý thì mới có được. 

Lâu nay ở nhiều nước hầu như người ta chỉ 
luận bàn đến sự công bằng trong phân phối sản 
phẩm xã hội mà gân như “lãng quên” sự công 
bằng trong phân phối tư liệu sản xuất. Hiển 
nhiên đầy là một nguyên lý cách mạng, bởi vì tư 
liệu sản xuất thuộc về ai thì kết quả sản xuất 
phân lớn sẽ thuộc về người đó. Trước đây, Đảng 
ta làm cách mạng dân chủ nhân dân, giải phóng 
dân tộc thì một trong những sự kiện có tầm cỡ 
lớn là đem lại nhà xưởng, máy móc cho. công 
nhân ; đem lại ruộng vườn, trâu bò, cày cuốc cho 
nông dân ; đem lại trường sở, giảng đường, 
phòng thí nghiệm, các kho tư liệu khoa học quý 
báu cho trí thức v.v.. Ngày nay Đảng ta đang 
lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa, vân đề 


* PTS, Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của 
Quốc hội 
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phân phối công bằng tư liệu sản xuất lại càng có 
ý nghĩa trọng đại ; bảo đảm cho mỗi người lao 
động chân chính có tư hiệu sản xuất tối thiểu để 
tự tạo việc làm, phát huy tốt khả năng lao động 
của chính mình, đó cũng là điều kiện tiên quyết 
trong cuộc sống tự chủ của mỗi người. Có thể 
hiểu răng, công bằng trong phân phối tư liệu sản 
xuất sẽ là một trong những điều kiện quan trọng 
để bảo đảm công băng trong phân phối sản phẩm 
xã hội. 

2 - “Thực hiện nhiêu hình thức phân phối, lấy 
phân phối theo kết quả lao động và hiệu quả 
kinh tế là chủ yếu, đông thời phân phối dựa trên 
mức đóng øóp các nguôn lực khác vào kết quả 
sản xuất kinh doanh và phân phối thông qua 
phúc lợi xã hội, đi đôi với chính sách điêu tiết 
hợp lý, bảo hộ quyên lợi của người lao động”. 
Đây là quan điểm tưởng chừng như đơn giản, 
nhưng thực ra đăng sau nó là cả quá trình tổng 
kết mà Đảng ta đã sàng lọc, thử nghiệm qua các 
thời kỳ, các cơ chế cũ, mới khác nhau. Phân phối 
theo kết quả lao động (chất lượng và số lượng 
lao động) là một nguyên tắc phân phối được hình 
thành và đi vào thực tiễn từ khi ra đời phương 
thức sản xuất xã hội chủ nghĩa, cho đến nay vẫn 
là nguyên tắc đúng đắn không thê bác bỏ. 

Cũng cần nói thêm là chính cách mạng vô 
sản được bắt đầu từ lĩnh vực lao động, từ học 
thuyết giá trị tháng dư của Mác. Để biện hộ cho 
sự phân phối bất công của mình, giai cấp tư sản 
đưa ra lý thuyết ngụy biện rằng “máy móc tạo ra 
giá trị”. Với chiêu bài đó, họ cố che đậy chuyện 
tước đoạt thành quả lao động, bóc lột giá trị 
thặng dư của người lao động. Mác đã vạch trần 
sự gian dảo đó và khẳng định chính công nhân là 
người tạo ra sản phẩm, tạo ra giá trị ; máy móc 
có vai trò vô cùng quan trọng nhưng dù có hiện 
đại, tỉnh vi đến đâu chúng vẫn chỉ là sản phẩm 
của chính sức lao động mà thôi. Không có tác 
động của lao động sống thì máy móc hiện đại đó 
vẫn chỉ nguyên vẹn là nó, không tăng thêm được 
“một nguyên tử” giá trị nào. 

Ở quan điểm này có ba vấn đề mới thể hiện 
trong hoàn cảnh mới : 

Một là, phân phối phải dựa vào hiệu quả kinh 
tế. Đây là sự tổng kết của Đảng và trở thành 
điểm quan trọng trong nội dung văn kiện Đại hội 


lần thứ VI của Đảng (tháng 12 năm 1986). 
Trong cơ chế bao cấp, không ít trường hợp người 
lao động lam việc nghiêm túc, sản phẩm làm ra 
nghiêm chỉnh, hàm lượng lao động sông kết tinh 
thành lao động quá khứ (giá trị) rất cao. Nhưng 
oái oăm thay, giá trị sử dụng (công dụng) của 
sản phẩm lại rất thấp, bán theo tem phiếu thì 
người ta mua vậy, còn bán ra nước ngoài (xuất 
khẩu) thì không mấy ai mua. Từ thực tiễn đó 
Đảng ta đã xác định phương hướng kết hợp kế 
hoạch với thị trường, lấy hiệu quả kinh tế làm 
thước đo kết quả sản xuất kinh doanh và phân 
phối cũng phải tuân theo thước đo đó. 

Hai là, phân phối phải dựa trên mức đóng góp 
các nguôn lực khác (vốn, công cụ, máy móc, đất 
đai...). Mác đã chỉ ra răng, để bảo đảm cho một 
quá trình sản xuất tiến hành bình thường thì phải 
gắn kết nhuân nhuyễn giữa ba yếu tố là sức lao 
động, đối tượng lao động và công cụ lao động. 
Chúng ta đã trải qua những ngày tháng vốn 
liếng, tư liệu sản xuất của nhà nước thì ít, không 
đủ đề kết hợp với nguôn lao động xã hội dồi dào, 
trong khi đó nhiều tư liệu sản xuất trở thành tài 
sản cất trữ, càng để lâu càng được giá và nhiều 
nguồn vốn đọng lại trong dân không có điều 
kiện sử dụng. Khi Đảng có chính sách và cơ chế 
“bung ra” đúng hướng thì lập tức tiền bạc, máy 
móc, công cụ của nhân dân đã có cơ hội đi vào 
hoạt động sản xuất, lưu thông và sinh lời. Vì 
vậy, phân phối theo sự đóng góp các nguôn lực 
được coi la một. chính sách mới, có sức hấp dẫn. 


Ba là, điều tiết hợp lý trong phân phối. Đây 
là một vấn đè rất phức tạp, nhưng một nhà nước 
của dân, do dân và vì dân không thể không làm 
tốt việc này. Trong sản xuất kinh doanh, ở đâu, 
bao giờ cũng xuất hiện những yếu tố lợi thế và 
yếu thế. Theo nguyên lý của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin thì các khoản địa tô chênh lệch một và lợi 
nhuận siêu ngạch (không do đầu tư chiều sâu, 
không do công sức lao động mà có) thì về 
nguyên tắc phân lớn các khoản đó phải thuộc về 
nhà nước. Nhà nước phải thu, điều tiết lại cho 
hợp lý. Mặt khác, trong cấu trúc xã hội bao giờ 


- cũng có tầng lớp có thu nhập cao, tầng lớp có thu 


nhập trung bình và tầng lớp có thu nhập thấp. 
Điều tiết “hai đầu cao, thâp” là việc phải làm, 
không thê đề tôn tại tình trạng “kẻ ăn không hết, 


IS 
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người lần không ra”. Nhưng điều tiết sao cho 
người có thu nhập cao tiếp tục làm ra nhiều sản 
phẩm hơn nữa và người có thu nhập thấp (nhất 
là những người còn khả năng lao động) không 
xuất hiện tư tưởng ỷ lại, trì trệ, thì đây lại là cả 
một “nghệ thuật” trong chính sách, nhất là 
những chính sách mang tính chất đòn bẩy. 

3- “Khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi 
với tích cực xóa đói giảm nghèo. T hu hẹp dẫn 
khoảng cách về trình độ phát triển, vê mức sống 
giữa các vùng, các dân tộc, các tâng lớp dân cư”. 
Quan điểm này mang tính chiến lược của Đảng, 
là việc tiếp tục thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh 
về chính sách xã hội. Ngày 13 tháng 6 năm 1955 
trong bài nói chuyện tại hội nghị sản xuất cứu 
đói, Bác Hồ đã khẳng định “Chính sách của 
Đảng và Chính phủ hết sức chăm lo đến đời sống 
của nhân dân. Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ 
có lỗi ; nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi; 
nếu dân dốt là Đảng và Chính phủ có lỗi ; nếu 
dân ốm là Đẳng và Chính phủ có lỗi. Vì vậy, cân 
bộ Đảng và chính quyền từ trên xuống dưới, đều 
phải hết sức quan tâm đến đời sống của nhân 
dân” (). Rồi Bác lại căn dặn : “Làm cho người 
nghèo thì đủ ăn. Người đủ ăn thì khá giàu. Người 
khá giàu thì giàu thêm”. €2), 

Ở quan điểm này có vấn đề cần được lý giải 
thêm về khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi 
với tích cực xóa đói giảm nghèo. Vấn đề giàu, 
nghèo là vấn đề có tính lịch sử và ở mỗi giai 
đoạn nó có nội dung, bản chất khác nhau, vì vậy 
hiện nay ở mức độ nhất định vẫn còn có quan 
niệm lẫn lộn. Dưới thời thống trị của thực dân, 
phong kiến, toàn dân ta bị áp bức bóc lột ; toàn 
dân đều là “dân nghèo”. Chỉ có bọn cướp nước 
và bọn bán nước là những kẻ giàu có. Sự giàu có 
của chúng là do mô hôi, công sức của nhân dân 
lao động. Vị vậy bọn thực dân, phong kiến là đối 
tượng của cách mạng phải đánh đổ. Các giai cấp 
cần lao nghèo khổ (công nhân, nông dân) là 
động lực của cách mạng và đương nhiên họ được 
tôn vinh. Ngày nay trong cơ chế “Đảng lãnh đạo, 
nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý” với mục 
tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội “dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công băng, văn minh” thì người 
làm giàu bằng trí tuệ, sức lực của mình và theo 
pháp luật nhà nước chính là những người được 


lo) 


trân trọng và được Đảng, Nhà nước khuyến 
khích hết mức. Từ đây trừ các trường hợp thiên 
tai, bão lũ, hạn hán, tai nạn rủi ro, đau ốm dài 
ngày và các đối tượng chính sách xã hội, còn tất 


.cả những người trong độ tuổi lao động, có khả 


năng lao động, có chung hành lang pháp luật, có 
chung môi trường, sản xuất kinh doanh, được 
phân phối tư liệu sản xuất ngang nhau, được dạy 
nghề và chuyển giao kỹ thuật như nhau.. mà 
không thoát ra được khỏi đói nghèo thì họ chẳng 
có gì để được tôn vinh, thậm chí còn đáng trách 
bởi sự trì trệ dẫn đến đói nghèo của họ chính là 
lực cản đối với việc thực hiện mục tiêu “dân 
giàu”. Vì lẽ đó Báo cáo của BCHTƯ Đẳng 
khóa VII về các văn kiện trình Đại hội VIIT đã 
khẳng định rằng : “Khuyến khích làm giàu hợp 
pháp, chống làm giàu phi pháp, đi đôi với chăm 
lo xóa đói giảm nghèo...”. Thực ra Đảng và 
Chính phủ đã chỉ đạo công việc trọng đại này từ 
5 năm nay. Kết quả cho thấy hằng năm đã giảm 
được hơn 2% số hộ đói nghèo và tăng thêm được 
3% số hộ giàu. Xóa đói thì có khả năng làm 
nhanh hơn, nhưng giảm nghèo thì quả là cả một 
quá trinh lâu dài. 

4 - “Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân 
tộc “uống nước nhớ nguôn”, “đên ơn đáp nghĩa”, 
“nhân hậu thủy chung”. Quan điểm này đặt 
trong điều kiện thực thi cơ chế thị trường, có ý 
nghĩa to lớn đối với tất cả những người hoạch 
định và triển khai thực hiện các chính sách xã 
hội, đặc biệt là chính sách “ưu đãi xã hội”. Có 
thể nói đây là “lời tuyên thệ đạo đức của người 
cộng sản” trong cơ chế thị trường (đặc biệt là đối 
với lớp người được sinh ra sau chiến tranh). Cơ 
sở khoa học của quan điểm đặc thù Việt nam này 
chính là tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh. Truyền thống nhân ái của dân tộc thì đúng 
là đã có từ ngàn xưa và song hành với cả chiều 
dài lịch sử của dân tộc, nhưng chỉ từ khi Đẳng 
cộng sản Việt nam ra đời với sứ mệnh lãnh đạo 
cách mạng Việt nam thì truyền thống đó mới 
được cô đúc, tạo nên sức mạnh gắn kết cả dân 
tộc thành một khối đại đoàn kết vững chắc hơn 


(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự thật, Hà nội, 
1987, t7, tr 260 
(2) Hồ Chí Minh : Sdd, t 4, tr 287 
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bao giờ hết. Chủ tịch, Hồ Chí Minh đạy rằng học 
tập, hiểu biết chủ nghĩa Mắc - Lê-nin là phải gắn 
bó chặt chế với truyền thống dân tộc ; không thể 
nói đã thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lê-nin mà 
lại không có sự hiểu biết về truyền thống của 
chính dân tộc mình. Người nói : “Nhân dân ta từ 
lâu đã sống với nhau có tình 'có nghĩa như thế. 
Từ khi có Đảng ta lãnh đạo và giáo dục, tỉnh 

nghĩa Ấy càng cao đẹp hơn, trở thành tình nghĩa 
4 g bào, đồng chí, tình nghĩa năm châu bốn 
biển một nhà. Hiểu chủ nghĩa Mác - -Lê-nin là 
phải sống với nhau có tỉnh có nghĩa. Nếu thuộc 
bao nhiêu sách mà sống không có tỉnh có nghĩa 
thì sao gọi là hiểu chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
được”), 

Theo lời dạy của Người, toàn đẳng, toàn dân 
ta đã thực hiện được biết bao nhiêu điều nhân ái, 
ân tình. Từ hàng loạt các công việc cụ thể như 
xóa đôi giảm nghèo, bảo đảm cuộc. sống làm ăn 
ổn định của hàng chục triệu người ở các vùng bị 
thiên ai lớn, ổn định và nâng cao từng bước đời 
sống của đồng bào các đân tộc vùng sâu, vùng 
xa, vùng căn cứ cách mạng trước đây ; nâng mức 
trợ cấp đối với các thân nhân liệt sĩ, của thương 
binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, 
phong tặng và nuôi dưỡng các bà mẹ Việt nam 
anh hùng... Đảng ta xác định đó là một quan 
điểm lớn phải được thấu suốt trong việc hoạch 
định và thực hiện chính sách xã hội. 1. 

5 - Cuối: cùng là quan điểm cho rằng “Các 
vấn đè chính sách xã hội đều giải quyết theo tỉnh 
thân xã hội hóa. Nhà nước giữ vai (rò nòng cốt 
đông thời động. viên mỗi người dân, các doanh 
nghiệp, các tô chức trong xã hội, các cá nhân và 
các tô chức nước ngoài cùng tham gia giải quyết 
những vấn đề xã hội”. 

Đây là một quan điểm mà trong nội dung của, 
nó bao hàm khá nhiêu vấn đề phức tạp đã được 
xem xét. Ví dụ chính sách xã hội có phải là 
chính sách bao cấp không ? Có â ập dụng CƠ chế 
thị trường một cách rạch ròi đối với tất cả các đối 
tượng thuộc chính sách xã hội không ? Vai trò 
của nhà nước, của nhân dân, của các tổ chức và 
của bản thân các đối tượng chính sách xã hội như 
thế nào °... 


Trong những vấn đề xã hội cấp bách như : 
những tôn đọng của chiến tranh ; về thiên tai hay 


điều kiện tự nhiên khắc nghiệt ; về người cao 


_ tuổi, trẻ mỗ côi, người tàn tật... thì đối tượng 


thường rơi vào những nhóm người bị thiệt thòi. 
Chính sách xã hội đầy, tính nhân văn của Đảng 
không phải là bao cấp, càng không' thể „ thị 
trường hóa”. Vị vậy, nhà nước phải có sự đầu tư 
lớn đề tạo điều kiện cho mọi đối tượng có được 
cuộc sống bình đẳng với Các nhóm dân cư khác. 
Sự đầu tư lớn đó không thể chỉ từ ngân sách nhà 
nước mà phải từ nhiều nguồn. Thực tế cho thấy 
trong việc thực hiện hai pháp lệnh (người có 
công và bà mẹ Việt nam anh hùng), nguôn chỉ 
ngân sách là một thì các nguồn chỉ khác là hai. 
Tuyệt đại bộ phận các bà mẹ Việt nam anh hùng 
còn sống đã được các cơ quan, đoàn thể, doanh 


: nghiệp, cá nhân nhận phụng dưỡng tiếp tục đến 


hệt đời ; hàng chục vạn hài cốt liệt sĩ đã được 
cất, bốc, quy tập với nhiều lực lượng cùng làm ; 
gần 3 000 nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ 
được xây mới hoặc tu bổ, nâng cấp ; trên 600 xã 
phường, đã xây dựng nhà bia ghi tên liệt sĩ ; _ú 
82 ngàn ngôi nhà tỉnh nghĩa trị giá 270 tỉ đồn 
gần 16 vạn sổ tiết kiệm nghĩa tình có số dự gắn 
trăm tỉ đồng... Công sức của nhân dân trong 
những công việc đó là vô cùng lớn. Với sự động 
viên đúng đắn, bản thân những đối tượng còn. 
một phần khả năng lao động và gia đình họ cũng 
rất chủ động trong việc tạo ra cuộc sống hạnh 
phúc cho chính mình.. Từ đó mà hình ảnh “thế 
kiêng ba chân”, (nhà nước, nhân dân và bản thân 
đối tượng) đã hình thành, cùng có trách nhiệm. 
Lần này Đảng ta đã nâng lên thành quan điểm xã 
hội hóa việc thực hiện chính sách xã hội. Đây là 
quan điểm có căn cứ khoa họ và có cơ sở thực 
tiến vững chắc. | 


__ Các vấn đề xã hội trong cơ chế thị trường có 
phạm vi rộng và có độ phức tạp cao. Giải quyết 
thỏa đáng các vấn đề đó không phải một sớm 
một chiều và càng không thể đơn giản hóa. Mỗi 
một câu, một ý và những. quan điểm của các văn 
kiện Đại hội VHIlà cả một đề tài khoa học, một 
bản tổng kết thực tiễn. Vì vậy chúng ta cần 
nghiên cứu, nắm vững và vận dụng hợp lý, linh 
hoạt trong những điều kiện cự thể của mỗi địa 
phương, mỗi ngành, mỗi cấp thì mới đem lại 


hiệu quả thiết thực d 


(3) Hồ Chí Minh : Sđữ, t 10, tr 661 2 662 
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MÂY VÂN ĐỀ VỀ XÂY DỤNG VÀ BẢO VỆ 
TÔ QUỐC, XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TDONG 
BÔI CẢNH THỂ GIỚI NGÀY NAT 


ÂU nay, nói đến bảo vệ Tô quốc xã hội 

chủ nghĩa, ta thường nghĩ ngay đến 

nhiệm vụ củng cố quốc phòng, xây 
dựng các lực lượng vũ trang, tăng cường các 
hoạt động an nình, sẵn sàng đánh bại thù 
trong giặc ngoài, coi đó là toàn bộ nội dụng 
của nhiệm vụ chiến lược thứ hai. Điều đó 
đúng nhưng chưa đủ. 

Trong bối cảnh thế giới còn đầy rầy nguy 
cơ xung đột, ở một khu vực mà hầu khắp các 
nước xung quanh đều tăng cường bình bị, 
tranh chấp chủ quyền, nhất định chúng ta 
phải không ngừng tăng cường tiềm lực quốc 
phòng - an ninh, nâng cao chất lượng các lực 
lượng vũ trang, xây dựng nên quốc phòng 
toàn dân vững chắc gắn chặt với thế trận an 
ninh nhân dân. Nhưng những biến cố đối với 
chủ nghĩa xã hội trong một thập kỷ gần đây 
không cho phép ta thực sự yên tâm chỉ với các 
chủ trương giải pháp đó. Thực tế ở Liên xô và 
một số nước khác, chủ nghĩa xã hội hiện thực 
đã bị xóa bó ngày cả khi các công cụ chuyên 
trách bao vệ nó vẫn còn nguyên vẹn cả về tổ 
chức và trang bị ; ngay cả khi vũ khí, kỹ thuật 
và chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng ấy 
được tăng cường mạnh mẽ. 

Đúng là đã xảy ra tình huống : các lực 
lượng vũ trang được xây dựng theo bản chất 
giai cấp công nhân, làm nhiệm vụ bảo vệ sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xu hội đã không 
bảo VỆ nổi cả cơ sở hạ tầng và kiến trúc 
thượng tầng đã sản sinh ra nó. Sự phát triển 
của đấu tranh giai cấp đã dẫn đến một thời kỳ 
mà chỉ riêng các công cụ vũ lực của nền 
chuyên chính không đủ bảo vệ nôi chế độ, và 
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cũng bị vô hiệu hóa trước những phương thức 
đánh phá và lũng đoạn đã hoàn toàn đôi mới. 

Đương nhiên. mỗi nước có nét riêng, 
không phải cái gì đã xẩy ra ở nơi khác thì sẽ 
diễn ra như thể ở nước ta. Quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa hiện này làm chúng tì 
nhớ lại tình hình nước Nga dưới thời Lê-nin : 
tiến hành công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
trong vòng vây của chủ nghĩa tư bản, dưới sự 
“chỉ giáo” của các chuyên gia tư sản. Trong 
hoàn cảnh khó khăn như vậy mà Liên xô vẫn 
đứng vững và vươn lên nhanh chóng thành 
một quôc gia có tiêm. lực công nghiệp không 
lỗ, đánh thắng chủ nghĩa phát xít, cứu loài 
người khỏi thảm họa của chiến tranh thế giới 
thứ hai. Còn mấy chục năm sau trong hoàn 
cảnh quốc tế thuận lợi hơn nhiều , chủ nghĩa 
xã hội hiện thực Ở Liên xô lại sụp đô. 

Tìm hiểu nguồn gốc sâu xa và những 
nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của chủ nghĩa 
xã hội hiện thực ở một số nước, Đảng ta nhận 
định : “Trong quá trình xây dựng, bên cạnh 
những thành tựu có ý nghĩa lịch sử, đã có 
những nhược điểm và khuyết điểm to lớn 
chậm được phát hiện và khắc phục. gầy ra 
tình trạng trì trệ về kinh tế - xã hội rôi đi tới 
khủng hoảng”. Như thế, nguyên nhân cơ bản 
không phải là do thủ trong hay giặc ngoài, mà 
là chính do sai lầm chủ quan của các lực 
lượng xã hội chủ nghĩa. 

Tuy nhiên, Xuất hiện khủng hoang cũng 
chưa thể dẫn đến sụp đồ nếu xem xét bằng 
quan điểm thực tiễn và quan điểm lịch sử. 


* Thiếu tưởng, PĐGS. Viện chiến lược quan sự, Bọ quốc 
phòng 
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Xủy ra trì trệ về kinh tế rồi đi tới-khủng hoảng 
là điều không tốt nhưng chưa phải là cái gì 
ghê gớm ; bởi vì đó là căn bệnh của mọi 
phương thức sản xuất trong lịch sử, củw mọi 


hình thái kinh tế - xã hội, thậm chí đã trở 


thành căn bệnh mãn tính của chủ nghĩa tư 
bản. Vậy mà trừ những kẻ bại trận bị chiến 
tranh đế quốc thanh toán, đã mấy nước để 
quốc chịu sụp đồ vì trì trệ và khủng hoảng 
kinh tế ? Như thế là từ trạng thái khủng hoảng 
đến sụp đổ lại có nguyên nhân trực tiếp khác 
nưa. 

Là phương thức sản xuất mới ra đời, lại 
đảm nhiệm bao nhiêu trọng trách quốc tế, 
hình thái kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa vừa 
phát huy vai trò lịch sử, vừa tự hoàn thiện 
trong quá trình thể nghiệm. Phạm sai lầm 
này, khuyết điểm khác là việc thường tình, 
nhưng nó vẫn tồn tại. Trải qua gần bảy mươi 
năm, hết “chiến tranh nóng” lại đến “chiến 
tranh lạnh”, chủ nghĩa đế quốc vẫn không 
làm gì được. Có thể nói, dù còn không ít 
khuyết, nhược điểm, nhưng dựa vào sức mạnh 
vật chất đã tạo ra, dựa vào sức mạnh của quần 


Anh : ĐÀO HOA NỮ 


chúng do sự thức tỉnh của họ đối với những 
quyên lợi mà họ giành được trong tay chế độ 
cũ, chế độ xã hội chủ nghĩa hiện thực không 
thể bị đánh bại bằng chiến tranh chinh phục, 
cũng không dễ bị loại bỏ bằng bao vây, cắm 
vận, cô lập về chính trị, ngoại giao, thậm chí 
cả khí lâm vào tình cảnh phải cứu trợ (như 
Cu-ba hiện nay). Nếu không rơi vầo tại họa 
“tự phủ định” của chủ nghĩa cơ hội thì cách 
mạng sẽ vẫn đứng vững, bất chấp mọi ấp lực 
của thế giới tư bản. Sự phủ định của chủ 
nghĩa cơ hội, mà chủ nghĩa cơ hội này cũng 
tồn tại ngay cả trong lực lượng vũ trang, đó là 
nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sụp đổ của chủ 
nghĩa xã hội. Rõ ràng là sinh mệnh của chủ 
nghĩa xã hội không nằm bên ngoài mà nằm 
ngay bên trong của nó, năm “giữa đỉnh đầu” 
của nó. 

Tất nhiên sẽ là mất cảnh giác nếu không 
đánh giá đúng sự nguy hiểm của những 
phương thức tiến công tông lực của kẻ thù, 
trong đó có các thủ đoạn diễn biến hòa bình. 
Nhưng đặt nó lên hàng chủ yếu của các 
nguyên nhân gây sụp đô sẽ rơi vào phương 
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Phấn đấu thưye hiện Wghị quyếc Đại hội VI ca Đảng 


pháp đánh giá sự vật bằng các mối liên hệ bên 
ngoài, thay cái tất yếu bằng cái không tất yếu, 
thay cái cơ bản bằng cái không cơ bản. 

Ngày nay, trong cuộc chiến lâu dài để giữ 
vững định hướng xã hội chủ nghĩa, trừ những 
tranh chấp về biển, đảo có thể biến thành 
xung đột, đòi hỏi ta phải chủ động đề phòng, 
thì khả năng bị các đối tượng tiền công bằng 
thực binh từ bên ngoài để xóa bỏ chủ nghĩa xã 
hội không còn lớn như trước. Nhưng khả năng 
bị “chiến tranh mềm” hút vào thị trường tự 
do, bị các giá trị kinh tế, chính trị, văn hóa tư 
sẵn chi phối, dẫn đến xa rời định hướng xã 
hội chủ nghĩa, lại đang có cơ sở để biến thành 
hiện thực: Điều này có thể xảy ra đối với tất 
cả các lực lượng xã hội, trong đó có cả quân 
đội và an nĩnh. 

Xây dựng và điều khiển nền kinh tế hàng 
hóa nhiều thành phần theo cơ chế thị trường, 
mà vẫn giữ vững định hướng xã hội chủ 
nghĩa, là một công việc vô cùng khó khăn, 
phức tạp, chẳng khác gì bơi giữa hai làn nước. 


Nó đòi hỏi phải có khoa học và nghệ thuật, có 


niêm tin và bản lĩnh vững vàng ; biết vận 
dụng và sử dụng mọi phương tiện, công cụ, 
nhưng không bao giờ xa rời mục đích ; biết 
tận dụng thời cơ hòa bình và hòa dịu, nhưng 
không mất cảnh giác trước các thế lực thù 
địch. Cùng với các công cụ bảo vệ chuyên 
trách, các “vận động viên” phải tự mình bám 
chắc mục tiêu mà bơi cho tới đích, không bị 
cuốn theo dòng chảy ngược vì “chính sách hai 
mặt” của chủ nghĩa tư bản. 

Từ những điều phân tích ở trên, có thể rút 
ra kết luận : 

I - Để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta trong tình hình mới, 
phải không n gừng tăng Cường bản chất cách 
mạng, bản chất giai cấp và lý tưởng xã hội 
chủ nghĩa của các lực lượng vũ trang. Đây 
không phải là khẩu hiệu suông, mà là bài học 
xây dựng lực lượng vũ trang của chúng ta suốt 
nửa thế kỷ qua, và là bài học nóng hối rút ra 
từ thực tiễn của Liên xô và Đông Âu vừa qua. 
Một khi quân đội, lực lượng an ninh mà trước 
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tiên là các cấp chỉ huy cao nhất của nó mất 
phương hướng chính trị, xa rời định hướng xã 
hội chủ nghĩa, rơi vào chủ nghĩa cơ hội, thì 
quân đội sẽ bị vô hiệu hóa, và trở nên bất lực 
trước các biến động to lớn của đời sống chính 
trị - xã hội. Khi đó không một tiềm lực vật 
chất dù to lớn đến đâu của quân đội có thể 
chống đỡ được sự sụp đổ của chế độ chính trị 
đã sản sinh ra nó. 

2 - Quân đội, và các lực lượng vũ trang 
nói chung, là công cụ hữu hiệu bảo vệ tổ quốc 
và chủ nghĩa xã hội. Nhưng sự bảo vệ vững 
chắc nhất lại nằm trong toàn bộ hệ thống 
chính trị của đất nước, trong toàn "bộ đường 
lối, chính sách của Đảng.. Do đó, vấn đề quyết 
định nhất là xây dựng, củng cố vững chắc hệ 
thống chính trị - xã hội, xây dựng Đảng thật 
vững mạnh, cả (rong tổ chức quân đội và an 
ninh. 

3 - Giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã 
hội chủ nghĩa là một quan hệ vừa có khía 
cạnh tách biệt, vừa có khía cạnh đồng nhất. Ở 
khía cạnh thứ nhất : .xây dựng thuộc về lĩnh 
VỰC kinh tế, xã hội. Bảo vệ thuộc lĩnh vực 
quốc phòng, an ninh. Hai lĩnh vực. có nội 
dung độc lập, đi theo những quy luật và đòi 
hỏi riêng của mình. Đối với quân đội và các 
lực lượng vũ trang phải chăm lo nâng cao chất 
lượng về mọi mặt, đặc biệt chú trọng nâng 
cao chất lượng về chính trị, tĩng cường tiềm 
lực, năm vững đối tượng chiến lược, đối 
tượng tác chiến trong mỗi giai đoạn lịch sử, từ 
đó có phương án đối phó thích hợp với các 
hoạt động xâm phạm lợi ích quốc gia, khuynh 
đảo chế độ. 

Ở khía cạnh thứ hai : mỗi về của mỗi 
quan hệ xây dựng và bảo vệ đã năm ở trong 
về kia, không có sự tách biệt. Xây dựng tốt là 
cách bảo vệ tốt nhất. Ngược lại bảo vệ tốt tức 
là xây dựng thành công. Với mối quan hệ 
khăng khít như vậy, đường lối xây dựng kinh 
tế - xã hội đúng đắn, cũng như mỗi bước tiễn 
thực sự trong công cuộc xây dựng đất nước 
chính là công cụ, là phương thức bảo vệ tốt 
nhất Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội ở nước ta Cì 


CHỦ NGHĨA TƯ BẢN NHÀ NƯỚC : 
QUAN NIỆM VẢ CÁC HÌNH THỨC 
VẬN DỤNG Ở NƯỚC TA 


ỘT vấn đề hết sức quan trọng đối với 
Ml= tạ hiện nay là việc vận dụng lý 

luận chủ nghĩa tư bản nhà nước nên ở 
mức độ nào, thông qua những hình thức gì là 
phù bợp ? Trả lời được câu hỏi trên quả thật 
không dễ dàng, nhưng lại rất bức xúc trong thời 
điểm hiện nay, trên cả phương diện lý luận và 
thực tiễn. 

.Đối với những nước đi lên chủ nghĩa xã hội 
như nước ta thì chủ nghĩa tư bản nhà nước 
- mang tính chất đặc biệt và được thể hiện ở hai 
điểm chủ yếu sau đây : 

- Tính chất chính trị của nhà nước đã thay 
đổi. Đó là nhà nước của dân, do dân và vì dân. 

- = Nhà nước có trong tay một thực lực kinh 
tế dựa trên hình thức sở hữu nhà nước, nắm giữ 
những vị trí then chốt trọng yếu của nên kinh 
tế. Kinh tế nhà nước giữ vài trò chủ đạo đối với 
các thành phần kinh tế khác. 

Với tính chất đặc biệt đó, thực hiện tốt 
chức năng kiểm kê, kiểm soát, nhà nước sẽ 
hướng hoạt động của các doanh nghiệp theo 
định hướng của mình. Bởi vậy, chủ nghĩa tư 
bản nhà nước là “cái không đáng sợ”. Khi so 
sánh kinh tế tư bản nhà nước trong cơ cầu thành 
phần kinh tế, Lê-nin cho rằng kinh tế tư bản 
nhà nước có trình độ cao hơn nhiều so với kinh 
tế cá thể, kinh tế tư bản tư nhân và gần với chủ 
nghĩa xã hội hơn cầc thành phần kinh tế khác. 
Chính vì lẽ đó, Lê-nin coi chủ nghĩa tư bản nhà 
nước là sản phẩm tất yếu, là một “bước tiến” 
lịch sử đối với các nước quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội từ một nên kinh tế còn lạc hậu. 

Về nội dung chủ nghĩa tư bản nhà nước, có 
thể hiểu qua các khía cạnh : 


THÀNH PHƯƠNG °* 


- Là sự kiểm kê, "kiểm soát của nhà nước 
đối với các thành phân kinh tế. 

- Là các hình thức kinh tế quá độ dựa trên 
hình thức sở hữu hỗn hợp về vốn giữa nhà nước 


xã hội chủ nghĩa với kinh tẾ tư bản tư nhân 


trong và ngoài nước.. 

- Là việc học tập, SỬ dụng có chọn lọc 
những thành tựu khoa học - công nghệ và 
chuyên gia khoa học kỹ thuật và quản lý kinh 
tế ở các nước tư bản tiên tiến. 

- Là việc coi trọng lợi ích kinh tế, hiệu quả 
kinh tế với tư cách là động lực của sự phát triển 
nên kinh tế quốc dân. 

Từ những nội dung trên có thể quan niệm 
chủ nghĩa tư bản nhà nước trong thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội với ba mức độ như sau : 

- Ở mức độ cao và toàn diện nhất, chủ 
nghĩa tư bản nhà nước như là một hình thái kinh 
tẾ - xã hội quá độ. 

- Ở mức hẹp và thấp hơn, chủ nghĩa tư bản 
nhà nước là một chính sách, một công cụ mà 
nhà nước xã hội chủ nghĩa dùng để điều tiết và 
quản lý hoạt động của các thành phần kinh tế, 
nhất là kinh tế tư bản tư nhân trong thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội. 

- Dưới góc nhìn kinh tế, chủ nghĩa tư bản 
nhà nước là các hình thức kinh tế trung gian, 
quá độ. Các hình thức này dựa trên hình thức sở 
hữu hỗn hợp, có thể tồn tại trong một số thành 
phần kinh tế như : kinh tế tư bản nhà nước, kinh 
tế nhà nước, kinh tế tư bản tư nhân (tùy theo 
hàm lượng vốn cổ phần mà thành phần đó chỉ 


* Giảng viên Trường đại học kinh tế quốc dân 
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phối) trong cơ cấu kinh tế nhiều thành phần của 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. | 

Trong điều kiện nước ta, theo tôi có thể 
coi chủ nghĩa tư bản nhà nước vừa là các hình 
thức kinh tế trung gian, quá độ, vừa là một 
chính sách kinh tế của thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội. Quan niệm chủ nghĩa tư bản nhà 
nước ở mức độ nói trên, về nội dung, cho phép 
_rút ngắn đáng kể thời gian thực hiện công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nền kinh 
tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ 
_ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Việc ha chọn các hình thức chủ nghĩa tư 
bản nhà nước cần quán triệt một số quan điểm 
sau đây : 

Thứ nhất : Phải có quan điểm mới và toàn 
- diện, xem xét cả trước mắt và lâu dài để lựa 
chọn các hình thức ; đồng thời vừa làm vừa 
phát hiện các hình thức mới hữu hiệu có thể vận 
dụng trong các ngành KG nghiệp, kăt 
nghiệp và dịch vụ. 

- Thứ hai : Việc vận dụng, phát triển và mở 
rộng các.hình thức chủ nghĩa tư bản nhà nước 
phải bảo đảm nền kinh tế tăng trưởng bền vững, 
gắn tăng trưởng kinh tế với giữ gìn độc lập chủ 
quyền và bản sắc văn bóa của dân tộc ; gắn phát 
triển với phúc lợi xã hội và bảo vệ môi trường 
sinh thái ; giải quyết đúng đắn mối quan hệ về 
nghĩa vụ và quyên lợi của cả người lao động và 
người sử dụng sức lao động trong các doanh 
nghiệp, nhất là các doanh nghiệp liên doanh với 
nước ngoài ; bảo đảm phát triển theo đúng mục 
tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
văn minh. 

Thứ ba : Quá trình phát triển và mở rộng 
các hình thức của chủ nghĩa tư bản nhà nước 
phải bảo đảm khu vực kinh tẾ nhà nước giữ vai 
_ trò chủ đạo ; nền kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa được hình thành và phát triển, 
đủ sức hòa nhập vào nền kinh tế thế giới và nên 

kinh tế trong khu vực. 
_ Những quan điểm cơ bản nêu trên là cơ sở 
để vận dụng các hình thức chủ nghĩa tư bản nhà 
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: qua hai thời kỳ khác nhau, song 


nước vào điều kiện cụ thể ở nước ta. Có thể có 


_ Các hình thức. sau ; 


1 - Liên doanh liên kết, giữa nhà nước với 
kính tế tư nhân rong nước. Hình thức này, 
trong thời kỳ cải tạo đối với công thương 
nghiệp tử bản tư doanh ở miền Bắc trước đây, 
thường tồn tại dưới dạng “công tư hợp doanh”. 
Sau ngày miền Nam giải phóng, việc cải tạo 
công thương nghiệp tư bản tư doanh làm xuất 


'hiện một số “công tư hợp doanh” thương 


nghiệp. Nhìn chung các hình thức “công tư hợp 
doanh” xuất hiện ở cả hai miễn Nam - Bắc trải 
đều nằm trong 
khuôn khổ của mô hình “kinh tế chỉ huy tập 
trung”, nên về thực chất tổ chức và hoạt động 


của “công tư hợp doanh” giống như một tổ 


chức kinh tế quốc doanh. 

- Đổi mới nền kinh tế với chính sách kinh tế 
nhiều thành phần và “mở cửa", hình thức hiên 
doanh liên kết này thường hướng vào lực lượng 
kinh tế tư nhân và tổ chức kinh tế nước ngoài 
thông qua hoạt động đầu tư trực tiếp, còn lực 
lượng kinh tế tư nhân trong nước có phần bị 
lãng quên hay chưa được chú ý đúng mức. Điều 
này có nguyên nhân khách quan và chủ quan là : 


- lực lượng kinh tế tư nhân trong nước sau nhiều 


năm bị xóa bỏ vừa được khôi phục, cần có thời 
gian phát triển về vốn và kinh nghiệm để có đủ 
khả năng hợp tác, liên doanh liên kết với nhà 
nước. Qua mười năm đổi mới, với sự hoạt động 
của quy luật tích tụ và tập trung vốn bằng nhiều 
còn đường và nguồn gốc khác nhau, tiềm năng 
của lực lượng kinh tế tư nhân ở nước ta đã có 


bước phát triển đáng kể. Liên doanh, liên kết 


với lực lượng kinh tế tư nhân một mặt nhà nước 
có thể kiềm soát và định hướng được sự phát 
triển của lực lượng. kinh tế tư nhân, mặt khác 
nhà nước còn hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển 


- của thành phần kinh tế này. 


_ Nhà nước cần có biện pháp và chính sách, 
nhất là chính sách kinh tế hợp lý hợp tình. Nếu 
đối với lực lượng kinh tế tư nhân nước ngoài 
nhà nước đã có chính sách ưu đãi thì chí ít lực 
lượng kinh tế tư nhân trong nước cũng phải 
được đối xử bình đẳng, hoặc có thể ưu tiên hơn 


vì cái lợi mà tư nhân trong nước được hưởng là 
cái lợi của 'lọt sàng xuống nia” như ông cha ta 
thường nói. 

2 - Liên doanh với nước ngoài. Đây là hình 
thức liên doanh theo tỷ lệ vốn có mức độ khác 
nhau giữa nhà nước và các tổ chức kinh tế nước 
ngoài, được gọi là các xí nghiệp liên doanh. 
Hình thức này xuất hiện trong thời kỳ đổi mới 
nền kinh tế được thực hiện thông qua đầu tư 
trực tiếp để hình thành các trung tâm công 
nghiệp mới với kỹ thuật công nghệ cao. Việc 
triển khai hình thức này trong những năm qua 

đã đưa lại một số kết quả đáng kê như hình 
thành một số trung tâm công nghiệp kỹ thuật 
cao, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao 
động, làm thay đổi bộ mặt của đất nước theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuy 
nhiên, vẫn còn tổn tại những mặt hạn chế về 
năng lực điều hành, quản trị của cần bộ Việt 
nam trong liên doanh ; ở một số liên doanh, bên 
đầu tư nước ngoài đã có những vi phạm như : 
mua chuộc cán bộ quản lý và cán bộ đối tác ; 
đầu tư chui ; chèn ép hà khắc công nhân Việt 
nam (năm 1994 đã có 26 vụ đình công của công 
nhân) ; mua bán bất động sản trái phép ; lừa 
đảo, trốn thuế, ép giá gia công, tăng giá đầu tư 
| thiết bị v.v.. Những hạn chế này cần được giải 
quyết thỏa đáng, tạo điều kiện để tiếp tục mở 
rộng hình thức liên đoanh với nước ngoài một 
cách có hiệu quả trong thời gian tới ở nước ta. 


3 - Tô nhượng, mà thực chất là hình thức xí 


nghiệp có 100% vốn nước ngoài được hình thành 
trong các khu chế xuất. Tô nhượng là gì ? Theo 
Lê-nin : “Đó là một giao kèo, một sự liên kết, 
một liên minh giữa chính quyền nhà nước xô- 
viết, nghĩa là nhà nước vô sản, với chủ nghĩa tư 
bản nhà nước... Người nhận tô nhượng là nhà tư 
bản” () _ 

Hình thức tô nhượng được đưa ra ở nước 
Nga dưới thời Lê-nin, nhưng do điều kiện lịch 
sử lúc bấy giờ, ít được sự hưởng ứng của các 
nhà tư bản nước ngoài, nên hình thức này được 
thực hiện không đáng kể. Ở một số nước khác, 
nhất là Trung quốc, hình thức này được áp dụng 
cho loại xí nghiệp có 100% vốn nước ngoài 


Nghiên cứu - Yraoe đôi 


thông qua việc hình thành các khu chế xuất, đã 

thu được những thành công nhất định, song 

không phải không có chỗ chưa thành công. 
Mục tiêu của việc hình thành khu chế xuất 


là : a) Thu hút vốn đầu tư nước ngoài và trong 


nước. b) Giải quyết công ăn việc làm và thông 
qua đó mà đào tạo đội ngũ cần bộ quản lý, cần 
bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề. c) Du nhập 
kỹ thuật hiện đại và kinh nghiệm quản lý tiên 
tiến. d) Tạo nguồn hàng xuất khẩu có sức 
cạnh tranh trên thị trường thế giới, góp phần 
hội nhập vào nền kinh tế thế giới và khu vực. 
e) Tăng nguồn thu ngoại tệ, góp phần cải thiện 
cần cân thương mại và cần cân thanh toán quốc 
tế. g) Thúc đẩy nên kinh tế nội địa có mũi nhọn 
đột phá phát triển theo hướng công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. 

Ở nước ta, loại hình xí nghiệp 100% vốn 
nước ngoài, trong các khu chế xuất hiện đang 
còn rất mới mẻ, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. 
Qua gần 4 năm thực hiện hình thức này cho 
chúng ta thấy, có nhiều dự án khu chế xuất 
chưa hoàn tất về thủ tục ; số đối tác tham gia 
chưa nhiều, lại chưa ổn định, nên việc triển khai 


- còn nhiều hạn chế.. 


Những khó khăn và chưa thành công của 
việc triển khai hình thức khu chế xuất ở nước 
ta, cùng với sự ra đời của các khu chế xuất trên 
thế giới và ở các nước châu Á (mà sự thành 
công của nó mới khoảng 20%), đòi hỏi chúng 
ta phải có bước đi thận trọng, vững chắc và 
triển khai có hiệu quả hình thức này. 

4- Cho thuê thông qua đấu thầu một số cơ 
sở vật chất của các doanh nghiệp thuộc khu vực 
kinh tế nhà nước. Đây là một hình thức được 
thực hiện thông qua ký kết hợp đồng giữa nhà 
nước với lực lượng kinh tế tư nhân trong và 
ngoài nước. Hợp đồng này cũng giống hợp 
đồng của hình thức tô nhượng trong khu chế 
xuất. Sự khác nhau giữa chúng được phân biệt 
ở chỗ : a) Thời gian hợp đồng ký ngắn hơn so 
với hình thức tô nhượng. b) Nếu đối tượng thuê 


(1) V.L Lê-hin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 


1978, t 43, tr 269 
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của hình thức tô nhượng là quyền sử dụng đất 
- đai, thì hình thức này áp dụng cho thuê các đối 
tượng hầm mỏ, khu rừng, xí nghiệp, cửa 
hàng..., trong một thời gian nhất định. Những 
đối tượng này thường là những đối tượng mà 
nhà nước không có khả năng nắm, hoặc nhà 
nước kinh doanh sẽ không có hiệu quả. - 

5 - Gia công đặt hàng. Hình thức này 
thường áp dụng đối với các ngành sản xuất vật 
chất, ngành mà hàm lượng lao động sống đòi 


hỏi nhiều. Nó là hình thức khá phù hợp với _ 


nước ta, một nước tỷ lệ tăng dân số còn cao và 
lực lượng lao động hằng năm tăng nhanh, vân 


đề công ăn việc làm hiện đang là sức ép cân - 


được giải tỏa. Hình thức gia công đặt hàng có 
thể thực hiện theo hai chiều : các doanh nghiệp 
nhà nước Việt nam nhận gia công cho kinh tế 
tư nhân trong và ngoài nước và ngược lại kinh 
tế tư nhân trong và ngoài nước nhận gia công 
cho các doanh nghiệp nhà nước Việt nam. 

_ 6¬ Đại lý. Đây là hình thức thường ấp 
dụng trong các ngành dịch vụ (hiểu theo nghĩa 
rộng). Nó bao gồm đại lý mua, đại lý bán, đại 
lý về các dịch vụ khác giữa các doanh nghiệp 
nhà nước Việt nam với các tổ chức kinh tế tư 
nhân trong nước và ngoài nước trong những 
thời hạn nhất định. 

-_ Trong đời sống thực tế, các hình thức kinh 
tế tư bản nhà nước diễn ra rất phong phú và đa 
dạng. Vì vậy, phải xuất phát từ thực tiễn luôn 
biến động để điều chỉnh các hình thức ít hoặc 
không còn thích hợp, tìm tòi sáng tạo thêm các 
hình thức mới có hiệu quả hơn để vận dụng vào 
thực tiễn nước ta. Tuy nhiên, cho dù lựa chọn 
và ứng dụng hình thức nào cũng phải bảo đảm 
định hướng xã hội chủ nghĩa. ¬ 
_ Để việc vận dụng các hình thức kinh tế tư 
bản nhà nước ở nước ta có được tính hiện thực, 
tính hiệu quả và tính định hướng của mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn 
minh cần bảo đảm các điều kiện sau đây : 

Một là, thực lực kinh tế của nhà nước được 
tăng cường theo hướng : 
24 


- Nắm giữ được những ngành, khâu then 
chốt, trọng yếu nhất của nền kinh tế quốc dân. 

- Hệ thống ngân sách, ngân hàng thuộc khu 
vực kịnh tế nhà nước vững mạnh, đủ sức thúc 
đẩy tăng trưởng bền vững và kiềm chế được 
lạm phát theo mức dự kiến của từng thời kỳ. 

._- Lực lượng dự trữ quốc gia về vật tư, hàng 

hóa chiến lược bảo đảm đủ để nhà nước dập tắt 
được các cơn sốt do tình trạng k phát của thị 
trường gây ra: 

- Hàm lượng vốn thuộc sở hữu nhà nước 


trong các hình thức kinh tẾ của chủ nghĩa tư bản 


nhà nước được 'phất triển theo hướng tăng khả 
năng khống chế - chỉ phối. 

Hai là, vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sẵn 
Việt nam được giữ vững. Phải coi đây là một 
điều kiện chính trị tiên quyết để đất nước có 
một bộ tham mưu có khả năng lãnh đạo, tổ 


chức, bảo đảm giải quyết các mâu thuẫn của 
-. thời kỳ quá độ, theo định hướng xã hội chủ 


nghĩa. Muốn vậy, Đảng phải thực sự trong 
sạch, đẳng viên và nhất là cần bộ phải thực sự 
có trí tuệ và năng lực. 

Ba là, xây dựng được nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa mà quyền lực của nó thể hiện 
ở sự điều tiết kinh tế thị trường bằng pháp luật 
bảo đảm thực sự là của dân, do dân và vì dân. 
Muốn vậy, phải đẩy mạnh cải cách nhà nước về 


-hành chính, xây dựng đồng bộ hệ thống pháp 


luật, đổi mới kế hoạch hóa, tắng cường năng 
lực của các cơ quan lập pháp, hành pháp và tính 
nghiêm mình của các cơ Lhnh s pháp. 

— Bốn là, giải quyết tốt mối quan hệ giữa 
độc lập chủ quyền dân tộc với việc mở rộng 
kinh tẾ đối ngoại, tạo môi trường chính tị, kinh 
tế, xã hội thuận lợi (kết cấu hạ tầng, ổn định 
chính trị, hệ thống luật pháp, quan hệ lao động, 
chính sách thuế, chính sách giá đất đai, thủ tục 
xét duyệt thẩm định v.v.) cho các chủ thể kinh 
tế tham gia các: hình thức kinh tẾ tư bản nhà 
nước CO: ằ _ 


SIIU MGHĨ UÊ UIÊC KÂU DỰN& 
ĐÔI A@f LŨ LUẬN PHÊ BÌAH 
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PHƯƠNG LừỮU " 


ẠI hội VIII của Đảng nhằm đưa đất 

nước lên con đường công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa, chắc chắn cũng sẽ mở ra 
một vận hội mới cho văn học, trong đó có lý 
luận phê bình phát triển với những khả năng 
và yêu cầu cao hơn. Nhưng trước hết, cũng 
như xã hội và văn học nói chung, lý luận phê 
bình không thể có được một bước phát triển 
mới nếu không nhìn rõ được những thành tựu 
và những mặt hạn chế của nó trong thời gian 
qua. Mười năm đổi mới đã chứng tỏ nền lý 
luận phê bình có một tiềm lực, nếu chưa áp 
đảo, thì cũng đủ sức ngăn chặn những biểu 
hiện cực đoan từ phía này hay phía khác. Nó 
quả đã có một xung lực tự điêu chỉnh, tự đối 
trọng. Nếu trong trạng thái ổn định và phát 
triển chung của đất nước có vai trò của văn 
học, thì trong sự tương đối ốn định và phát 
triển của văn học, không thể quên vai trò của 
lý luận phê bình. Tuy nhiên, không nên hiểu 
thành tựu này chỉ là của những nhà lý luận phê 
bình chuyên nghiệp, càng không phải chỉ 
thuộc riêng về một cái gọi là “phe phái” theo 
định kiến nào đó. Bởi vì trong lý luận phê bình 
không có ai tuyệt đối đúng, và trừ một số ít 
thay lòng đổi dạ, còn cũng không có một ai 
tuyệt đối sai. 

Việc nói đến sai sót của lý luận phê bình 
đã qua theo tôi không phải là khó. Cái khó là 
việc nêu toàn diện những yêu cầu sắp đến cho 
nó. Vì vậy điều then chốt dưới đây dù có đúng, 
cũng chưa chắc thật trúng ! Đó là phải đặt vấn 
đề quan điểm trên cơ sở đạo đức và khoa học. 
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Điều này không phải làm “khô nhạt” 
quan điểm, mà chính vì quan điểm là 
quan trọng nhất, cho nên phải tiếp 
cận nó thêm từ bình diện đạo đức và 
khoa học. Xã hội càng hiện đại thì 
càng phải giữ gin tinh hoa truyền 
thống, mà cái truyền thống quan 
trọng nhất đối với người làm văn 
hóa, giáo dục, khoa học, nhất là khoa 
học xã hội và nhân văn, là đạo đức 
trung thực. Thiếu trung thực, là một 
điều tôi cảm nhận có lẽ thuộc mặt trái của lý 
luận phê bình trong nhiều năm qua, và xem ra 
nó đang có cơ phát triển, nếu phóng tầm mắt 
rộng ra đến hiện trạng cả nền văn hóa tinh thần 
của chúng ta. _ 
Trong Tuyên ngôn của Đảng cộng sản, 
nhân một hiện tượng cụ thể, Mác và Áng-ghen 
đã đi đến một khái quát : “Sản xuất vật chất đã 
như thế, thì sản xuất tỉnh thần cũng không kém 
phần như thế”. Bây giờ khi tham nhũng đã trở 
thành “quốc nạn”, thì có gì lạ những chuyện 
gian trá đã bộc lộ ở mọi bình diện, mức độ và 
sắc thái trong văn hóa, giáo dục, khoa học, 
nhất là khoa học xã hội và nhân văn. Loại hình 
gian trá trong sản xuất tỉnh thân có thể dành 
cho một đề tài cấp nhà nước nhưng phải giao 
cho những nhà khoa học có trình độ và trung 
thực, nếu không, thì chí ít công trình sẽ bỏ sót 
một cấp độ gian trá mới nảy sinh. Hiển nhiên 
là chúng ta vẫn bắt gặp được nhiều nhà trí 
thức, trong đó có các nhà lý luận phê bình rất 
trung thực. Nhưng nếu xét theo tỷ lệ, thì cái 
mật độ của “tính chính trực trí thức” (probit€ 
intellectuelle) đã thưa thớt hơn trước nhiều. 
Không thể xây dựng một đất nước giàu 
mạnh trên cơ sở tham những. Kinh tế thị 
trường là một chia khóa đặc hiệu, nhưng đừng 
quên răng kinh tế thị trường cũng phải biết lấy 
chữ “tín” làm đầu. Buôn gian bán lận, làm 
hàng giả, hoàn thiện nhanh chóng “kỹ nghệ 
lấy tiền công” đúng là sẽ làm giàu, nhưng chỉ 


* GS, TS, Chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình Hội nhà - 
văn Việt nam 
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cho một thiểu số , còn đa số dân lành có thể 
vẫn rơi vào vòng cơ cực lầm than, đất nước lại 
sẽ nguy khốn. Cũng vậy, đông, tây, cô, kim, 
không có bất cứ bước tiến nào của văn minh 
tinh thần lại đi kèm với sự gian trá. Gian trá 
trong văn hóa, giáo dục, khoa học, nhất là 
khoa học xã hội và nhân văn, chỉ làm màu mỡ 
thêm cho mảnh đất diễn biến hòa bình. Dung 
túng cho sự gian trá là chuẩn bị cho quá trình 
sụp đố. 

Chúng ta đang đặt vấn đề quan điểm của 
nhà lý luận phê bình trong một bối cảnh như 
vậy. Vậy thì quán triệt đường lối của Đảng, 
quán triệt quan điểm Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh nhất thiết phải trung thực và nhất 
quán ! Không thể chấp nhận cái lối “nói vậy 
chứ không phải vậy” mà trên thực tế đã buông 
lỏng, thậm chí dung túng ngày càng nhiều cho 
sự xâm phạm về tư tưởng và tổ chức. Rồi như 
“ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, những loại “vẽ 
râu một bên ” sẽ được sử dụng. Đã đành sách 
lược là cần, đoàn kết được với nhiều người lại 
càng tốt, song đó là thái độ đối nhân xử thế, 
nhưng về quan điểm thì phải rõ ràng, không 
thể nước đôi ! Lê-nin đã từng chế giễu gã men 
sẽ vích Xtơ-ru-vơ : “.. Cùng với Lê-nin, 
chúng tôi phê bình Mác-tư-nốp. Cùng với 
Mác-tư-nốp, chúng tôi phê bình Lê-nin”. Rồi 
lại có loại lúc tả lúc hữu. Trong cuộc đấu tranh 
phức tạp, sự chuyển hóa tả hữu là điều dễ hiểu, 
nhưng đó phải là một quá trình có nguyên 
nhân sâu xa và đích thực, chứ không phải ba 
động liên hồi. 

Đặt vấn đề quan điểm trên bình diện đạo 
đức, hiển nhiên là mỗi người trước hết phải tự 
nghiêm khắc với bản thân mình, chứ không 
phải chỉ nghiêm khắc với người, để rồi tự cô 
lập. Đối với những quan điểm sai trái, nhưng 
xét đến cùng là ăn theo nói leo, hoặc dựa dẫm 
đâu đó, rồi tự phong là phát kiến của mình, từ 
đó xuyên tạc, bôi nhọ người khác, nghĩa là đã 
sai trái lại không trung thực thi càng phải 
nghiêm khắc gấp bội. Vì thực chất việc đáng 
phê phán ở đây còn là vấn đề đạo đức, chứ chủ 
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yếu không chỉ là vẫn đề quan điểm ! Ngược 
lại, có những quan điểm lệch lạc, nhưng chủ 
thể của nó rất trung thực, chỉ thẳng thắn bày 
tổ, chứ không hè xuyên tạc bôi nhọ bất cứ ai 
với bất cứ mưu đồ dã tâm nào, thì nên được ghi 
nhận để cảm hóa và phân hóa. Bởi vì những 
người trung thực thường biết kiểm tra tư duy 
trước thực tiễn đang vận động, do đó có hàm 
chứa một tiềm năng chuyển hóa. 

Liên quan với điều nói Ở trên là vấn đề 
khoa học. Nhưng trước khi gắn chặt với vấn đề 
quan điểm, khoa học tỏ ra cũng liên quan với 
đạo đức. Khoa học là việc khám phá và nắm bắt 
chân lý của đối tượng khách quan. Nhưng đây 
chỉ là bình diện “hướng ngoại”. Tri thức luận cổ 
phương đông còn nhắn mạnh bình diện “hướng 
nội”. Tự biết mình đâu phải dễ, ở đây cũng có 
biết bao nhiêu cửa ải, và do đó, nếu vượt qua 
được, cũng sẽ có biết bao nhiêu chân trời. Đặc 
biệt những ai biết được sâu sắc và toàn diện cái 
không biết của chính mình, cũng chính là bậc 
đại trí vậy. Khổng Tử có nói : “Bắt tr, vi bất tri, - 
thị trì giả". Nhưng chính vì tỏ ra không biết gì 
về sự không biết của chính mình, cho nên việc 
đổi mới tư duy vừa qua, bên cạnh những thành 
tựu đích thực, cũng còn không ít những hạn chế 
về mặt giá trị khoa học. Đó là những lối nói 
không thèm chứng minh , thiếu luận cứ cả trên 
phương diện lý thuyết và thực tiễn, không am 
hiểu lịch sử vấn đề, lấy cũ làm mới, và nổi lên 
lối nói ngược hời hợt, dễ dãi. 

Nhưng điều đáng lưu ý là sự phản bác trở 
lại. Bên cạnh những thành tựu, cũng có không 
ít trường hợp là những lối định hướng trơ trụi, 
tính thuyết phục không cao. Quả là ở đây có 
một thừa số chung, đó là sự hời hợt. Hình như 
nó còn in lại dấu vết của mặt non yếu trong 
truyền thống - cả một nền văn học trung đại 
hàng mười thế kỷ của ta, sáng tác thơ văn rạng 
rỡ là thế, nhưng thành tựu về lý luận phê bình, 
nhất là lý luận không có mấy. Rồi trong việc 
xây dựng nền văn học hiện đại ít chú ý khơi 
nguồn về mặt này. Chứng cớ là các nhà thơ, 
nhà văn hầu như đã được đọc khá nhiều bản 
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dịch của những kiệt tác, nhưng hầu như các 
công trình cổ điển về lý luận phê bình trên thế 
giới chưa dịch và giới thiệu được gì. Kết quả 
là đa số các nhà lý luận phê bình nước ta rất ít 
có cảm quan và tri thức lịch sử về chuyên 
ngành của mình. Hiểu biết ít quá, cho nên hay 
sính cãi vặt, thậm chí trương cờ, lập thuyết ! 
Lịch sử đã vậy, hiện tại về cơ bản cũng 
gần như vậy : nñững - văn bản gốc ít được chú 
ý dịch, giới thiệu, dễ đưa đến sự phiến diện 
trong đánh giá. Thí dụ đối với lý luận văn học 
phương Tây hiện đại, trước thì phủ nhận quá 
đắng, nay thì ít nhiều có chiều hướng nhẹ dạ 
cả tin. Hai thời, hai chiều nghịch hướng, 
nhưng rất nhất quán ở chỗ là thiếu hiểu biết, 
hay nói đúng hơn là không cần hiểu biết đối 
tượng như thế nào, cứ nhanh nhẩấu bộc lộ 
khuynh hướng “thời thượng” trước cãi đã. 
Trước bế môn bài bác đã tác hại, nay mở toang 
cửa lả lơi, lại càng nguy hại hơn. Bởi vì ở 
phương Tây hiện đại, lắm lý thuyết như thế, 
cho nên sự xuất hiện của mỗi thứ, ít nhiều 
cũng là trong thế đối lập với những thứ trước 
đó hoặc đương thời. Chủ nghĩa này phê phán 
chủ nghĩa kia như cơm bữa. Ngay trong một 
trường phái, ý kiến nhiều lúc cũng không nhất 
trí, trò khác thầy, thậm chí người đề xướng ra 
chủ thuyết cũng có lúc tự hoài nghi. Cho nên 
nếu ngày nay chúng ta ca ngợi một chiều bất 
cứ ý kiến nào của Phrớt, của Nít-sơ, v.v... thì 
chỉ mua cười cho phương Tây ! Hẳn cứ đọc, cứ 
tìm hiểu một cách toàn diện và có hệ thống lý 
luận phê bình văn học phương Tây hiện đại, 
muốn phê phán thì sẽ không thiếu chỗ, mà 
muốn ca ngợi thì cũng có lắm điều hay. Tất cả 
vấn đề là ở thái độ khoa học, tức là chỉ hình 
thành dần khuynh hướng của chủ thể trong 
quá trình chiếm lĩnh được đối tượng. Đã đành 
khoa học nói chung là phải nói đến cái mục 
tiêu khám phá ra cho được những chân lý mới 
với những phương pháp hiệu nghiệm, nhưng 
trước hết là phải có tri thức khoa học, mà cụ 
thể ở đây là những tri thức lịch sử và hiện đại 
về chuyên ngành lý luận phê bình văn học. Tôi 
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nghĩ rằng, việc đặt vấn đề quan điểm trên bình 
diện đạo đức và khoa học, sẽ có ý nghĩa đối 
với việc xây dựng đội ngũ lý luận phê bình văn 
học (hay nói rộng ra là văn nghệ) theo các mặt 
sau : 

Một là, phải ra sức cổ vũ, động viên, chăm 
sóc và vun xới để ngày càng có nhiều những 
tác giả (nhất là lớp trẻ) và công trình lý luận 
phê bình đã trung thành lại trung thực và sâu 
sắc, bớt dần đi những thứ có vẻ không sai, 
nhưng lập lờ, nhạt nhẽo, vô vị ; đồng thời phải 
biết độ lượng và chờ đợi những người tuy có ít 
nhiêu sai trái, nhưng trung thực và có trình độ. 

Hai là, trong đấu tranh, phê phán, đề xuất 
vấn đề quan điểm trên tầm vĩ mô là hoàn toàn 
đúng đắn và cần thiết, nhưng phải chú ý thêm 
răng trong từng vụ việc cụ thể, thì những quan 
điểm sai trái, tuy không tất yếu, nhưng thường 
đi đôi với bệnh phản khoa học và thói vô đạo 
đức. Bởi thế, trên tầm vĩ mô, việc nêu trực 
diện vẫn đề quan điểm có khi không thật cấp 
thiết, mà lại thường kém hiệu quả. Cân triển 
khai mạnh mẽ việc đấu tranh trên bình diện 
khoa học, nhất là về mặt đạo đức, có khi lại 
bảo vệ được quan điểm một cách hiệu nghiệm 
hơn nhiều. 

Ba là, trên bình diện lãnh đạo và quản lý 
văn nghệ (trong đó có văn học) một phương 
thức quan trọng là thông qua lý luận phê bình, 
nghĩa là có liên quan với hai nội dung nói trên, 
thì phải trung thành đến mức chí cốt, tránh cho -: 
được mọi ấn tượng phải đánh dấu hỏi hoài 
nghi ! Về mặt khoa học, không nhất thiết phải 
là các nhà lý luận phê bình, nhưng các nhà 
lãnh đạo quản lý văn nghệ phải am hiểu một 
ngành khoa học khác, mà tôi tạm gọi là ngành 
trung gian giao thoa giữa khoa học quản lý với 
nghệ thuật học. Đó là ngành xã hội học nghệ 
thuật hàm chứa nhiều nội dung học thuật 
phong phú về các vấn đề tổ chức, sản xuất, 
tiêu thụ, truyền bá, dự báo và giá trị học nghệ 
thuật v.v.. Không thể xây dựng một đội ngũ lý 
luận phê bình vững mạnh nêu không được 
nằm chung trong sự lãnh đạo quản lý nhất 
quán và có hiệu quả Q 
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ÊT từ chiều sâu lịch sử của phong trào 

công nhân và xã hội chủ nghĩa quốc tế 

thì trào lưu xã hội - dân chủ vốn có 
nguôn gốc từ trong phong trào xã hội chủ 
nghĩa, nhưng là khuynh hướng đối lập với chủ 
nghĩa xã hội mác-xít. Chính vì có sự đối lập 
này, mà Tuyên ngôn của Đảng cộng sản mặc 
dù là tác phẩm phổ biến nhất trong toàn bộ 
văn phẩm xã hội chủ nghĩa, Mác và Ăng- 
ghen vẫn không gọi đó là “Tuyên ngôn xã hội 
chủ nghĩa”. Theo Áng-ghen, xét về bản chất, 
“năm 1847, chủ nghĩa xã hội có nghĩa là một 
phong trào tư sản, còn chủ nghĩa cộng sản là 
một phong trào công nhân” €) - Tuy vậy, trong 
các Quốc tẾ xã hội chủ nghĩa, Quốc tế I cũng 
như Quốc tế II, sự đối lập về tư tưởng như trên 
chưa dẫn đến sự phân liệt về tô chức. Tên gọi 
vẫn là “Quốc tế xã hội chủ nghĩa” và các chi 
nhánh ở các quốc gia vẫn một tên gọi là 
“đẳng xã hội - dân chủ”. Phải đến sự phá sản 
của Quốc tế II và sự thành lập Quốc tế II - 
Quốc tế cộng sản - mới đánh dấu sự phân liệt 
về tổ chức. 

Tham gia Quốc tế cộng sản là các đẳng 
xã hội - dân chủ theo chủ nghĩa Lê-nin và trở 
thành các tổ chức cộng sản. Còn các đẳng xã 
hội - dân chủ vẫn giữ nguyên tắc cũ, tiếp tục 
con đường cải lương tư sản, thì từ năm 1951 
tập hợp thành tổ chức mới : “Quốc tế xã hội 
chủ nghĩa”. Các đảng nằm trong tô chức này 
tuy không cùng tên gọi, nhưng có cương lĩnh 
thống nhất, với mục tiêu xây dựng một xã hội 
mới đối lập với cả chủ nghĩa tư bản lẫn chủ 
nghĩa cộng sản. 

Như chúng ta biết, khuynh hướng xã hội - 
dân chủ vốn phát triển mạnh ở phương Tây. 
Đến nay cũng vậy. Có thể kể ra một số đẳng 
có thế lực lớn như : Đảng xã hội - dân chủ 
Đức, Đảng xã hội Pháp, Công đảng Anh, 
Đảng xã hội I-ta-li-a, Đẳng xã hội - dân chủ 
Thụy điển, Đảng xã hội - dân chủ Áo. Ở 
Nhật, có Đảng xã hội và Đảng dân chủ - xã 
hội. Ở Ô-xtơ-rê-li-a, có Công đảng... Phần 
lớn các đảng xã hội - dân chủ đều đã nắm 
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chính quyền và thực thi cương lĩnh xã hội - 
dân chủ. 

Điều đáng quan tâm là từ những năm 50 
và 60 của thế kỷ này, Quốc tế xã hội chủ nghĩa 
chủ trương đi vào “thế BIỚI thứ ba”. Điều đó 
dễ hiểu. Sau khi cảm thấy trào lưu xã hội - dân 
chủ có phần bị chững lại ở châu Âu, nơi mà 
quần chúng ít nhiều đã biểu lộ sự bất bình, bất 
tín nhiều đối với không ít chính quyền do 
những người xã hội - dân chủ chỉ phối, tổ chức 
quốc tế đó hy Vọng châu Á, châu Phi có thể là 

“miếng đất mầu mỡ” cho sự phát triển của trào 
lưu đó. Với mục tiêu chủ yếu là ngăn chặn 
phong trào giải phóng dân tộc ở đây đi vào 
quy đạo của chủ nghĩa xã hội mác-xít, những 
người truyền bá tư tưởng xã hội - dân chủ đã 
ra sức lợi dụng tâm lý dân tộc, tôn giáo ở đây 
đề hình thành đủ thứ chủ nghĩa xã hội phi mác 
xít : “chủ nghĩa xã hội tôn giáo”, “chủ nghĩa 
xã hội dân tộc” v.v.. 

Ở Việt nam, thông qua “Liên minh xã hội 
Á châu”, những người xã hội - dân chủ đã 
truyền bá vào Việt nam cái gọi là “những 
nguyên tắc và mục tiêu xã hội chủ nghĩa hợp 
với địa lý - chính trị châu Á”, nơi mà theo họ 
“phải đặc biệt chú trọng đến số phận và tương 
lai của nông dân”. Những đòi hỏi của nông 
dân ở đây về cải thiện đời sống và tiến bộ, 
theo họ, “cũng mạnh mẽ như thợ thuyền, nếu - 
không nói là mạnh mẽ hơn” %2. Tuyên ngôn 
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của “Liên minh xã hội Á châu” nêu rõ : 


* PGS, Học viện chính trị quần SỰ 
(1)C. Mác - Ph. Ăng-ghen : Tuyển tập, Nxb Sự thật, Hà 


nội, Trẻ tl,tr 517, 
` (2) X em Nhuệ Hồng : Chủ nghĩa xã hội - dân chủ, Sài 


gòn, 1953, tr 253 


“Trong phần lớn các nước Á châu chuyên về 
nông nghiệp, tầng lớp nông dân chiếm đa số 
lớn lao trong dân chúng. Sự kiện đó đã ảnh 
hưởng quyết định đến tính chất và khuynh 
hướng của xã hội chủ nghĩa tại Á châu” 9), 
Tuy nhiên, chủ nghĩa xã hội dân chủ đã 
không thể ảnh hưởng tới đại đa số nhân dân, 
đặc biệt là đội ngũ đảng viên cộng sản và cán 
bộ cách mạng nước ta. Bởi vì, chủ nghĩa xã 
hội dân chủ với chủ trương “điều hòa giai 
cấp”, không tán thàrh dùng bạo lực lật đổ nhà 
nước của các giai cấp áp bức bóc lột, làm sao 
đứng vững được trước thực tế nước ta : mọợi 
cuộc đấu tranh bằng biện pháp hòa bình của 
nhân dân ta đòi quyền sống đều bị chính 
quyền thực dân phong kiến đàn áp bằng lưỡi 
lê, súng đạn và máy chém. Ngô Đình Diệm 
trong những năm thống trị ở miền Nam nước 
ta, cũng đã tìm cách đưa tư tưởng xã hội - dân 
chủ vào thuyết “cần lao nhân vị” của ông ta 
hòng ngăn chặn cuộc đấu tranh giành độc lập 
và thống nhất nước nhà, song chế độ độc tài, 
gia đình trị của ông ta đã nhanh chóng bị bóc 
trần trước cuộc đấu tranh kiên cường của 
nhân dân ta. 

Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở: 
Liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông 
Âu là một thời 
cơ cho những 
người xã hội 
dân chủ ở các 
nước “hồi sức” 
sau những khó 
khăn nghiêm 
trọng vấp phải. 
Không phải 
ngu nhiên, 
Phi-lip Héc-tô- 
gơ (Philippe 
Hertog), Ủy 
viên Bộ chính 
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trị Đảng cộng sản Pháp, đại biểu nghị viện 
châu Âu, đã nhận định về những người xã hội - 
dân chủ đầu những năm 90 ở đây như sau : họ 
đã “thất bại”, “chính sách của họ đã lỗi thời 
rồi” 4), Do nhiều nguyên nhân, trong đó có sự 
khủng hoảng về tư tưởng - lý luận, không ít 
những người cộng sản ở Liên xô cũ và các 
nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, trước hết là 
các lãnh tụ của họ, đã tìm liều thuốc an thần 
ở hệ thống quan điểm của trào lưu xã hội dân 
chủ. Cái gọi là “tư duy chính trị mới” thực 
chất chỉ là tư duy của những người mang danh 
cộng sản nhưng thực chất là kẻ cơ hội, muốn 
từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lê-nin và đi theo chủ 
nghĩa xã hội dân chủ. Trong chủ trương “cải 
tổ” mà người ta nói là “để có chủ nghĩa xã hội 
nhiều hơn” ở Liên xô (cũ), cụm từ sau chỉ là 
cái cần thiết thêm vào để đánh lạc hướng, che 
giấu ý đồ phản bội, từ bỏ lập trường, quan 
điểm cách mạng. 

Với tinh thần độc lập tự chủ, tự lập tự 
cường, tỉnh táo theo dõi tình hình quốc tế và 
khách quan đánh giá quá trình cải tổ, cải 


(3) Xem Nhuệ Hồng : Chủ nghĩa xã hội - dân chủ, Sài 
gòn, 1953, tr 253 

(4) Xem bài “Một cuộc nói chuyện với P. Héc-tô-gơ”, 
báo Thế giới (Le Monde), ngày 24-9-1991. 
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cách, đổi mới ở các nước trên thế giới, Đảng 
ta đã sớm nhận ra đâu là chủ nghĩa Mác - Lê- 
nin chân chính và đâu là chủ nghĩa xã hội dân 
chủ đội lốt chủ nghĩa Mác - Lê-nin, để định ra 
đường lối đổi mới với đầy đủ ý nghĩa cách 
mạng. Quá trình định ra và thực thí đường lối 
đó ở ta, đương nhiên không thuận chèo mát 
mái. Đảng ta phải đương đầu với đủ loại kẻ 
thù bên trong và bên ngoài. Các kẻ thù có thể 
Ởở các cực khác nhau, nhưng chúng đã tìm 
thấy điểm chung là sử dụng con bài xã hội - 
dân chủ, làm rạn nứt tư tưởng Đảng ta từ bên 
trong, trên cơ sở đó chuyển hóa dần Đảng ta 
từ một đảng mác-xít - lê-nin nít chân chính 
thành một đảng xã hội - dân chủ kiểu PHI 
Đông. 

Không thể chủ quan cho rằng mọi cán bộ, 
đẳng viên của chúng ta đều đã thấm nhuần tư 
tưởng Mác - Lê-nin - Hồ Chí Minh đến mức 
có thể miễn dịch đối với tư tưởng xã hội - dân 
chủ về mặt xã hội - chính trị. Vì vậy, cần vạch 
rõ những “kênh” qua đó trào lưu xã hội - dân 
chủ đã và đang xâm nhập vào ta để mọi người 
cảnh giác. 

Một là, có một thời gian khá dài Ở ta 
người. ta hay nói về mặt được mà ít nói về mặt 
trái của các nước Bắc Âu như Na UY, Phần 
lan, Thụy điển..., nơi mà đẳng cầm quyền là 
đảng của những người xã hội - dân chủ. Điều 
đó không phải không gầy cho nhân dân và 
cán bộ đảng viên ta một ấn tượng đẹp về mô 
hình xã hội ở các nước đó. Cho nên, khi chủ 
nghĩa xã hội hiện thực bị khủng hoảng 
nghiêm trọng, Liên xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa ở Đông, Âu sụp đổ, người ta dễ liên 
tưởng, đối chiếu sự “thất bại” của chủ nghĩa 
xã hội mắc xít với sự “thành công” của chủ 
nghĩa xã hội dân chủ trong hiện thực. 

Đối với những người vốn đã dao động về 
tính khoa học và cách mạng của chủ nghĩa xã 
hội mác xít thì đó là mảnh đất tốt cho chủ 
nghĩa xã hội dân chủ thâm nhập. 

Hai là, với nội dung “Á châu hóa”, cương 
lĩnh của những người xã hội - dân chủ không 
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phải không có sức hấp dẫn đối với những 
người hữu sản, đặc biệt là tầng lớp trí thức 
tiểu tư sản chịu ảnh hưởng của hệ tư tưởng tư 
sản. Với mục tiêu “quân bình hóa xã hội, tư 
hữu hóa nhân dân”, coi “tiểu tư sản hóa nhân 
dân” là một hướng đi tất yếu của lịch sử, 
cương lĩnh trên dù rất không tưởng vẫn có thể 
đánh lừa được những người trong các tầng lớp 
xã hội có địa vị kinh tế tương ứng. 

Chúng ta đã đọc một số bài viết của một 
số người có quan điểm đối lập với Cương lĩnh 
xây dựng đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội của Đảng cộng sản Việt nam. Các luận 
điệu của họ thực ra chỉ là những luận điệu xã 
hội - dân chủ cũ rích từng bị phê phán : 
“quyên tư hữu là sự phản chiếu trên bình diện 
kinh tế của tự do và nhân phẩm”, hoặc “tự do, 
độc lập và nhân phẩm trên mảnh đất và ngôi 
nhà của mình”... Chính từ kết luận của họ - 
“quyền tư hữu chính là động lực thúc đẩy các 
lực lượng sản xuất? - đã nảy sinh khuynh 
hướng đòi tư nhân hóa kinh tế quốc doanh và 
kinh tế hợp tác xã ở các nước xã hội chủ 
nghĩa. 

Không chỉ dừng ở chỗ truyền bá những tư 
tưởng sai lầm nói trên. Cương lĩnh xã hội - 
dân chủ còn ra sức cổ vũ những hoạt động 
bạo loạn, lật đổ ở các nước xã hội chủ nghĩa : 
“Phải tạo lập một nhà nước giải phóng nhân 
dân khỏi sự hạn chế của Đảng ở các nước xã 
hội chủ nghĩa”. “Những người dân chủ xã hội 
trên thế giới và các tầng lớp tiến bộ phải dùng 
mọi biện pháp (kể cả những hoạt động tại 
Liên hợp quốc) để làm áp lực buộc nhà nước 
cộng sản mở rộng dân chủ cũng như thừa 
nhận những thành tích dân chủ đạt được trong 
thực tiễn. Nếu quả thật nhà nước độc tài cộng 
sản không thể cải thiện nổi thì ta, không có 
quyền lựa chọn nữa ; chỉ có một cách là phải 
thủ tiêu nó đi, nếu cần bằng bạo lực”. 

Thật rõ như ban ngày, ý chí của trào lưu 


_xã hội - dân chủ chống chủ nghĩa xã hội mắc 


xít không khác gì của giai cấp tư sản phản 
động ! Trong khi đối với nhà nước tư sản, nó 


chỉ chủ trương “xã hội hóa” bằng phương 
pháp hòa bình, thì đối với nhà nước xã hội 
chủ nghĩa, nó kêu gọi thắng thừng phải dùng 
“nổi loạn của lao động và khản kháng của trí 
thức” để lật đổ. Thế nhưng, đừng tưởng ai 
trong chúng ta cũng dễ dàng nhận ra mâu 
thuẫn đó. Thực tế cho thấy không hiếm kẻ đã 
bị tư tưởng xã hội dân chủ chỉ phối, dọa dẫm 
Nhà nước và Đảng ta bằng những luận điệu 
tương tự. Họ lập luận theo kiểu hình thức chủ 
nghĩa : việc phát triển kinh tế nhiều thành 
phần vận động theo cơ chế thị trường là phát 
triển chủ nghĩa tư bản, mà đã phát triển chủ 
nghĩa tư bản thì không thể dung hòa được với 
việc trên kiến trúc thượng tầng vẫn là nhà 
nước của một giai cấp và do một đảng độc tôn 
lãnh đạo. Bất chấp thực tế lịch sử họ muốn 
mọi người đông nhất một cách sai lầm dân 
chủ với chế độ đa đảng, độc tài với chế độ 
một đảng. Bằng cách đó, họ hy vọng có thể 
làm nhân dân đối lập với Đảng cộng sản Việt 
nam, với Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt nam, làm nhân dân không chấp nhận nhà 
nước hiện nay là của mình, vì mình và do 
mình nữa. 

Ba là, trong khi khai thác đặc thù văn hóa 
phương Đông, những người truyền bá tư 
tưởng xã hội - dân chủ thường lợi dụng các 
giá trị triết học phương Đông, các danh nhân 
châu Á như Khổng Tử, Găng-đi... để tô son 
trát phấn cho nền dân chủ tư sản, chống lại 
chuyên chính vô sản và nền dân chủ xã hội 
chủ nghĩa. Người ta nói đến chữ “hòa” của 
Nho học, đến thuyết “bất bạo động” của 
Găng-đi, đến tư tưởng “tam giáo đồng 
nguyên”, “các tôn giáo hòœ đồng” của Trung 
quốc, của Ấn độ, bất chấp điều kiện lịch sử. 
Họ muốn chứng minh cho sự không tồn tại 
“của đấu tranh giai cấp ở phương Đông, và 
muốn mọi người tin về “sự phi lý” của những 
người cộng sản đã du nhập học thuyết đấu 
tranh giai cấp ngoại lai vào Việt nam. Họ lên 
án bạo lực cách mạng, chuyên chính cách 
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mạng ; cố tình đồng nhất bạo lực, chuyên 
chính với “cái ác”, lờ đi sự khác nhau căn 
bản giữa bạo lực cách mạng, chuyên chính 
cách mạng của tuyệt đại đa số nhân dân bị áp 
bức bóc lột với bạo lực phản cách mạng, 
chuyên chính phản cách mạng của một nhúm 
kẻ đi áp bức bóc lột. Họ tưởng người ta quên 


rằng ngay kinh, sách của các tôn giáo cũng 


không thiếu trường hợp nêu rõ cần trừng trị 
những kể áp bức nhân dân, phạm tội ác đối 
với xã hội. Trong khi không nói gì đến tội ác 
tày trời của không ít chính quyền tư sản thì họ 
lại ra sức thôi phồng một số sai lầm khó tránh 
khỏi trong thời kỳ đầu sau cách mạng ở một 
số nước xã hội chủ nghĩa (như ở Liên xô dưới 
thời Xta-lin). Họ cố chứng minh đó không 
phải là sai lầm nhất thời mà là bản chất của 
chủ nghĩa xã hội hiện thực. 

Bốn là, đề cao trí thức, văn nghệ sĩ, coi 
họ là người thực hiện “sứ mệnh lịch sử của 
chủ nghĩa xã hội dân chủ” là “xây dựng tổng 
hợp đề lịch sử, kiến tạo một xã hội quân bình 
và một con người toàn điện”, thay thế cho các 
giai đoạn “chính đề lịch sử? (chủ nghĩa tư bản 
và chủ nghĩa cá nhân) và “phản đề lịch sử” 
(chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa tập th). 
“Con người toàn diện”, theo họ, là “một thực 
thể tiềm ẩn, một thành phần nội hàm riêng 
biệt và một thành phần tông quan với xã hội”. 
Họ phê phán chủ nghĩa cộng sản không quan 
tâm đến “con người nội tâm”. Họ khẳng định 
chỉ chủ nghĩa xã hội - dân chủ mới công nhận 
và phát triển “con người nội tâm”. Theo họ, 
định luật chính của cuộc sống vẫn là định luật 
phát triển tỉnh thần. Chính trí thức, văn nghệ 
sĩ là lực lượng có ý thức và nhạy bén về nỗi 
đè nên của “con người nội tâm”. Do đó, trong 
cuộc đấu tranh chống cộng sản, trí thức, văn 
nghệ sĩ là “chất”, là “phẩm”, đóng vai trò 
lãnh đạo ; còn quần chúng lao động bình 
thường chỉ là “lượng” của cuộc đấu tranh đó. 
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Nghiên cứu - Yrao đôi 


Để cổ vũ trí thức, văn nghệ sĩ chống lại 
chế độ mà nhân dân ta phải đổ bao xương 
máu mới xây dựng nên, chủ nghĩa xã hội - 
dân chủ nêu nguyên tắc “hỗ tương” giữa văn 
nghệ và chính trị, kinh tẾ, trong đó văn nghệ 
không chịu sự chi phối của chính trị, kinh tế, 
bởi nó là “khu vực tự trị” với những nguyên 
lý độc lập. Nó có thể đề cao chính trị, kinh tế, 
mà cũng có quyền định hướng đi cho chính 
trị, kinh tế. “Văn nghệ có thể tương sinh với 
chính trị nhưng cũng có thể tương khắc”. 

Chủ nghĩa xã hội dân chủ rốt cuộc cũng 
không che giấu ý đồ coi văn nghệ là “một khí 
giới đấu tranh” chống chủ nghĩa cộng sản. Nó 
tâng giới trí thức, văn nghệ sĩ lên “đẳng cấp sĩ 
phu lãnh đạo xã hội, giáo hóa nhân dân, đại 
điện xứng đáng cho giai đoạn tổng hợp đề 
lịch sử". Ý tưởng đó thể hiện khá rõ trong 
nhiều luận văn có chất liệu “cương lĩnh chính 
trị” của một số người chống đối Đảng ta, tự 
cho mình là “thất phu hữu trách”, là đại diện 
cho trí tuệ mới trong thời đại tin học chống lại 
“hủ nho, hủ Mác”. 

Điều vô cùng nguy hiểm là có một số cán 
bộ, đảng viên vốn không phải ở trận tuyến đối 
lập với quan điểm đường lối của Đẳng, song 
từ những điểm vừa nêu, họ có thể bị chủ nghĩa 
xã hội - dân chủ tiêm vào tư duy yếu tố phi 
mác xít, và đến mức nào đó, tư tưởng và hành 
vị của họ sẽ không còn là cộng sản mà là xã 
hội - dân chủ. Đấy cũng là điều mà những kẻ 
thực hành chiến lược ““diễn biến hòa bình” hy 
vọng. Tuy nhiên, phần lớn các thế lực phản 
động không thể kiên nhẫn ngồi chờ cho đến 
khi tình huống trên điễn ra. Vì vậy, cùng với 
chiến lược “diễn biến hòa bình”, chúng còn 
tính tới tổ chức bạo loạn lật đổ. Nhưng để có 
môi trường chính trị thuận lợi cho hành động 
đó, chúng không thể không nghĩ cách chuyển 
hóa đội ngũ cách mạng từ bên trong. Do đó, 
một phương sách của các thế lực thù địch là 
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ra sức sử dụng trào lưu xã hội - dân chủ, 
khuyến khích các “lý thuyết gia” chống chủ 
nghĩa xã hội mác xít “sáng tạo” lý luận sao 
cho hợp tâm lý, tình cảm của những cán bộ, 
đẳng viên vốn mang trong mình truyền thống 
kiên cường bất khuất và lòng nhân ái vị tha, 
nhưng lại có điểm nhược do thành phần xuất 
thân : đa số đều là tiểu tư sản, mà tiểu tư sản 
thi tính kiên định xã hội chủ nghĩa chưa đủ cơ 
sở vững chắc. Hơn nữa, đất nước lại đang 
trong quá trình phát triển nền kinh tế nhiều 
thành phần vận hành theo cơ chế thị trường, 
tuy có sự quản lý của nhà nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa nhưng còn ở giai 
đoạn sơ khai. Nhận xét sau đây của Lê-nin về 
thái độ của quần chúng tiểu tư sản ở Nga đối 
với chủ nghĩa xã hội thật đáng để chúng ta 
ngâm nghĩ : “Nước Nga là một nước tiểu tư 
sản hơn những nước Tây Âu nhiều. Cho nên 
người ta đặc biệt hay thấy xuất hiện ở nước 
ta những nhân vật, những tập đoàn, những 
trào lưu, có thái độ mâu thuẫn, do dự và dao 


động (...) đối với chủ nghĩa xã hội, thái độ 


vốn có của mọi tầng lớp tiểu tư sản” 6), 

Điều cần nhận rõ là chủ nghĩa xã hội - 
dân chủ tuy hợp với khẩu vị của một số tầng 
lớp tiểu tư sản, nhưng nếu đưa vào Việt nam 
nguyên.xi hệ thống quan điểm như ở phương 
Tây thì cũng khó thuyết phục, nhất là đối với 
những người ít nhiều đã hiểu biết về những 
gay cấn xã hội của các nước Âu, Mỹ và sự bất 
lực của các đảng xã hội - dân chủ ở đó. Cho 
nên, đù lợi dụng được những bắt lợi do sự khó 
khăn còn lâu dài về kinh tế xã hội để chống 
Đảng ta, các thế lực thù địch khi đưa chủ 
nghĩa xã hội - dân chủ vào nước ta đều tìm 
mọi cách biến đổi nó, tạo nên mùi vị sao cho 
thật hợp với tâm trạng của những người dao 
động về hệ tư tưởng. Xin hãy cảnh giác ! 1 


(5) V.L Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ. Mát-xcơ-va, 
( 20, tr 358 
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ĐÔI ĐIÊU RÚT RA TÙ CÔNG TY 
SỨ KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN SƠN. 


đây là nhà máy sứ Hoàng liên sơn) được 

xây dựng từ đầu năm 1980 theo Quyết 
định 38/TTg của Thủ tướng chính phủ. Quy trình 
công nghệ sản xuất sứ gôm : gia công nguyên 
liệu, tạo hình sản phẩm và nung sản phâm. Công 
suất thiết kế ban đầu của Công ty là 720 tấn sản 
phẩm/năm, CƠ cầu sản phâm gôm, 370 tần sứ dân 
dụng và 350 tần sứ cách điện các loại. Nhà mẫy 
đi vào sản xuất từ năm 1984, nhưng gần mười 
năm sau cũng mới SỬ dụng được chưa đầy 30% 
công suất thiết kế. Thời điểm cao nhất sản xuất 
được 250 tần sản phẩm/năm. 

Khi nền kinh tế nước ta chuyển sang vận 
hành theo cơ chế thị trường, Công ty gấp nhiêu 
khó khăn, thậm chí có nguy cơ phải giải thể. 
Nhưng bắt đầu từ năm 1993 trở lại đây, Công ty 
đã từng bước vươn lên đạt một số kết quả quan 
trọng, nhờ đó đã đứng vững và ngày càng phát 
triển. Kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh 
của Công ty trong những năm vừa qua như sau : 


lâ& ty sứ kỹ thuật Hoàng liên sơn (trước 


Doanh thu 
(t đồng) 


sứ (tân) 
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vY/ h sản phẩm của Công ty được 
nâng lên, sản phẩm cũng ngày càng đa dạng. Từ 
chỗ chỉ có 10 loại sản phẩm, đến nay Công ty đã 
sản xuất được trên 30 loại sản phẩm khác nhau, 
đáp ú ứng ‹ được nhu cầu của thị trường và giữ được 
uy tín với khách hàng. Công ty đã bảo đảm việc 
làm và thu nhập ô ổn định cho 250 lao động, đồng 
thời còn tạo việc làm cho hàng trăm lao động 
khai thác nguyên liệu, sản xuât phụ kiện cơ khí 


của sứ điện... Đời sống văn hóa, tỉnh thân, bảo vệ - 


sức khỏe, vệ sinh công nghiệp của công nhân 
được Công ty chăm lo tốt hơn, làm cho họ ngày 
càng phấn khởi, gắn bó với công việc. 


VŨ sỬU * 

Những thành tích trên ¡đây là kết quả của cả 
một quá trinh phần đầu bền bỉ và gian khổ của 
tập thể lãnh đạo và công nhân Công ty. Qua theo 
dõi, tìm hiểu thực tế ở Công ty, chúng tôi rút ra 
một vài kinh nghiệm thành công của Công ty 
trong mấy năm qua như sau : 

Một là : Sắp xếp một bước công tác quản | lý 
nội bộ, “tập trung vôn đầu tư có trọng điểm vào 
VIỆC. đổi mới thiết bị công nghệ. Đây là khâu 
quyết định nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu 
quả sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu 
thụ sản phẩm, giữ uy tín với khách hàng. 

Trong cơ chế bao cấp, việc tô chức sản xuất 
của Công ty là do nhà nước lo từ đầu đến cuối, 
sản xuất sản phẩm gì, số lượng bao nhiêu, bán 
cho ai đều do cấp trên quy định. Công tác quản 
lý tài chính thực hiện hạch toán chung toàn Công 
ty (không áp dụng chế độ hạch toán nội bộ từng 
phân xưởng), phân phối kết quả lao động hực 
hiện theo kiêu định mức bình quân, do đó đã triệt 
tiều động lực kích thích sản xuất phát triển, phát 
huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và nâng cao năng 
suất lao động. Tình hình trên kéo dài nhiều năm 
đã làm cho sản xuất kinh doanh củ: Công. ty trì 
trệ, các nguồn lực sản xuất bị tiêu 1ao và thất 
thoát lớn, kinh doanh thua lỗ, đời sông của người 
lao động không bảo đảm (năm 1991 Công ty 
phải giải quyết cho hàng trăm lao động nghỉ VIỆC 
theo “chế độ 176”). Vì vậy có nhiều ý kiến cho 
răng nên dẹp bỏ Công ty sứ... 

Đứng trước tình hình đó, ban lãnh đạo của 
Công ty đã nghiêm túc phân tích nguyên nhân 
của những khó khăn, thuận lợi vừa qua. Tỉnh và 
các ngành, các cấp đã tích cực ủng hộ, tạo điều 
kiện để Công ty mạnh dạn xây dựng phương 4 an 
tổ chức lại sản xuất kinh doanh sử dụng ‹ có hiệu 
quả các yêu tố kỹ thuật - tài chính và nguôn nhân 
lực hiện có. Trước hết Công ty đã thực hiện phân 


* Trưởng ban kinh tế tỉnh ủy Yên bái 
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Thưực tiễn - Minh nghiệm 


công, phân cấp gắn với trách nhiệm cá nhân một 
cách chặt chẽ, đông thời tô chức lại bộ máy gián 
tiếp, các phòng nghiệp vụ chuyên môn từ 4 câp 
xuông còn 3 cập : công ty - xí nghiệp sản XUẤT - 
tô sản xuất. Xi nghiệp thực hiện hạch toán nội bộ 
đối với 10 tổ sản xuất. Hệ thống đơn giá, định 
mức lao động, vật tư, toàn bộ các chi phí trực tiếp 
và gián tiếp được tính toán khá chỉ tiết, đầy đủ và 
công khai, làm cơ sở cho việc thực hiện hạch 
toán chi phí nội bộ. Từ khi tiến hành hạch toán 
chi phí nội bộ các xí nghiệp và đơn vị trực thuộc 
Công ty đã thực sự phát huy tinh thần chủ động 
và tự chịu trách nhiệm, tự bù đắp chỉ phí, tận 
dụng và sử dụng có hiệu quả hơn nguồn vôn cho 
sản xuất kinh doanh. Các xí nghiệp đã tiến hành 
khoán sản phẩm cho người lao động. Người 
chăm chỉ làm việc có nhiều sản phẩm chất lượng 
cao thi được thưởng, người làm không tốt thì KỊp 
thời nhắc nhở phê bình và bị trừ lương cắt 
thưởng. Do đó không khí làm việc trong Công ty 
đã thực sự sôi động và có hiệu quả. 

Muốn nâng cao chất lượng, số lượng và giá 
trị của sản phẩm, tăng sức cạnh tranh đối với các 
sản phẩm sứ nhập ngoại, Công ty xác định phải 
đổi mới thiết bị và công nghệ. Trong những năm 
1990 - 1991, Công ty đã chú ý đầu tư mở rộng 
một bước dây chuyền sản xuất nhưng chỉ mới 
chú trọng đến công đoạn gia công và công đoạn 
tạo hình sản phẩm. Trong khi đó nung là khâu 
quyết định thì thiết bị lại quá. lạc hậu cũ kỹ, 
thưởng xuyên phải ngừng để sửa chữa. Do đổi 
mới kỹ thuật chưa đông bộ nên tỷ lệ sản phâm 
đạt tiêu chuẩn có lúc chỉ đạt 57%. Đứng trước 
thực trạng đó, Công ty đã mạnh dạn vay 15 t 
đồng tín dụng dài hạn để đầu tư mua mới một số 
thiết bị chuyên dùng và lắp đặt lò nung hiện đại 
(có thể nói đây là một trong những hệ thống. thiết 
bị công nghệ hiện đại nhất so với các cơ sở sản 
xuất gốm sứ hiện có tại Việt nam). Nhờ có hệ 
thống công nghệ hiện đại này, Công ty SỨ Hoàng 
liên sơn đã sản xuất được sản phẩm. có câp điện 
áp 110 KV (trước đây chỉ sản xuất được sản 
phẩm có cấp điện áp dưới 35 KV), chất lượng 
sản ¡ phẩm tăng lên rõ rệt, sản phẩm đạt tiêu chuẩn 
quốc gia chiêm 99% trở lên. ,Lại Hội chợ triên 
lãm hàng công nghiệp quốc tế tô chức ở Hà nội 
năm 1994, Công ty đã được tặng 4 huy chương 
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vàng và năm 1995 được tặng 5 huy chương vàng 
về chất lượng sản phẩm. 

Trong công tác tiếp thị, Công ty đã có những 
đổi mới quan trọng, nhất là đối mới phương thức 


.tiêu thụ sản phẩm cho phù hợp nhu câu của 


khách hàng. Hiện nay thị trường tiêu thụ của 
Công ty đã được tổ chức ở cả ba vùng Bắc - 
Trung - Nam, và ở mỗi vùng đều có văn phòng 
đại diện làm công tác tiếp thị. Công ty thực hiện 
việc g1ao hàng tại kho cho khách hàng, giao hàng 
theo phương thức trả chậm, trả góp và có bảo 
hành chất lượng sản phẩm từ 6 tháng đến 1 năm, 
thậm chí 2 năm... Nhờ đó mà thị trường của sản 
phâm sứ Hoàng liên sơn không ngừng được mở 
rộng, uy tín của Công ty ngày một tăng. Từ chỗ 
năm 1993 mới có 47 khách hàng, năm 1994 có 
56 khách hàng, thì năm 1995 sô khách hàng của 
Công ty đã lên đến 182. Không những mở Tộng 
được thị trường trong nước mà sản phẩm sứ của 
Công ty đã vươn ra thị trường nước ngoài như 
Đài loan, Lào và sắp tới xuất sang Nhật bản. 

Hai là : Làm tôt công tác đào tạo nâng cao 
trình độ chuyên môn kỹ thuật và quản lý, sử 
dụng có hiệu quả đội ngũ cân bộ khoa học kỹ 
thuật, bồi dưỡng, đào tạo nhân lực, chăm lo đời 
sông vật chất và tỉnh thân của người lao động. 

Tập thể lanh đạo Công ty có chung một 
quan điềm về công tác tô chức cán bộ, coi đây là 
nguyên nhân của mọi thành công trong quá trình 
lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ 
chính trị của Công ty. Thực hiện “chiến lược con 
người”, ngoài việc sử dụng tốt đội ngũ cân bộ 
hiện có, Công ty còn đặc biệt chú ý đến việc đào 
tạo, xây dựng một đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ sư 
và đội ngũ công nhân lành nghề (nhất là thợ bậc 
cao) hợp lý, khắc phục được tình trạng thầy 
nhiều hơn thợ. Để có đội ngũ này Công ty đã chủ 
trương dành kinh phí thích đáng cho việc đào tạo 
cán bộ, công nhân theo phương thức chính quy 
và tại chỗ. 

Mấu chốt quyết định sự đôi mới quy trình 
công nghệ là sức sáng. tạo của đội ngũ cán bộ, 
công nhân, kỹ thuật giỏi, có trinh độ nghiên cứu 
phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Để sử dụng 
có hiệu quả đội ngũ này, Công ty đã chia thành 
hai nhóm : nhóm nghiên cứu phát triển và quản 
lý nghiệp vụ ; nhóm quản lý công nghệ sản XuẤt, 


trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất. Công 
ty chú ý gắn trách nhiệm cá nhân với hưởng thụ 
. trên kết quả lao động sáng tạo của mỗi người. 
Nhờ đó, trong hai năm 1994 - 1995 toàn Công ty 
đã có 36 sáng kiến có giá trị, làm lợi 1,7 tỉ đồng, 
Công ty đã trích thưởng các sáng kiến hơn 115 
triệu đồng. 

Mỗi năm Công ty đã đầu tư hơn 430 triệu 


đồng cho việc cải thiện điều kiện làm việc và bảo | 


đảm sức khỏe cho công nhân như : chống nóng, 
lọc bụi, bảo đảm đủ ánh sáng, thông gió, cải cách 
hệ thống vận chuyển nội bộ từ thủ công lên cơ 
giới, tổ chức bồi dưỡng ca ba, có nước giải khát 
mùa hè (không thu tiền), trang bị đủ quần áo lao 
động hai mùa (mỗi mùa 2 bộ), thường xuyên tổ 
chức khám chữa bệnh, hằng năm tổ chức cho 2/3 
số công nhân đi nghỉ mát và tham quan du lịch 
trong nước. Mức thu nhập của công nhân ở Công 
ty ngày một tăng và ổn định. Thực tiễn vừa qua 
cho thấy việc tăng mức thưởng thông qua con 
đường phúc lợi cải thiện điều kiện sông và làm 
việc cho công nhân là yêu tố quyết định năng 
suất, chất lượng và hiệu tủ sản xuất của Công 
ty sứ Hoàng liên sơn. 

Ba là : Kết hợp chặt chế sự lãnh đạo của 
đẳng ủ Ủy với công tác quản lý, điều hành của ban 
giám đốc, phát huy sức mạnh tổng hợp. của toàn 
đảng bộ, và vai trò của các đoàn thể quần chúng 
trong Công ty, hướng tất cả vào mục tiêu : năng 
suất - chất lượng - hiệu quả và nâng cao thu nhập 
của người lao động. 

Nhân tố có ý nghĩa quyết định sự thành công 
của Công ty trong công cuộc đổi mới, đưa Công 
ty vượt qua những thử thách hiểm nghèo của thời 
kỳ chuyển đổi cơ chế, và vững vàng đi lên trong 
cơ chế mới như hôm nay chính là nhờ có vai trỏ 
lãnh đạo của đảng bộ và một tập thể cán bộ đảng 
viên có bản lĩnh vững vàng, có trí tuệ và dám 
nghĩ, dám làm. 

Để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng 
và xử lý nhanh nhạy những vấn đề phát sinh 
trong sản xuất kinh doanh, Công ty đã áp dụng 
mô hình bí thư kiêm giám đốc, phó bí thư trực 
chuyền lo công tác Đảng. Hơn 3 năm thực hiện, 
mô hình này đã thực sự phát huy ưu thế về sự 
phối hợp giữa chức năng nhiệm vụ của giám đốc 
và bí thư đảng ủy. Đảng ủy đã tập trung xây dựng 
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quy chế hoạt động trên nguyên tắc bảo đảm sự 
lãnh đạo của Đảng và điều hành sản xuất kinh 
doanh kịp thời, có hiệu quả. Giám đốc Công ty 
là người chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Công ty và hoàn 
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các 
hành vị hoạt động của mình. Bí thư đảng ủy kiêm 
giám đốc Công ty theo tôi, là mô hình tối ưu để 
phát huy tài năng sáng tạo, dám nghĩ dám làm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Đảng và Nhà 
nước về phát triển sản xuất, nâng cao mức thu 
nhập gắn liền với việc chăm lo đào tạo, bồi 
dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ ; chăm lo công 
tác phát triển đảng. Sức sống và cũng là nét mới 
trong sinh hoạt đảng ở Công ty là luôn luôn lấy 
tự phê bình và phê bình làm vũ khí đấu tranh 
chống những biểu hiện tiêu cực, tham ô lãng phí, 
bảo vệ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và sự 
đoàn kết nhất trí giữa đảng viên và quần chúng. 
Đây chính là nguyên nhân, sức mạnh tạo nên 
những thắng lợi mới của Công ty trong những 
năm qua. Để không ngừng nâng cao trình độ cho 
cán bộ, đảng viên, đảng ủy Công ty đã tổ chức, 
động viên và có chế độ cụ thể bồi dưỡng trình độ 
văn hóa, chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, khoa 
học kỹ thuật và quản lý cho từng đối tượng cán 
bộ. Đến nay 100% số đảng viên đã học qua 
chương trình lý luận cơ sở, 90% số cấp ủy viên 
có trinh độ đại học, 75% có trình độ lý luận 
trung, cao cấp. 

Hoạt động của các đoàn thể quân chúng 
trong Công ty có sự đổi mới về nội dung và hình 
thức. Nổi bật nhất là hoạt động của công đoàn 
đã góp phần quan trọng trong việc đổi mới của 
Công ty. Nội dung sinh hoạt của công đoàn 
không những bám sát mục tiêu sản xuất, kinh 
doanh của Công ty trong từng thời gian cụ thể 
để kịp thời giáo đục, động viên cán bộ, đoàn 
viên thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, mà còn 
chủ động đề xuất với đảng ủy và ban giám độc 
nhiều biện pháp thiết thực, phối hợp cùng Công 
ty giải quyết những vướng mắc trong sản xuất 
kinh doanh và nâng cao thu nhập cho người lao 
động Q 
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UYỆN Xuân thủy (Nam hà) có 360 nghìn 

dân thi 1/3 theo đạo Thiên chúa. Trong 

huyện có 29 xứ đạo, 1 16 nhà thờ họ, 12 
dòng tu (gồm 500 tu sĩ), 1 giám mục, 5 linh 
mục. : 

Hiện nay ở Xuân thủy có 145 ban hành 
giáo (gồm 332 người) hoạt động trong “Hội 
đồng giáo xứ”, “tông đồ”, “thừa phái viên” để 
điều hành các công việc của xứ, họ. Toàn 


Công tác trat tư tr1 an 
trong vũng công giao 
ơ Xuân thuy 


ĐOẢN NAM ĐÀN * 


huyện có 700 hội đoàn thu hút 20 nghìn giáo 
dân tham gia. Nhiều hội được củng cố, thành 
lập và phát triển : Hội nữ lưu, Hội túng nẻ, Hội 
giới trẻ, Hội tu đời, Hội con đức mẹ v.v. Các 
tổ chức công giáo có nhiều hình thức hoạt 
động đa dạng, thu hút được quần chúng. Ngoài 
các hình thức hoạt động tín ngưỡng, các tổ 
chức công giáo còn mở rộng việc hoạt động 
trên các lĩnh vực khác như y tế, giáo dục, từ 
thiện, dạy nghề v. v.. Các nhà thờ cũng được 
sửa chữa, nâng cấp, mua sắm thêm trang thiết 
bị phục vụ cho nhu cầu lễ hội phù hợp với 
từng lứa tuổi, giới tính, hình thức, quy mô sinh 
hoạt. 

Nói chung, hoạt động tín ngưỡng của giáo 
dân, của các tổ chức công giáo ở huyện Xuân 
thủy phù hợp với hiến pháp, pháp luật của Nhà 
nước ta, nhăm mục đích “tốt đời, đẹp đạo”, 
cùng nhau đoàn kết xây dựng đất nước giàu 
mạnh, công bằng, văn minh. Tuy nhiên, trong 
các hình thức hoạt động tín ngưỡng rất đa 
dạng của giáo dân không thể tránh khỏi những 
mặt hạn chế, tiêu cực. Trong tình hình “mở 
cửa”, các phần tử phản động, các thế lực thù 
địch vẫn lợi dụng các hoạt động của giáo dân 
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và tổ chức công giáo để thực hiện âm mưu 
“diễn biến hòa bình”. Mục đích của họ là gây 
chia rẽ, làm mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết 
lương giáo, gây biến động về an ninh chính trị, 
trật tự, an toàn xã hội. 

Nhận thức rõ đặc điểm, tình hình dân cư 
và những phức tạp trong hoạt động tín ngưỡng 
của giáo dân, đảng bộ huyện Xuân thủy luôn 
luôn gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
với nhiệm vụ giữ gìn an 
ninh chính trị, trật tự, an 
toàn xã hội. Đảng bộ xác 
định phải dựa vào quần 
chúng giáo dân, coi đây là 
nhân tố quyết định trong 
việc bảo vệ an ninh chính 
trị, trật tự, an toàn xã hội 
trong địa bàn dân cư công 
giáo. Huyện ủy đã tiễn hành khảo sát, đánh giá 
tình hình trật tự, trị an trong toàn huyện. Trên 
cơ sở đó, huyện ủy giao cho các ban, ngành 
chức năng như Ban tổ chức, Ban tuyên giáo, 
Mặt trận Tổ quốc, Hội nông dân, Hội phụ nữ, 
Đoàn thanh niên, Công an, Ban chỉ huy quân 
sự... đi sâu khảo sát đánh giá tình hình theo 
từng chuyên đề, đề ra những giải pháp phù 
hợp. Huyện đã tổ chức cho những người có 
chức vụ trong giáo hội, trong các ban hành 
giáo ở cơ sở nghiên cứu, quán triệt Nghị định 
của Chính phủ và Quyết định của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về công tác bảo vệ an ninh chính trị, 
trật tự, an toàn xã hội trong tình hình hiện nay, 
trên cơ sở đó các tổ chức công giáo xây dựng 
quy ước sinh hoạt phù hợp với hiến pháp, pháp 
luật và các quy định của Nhà nước ta. 

Đảng bộ đã phát động phong trào xây 
dựng mô hình tự quản làm cơ sở cho việc xây 
dựng gia đình, xây dựng xứ, họ an toàn. Đến 
nay, toàn huyện có 146 tổ tự quản ở các xứ 
đạo, có 2 giáo sĩ, 49 ban trùm tham gia. Hàng 
tháng tổ tự quản sinh hoạt, phổ biến các chủ 

_# Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh. 


trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến 
với mọi người dân. Thông qua đó, cấp ủy, 
chính quyền nắm bắt được nhận thức, những 
khâu vướng mắc và tâm tư, tình cảm của nhân 
dân để có hướng giải thích và biện pháp giải 
quyết kịp thời. Qua việc xây dựng mô hình tự 
quản, quyền làm chủ tập thể của quần chúng 
nhân dân ở cơ sở được phát huy, phong trào 
bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển tốt. Để xây 
dựng gia đình, xứ, họ an toàn, cấp ủy, chính 
quyền nhiều xã đã kết hợp cùng với từng xứ, 
từng họ, ban hành giáo đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, vận động quần chúng giáo dân 
tự giác thực hiện các quy định, quy ước về tôn 
giáo. Cấp ủy, chính quyền địa phương còn vận 
động và tô chức cho giáo dân tham gia thảo 
luận các tiêu chuẩn xây dựng họ đạo an toàn, 
viết đăng ký gửi chính quyền, mặt trận tô quốc 
xã. Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở 
luôn chú trọng công tác vận động các giáo sĩ, 
chức sắc tôn giáo, coi đây là việc làm rất cần 
thiết, vì làm tốt công tác đó sẽ có tác động tốt 
tới giáo dân. Nhân dịp các ngày lễ, tết, đảng 
ủy, chính quyền các xã đã chủ động gặp gỡ, 
thăm hỏi các chức. sắc tôn giáo, tặng quà, động 
viên, trao đối, nhắc nhỡ họ làm tốt việc đời, 
việc đạo. Đặc biệt, trong đợt thực hiện chỉ thị 
135/HĐBT của Hội đồng bộ trưởng (nay là 
Chính phủ), chính quyền các cấp đã động viên 
các chức sắc tôn giáo, cùng giáo dân tích cực 
tham gia phong trào quần chúng tân công, trần 
áp tội phạm. Vì vậy, ở các buổi lễ, thông qua 
tòa giảng, từ giám mục tới các giáo sĩ đều 
thông báo tỉnh thần nội dung “chiến dịch 
135”, nhắc nhở giáo dân nêu cao tỉnh thân 
cảnh giác, phát hiện tội phạm, bài trừ các tệ 
nạn xã hội. 

Bằng sự kiên trì, kết hợp đồng bộ các biện 
pháp tuyên truyền, vận động quần chúng, 
đảng bộ huyện Xuân thủy đã duy trị, thực hiện 
tốt chính sách đoàn kết tôn giáo, làm cho đông 
bào ngày càng hiểu rõ hơn chính sách của 
Đảng và Nhà nước ta về tự do tín ngưỡng. 


Thực tiễn - Hinh nghiệm 


Đảng bộ huyện Xuân thủy đã xác định 
yếu tố quan trọng hàn g đầu trong công tác xây 
dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh 
Tổ quốc trật tự an toàn xã hội là tập trung đẩy 
mạnh sản xuất, phát triển văn hóa, xã hội, 
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của 
giáo dân. Từ năm 1991 đến nay, Huyện ủy đã 
tập trung lãnh đạo việc sản xuất nông nghiệp, 
trọng tâm là giải quyết lương thực, thực phẩm 
nhăm ồn định đời sống nhân dân. Huyện đã 
chỉ đạo đồng bộ các biện pháp đôi mới công 
tác quản lý hợp tác xã nông nghiệp, các biện 
pháp thâm canh, tăng vụ, đổi mới cơ cấu 
giống, chất lượng giống, làm tốt công tác thủy 
lợi, phòng trừ sâu bệnh. Vì vậy, sản xuất nông 
nghiệp đã có bước phát triển nhanh và khá 
vững chắc. Năng suất lúa từ trên 7 tắn/ha (năm 
1990) nay tăng lên 11,8 tấn/ha. Sản lượng 
lương thực toàn huyện từ 98 nghìn tấn lên 
180 nghìn tấn. Bình quân lương thực đầu 
người đạt trên 500 kg. Các lĩnh vực sản xuất 
công nghiệp, tiêu, thủ công nghiệp, chế biến 
nông sản, thực phẩm, xây dựng cơ bản, thực 
hiện chính sách xã hội đều phát triển. Điều đó 
đã làm cho giáo dân tin vào vai trò lánh đạo 
của đảng bộ và chính quyền các cấp, tin vào 
khoa học kỹ thuật. 

Bên cạnh việc chăm lo đây mạnh sản 
xuất, Huyện ủy đã chỉ đạo các ngành, các cấp 
chú trọng phát triển y tế, văn hóa, giáo dục. 
Mấy năm qua, Xuân thủy đã củng cố và xây 
dựng thêm 14 trạm y tế với trên 130 giường 
bệnh ; xây dựng mới 10 trường học với l16 
lớp ; mua sắm các trang thiết bị y tế, dụng cụ 
học tập, với tổng kinh phí trên 2 tỉ đồng. 
Huyện đã chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ 
tầng gắn với việc xây dựng nông thôn mới ; đã 
làm trên 200km đường dây điện hạ thế với 
tổng kinh phí trên 35 tỉ đồng. Đến nay, 100% 
số xã trong huyện đã có điện. Đường giao 
thông nông thôn được cải tạo, nâng cấp. Trong 
3 năm qua, đảng bộ thường xuyên chăm lo tới 
công tác xóa đói giảm nghèo ; đầu tư trên 1 tỉ 
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đồng để giải quyết việc làm, và cho các hộ 
nông dân nghèo ở vùng công giáo vay hàng 
trăm triệu đồng để kinh doanh, sản xuất, nhằm 
ổn định đời sống. 

Trên cơ sở đẩy mạnh sản xuất, chăm lo 
đời sống nhân dân, Huyện Ủy tăng cường chỉ 
đạo phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ 
quốc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội. Các ngành, và đoàn thể đã tổ chức hơn 
300 cuộc họp với 3 785 lượt giáo dân tham gia 
học tập nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về 
công tác tôn giáo, về công tác an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội. Thông qua đó trinh 
độ nhận thức của quần chúng giáo dân được 
nâng cao. Đông bào đã cung cấp cho công an 
và chính quyền địa phương hàng trăm nguồn 
tin có giá trị, giúp cho chính quyền xử lý nhiều 
vụ vi phạm quy ước tôn giáo, triệt phá nhiều ổ 
nhóm trộm cắp, vận động nhiều đối tượng 
phạm tội ra tự thú, đưa 24 đối tượng đi cai 
nghiện ma túy và tự giáo dân đã hòa giải 127 
vụ mâu thuẫn trong nội bộ. Những vụ phạm 
pháp ở Ở các xã vùng công giáo ngày càng giảm, 
nhiều năm không để xây ra trọng án. Đến nay, 
lực lượng an ninh cơ sở toàn huyện có 86 người 
là gốc giáo, gần 200 giáo dân là đại biểu hội 
đồng nhân dân hoặc tham gia chính quyền xã, 
thị trấn. Trong những năm qua, quần chúng 
giáo dân đã đóng góp hàng chục triệu đồng cho 
quỹ khen thưởng “vì an ninh quê hương” 
26 lượt giáo dân đạt thành tích được khen 
thưởng trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ 
quốc : 41 xứ, họ được công nhận là “xứ, họ an 
toàn” ; hàng nghin hộ giáo dân được công 
nhận là “gia đình hòa thuận". 

Thực tế cho thấy, phong trào bảo vệ chính 
trị, trật tự an toàn xã hội chỉ có thể phát triển 
mạnh khi chú trọng các mặt : tuyên truyền 
thuyết phục, xóa bỏ mặc cảm, thành kiến ; 
chọn người giao việc ; đưa những giáo dân có 
trinh độ tham gia công tác quản lý... 

Các tổ chức đảng, chính quyên, mặt trận 
Tổ quốc đã từng bước đổi mới phong cách 
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lãnh đạo và quan hệ với các chức sắc tôn giáo 
và giáo dân. Các đồng chí lãnh. đạo đảng, 
chính quyền, đoàn thể các cấp đã dành nhiều 
thời gian gặp gỡ trao đổi ý kiến với giám mục, 
linh mục, giáo sĩ, giáo dân, thăm hỏi, động 
viên, khích lệ những việc làm tốt, nhắc nhở 
những thiếu sót, tạo điều kiện thuận lợi để giáo 
sĩ và tổ chức tôn giáo hoạt động theo pháp 
luật. Trong các dịp lễ lớn của địa phận, xứ, họ, 
chính quyền cấp huyện, xã đã giải quyết kịp 
thời việc xin rước lễ vừa long trọng, tiết kiệm, 
an toàn, vừa đúng quy ước tôn giáo. Mặt trận 
Tổ quốc đã tổ chức cho các linh mục, ban đại 
diện giáo phái trong huyện thăm hỏi nhau, 
viếng linh mục, tăng ni qua đời. Huyện cũng 
đã tổ chức, tạo điều kiện cho các giáo sĩ đi 
tham quan thành tựu kinh tế, khoa học kỹ' 
thuật, các công trình lịch sử, văn hóa và danh 
lam thắng cảnh của đất nước, tạo sự gần gũi 
giữa giáo sĩ và chính quyền, khơi dậy lòng yêu 
quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc và 
tinh thần đoàn kết gắn bó giữa các tôn giáo với 
nhau, giữa các chức sắc tôn giáo với tổ chức 
đảng và chính quyền. Huyện đã từng bước 
hướng dẫn giáo sĩ tham gia các hoạt động xã 
hội như : phong trào tiết kiệm, đẩy mạnh sản 
xuất, xóa đói giảm nghèo, kế hoạch hóa gia 
đình, giải quyết tệ nạn xã hội, xây dựng nếp 
sống văn hóa và các hoạt động từ thiện v.v.. 
Huyện cũng rất chú trọng chăm lo xây 
dựng cơ sở chính trị vùng giáo, coi việc xác 
định hệ thống chính trị mạnh là yếu tố quan 
trọng hàng đầu để thực hiện tốt công tác bảo 
vệ trật tự, trị an. Đảng bộ đã tập trung xây 
dựng đảng bộ, chỉ bộ “trong sạch vững mạnh”, 
giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. 
Đảng bộ các cấp đã kiện toàn các chỉ bộ vùng 
giáo phù hợp với quy mô thôn xóm. Mẫy năm 
qua, số đẳng viên là giáo dân tham gia cấp Ủy 
tăng. Những đảng viên có uy tín, có năng lực 
được đưa vào giữ các chức vụ chủ chốt ở cơ sở 
như bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng xóm. 
Công tác giáo dục, quản lý đảng viên được 
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tăng cường thông qua việc phân công nhiệm 
vụ cho đảng viên phụ trách một việc cụ thể, 
một số hộ gia đình... Trên cơ sở đó để đánh 
giá, phân loại đảng viên. Cấp ủy các cấp còn 
thường xuyên gặp gỡ đảng viên gốc giáo để 
hiểu tâm tư, nguyện vọng của họ ; thăm hỏi, 

giúp đỡ những đảng viên có hoàn cảnh khó 
khăn ; tạo điều kiện thuận lợi cho gia đình 
sống “tốt đời, đẹp đạo”. Hằng năm, Huyện ủ ỦY 
tổ chức đều đặn các “hội nghị đẳng viên gốc 
giáo” Ở huyện, xã, qua đó nắm bắt tình hình, 

nhất là xem các chủ trương, chính sách của 
Đảng, Chính phủ về tôn giáo vào dân ra sao để 
có sự phản ánh, điều chỉnh và có kế hoạch vận 
động giáo dân ngày càng tốt hơn. 

Đi đôi với công tác đào tạo, bồi dưỡng cần 
bộ, tạo nguôn phát triển đẳng viên, đẳng bộ 
luôn chú trọng công tác kiểm tra, quản lý cán 
_ bộ, đảng viên, kịp thời xử lý, đưa ra khỏi Đảng 
những cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, 
sa sút ý chí chiến đấu. Đảng bộ thường xuyên 
chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức chính 
quyên và các đoàn thể, phối hợp chặt chế giữa 
cấp ủy đảng với chính quyền, các đoàn thể 
trong việc thực hiện công tác bảo vệ an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Bằng những cách thức chỉ đạo, hoạt động 
trên đây, mấy năm qua công tác giữ gìn an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong 
huyện Xuân thủy nói chung và ở vùng công 
giáo của huyện nói riêng, được duy trì và ngày 
càng phát triển. Từ đó Huyện ủy đã rút ra một 
số kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo công 
tác này : 

I - Muốn xây dựng và phát triển phong 
trào quần chúng trong công tác bảo vệ an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng giáo, phải 
đánh giá tôn giáo một cách khách quan, toàn 
diện. Hoạt động tôn giáo là một nhu cầu tỉnh 
thần, tình cảm thiêng liêng của quần chúng có 
đạo. Trong vận động quần chúng vùng giáo 
phải phân biệt được đâu là hoạt động tôn giáo 
thuần túy, đâu là hoạt động lợi dụng tôn giáo, 


phải tin tưởng vào quần chúng giáo dân, giải 
quyết kịp thời, thỏa đáng những yêu cầu chính 
đáng của giáo dân. 

2- Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, 
chăm lo đời sống vật chất, tỉnh thần của nhân 
dân, nâng cao trình độ dân trí, tạo cho nông 
thôn ngày càng đổi mới thực Sự.. . là yếu tố rất 
quan trọng làm cho giáo dân gắn bó, tin tưởng 
vào sự lãnh đạo của Đảng. 

3 - Giải quyết kịp thời, dứt điểm những 
mâu thuẫn nảy sinh trong cuộc sống đời 
thường, và những vụ việc vi phạm trật tự, an 
toàn xã hội, vi phạm luật giáo hội và đạo đức 
tôn giáo. Lấy họ đạo - một tổ chức sẵn có và 
khá chặt chế của giáo hội làm đơn vị vận 
động, lấy ban hành giáo và các cụ cao tuổi có 
uy tín trong họ đạo tham gia công tác vận 
động, các đảng viên gốc giáo là nhân tố lãnh 
đạo nòng cốt. 

4 - Nâng cao phẩm chất, năng lực cho cần 
bộ vùng giáo và những người làm công tác tôn 
giáo. Việc đào tạo, bôi dưỡng những cán bộ 
nòng cốt ở cơ sở phải bảo đảm trước mắt và 
lâu dài ; có chính sách đãi ngộ thiết thực, động 
viên kịp thời. 

5 - Xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa 
các cấp lãnh đạo đảng, chính quyền, đoàn thể 
quần chúng với các giáo sĩ. Thực sự tôn trọng 
giáo sĩ, chủ động bàn bạc, tránh định kiến, cửa 
quyền, xâm phạm tự do tín ngưỡng. Thu hút 
những người tiến bộ, tích cực vào các tổ chức 
đoàn thể, để bồi dưỡng họ và thông qua họ để 
tuyên truyền, vận động giáo dân. 

6 - Tăng cường quản lý đối với hoạt động 
tôn giáo bằng hiến pháp, pháp luật và các văn 
bản pháp quy cụ thể. 

7 - Các cấp ủy đảng, chính quyền, các 
đoàn thể quần chúng phải thường xuyên quan 
tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và phối hợp 
hoạt động chặt chẽ. Không thể giao-phó công 
tác này cho một ngành hay một vài cá nhân 
hoạt động đơn độc 
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ÁCH mạng Tháng Tám (1945) của 

Việt nam là cuộc cách mạng dân tộc 

dân chủ nhân dân do Đảng cộng sản 
lãnh đạo giành được thắng lợi đầu tiên ở một 
nước thuộc địa. Tuy chú yếu chỉ diễn ra trong 
tháng 8-1945 nhưng đã trải qua cả một quá 
trình chuẩn bị rất gian khổ : Cách mạng 
Tháng Tám được tiến hành bằng cuộc tổng 
khởi nghĩa vũ trang của toàn dân, nên hình 
thái khởi nghĩa chính là tổng khởi nghĩa. Hình 
thái này diễn ra từ giữa tháng 8-1945 đến đầu 
tháng 9-1945, là sự kế tục và phát triển cao 
của một quá trình biện chứng : khởi nghĩa địa 
phương, khởi nghĩa từng phần, tiến lên tổng 
khởi nghĩa. Đặc điểm nổi bật của hình thái 
tổng khởi nghĩa là sự gắn bó chặt chẽ giữa chủ 


Lán Nà Lừa 
(Tuyên quang) 
nơi Bác Hồ ở và 
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trương của Đảng với hoạt động nổi dậy của 
nhân dân và thời cơ cách mạng chín muôi. 
Đầu tháng 8-1945, ở nước ta, những điều 
kiện cho tổng khởi nghĩa nổ ra đã đầy đủ. Kẻ 
thù chính là phát xít Nhật đã lâm vào thế bị 
động, tinh thần chiến đấu rã rời, co cụm về 
các thành phố lớn, thị xã, các ngả đường giao 
thông quan trọng. Chính phủ Bảo Đại - Trần 
Trọng Kim lập ra từ ngày 17-4-1945, sau gần 
4 tháng đóng vai trò bù nhìn, tích cực ủng hộ 
Nhật trong chính sách cướp bóc, kéo dài ách 
cai trị, đến ngày 7-8-1945 đã hoàn toàn tan rã. 
Một bộ phận trong quân đội của bọn phản 


quốc, một số chỉ huy trong đội quân hoàng gia 


* PTS, Phó tổng biên tập Tạp chí Lịch sử Đảng 
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của triều đình Huế, cả một số quan lại cao cấp 
(khâm sai, tỉnh trưởng...) trong chính quyền 
bù nhìn và khoảng 400 hàng binh Nhật “) đã 
được Việt minh thuyết phục . Đạo quân chính 
trị - quần chúng cách mạng qua 5 thắng cao 
trào tiên khởi nghĩa (từ tháng 3 đến tháng 7- 
1945) đã phát triển “hàng chục triệu đội viên, 
gồm đủ các tầng lớp sĩ, nông, công, thương, 
binh” (2) đang sẵn sàng vùng dậy. Lực lượng 
Việt nam giải phóng quân (sau khi thống nhất 
_ các lực lượng vũ trang) đã có 5000 chiến sĩ và 
hàng vạn tự vệ cứu quốc, đu kích chiến đấu. 
Cán bộ Việt minh, , đẳng viên cộng sản bám 
trụ phong trào và số ở tù mới thoát ra ít nhiều 
được huấn luyện cách thức tổ chức khởi nghĩa 
vũ trang và số đông được rèn luyện qua Cuộc 
chiến đấu quyết liệt nắm chính quyền từng 
phần, làm chủ bộ phận. Vùng giải phóng đã 
được xác lập ở các tỉnh miền núi Việt bắc và 
lan rộng tới các chiến khu Trần Hưng Đạo 
(Hải hưng, Quảng nỉnh, Kiến an). Quang 
Trung (Ninh bỉnh, Thanh hóa, . Hòa bình), các 
chiến khu ö ở Quảng ngãi và nhiều ' nơi khác của 
cả ba miễn Bắc; Trung, Nam. Ở những nơi đó, 
chính quyền cách mạng dưới hình thức chủ 
yếu là Ủy ban nhân dân cách mạng, Ủy ban 
dân tộc giải phóng làng, xã, huyện, khu được 
thành lập. J1UY, nhiên, trên quy mô toàn quốc 
chính quyền vẫn nằm trong tay bọn phát xít 
Nhật và tay sai. Tình thế cách mạng “vẫn 
đang. ở thời kỳ khởi nghĩa từng phần hoặc 
chuẩn bị chiến tranh du kích” 6), 

Bối cảnh thế giới lúc này cũng có nhiều 
thuận lợi cho tổng. khởi nghĩa ở Việt nam. 


Ngày 8-8-1945, thực hiện đúng cam kết với .. 


các nước Đông minh, chính phủ Liên xô đã 


tuyên bố chiến tranh với Nhật. Mờ sáng ngày . 


9-8-1945, 4 cánh quân của Liên xô tấn công 
. tiêu diệt đạo quân Quan đông của Nhật, một 
đạo quân thiện chiến với hơn Ì triệu quân, 
4000 khẩu ,pháo, hơn 1000 máy Dây, đang 
quyết liệt cố thủ Mãn châu (Trung quốc). Đòn 
_ sắm sét này đã làm tạn rã ý chí của quân đội 
Nhật. Ngày 11-8-1945, chính phủ Nhật gửi 


thông điệp cho Hoa kỳ, Liên xô và các nước 
Đồng minh chấp nhận đầu hàng vô điều kiện. 

Nhờ kiên trì theo dõi, bám sát và phân 
tích đúng tình hình thế giới, Đảng ta và đồng 
chí Hỗ Chí Minh đã dự báo đúng từ nhiều 
thắng trước sự kết thúc cuộc chiến tranh thế 
giới thứ hai. Cơ hội “ngàn năm có một” đã 
đến để nhân dân Việt nam thực hiện tổng khởi 
nghĩa giành độc lập dân tộc, giành chính 
quyên. Nhưng vào khoảnh khắc đó, tình hình 
còn lắm phức tạp, khó khăn. Nhật bại, một số 
nước Đồng minh (Mỹ, Anh, Tàu) âm mưu 
nhảy vào Đông dương để thực hiện chế độ 


thác quản. Bảo Đại và chính quyền tay sai đã 


phát tín hiệu tiếp tục làm tay sai cho chủ mới. 

Theo lệnh của Đờ-gôn, mây sư đoàn quân 
Pháp đang trên đường tới gần Đông dương 
thực hiện mưu đổ xâm lược Việt nam lần thứ 


hai. Bọn phản động theo Nhật ráo riết vận 


động để nắm chính quyền. Bọn phản động 
theo Pháp chuẩn bị ngốc đầu dậy. Nhân dân 
miền Bắc, miền Trung chưa kịp hồi sức sau 


nạn đói khủng khiếp cướp đi mạng sống của 


hai triệu dân ta do Nhật, Pháp gây ra. Mưa lũ 
nhiều ngày, nhiều quãng đê vỡ, đồng ruộng, 
đường sá nhiều tỉnh ở Bắc bộ nước ngập trắng 
xÓa. _ | 

Vào thời điểm đó, vận mệnh lịch sử của 
dân tộc sẽ được định đoạt : hoặc dân tộc độc 
lập, nhân dân thoát khỏi đời nô lệ, hoặc mãi 
mãi không bao giờ đạt được quyền và nguyện 
vọng thiêng liêng ấy. Trách nhiệm lịch sử mà 
cả dân tộc trao cho Đăng - và lãnh tụ Hồ Chí 
Minh suốt 15 năm phấn đấu cho đến bây giờ 
là phải kịp thời và kiên quyết lãnh đạo toàn 
dân tiến hành tổng khởi nghĩa giành độc lập, 
giành chính quyền, thống nhất đất nước trước 
CC ..........g 1... 


(1) Puruta Môtô, Oka Kazuaki : “Từ binh lính uân đội 
Thiên hoàng đến chiến sĩ Việt minh - Vài nét về những 


' người Nhật bản tham gia Việt minh”, Cách mạng Tháng 


Tám - một số vấn đề lịch sử, Nxb Khoa học xã hội, Hà nội, 
1995, tr 314 

(2) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự thật, Hà nội, !983, 
t 3, tr 379 

(3) Trường Chỉnh : Cách mạng dân tộc dân chủ nhân 
dân Việt nam, Nxb Sự thật, Hà nội, 1975, t 1, tr 236 


41 


Nhan hýỷ niệm lần thứ 5S Gúch mạng Tháng Tám 


khi quân Pháp chưa kịp trở tay, trước khi quân 
Anh, Mỹ và quân Quốc dãn đảng Trung hoa 
vào Đông dương thực hiện những mưu đồ 
riêng rất thâm độc của chúng. Đảng ta, nhân 
dân ta đã chủ động, khẩn trương, tự lực tự 
cường tiến hành cuộc chạy đua lịch sử. Thời 
khắc cuộc chạy đua được bắt đầu từ Hội nghị 
toàn quốc của Đảng (13-8) và Đại hội quốc 
dân Việt nam ở Tân trào (Tuyên quang). Với 
nhận định sáng suốt là điều kiện cho tổng khởi 
nghĩa đã chín muổôi, “cơ hội rất tốt cho ta 
giành quyền độc lập đã tới” (®, Trung ương 
Đảng - Bộ tham mưu của toàn Đảng và vị tư 
lệnh cách mạng Việt nam - lãnh tụ Hồ Chí 
Minh đã quyết định chuyển hình thái khởi 
nghĩa từng phần giành chính quyền bộ phận 
sang ngay hình thái tổng khởi nghĩa giành 
toàn bộ chính quyên cả nước. Phương châm 
duy nhất của tổng khởi nghĩa là : tập trung, 
thống nhất, kịp thời, đánh chiếm ngay những 
nơi chắc thắng, không kể thành phố hay thôn 
quê, và thành lập ngay chính quyền dưới hình 
thức Ủy ban nhân dân ở những tỉnh, thành phố 
do cách mạng làm chủ. 12 giờ trưa ngày 13-8- 
1945, Trung ương Đảng nhận được tin Nhật 
chấp nhận đầu hàng Đồng minh. Lập tỨC, Hội 
nghị toàn quốc của Đảng họp đã cử ra Ủy ban 
khởi nghĩa toàn quốc và Lời kêu gọi của Ủy 
ban khởi nghĩa toàn quốc được soạn thảo. 
Đêm 13-8, Quân lệnh số I (Lệnh tổng khởi 
nghĩa) phát đi kịp thời, kêu gọi quân, dân toàn 
quốc tiến hành tổng khởi nghĩa. Thể hiện ý 
chí, nguyện vọng của 25 triệu đồng bào, Đại 
- hội quốc dân trong buổi họp đầu tiên đã nhất 
trí tán thành chủ trương tổng khởi nghĩa của 
Đảng. Ủy ban dân tộc giải phóng (tức Chính 
phủ lâm thời) được thành lập do Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đứng đầu. 

Từ ngày 14 đến ngày 18-8-1945, phần lớn 
xã, huyện còn lại của 5 tỉnh trong Khu giải 
phóng (trừ Hà giang), các tỉnh Yên bái, Phú 
thọ, Bắc giang, Vĩnh yên, Phúc yên, Bắc ninh, 
Thái bình (Bắc bộ) ; Thanh hóa, Nghệ an, Hà 
tĩnh, Quảng ngãi, Khánh hòa (Trung bộ) ; Mỹ 
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tho, Sa đéc (Nam bộ) đã tổng khởi nghĩa 
giành chính quyền. Các tỉnh ly : Bắc giang, 
Hải dương, Hà tĩnh, Quảng nam, Quảng ngãi 
giành được chính quyền đầu tiên. 

Ngày 19-8, tổng khởi nghĩa ở Hà nội 
thắng lợi dưới hình thức biểu tình tuần hành 
vũ trang của năm chục vạn nhân dân nội 
thành, ngoại thành, đánh dấu bước ngoặt phát 
triển nhanh chóng của làn sóng tổng khởi 
nghĩa. Trong 4 ngày sau đó, làn sóng tông 
khởi nghĩa liên tiếp quật đồ chính quyền địch 


ở 17 tỉnh ly : Yên bái, Thái bình, Phúc yên, 


Thanh hóa, Khánh hòa (19-8) ; - Bắc ninh, Thái 
nguyên, Ninh bình (20-8) ; Cao bằng, Tuyên 
quang, Bắc cạn, Sơn tây, Nam định, Kiến an, 
Nghệ an, Ninh thuận (21-8) và Hưng yên 
(22-8). _ 
Ngày XÃ 8-1945, 15 vạn nhân dân kinh 
đô Huế và các huyện của Thừa thiên xuống 
đường mít tỉnh tuần hành vũ trang buộc chính 
quyền trung ương địch đầu hàng, vua Bảo Đại 
phải thoái vị đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn 
của chế độ quân chủ phong kiến chuyên chế. 

Trong ngày 23 và ngày 24-8, có 19 tỉnh ly, 
thành phố tổng khởi nghĩa giành được chính 
quyền : Bắc cạn, Hòa bình, Hải phòng, Hà 
đông, Quảng trị, Quảng bình, Bình định, Lâm 
viên, Gia lai, Tân an, Bạc liêu (23-8), Hà nam, 

Phú thọ, Quảng yên, Đắc lắc, Phú yên, Bình 
thuận, Gò công, Mỹ tho (24-8). 

Ngày 26-5, hơn l triệu nhân dân nội 
thành Sài gòn và các vùng ven thuộc Biên 
hòa, Bến lức, Gò đen, Bình chánh, Búng, Lái 
thiêu, Nhà bè, Hóc môn, Cần giuộc, Cần 
đước... tổ chức cuộc mít tinh tuần hành khổng 
lỗ lật đổ chính quyên tay sai Nhật ở Sài gòn, 
lập chính quyền cách mạng. Cùng ngày đó có 
thêm 13 tỉnh ly (chủ yếu ở Nam bộ) : Chợ lớn, 
Gia định, Sóc trăng, Châu đốc, Long xuyên, 
Vĩnh long, Bà rịa, Thủ dầu một, Trà vinh, Tây 
ninh, Biên hòa, Sa đéc, Lạng sơn, Kon tum, 
tổng khởi nghĩa giành chính quyên. 


(4) Văn kiện Đảng (1930 - 1945) Ban nghiên cứu lịch 
sử Đảng trung ương xuất bản, Hà nội, 1977, t 3, tr 414 
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Từ ngày 26 đến 28-8, 6 tỉnh ly : Hòn gai, 
Sơn la, Cần thơ, Rạch giá, Đồng nai thượng, 
Hà tiên giành được chính quyên. 

Ngày 2-9-1945, khi Chủ tịch Hồ Chí 
Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên 
ngôn độc lập ở Hà nội, tuyên bố trước nhân 
đân ta và thế giới sự ra đời của nước Việt nam 
' dân chủ cộng hòa, kết thúc quá trình tổng khởi 
nghĩa trong đất liên, mở ra kỷ nguyên độc lập, 
tự do, dân chủ, thì các chiến sĩ cách mạng bị 
giam tại nhà tù Côn đảo đã nổi dậy tự vũ trang 
phá ngục tù, giải phóng đảo. 

Như vậy là chỉ trong vòng hai tuần Jễ, 
tổng khởi nghĩa Tháng Tám đã thành công. 
Trong hơn 60 tỉnh, thành khởi nghĩa thắng lợi, 
chỉ có 4 tỉnh ly ở đọc biên giới phía Bắc là Hà 
giang, Lào cai, Móng cái, Lai châu còn bị bọn 
phản động, quận Tưởng và quân Pháp chiếm 
đón. . 

_— Nhìn bao quát, trong 5 ngày đầu, hình 
thái tổng khởi nghĩa diễn ra chủ yếu ở làng, 
xã, huyện thuộc các tỉnh miền Bắc, một số 
tỉnh miền Trung. Trong 19 tỉnh thành tiến 


hành tổng khởi nghĩa trong thời gian ấy, thì 5 - 


tỉnh căn bản giải phóng cả thôn quê và thị xã. 
Lúc đầu tổng khởi nghĩa tiến triển chận và 
thận trọng so với chử trương xà tỉnh thần 
- quyết tâm cửa Đảng. Có hai lý do chính. Thứ 
nhất, Lệnh tổng khởi nghĩa của Trung ương 
Đảng, trong đó có nêu “đánh chiếm ngay 
những nơi chắc thắng không kể thành phố hay 
thôn quê”, mặc dù được hỏa tốc truyền đi, 
nhưng do giao thông liên lạc khó khăn, đường 
sá tắc nghẽn vì lũ lụt, lại không có điện thơại, 
điện đài, phải truyền đạt qua các đại biểu đi dự 
Hội nghị trung ương, nên chưa kịp đến các địa 
phương. Tới ngày 18-8, lệnh tông khởi nghĩa 
phát đi từ Tân trào mới đến được một số tỉnh 
miền Bắc, miền Trung. Nhiều nơi tình thế 
tổng khởi nghĩa đã chắc thắng, nhưng cán bộ 
địa phương lại thận trọng chờ lệnh của Trung 
ương, không triệt để tận dụng thời cơ hành 
động ngay. Do đó, nhiều địa phương vẫn chỉ 
đạo, tiến hành giành chính quyền theo tỉnh 


thần của thời kỳ khởi nghĩa từng phần từ xã 
lên huyện rồi mới giành chính quyền ở tỉnh ly; 
'từ ngoại thành vào nội thành. 

Các thị xã giành được chính quyên trước, 
ngoài việc nắm được tỉnh thần chỉ đạo trước 
đó của Trung ương, nắm được thời cơ, có lực 
lượng, còn do tình hình cụ thể ở các địa 
phương đó thúc bách là quân Nhật tìm cách 
trao chính quyền cho bọn phản động thân 
Nhật. Nếu lực lượng cách mạng không nhanh 
chóng giành lấy chính quyền, thì chính quyền 
đó sẽ rơi vào tay bọn phản động. Thứ hai, ta 
vừa khởi nghĩa, vừa thăm đò phản ứng của 
quân Nhật. Nước Nhật đã đầu hàng Đồng 
minh, nhưng ở Việt nam còn gần chục vạn 


"quân Nhật có cả vũ khí, xe cơ giới khắp các 
- xứ đổ về, lại được Đồng minh chỉ định đóng 


vai trò “duy trì trật tự” trong thời gian chờ 
quân Đồng minh vào giải giáp. Thực tế ấy đòi 
hỏi phải hết sức thận trọng. Đó là bước thăm 
dò cần thiết. Chỉ khi biết chắc chắn tỉnh thần, 
thái độ hoang mang của địch, ta mới có những 
hành động táo bạo đồng loạt. 

Ở giai đoạn đầu của tổng khởi nghĩa, sự 
chỉ đạo của Trung ương Đảng là quyết định, 
nhưng Xứ ủy Bắc kỳ cũng đã thê hiện một vai 
trò rất quan trọng cho thắng lợi. Theo sự phân 
công của Trung ương, Xứ ủy chịu trách nhiệm 
chỉ huy chuẩn bị và tiến hành tổng khởi nghĩa 
ở 10 tỉnh đồng bằng Bắc bộ và 2 thành phố Hà 
nội, Hải phòng. Tích cực chuẩn bị lực lượng, 
trước đó mấy tháng, Xứ ủy đã có sáng kiến lấy 
tên các vị anh hùng dân tộc hoặc các địa danh 
ghi đậm chiến công hiển hách trong lịch sử 
chống xâm lăng để đặt tên bí mật cho 10 tỉnh, 
thành đo mình phụ trách. Điều đó có tác dụng 
giáo dục, phát huy tỉnh thần yêu nước, chí 
quật khởi cho cán bộ, đẳng viên và nhân dân, 
đông thời giữ được bí mật, che mắt địch trong 
việc xúc tiến kế hoạch tổng khởi nghĩa. Xứ ủy 
Bắc kỳ thăm dò thái độ quân Nhật qua cuộc 
biểu tình ngày 17-8 (ở Hà nội) mà xác định 
quyết tâm tổng khởi nghĩa ở Hà nội bằng 
phương pháp mít tỉnh, tuần hành vũ trang 
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quân chúng có tự Vệ cứu quốc làm lực lượng 
xung kích, đánh chiếm những vị trí quan trọng 
của địch. Hà nội khởi nghĩa thắng lợi bằng 
tổng biểu tình, Trung ương Đảng thấy đây là 
một sáng tạo có giá trị, nên chỉ thị cho các địa 
phương nơi nào có tình thế, có lực lượng cứ 
tiến hành khởi nghĩa như cách làm của Hà nội. 
Theo hướng đó và do ảnh hưởng to lớn của 
tổng khởi nghĩa ở Hà nội mà từ ngày 19-8 đến 
ngày 23-8 đã có hơn nửa số tỉnh trong toàn 
quốc: giành được chính quyên. 

Ở Sài gòn, chỉ trong một đêm 24-8 và 
ngày 25-8 cả thành phố đã nhanh chóng trở 
thành “một thành _phố đồ đỏ”, xuất phát từ một 
cuộc biểu tình khống lồ, thu hút tất cả mọi lực 
lượng yêu nước thuộc mọi chính đẳng, tôn 
giáo, tầng lớp có tinh thần dân tộc. Liền sau 
_ đó, “trong 3 ngày sau, toàn thể 20 tỉnh Nam 
bộ đều hoàn thành khởi nghĩa giành chính 

quyền thành công” ©) và giành chính quyền 
chủ yếu từ thành phố, tỉnh ly về làng xã. _ 

Nếu trong hình thái khởi nghĩa từng phân, 
khởi nghĩa ở nông thôn theo phương châm 
giải phóng từng vùng, làm chủ từng bộ phận 
là chính, thì trong tổng khởi nghĩa, khởi nghĩa 
ở các thành phố, tỉnh ly có vai trò quyết định 
thắng lợi nhanh chóng, triệt để của cách mạng 
giải phóng dân tộc. Tổng khởi nghĩa ở ba 
thành phố Hà nội, Huế, Sài gòn, trong đó Hà 
nội đóng vai trò đi tiên phong, và đồng thời 
với ba thành phố đó là nhiều tỉnh ly ở các nơi 
khác, đã có ý nghĩa to lớn đối với tổng khởi 
nghĩa cả nước. 

Hình thái diễn biến Ong, Cách mạng 
Tháng Tám rất phong phú, nhất là thời kỳ 
tổng khởi nghĩa. Có khởi nghĩa bắt đầu ở xã, 
huyện rồi kết thúc ở tỉnh ly, thị Xã ; có khởi 
nghĩa bắt đầu ở thành phố, thị xã rồi lan tỏa về 
các làng xã thôn quê ; có khởi nghĩa từ ngoại 
thành vào nội thành ; có khởi nghĩa cả ngoại 
thành và nội thành cùng tiến hành. Tuy nhiên, 
hình thái khởi nghĩa chung nhất là toàn dân 
nồi dậy đồng loạt và gần như đồng thời trong 
cả nước. Điều đó khác với tổng khởi nghĩa 
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- Tháng Tám 1945 ở Nam bộ, Sài gòn”, 


trong Cách mạng Tháng Mười Nga (năm 
1917) chỉ có công nhân và binh lính cách 
mạng tham gia. Tính chất khởi nghĩa toàn dân 
sâu sắc của tổng khởi nghĩa Tháng Tám được 
quy định từ đường lối chính trị đại đoàn kết 
dân tộc của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh nhằm mục tiêu cao cả độc lập dân tộc, 
dân chủ nhân dân. Tổng khởi nghĩa toàn dân 
tiến hành đồng loạt tạo ra sức mạnh dời non, 
lấp biển, đáp ứng yêu cầu chính trị cấp thiết 
giành chính quyền trước khi quân Đồng minh 
vào Đông dương và quân Pháp quay trở lại 
xâm lược ; đồng thời làm tê liệt mọi mưu toan 
cản phá cuộc tổng khởi nghĩa của quân Nhật 


'và bọn tay sai. 


Hình thái diễn biến tổng khởi nghĩa trong 
Cách mạng Tháng Tám cho thấy, cả trong 
đường lối, chủ trương của Đảng, cũng như 
trong thực tiễn phong trào cách mạng ở các 
địa phương, không có vấn đề “lấy nông thôn 
bao vây thành thị”, cũng không có vấn đề 
“Việt minh nắm chính quyền “bằng phương 
pháp nhanh chân thể vào chỗ trống quyền lực, 
một cách ôn hòa”. Tổng khởi nghĩa Tháng 
Tám ít đổ máu, đó là một sự thật lịch sử và 


cũng là ước muốn nhân đạo của một cuộc 


cách mạng nhân dân. Nhưng để đạt tới đỉnh 
cao của nghệ thuật khởi nghĩa ấy, cách mạng 
giải phóng dân tộc Việt nam đã trải qua những 


thời kỳ khó khăn ác liệt của khởi nghĩa địa 


phương, khởi nghĩa từng phần. Để đi tới tổng 
khởi nghĩa Tháng Tám thắng lợi vẻ vang, 
nhanh gọn, đã có biết bao nhiêu anh hùng, liệt 
sĩ, đồng bào, đồng chí, cán bộ, đẳng viên cộng 
sản chiến đấu anh đũng,-hy sinh xương máu 
trước bạo lực quân thù. Vì vậy Cách mạng 


'Tháng Tám là một cuộc tổng khởi nghĩa toàn 


dân, một cuộc cách mạng bạo lực của quần 


chúng 

(5) Trần Văn Giàu : “Một số đặc điểm của khởi nghĩa 
Tạp chí Lịch sử 
Đẳng số 6 - 1990, tr 10 _ 
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ÂN đây, các thế lực thù địch cố tìm 
mọi cách xuyên tạc, bôi đen những tư 


tưởng cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí, 


Minh. Chúng thường nhai lại những luận điệu 
cũ, rằng cuộc Cách mạng Tháng Tám và nước 
Việt nam mới ra đời năm 1945 chỉ là “ngẫu 
nhiện”, “ăn may”, chứ vai trò của Hồ Chí Minh 
và Đảng ta không có gì đáng kể... Hơn 50 năm 
đã trôi qua, với những sự kiện lịch sử và tư hiệu 
mới thu thập được chúng ta càng có điều kiện 


phân tích, lý giải một cách khoa học ý nghĩa, 


NHỮNG QUYẾT ĐỊNH 


SÁNG SUỐT 
CỦA HỖ CHÍ MINH 


DẪN TỚI THẮNG LỢI CỦA. 
CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 


__ LÊ VĂN YÊN *, 


tầm vóc và giá trị đích thực của cuộc Cách: 


mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt: 


nam mới, gắn hiền với những quyết định và chí 
đạo sắng suết của Chủ tịch Hồ Chí Minh ; đồng 
thời góp phần phê phần những luận điệu sai 
trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch đối với 
lịch sử cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí 


Minh và của Đẳng \ ta. 
* 
* # 


Vào. những năm cuối thập kỷ 30, trước 
những. chuyển biến nhanh chóng của tình hình 
thế giới, nhất là nguy cơ cuộc chiến tranh thế 


giới thứ hai đến gân, với nhãn quan chính trị 


sáng. suốt, Hồ Chí Minh đã đề nghị Quốc tế 
cộng sản để Người trở về nước lãnh đạo cách 
mạng Việt nam và được chấp nhận. Mùa đông 
năm 1938, Người đến Trung quốc tìm cách về 
nước để trực tiếp lãnh đạo cuộc cách mạng giải 


phóng dân tộc Việt nam. Tháng 6-1940, Người 
bắt đầu liên lạc được với Đảng ta. Tại buổi gặp 
các đồng chí ở “Ban hải ngoại” và các đồng chí 
lãnh đạo của Đảng từ trong nước ra, Người nêu 
một, nhận định chính xác : chủ nghĩa phát xít 
nhất định bị tiêu diệt, đây là thời cơ thuận lợi 
cho các dân tộc đứng lên tự giải phóng. Được 
tín Pháp đầu hàng Đức, Người triệu tập cuộc 
họp quan trọng tại “Ban hải ngoại” của Đảng ö Ờ 
Côn minh, phân tích rõ : “ Việc Pháp mất nước 
là một cơ hội rất thuận lợi cho cách mạng Việt 
nam. Ta phải tìm mọi cách về 
nước ngay để tranh thủ thời cơ. 
Chậm trể lúc này là có tội với 
cách mạng (tôi nhấn mạnh - 
LV.Y”@) 


Với kinh nghiệm hoạt động 
quốc tế phong phú, trên cơ sở 
phân tích, đánh giá chính xác tình 
hình thế giới, mưu đồ của chủ 
nghĩa phát xít, của những nước 
_ thực dân, tuy lúc đó là Đông 
minh . + Người quyết định lập. 
“Việt n nam đồng minh hội” trên 
đất Trung quốc. Trước mắt, để. 
_ hợp. pháp hóa về mặt tổ. chức, có 
điều kiện về nước một cách đàng hoàng ; còn 
lâu dài, để có tổ chức liên lạc với quốc tế và, 
duy trì quan hệ với Quốc dân đảng Trung hoa, 
nhất là đề phòng việc. ' Hơa quân nhập Việt” 
của Tưởng. Những quyết định trên thể hiện tầm 
nhìn xa thấy rộng, sự mẫn cảm chính trị và tinh . 
thân đây trách nhiệm của Hồ Chí Minh trước 
vận mệnh của dân tộc, định hướng cho thành. 
công của Cách mạng Tháng Tám sau này. 

Trong thời gian này, Người triển khai những 
hoạt động quốc tế dồn dập nhằm tranh thủ mọi 
lực lượng, tạo hậu thuần cho cách mạng Việt 
nam, như : trực tiếp gặp Chu Ấn Lai, đại diện 
Đảng cộng sản Trung quốc, bàn phối hợp hoạt 
động giữa cách mạng hai nước ; cử Trân Văn 
Hinh đi Diên An để mở rộng quan hệ quốc tê, 

* PTS khoa học lịch sử 

__ (1) Đầu nguồn, Nxb Văn học, Hà nội, 1975, tr 234 
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đón nhận thông tin của Quốc tế cộng sản 2), 
gửi thư cho Quốc tế cộng sản yêu cầu giúp đỡ; 
viết bài cho Cứu vong nhật báo, tờ báo của 
Đảng cộng sản Trung quốc, khẳng định cách 
mạng Việt nam là một lực lượng trong phe 
Đồng minh chống phát xít v.v.. Người còn 


quyết định mở lớp huấn luyện chính trị và quân ' 


sự cấp tốc cho hơn bốn chục cán bộ cách mạng 
Việt nam. Sau lớp huấn 'luyện, đội ngũ này trở 
về nước tuyên truyền, tổ chức các đoàn thể cứu 
quốc, đồng thời Người còn quyết định chọn 
Cao bằng làm căn cứ địa cách mạng. Người nói 
với đồng chí Võ Nguyên Giáp : “Cao bằng sẽ 
mở ra triển vọng lớn cho cách mạng nước ta. 
Cao bằng có phong trào tốt từ trước, lại kê sát 
biên giới, lấy đó làm cơ sở liên lạc quốc tế rất 
thuận lợi”. Như vậy, những quyết định sáng 
suốt và kịp thời của Hồ Chí Minh trong việc 
tranh thủ sự ủng hộ quốc tế, chuẩn bị thực lực 
bên trong bao gôm đào tạo cần bộ, chọn căn cứ 
địa cách mạng v.v. là bước chuẩn bị rất cần 


thiết cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tầm.. 


Mùa xuân năm 1941, Người về Cao bằng. 
Tại đây, Người đặt đại bản doanh ỏ ÀU Pác ĐÓ, tiên 
hành xây dựng các đoàn thể cứu quốc, tổ chức 
thí điểm Mặt trận Việt minh, mở lớp ngắn ngày 
đào tạo cần bộ và trực tiếp triệu tập và chủ trì 
Hội nghị Trung ương 8 (khóa I). Trong hội 
nghị, Người gợi ý, phân tích với những nhận 
định sáng suốt vê tình hình quốc tẾ và tron 


nước. Nhờ đó, hội nghị có cơ sở thống nhất › 
quan điểm về tình hình quốc tế ; xác định cách. 


mạng Việt nam là một bộ phận của cách mạng 
dân chủ thế giới chống phát xít, đặt nhiệm xụ 
giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu ; 
thành lập “Mặt trận Việt nam độc lập đồng 
minh” gọi tắt là Việt minh... Sau hội nghị, 
Người chỉ đạo soạn thảo các văn kiện của Mặt 
trận Việt minh như Tuyên ngôn, Chương trình 
và Điều lệ. Những văn kiện này thể hiện đầy đủ 
sự thống nhất quan điểm của Hồ Chí Minh và 
Trung ương Đảng ta về những vấn đề thuộc 
chiến lược của cách mạng Việt nam. Sức mạnh 
và vai trò to lớn của Mặt trận Việt minh được 
phản ánh trong thực tiễn, có sức lôi cuốn, hiệu 
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triệu mạnh mẽ quần chúng đứng lên đấu tranh 
giành độc lập, tự do. Thành lập Mặt trận Việt 
minh là quyết định sắng tạo. của Hỗ Chí Minh, 
nó đáp ú ứng đúng yêu câu của lịch sử, dẫn đến 
thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám. Có thể 
nói, không có Việt minh thì không có Cách 
mạng Tháng Tám. Với Hội nghị Trung ương 8, 
đặc biệt là quyết định thành lập Mặt trận Việt 
minh, Đảng ta thực tế đã hoàn toàn tiếp thu.tư. 
tưởng và quan điểm cách mạng của Người. Một: 
thời kỳ mới đã mở ra : thời kỳ chủ nghĩa Mắc - 
Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nên tảng tư 
tưởng- cho. hoạt động của Đẳng: trong. cách 
mạng giải ¡ phóng dân tộc mà kết quả trực tiếp là 
thành công của Cách mạng Tháng Tám. 

Từ sau Hội nghị Trung ương 8, lực lượng. 
chính trị và lực lượng vũ trang được xây dựng 
đều khắp; Việt minh và phòng trào cách mạng 
phát triên mạnh trong cả nước. Nhưng Việt 
minh chưa có quan hệ chính thức với nước nào 


trong phe Đồng minh. Để bảo đảm chó cuộc 


cách mạng giải phóng dân tộc Việt nam thành 


công; Hồ Chï Minh quyết định tranh thủ Đồng: 


minh. Tháng 8- 1942, Người lên đường đi 
Trung quốc. Lúc này, chính quyên Tưởng 
muốn dựa vào tổ chức "Việt nam cách mạng 
đồng minh hội”, một tổ chức người Việt ở 
Trung quốc gôm nhiều đảng phái, để thực hiện 
kế hoạch “Hoa quân nhập Việt”. Đối với kế 
hoạch này, Người đã nhiêu lần phân tích cho 
chính quyên Tưởng thấy, ở Việt nam chỉ có 
Việt minh là tổ chức có lực lượng lớn, có quần 
chúng đông, muốn “nhập Việt" thì phải hợp tác 
với Việt minh. Vì thế, chính quyền Tưởng mời 
Người tham gia cải tổ “Việt nam cách mạng 
đồng minh hội”, là một tổ chức vốn đã lục đục, 
rêu rã. Người nhận lời, nhằm vừa tranh thủ, vừa 
phân hóa và lôi kéo những người yêu nước bị 
lừa bịp trong tổ chức này về phía cách mạng. 
Tại đại hội của tổ chức này, Người trình bày hai 
bản báo cáo “Về tình hình các đảng phái trong 
nước” và “Về phân hội quốc tế chống xâm lược 
của Việt nam” ), Trong đó, Người không 

(2) Xem King Chen: Việt nam và Trung quốc I938 - 
1950, Niu-Oóc, tr 39 (bản dịch) 

(3) Hai tài liệu này lưu tại Viện lịch sử Xu nng ký hiệu 
13/111/24-2,3 
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ngần ngại nhấn mạnh vai trò của Đảng cộng 
sản Việt nam, của Cách mạng Tháng Mười ; 
đồng thời khẳng định cách mạng Việt nam là 
lực lượng dân chủ chống phát xít và sẵn sàng 
tiếp nhận sự giúp đỡ của lực lượng Đồng minh. 
Người còn khéo léo đề cao “quốc sách” đối 
ngoại của Tưởng, nhằm vừa tranh thủ Quốc dân 
đảng Trung hoa, vừa buộc họ có nghĩa vụ giúp 
đỡ cách mạng Việt nam. Nhận định về việc 
tham gia đại hội này, Người nói với Lê Tùng 
Sơn : “Thắng lợi ! Ta tham gia đại hội này là 
đúng. Không được ảo tưởng về Tưởng, Giới 
Thạch, nhưng phải lấy Trung quốc làm cái cầu 
để tranh thủ các nước đồng minh”. Rõ ràng, 
quyết định tranh thủ Quốc dân đảng Trung hoa 
của Hồ Chí Minh là có nguyên tắc, một quyết 
định sáng suốt và táo bạo nhằm vừa tranh thủ, 
vừa hạn chế nó, tạo điều kiện chuẩn bị thực lực 
bên trong cho cuộc cách mạng giải phóng dân 
tộc Việt nam khi thời cơ đến. -- 

Cuộc chiến tranh thế giới thứ hai chuyển 
biến nhanh chóng có lợi cho lực lượng dân chủ. 


Với tầm nhìn chiến lược, nên trong một bức 
thư Gửi đồng bào toàn quốc, Người đã chỉ rõ : 
"The xâm lược gần. đến ngày bị tiêu diệt. Các 
Đồng minh quốc sắp tranh được sự thắng lợi 
cuối cùng. Cơ hội cho dân tộc ta giải phóng chỉ 
trong một năm hoặc năm rưỡi nữa. Thời gian 
rất gã gập, ta phải làm nhanh”. Những ngày tháng 
này, bằng nhiều nguồn tin, Hồ Chí Minh phát 
hiện ra mâu thuần giữa Mỹ - Anh - Pháp về 
thuộc địa nói chung, về Đông dương nói riêng. 
Với nhãn quan chính trị nhạy bền, Người quyết 
định gặp đại điện Mỹ ở Côn minh. Trước hết, 
Người thông báo về hoạt động của quân Nhật ở 


Việt nam, nêu rõ Việt minh đã lớn mạnh, muốn. 


hợp tác với Mỹ cùng chống Nhật, và mong có 
sự công nhận chính thức của Mỹ đối với Việt 
minh. Đại diện Mỹ cắm ơn, tặng một số thuốc 
men và hứa sẽ trả lời. Ngày 9-3-1945, Nhật đảo 
chính Pháp ở Đông dương, làm cho Mỹ không 
còn nắm được tin tức ở nơi này. Trước tình hình 
đó, Bộ chỉ huy Mỹ ở Côn minh đã nhiều lần cử 
đại diện đến gặp Người để bàn phương thức 
hợp tác Việt minh - Mỹ. Mở đầu cho sự hợp 
tác, phía Mỹ tặng Việt minh một số súng đạn, 


thuốc men và cử hai nhân viên điện đài sang 
giúp. Đầu tháng 5-1945, Người về Cao bằng, 
thường xuyên liên hệ bằng thư và điện đài với các 
tổ chức của Mỹ ở Trùng khánh. Cuối tháng 3, 
Người về Tân trào chuẩn bị cho Tổng khởi 
nghĩa, đồng thời triển khai kế hoạch tiếp nhận 
viện trợ và quân tình nguyện Mỹ (cho đến ngày 
10-8-1945, Việt minh đã nhận được của Mỹ 22 
chuyến thả dù tiếp viện). Từ đó, Mỹ tiếp tục 
cung cấp cho Việt minh một số vũ khí, thuốc 
men và những trang bị khác ; đồng thời, huấn 
luyện cho lực lượng vũ trang Việt minh cách sử 
dụng các loại vũ khí, điện đài và kỹ thuật trận 
địa. Còn Việt minh thì ngoài VIỆC cung cấp cho 
Mỹ những tin quan. trọng về hoạt động của 
quân Nhật, đã cứu và giúp đỡ 17 phí công Mỹ 
rơi trên. đất ta v.v.. Qua những cuộc tiếp xúc với 
Mỹ, Hồ Chí Minh đã làm táng thêm vị trí và 
ảnh hưởng của Việt minh đối với lực lượng 
Đồng minh, làm cho Mỹ hiểu được mục đích, 
tô chức, hoạt động của Việt minh, do đó đã có 
những quan hệ tốt và giúp đỡ có hiệu quả. 
Quyết định của Hồ Chí Minh trong việc giao 
thiệp với Quốc dân đẳng Trung hoa và Mỹ 
trong năm 1945 là nhằm khai thấc mặt tích cực 
của họ, thêm bạn cho cách mạng, nước ta ; đồng 
thời làm cho họ thấy rõ tính chất chính nghĩa, 
vị trí và khả năng của cách mạng nước ta, thấy 
rõ cuộc đấu tranh của dân tộc ta là một lực 
lượng trong mặt trận Đồng minh chống phát xít 
mà họ cần quan hệ. Đầy là minh chứng điển 
hình cho quan điểm của Người là đoàn kết mọi 
lực lượng có thể đoàn kết, tranh thủ mọi lực 
lượng có thể tranh thủ, thực hiện cho được mục 
tiêu độc lập, tự do ; đồng thời đó còn là hoạt 
động có hiệu quả chuẩn bị cho thắng lợi của 
Cách mạng Tháng Tắm. 


Mùa thu nằm 1945, lực lượng dân chủ thế 
giới giành được thắng lợi liên tiếp trong cuộc 
chiến với chủ nghĩa phát xít. Hồ Chí Minh đã 
chỉ thị thành lập “'khu giải phóng” và cử ra Ủy 
ban cách mạng để lãnh đạo các mặt chính trị, 
quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội. Khư giải 
phóng đä trở thành căn cứ địa cách mạng, một 
hậu phương vững chắc để tiến = tông khởi 
nghĩa trong cả nước. 
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Nhân kỷ niệm lồn thứ 5í Gách mạng Tháng Tám 


- Thắng 8-1945, phát xít Đức đầu hàng Đồng 
minh. Ở Đông dương, quân Nhật hoảng loạn. 
Phong trào cách mạng cả nước sục sôi, những 
điều kiện cho tổng khởi nghĩa đã chín muổi. Hồ 
Chí Minh cùng Trung ương, Đảng ta chuẩn bị 
gấp “Hội nghị toàn quốc của Đảng” và “Đại 
hội đại biểu quốc dân” ở Tân trào. Người nhắn 
mạnh : lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy 
sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường 
sơn cũng phải giành cho được độc lập. Và : 
“cần tranh thủ từng giây, từng phút, tình hình sẽ 
biến chuyển nhanh chóng. Không thể để lỡ cơ 
hội” 4), Ngày 13-8, Hội nghị toàn quốc của 
Đảng khai mạc, chủ trương phắt động toàn dân 
tổng khởi nghĩa giành chính quyền trước khi 
quân Đồng minh vào nước ta giải giáp quân 
Nhật. Ngày 15-8, khi được tin Nhật đầu hàng 
Đồng minh vô điều kiện, Người đã đề nghị kết 
thúc nhanh hội nghị để các đại biểu có thể sớm 
trở về địa phương phát động quần chúng khởi 
nghĩa giành chính quyền. Cùng ngày, Người 
gửi bức điện tới đại diện Mỹ ở Côn minh yêu 
cầu Liên hợp quốc thực hiện lời hứa cho Đông 
dương và các dân tộc được hoàn toàn độc lập, 
và khẳng định ý chí của nhân dân Đông dương 
quyết tâm giành độc lập. Ngày 15-8 Hội nghị 
toàn quốc của Đảng bế mạc thì chiều ngày 16-8, 
thực hiện chỉ thị của Người, “Đại hội đại biểu 
quốc dân” khai mạc và họp đến ngày 17-8 dưới 
sự chủ trì của Người, Đại hội tán thành chủ 


trương tổng khởi nghĩa, thông qua 10 chính 


sách lớn của Việt minh và bầu Ủy ban dân tộc 
giải phóng. Ngay sau đại hội, Người gửi Thư 
kêu gọi tông khởi nghĩa tới đồng bào cả nước : 
“Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã. 
đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem 
sức ta mà tự giải phóng cho ta”. Hội nghị toàn 
quốc của Đảng, Đại hội đại biểu quốc dân và. 
Thư kêu gọi tông khởi nghĩa của Hồ Chí Minh 
là những sự kiện lịch sử trọng đại. Đảng và Hồ 
Chí Minh đã đề ra chủ trương, kế hoạch tông 
khởi nghĩa kịp thời, đúng thời cơ, động viên 
được sự đoàn kết nhất trí của toàn dân trong giờ 
phút quyết định của lịch sử dân tộc để giành 
độc lập, tự do cho Tổ quốc. 
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Đáp lời kêu gọi của Đảng và lãnh tụ Hồ Chí 
Minh, dưới ngọn cờ Việt minh, nhân dân ta 
triệu người như một-tiến hành cuộc Tổng khởi 
nghĩa Tháng Tám thành công. Ngay sau thắng 
lợi của Cách mạng Tháng Tám, Hồ Chí Minh 
quyết định soạn. thảo Tuyên ngôn độc lập, ấn 
định ngày ra mắt quốc dân và tuyên bố sự ra 
đời của nước Việt nam dần chủ cộng hòa trước 
khi quân Đồng minh vào giải giáp quân Nhật. 
Đây là quyết định nhạy bén, sáng suốt của Hỗ 
Chí Minh trước sự biến chuyển nhanh chóng 
của tình hình quốc tế sau chiến tranh ; đồng 
thời khẳng định ý chí sắt đá của dân tộc ta 
quyết tâm bảo vệ nên độc lập mới giành được. 

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và sự 
ra đời của nước Việt nam mới là thắng lợi to 
lớn của nhân dân Việt nam, cũng là thắng lợi 
đầu tiên của chủ nghĩa Mắc - lê-nin ở một nước 
thuộc địa. Lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám 
thành công, Hồ Chí Minh đã mở ra kỷ nguyên 
mới trong lịch sử dân tộc Việt nam - kỷ nguyên 
độc lập, tự do và chủ nghĩa. xã hội ; đồng thời 
đóng BÓP quan trọng vào tiến trình cách mạng 
thế giới, phá vỡ hệ thống thuộc địa của chủ 
nghĩa đế quốc, xóa đi một vết nhơ trong lịch sử 
nhân loại là chế độ thực dân, thực hiện vai trò 
tiên phong trong sự nghiệp giải phóng dân tộc 
và tiến bộ xã hội. Cách mạng Tháng Tám ở 
Việt nam là cuộc cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân đầu tiên thắng lợi ở một nước thuộc 
địa ; là cuộc cách mạng vô sản thứ hai sau 
thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười. Thành 
công của Cách mạng Tháng Tám gắn liền với 
những quyết định sáng suốt của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, chứng minh tính đúng đắn và khoa 
học của những tư tưởng cách mạng của Người 
trong thời đại mới. Đó không chỉ là chân lý mà 
còn là minh chứng điền hình bác bỏ những luận 
điệu sai trái, xuyên tạc, nhằm hạ thấp ý nghĩa 
trọng đại của Cách mạng Tháng Tám cùng 
những tư tưởng cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh.Q | 


(4) Võ Nguyên Giáp : Từ nhân dân mà ra, Nxb Quân 
đội nhân dân, Hà nội, 1969, tr 212 


Thư gi Bộ biên tập 
“Hòa hợp, hòa giải dân tộc” 


phúi chăng là 


'giải pháp chính trị mở 
lỗi ra cho Việt nam" ? 


ẤN đây, một vài 
nhóm người từ hải 
ngoại, một vài người 
ở trong nước cố tình phủ nhận 
những thành quả của cách 
mạng, nhất là những thành tựu 
nhân dân ta phấn đấu giành 
được trong công cuộc đổi mới. 
Họ bôi đen xã hội ta, cho răng 
xã hội Việt nam hiện nay “là 
một xã hội khập khiếng : chính 
trị tráo trở, kinh tế chụp giựt, 
đạo đức băng hoại, văn hóa 
suy đôi, cuộc sống không còn 
kỷ cương, một cảnh ma-phi-a 
chính trị - kinh tế trong giai 
đoạn tranh tối, tranh sáng...” (2) 
Họ đề nghị cần có một giải 
pháp chính trị, mở lối ra cho 
Việt nam là “hòa hợp, hòa giải 
dân tộc”. Họ khẳng định 
không có con đường nào tốt 
hơn là “hòa hợp, hòa giải dân 
tộc”. Theo họ, “hòa hợp, hòa 
giải dân tộc” có nghĩa là Đảng 
cộng sản Việt nam phải sám 
hối, xây dựng chế độ chính trị 
đa nguyên đề thực hiện đoàn 
kết tạo nên “một vườn hoa dân 
tộc Việt nam muôn sắc muôn 
hương” (!) 


VŨ KHÔI * 


Chưa nói tới chuyện họ đã 
làm được gì cho đất nước, cho 
dân tộc, chỉ mới nghe họ nói, 
ta cũng đã thấy đó là những 
tiếng nói lạc lõng, không thiện 
chí, không tôn trọng sự thật, 
cần phải phê phán, bác bỏ. 

Vì sao lại đặt vấn đề hòa 
hợp, hòa giải dân tộc ? 

Cứ coi như họ có “tâm 
huyết”, muốn tìm một “giải 
pháp”, một “lối ra” cho đất 
nước. Theo họ, đó là hòa hợp, 
hòa giải dân tộc. Vấn đề đặt ra 
là ai hòa hợp, hòa giải với ai ? 
Vì sao phải thay vì phát huy 
truyền thống đại đoàn kết dân 
tộc bằng “hòa hợp, hòa giải 
dân tộc” ? 

Trong lịch sử dựng nước và 
g1ữ nước của dân tộc ta, tuy là 
một nước có nhiều dân tộc, 
tiếp thụ ảnh hưởng của nhiều 
luồng tư tưởng văn hóa, nhưng 
xu hướng thống nhất quốc gia 
dân tộc bao giờ cũng chính 
thống và chiếm ưu thế. 


Cách mạng Việt nam trải 
qua mấy thế hệ nối tiếp nhau, 
đặc biệt là qua hai cuộc chiến 
tranh cứu nước lâu đài, sự 


phân tuyến những người Việt 
nam rất rành mạch : một bên là 
đại đa số nhân dân Việt nam 
chiến đấu và chiến thắng ; bên 
kia là một số ít người đi theo 
bọn đế quốc xâm lược, làm tay 
sai cho chúng, đối lập lại với 
đân tộc Việt nam. Chúng ta 
không coi tất cả những người 
cộng tác với đế quốc và chính 
quyền tay sai, những người rời 
bỏ Tổ quốc chạy theo bọn bại 
trận đều là phản động, là kẻ 
thù của nhân dân. Không. Vì 
chúng ta biết trong số họ, có 
người do hoàn cảnh này, hoàn 
cảnh khác mà phải đi làm binh 
sĩ trong quân đội tay Sai, viên 
chức trong bộ mây chính 
quyền bù nhìn, nhưng vẫn ẩn 
dấu tỉnh thần dân tộc. Có 
người đã bí mật ủng hộ cách 
mạng, ủng hộ kháng chiến, 
hoặc hạn chế những việc làm 
có hại cho Tổ quốc, cho nhân 
dân. Những người làm tay SaI 
cho giặc ngoại xâm chống phá 
cách mạng, gây tội ác với nhân 
dân, chỉ là số ít. Và với truyền 
thống nhân ái khoan dung, 
“đánh kẻ chạy đi chứ không 
đãnh người quay lại”, nhân 
dân ta không hề “trả thù” “rửa 
hận” đối với họ như những 
luận điệu tuyên truyền, Xuyên 
tạc của những kẻ xấu. 


Ai cũng biết rằng Cách 
mạng Tháng Tám thành công, 
nước Việt nam dân chủ cộng 
hòa ra đời, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã cử công dân Vĩnh 
Thụy (tức Bảo Đại đá từng làm 
vua) làm cố vấn Chính phủ, và 


Đoàn thể cách mạng còn giới 


* Đại tá, PTS sử học, Học viện 
chính trị quân sự 
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Thư gửi Bộ biên cập 


thiệu và vận động cử tri bầu 
Vĩnh Thụy vào Quốc hội. Sau 
cách mạng (1945) thành công, 
nhiều quan lại trong chính 
quyền tay sai của bọn thực 
dân, phong kiến đã được 
khoan hồng, được sử dụng, 
trong đó có Ngô Định Nhu. 
Chính Vũ Hồng Khanh,: một 
người cầm đầu tổ chức phản 
động đối lập cũng nhận răng 
“Cụ Hồ là một người nhân 
đức, Cụ muốn hợp tác với 
chúng tôi một cách thành 
thực” (Ù, 

Cuộc chiến tranh do đế 
quốc Mỹ gây ra trên đất nước 
ta là một cuộc chiến tranh 
khốc liệt, đã man, 
dung, đất không tha”. Các thế 
lực phản động tin chắc rằng 
sau cuộc chiến này, những 
người chiến thắng sẽ thực hiện 
“một cuộc tắm máu”. Nhưng 
sự thật lại hoàn toàn không 
phải như thế. Trừ bọn phản 
động hiện hành, còn tất cả 
binh sĩ, viên chức chính quyền 
cũ đều được đối xử khoan 
hông, trở thành công dân bình 
đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ 
của nước Việt nam độc lập 
thống nhất. Không ít tướng tá 
trong quân đội của chế độ cũ 
đã gây nhiều tội ác với nhân 
dân, từng “tử thủ” chặn bước 
tiến công của quân đội cách 
mạng, gây thương vong cho 
quân đội ta khi tiến về giải 
phóng Sài gòn, sau một thời 
gian học tập cải tạo, đã được 
về sinh sống bình thường VỚI 
gia đình. Trên tỉnh thần xóa bỏ 
hận thù, hướng về tương lai, 
chúng ta hoan nghênh và sẵn 
sàng tạo điều kiện để những 
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“trời không 


người trước đây trốn chạy ra 
nước ngoài theo bọn đế quốc 
và tay sai nay thực lòng hướng 
về Tổ quốc, được gia nhập vào 
khối đại đoàn kết dân tộc... 

Rõ ràng là dân tộc Việt 
nam, trước đây cũng như hiện 
nay, chưa bao giờ phân ly 
thành nhiều lực lượng đối 
nghịch như có người tự đặt ra 
rồi hô hào “hòa hợp, hòa giải 
dân tộc”. Đó chỉ là một thủ 
đoạn lộn sòng vụng về. Thực 
tế hiện nay đang tồn tại một 
dân tộc Việt nam thống nhất, 
bao gồm những người thuộc 
các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, 
tôn giáo khác nhau, sống ở 
trong nước và định cư ở nước 
ngoài, đang mong muốn và ra 
sức xây dựng cho một nước 
Việt nam độc lập, thống nhất, 
giàu mạnh và văn minh. 

Thời nào cũng vậy, dần tộc 
nào cũng thế, bao giờ trong 
dân tộc cũng có một sô ít 
người đi ngược dòng lịch sử, 
chống lại chính đông bào 
mình. Nhưng với họ, nhân dân 
ta bao giờ cũng khoan hông độ 
lượng. Bởi vì, như Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã dạy : “Năm ngón 
tay cũng có ngón ngắn ngón 
dài. Nhưng ngắn dài đều hợp 
nhau nơi bàn tay. Trong mấy 
triệu người, cũng có người thế 
này thế khác, nhưng thế này 
hay thế khác đều dòng dõi của 
tố tiên ta. Vậy nên ta phải 
khoan hông đại độ... Đối với 
những đồng bào lạc lối lầm 
đường, ta phải lấy tình thân ái 
mà cảm hóa họ. Có như thế 
mới thành đoàn kết, có đại 
đoàn kết thì tương lai chắc 
chắn sẽ vẻ vang” ( 


Trước những thời cơ và 
thách thức lớn đối với đất nước 
hiện nay, mỗi người Việt nam 
đều ý thức về sự đồng tâm hiệp 
lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua 
thử thách, đưa đất nước tiến 
lên. Dân tộc ta đang mỡ rộng 
vòng tay chờ đón tất cả những 
người vì lý do khác nhau chưa 
hòa mình vào dân tộc sớm trở 
về với đại gia đình dân tộc 
Việt nam, để cho khối đại 
đoàn kết dân tộc Càng được 
mở rộng và củng cô vững 
mạnh. Đó là yêu cầu khách 
quan của lịch sử, là nguyện 
vọng thiết tha của mọi người 
Việt nam yêu nước. Dân tộc ta 
hiện nay đâu có bị chia rẻ, 
phân ly thành nhiều khối, 
nhiều phe thù nghịch mà cần 
giải pháp “hòa hợp, hòa giải 
dân tộc”. 

Đoàn kết dân tộc khác hắn 
với “chính trị đa nguyên”). 

Có người cố thuyết minh 
răng đoàn kết dân tộc là phải 
xây dựng chế độ “chính trị đa 
nguyên”. Nói như thế là thiếu 
căn cứ và không đúng với thực 
tế. Chế độ chính trị nhất 
nguyên của nước ta ra đời do 
cuộc cách mạng của toàn dân. 
Nhà nước dựa trên nền tảng 
đại đoàn kết dân tộc và nhà 
nước lại có vai trò tăng cường, 
củng cố khối đại đoàn kết ấy. 
Trong lịch sử chế độ chính trị 
nước Việt nam dân chủ cộng 
hòa, có một thời điểm xuất 


hiện chế độ đa nguyên vào đầu 


(1) Lời Vũ Hồng Khanh nói với 
tác giả bài viết này, ngày 22 tháng 8 
năm 1983, tại Vĩnh lạc - Vĩnh phú 

(2) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb 
Sự thật, Hà nội, 1984, t 4, tr 139 - 140 


năm 1946. Thực chất chế độ 
đa nguyên ấy không phải bắt 
nguôn từ bản chất nền chính trị 
dân chủ cộng hòa của ta. Đó 
chỉ là do tình hình thực tế lúc 
đó cần phải như thế. Trong 
tình thế hiểm nghèo buộc ta 
phải chấp nhận một số yêu 
sách ngang ngược của bọn 
thực dân đế quốc và tay sai của 
chúng. Lúc ấy, các đảng phái 
phản động đối lập được hoạt 
động công khai và tham gia 
chính quyền nhà nước. Chúng 
đá chống phá ta trắng trợn, gầy 
biết bao thiệt hại cho công 
Cuộc kháng chiến kiến quốc, 
Bây nhiều tội ác đã man với 
đồng bào ta. Khi quân đế quốc 
rút thì chúng cũng tự bỏ chạy 
theo quan thầy của chúng. 


Trên nửa thế kỷ dân tộc ta 
đấu tranh quyết liệt chống 
ngoại xâm, lịch sử đã sàng lọc 
kỹ càng. Tất cả những người 
con ưu tú của dân tộc đều gia 
nhập Đảng cộng sản và các 
đoàn thể cách mạng, hoặc do 
hoàn cảnh nào đó không trực 
tiếp tham gia cách mạng và đi 
theo kháng chiến được thì họ 
cũng ủng hộ cách mạng, Ủng 
hộ kháng chiến. Chính Đảng 
cộng sản đã xây dựng nên khối 
đại đoàn kết dân tộc. Đảng 
cộng sản vừa là hạt nhân, vừa 
là lực lượng lãnh đạo khối đại 
đoàn kết ấ âyY. Đảng cộng sản và 
chính quyền nhà nước đã huy 
động, tổ chức toàn dân đấu 
tranh qua các cao trào cách 
mạng, và cả những khi cách 
mạng thoái trào phải giữ gìn 


lực lượng đề giành thắng lợi. 


từng bước tiến tới giành thắng 
lợi hoàn toàn. Nhưng có những 


kẻ cố tình phủ nhận sự thật đó. 
Dĩ nhiên, điều khó tránh khỏi 
là trong quá trình cách mạng, 
Đảng ta, Nhà nước ta có những 
sai lầm khuyết. điểm, những 
yếu kém. Một số phần tử phản 
động muốn lợi dụng điều này 
để phá hoại chúng ta. Có kẻ tự 
nhận mình là Bói kháng 
chiến Việt nam” nhưng lại 
xuyên tạc cuộc đấu tranh 
chồng ngoại xâm, cho đấy là 

“cuộc chiến ý thức hệ”, đánh 
đồng lực lượng đại diện cho 
dân tộc với những thế lực 
chống lại dân tộc, những kẻ 
phản bội cách mạng ; từ đó đòi 
thực hiện chế độ “chính trị đa 
nguyên”. Gương mặt những tổ 
chức chính trị, những con 
người được họ xem là sáng giá 
nhất, định đem ra đối sánh với 
Đảng cộng sản, với những 
người yêu nước cách mạng 
trong một thể chế đa nguyên 
thì chẳng ai lạ gì, đó thật sự là 
những cái quái thai chính trị, 
những bộ mặt phản dân hại 
nước. 

Ngày nay chúng ta đang 
sống rong một thế giới 81aO 
lưu và hợp tác rộng rãi nhưng 
cũng đây biến động. Đất nước 
ta đã giành được những thành 
tựu rất quan trọng trong công 
cuộc đôi mới nhưng vân đang 
còn nhiều khó khăn to lớn. 
Những khó khăn đó không 
phải do nguyên nhân không 
hòa hợp, hòa giải dân tộc, mà 
do nhiều nguyên nhân khách 
quan và cả chủ quan trong đó 
có nguyên nhân phá hoại của 
các thế lực thù địch trong và 
ngoài nước đang lớn tiếng đòi 
“hòa hợp hòa giải”, đòi “đa 


Thư gửi Bộ biên tập 


nguyên chính trị”. Sự tôn tại 
và phát triển của dân tộc Việt 
nam đang đòi hỏi mỗi con 
người _Việt nam ở mọi giai 
cấp, tâng lớp, dân tộc, tôn 
giáo... có quá khứ và hoàn 
cảnh hiện: thời khác nhau, đều 
phải cố kết nhau trong đại gia 
đình dân tộc Việt nam. Sự cô 
kết ấy hiển nhiên phải có một 
mục tiêu chung, như Chủ tịch 
Hồ Chí Minh trước đầy đã nói: 

“Khi nào cùng ý chí, cùng kỳ 
vọng thì khi ây mới có đoàn 
kết, bằng không thì có hô hào 
đoàn kết mây đi nữa cũng 
không thể nào đoàn kết 
được”). Mục tiêu đó hiện nay 
là dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, văn minh, do Đảng 
cộng sản đề xướng và đang 
được thực hiện. Ai thực lòng 
ủng hộ và đóng góp vào sự 
nghiệp vẻ vang đó thì sẽ hòa 
nhập cùng dân tộc, vào khối 
đại đoàn kết dân tộc, dưới Sự 
lãnh đạo của Đảng cộng sản. 
Đoàn kết dân tộc từ trước đến 
nay và từ nay về sau đâu có 
cần đến nền “chính trị đa 
nguyên”. Cái “chính trị đa 
nguyên” mà họ mưu toan thực 
hiện chính là nhằm hạ thấp và 
xóa bỏ vai trò lãnh đạo của 
Đảng cộng sản, gây mất ổn 
định chính trị. Đây thật sự là 
hiểm họa cho dân tộc. Những 
kẻ hô hào “đoàn kết dân tộc 
trong một nên chính trị đa 
nguyên” thực chất là những kẻ 
mưu toan phá hoại khối đại 
đoàn kết dân tộc, phá hoại sự 
vươn tới tương lai tốt đẹp của 
đất nước C1 


(3) Báo Thanh niên, số 2 (ngày 21- 
6-1925) 
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Sinh hoat tư tưởng 
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ÂU nay, dưới con mắt 

mọi người, uy tín và tài 

năng của ông X chẳng 
có gì đặc biệt cả. Nhưng từ khi 
ông trúng vào cấp ủy, rồi trở 
thành một trong những nhân 
vật đứng đầu địa phương thì 
tên tuổi ông cứ nổi như cồn và 
“tài năng” của ông nở rộ như 
hoa mùa xuân. 

Chẳng phải nói ngoa đâu, 
mà đúng là như vậy. Tên tuổi 
ông trước đây rất ít người biết 
đến. Công bằng mà nói thì ông 
có viết được một vài bài báo, 
nhưng không vì thế mà nôi 
danh, bởi vì những bài báo ấy 
chẳng có tiếng vang gì cả và 
tên tác giả của nó - tên ông - 
chỉ được ¡in nho nhỏ, khiêm 
tốn dưới mỗi bài báo như trăm 
nghìn tác giả bình thường 
khác. Nhưng nay, tên tuôi ông 
thì cả cái tỉnh này đều biết, bởi 
vì nó xuất hiện liên tục trên 
báo chí, đài phát thanh và vô 
tuyến truyền hình của địa 
phương. Mọi người thật sự 
ngạc nhiên và thán phục vì cái 

“sức viết” và sự “uyên bác” ở 
ông. Ông viết và phát biểu về 
mọi vấn đề thuộc mọi lĩnh 
vực. Từ nông nghiệp, công 
nghiệp, phân phối lưu thông, 
đến văn hóa văn nghệ, giáo 
dục, y tế, thể dục thể thao, 
khoa học kỹ thuật... vấn đề 
nào ông cũng tỏ ra am hiêu 
tường tận, lý luận sắc bén. Một 
số bài nói chuyện của ông khi 


32 


NGUYỄN ĐỈÌNH BẢNG 


ông tới thăm các ngành, các cơ 
sở nhiều khi chẳng có nội 
dung øì cũng được In lên báo 
và phát trên đài của địa 
phương ; mà còn đăng ở vị trí 
rất trang trọng nữa chứ. Còn 
tên ông thi được đưa lên đầu 
bài, in chữ to, có gạch dưới, 
khác hẳn lệ thường. 

Uy tín và tài năng của ông 
X rõ ràng là có những bước 
tiến nhảy vọt. 

Đối lập với trường hợp ông 
X là trường hợp của ông Y, 
Giống như ông X trong giai 
đoạn hiện tại, trước kia ông Y 
cũng đã từng là một nhân vật 
mà tên tuổi được rất nhiều 
người biết đến. Chẳng hạn : 

- Xe ô tô của ông sơn màu 
øì, biển số bao nhiêu, mọi 
người đều biết. Vì thế, chẳng 
cần dán giấy ưu tiên, khi qua 
cầu phà thuộc địa phương các 
nhân viên bảo vệ bao giờ cũng 
mời xe ông lên trước. 

- Ông đi thăm cơ sở nào, 
đơn vị nào đều báo trước vài 
ngày để các cơ sở và đơn vị đó 
chuẩn bị đón tiếp cho chu đáo. 
Và, tất nhiên khi ông đi có cả 
các phóng viên truyền hình và 
báo chí của địa phương đi 
theo. 

- Ông tới dự hội nghị nào 
thì hội nghị đó trở nên quan 
trọng và bài phát biểu của ông 
bao giờ cũng được báo chí địa 


phương đăng nguyên văn, Ở vị 
trí trang trọng nhất. 

Nhưng tất cả những điều 
nói trên chỉ là dĩ văng của một 
thời : thời “oanh” của ông Y. 
Sở di chỉ gọi là thời “oanh” 
bởi vì bây giờ, theo cách gọi 
của đâm cán bộ trẻ thì ông 
đang lâm vào thời “ hệt". 

Đúng là ông Y liệt thật. Tại 
đại hội đảng bộ tỉnh vừa rồi, vì 
một số lý do, ông không tham 
gia cấp ủy nữa. Mà đã không 
tham gia cấp ủy thì uy tín và 
tài năng của ông dường như 
chẳng còn gì ; tên tuôi của ông 
cũng lu mờ. Nhiều hội nghị 
quan trọng ông không được 
mời ; các bài nói, bài viết của 
ông người ta không chú ý như 
trước. Trước đây ông nói 
người ta nghe, ông phán người 
ta chịu. Bây giờ thì ông nói 
ông nghe, ông phân ông làm... 
Âu đó cũng là chuyện thường 
tình và dễ hiểu. 

“Có lên có xuống”, “có vào 
có ra”, đó là chuyện hết sức 
bình thường trong công tác 
cán bộ. Điều muốn nói ở đây 
là các cơ quan thông tin đại 
chúng không nên “thái quá” 
trong khi tuyên truyền cho cá 
nhân các đồng chí lãnh đạo. 
Và, bản thân người lãnh đạo 
cũng nên biết tự kiềm chế, biết 
dừng lại ở những giới hạn cần 
thiết. Mọi sự vật, hiện tượng 
đều có điểm dừng. Nếu không 
như vậy thì chỉ dẫn tới những 
hệ quả xấu mà thôi. 

Đảng và Chính phủ vẫn 
thường nhắc báo chí cần giảm 
bớt việc đưa những tin mang 
tính lễ tân, hiểu hỷ là hoàn 
toàn có lý C 


`) Thế giới: Vấn để, sựkiện. 
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ÁCH đây một năm, Việt nam đã trở 

thành thành viên đầy đủ của Hiệp hội 

các nước Đông - Nam Á (ASEAN). Sự 
kiện này đánh dấu bước phát triên mới của Việt 
nam trong quan hệ quốc tế và trong quá trình 
hội nhập với nền kinh tế thế giới. Đây cũng là 
một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị 
quốc tế nói chung và khu vực Đông - Nam Á 
nói riêng. 

Trên bước đường phát triên, Việt nam cũng 
như các nước Đông - Nam Á khác đều đang 
đứng trước những thách thức to lớn. Đồ là sự 
cạnh tranh ngày một gay gắt về kinh tế, thương 
mại, dân tới đòi hỏi cầp bách phải hiện đại hóa 
nhanh chóng nhằm phát triên năng động và 
nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. 
Đó là sự thách thức của chính sách bảo hộ mậu 
dịch trong khi trình độ phát triển của các quốc 
gia còn quá chênh lệch. Đó là mâu thuẫn ngày 
càng lớn. và gay. gắt giữa sự phát triển với việc 
giải quyết các vấn đề về xã hội, môi sinh - môi 
trường và cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên. Đó là 
nhu cầu giải quyết các vấn đề về lãnh thổ quốc 
gia, về dân tộc và sắc tộc bằng đối thoại, nhằm 
tạo lập bầu không khí hòa bình, ổn định, an 
ninh cho sự hợp tác và phát triển của mỗi khu 
vực. 

Để vượt qua những thách thức có tính toàn 
câu, đạt tới những mục tiêu của từng quốc gia 
và khu vực, các quốc gia cần phải hợp tác với 
nhau, khai thác và phát huy những lợi thế về 
chính trị, kinh tế, điều kiện tự nhiên, văn hóa, 
và quan hệ quốc tế. 

Sự hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước 
ASEAN có một chỗ dựa khá vững chắc, đó là 
sự tương đồng trong nhiều lĩnh vực. Có thể nói, 
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điểm tương đồng lớn nhất, căn bản nhất là các 
nước này cùng chung một mục tiêu : hòa bình, 
độc lập, ổn định, hợp tác phát triển và thịnh 
vượng. Đó cũng là nguyện vọng khát khao của 
hơn bốn trăm triệu dân ASEAN và của toàn thể 
nhân dân trong khu vực này. 

Lợi ích chung của các quốc gia dân tộc trong 
khu vực, về cơ bản là nhất trí. Đây là nét tương 
đồng có tính chất chi phối và quyết định nhất 
đối với các quan hệ hợp tác và phát triển của 
các nước, nó được tạo dựng từ những điều kiện 
lịch sử lâu đời và quan hệ hữu nghị giữa các 
nước. Sự tương đồng đó là điều kiện quan trọng 
hàng đầu đưa cộng đồng ASEAN và toàn khu 
vực đến một tương lai xán lạn - một “kỷ nguyên 
châu Á - Thái bình dương”. 

Việt nam và các nước khác trong ASEAN có 
những điều kiện tự nhiên và xã hội rất gần gũi 
VỚI nhau. Họ có chung vùng. trời, vùng biển ; có 
nguồn tài nguyên rừng, biển phong phú ; có 
chung một vùng khí hậu rất thuận lợi cho phát 
triên nông nghiệp ; đồng thời cũng có chung 
nhược điêm là nguồn sống chính của nhiều 
nước trước đây đều dựa vào nông nghiệp kém 
phát triển. Đa phần các nước từng là thuộc địa : 
thuộc Pháp, như Việt nam ; thuộc Anh, như Ma- 
lai-xI-a, Xin-ga-po ; thuộc Hà lan, như In-đô- 
nê-xi-a, v.v.. Thông thường, các nước đã có 
những yếu tố tương tự nhau về tự nhiên, về lịch 
sử, xã hội, thì cũng có những yếu tố gần gũi 
nhau về kinh tế. Cụ thể, các nước này hiện có 
sự giống nhau về cơ cấu sản xuất hàng hóa nói 
chung và cơ cấu hàng hóa xuất khẩu nói riêng ; 
về những chính sách kinh tế (do đó có điều kiện 
thuận lợi để trao đổi, học hỏi lẫn nhau) ; v 
những kinh nghiệm được đúc kết từ thực tiễn, 
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kế cả kinh nghiệm xương mấu trong quá trình 
đấu tranh giành độc lập dân tộc, thoát khỏi sự lệ 
thuộc nước ngoài. 

Bên cạnh việc xem xét những nét tương 
đồng, để đi đến sự hợp tác ngày càng rộng rãi 
và hiệu quả hơn trên tất cả các lĩnh vực, cũng 
cần phải hiểu biết cặn kẽ những nét khác biệt 
giữa các nước trong Hiệp hội. Trong hoàn cảnh 
thế giới ngày nay, khi “vừa đấu tranh và cạnh 
tranh với nhau, vừa hội nhập và hợp tác với 
nhau” được các nước coi như một tất yếu đề 
cùng tồn tại và phát triển, thì sự khác biệt giữa 
các nước chưa hẳn chỉ là khó khăn, trở ngại, mà 
có thể lại là những điều kiện cần thiết để đa 
dạng hóa nội dung các quan hệ hợp tác, hoặc để 
các nước khai thác, phát huy những nét riêng, 
bổ sung cho nhau. Khác với các thành viên 
khác trong ASEAN, Việt nam xây dựng nền 
kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nhưng rõ 
ràng điều đó không ngăn trở Việt nam gia nhập 
ASEAN. Về kinh tế, giữa các nước trong Hiệp 
hội và Việt nam còn khoảng cách khá xa về 
nhiều mặt. Vài chục năm gần đây, nhờ thực 
hiện chính sách kinh tế linh hoạt, thích ứng 
nhanh với thị trường thế giới, thu hút đầu tư 
nước ngoài rộng rãi, thực hiện sự liên kết và 
phân công hợp tác kinh tế trong và ngoài khu 
vực, nhiều nước ASEAN đã xây dựng được một 
nền kinh tế năng động, phát triển nhanh. Dựa 
vào con số thống kê (tính đến hết năm 1995) 
của các nước ASEAN để so sánh thì thấy rõ. 
GDP bình quân đầu người ở nước cõ mức cao 
nhất như Xin-ga-po là 18 025 USD ; ở nước có 
mức thấp như In-đô-nê-xi-a là 650 USD ; còn ở 
Việt nam chỉ có 220 USD. Về mức dự trữ ngoại 
tệ, Xin-ga-po : 53 tỉ USD ; In-đô-nê-xi-a : 12 tỉ 
USD ; Việt nam : 1 tỉ USD. Về xuất khẩu, Xin- 
ga-po : 88,8 tỉ USD ; In-đô-nê-xi-a : 37 tỉ USD, 
Việt nam : 5,4 tỉ USD. Trong khi các nước như 
Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a đã trở thành thành viên 
của Câu lạc bộ những nước có nên kinh tế mới 
công nghiệp hóa, thì Việt nam mới chỉ bước vào 
giai đoạn đầu thực hiện quá trinh công nghiệp 
hóa hướng về xuất khẩu. Về cơ sở hạ tầng kinh 
tế kỹ thuật, nhất là hệ thống đường sá, sân bay, 
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bến cảng, quy hoạch và kiến thiết đô thị..., 
chúng ta thua xa các nước ASEAN. Về cơ cấu 
kinh tế, trong khi các nước bạn trong ASEAN 
đã khẳng định được vai trò của công nghiệp 
(bao gồm. công nghiệp truyền thống, công 
nghiệp chế biến, công nghiệp mới) đối với sự 
phát triển của nền kinh tế..., thì ở nước ta vai trò 
nông nghiệp còn rất quan trọng trong nền kinh 
tế (tỷ trọng nông nghiệp đang còn chiếm phần 
đáng kể trong GDP ; công nghiệp, nhất là công 
nghiệp chế biến, công nghiệp kỹ thuật cao, còn 
rất yếu). Khu vực dịch vụ ở nước ta chỉ mới 
phát triển, nên chưa thể có một định hướng 
chuẩn xác, do đó chưa giúp gì được nhiều cho 
sự phát triển sản xuất và các hoạt động khác của 
nền kinh tế. 
k2 
% % 


Để Việt nam hội nhập nhanh chóng và có 
điều kiện phát triển theo kịp các nước ASEAN, 
chúng ta cần thực hiện một số giải pháp cơ bản 
mang tính tất yếu của quá trình hội nhập và phát 
triển : 

Thứ nhất, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ 
thống luật pháp, mà trực tiếp nhất ở đây là luật 
đầu tư nước ngoài và trong nước, luật ngân 
sách, luật kế toán và kiểm toán, luật ngân 
hàng... và hệ thống chính sách cởi mở nhưng có 
nguyên tắc nhằm thu hút đầu tư nước ngoài ; 
đặc biệt, nên có những quy định ưu đãi đối với 
các nước ASEAN trong việc hợp tác, đầu tư vào 
Việt nam. Đơn giản hóa các loại thủ tục như : 
thủ tục cấp giấy phép đầu tư, thủ tục hải quan, 
thủ tục thị thực nhập cảnh, v.v.. 

Thứ hai, đây nhanh quá trình đối mới cơ chế 
quản lý; khẩn trương thực hiện có hiệu quả cải 
cách nên hành chính ; cấu trúc lại cơ cấu kinh 
tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
hướng về xuất khẩu và thay thế nhập khẩu ; có 
kế hoạch đề nhanh chóng và mạnh dạn đổi mới 
trang thiết bị, á áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng 
quốc tế, nhằm tạo ra lượng hàng hóa có chất 
lượng và sức cạnh tranh cao. 


(Xem tiếp trang 57) 
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ƯỚC Nga vừa trải qua một sự kiện 
ìN-° trị trọng đại liên quan đến vận 

mệnh và con đường đi của đất nước. Đó 
là cuộc bầu cử tông thống mà thực chất là một 
cuộc đâu quyết liệt giữa hai ứng cử viên nặng 
ký nhất là ông B.En-xin (đương kim tổng 
thống) và ông G. Diu-ga-nốp (Chủ tịch Đảng 
cộng sản Tiên bang Nga). Trải qua hai vòng bầu 
cử, với số phiếu ủng hộ 53,7% ở vòng hai, tổng 
thống En-xin đã được tái cử. Theo một số nhà 
phân tích, đối với ông B.En-xin, cuối cùng thì 
cuộc bầu cử cũng đã kết thúc một cách tương 
đối suôn sẻ và thuận lợi. Tuy nhiên, những vấn 
đề của nước Nga đặt ra sau bầu cử lại không 
phải dễ dàng. 

3O, với nhiệm kỳ đầu, nhiệm kỳ thứ hai này 
của tổng thống En-xin đang đứng trước không 
ít những khó khăn và thách thức. Bối cảnh nước 
Nga hiện nay với nhiều chuyển biến sâu sắc và 
phức tạp về chính trị, kinh tế, xã hội đặt ra 
những vấn đề to lớn và rất khó lường. 

Điều đễ nhận thấy đầu tiên từ cuộc bầu cử 
tông thống là /ực lượng đối lập với chính quyên 
không phải là nhỏ. Xã hội Nga những năm vừa 
qua đã phân hóa thành nhiều khuynh hướng, 
nhiều trào lưu tư tưởng và màu sắc chính trị ; 
xuất hiện hàng trăm chính đàng và phong trào. 
Những đàng phái và tô chức đó đại diện cho 
nhiều đường lối, tiếng nói khác nhau, do vậy, 
chúng làm phân tán sự ủng hộ đường lối của 
chính phủ. 

Trong khung cảnh chính trị phức tẠp với 
nhiều sắc thái của các lực lượng đối lập, lực 
lượng lớn nhất làm chao đảo chính trường Nga 
hiện nay là lực lượng cánh tả mà nòng cốt là 
Đảng cộng sản liên bang Nga (KPRF). Chính 
quyền buộc phải thừa nhận một thực tế là có 
một lực lượng như thế, một phong trào như thế 
đang dần dàn lớn mạnh, chiếm lĩnh vị trí trên 
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chính trường nước Nga, làm thay đôi cần cân 
lực lượng nước Nga. 

Đảng cộng sản liên bang Nga hiện có 
khoảng 55 vạn đàng viên, là đảng có cơ sở 
trong quần chúng mạnh nhất và rộng rãi nhất 
(hơn 2 vạn tổ chức cơ sở đảng ở tất cả các địa 
phương ở Nga). Đảng cộng sản liên bang Nga 
có quan hệ với hơn 150 đảng và phong trào trên 
thế giới. Trong điều kiện khó khăn hiện nay, 
với tư cách là lực lượng đối lập chính, Đảng 
cộng sản liên bang Nga đã từng bước xâc lập vị 
trí và ảnh hưởng của mình trong đời sống chính 
trị đất nước. 


Phong trào cộng sản ở Nga ngày càng thu 
hút sự ủng hộ rộng rãi của quần chúng và các 
đẳng phái. Bằng sự liên minh với các tổ chức, 
phong trào như “Chính quyền nhân dân” của 
cựu thủ tướng Liên xô N. Rư-sơ-cốp, “Đảng 
nông nghiệp Nga” của ông M. Ráp-sin, Đảng 
cộng sản liên bang Nga đã chứng tỏ sự uyên 
chuyển, mềm dẻo, linh hoạt trong sách lược: và 
chiến lược của mình. Trong cuộc bầu cử tông 
thống vừa qua, Chủ tịch Đảng cộng sản liên 
bang Nga G. Diu-ga-nốp đã được hơn 200 tổ 
chức và phong trào cánh tả ủng hộ, nhận được 
40,3% số phiếu bầu. Trong con mắt của 30 triệu 
cử tri, Đảng cộng sản liên bang Nga là nơi gửi 
gắm những niềm tin, lẽ công bằng và tính nhân 
bản. Với một số người khác, đó là lối thoát của 
nước Nga khỏi sự bế tắc hiện tại. 

Một điều không ai có thể phủ nhận được là 
trong những năm dưới chính quyền Xô-viết do 
Đảng cộng sản lãnh đạo, những giá trị truyền 
thống tốt đẹp của đất nước và con người Nga đã 
được bảo tồn và nâng lên thành những giá trị 
thiêng liêng làm nên sự vĩ đại của một dân tộc, 
một đất nước xếp vị trí hàng đầu thế gIỚI. Trở 
về với quá khứ, đối với một số người, là trở về 
với những giá trị tốt đẹp đó. 
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Trong bối cảnh nước Nga có sự phân hóa sâu 
sắc như hiện nay, để tồn tại và tiếp tục phát 
triên, phong trào cộng sản đứng trước nhiều vấn 
đề mới phức tạp về phương hướng, đường lối và 
phương. pháp đầu tranh, về bài học tăng cường 
đoàn kết nội bộ... Sau bầu cử, các lực lượng 

cộng sản và dân tộc yêu nước tiếp tục phát triển 
mở rộng cơ sở đảng trong quần chúng, dự định 
thành lập phong trào mới, tiến hành đại hội 
thành lập và bầu ban lãnh đạo thống nhất. 


Những gì đã và đang diễn ra ở Nga, từ cuộc 
bầu cử vào Ðu- ma quốc. gia thắng. 12-1995 cho 
đến cuộc bầu cử tổng thống Nga vừa qua ‹ đa cho 
thấy : khác với dự đoán và mong muốn của 
những phần tử chống cộng, chủ nghĩa cộng sản 
không những không chết, mà đã và đang thực 
sự được phục hồi. Nó đã hiện diện khỏe khoắn, 
trở thành một lực lượng lớn mạnh, một đối 
trọng đáng được quan tâm trên chính trường 
nước Nga. Điều đó chứng tỏ lý tưởng của nó 
vẫn có sức sống trường tôn. Những giá trị cao 
đẹp mà cách đây hơn một thế kỷ, Mác, Ăng- 
ghen và sau này là Lê-nin đã vạch ra vẫn là 
những mục tiêu của những người cộng sản và 
niềm tin của đông đảo nhân dân Nga. Với vai 
trò của mình trong Ðu-ma quốc gia (có gần 200 
đại biểu), và trong xã hội, phong trào cộng sản 
cũng Duộc giới chức trong chính quyên phải 
thay đôi cách nhìn nhận, không thể tiếp tục giữ 
thái độ chống đối như cũ, cũng như không thể 
giữ nguyên những chính sách như cũ. 

Thách đố thứ hai đối với Chính phủ Nga 
hiện nay là !àm sao đưa đất nước ra khỏi tình 
trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội, đưa nước 
Nga vươn lên tương xứng với tiềm năng ‹ của nó. 
Bức tranh kinh tẾ Nga hiện nay không mây sáng 
sủa. Chính quyền Nga đã chỉ rất nhiều tiền 
trong chiến dịch bầu cử tổng thống vừa qua. 
Đây cũng là thời điểm chính quyền giảm sự thu 
nhập về thuế. Trong khi đó, tổng số lương mà 
các cơ quan, xí nghiệp còn nợ lại đã lên tới 5,8 
tỉ đô la. Thâm hụt ngân sách trong quý 1-1996 
là 20 tỉ đô la. Triển vọng về kết quả của việc 
thực hiện đường lối kinh tế mới của chính phủ 
để có thể vực dậy nền kinh tế vẫn còn là điều xa 
VỚI. 
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Nhìn nhận một cách khách quan, cuộc cải 
cách kinh tế diễn ra ở nước Nga hơn 4 năm qua 
cũng đá đem lại một. số kết quả nhất định, 
nhưng còn rất nhiều vấn đề nan giải. Cuộc cải 
cách này đã mang lại lợi ích cho một số người. 
Họ đá giàu lên nhanh chóng và trở thành tầng 
lớp tư sản mới của nước Nga. Tuy nhiên, đời 
sống nhân dân nói chung mà đặc biệt là của 
người lao động ở thành phố và tuyệt đại bộ 
phận nông dân không những không được cải 
thiện mà có phần bị giảm sút nghiêm trọng. 
Gần 1/3 số dân Nga (khoảng 50 triệu người) có 
thu nhập dưới mức nghèo khổ. Trong khi đó 
cuộc chiến tranh ở Trê-sni-a với những hậu quả 
khôn lường về người và của vẫn đề nặng lên 
tâm trí người dân Nga, tạo nên những cơn sóng 
ngầm chia rẽ sự hòa hợp dân tộc và ổn định đất 
nước. Những vụ đánh bom và dọa đánh bom 
liên tiếp ở Mát-xcơ-va cùng một số nơi khác 
sau bầu cử cho thấy cuộc đấu tranh của chính 
quyên Nga chống tội phạm và tham nhũng sẽ 
vẫn còn là cuộc đấu tranh lâu dài và vô cùng 
phức tạp. 

Có lẽ, sự rạn nứt lớn nhất trong xã hội Nga 
5 năm qua kể từ khi chủ nghĩa xã hội hiện thực 
ở nước này sụp đồ là sự khủng hoảng về tư 
tưởng, sự đổ vỡ về tinh thần và sự “bần cùng 
hóa” về đạo đức. Hơn ai hết, chính người dân 
Nga đã cảm nhận được thực tế này. Trong nên 
chung của xã hội, khi mà một số người chối bỏ 
quá khứ, quay lưng với lịch sử, còn một số khác 
lại mất lòng tin vào chế độ xã hội hiện tại thì 
việc định hướng tư tưởng là vấn đề căn bản cho 
sự tồn tại và phát triển đất nước. Ở Nga như có 
sự hãng hụt, như đang thiếu vắng một định 
hướng tư tưởng rõ ràng. Điều này thể hiện rõ 
trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua, chưa có 
một đảng phái chính trị nào có đủ sức thu hút về 
tư tưởng để có thể chiếm được cảm tình trong 
tuyệt đại đa số nhân dân. 

Một vấn đề khác đặt ra cho nước Nga sau 
cuộc bầu cử là nội bộ chính uyên Nga hiện 
nay như thế nào. Cuộc bầu cử tông thống đã tạo 
ra những liên minh mới đồng thời cũng tạo ra sự 
phân hóa mới trong nội bộ chính quyền Nga. 
Theo một số nhà phân tích, sự thắng lợi của 


tổng thống B.En-xin không có nghĩa là tạo được 
sự ốn định ngay lập tức ở Nga. Trái lại, chưa 
biết chừng một thời kỳ bất ốn chính trị mới ở 
điện Crem-li sẽ xảy ra. Cuộc tranh giành quyền 
lực và ảnh hưởng giữa các lực lượng đồng minh 
của tông thống B. En-xin xoay quanh ba cạnh của 
một tam giác quyền lực : Thủ tướng đương nhiệm 
.__ V. Tréc-nô-mức-đin, tướng về hưu A.Lê-bét và 
Chánh văn phòng tổng thống vừa được bổ 
nhiệm A. Chu-bai- -xơ. Tướng Lê-bét hy vọng 
trở thành tổng thống năm 2000, đã tuyên bố : 
“ Một dòng máu mới sắp chảy vào vị trí của 
quyên lực. Và tôi là một ví dụ của dòng mấu 
mới đó”. Thủ tướng Trếc- -nô-mức-đin thì nói 
& không chuyển giao quyền lực cho bất kỳ 
. Do các thành viên tham gia bao gồm 
nhện lực lượng khác nhau như vậy, liệu Chính 
phủ Nga có tạo được một SỨC mạnh thống nhất 
để xóa bỏ mọi sự chia rẽ vốn đã ăn sâu trong 
lòng nước Nga, có thể đưa nước Nga thoát khỏi 
khủng hoảng kinh tế - chính trị và xã hội hiện 
nay được không ? Và hơn hết, nó có tiêu biểu 
cho ý chí, nguyện vọng và lợi ích của toàn dân 


Thế giới: Vấn đề, sư Hiện 


tộc không ? Đó là những câu hỏi không dễ trả 
lời. 

Cũng như nhiều dân tộc khác, người Nga 
hay có cách so sánh bằng hình tượng. Người ta 
nói rằng, dưới thời cộng sản, nước Nga đã từ 
chỗ là một nước “thường thường bậc trung” 
vượt lên thành siêu cường nhất nhì thế giới. Còn 
đến thời ông Goóc-ba-trốp đã làm cho nó từ vị 
trí hàng đầu tụt xuống hạng cuối. Người ta còn 
nói, dưới thời Xô-viết người dân thiệt về cái 
miệng ít được nói (do cơ chế tập trung), nhưng 
cái bụng lại được no, con người được bảo hiểm 
và an toàn tuyệt đối. Còn thời cải tổ, cái miệng 
được sử dụng hết cỡ (nhờ dân chủ hóa, công 
khai hóa), nhưng cái bụng thì lép dần và con 
người chẳng được ai chăm lo bảo vệ. 

Những so sánh ấy chưa hẳn đã chính xác 
nhưng nó cũng nói được nhiều điều. Tuy nhiên 
người ta còn để ngỏ chưa khái quát về nước Nga 
hiện nay, đặc biệt là nước Nga sau cuộc bầu cử 
tổng thống. Điều đó còn chờ vào sự trả lời của 
thực tế.) 


VIỆT NAM... 


(Tiếp theo trang 54) 


Thứ ba, Nhà nước ta cần phải đầu tư thích 
đáng vào việc đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cần 
bộ có năng lực đề tham gia các hội nghị thường 
kỳ và các hoạt động của ASEAN. Cần sớm 
tham gia vào khu vực mậu dịch tự do (AFTA) 
để tận dụng những thuận lợi của các thành viên 
AFTA, và có như vậy Việt nam mới thực sự là 
một thành viên với ý nghĩa thật đầy đủ của 
ASEAN. 

Ngoài ra, nước ta cần sớm có nhữmg cải cách 
căn bản hơn trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng ; 
đa dạng hóa các định chế tài chính, đặc biệt đối 
với khu vực tư nhân, để tài chính, ngân hàng 
thực sự là đòn bẩy quan trọng thúc đẩy nền kinh 
tế phát triển và hòa nhập với ASEAN. 

Sau một năm hoạt động chính thức trong 
Hiệp hội các nước Đông - Nam Á, chúng ta tiếp 


tục khẳng định : Việt nam trở thành thành viên 
đầy đủ của ASEAN là một điều tất yếu trong 
bối cảnh quốc tế hiện nay. Giữa Việt nam và 
các nước khác trong Hiệp hội có những điểm 
tương đồng và khác biệt là lẽ tất nhiên, bởi tính 
độc lập của mỗi quốc gia cũng như bởi hoàn 
cảnh cụ thể của mỗi nước. Đảng và Chính phủ 
Việt nam ý thức rõ những thuận lợi, thời cơ và 
những thách thức, đã đề ra những quyết sách 
thích hợp với đường lối đổi mới đất nước và các 
mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đúng đắn, có 
chính sách mở cửa, hội nhập và hợp tác cởi mở 
với khu vực và thế giới, cộng với sự nỗ lực lớn 
lao của nhân dân ta nhằm thực hiện sự liên kết, 
gắn bó và tin cậy lẫn nhau giữa các nước trong 
Hiệp hội. Đó là điều kiện căn bản để chúng ta 
cùng các nước trong cộng đồng thực hiện thắng 
lợi mục tiêu chung : hòa bình, ổn định, hợp tác. 
phát triển và thịnh vượng 
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QUđ SáCH BqO NƯỚC NGOẠI 


“GIÁ TRỊ CHÂU Á” 


(á IÁ trị châu Á” là một đề tài thu hút sự 
tham gia tranh luận rộng rãi ở cả 
phương Tây. lẫn phương Đông. Mặc 

dù còn có ý kiến cho rằng, không. thể có một ' giá 

trị châu Á”, vì châu Á có quá nhiều truyền thống 
văn hóa, từ Phật giáo, Khổng giáo, Thiên chúa 
giáo đến Ấn độ giáo và Hồi giáo... Song hầu hết 
các chuyên g1a vần khẳng định là có một ' giá trị 
châu Á”, và giá trị này là yếu tố then chốt tạo 
nên sự phát triển thần kỳ của nhiều nước châu Á. 


Vậy “giá trị châu Á" là gì và đặc điểm của nó 
như thế nào ? 

Nói một cách ngắn gọn nhất, “giá trị châu Á” 
là các thành quả vật chất và tinh thần mà các dân 
tộc châu Á đã đạt được, những thành quả này có 
ý nghĩa sâu sắc, và được đa số các tầng lớp trong 
xã hội thừa nhận. Nó bao gồm một số đặc điểm 
nổi bật sau : 

- Tinh thần tự lực tự cường ; ý thức dân tộc 
cao và lòng yêu nước nồng nàn. 

- Đạo đức lao động và tinh thân kỷ luật cao. 

- Các yếu tố truyền thống về tổ chức xã hội : 
tính tập thể, sự phục tùng, coi trọng lợi ích cộng 
đồng, cOI trọng cầu trúc gia đình, kính trọng 
người cao tuổi v.v. 


Động lực then chốt của sự phát triển 


Chính nhờ biết bảo tôn và phát huy bản sắc 
văn hóa dân tộc, kết hợp với tiếp thu có chọn lọc 
những tinh hoa văn hóa của nhân loại mà nhiều 
nước châu Á đã thành công trên con đường xóa 
bỏ đói nghèo, tiến tới phồn vinh. Hay nói một 
cách khác, “giá trị châu Á” cộng với tinh hoa 
văn hóa nhân loại đã tạo ra sự phát triển nhanh 
chóng. Người ta đã nhiều lần nói đến chuyện 

“tính cách” Nhật bản đã giúp Nhật đuổi kịp và 
vượt nhiều nước phương Tây chỉ trong một thời 
gian ngắn. Hay như trường hợp của Đài loan, 
thành công của Đài loan là do tố chất văn hóa : 
một hệ thống văn hóa mới được kết hợp giữa văn 
hóa Nho giáo với văn hóa hiện đại. Hầu hết 
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NIEs Đông Á, ngoài việc khai thác các yếu tố 
truyền thống phương Đông còn biết tiếp thu có 
chọn lọc tinh hoa văn hóa của nhân loại, tạo 
thành hợp lực quan trọng thúc đấy công cuộc 
phát triển của đất nước. Nhờ ö S “giá trị châu Á" 
mà các nước Đông Á chỉ mất 40 năm đã đạt 
được điều mà phương Tây phải mất đến 2 thế kỷ. 
Tới năm 2000, kinh tế Đông Á từ Nhật tới In-đô- 
nê-xi-a sẽ tương đương sức mạnh hiện nay của 
Mỹ và đạt 4/5 sản lượng hiện tại của Cộng đồng 
châu Âu. Trong thế kỷ tiếp theo, các nước này có 
thể sẽ có tiếng nói quyết định đối với các xu 
hướng phát triển các ngành kinh tế chủ chốt của 
thế giới. Căn cứ vào nhịp độ tăng trưởng GDP và 
nhiều yếu tố khác, Ngân hàng thế giới đã đưa ra 
dự báo kinh tế đến năm 2020. Theo báo cáo này 
thì thế giới sẽ được chứng Ì kiến những pha rượt 
bắt ngoạn mục : Trung quốc sẽ vượt Mỹ để trở 
thành siêu cường kinh tế số một thế giới ; trong 
số năm nước kinh tế hàng đầu, có bốn nước 
châu Á ; và trong số mười lăm nền kinh tế mạnh 
nhất thế giới sẽ có chín nước thuộc thế giới thứ 
ba, trong đó, Thái lan sẽ vượt Anh và chiếm vị 
trí số 8. 

Theo các chuyên gia, thành công của châu Á 
bắt đầu từ gia đình. Ở châu Á, gia đình là nơi tôn 
nghiêm. Ở đó, tính chính trực được nuôi dưỡng 
và những giá trị tốt đẹp nhất được truyền từ đời 
này sang đời khác. Trong quá trình phát triển, 
các hủ tục, mê tín dị đoan... phải bị mất đi, song 
có nhiều truyền thống phải được bảo tồn ngay cả 
khi xã hội phát triển nhanh chóng. Sự phát triển 
của khoa học - kỹ thuật, đặc biệt là sự xâm nhập 
mạnh mẽ của công nghệ và lối sống phương Tây 
đã không làm mắt đi bản sắc dân tộc của châu Á. 


Các phong tục, tập quán, lễ hội, nền nếp gia đình 


* Nguôn : 1-Tạp chí Thương mại châu Á, số 10-1994 

2 - Tạp chí Tấm gương (CHLB Đức), số 11-0-1995 

3 - Tạp chí Tuần châu Á, số 15-12-1995 

4 - Tạp chí Thông tin công tác tư tưởng, số 7-1996, và 
một số bản tin tham khảo của TTXVN 


G®wa sách báo nước ngoài 


——————————————————__—_——__——_ễễ——_——_____ỐỐỀỐỒỐỐD 


vẫn tồn tại và phát triển với những nét độc đáo 
riêng của phương Đông. Kính trọng cha mẹ, 
thầy cô giÁO ; COI trọng: đạo lý, làm việc thiện, 
ghét cái xâu, cái ác... vần là những chuẩn mực 
được xã hội trân trọng, được bảo tồn và trở thành 
nội lực quan trọng của sự phát triển. Và đó chính 
là nét đặc trưng của “giá trị châu A”. 

Dân chủ từ điểm nhìn châu Á 

Trong những năm 80, thủ tướng Xin-ga-po 
Lý Quang Diệu và thủ tướng Ma-lai-xi-a Ma-ha- 
thia Mô-ha-mét có thể coi là những người đi đầu 
trong cuộc đấu tranh cho những “giá trị châu Á”, 
và mạnh mẽ chống lại sự can thiệp của nước 
ngoài vào đời sống chính trị của khu vực. Hiện 
nay có, nhiều người đưa ra khái niệm đường lối 
châu Á. Mặc dù còn có một số điểm bất đồng, 
song những nguyên tắc cơ bản đã được thống nhất, 
trong đó nội dung cơ bản gồm những giá trị : gia 
đình, tôn trọng chính quyên, nhất trí trong quyết 
định và quyền lợi tối cao của cộng đồng đối với 
cá nhân. 


Một quan chức châu Á nói : “Sự phục hưng 
của châu Á đang phát triển rất mạnh”. Thực ra, 
châu Á đã nói đến sự kết hợp giữa truyền thống 
và hiện đại từ lâu, nhưng sau khi kết thúc chiến 
tranh lạnh, vấn đề này mới trở lại một cách mạnh 
mẽ. Theo các nhà phân tích, trong số 10 chính 
sách có hiệu quả ở Đông Á, có các chính sách : 
sự cam kết xã hội giữa nhà nước và nhân dân. 
Nhà nước bảo đảm những nhu cầu cơ bản, luật 
pháp và trật tự, còn nhân dân tôn trọng chính 
quyên và tự lực cánh sinh chứ không chờ phúc 
lợi ; một môi trường đạo đức trong sạch, tự do 
báo chí nhưng có trách nhiệm xã hội và loại bỏ 
“chủ nghĩa cá nhân cực đoan” kiểu phương Tây. 

Trong một lần trả lời phỏng vấn tạp chí Tấm 
8øương (CHLB Đức), thủ tướng Ma-lai-xi-a nhấn 
mạnh : “Trong một nền dân chủ châu Á, thiểu số 
và cá nhân phải được hưởng quyền tự do. Tuy 
nhiên, các quyên tự do này không được đặt lên 
trên quyên lợi của đa số. Chúng tôi yêu cầu sự 
tôn kính người già, những cơ cấu gia đình ổn 
định, sự tôn trọng cộng đồng, và điều này khác 
với phương Tây”. Và một nhà ngoại giao 
phương Tây đã nói : “Các giá trị của phương Tây 
không phải là một khối nguyên vẹn. Một sô giá 
trị thì tốt, còn một số thì xấu. Nhưng người ta 


phải đứng ra ngoài phương Tây để thấy điều này 
cho rõ và để chính phương nhận biết đã gây 
ra sự sa sút của nó thế nào” 


„ Trong quá. trình phát triển có những truyền 
thống phải mất đi, song có nhiều truyền thống 
phải được. bảo tồn. Cháng hạn như “tôn trọng 
chính quyền” là một truyền thống mà châu Á 
cần giữ vững, bởi nó liên quan đến ổ ổn định chính 
trị - một nhân tố rất quan trọng để phát triển. 
Điều đó có nghĩa là dân chủ phải phù hợp với 
nhu cầu và nguyện vọng của xã hội. Một quan 
chức Ma-lai-xi-a phát biểu : “Ở Ma-lai-xi- -a luôn 
luôn có sự đấu tranh không ngừng giữa quyền lợi 
của cộng đồng với quyền lợi của cá nhân. Nhưng 
chúng tôi biết bên nào luôn luôn thắng : Cộng 
đồng”. Như vậy, dân chủ Ở châu Á đối lập với 
kiểu dân chủ giành cho thiểu số và cho cá nhân 
quyền ưu tiên cao nhất ; đối lập với dân chủ dựa 
trên nguyên tắc buông lỗổng và đấu tranh liên 
miên của phương Tây. Một quan chức châu Á 
sau khi dẫn ra sô liệu về tình trạng tội phạm, số 
cặp vợ chồng li đị và số các bà mẹ sống cô đơn 
ngày càng tăng ở Mỹ, đã kết luận : “Đáng lẽ cần 
phải khiêm nhường khi truyền bá những giá trị 
của họ ra bên ngoài, thì người Mỹ lại tự tin rao 
giảng về giá trị tự do cá nhân, cố ý phớt lờ những 
hậu quả xã hội... Chỉ có một xã hội hay tranh 
chấ như Mỹ mới viện cớ răng, ngăn cầm việc 
phô biến văn hóa khiêu dâm, bạo lực là làm xói 
mòn toàn bộ nên tảng của tự do ngôn luận. Báo 
chí được tự do, song phải có những quy định để 
bảo đảm cho nó hoạt động có trách nhiệm trước 
xã hội”. Điều này giải thích vì sao đang có một 
sự chuyển biến lớn về tâm lý ở châu Á. Quan 
niệm "phương Tây là nhất” đã thay đổi. Nhiều 
người châu Á đã bắt đầu phát hiện lại châu Á, 
để có niềm tin vào châu Á và tự hào là người 
châu Á. 


Rõ ràng, dân chủ châu Á là một nền dân chủ 
gắn với ' 'giá trị châu Á”. Trong đó, một nhân tố 
then chốt đã nổi lên : châu Á tập trung xây dựng 
sự đồng tâm nhất trí trong khu vực. 

“Giá trị châu Á” với những nét đặc trưng nhất 
đã trở thành một khái niệm đây SỨC thuyết phục, 
và sẽ có rất nhiều để đóng góp cho sự phát triển 
của thế giới hiện nay Q 

TRỊNH CƯỜNG 
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CHÍNH SÁCH MẬU DỊCH TỰ DO. BẢO HỘ MẬU DỊCH 


® CHÍNH SÁCH MẬU DỊCH TỰ DO : Là chính sách áp dụng cho thương mại, đặc biệt là trong 
thương mại quốc tế, trong đó phân hệ các biện pháp không mang tính chất cản trở, hoặc có hạn chế đối với 
hàng hóa nước ngoài trên thị trường nội địa nước chủ nhà. 

Đặc điểm cơ bản của chính sách mậu dịch tự do là : 1) Mở cửa thị trường nội địa cho hàng hóa nước 
n goài tự do xâm nhập, trước hết băng cách xóa bỏ hàng rào thuế quan, rồi sau đó là xóa bỏ các trở ngại khác. 
2) Điều kiện để áp dụng chính sách này là sau khi nền kinh tế quốc dân, nhất là các công ty kinh doanh ngoại 
thương đã sẵn sàng chấp nhận sự cạnh tranh khốc liệt của hàng ngoại nhập. Trong lịch sử, nước Anh là nước 
tư bản đầu tiên đã từng thi hành chính sách này sau thời gian đóng cửa thị trường nội địa để phát triển kinh 
tế. Ngay cả các nước công nghiệp mới (NICs) cũng chỉ mở cửa sau một thời kỳ (ngắn hoặc dài hạn là tùy 

vào hoàn cảnh cụ thể) đóng cửa. Trong lý thuyết “biên giới mềm” quan niệm răng hàng hóa vươn tới đâu 

thì biên giới của quốc gia sản xuất ra hàng hóa ấy vươn tới đó. Do. đó mở cửa thị trường nội địa cho hàng 
hóa nước ngoài tự do xâm nhập chỉ có thể đem lại thành công khi nền sản xuất trong nước đã đủ mạnh, nếu 
không chúng sẽ bị “bóp chết” (dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả buôn lậu) bởi sự thua thiệt do không cạnh 
tranh được với hàng ngoại nhập. 

® CHÍNH SÁCH BẢO HỘ MẬU DỊCH : Là chính sách áp dụng trong thương mại bao gồm các biện 
pháp nhằm bảo hộ (bảo vệ) thị trường và sản xuất nội địa khỏi sự xâm thực, cạnh tranh khốc liệt của hàng 
nhập ngoại có nhiều ưu thế hơn hắn hàng trong nước về các mặt chất lượng, giá cả cũng như sức hấp dẫn. 


Đây thường là loại chính sách được thi hành như một giai đoạn tạm thời, chuẩn bị tiền đề để chuyển sang 
kiểu chính sách mậu địch tự do (nếu thi hành có hiệu quả). Cho nên, việc áp dụng nó Ở nước này, hay nước 
khác là một hiện tượng tự nhiên, bình thường trong quan hệ kinh tế và thươàg mại quốc tế. Chính sách bảo 
hộ mậu dịch có mục đích bảo vệ các ngành kinh tế, các đơn vị sẵn xuất - kinh doanh đang còn yếu kém ở 
chặng đầu mới hình thành và phát triển, được gọi là chính sách bảo hộ mậu dịch kiểu phòng ngự (bảo hộ 
mậu dịch ôn hòa). 


Sau thời kỳ bảo hộ mậu dịch kiểu phòng ngự, : sẽ chuyển sang chính sách mậu dịch tự do, nghĩa là hành 
động phù hợp với quy luật khách quan của quốc tế hóa đời sống kinh tế. Những nước nhầm lẫn bảo hộ mậu 
dịch như mục đích tự thân (kéo dài quá mức thời kỳ bảo hộ, hoặc không xuất phát từ mục đích phát triển sản 
xuất trong nước) đều phải trả giá đắt, làm cho nền kinh tế lạc hậu và tụt hậu về nhiều mặt so với thế giới. 


Khác với chính sách bảo hộ phòng ngự mà các nước có nên kinh tế phát triên (đặc biệt là các nước đế 
quốc) á áp dụng, chính sách “tân bảo hộ” hay “siêu bảo hộ” là một kiểu chính sách có đối tượng được nó bảo 
hộ không phải là các ngành, các hãng, các công ty non yếu " ra đời, mà là các ngành, các đơn vị sản xuất 
- kinh doanh dù đã hùng mạnh ở trong nước, nhưng chưa đủ tiềm lực đê đánh gục đối thủ cạnh tranh của các 
nước khác trên “vũ đài” kinh tế thế giới. 


Chính sách “tân bảo hộ” chĩa mũi nhọn vào một nước hay nhóm nước nào là tùy hoàn cảnh cụ thể. Ví 
dụ, trước thập kỷ 80 các nước nhóm NICs, Ấn độ, ASEAN, v.v. bị chọn làm “bia” mục tiêu, vì sản phẩm 
công nghiệp của họ bắt đầu đe dọa làm tràn ngập thị trường các nước tư bản phát triển. Xung quanh vấn đề 
bảo hộ mậu địch thường bùng nổ các cuộc xung đột hay chiến tranh thương mại. Để chọc thủng bức tường 
bảo hộ, một số nước ấp dụng một loại chính sách ưu tiên đặc biệt cho mậu dịch vùng biên (nơi có các cửa 
khẩu) còn gọi là chính sách biên mậu, để xâm nhập hàng hóa của mình sang nước khác. Cuộc đấu tranh đồi 
tự do hóa mậu dịch quốc tế diễn ra đặc biệt mạnh mẽ tại Hội nghị về mậu dịch và phát triển của Liên hợp 
quốc (UNCTAD) từ năm 1964 và Hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch (GATT) từ năm 1947. 

Đề thực hiện chính sách bảo hộ mậu dịch, các quốc gia thường áp dụng nhiều biện pháp khác nhau. Lịch 
sử đã biết đến hai loại biện pháp chủ yếu là thuế quan và phi thuế quan. 
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1/ TÊN DOANH NGHIỆP 
TÊN GIAO DỊCH QUỐC TẾ : 


_ BỐI ) 0R0 í) THÂI NH LẬP 


D0RNH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 


: TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI.. 
HANOI CONSTRUCTION CORPORATION. 


Tên tiết vắt : HACC. 


_ 2/ Tổng công ty xây dựng Hà nội là doanh nghiệp lớn của Nhà nước được thành lập theo Quyết định số 90/TTg ngày 7 tháng 3 năm 1994 
của Thủ tướng Chính phủ và ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 5825/ĐMDN ngày 13 tháng 10 năm 1998. 
- Quyết định số 990/BXD-TCLĐ ngày 20-11-1995 của Bộ trưởng Bộ xây dựng. 
3/ Trụ sở chính : Số 57 Quang Trung - Hà nội ; Điện thoại : 8.262063 - 8.266102 - 8.227432 - 8.226676 ; Fax: 84 - 4.8.268521. 


Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh : 12 Hồ Xuân 


Hương, 298S Nguyên Đình Chiểu. Điện thoại : 8423.174 


4/ Đăng ký kinh doanh : Số 110725 ngày 17-5-1996 tại ủy ban kế hoạch Thành phố Hà nội. 


5/ Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất kinh doanh xây dựng theo quy hoạch kế hoạch phát triển ngành xây dựng của Nhà nước bao gồm 
các lĩnh vực thỉ công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, bưu điện, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công 


._ nghiệp, các công trình đường dây và trạm biến thế điện, 


kinh doanh phát triển nhà, tư vấn xây dựng, sản xuất kinh doanh vật tư, thiết bị VLXD, xuất 


nhập khẩu vật tư thiết bị, công nghệ xây dựng và các ngành nghề kinh doanh khác theo quy định của pháp luật, liên doanh, liên kết với các tổ chức 
kinh tế trong và ngoài nước phù hợp với pháp luật và chính sách của Nhà nước. 


6/ Vốn kinh doanh : 179,530 tỷ đồng. 


VNĐ tài khoản số : 7301-0016G - Ngân hàng đầu tư phát triển Hà nội. 
USD tài khoản số : 36211.370163 - - Ngân hàng ngoại thương Việt Nam. - 
7/ Các đơn vị thành viên (ở thời điểm thành lập TCT). 


a) Các doanh nghiệp hạch toán độc lập. 

1. CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 

Địa chỉ : 59 Quang trung Hà nội. 

Điện thoại “ 8.262537 - 8.258004 ; Fax : 84.4.8.228838 
2. CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 2. - _ 
Địa chỉ : Dịch vọng - Từ liêm, Hà nội. 

Điện thoại : 8.343680 - 8.344660 

3. CÔNG TY XD BT HỒ CHÍ MINH. 

Địa chỉ : 301 Đội cấn - Ba đình - Hà nội. 

Điện thoại : 8.327414 ; Fax : 84.4.8.327412. 

4. CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 34. 

Địa chỉ : Thanh xuân - Đống đa - Hà nội. 

Điện thoại : 8.541252 - 8.542605 ; Fax : 84.4.8.545383. 
5. CÔNG TY XÂY DỰNG 208. 

Địa chỉ : 1F Thái hà - Hà nội. 

Điện thoại : 8.561820 - 8.563284 ; Fax : 84.4.8.562156. 
6. CÔNG TY XÂY DỰNG TÂY HỖ. _ 

. Địa chỉ : Quảng an Từ liêm Hà nội. - 

Điện thoại : 8.255746 - 8.252615 ; Fax : 84.4.8.239841. 
“¿ CÔNG TY XD VÀ SX VLXD SỐ 5. 

Địa chỉ : 242 Minh Khai Hà nội. 

Điện thoại : 8.633033 - 8.621007. 

.. 8, CÔNG TY XD & TTNT BẠCH ĐẰNG. 

__ Địa chỉ : 1B Hàm Tử Quang - Hà nội. 


. Điện thoại ; 8.256805 - 8.252150 ; Fax : 844.8241073 


-9. CÔNG TY LMĐN VÀ XÂY DỰNG 
Địa chỉ : 61E La thành - Hà nội. - 


Điện thoại : 8.343011 - 8.346741 ; Fax: 84.4.8.355270. 


-10, CÔNG TY TCCG VÀ XÂY LẮP.. 

_ Địa chỉ : Thanh xuân - Đống đa - Hà nội. 
Điện thoại : 8.584146 - 8.582764. 

11, CÔNG TY KDVT VÀ XD. 

Địa chỉ : 1 Đốc ngữ - Hà nội. 


Điện thoại : 8.326181 - 8.326184 ; Fax: 4880001. 


- 12. CÔNG TY TVĐT THIẾT KẾ XD. _ 
_ Địa chỉ : 109 Phương mai - Hà nội. 


Điện thoại : 8.522203 - B.523898. 
su: CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 4. 
Địa chỉ : 243A La thành - Hà nội. 
Điện thoại : 8.348976 - 8. : Fax : 84.4.8.348863. 
14. CÔNG TY PHÁT TRIÊN KTXD. 
: Địa chỉ : 243 La thành - Hà nội. 
Điện thoại : 8.344651 - 8.34341 ; Fax : 84.4.8.341863. 
18. CÔNG TY BÊ TÔNG XD HÀ NỘI. 
_Địa chỉ : Đông ngạc - Từ liêm - Hà nội. 
Điện thoại : 8.343390 -8.344283 ; Fax : 84.4.8.344283. tên, 
16. CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 6. vài ll  TD 4A, 


__ Địa chỉ: 25 Nguyễn Du - Vinh. xả TẠy Ko báo AC vàn 3A, v3 2 
_.. Điện thoại : 0.38.8.44410 - 8.44737 ; Fax : ð4.38.8.44737.. ` 
17. CÔNG TY XÂY DỰNGK. — - l. 
_ -Địa chỉ: Quảng xương - Thanhhóa  - v V2 cong 
_ Điện thoại: 0.37.8.53340; FAX: 9451855015. Co SÓÐ s2 Aj 
hệ b) Đơn vị sự nghiệp. - —. Xv “Âu 
1. TRƯỜNG CNKT XÂY DỰNG. kề cò% eb Da 5 : 
Địa chỉ : Trung hỏa - Từ liêm - Hà nộ. 5 ỐỒ N 
Điện thoại : 8.533771 - 8582867 --- - Ÿ 2P 
_e) Các liên doanh : - : The - sát; `... Ề 
1. CÔNG TY XD GAMON - “C0 oqx2 cá S4 - Vy 


2. CÔNG TY LIÊN DOANH XÂY DỰNG VIỆT NAM - THỤY | IN 

— # CÔNG TY LIÊN DOẠNH KHÁOH tt 22 BẮC THỦ ĐỘ, _sÂ 

_§, CÔNG TY KỸ THUẬ UẬT NÊN MÔNG ECON - HÀ Nội — 

__6,CÔNG 'TY LIÊN DOAN NH TƯ VẤN | VỀ VẬT LIỆU XÂY HH s 
___ T.CÔNGTY LIÊN DOANH K HIKẾ THUẬT NÊN ÔNG VÀ CÔNG TH 


Sàẻ- 


8. CÔNG TY LIÊN DOANH Y DỰNG 


“A-4/ 


lÌNH 


\HXÂYDỰNGMC. 
__ CHỦ TỊCH HĐQ] ”...n T2 vng 
......_. TỔN GIÂM ĐỐC :PTS.LƯƠNG QUỐC DŨNG. 
___ Tổng công W Xây ng ành t đ lo đngngồ P1099 - 
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® Head dffiice : ® Hant0i 0ffice : 


181 Hoang Dieu $Ireel ?B Iang Thai Than $treet, 

Buon Ma Thuot, Daklal, ÝN Han Kiem ñisl., Hanoi - 

Tel ; 8.50,852 851 - 852 ()29 - 852 203 Tel & Fax : 8⁄⁄.1.8266 889 

Fax : 81.501.852 861 x Hanii Phone : 0190/1855 
© H”DM 0dffice : ® Nha Trang 0ffice : 

113 Nguyen Thai Binh $1, Dist.1 Mũ 9 Phu [ong Street 

Tel ; 821.2871 - 821.2872 - 821.2873 - 821.2850 Tel : 8/,58.822 „09 

Fax : 821.2875 


MỆ” Liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư và gia công với các tổ chức kinh tế trong 
nước và ngoài nước về các lĩnh vực liên quan đến sản xuất, chế biến và kinh 
doanh hàng xuất nhập khẩu. 

MŒ"” Trực tiếp xuất khẩu cà phê và các mặt hàng nông lâm sản khác trên thị trường 
quốc tế. Sản lượng cà phê xuất khẩu hằng năm 35.000 - 40.000 tấn. - 

MẾˆ Nhập khẩu những vật tư, nguyên liệu, thiết bị, hàng tiêu dùng, phụ tùng thay 
thế phục vụ cho nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của ngành và cho nhu cầu 
của các đơn vị kinh tế khác. 
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PETROLIMEX BIỆN THUẠI : 855574 - 856733 - 856637 ; FAX : 855183 


. Giám đốc : Tìu sò cío đánh 


Kỹ sư TRẦN TÙNG ˆ ở 
® KINH DOANH CHINHH : 
l1) Xăng Mogas 83, Mogas 92 


ri vế Tân 2) Diezel, dầu hỏa, ma zút, nhựa đường 
ty đồng) (y đồng) 3) Các loại mỡ máy, dầu nhờn BP nổi tiếng ` 
1992 4) Bếp gas và gas nhiên liệu 
® DỊCH VỤ : 


l) Thiết kế lắp đặt công nghệ cột bơm 
Xây dựng cửa hàng xăng dầu 
2) Hướng dẫn sử dụng nhiên liệu và các thiết bị chuyên 
dùng xăng dầu 
3) Có đội xe vận chuyển xăng dầu theo yêu cầu quý 
khách. 
m8 ® MẠNG LƯỚI : 
Có 12 cửa hàng xăng dầu 
đảm bảo tiêu chuẩn quốc gia ở tất 
.cả các huyện thị trong tỉnh Hà 
tính, từ Gia lách tới Đèo ngang. 


® PHƯƠNG THỨC PHỤC VỤ : 
+ Bán buôn, bán lẻ, đại lý 
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+ Nhận hàng gửi, cấp lẻ dần 
Bạn sẽ hoàn toàn hài lòng về 
số lượng và chất lượng chủng loại 
nhiên liệu và thái độ phục vụ tại 


Cửa hàng ở Đèo ngang - - đỳ n nam) chi nhánh chúng tÕI‹ 


Địa chỉ : 4l Hùng Vương, Đà Lạt ®ĐT : (063) : 822808 - 822802 ®Fax : (8463) 821470 


Văn phòng 
công ty 


® Thăm dò, khai thác, chế biến xuất khẩu các 
loại khoáng sản, kim loại và phi kim loại. 


®Nhập khẩu : Máy móc, thiết bị, phụ tùng sản 
xuất, hàng tiêu dùng thiết yếu. 


® Thiếc tinh xuất khẩu : 800 tấn/năm 

® Đá bán quí : 200 tấn/năm 

® Hàng mỹ nghệ bằng đá : 20.000 sản 
phẩm/năm 

® Thị trường tiêu thụ: Đài Loan, Nam Triều 
Tiên, Nhật, Mã Lai, I-ta-li-a. 

® Các dự án đang triển khai : Cao lanh, 
Bentonte và nước khoáng, Antimon, 
Diatomite, VLXD thông thường. 


CÔNG TY KHOÁNG SẢN LÂM ĐỒNG 
HÂN HẠNH ĐƯỢC ĐÓN TIẾP QUÝ KHÁCH 


C2 Nhận quy hoạch - Thiết kế và nhận thầu 
thi công xây lắp các công trình công 
nghiệp và dân dụng. 

© Thực hiện kinh doanh địa ốc - Mua bán 
dưới nhiêu hình thức. 

© Quản lý và cho thuê nhà đất thuộc diện 
NN quản lý. 

©) Cho các tổ chức và cá nhân thuê nhà ở và 


làm việc. 
©) Tổ chức thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu 
Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 
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LỘ TẾ SAU (Ăn J4 5:4 NMEYC thế) de 


- Tiền thân là đồn điền TERRE ROUGE trên vùng đất đỏ màu mỡ. 


- 10 năm qua trồng mới 15.500 ha với các loại giống năng suất cao, đã có 
9.643 ha khai thác mủ. Năm 1994 ước lượng 7.400 tấn mủ cao su chế 
biến. 


- Công nghệ mủ kem (Latex) đầu tiên và duy nhất của ngành cao su 
những năm qua. 
- 9 nông trường, lao động có tay nghề kỹ thuật cao. Cơ sở hạ tầng, giao 
thông liên lạc thông suốt, bảo đảm đầu tư phát triển công nông nghiệp. 
Giám đốc công ty : NGUYÊN VĂN SAO 
With Best Wishes for a Happy and Prosperous New ŸYear 


- Former name is TERRE ROUGE on fertile basaltic soll 15,500 
ha were planted 10 years ago with chigh yellding cultivars, of 


BI NH LONG which 9,643 ha are exploited. Outyield about 7,400 tons of 


R U h B E = O M P ANY processed latex in 1994. 


- Cream latex technology has been applied firstly and unique in 
the company. 

- Company consitst of 9 plantations with skill workers. Well 
transportation and infractructure assure the investment for 
ago-industrial development. 


Warm welcome joint - venture and co-operation in 
production with our company. 


Kính chúc Quý khách hàng trong và ngoài nước 
Án khang Thịnh yuyfnh 


Location : An Loc 
District Town, 


Binh Long District, 
Song Be Province 


+ Tel : 01.65.66324 
* Fax : 65.668222 
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PHÁN ĐẤU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VIII CỦA ĐẢNG 


Đợi ĐOäN KÊT DâH TỘC 
Lũ SứC HGNH ĐỀ CÔIG NGHIỆP HÓf, 
HIỆN Đại HÓđ ĐắậT HC 


GHỊ quyết số 07 ngày 17-II-1993 của 
Bộ chính trị (khóa VII) về Đại đoàn kết 
dân tộc và tăng cường Mặt trận dân tộc 
thống nhất đã chỉ rõ : “Đại đoàn kết dân tộc là 
đường lối cơ bản của Đảng và Nhà nước ta. Tư 
tưởng đại đoàn kết phải được thể hiện trong 
mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà 
nước, trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn 
hóa xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, 
nhăm đáp ứng lợi ích, nguyện vọng chính 
đáng của các giai tầng xã hội, gắn quyên lợi 
với trách nhiệm, lợi ích riêng của mỗi người 
với nghĩa vụ công dân, lấy lợi ích dân tộc làm 
trọng ; tạo điều kiện và môi trường thuận lợi 
nhằm triệt để giải phóng sức sản xuất, khuyến 
khích mọi người, mọi thành phần kinh tế phát 
huy cao độ nguồn lực và tài năng sắng tạo, ra 
sức phát triển sản xuất, kinh doanh, làm giàu 
hợp pháp. cần kiệm xây dựng đất nước và bảo 
vệ tổ quốc, không ngừng nâng cao đời sống 
vật chất và văn hóa của nhân dân. Đồng thời 
khuyến khích toàn dân thực hiện tốt các chính 
sách xa hột”. 

Tiếp tục sự nghiệp đổi mới, thực hiện 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nhằm 
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, văn ¡5inh, theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta là nhiệm vụ của toàn xã hội, 
toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự 
chỉ đạo của Nhà nước. Vì thế phải chấn chỉnh, 
đổi mới hệ thống chính trị, bảo đảm sự lãnh 
đạo đúng đắn của Đẳng ; tăng cường hiệu lực 
quản lý, luật pháp của nhà nước ; phát huy sức 
mạnh của cả dân tộc. Công cuộc đó phải lấy 
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đại đoàn kết dân tộc làm tư tưởng, lực lượng và 
động lực. Còn đại đoàn kết dân tộc phải lấy sự 
nghiệp tiếp tục đổi mới, công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa làm điểm tương đồng. Đó là hai mặt 
trong mối quan hệ hữu cơ hợp thành một tông 
thể vận động và phát triển. 

Trong những thập kỷ cuối của thế kỷ 20. 
một loạt nước đã tiến hành cải cách kinh tế, 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong 
đó có nhiều nước đã tính đến những thành tựu 
mới về khoa học - công nghệ, đến tốc độ mới 
của phát triển lực lượng sản xuất ; đã hướng về 
phía trước, coi trọng cả dự báo và kinh nghiệm 
đã qua ; có chiến lược phát triển nền kinh tế 
mở, phát huy lợi thế so sánh của mình trên thị 
trường quốc tế ; loại bỏ những chính sách, cơ 
chế gò bó, kìm hãm yêu cầu phát triển mới. 
Trong quá trình công nghiệp hóa. hiện đại hóa 
họ đã triệt để huy động sức dân tham gia, 
đông thời có bù đắp lại công sức lao động và 
tiền vốn của dân ; và kết quả là nhiều nước, 
nhất là các nước Đông Á và Đông Nam Á đã 
từ một nước nông nghiệp chuyển thành một 
nước công nghiệp phát triển, đưa GDP bình 
quân đầu người tăng từ 5 đến 7 lần, có nơi tăng 
trên 10 lần. 

Nước ta đã và đang từng bước hội nhập 
với cộng đồng khu vực ASEAN và cộng đồng 
quốc tế. Ta vừa có khó khăn, là một nước còn 
nghèo, vừa có lợi thế của một nước đi sau. 
Điều quan trọng là, trong khi hội nhập với 
cộng đông quốc tế, Đảng, Nhà nước và nhân 
dần ta luôn luôn có ý thức phát huy bản lĩnh, 
chủ động sắng tạo cao để xây dựng một nên 
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kinh tế - xã hội năng động, phát triển lành 
mạnh ; tận dụng khả năng hòa bình, hợp tác có 
cạnh tranh để cùng phát triển ; tranh thủ khoa 
học công nghệ hiện đại và khoa học quản lý 
kinh tế để phục vụ cho sự nghiệp đối mới và 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Thành tựu của sự nghiệp đổi mới đã tạo ra 
tiền đề, mặt bằng rất thuận lợi cho công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa ; mặt khác chỉ có tiễn 
hành nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa mới 
có thể thực hiện được mục tiêu dân Ølàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Vừa qua, 
bên cạnh mặt thành tựu là chủ yếu, nền kinh 
tế - xã hội của nước ta cũng có không ít khó 
khăn, tiêu cực : nạn tham nhũng vẫn diễn biến 
phức tạp ; sự xuống cấp về văn hóa, y tế, giáo 
dục chưa khắc phục được bao nhiêu ; các tệ 
nạn xã hội khác đang phát triển nặng nề... đòi 
hỏi phải đi sâu giải quyết từng vấn đề, đồng 
thời có giải pháp cơ bản phát triển kinh tế, 
từng bước cải thiện đời sống nhân dân mới đủ 
sức vượt khó khăn, tiêu cực. Giải pháp cơ bản 
đó, chính là công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

72 triệu người Việt nam chẳng những là 
chủ thê của sự nghiệp đổi mới, thực hiện công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, mà còn là 
một nguồn vốn phong phú, đa dạng có khả 
năng tái sinh lớn nhất. Đó là vốn quý nhất 
trong mọi nguồn vốn. Đội ngũ lao động của 
Việt nam gắn với đất đai, tài nguyên, lực 
lượng sản xuất, với khoa học - công nghệ, 
khoa học quản lý hiện có, sẽ là một nguồn 
nhân tài vật lực hết sức phong phú, trong đó 
lực lượng mạnh nhất là trí tuệ và tài năng, tiềm 
năng của đất nước ta. 

Con người Việt nam vốn thông minh, 
sáng tạo, cân cù, giàu lòng yêu nước, nhân ái, 
vị tha lại có đường lối hòa hợp, đại đoàn kết 
dân tộc của Đâng và Nhà nước ta sẽ là lực 
lượng hùng hậu thực hiện có hiệu quả nhiệm 
vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Thực hiện nhiệm vụ chiến lược công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, chúng ta phải xử lý, 
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giải quyết tốt hàng loạt những vấn đề rất cơ 
bản sau đây : 

Trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, phải bảo đảm vừa công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, vừa từng bước cải thiện đời sống của 
nhân dân. Đó là một yêu cầu chính đáng, một 
song đề đòi hỏi phải giải quyết đồng thời, tức 


Tà phải tính toán hài hòa giữa 2 mặt tích lũy và 


tiêu dùng. Thông thường, khi tập trung nắm 
vốn, xây dựng công nghiệp hiện đại, rất dễ 
lãng quên, coi nhẹ việc huy động, tạo điều 
kiện cho nhân dân cùng làm, dân đầu tư, tự 
làm, dân được hướng. 

Phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
sẽ tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người 
lao động. Song cũng không hắn chỉ diễn ra 
một chiều như vậy. Nếu quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa không kết hợp với mở mang 
ngành nghề sẵn xuất - kinh doanh ; trong sản 
xuất - kinh doanh không dành tỷ lệ thích đáng 
cho lao động sống, trong các sản phẩm lao 
động (kể cả hàng hóa xuất khẩu) không có 
hàm lượng lao động sống thích đáng thì càng 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa cao, hàm lượng 
lao động quá khứ quá lớn sẽ phát sinh, mở 
rộng số người lao động không có việc làm. 
Đây cũng là yếu tố có thể gây ra mất ổn định 
chính trị - xã hội, gây phương hại đến đại đoàn 
kết dân tộc và cũng có nghĩa là hạn chế thắng 
lợi của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngay từ 
nền tầng của nó. 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là quá trình tự 
nhiên, phản ánh quá trình chuyển dịch của lực 
lượng sản xuất theo hướng tăng tỷ trọng công 
nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. 
Đó là một xu hướng tiễn bộ. Song về giá trị 
tuyệt đối, sản lượng nông - lâm - ngư nghiệp 
phải ngày một tăng lên. Vì vậy, Nghị quyết 
Trung ương 7 (khóa VII) của Đẳng ta nhân 
mạnh : từ nay đến năm 2000 phải rất quan tâm 
đến phát triển nông nghiệp, nhất là phát triển 
lương thực. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
trước hết phải đi vào nông nghiệp và kinh tế 
nông thôn. Tiến hành công nghiệp hóa, hiện 
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đại hóa đất nước mà coi nhẹ phát triển nông 
thôn, nông nghiệp là nguy hiểm, là bỏ. rơi khả 
năng giữ vững ổn định chính trị, kinh tế, xã hội 
trong phát triên, làm phương hại tới liên minh 
công - nông - trí, nền tảng của đại đoàn kết dân 
tộc. 

Huy động, sử dụng vốn đầu tư, là một 
trong những vấn đề quyết định sự thành bại 
của công nghiệp hóa. hiện đại hóa. Song vấn 
đề vốn lại tùy thuộc rất lớn vào các chính sách, 
trước hết là chính sách sử dụng các thành phần 
kinh tế, chính sách đối ngoại, quốc phòng an 
ninh. Cơ cấu vốn bao gồm : sức người, kiến 
thức, trí tuệ, đất, rừng, biển, các tài nguyên 
thiên nhiên, các công trình kiến trúc, các kết 
cấu hạ tầng và tiền vốn. Đại đoàn kết dân tộc 
là điều kiện thiết yếu để khai thác và phát huy 
tốt các yếu tố, tiềm năng đó. 

Tiếp tục đổi mới, thực hiện công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đòi hỏi phải có một đội ngũ 
cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản 
lý, cán bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ 
giỏi. Nhưng ta chưa có một đội ngũ như thế. 
Cần khẳng định rằng đất nước ta, Đẳng ta 
không thiếu những người có phẩm chất, tài 
năng. trí tuệ ; nhưng vì nhiều lẽ chúng ta chưa 
khơi dậy và phát huy được hết khả năng của 
họ. Phần lớn những tài năng đó tôn tại như một 
tiềm năng. Thực hiện tốt việc “chiêu hiền, đãi 
sĩ”, phát triển và trọng dụng mọi người có tâm 
huyết với đất nước, có tài năng là việc làm hết 
sức quan trọng và cân thiết để đoàn kết dân 
tộc, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Đại đoàn kết dân tộc vì mục tiêu công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa phải được nâng lên 
tầm cao mới và đi vào chiều sâu mới, thông 
qua việc thực thi những chủ trương, chính sách 
cụ thể thiết thực đối với các gial tầng xã hội. 

Trước hết đó là thực hiện hòa thuận, đoàn 
kết ở từng gia đình, trong các lực lượng, các 
tầng lớp, thành phần, dân tộc, tôn giáo và 
người Việt nam định cư ở nước ngoài trong đại 
gia đình dân tộc Việt nam ; phát huy sức mạnh 
tổng hợp của các thành phân kinh tế ; xây 
dựng hệ thống kinh tế nhà nước, kinh tế hợp 


tác (dưới dạng hợp tác đa dạng, năng động, 
liên kết, liên doanh), làm chủ trên các lĩnh vực 
chiến lược quan trọng ; khuyến khích phát 
triển mạnh các thành phần kinh tế ngoài quốc 
doanh... cùng phát triển, cùng làm giàu... Mỗi 
thành phân, mỗi giai cấp đều có lợi ích chính 
đáng nărn trong lợi ích chung của dân tộc. 

Các thành phần kinh tế và các lực lượng 
xã hội trong cộng đồng dân tộc Việt nam hòa 
hợp, đoàn kết cùng tôn tại lâu dài, cùng tiến 
trên chặng đường thực hiện mục tiêu dân giàu 
nước mạnh, xa hội công bằng, văn minh, theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Xây dựng một đất nước giàu mạnh, thực 
hiện dân chủ và công bằng xã hội từ gốc : công 
nhân được đào tạo và bồi dưỡng lại tay nghề, 
được tham gia quản lý xí nghiệp băng cổ 
phần ; nông dân được giao quyền sử dụng 
ruộng đất lâu dài ; trí thức được quyền sở hữu 
sản phẩm trí tuệ riêng ; các thành phần cá thể 
và tư nhân được bảo đảm quyền tự chủ sở hữu 
của mình v.v.. 

Khuyến khích mọi người đều vươn lên 
bằng vốn, sức lao động, trình độ khoa học - kỹ 
thuật, tài quản lý kinh doanh của mình. Phần 
đầu đến năm 2000 bộ phận nhân dân có thu 
nhập thấp nhất cũng hơn mức bình quân cả 
nước hiện nay. 

Phát triển kinh tế đi đôi với nâng cao dân 
trí, phát triển xã hội. Vận động nhân dân tham 
gia đồng đảo vào công cuộc khắc phục tình 
trạng xuống cấp về văn hóa, giáo dục, phòng 
bệnh và chữa bệnh. Chân hưng tỉnh hoa văn 
hóa dân tộc, lấy văn hóa dân tộc làm cốt cách 
để tiếp thu tỉnh hoa văn hóa của nhân loại, của 
thời đại. Phát triển các phương tiện thông tin 
đại chúng. Đầu tư nghiên cứu những giá trị 
chuẩn mực đạo đức nhằm phát huy cốt cách, 
truyền thống Việt nam trong quan hệ xã hội, 
quan hệ thị trường. Chẳng tan như các vấn 
đề : cạnh tranh đi đôi với hợp tác. tương trợ lần 
nhau ; làm giàu hợp pháp đi đôi với việc xóa 
đói giam nghèo... 

Ngay trong quan hệ thị trường cũng 
không phải chỉ có một chiều tiêu cực, mà có 
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hai mặt của đạo đức là tôt và xâu song song ` 


tồn tại và đấu tranh chuyên hóa lẫn nhau. 
Những truyền thống tốt đẹp như : thanh lịch 
trong quan hệ ứng xử, văn minh thương 
nghiệp, trọng tín, trọng nhân, nhân đạo từ 
thiện ; thương người như thể thương thân, 
sống, làm việc theo pháp luật v.v. vốn là một 
nhân cách, một phẩm chất tốt đẹp của người 
Việt nam cần được phát huy. 

Vận động nhân dân tích cực tham gia và 
xây dựng các phong trào : 
nguồn, đền ơn đáp nghĩa ; làm giàu hợp pháp, 
xóa đói giảm nghèo ; quốc phòng nhân dân, an 
ninh nhân dân ; dân số, kế hoạch hóa gia đình ; 
nhân đạo từ thiện ; bảo vệ môi trường... 

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
phải rất coi trọng xây dựng, bảo vệ môi trường 
sinh thái, nhân văn ; phải có sức đủ mạnh để 
vận động nhân dân tham gia xây dựng, bảo vệ 
môi trường. Công tác vận động và vai trò luật 


«. K^ 
Quan điểm... 
(Tiếp theo trang 10) 

hiểu đúng được quy luật phát triển của xã hội 
và nắm được những điều kiện cụ thể của nước 
mình ; do đó mà nhận rõ phải và có thể làm gì 
và làm như thế nào để thay đổi những điều 
kiện ấy phù hợp với những quy luật khách 
quan của sự phát triển xã hội, đặng mang lại 
độc lập cho dân tộc và tự do, hạnh phúc cho 
nhân dân ?'), 

Từ thực tiễn cách mạng nước ta nhiều 
chục năm qua, có thể khẳng định : bất cứ cách 
làm nào, nếu xuất phát từ thực tế Việt nam để 
suy nghĩ và hành động thì đều đi đến thắng 
lợi ; nêu ngược lại thì nhất định bị tổn thất, 
thậm chí thất bại. Có lúc, chúng ta đã có 
những chủ trương không đúng, không phù 
hợp, nhưng do quán triệt được quan điểm thực 
tiền, không kinh viện và rập khuôn máy móc 
nên đã kịp thời sửa chữa, hạn chế được tổn 
thất. Những sai lầm trong cải cách ruộng đất 
và chỉnh đốn tổ chức trong cách mạng dân tộc 
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uông nước nhớ 


pháp cần được tăng Cường để toàn dân nâng 
cao nhận thức về tác hại của môi trường bị hủy 
hoại, mặt khác phải tăng cường tổ chức, thực 
hiện luật phâp một cách nghiêm túc để tạo nên 
thói quen, tự giác làm xanh, sạch, đẹp môi 
trường. 

Xuất - nhập khẩu là một vấn đề có tầm 
chiến lược của công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
đòi hỏi nhà nước, các ngành, các địa phương 
phải tính đến việc mở rộng, chuyển mạnh về 
xuất khẩu, phát động các thành phần kinh tế 
tìm kiếm thị trường, hướng ra thị trường quốc 
tế để làm xuất khẩu. Động viên và phát huy 
tiềm lực của đồng bào Việt nam ở nước ngoài 
không những đem khả năng khoa học công 
nghệ mà còn tham øia tìm kiếm mở rộng thị 
trường hàng hóa Việt nam ở nước ngoài phục 
vụ cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước Q 


dân chủ nhân dân, cũng như những sai lầm 
trong cải tạo công thương nghiệp tư bản tư 
doanh, hợp tác hóa nông nghiệp, v.v. là những 


minh chứng cho điêu đó. 


Bước vào thời kỳ đôi mới, cũng là lúc tình 
hình quốc tế rất không thuận lợi. Những biến 
động chính trị dồn dập ở Liên xô, Đông Âu 
không khỏi không gây xáo động trong tư 
tưởng của cán bộ đẳng viên và nhân dân. Thế 
nhưng cách mạng Việt nam vẫn tiến bước:. Đạt 
được những thành tựu đáng kể như ngày nay 
phải nói răng một phần rất quan trọng là vì 
Đảng ta đã vận dụng được tư tưởng cơ bản 
trong phương pháp cách mạng của Hồ Chí 
Minh. Đó là quan điểm thực tiễn, lấy thực tiễn 
Việt nam làm điểm xuất phát, lấy độc lập và 
chủ nghĩa xã hội làm mục tiêu cho mọi cải tạo 
biến đổi hiện thực ở Việt nam, và làm thước đo 
sự đúng sai trong suy nghĩ và hành điộng của 
chúng ta QC 


(7) Trường Chinh : Chủ tịch Hô Chí Minh và cách 
.mạng Việt nam, Nxb thông tin lý luận, Hà nội, 'I991, tr 49 
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ÔNG kết lịch sử cách mạng Việt nam, 
] kết thắng lợi của 10 năm đổi mới, 

Báo cáo chính trị của Đảng tại Đại hội 
lần thứ VIII vừa qua đã rút ra một kết luận 
quan trọng : Chúng ta phải kiên trì chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh vì đó 
không những là nền tảng tư tưởng của Đảng ta, 
mà còn là điều kiện cho những thắng lợi tiếp 
theo của chúng ta. 

Nghiên cứu kho tàng tư tưởng và toàn bộ 
hoạt động thực tiễn của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, chúng ta có thể rút ra rất nhiều bài học 
quý báu. Trong đó phải nói tới phương pháp 
cách mạng của Người, mà tư tưởng cơ bản, 
quan điểm cơ bản chỉ phối mọi suy nghĩ và 
hành động của Người là quan điểm thực tiễn : 
luôn luôn bám chắc vào thực tiễn đất nước, lấy 
thực tiễn làm thước đo kiểm nghiệm chân lý, 
tự chủ và sáng tạo trong suy nghĩ và mỗi bước 
đi, để giành cho được độc lập dân tộc, xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội. 

* 
+ s 

Ngày 5 tháng 6 năm 1911, Hồ Chí Minh 
(lúc đó tên là Nguyễn Tất Thành) quyết định 
ra đi tìm đường cứu nước. Thực tế Việt nam 
lúc đó là các phong trào dân tộc và yêu nước 


đang rơi vào bế tắc, đất nước như không có. 


đường ra. Phong trào chống thuế năm 1908 đã 
bị thực dân Pháp đàn ấp dã man. Phong trào 
Duy Tân đã bị dập tắt và hàng loạt nhà yêu 
nước đã bị bắn giết hoặc tù đày. Phong trào 
Đông du của Phan Bội Châu đã bị thất bại, 
năm 1909 ông và các đồng chí của ông đã bị 
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trục xuất khỏi Nhật bản. Cuộc khởi nghĩa do 
Hoàng Hoa Thám lãnh đạo chỉ còn như một 
ngọn lửa leo lét ở vùng Yên thế. Phan Chu 
Trinh tuy được Hội nhân quyền Pháp can thiệp 
và được tha khỏi nhà tù Côn đảo, nhưng ông 
đã yêu cầu chính quyền thực dân Pháp cho ông 
được sang Pháp (3/191 1) để tránh chế độ quản 
thúc đối với ông và hy vọng ở Pháp ông có thể 
“vận động được một quy chế thuộc địa không 
câu thúc những hoạt động tự lực khai hóa của 
nhân dân”. Xuất phát từ tình hình đó, Hồ Chí 
Minh với thiên tư đặc biệt và với tư duy độc 
lập tự chủ của mình đã vượt qua lối mòn của 
những người đi trước, quyết định chọn cho 
mình một hướng đi, một cách đi mới để cứu 
dân cứu nước. 

_ Với quyết tâm lớn, với ý chí và nghị lực 
phi thường, Hồ Chí Minh đã hòa mình vào 
phong trào công nhân và phong trào giải 
phóng dân tộc và cuối cùng đã đến với chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin. Điều gì đã làm cho Hồ 
Chí Minh tin theo Lê-nin, tin theo chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin ? Vì người đã tìm thấy ở Lê-nin, 
ở chủ nghĩa Mác - Lê-nin câu trả lời bức thiết 
nhất cho cả dân tộc Việt nam khi bước vào thế 
kỷ XX : làm thế nào có thể giành được độc lập 
cho dân tộc, tự do cho nhân dân, hạnh phúc 
cho mỗi con người. Đây là mục tiêu mà Người 
hướng tới và cả dân tộc đòi hỏi. Suốt 10 năm 
đi tìm đường, Hồ Chí Minh đã đi qua bốn 
châu : Á, Âu, Phi, Mỹ ; đã khảo sát nhiều nước 
thuộc địa, đã tìm hiểu cả ba nước tư bản phát 


* GS, Viện trưởng Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác - 


Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh 
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triển nhất thời kỳ đó là Mỹ, Anh, Pháp với 
những cuộc cách mạng tư sản điển hình, đã 
tiếp xúc với nhiều lớp người, nhiều tư tưởng, 
nhiều học thuyết. Nhưng tất cả đều không đem 
lại lời giải đấp cho cách mạng Việt nam. Chỉ 
có chủ nghĩa Mác - Lê-nin là học thuyết cách 
mạng nhất, chắc chắn nhất, chân chính nhất, 
vạch đường cho sự nghiệp giải phóng giai cấp 
vô san, nhân dân ïao động và các dân tộc thuộc 
địa. Hồ Chí Minh đã đến với chủ nghĩa Mác - 
Lê-nn “như người đi đường đang khát tim 
được nước uống”, như bước ra khỏi đêm đen 
dày đặc để thấy được ánh sáng mặt trời. 

Xuất phát từ thực tế Việt nam và thực tế 
các nước thuộc địa khác, đem chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin soi rọi vào thực tế ấy, cái thực tế có 
nhiều đặc điểm không giống với các nước 
phương Tây, Hồ Chí Minh đã nêu ra nhiều 
luận điểm mới bổ sung, phát triển chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin về vấn đề dân tộc và vấn đề 
thuộc địa. Người đã dùng hình ảnh “con đĩa 
hai vòi” để nói lên bản chất của chú nghĩa thực 
dân đế quốc, đê thấy sự cần thiết phải “đồng 
thời cắt cả hai vòi” của con đỉa ấy thì giai cấp 
vô sản ở chính quốc, giai cấp vô sẵn và nhân 
dần ơ thuộc địa mới được giải phóng ; Người 
dùng hình ảnh “con chim hai cánh” để nói lên 
mối quan hệ khăng khít giữa cách mạng vô sản 
ở chính quốc và cách mạng thuộc địa phải chủ 
động, không trông chờ ý lại, phải “đem sức ta 
mà giải phóng cho ta”. Hơn nữa, cách mạng 
thuộc địa có thể giành thắng lợi trước cách 
mạng vô sẵn ở chính quốc và “có thể giúp đỡ 
những người anh em mình ở phương Tây trong 
nhiệm vụ giải phóng hoàn toàn”. Ngay từ đầu, 
Người đã xác định : “Muốn cứu nước và giải 
phóng dân tộc không có con đường nào khác 
con đường cách mạng vô sản”), cuộc cách 
mạng ấy phải do Đảng cộng sản lãnh đạo ; 
phải đi từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân 
tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa, độc lập 
dân tộc phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội... 
Phải là người am hiểu sâu sắc thực tế tình cảnh 
các nước thuộc địa, phải nắm vững lập trường, 
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quan điểm và phương pháp của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, năm vững phép biện chứng duy 
vật là linh hôn của học thuyêt cách mạng và 


khoa học ấy, phải có bản lĩnh chính trị hết sức 


vững vàng mới có thể sớm nêu ra những vấn 
đề rất cơ bản của cách mạng Việt nam và cách 
mạng của các dân tộc thuộc địa được chính 
xác như vậy. 

Trong thư gửi lại những người bạn chiến 
đấu của mình ở Hội liên hiệp thuộc địa và báo 
Le Paria khi rời nước Pháp giữa năm 1923, Hồ 
Chí Minh đã đánh giá cao những hoạt động 
của Hội và của báo, nhưng Người thấy những 
người cách mạng ở các thuộc địa còn phải làm 
nhiều hơn nữa. Những gì đã làm được chỉ là 
bước mở đầu. 

“Chúng ta phải làm gì ? | 

Chúng ta không thể đặt vấn đề ấy một 
cách máy móc. 

Điều đó tùy hoàn cảnh của mỗi dân tộc 
chúng ta” (2), 

Quan điểm của Hồ Chí Minh rất rõ ràng. 
Dù các dân tộc thuộc địa có chung số phận, 
chung lý tướng, nhưng phương pháp thực hiện 
mục tiêu lý tưởng là phải xuất phát từ hoàn 
cảnh cụ thể của mỗi dân tộc, từ thực tế mỗi 
nước để tiến hành, chứ không thể rập khuôn 
máy móc giống nhau. Mỗi người cách mạng 
dù có đi đâu, nhưng rồi phải trở về nước mình, 
để thực hiện mục tiêu đã xác định, là cải tạo 
biến đối cái hiện thực đau khổ của đất nước, 
dân tộc mình, làm cho đất nước từ thuộc địa 
trở thành độc lập, làm cho dân tộc từ bị áp bức 
trở thành tự do, từ những con người bị bóc lột 
nghèo khổ thành những người được ấm no, 
hạnh phúc, có được cuộc sống xứng đáng của 
con người. 

Ngay đối với việc tiếp thu chủ nghĩa 


Mác - Lê-nin cũng vậy, chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin là học thuyết cách mạng và khoa học 


(1) Hồ Chí Minh : Tuyên tập, Nxb Sự thật, Hà Nội, 
1980, t 2, tr 114 


(2) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb chính trị quốc gia, Hà 
Nội, 1995, t 1. tr 192 
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bao quát những vấn đề rộng lớn của nhân loại. 
Khi đến với học thuyết cách mạng và khoa 
học ấy, trung tâm chú ý của Hồ Chí Minh là 
rút ra những gì cần cho cách mạng Việt nam, 
phù hợp với dân tộc Việt nam, giúp cho sự 
nghiệp giải phóng dân tộc, phát triển đất nước. 
Người đứng trên lập trường, quan điểm, 
phương pháp của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, để 
phân tích tình hình xã hội Việt nam, từ đó xác 
định đường lối đúng đắn cho cách mạng Việt 
nam. Con đường Hồ Chí Minh đã đi là con 
đường từ Việt nam đi ra thế giới để rồi lại trở 
về Việt nam ; từ chủ nghĩa yêu nước đi đến với 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin để rồi trở về cứu dân 
cứu nước ; từ người đi tìm đường trở thành 
người dẫn đường cho cả dân tộc đi tới thắng 
lợi của sự nghiệp giải phóng, đi tới độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội. 

Nếu con đường ra đi của Hồ Chí Minh đã 
là con đường đây gian nan vất vả, thì con 
đường trở về Tổ quốc của Người cũng không 
phải là con đường bằng phẳng thênh thang. 
Phải Vượt qua rất nhiều trở ngại, cuối năm 
1924, Hồ Chí Minh mới rời được Mát-xcơ-va 
đến Quảng châu (Trung quốc), tập hợp những 
người Việt nam yêu nước tiên tiến lúc đó để 
huấn luyện, đào tạo, tổ chức họ lại, qua đó 
truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin và đường lối 
cách mạng mới vào phong trào công nhân và 
phong trào yêu nước. Việt nam, chuẩn bị 
những điều kiện cần thiết cho việc thành lập 
Đảng cộng sản Việt nam vào năm 1930. 

Vượt qua mọi cản trở, sau 30 năm đi xa, 
Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc vào năm 1941, 
đúng vào lúc tình hình thế giới đang có nhiều 
biến động lớn và cả nước Việt nam đang sục 
sôi cách mạng. Những hạt giống cách mạng 
mà Hồ Chí Minh gieo trên 10 năm trước đã 
này mâm, đã sinh sôi-trên cả ba miền đất nước 
và đang chuẩn bị cho một cao trào cách mạng 
chưa từng thầy. 

Từ đó, Hồ Chí Minh đã cùng với Đảng 
đưa cách mạng Việt nam bước vào một thời kỳ 
mới, với đường lối và phương pháp cách mạng 


đầy sáng tạo. Quan điểm thực tiễn, lấy thực 
tiễn Việt nam làm điểm xuất phát, làm thước 
đo chân lý ; lấy cải tạo, biến đổi có tính cách 
mạng hiện thực Việt nam làm mục tiêu, đã 
được quán triệt cả trong việc xác định đường 
lối và thực hiện đường lối. Chính vì vậy mới 
có sự chuyển hướng chiến lược rất kiên quyết 
đã được nêu ra trong Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương 8 (tháng 5Š - 1941) cũng như chủ 
trương rất nhạy bén, kịp thời thể hiện trong 
Chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau và hành động của 
chúng ta” (tháng 3 - 1245), và đã được các địa 
phương trong toàn quốc triển khai thực hiện 
bằng rất nhiều hình thức, biện pháp hết sức 
phong phú, đa dạng. Từ thực tế chung của cả 
nước, mỗi địa phương lại căn cứ vào tỉnh hình 
thực tế của địa phương mình để tìm cách làm 
thích hợp, nhằm giành thắng lợi cao nhất có 
thể giành được, tạo nên thắng lợi vĩ đại và kỳ 
diệu của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 
trên phạm vi cả nước. Thắng lợi của Cách 
mạng Tháng Tám chính là thắng lợi của đường 
lối và phương pháp cách mạng đầy sáng tạo, 
thực sự đã trở thành mẫu mực cho cách mạng 
giải phóng dân tộc trong thế kỷ XX này. 

Từ Cách mạng Tháng Tám đến nay đã 
hơn nửa thế kỷ, trong đó có 30 năm đân tộc ta 
phải liên tục chiến đầu chống thù trong giặc 
ngoài để giành thắng lợi trọn vẹn cho cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Quan điểm 
thực tiễn trong phương pháp cách mạng đã 
được vận dụng và phát huy cao độ trong cuộc 
đấu tranh chống ngoại xâm, làm nảy sinh biết 
bao nhiêu cách đánh địch chưa hề có trong từ 
điển quân sự thế giới, đã sáng tạo ra biết bao 
nhiêu cách đấu tranh có thể trở thành kinh 
điển của phong trào giải phóng dân tộc, đưa 
đến những thắng lợi có ý nghĩa thời đại, làm - 
sụp đổ chủ nghĩa thực dân cũ và mở đầu sự 
thất bại của chủ nghĩa thực dân mới trên phạm 
vi thế giới. 

Trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, Hồ 
Chí Minh đã luôn luôn chú ý đến những đặc 
điểm của Việt nam, đặc biệt là đặc điểm về 


9 


Phấn đấu thực hiện Nghị quyế‹ Đại hội VIII của Đảng 


kinh tế xuất phát từ một nền sản xuất nhỏ, 
nông nghiệp lạc hậu. Vì vậy, Người luôn lưu ý 
việc tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta không giống với các nước khác, không 
thể làm nhanh mà phải tiến dần từng bước. 
“Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa là một 
cuộc biến đổi khó khăn nhất và sâu sắc nhất. 
Chúng ta phải xây dựng một xã hội hoàn toàn 
mới xưa nay chưa từng có trong lịch sử dân tộc 
ta. Chúng ta phải thay đổi triệt để những nếp 
sống, thói quen, ý nghĩ và thành kiến có gốc rễ 
sâu xa hàng ngàn năm. Chúng ta phải thay đổi 
quan hệ sản xuất cũ, xóa. bỏ giai cấp bóc lột, 
xây dựng quan hệ sản xuất mới không có bóc 
lột áp bức. Muốn thế chúng ta phải dần dần 
biến nước ta từ một nước nông nghiệp lạc hậu 
thành một nước công nghiệp. Chúng ta phải 
dần dần tập thể hóa nông nghiệp. Chúng ta 
phải tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với 
công thương nghiệp tư nhân, đối với thợ thủ 
công. Chúng ta phải biến một nước dốt nát, 
Cực khổ thành một nước văn hóa Cao và đời 
sống tươi vui hạnh phúc” £). 

Đúng là Hồ Chí Minh có nói đến “tiến 
nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc” lên chủ 
nghĩa xã hội. Nhưng Hồ Chí Minh cũng đã 
giải thích ngay là tiến nhanh, tiến mạnh không 
có nghĩa là đốt cháy giai đoạn, áp đặt theo ý 
muốn chủ quan, mà phải tiến vững chắc. Chỉ 
có trên cơ sở tiến từng bước vững chắc mới có 
thể tiến nhanh, tiến mạnh được. Điều này hoàn 
toàn đúng với quan điểm của Lê-nin : đối với 


các nước kinh tế còn kém phát triển, chủ nghĩa ` 
tư bản ở đây chưa có bao nhiêu hoặc chưa 


mạnh, việc giành chính quyền đã khó, nhưng 
việc xây dựng chủ nghĩa xã hội lại khó hơn rất 
nhiều. Con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
ở các nước đó phải dài hơn so với các nước đã 
có chủ nghĩa tư bản phát triển. 

Do thực tế Việt nam không giống với các 
nước khác, Hồ Chí Minh còn thấy phương 
pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt nam 
cũng không thể máy móc rập khuôn như ở các 
nước khác : “... đứng về mặt xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, tuy chúng ta đã có kinh nghiệm 
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dồi dào của các nước anh em, nhưng chúng ta 
cũng không thể áp dụng những kinh nghiệm 
Ấy một. cách máy móc, bởi vì nước ta có những 
đặc điểm riêng của ta” 4), Người đã lưu ý khi 
miền Bắc chuẩn bị bước vào thời kỳ quá độ : 
“Ta không thể giống Liên xô, vì Liên xô có 
phong tục, tập quán khác, có lịch sử địa lý 
khác... ta có thể đi con đường khác để tiến lên 
chủ nghĩa xã hội” 5), “Nếu muốn công nghiệp 
hóa gấp thì là chủ quan. Cho nên trong kế 
hoạch phải tăng tiến công nghiệp. Làm trái với „ 
Liên xô, đó cũng là mác xít. Trung quốc phát 
triển cả công nghiệp nặng, nhẹ, đồng thời cả 
nông nghiệp. đa. cho nông nghiệp là quan 
trọng và ưu tiên rồi tiến đến thủ công nghiệp, 
sau mới đến công nghiệp nặng” 6), ' 
Đọc lại những lời của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, chúng ta có thể thấy cách suy nghĩ rất 
thực tế của Người. Và điều này là đúng. Cũng 
cần nói thêm, đối với Hồ Chí Minh, thực tế 
Việt nam phải là thực tế đã được nhận thức 
đúng đắn, gạt bỏ được tính phiến diện, bề 
ngoài, sai lệch mà tư duy thường ngày dễ mắc 
phải. Đó là thực tế đã được nhận thức dưới ánh 
sáng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và bằng 
phương pháp biện chứng duy vật để phân tích 
cụ thể tình hình cụ thể của cách mạng Việt 
nam. Vì vậy, Người nắm bắt được thực tế với 
bản chất bên trong, với những đặc điểm, mâu 
thuần nội tại, phát hiện ra những quy luật vận 
động của thực tế đất nước, của dân tộc và cách 
mạng Việt nam để xác định đường lối, chủ 
trương và thực hiện đường lối chủ trương đã đề 
ra nhằm giành thắng lợi cho cách mạng. Về 
vấn đề này, đồng chí Trường Chinh đã viết : 
Hồ Chí Minh là một trong số những vĩ nhân đã 


(Xem tiếp trang 6) 


(3) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự thật, Hà nội, 
1987, t7, tr 784 

(4) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà nội, 1995, t 8, tr 499 

(5) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự thật, Hà nội, 
1987, t7, tr 499 

(6) Hỗ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Nxb Chính trị 
quốc gia, Hà nội, 1995, t 5, tr 572 - 573 
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ƯỜI năm qua, bám sát và phục vụ nhiệm 
vụ chính trị theo đường lối đổi mới, công 
tác cán bộ của Đảng ta cũng có những 
đổi mới đáng kể. Cùng với việc sắp xếp lại tổ chức 
cho gọn nhẹ, giảm bớt đầu mối trung gian, chúng 
ta đã thay đổi, bố trí hàng loạt cán bộ để đáp ứng 
yêu cầu của cơ chế quản lý mới trong điều kiện 
kinh tế thị trường. Bên cạnh những cán bộ lâu 
năm, vững vàng về chính trị, đã chú ý đào tạo và 
sử dụng những cán bộ có tư duy đổi mới, năng 
động, tháo vát, dám nghĩ, dám làm, dám chịu 
trách nhiệm, có kiến thức khoa học, kinh tế, luật 
pháp, có đầu óc kinh doanh... 

Việc đánh giá và sử dụng cán bộ không chỉ 
nặng về lý lịch, thành phần, bằng cấp, quả trinh... 
như trước, mà đã chú ý nhiều hơn đến tiêu chuẩn, 
lấy hiệu quả thực tê công việc làm một căn cứ chủ 
yếu. Một số quy chế và quy trình đã được ban 
hành và thực hiện theo hướng dân chủ hơn. 
Trong việc bố trí cán bộ, đã chú ý kết hợp giữa 
các độ tuổi, các loại, các lớp cán bộ, không trẻ 
hóa hình thức. 

Nói chung trong những năm đổi mới, chúng 
ta đã lựa chọn, đảo tạo và bố trí đúng cán bộ lãnh 
đạo chủ chốt ở các cấp, các ngành, các cơ quan 
đảng, nhà nước và đoản thể, bảo đảm được yêu 
cầu của nhiệm vụ chính trị. Những thành tựu đạt 
được trong công cuộc đổi mới chứng tỏ chúng ta 
có một đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, trưởng thành 
nhanh, vững vàng trước những diễn biến phức tạp 
của tình hình, bước đầu đáp ứng được những đòi 
hỏi của giai đoạn cách mạng mới. 

Kiến thức, trình độ và năng lực công tác của 
cán bộ ở các cấp đều có tiến bộ rõ rệt. Ban chấp 
hành trung ương Đảng khóa VIll có 84,7% có 
trình độ đại học và trên đại học (khóa VI chỉ có 
43,3% ; khóa VII : 65%). Số cán bộ lãnh đạo và 
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quản lý cao cấp công tác ở cơ quan trung ương có 
trình độ đại học và trên đại học là 75,2% (trong đó 
26,7% là phó tiến sĩ và tiến sĩ) ; ở cấp tỉnh và 
thành phố, số có trình độ tương tự như thế là 
55,9% ; ở cấp huyện, số cán bộ có trình độ trung 
học và đại học chiếm 46,7% ; còn ở xã, phường 
là 12,9%. Tuy 95% số cán bộ được đào tạo là ở 
Liên xô và Đông Âu trước đây, hoạt động lâu 
trong hoàn cảnh chiến tranh và cơ chế bao cấp, 
hầu như chưa được thử thách qua cơ chế thị 
trường, nhưng đi vào cơ chế mới đã thích ứng 
nhanh, thông minh, năng động. 

Vấn đề có ý nghĩa quan trọng là đội ngũ cán 
bộ của ta, nhất là cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược, 
đoàn kết nhất trí, không có tỉnh trạng chia rẽ, bẻ 
phái. Đây là một truyền thống vô cùng quý báu : 
của Đảng, và là một trong những nhân tố bảo 
đảm giữ vững ổn định chính trị, giữ vững sự đoàn 
kết thống nhất trong toàn đảng, toàn dân. Trong 
điều kiện đời sống rất khó khăn và có nhiều tác 
động tiêu cực của xã hội, số đông vẫn giữ được 
lối sống lành mạnh, quan tâm, chăm lo đến sự 
nghiệp chung. 

Bên cạnh những ưu điểm và sự trưởng thành 
nêu trên, đội ngũ cán bộ và công tác của ta cũng 
còn không ít nhược điểm, khuyết điểm. Nổi bật 
nhất là : 

- Tỉnh trạng sa sút về phẩm chất chính trị và 
đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ. Bên 
cạnh những biểu hiện dao động, mất niềm tin vào 
chủ nghĩa xã hội và sự lãnh đạo của Đảng, có 
những hiện tượng chạy theo lối sống cơ hội thực 
dụng, làm giàu bất chính, lợi dụng chức quyền và 
những sơ hở trong cơ chế chính sách để ăn cắp 
của công, thu vén cá nhân, ăn chơi sa đọa. Một 
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số vụ tham những, buôn lậu phát triển thành 
những “đường dây” có tổ chức. Sự phân hóa giàu 
nghèo diễn ra ngay trong đội ngũ cán bộ ; số giảu 
không binh thường đang tăng lên, Đã có không ít 
cán bộ, Ìrong đó có một số vừa làm việc cho cơ 
quan nhà nước, vừa tự động xin vào làm việc cho 
các cơ quan đại diện và công ty liên doanh với 
nước ngoài, hoặc xin thôi việc nhà nước để làm 
trong các cơ sở kinh tế của người nước ngoài và 
các công ty tư nhân. Có những người giàu lên rất 
nhanh, đang bị dư luận nghỉ vấn, hoặc lên án. 
Một số bộc lộ rất lộ liễu tham vọng cá nhân, kèn 
cựa địa vị, cục bộ địa phương, gia trưởng, độc 
đoán, ý thức tổ chức kỷ luật kém, phát ngôn tùy 
tiện, bất chấp các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt 
Đảng. Cá biệt có những người do bất mãn mà đi 
đến phản bội lại lý tưởng của Đảng và lợi ích của 
nhân dân. 

- Kiến thức và năng lực quản lý còn yếu, nhất 
là kiến thức về quản lý kinh tế, quản lý nhà nước. 
Trong các cấp ủy tỉnh, số được học về quản lý 
nhà nước mới có 12,8% ; ở cấp huyện : 10,3% ; 
cấp xã, phường : 6,4%. Còn về quản lý kinh tế thì 
cấp tỉnh là 33,8% ; cấp huyện : 16,2% ; cấp xã, 
phường : 7,7%. Nhìn chung đội ngũ cán bộ chủ 
chốt vùng sâu, vùng xa, trình độ học vấn còn 
thấp. 

- Đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt vừa hãng 
hụt, vừa thiếu đồng bộ, nhất là ở cấp trung ương 
và cấp tỉnh, thành phố. Đội ngũ cán bộ khoa học 
phân bổ không đều. Chuyển sang kinh tế thị 
trường và mở cửa nhưng thiếu cán bộ có kiến 
thức quản lý kinh doanh giỏi, cán bộ thông thạo 
về kinh tế đối ngoại, cán bộ có kiến thức luật 
pháp, thiếu các chuyên gia đầu ngành, nhất là về 
khoa học, lý luận... Đội ngũ cán bộ hưu trí ngày 
cảng đông nhưng cũng chưa có chính sách phát 
huy tốt. Cán bộ cơ sở chưa được quan tâm đào 
tạo bồi dưỡng đúng mức. 

Về công tác cán bộ : Tổn tại lớn hiện nay là 
vẫn chưa có được một chiến lược cz bản và lâu 
dài xây dựng đội ngũ cán bộ phục vụ cho nhiệm 
vụ cách mạng thời kỷ mới. Chưa quan tâm đúng 
mức đến việc đảo tạo và sử dụng cán bộ xuất 
thân từ công nông. Nhiều việc hầu như vẫn làm 
theo nếp cũ, kể cả qua^ uiểm, chính sách, 
phương thức, quy trình. Thiếu dự báo để chuẩn bị 
đội ngũ cán bộ đón đầu cho thời kỳ mơi, trương 
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sa vào những công việc cụ thể mang tính đối phó, 
chắp vá. Tình trạng hãng hụt cán bộ là do thiếu 
chuẩn bị và cũng có phần do quan điểm và 
phương pháp đánh giá lựa chọn chưa phủ hợp. 

Việc đào tạo, bổi dưỡng cán ĐỘ tuy có nhiều 
cố gắng, nhưng hiệu quả còn thấp ; chất lượng 
chưa cao ; đào tạo chưa gắn với quy hoạch sử 
dụng, chưa chú ý đào tạo theo tiêu chuẩn chức 
danh ; chưa chăm lo tạo nguồn ngay tử các 
trường đại học ; nhiều học sinh giỏi không được 
đảo tạo, bồi dưỡng tiếp để trở thành nhân tải phục 
vụ đất nước. 

Sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác cán 
bộ chưa chặt chẽ, có nơi gần như khoán trắng 
cho cơ quan tổ chức. Sự phổi hợp và kết hợp giữa 
các cơ quan lảm công tác tổ chức cán bộ (kế cả 
việc đào tạo và bố trí sử dụng) chưa chặt chẽ. 
Chưa phát hiện, sử dụng tốt cán bộ thật sự có 
phẩm chất và năng lực. Một số cấp ủy và tổ chức 
đảng buông lỏng công tác giáo dục, rèn luyện, 
quản lý cán bộ ; có phần nhấn mạnh một chiều 
vấn để lợi ích, xem nhẹ việc giáo dục lý tưởng, 
đạo đức. 

Thiếu cụ thể hóa tiêu chuẩn cán bộ cho từng 
chức danh, dẫn đến việc xem xét, đánh giá cán 
bộ không cụ thể, thiếu chuẩn xác và công bằng ; 
không ít trường hợp người làm việc hiệu quả thấp 
lại được đề bạt, người làm việc có hiệu quả cao lại 
bị bỏ sót. Trong việc bố trí và sử dụng cán bộ 
thường nặng về cơ cấu, có khi không bảo đảm 
tiêu chuẩn. 

Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ 
trong công tác cán bộ có những thiếu sót, khuyết 
điểm. Tình trạng thiếu tập trung, người có thẩm 
quyền nể nang, né tránh ; cơ quan có thẩm quyền 
chờ đợi sự thương lượng, thỏa thuận, dẫn đến 
chẩn chừ trong quyết định. Mặt khác, lại có tỉnh 
trạng thiếu dân chủ hoặc dân chủ hình thức. Khâu 
đánh giá, nhận xét, để bạt cán bộ nhiều khi hình 
thức là tập thể nhưng thực chất là dựa vảo ý kiến 
của một vải cá nhân. Việc quản lý cán bộ vừa 
phân tán, chồng chéo, vừa thiếu tập trung thống 
nhất. Một số vấn đề về trách nhiệm quản lý cán 
bộ giữa tổ chức đảng và chính quyền, giữa tập thể 
và cá nhân ... còn chưa rõ. 

Chính sách cán bộ thiếu nhất quán, chưa 
khuyến khích người tải, người làm việc có hiệu 
quả, người công tác ở cơ sở, ở vùng khó khăn, 
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vùng sâu, vùng xa. Chưa tạo được động lực để 
tập hợp, thu hút nhân tài, động viên và thúc đẩy 
cán bộ phấn đấu vươn lên phát huy hết tài năng 
phục vụ đất nước. Nhiều chế độ, chính sách đã cũ 
nhưng không được sửa đổi kịp thời. Chính sách 
lương mới tuy có tiến bộ nhưng cũng đẻ ra nhiều 
vấn đồ phức tạp khác. Hiện nay có tình trạng 
chênh lộch quá xa về thu nhập giữa cán bộ các 
ngành, các vùng, giữa cán bộ chính trị với cán bộ 
quản lý kinh tế, giữa cán bộ đương chức và cán 
bộ nghỉ hưu. Nạn “chảy chất xám” là nguy cơ 
đáng báo động. 

Từ thực tiễn đội ngũ cán bộ và công tác cán 
bộ trong thời gian qua, đồng thời căn cứ vào yêu 
cầu nhiệm vụ sắp tới, có thể rút ra một số vấn đề 
nhằm chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa công tác cán 
bộ : 

1 - Quán triệt quan điểm giai cấp công nhân 
trong công tác cán bộ, có chính sách đoàn kết, 


tập hợp rộng rãi các loại cán bộ, trọng dụng mọi 


nhân tài của đất nước. 

Quán triệt quan điểm giai cấp trong công tác 
cán bộ là vấn để có tính nguyên tắc. Bất cứ giai 
cấp nảo, chế độ xã hội nào cũng có đường lối cán 
bộ riêng của mình. Đảng và Nhà nước phải đào 
tạo, lựa chọn vả sử dụng những người thật sự 
trung thành với lý tưởng của giai cấp công nhân, 
với lợi ích của dân tộc, với chủ nghĩa xã hội, có ý 
thức tổ chức kỷ luật, gắn bó với người lao động. 
Không để những phần tử cơ hội, phản động lọt 
vào hàng ngũ lãnh đạo để phá hoại sự nghiệp 
cách mạng. Những người được bố trí vào cương 
vị lãnh đạo của đảng và nhà nước trước hết phải 
là những người đã được đào tạo và thử thách 
trong thực tiễn đấu tranh cách mạng, những 
người hết lòng phấn đấu vì lợi ích của giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động. 

Đương nhiên, chúng ta không hiểu quan 
điểm giai cấp một cách đơn giản, thô thiển, cứng 
nhắc, dẫn đến biệt phái, hẹp hòi, thành phần chủ 
nghĩa. Quan điểm giai cấp sâu sắc được vận 
dụng nhuần nhuyễn là phải làm sao đoàn kết, tập 
hợp rộng rãi các loại cán bộ, trọng dụng mọi nhân 
tải của đất nước, không kể người đó trong đảng 
hay ngoài đảng, thuộc dân tộc, tôn giáo nào, ở 
trong nước hay người Việt nam ở nước ngoài. 
Cũng không nên định kiến với những người quá 
khứ có sai lầm nay đã hối cải và sửa chữa. Bất cứ 


ai có phẩm chất, có sáng kiến, có tài năng đều 
được trọng dụng, miễn sao họ toản tâm, toản ý 
phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân. Hồ Chủ 
tịch là một mẫu mực tuyệt vời về thực hiện chính 
sách này. Người dày công bồi dưỡng, vun trồng 
những cán bộ có tâm, có tài, có triển vọng ở mọi 
tầng lớp xã hội, mọi tôn giáo, dân tộc, tin tưởng và 
mạnh dạn giao việc cho những người thật sự có 
đức, có tài, thu hút, cảm hóa, tập hợp được những 
trí thức giỏi nhất của đất nước trên tất cả các lĩnh 
Vực. 

2 - Đổi mới quan điểm và phương pháp đánh 
giá cán bộ. 

Đánh giá cán bộ là vấn đề hết sức hệ trọng 
và rất tế nhị, nhạy cảm, phức tạp. Nó chăng 
những là khâu mở đầu quyết định để bố trí, sử 
dụng cán bộ đúng hay sai, mà còn là một nhân tố 
dễ gây ra những tâm tư, thắc mắc, ân oán, mất 
đoàn kết nội bộ. Muốn đánh giá cán bộ đúng, 
phải có quan điểm và phương pháp thật sự khoa 
học, khách quan, công tâm, theo một quy trình 
dân chủ. Việc đánh giá cán bộ phải dựa trên các 
căn cứ : 

- Nắm vững và dựa vào tiêu chuẩn cán bộ : 
Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, tiêu chuẩn 
chung đối với người cán bộ lãnh đạo và quản lý 
nước ta là : 

+ Có lập trường chính trị vững vàng, kiên 
định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội ; quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi 
mới. 

+ Có đạo đức cách mạng cần kiệm liêm 
chính, chí công vô tư ; trung thực ; kiên quyết đấu 
tranh bảo vệ các quan điểm, đường lối của Đảng. 

+ Có kiến thức và năng lực tham gia các 
quyết định của tập thể và khả năng tổ chức thực 
tiễn, làm việc có hiệu quả. 

+ Có ý thức tổ chức kỹ luật, giữ gìn đoàn kết 
thống nhất. : 

+ Gắn bó với quần chúng, được quần giững 
tín nhiệm. 

Các mặt đó có quan hệ chặt chẽ với nhau, cả 
đức và tài không thể xem nhẹ mặt nảo. Trong tình 
hình hiện nay cần đặc biệt quan tâm vấn đề phẩm 
chất chính trị và đạo đức cách mạng. “Đức là cái 
gốc của người cách mạng" (Bác Hồ). Người có ˆ 
phẩm chất chính trị là người vững vàng, kiên định 
mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên 
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định chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh. Người có đạo đức cách mạng là người sống 
trung thực, không tham vọng cá nhân, kèn cựa 
địa vị ; không cơ hội, tham nhũng ; có lối sống 
giản dị, trong sáng, kiên quyết đấu tranh chống 
tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác. 

- Thực sự lấy hiệu quả công tác và sự đóng 
góp thực tế làm thước đo phẩm chất và năng lực 
cán bộ. 

- Đặt cán bộ trong môi trường và điều kiện cụ 
thể, trong mối quan hệ biện chứng với đường lối, 
chính sách, tổ chức và cơ chế quản lý để xem xét 
toàn diện các mặt khách quan, chủ quan, trong cả 
quá trình phát triển của cán bộ. 

- Bảo đảm chế độ tập thể, dân chủ trong việc 
đánh giá cán bộ. Những nhận xét, kết luận về cán 
bộ nhất thiết phải do tập thể có thẩm quyền quyết 
định. Cấp quản lý cán bộ phải tiếp cận với cán bộ, 
trực tiếp nghe cán bộ tự đánh giá về mình ; đồng 
thời phải có cơ chế lấy ý kiến nhận xét của tổ 
chức đảng và quần chúng ở cơ sở nơi cán bộ đó 
công tác và nơi cư trú 

Dân chủ là một khâu then chốt trong việc đổi 
mới phương pháp đánh giá cán bộ, đổi mới cơ 
chế quản lý cán bộ, và là điều kiện cần thiết để 
bảo đảm cho công tác cán bộ đạt hiệu quả tốt. 
Tình trạng thiếu dân chủ, không kết hợp đúng đắn 
giữa tập trung và dân chủ, hoặc dân chủ hình 
thức, làm cho việc đánh giá, sử dụng cán bộ thiếu 
chính xác, thiếu công bằng. Muốn thực hiện tốt 
vấn đề này, lại phải cụ thể hóa, thể chế hóa thành 
các quy chế, quy định cụ thể. 

3 - Trong khi chăm lo tính đồng bộ của đội 
ngũ cán bộ, cần đặc biệt coi-trọng và tập trung 
xây dựng tốt đội ngũ cán bộ chủ chốt, trước hết là 
những cán bộ lãnh đạo cấp vĩ mô và cấp cơ sở. 

Xây dựng được đội ngũ cốt cán tốt và giỏi thì 
chính từ họ sẽ nhân ra được nhiều cán bộ khác, 
sẽ tập hợp được những người có đức, có tài, tạo 
được niềm tin của quần chúng. 

Trong việc xây dựng đội ngũ cốt cán, phải 
đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cấp 
vĩ mô, trước hết là người đứng đầu, thật sự vững 
vàng, có đủ bản lính để giải quyết những tỉnh 
huống phức tạp có quan hệ đến sự phát triển của 
đất nước và sự sống còn của chế độ. Thực tế cho 
thấy, trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhất là vào 
những thời điểm quyết định có tính chất bước 
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ngoặt, vận nước đặt tất cả vào cán bộ cấp cao 
nhất. 

Đi đôi với việc xây dựng đội ngũ cốt cán cấp 
vĩ mô, phải hết sức chú trọng xây dựng đội ngũ 
cốt cán ở cơ sở. Bởi vì đây chẳng những là nơi 
trực tiếp lãnh đạo và tổ chức quần chúng thực 
hiện sáng tạo các nghị quyết của Đảng, chính 
sách của Nhà nước, mà còn là một nguồn cung - 
cấp cán bộ cho các cấp trên. Phải có kế hoạch . 
bồi dưỡng, đào tạo, kiện toàn, nâng cao chất 
lượng đội ngũ cán bộ cơ sở về phẩm chất và năng 
lực, đồng thời chú ý đúng mức đến chính sách 
chăm lo đời sống và điều kiện, phương tiện làm 
việc cho cán bộ cơ sở. Có chính sách đưa cán bộ 
đã tốt nghiệp ở các trường về công tác ở cơ sở để 
vừa tăng cường cho cơ sở, vừa tạo điều kiện cho 
cán bộ trưởng thành, tạo nguồn cán bộ cung cấp 
cho các cấp trên sau này. 

Công tác cán bộ nói chung và việc xây dựng 
đội ngũ cốt cán nói riêng phải luôn bám sát yêu 
cầu nhiệm vụ chính trị, xuất phát từ nhiệm vụ 
chính trị, và phục vụ nhiệm vụ chính trị. Thực hiện 
đúng phương châm %ế thừa và phát triển”, tích 
cực bồi dưỡng sử dụng số cán bộ đã có, đồng thời 
đào tạo mới và đào tạo lại. Công tác cán bộ phải 
đi trước một bước, phải dự báo chiều hướng phát 
triển của tình hình, đón trước thời cơ và thách 
thức để chuẩn bị cán bộ sao cho không bị động, 
lúng túng. 

Một trong những nội dung quan trọng của 
chiến lược cán bộ là phải tạo được nguồn cán bộ, 
tức là phải xây dựng được quy hoạch cán bộ và 
chăm lo đào tạo bồi dưỡng cá- bộ, trong đó quan 
trọng nhất là quy hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ 
cốt cán trong hệ thống chính trị. Quy hoạch là thế 
hiện chức năng lãnh đạo - chủ động - định hướng 
của Đảng, gắn với nhiệm vụ chính trị, với chiến 
lược kinh tế - xã hội. Cảng đi vào kinh tế thị 
trường, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước, Đảng càng phải nắm chắc cán bộ, có 
kế hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ. Cần 
khăng định dứt khoát phải có quy hoạch cán bộ, 
đồng thời phải hiểu đúng nội dung và đổi mới 
phương pháp tiến hành quy hoạch sao cho thiết 
thực và có hiệu quả. 

4 - Chú ý giáo dục, rẻn luyện phẩm chất đạo 


đức và lối sống lành mạnh của cán bộ, giữ gìn 


đoàn kết nội bộ. 
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Hơn bao giờ hết, lúc này phải để cao việc 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách của Bác Hồ, thưởng xuyên tự phê bình, phê 
bình, kết hợp với: việc tổ chức để quần chúng 
giám sát, phê bình, góp ý kiến cho cán bộ, đẳng 
viên. Các cấp ủy và tổ chức đảng phải đưa vấn đề 
này vào sinh hoạt đảng một cách nền nếp, có 
biện pháp quản lý chặt chẽ các hoạt động, giám 
sát các nguồn thu nhập của cán bộ để kịp thời 
phát hiện và uốn nắn những biểu hiện sai trái. Ở 
đâu có đẳng viên, cán bộ vi phạm tiêu chuẩn về 
đạo đức, lối sống thì cấp ủy và chi bộ ở đó phải 
chịu trách nhiệm. 


Giáo dục, rèn luyện và quản -lý tốt đội ngũ 


cán bộ là biện pháp quan trọng để bảo vệ đảng. 
Lúc này, bảo vệ cán bộ chính là bảo vệ phẩm 
chất chính trị, quan điểm, đạo đức, lối sống ; giữ 
cho cán bộ không bị thoái hóa sa ngã, không tiếp 
tay hoặc móc nối với các thế lực thù địch. Sớm 
xây dựng và thực hiện nội quy, quy chế về quản 
lý cán bộ. Xử lý kịp thời và nghiêm minh những 
cán bộ thoái hóa biến chất, tham nhũng. Đối với 
những người có dư luận tham nhũng phải có biện 
pháp tích cực kiểm tra, điều tra, làm rõ. Trường 
hợp . cần thiết có thể lập hội đồng giám định các 
nguồn thu nhập bất minh. 

Thường xuyên quan tâm xây dựng sự đoàn 
kết thống nhất trong đội ngũ cán bộ, khắc phục 
bằng được những hiện tượng mất đoàn kết ở một 
số nơi. Mỗi nơi tùy tình hình mà phân tích nguyên 
nhân cụ thể để có biện pháp giải quyết dứt điểm. 
Nhưng nói chung là phảí giáo dục. cho mọi cán bộ 
nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình đối với 
đảng, đối với đất nước, đối với công việc chung. 
Tuân thủ các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, 
tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thường 
xuyên tự phê binh và phê bình. Thực hiện các 
chính sách về cán bộ một cách nhất quán, công 
tâm, công bằng. Bố trí đúng cán bộ lãnh đạo chủ 
chốt, trước hết là người đứng đầu. Người đứng 
đầu một đơn vị phải là người trung thực, gương 
mẫu, tận tụy, có năng lực và trình độ, có uy tín, có 
khả năng thu phục nhân tâm, và phải là trung tâm 
đoàn kết. | 

Kinh nghiệm của nhiều nơi cho thấy, khi đã 
có hiện tượng mất đoàn kết thì cấp trên phải chỉ 
đạo kiên quyết, giải quyết ngay, xử lý ngay, không 
để kéo dài. Vì càng để kéo dài tình hình sẽ càng 


phức tạp, dẫn đến đối phó nhau, căng thẳng hơn, 
mất đoàn kết sẽ trầm trọng và khó gỡ hơn. 

5 - Gắn việc quy hoạch tạo nguồn cán bộ với 
việc đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ thành 
một quá trinh liên tục. 

Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cần chú ý 
theo quy hoạch, gắn lý luận với thực tiễn, với yêu 
cầu sử ' dụng. Nội dung các kiến thức, các quan 
điểm cần thống nhất giữa các trường lớp, giữa các 
ngành và địa phương theo giáo trình chuẩn quốc 
gia ; không nên để tỉnh trạng mỗi trường, môi nơi 
dạy một khác, thậm chí quan điểm đối chọi nhau. 
Có kế hoạch định kỳ bồi dưỡng cán bộ. 

Cán bộ lãnh đạo chủ chốt cần biết rộng, có 
kiến thức cơ bản tương đối toàn diện và cần được 
luân chuyển qua nhiều công việc ở nhiều lĩnh vực 
và địa phương khác nhau. Cán bộ chuyên môn, 
nghiệp vụ cần chuyên sâu, ổn định. 

Đảo tạo, bồi dưỡng phải kết hợp với yêu cầu 
dự kiến bố trí công tác, sao cho khi nhận nhiệm 
vụ mới, người cán bộ có thể phát huy tác dụng 
được ngay, tránh tình trạng đề bạt rồi mới đưa đi 
đảo tạo. 

Kinh nghiệm cho thấy, muốn xây dựng được 
đội ngũ cán bộ và tuyến chọn được nhiều nhân tài 
cho đất nước, phải chú ý kết hợp việc đào tạo từ 
trong các trường lớp với việc rèn luyện cán bộ 
trong hoạt động thực tiền, từ cơ SỞ, nâng cao trinh 
độ dân trí, chăm lo tạo nguồn cán bộ ngay. từ. 
trong các trường đại học Và cao đẳng. Chấn chỉnh 
việc đào tạo giáo dục ở các trường này, coi trọng 
cả hai mặt dạy kiến thức và phẩm chất đạo đức. 

Trong việc bố trí và sử dụng cán bộ, cần chú 
ý : Bảo đảm đúng tiêu chuẩn ; bố trí đúng người, 
đúng việc, đúng sở trường ; thực hiện trẻ hóa đội 
ngũ cán bộ, bảo đảm tính liên tục và phát triển. 
Đề bạt, bổ nhiệm cán bộ cần đúng lúc, giao việc 
đúng tầm, khuyến khích cán bộ vươn lên đảm 
nhiệm công việc cao hơn. Tốt nhất nên giao việc 
vào lúc cán bộ đang có xu hướng phát triển, đừng 
để đến lúc cán bộ đã chững lại mới đề bạt. 

Thực hiện quy chế “bầu cử có nhiệm kỳ, bổ 
nhiệm có thời hạn”. Đối với những cán bộ theo cơ 
chế bầu cử thì hết nhiệm kỳ coi như hết trách 
nhiệm, ai muốn tiếp tục tái cử vào nhiệm kỳ mới 
thì phải thực hiện theo đúng quy chế ứng cử và đề 
cử. Còn đối với cán bộ giữ chức vụ do bổ nhiệm 
thì sau một thời gian quy định nhất thiết phải đánh 
giá lại, kết hợp với việc lấy phiếu tín nhiệm và tự : 
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phô bình của cán bộ để kịp thời điều chỉnh, bố trí 
lại khi cần thiết. Kiên quyết khắc phục tình trạng 
cục bộ, khép kín trong từng ngành, tửng địa 
phương. Đối với những đồng chí có sai lầm 
khuyết điểm, nếu cấp ủy đã kiểm điểm giúp đỡ, 
nhưng sửa chữa chậm hoặc không sửa chữa cần 
được xử lý, miễn nhiệm, hoặc thay đổi công tác. 
Không bố trí cán bộ vào những công việc mà bản 
thân cán bộ đó chưa được chuẩn bị. Có cơ chế để 
cán bộ tự xin từ chức, đảm nhận công việc phù 
hợp hơn. 

6 - Đảng trực tiếp thống nhất lãnh đạo và 
quản lý cán bộ, đồng thời phát huy trách nhiệm 
của các tổ chức thành viên trong hệ thông chính 
trị. 

Một trong những nội dung ' lanh đạo của đảng 
cầm quyền là phải trực tiếp nắm vấn đề cán bộ, 
bao gồm cả việc định ra đường lối, chính sách 
cán bộ và quyết định bố trí cán bộ lãnh đạo chủ 
chốt trong các cơ quan nhà nước và trong các tổ 
chức chính trị xã hội. Đảng thông qua các đẳng 
viên và các tổ chức đẳng (ban cán sự đảng, đẳng 


đoàn) trong các cơ quan nhả nước và trong các 
đoàn thể để thực hiện đường lối, chính sách cán 
bộ. Đảng quyết định sự phân công, phân cấp 
quản lý cán bộ cho các cấp ủy và các tổ chức 
đảng. Cấp ủy tập trung quản lý tốt số cán bộ giữ 
chức vụ lãnh đạo chủ chốt. 

Sự lãnh đạo của các cấp ủy là nhân tố quyết 
định sự thành công của công tác cán bộ. Từ quan 
điểm đánh giá cán bộ đến phương pháp tiến 
hành, thực hiện quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố 
trí, sử dụng cán bộ đều phụ thuộc vào vai trò của 
cấp ủy. Ở đâu và lúc nào cấp ủy, trước hết là 
người lãnh đạo chủ chốt, có quan điểm đổi mới 
đúng đắn, thật sự dân chủ, khách quan thì ở đó, 
lúc đó công tác quy hoạch, lựa chọn, đảo tạo, xây 
dựng đội ngũ cán bộ thu được kết quả tốt. Khắc 
phục tinh trạng cấp ủy không trực tiếp lo công tác 
cán bộ, chỉ khoán trắng cho cơ quan tổ chức, cơ 
quan tham mưu. Đồng thời phải tăng cường chất 
lượng các cơ quan tham mưu, giải quyết và phối 
hợp tốt mối quan hệ công tác giữa các cơ quan 
tham mưu làm công tác cán bộ Q 


Chuyển dịch... 
( Tiếp theo trang 20) 


chính thức ODA, vốn vay của ADB, WB, cần chú 
ý sử dụng nguồn vốn đó có hiệu quả. Thu hút 
mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 
(FDI) vào những ngành và vùng trọng điểm có tác 
dụng thúc đây nhanh quá trình chuyên đổi cơ cấu 
kinh tế cả nước, như công nghiệp, du lịch, xây 
dựng CƠ SỞ hạ tầng và chuyển giao. công nghệ. 
Muốn . VẬY, cần đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép 
và miễn giảm thuế vào những ngành và vùng cân 
thu hút vốn FDI. 

Sáu là, công tác quy hoạch phải đi trước một 
bước để làm cơ sở cho kế hoạch và định hướng 
đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ 
thuật, đào tạo cần bộ cũng như tim thị trường cho 
sản phẩm của ngành, vùng. Việc quy hoạch nhanh 
ngành công nghiệp hóa dầu ở "Vũng tàu, Dung 
quất (Quảng ngãi) là nhằm triển khai kế hoạch 
đầu tư vốn và công nghệ cho các vùng đó, phù 
hợp với quy hoạch tổng thể của cơ cấu kinh tế 


lá 


vùng và ngành công nghiệp mới này. Trên cơ sở 
quy hoạch xây dựng khu công nghiệp hóa dâu, 
hàng loạt dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống 
của vùng cũng phải quy hoạch và đầu tư để khi đi 
vào sản xuất, các hoạt động công nghiệp và dịch 
vụ của vùng kinh tế phát huy tác dụng tích cực, 
thu hút ngày càng nhiều lao động nông nhàn, tạo 
ra những tiên đề vật chất cụ thể để biến đổi cơ cấu 
kinh tế của các địa phương trong vùng, chủ yếu là 
thuần nông, chuyển dân sang công nghiệp và dịch 
vụ trong thời kỳ 1996 - 2000. Thực tế cũng đang 
đòi hỏi phải khẩn trương hoàn thiện việc quy 
hoạch các khu chế xuất, khu côn. y nghiệp kỹ thuật 
cao, khu đô thị lớn, khu du lịch và dịch vụ ở nhiều 
vùng, nhiều địa phương trong cả nước. Vì vậy, 
ngay từ bây giờ, công tác quy hoạch của các 
ngành, các địa phương phải được quan tâm đúng 
mức và phải gắn với yêu cầu chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế của cả nước. Chỉ có trên cơ sở quy hoạch 
tốt, thì các giải pháp nói trên mới có thể triển khai 
thuận lợi và có hiệu quả 
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CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ QUỐC DÂN 


trong những nội dung cơ bản của đường lối 
đổi mới kinh tế giai đoạn 1996 - 2000 do Đại hội 
lần thứ VI của Đảng đề ra. Mục tiêu đến năm 
2000 ở nước ta có cơ cấu GDP theo ngành là : 
nông nghiệp khoảng 19 - 20%, công nghiệp và 
xây dựng khoảng 34 - 35% ; dịch vụ khoảng 45 - 
46%), Để đạt mục tiêu đề ra, mỗi ngành phải đạt 
tốc độ tăng trưởng : nông nghiệp từ 4,5 - 5%, công 
nghiệp và xây dựng 14 - 15% và dịch vụ 12 - 
13%/năm ; chung của nền kinh tế 9 - 10% 0), 


I- THỰC TRẠNG CHUYỀN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ 
QUỐC DÂN GIAI ĐOẠN 1991 - ¡995 
Theo Tổng cục thống kê, trong 5 năm 1991 - 
1995, cơ cấu kinh tế quốc dân theo ngành đã có sự 
chuyên hướng tích cực, tỷ trọng nông nghiệp 
trong GDP giảm dân, tỷ trọng công nghiệp và 
dịch vụ tăng dần hàng năm. 
Biểu 1 ; Cơ cấu GDP theo ba nhóm ngành 
chủ yếu 1991 - 1995 (giá hiện hành) 
Đơn vị tính : % 


HUYỀN dịch cơ cấu kinh tế theo hướng 
công nghiệp hóa và hiện đại hóa là một 


35,7 


38,8 

Có được sự chuyển dịch như trên là do, thực 
hiện đường lối đổi mới của Đảng, những năm qua 
các ngành công nghiệp và dịch vụ phát triển và 
tăng trưởng cao hơn nông nghiệp (gồm cả lâm 
nghiệp, thủy sản). Tốc độ tăng trưởng GDP của 
nông nghiệp bình quân 5 năm 1991 - 1995 (sau 
khi đã loại trừ yếu tố giá) chỉ có 3,4%, trong khi 
đó của công nghiệp là 13,5%, dịch vụ là 9,3%, 


GIAI ĐOẠN 1996 - 2000 


NGUYÊN SINH CÚC ° 


trong đó năm 1995 là 4,9% so với 13,9% và 
10,9%. 

Thực tế cho thấy, ở nước ta sự tăng trưởng 
nhanh của ngành công nghiệp (gồm cả xây dựng) 
là do kết quả đầu tư lớn của nhà nước nhiều năm 
trước cho một số ngành quan trọng như dầu khí, 
điện, xi măng, thép, giấy, đường, dệt, may mặc... 
Việc đây mạnh khai thác dầu thô, than và nâng 
cao mức huy động công suất của các nhà máy lớn 
như xi măng Hoàng thạch, Bim sơn, Hà tiên I, 
giấy Bãi bằng, Tân mai, thủy điện Trị an, Hòa 
bình, nhiệt điện Phả lại, đường La ngà, đường dây 
tải điện 300 kV... đã góp phần quan trọng tạo nên 
sự tăng tốc của sản xuất công nghiệp quốc doanh 
(năm 1995 so năm 1990, sản lượng dầu thô tăng 
gấp 2,8 lần, xi măng 2,3 lần ; thép cán 3,7 lân, 
đường luyện 3,5 lân, điện 1,7 lần, than 1,6 lần...) 

Đặc biệt, công nghiệp ngoài quốc doanh 5 
năm qua đã có bước phát triển nhảy vọt cả về quy 
mô và tốc độ theo hướng đa dạng hóa sản phẩm 
gắn với thị trường. Đến cuối năm 1995, cả nước 
có 524 390 cơ sở sản xuất, tăng 34, 3% so với năm 
1990. Đến nay, công nghiệp ngoài quốc doanh đã 
tạo ra 1/3 giá trị sản xuất toàn ngành, với tốc độ 
tăng trưởng ngày càng cao ; năm 1991 : 7,6%, 
năm 1992 : 9,6%, năm 1993 : 8,1%, năm 1994 : 
11,2% và năm 1995 : 13,9%. 

Đáng chú ý là các xí nghiệp liên doanh với 
nước ngoài của ngành cũng góp phân quan trọng 
tạo ra sự tăng tốc của ngành này. Với 821 dự án, 
số vốn 9 tỉ USD, công nghiệp trong các xí nghiệp 
liên doanh đã và đang tạo ra những sản phẩm mới, 
có giá trị tiêu dùng và xuất khẩu cao như : dầu thô, 

* PTS, Vụ trưởng, Tổng cục thống kê 


(1), (2) Xem Văn kiện. Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội, 1996, tr 171, 170 
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thép, lắp ráp ô tô, xe gắn máy, máy thu hình màu, 
hàng dệt, may mặc, da... 

Các hoạt động dịch vụ, thương mại phát triển 
nhanh và đa dạng, hòa nhập với quá trình mở cửa 
và hội nhập với các nước, đem lại nguồn thu nhập 
ngày càng tăng, nhất là du lịch, xuất nhập khẩu, 
vận tải, bưu điện, viễn thông và hàng loạt các dịch 
vụ phục vụ sản xuất và đời sống. Dịch vụ và 
thương mại ngoài quốc doanh chiếm tỷ trọng lớn 
và ngày càng cao (năm 1991 : 73,1%, năm 1995 : 
76,3%). Trong hoạt động xuất nhập khẩu cũng rất 
sôi động và tăng trưởng nhanh (từ năm 1991 đến 
1995 bình quân kim ngạch xuất khẩu đạt. 16,0 tỉ 
USD, tốc độ tăng bình quân 16,7%/năm ; nhập 
khẩu 22,1 tỉ USD, bình quân tăng 22,2%/năm). 
Nhờ vậy, tốc độ tăng trưởng của dịch vụ và 
thương mại từ 8,3% năm 1991 lên 10,9% năm 
1995, gấp hai lần tốc độ tăng trưởng của nông 
nghiệp. 

5 năm qua, nông nghiệp đã đạt được những 
thành tựu to lớn. Sản lượng lương thực từ 21,9 
triệu tấn năm 1991 tăng lên 27,5 triệu tấn năm 
1995. Chăn nuôi phát triển ôn định. Nhu cầu tiêu 
dùng lương thực, thực phẩm trong nước bảo đảm 
và còn thừa để xuất khẩu. Nhìn chung, toàn ngành 
giá trị sản xuất tăng dần qua các năm với tốc độ 
binh quân 5,4%/năm. Tuy vậy, so với công 
nghiệp và dịch vụ thì tốc độ tăng trưởng của nông 
nghiệp chậm hơn. Điều này làm cho tỷ trọng nông 
nghiệp trong GDP giảm dân từ năm 1991 đến năm 
1995, cho dù giá trị tuyệt đối vẫn tăng dần. 

Xu hướng chuyên dịch cơ cấu kinh tế quốc 
dân trong 5 năm qua ở nước ta về cơ bản là tích 
cực, đúng hướng. Song, bên cạnh đó, vẫn tôn tại 
nhiêu vấn đề nồi cộm làm chậm quá trình chuyển 
dịch đó. Trong công nghiệp, máy móc thiết bị đã 
ít về số lượng lại lạc hậu về công nghệ, phần lớn 
thuộc thế hệ cũ, trang bị chấp vá. Một nửa số 
doanh nghiệp nhà nước có hệ số hao mòn tài sản 
cố định trên 50%, trong đó 27% số doanh nghiệp 
hao mòn trên 60%. Lao động thủ công và bán cơ 
giới còn phổ biến nên năng suất lao động thấp, giá 
thành cao, chất lượng sản phẩm chưa đủ sức cạnh 
tranh trên thị trường quốc tế, nhất là công nghiệp 
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nhẹ. Công nghiệp nông thôn vẫn còn trì trệ và 
chưa có lối ra, nên chưa có sức hút lao động dư 
thừa trong nông nghiệp. 

Trong dịch vụ, cơ sở hạ tầng yếu kém, chưa 
theo kịp yêu cầu của sản xuất và đời sống. Về 
giao thông, cả nước hiện có 3259,5 km đường $ắt, 
nhưng phần lớn là đường khổ hẹp, loại 1,35 m ; 
đường bộ có 177,3 nghìn km, nhưng chất lượng 
thấp, chỉ có 8,5% đường nhựa và bê tông, 6,5% 
đường đá, còn lại 85% là đường đất ; cảng biển, 
sân bay vừa thiếu về số lượng, vừa yếu về chất 
lượng ' và năng lực phục vụ. Về thông tin liên lạc 
còn yếu : số máy điện thoại năm 1995 tuy tăng 
gấp 4 lần 1992 nhưng mới đạt 1 máy/100 dân 
(Bru-nây là 27,8 máy, Thái lan là 2/7 máy). Về 
thương mại tuy có khởi sắc, nhưng vẫn nặng tính 
tự phát, không ôn định. Thị trường trong nước, 
nhất là thị trường nông thôn vẫn bỏ ngỏ cho tư 
thương chỉ phối, còn vai trò thương nghiệp quốc 
doanh mờ nhạt. Thị trường ngoài nước không ổn 
định cả về xuất và nhập khẩu, ảnh hưởng không 
tốt đến giá cả sản phẩm “đầu ra” cũng như “đầu 
vào” của các ngành sản xuất trong nước, nhất là 
ngành công nghiệp. 

Các thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay 
phát triển không cân đối. Nhiều doanh nghiệp nhà 
nước hoạt động kém hiệu quả, thậm chí lỗ vốn. 
Năm 1993 có 610 doanh nghiệp lỗ 401 tỉ đồng, 
500 doanh nghiệp khác hòa vốn. Trên một số lĩnh 
vực vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước 
không rõ, nhất là trong thương nghiệp, dịch vụ, 
nông nghiệp. Các thành phần kinh tẾ ngoài quốc 
doanh tuy có khởi sắc, nhưng vẫn trong tình trạng 
tự phát, chắp vá, trang thiết bị lạc hậu, chất lượng 
sản phẩm thấp. 

Lực lượng lao động ở nước ta hiện nay đang 
trong tình trạng thừa về số lượng lao động thủ 
công, nhất là ở nông thôn, nhưng lại rất thiếu lao - 
động kỹ thuật cao. Năng lực cán bộ quản lý và tay 


_ nghề của người lao động không đáp ứng được yêu 


câu của tiến trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa 
nên kinh tế. Tình trạng thiếu vốn, thiếu kỹ thuật, 
thiếu chuyên gia giỏi, thiếu kiến thức về thị 
trường, thiếu cả chính sách và cơ chế phù hợp là 
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thách thức lớn đối với nước ta khi thực hiện 
chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Chúng ta bước vào 
ngưỡng cửa của kế hoạch 5 năm 1996 - 2000, với 
những tiềm lực kinh tế của đất nước vẫn còn thấp. 
Năm 1995 bình quân đầu người về điện : 
kWh ; than : 103,5 kg ; dầu thô : 104,1 kg ; thép 
cần : 5,1 kg ; xi măng : 79,2 kg ; giấy : 2,8 kg ; 
đường mật : 5,3 kg ; vải : 3 m ; xuất khẩu : 70 
USD (thấp hơn khoảng 3 - 5 lần so với nước trung 
bình trong khối ASEAN). 


II - TRIỀN VỌNG VÀ GIẢI PHÁP CHUYÊN DỊCH „ 
CƠ CẤU KINH TẾ GIAI ĐOẠN 1996 - 2000 
Hiện nay, ở nước ta tuy còn nhiều khỏ khăn 
và mất cân đối, nhưng triển vọng chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế những năm 1996 - 2000 là khá lạc 
quan. Thời cơ và các điều kiện cho việc chuyển 
đổi nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa và 
hiện đại hóa đang ngày càng thuận lợi. Trước hết, 
đó là Nghị quyết Đại hội lần thứ VIH của Đảng đã 
và đang mở đường cho các chính sách đầu tư, thu 
hút vốn đầu tư nước ngoài, phát triển khoa học 
công nghệ, phát triển nông thôn mới, kinh tế 
nhiều thành phần, mở rộng thị trường... Sau nữa, 
những bài học kinh nghiệm thành công và không 
thành công trong những năm đổi mới vừa qua 
cũng giúp chúng ta thấy được mặt mạnh, mặt yếu 
của chính mình, từ đó tính toán các bước đi cho 
phù hợp, tránh lặp lại những sai lầm của quá khứ. 
Đánh giá đúng thực trạng không phải để bi quan, 
do dự, mà để tìm cách vượt. qua, hội nhập với 
cộng đồng khu vực và thế giới bằng sức lực của 
chính mình trong bối cảnh chung của thế giới. 
Chặng đường đi của nền kinh tế nước ta trong 
5 năm 1996 - 2000 phụ thuộc nhiều yếu tố chủ 
quan và khách quan, tích cực và tiêu cực, nên quy 
mô và tốc độ chuyển dịch cơ cấu cũng phải tính 
toán trong mối quan hệ tổng hòa đó. Có những 
yếu tố đã xuất hiện, một số yếu tố khác sẽ xuất 
hiện, cho nên khi tính toán xu hướng và tốc độ 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đều phải đề cập đến. 
Có như vậy, dự báo cho triển vọng tiếp theo mới 
bảo đảm tính khách quan, hạn chế sự chỉ phối của 
chủ quan, áp đặt thiếu căn cứ. 


198,5 


Theo quan điểm đó, chúng tôi dự báo triển 
vọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành trong 
5 năm 1996 - 2000 sẽ như sau : : 

Biểu 2 : Dự báo cơ cấu GDP theo 3 nhóm 
ngành 1996 - 2000 (giã hiện hành) 
Đơn vị tính : % 


LÔ | te | teo7 | teos | teoe | 2ooo | 


1 - Nông nghiệp | 27,0 | 26,1 | 25,2 | 24.2 | 21,2 
2 - Công nghiệp 30,5 
3 - Dịch vụ 425 


31,0 | 31,3 | 31/7 
429 | 43,5 | 44,1 

Thực tế của 7 tháng đầu năm 1996 chứng 
minh xu hướng và tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế theo dự báo trên đây là có căn cứ. Nông nghiệp 
được mùa, công nghiệp tăng chậm hơn năm 1995 
và dịch vụ vẫn tăng nhanh. Khả năng chuyển đôi 
cơ cấu nhanh là không: thực TẾ. Nông nghiệp có 
giảm tỷ trọng nhưng rất chậm, công nghiệp có 
tăng nhưng cũng chậm so với mục tiêu đề ra. Dầu 
thô bắt đầu giảm tốc độ, vì chưa có mỏ mới. Xi 
mãng, giấy đang ứ đọng nhiều sản phẩm nên sản 
xuất cầm chừng... Và như vậy, triển vọng đến năm 
2000, cơ cấu kinh tế nước ta sẽ chuyển dịch theo 
hướng tiền bộ và ổn định hơn ; mỗi năm tỷ trọng 
nông nghiệp giảm khoảng 1%, công nghiệp tăng 
khoảng 0,4% - 0,5% và dịch vụ tăng khoảng 
0,5% - 0,6%. Với một nước có hơn 80% là nông 
dân như nước ta, việc giảm tỷ trọng nông nghiệp 
bình quân . 1%/năm, trong khi vân tăng giá trị 
tuyệt đối về sản phẩm nông nghiệp quả là vấn đề 
khó khăn. Muốn làm được phải có nhiều giải pháp 
tích cực, đồng bộ. Theo tôi, có các giải pháp chủ 
yếu sau đây : 

Một là, chuyển hướng mạnh mẽ từ đầu tư bề 
rộng sang đầu tư chiêu sâu trong tất cả các ngành 
kinh tế, đưa nhanh tiến bộ kỹ thuật mới và thiết bị, 
máy mốc mới vào sản xuất, nhằm nâng cao chất 
lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị 
trường trong nước và ngoài nước. Trong nông 
nghiệp, cần đầu tư để đưa nhanh tiến bộ Kỳ thuật 
về giống và công nghệ chế biến nông sản vào 
nông thôn để nâng cao chất lượng và giá trị của 
mỗi loại sản phẩm, nhất là gạo, thịt, chè, cà phê. _ 
Chuyển hướng mạnh mẽ đưa tiến bộ sinh học vào 
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việc tạo ra các giống cây trồng, vật nuôi có chất 
lượng sản phẩm cao, đáp ứng thị trường, tiêu dùng 
và xuất khẩu. Muốn vậy, nhà nước cần nghiên 
cứu, nâng tỷ trọng đầu tư cho khoa học, kỹ thuật 
từ dưới 1% GDP như hiện nay lên mức trung bình 
của các nước trong khu vực (1,5 - 2% GDP). 

Hai là, đào tạo và đào tạo lại cán bộ quản lý, 
cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề phù hợp 
với yêu cầu của công nghiệp hóa và hiện đại hóa. 
Ưu tiên thỏa đáng đối với các ngành công nghiệp 
và dịch vụ, để bảo đảm sản phẩm của các ngành 
đó đủ sức cạnh tranh, từ đó tăng nhanh hiệu quả 
sản xuất, năng suất lao động. Hiện nay, ở nước ta 
lao động nông nghiệp đang dư thừa quá lớn (6 - 7 
triệu người). Nhà nước cần có chính sách để 
chuyển họ vào các hoạt động công nghiệp và dịch 
vụ sau khi đã đào tạo nghề nghiệp. Mặt khác, cần 
bôi dưỡng họ trở thành lực lượng lao động có kỹ 
thuật phù hợp với tính chất sản xuất hàng hóa trên 
địa bàn nông thôn. 

Ba là, phát triển và nâng cấp hệ thống cơ sở 
hạ tầng, nhất là điện và đường giao thông, tạo điều 
kiện để đưa khoa học, kỹ thuật và thông tin thị 
trường đến người sản xuất, mở rộng giao lưu giữa 
các vùng, miền, các địa phương, gắn công nghiệp, 
dịch vụ với nông nghiệp. Thực tế cho thấy, ở nước 
ta nếu có điện, có đường giao thông tốt, thì công 
nghiệp nông thôn có điều kiện mở rộng và các 
dịch vụ sẽ phát triên. Từ đó việc cung ứng vật tư, 
phân bón và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp được 
nhanh chóng thuận lợi, tạo cho nông thôn thành 
địa bàn chuyển dịch cơ cấu “ay trồng, vật nuôi 
theo hướng gắn với công nghiệp và dịch vụ, giải 
bhóng lao động nông nghiệp và tăng thu nhau pnÌ 
nông nghiệp ở nông thôn. 

Bốn là, tiếp tục hoàn thiện và đổi mới chính 
sách kinh tế vĩ mô của nhà nước, trước hết là 
chính sách tài chính, tiền tệ. Vai trò điều tiết vĩ 
mô của nhà nước đối với nền kinh tế thị trường 
chủ yếu nhờ vào việc sử dụng chính sách tài 
chính. Thông qua chính sách này, nhà nước có thể 
tăng thuế đối với những ngành, nghè, lĩnh vực 
không cần thiết ; ngược lại, giảm hoặc miễn thuế 
đối với những ngành nghề, dịch vụ thực sự có ích 
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cho nền kinh tế quốc dân, phục vụ đắc lực quá 
trình chuyển đối cơ cấu kinh tế theo hướng công 
nghiệp hóa và hiện đại hóa. 

Để tạo ra những tiền đè vật chất cơ bản cho 
quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế quốc dân đến 
năm 2000, vai trò của nhà nước không chỉ dừng 
lại ở định hướng đúng, mà quan trọng hơn là cụ 
thể hóa nó bằng các chính sách cụ thể. Ở nước ta, 
muốn duy trì tốc độ tăng trưởng công nghiệp ở 
mức l4 - 15%/năm, dịch vụ 12 - 13%, nhà nước 
cần đối mới chính sách đầu tư, chuyển từ phân tán 
sang tập trung để xây dựng hàng loạt các trung 
tâm công nghiệp, các tổ hợp công nghiệp quy mô 
lớn, kỹ thuật công nghệ cao, các khu chế xuất, 
khu du lịch, dịch vụ,... biến các tổ hợp này thành 
các trung tâm kinh tế, thương mại lớn của vùng và 
của cả nước, thúc đây quá trình công nghiệp hóa 
và hiện đại hóa. Khi sản xuất đã phát triển đạt tốc 
độ cần thiết, thì vấn đề thị trường tiêu thụ sản 
phẩm cần được giải quyết đồng bộ. Vì vậy, chính 
sách thị trường của nhà nước cần được hoàn thiện 
để đáp ứng đòi hỏi chính đáng của người sản xuất, 
đồng thời thúc đây tăng trưởng và chuyển dịch cơ 
cầu kinh tế của từng ngành và của cả nước. 

Năm là, phát triển kinh tế đối ngoại trên tất 
cả các ngành và lĩnh vực : thương mại, đầu tư, hợp 
tác với các nước và tổ chức quốc tế, nhất là các 
nước ASEAN, nhằm mở rộng thị trường, thu hút 
vốn, khoa học công nghệ mới và kinh nghiệm, 
phục vụ yêu cầu chuyển đổi cơ cấu kinh tế nước 
ta. Trước mắt, chuẩn bị những điều kiện cần thiết 
để tham gia khối mậu dịch tự do (AFTA), diễn 
đàn kinh tế châu Á - Thái bình dương (APEC) và 
tổ chức thương mại quốc tế (WTO) ; từng bước 
tham gia các hoạt động của hệ thống toàn cầu về 
ưu đãi thương mại với các nước đang phát triển 
(GSTP). 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, nước ta cần rất nhiều 
vốn. Vì vậy, chúng ta cần tận dụng thời cơ thu hút 
các nguồn vốn đầu tư, viện trợ, cho vay ưu đãi của 
các nước và tô chức quốc tẾ. Trong khi tranh thủ 
và tập trung thu hút nguồn vốn tài trợ phát triển 


(Xem tiếp trang 16) 
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BẢN Xếp cÙA NHÀ NƯỚC TA : 
CUA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN 


RONG quá trình xây dựng và trưởng 

thành, Nhà nước ta luôn luôn lấy chủ 

nghĩa. Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh làm nền tảng, một “bệ” vững chắc cho 
việc xây dựng hệ quan điểm trong thiết kế bộ 
máy nhà nước. Ý tưởng “Xây dựng một chính 
quyền mạnh mẽ, sáng suốt của nhân dân” do 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đề xướng đã được ghi 
thành văn trong Hiến pháp 1946 của nước Việt 
nam dân chủ cộng hòa. 

Mặc dù phải tiến hành ngay một cuộc 
kháng chiến chống xâm lược và chống cả 
những thế lực thù địch trong nước, chất “nhân 
dân” trong bộ máy nhà nước không hề giảm 
mà còn tiếp tục tăng lên, làm rõ hơn, sáng hơn, 
sâu sắc hơn tư tưởng Hồ Chí Minh về một nhà 
nước của dân, do dân, vì dân, dựa trên cơ sở 
công nông liên minh dưới sự lãnh đạo của 
Đảng. Năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết 
bài Dân vận đăng trên báo Đảng đã nhấn mạnh 
đến những điểm cơ bản về nhà nước : dân lập 
ra chính quyền, nên chính quyền đó là chính 
quyền của dân. Những ý tưởng lớn của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh về cái cốt iöi “nhân dân” 
trong bộ máy nhà nước đã được thiết kế thành 
các thể chế, định chế, cơ chế, được xây dựng 
nên bằng một đội ngũ cán bộ hết lòng, hết sức 
phục vụ nhân dân. 

Tư tưởng “dân là gốc”, dân biết, dân bàn, 
dân làm, dân kiêm tra là quan điểm nhất quán 
của Đảng ta thể hiện trong văn kiện của các kỳ 
đại hội vừa qua, tiếp nối và cụ thể hóa tư tưởng 
Hồ Chí Minh trong điều kiện mới của đất 
nước. 


NGUYÊN VĂN THẢO * 


Thông tin cho dân biết mọi hoạt động 
trong bộ máy nhà nước, từ những dự kiến đến 
kế hoạch chính thức, phương thức thực hiện, 
ưu điểm và khuyết điểm, thành tựu và thất bại. 
Trong hoạt động của nhà nước, có thể có 
những sự kiện, tin tức cần bảo toàn tính bí mật, 
chưa được công khai, nhưng nên hết sức giới 
hạn phạm vi bí mật, những gì không thông tin 
cho dân cũng xuất phát từ lợi ích chung của 
đất nước. 

Tạo điều kiện cho công dân bàn bạc công 
việc nhà nước. Mỗi công dân nói riêng và toàn 
thể nhân dân nói chung, đều quan tâm đến sự 
đóng góp của mình cho cộng đồng xã hội. Sự 
bảo đảm cho chế độ dân chủ bàn bạc mọi côn ợ 
việc của đất nước được thể hiện bằng nhiều cơ 
chế và biện pháp, trong đó quan trọng là chế 
định dân nguyện và sự thiết lập cơ quan phụ 
trách vấn đề dân nguyện trong bộ máy nhà 
nước, từ CƠ quan quyền lực cao nhất đến các 
cấp chính quyền địa phương. 

Khởi xướng, khích lệ, hỗ trợ, giúp đỡ 
công dân trong mọi hoạt động kinh doanh, văn 
hóa, xã hội. Có hai hình ảnh tương phản về hai 
mô hình : cơ chế bao cấp và cơ chế thị trường 
trong nền kinh tế hàng hóa. Trong cơ chế bao 
cấp, dân chỉ được làm những gì nhà nước oho 
phép, nếu nhà nước cấm hoặc không nói đến 
thì không được làm. Trong cơ chế thị trường, 
giới hạn những hành vi của công dân được mở 
rộng. Họ được tự do kinh doanh, sản xuất, tiếp 
cận thị trường trong nước và ngoài nước, được 
tự quyết định mọi hoạt động của mình trong 


khuôn khổ pháp luật. Trong cơ chế thị trường, 


* Bộ tư pháp 


sã. 
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khẩu hiệu “dân làm” trở nên phong phú, được 
mở rộng trên mọi lĩnh vực. 

Cuối cùng là thiết lập một cơ chế kiểm 
soát quyền lực của dân đối với cơ quan nhà 
nước, trong đó có sự kiểm soát trực tiếp của 
mỗi công dân thông qua các tòa án hành chính 
vừa được quyết định thành lập, thông qua chế 
độ dân nguyện, xem xét, khiếu nại và tố cáo, 
thông qua sự giám sát tối cao của Quốc hội và 
sự giám sắt của Hội đồng nhân dân, thông qua 
chế độ thanh tra và kiểm toán, chế độ bầu cử 
và ứng cử tự do... 

Bản thiết kế về bộ máy nhà nước chứa 
đựng những ý tưởng trên phải được thể hiện 
trên ba bình diện : nhà nước của dân, nhà nước 
do dân, nhà nước v¡ dân. 

Nhà nước của dân là một nhà nước luôn 
dựa trên nền tảng tư tưởng “tất cả quyền lực 
thuộc về nhân dân”. Nhân dân là chủ thể duy 
nhất của quyên lực nhà nước. Điều này không 
những là nguyên tắc căn bản của 4 bản Hiến 
pháp nước ta trong 50 năm qua, mà còn là 
nguyên tắc hiến định của nhiều nước trên thế 
giới. Xét trên bình diện Jý thuyết, về chính trị 
học, nhân dân là một tập thể dân cư, sống trên 
một quốc gia, có một lãnh thổ nhất định, toàn 
bộ dân cư hợp lại được coi là nhân dân. Họ là 
một lực lượng quyết định vận mệnh quốc gia, 
một sức mạnh tinh thần, vật chất tuyệt đối trên 
mọi phương tiện phát triển đất nước, nhưng 


nhân dân lại không thể đứng ra trực tiếp nắm. 


quyền lực mà họ phải ủy nhiệm cho một số 
người đại diện trở thành nhà nước, với những 
cơ chế, chính sách, bộ máy được thiết lập để 
cai quản nhân dân. 

Xét trên binh diện pháp lý, nhân dân được 
định chế hóa thành từng người công dân, có 
địa vị pháp luật, có quyên và nghĩa vụ cụ thể, 
các quyền năng đó bao quát tất cả lnh vực, 
bảo đảm cho nguyên tắc tất cả quyền lực thuộc 
về nhân dân. 

Người chủ thể duy nhất của quyền lực nhà 
nước là nhân dân sẽ thực hiện quyền lực của 
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mình bằng hai phương thức : gián tiếp và trực 
tiếp. Phương thức gián tiếp là bầu ra những 
người đại diện cho minh nắm một số quyền 
lực, trở thành bộ máy nhà nước. Phương thức 
trực tiếp là nhân dân, với tư cách là từng công 
dân cụ thể, thực hiện một số quyền lực nhất 
định mà pháp luật giao cho. Dân chủ càng 
phát huy, các quyền trực tiếp của mỗi người 
công dân về /âp hiến, lập pháp, hành phấp, tư 
pháp càng có nhiều hình thức và phương pháp 
đa dạng để thực hiện, thì càng làm cho nhà 
nước thực sự là một nhà nước của dân. 

Nhà nước của dân là một nhà nước được 
chọn bằng định chế bâu cử trực tiếp, phổ thông 
và tự do. Định chế bầu cử không những thể 
hiện sâu sắc quyền làm chủ về mặt chính trị 
của nhân dân, của mỗi công dân, mà còn 
chứng minh rằng định chế bầu cử như là một 
định chế nền tảng tạo lập nên bộ máy nhà 
nước. Không có bầu cử, không thể có một nhà 
nước của dân thực sự. Nền dân chủ được xem 
xét, đánh giá một phần chủ yếu thông qua định 
chế bầu cử, nên phải hoàn thiện không ngừng 
định chế này. Làm cho bầu cử thực sự tự do, 
dân lựa chọn, dân đề cử, dân tự ứng cử, dân bỏ 
phiếu, dân biết đầy đủ quá trình bầu cử, dân 
làm công khai, dân kiểm tra kết quả bỏ phiếu, 
là nội dung quan trọng của việc hoàn thiện. 
Khẩu hiệu “Dân là gốc ; dân biết, dân bàn, dân 
làm, dân kiểm tra”, theo tôi, nên áp dụng trước 
hết vào các cuộc bầu cử. 

Nhân dân là người làm chủ quá trình 
thành lập ra nhà nước, đến khi bộ máy nhà 
nước đã được thiết lập, nhân dân lại một lần 
nữa là người chủ bỏ tiền ra đóng góp thành 
ngân sách nuôi dưỡng và bảo đảm cho bộ máy 
nhà nước hoạt động. Toàn bộ nghĩa vụ về 
đóng thuế, về các khoản nộp cho nhà nước, 
suy cho cùng, đều gắn liền với nhân dân, 
người chủ trực tiếp tạo nên ngân sách nhà 
nước, và nhà nước lại được nhân dân ủy quyền 
nắm ngân sách để chỉ tiêu vì 2 những việc mà 
nhân dân quan tâm. 


Rõ ràng là chỉ mới phân tích một vài định 
chế cơ bản : bầu cử, thu thuế, chi ngân sách, 
chúng ta đã thấy vấn đề “nhà nước của dân” 
được thể hiện rất cụ thể, đó là dân lập ra nhà 
nước, dân nuôi dưỡng bộ máy nhà nước. 

Nhà nước do dân được quan niệm rõ ràng 
trong việc xác định vai trò của nhà nước đối 
với kinh tế và xã hội. 

Mọi vấn đề trong cuộc sống của dân phải 
do dân tự làm, tự thu xếp, tự giải quyết, năng 
lực của mỗi công dân phải được toàn dụng - 
nhà nước, trong lĩnh vực đời sống riêng của 
mỗi công dân, là vạch ra một hành lang pháp 
luật bảo đảm cho mỗi người đều tự do nhưng 
không xâm phạm đến tự do người khác, hành 
lang đó đặt ra các điều cấm và những điều phải 
làm để hướng dẫn hành vi của mỗi công dân. 

Vai trò bảo đảm trật tự, an ninh là vai trò 
rất to lớn của nhà nước. 

._ Về mặt kinh tế, nhà nước bảo đâm chính 

sách tự do kinh doanh trên cơ sở pháp luật, 
đồng thời phải tạo điều kiện thuận lợi, khích 
lệ, hướng dẫn, hỗ trợ, thúc đẩy, giúp đỡ, 
thường xuyên tạo ra một không khí phấn chấn 
trong đời sống kinh tế, tận dụng toàn bộ năng 
lực của công dân xây dựng và phát triển kinh 
tế. Đối với những lĩnh vực kinh tế mà công 
dân không có sức, không đủ điều kiện, thì nhà 
nước trực tiếp làm thông qua các doanh nghiệp 
nhà nước. 

Trong lĩnh vực bảo đảm đời sống và phúc 
lợi chung cho toàn xã hội, nhà nước hoàn toàn 
chịu trách nhiệm trước nhân dân. Các xí 
nghiệp, các tổ chức có tính chất công việc phải 
được tăng cường để bảo đảm vai trò và chức 
năng phục vụ toàn xã hội của nhà nước như 
việc xây dựng cơ sở hạ tầng, bệnh viện, trường 
học, câu lạc bộ, trại nuôi dưỡng thương binh, 
gia đình liệt sĩ, người già cô đơn, người tàn tật 
và trẻ em mồ côi không có nơi nương tựa, v.v.. 

Điều mà tôi muốn nói là, muốn thực hiện 
được một “nhà nước do dân” thì cần phải điều 
chính vai trò của nhà nước. Nhà nước chỉ làm 
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những việc cần làm, chỉ can thiệp vào những 
việc cần can thiệp, còn mọi việc khác đều do 
dân tự làm, tự giải quyết, thông qua các hình 
thức của nhân dân và các tổ chức đoàn thể của 
họ. 

Nhà nước vì dân phải được thể hiện về cơ 
bản trên các bình diện sau : 

1) Toàn bộ hệ thống pháp luật phải nhất 
quán một tư tưởng chủ đạo là mọi quy định 
đều lấy lợi ích của dân làm mục tiêu, còn việc 
quản lý của các cơ quan nhà nước phải luôn 
luôn gắn bó với mục tiêu “vì lợi ích của nhân 
dân” ; không đối lập việc quản lý chặt chế của 
nhà nước với lợi ích của dân. 

Có thể nói rằng từ khi thực hiện chủ 
trương cải cách hành chính, Chính phủ ta đã 
lấy cải cách thủ tục hành chính, một bộ phận 
của các quy định pháp luật, làm khâu đột phá 
nhằm đơn giản hóa thủ tục, giảm bớt phiền hà 
cho dân, điều đó cho thấy hệ thống quy định 
pháp luật hiện nay của ta còn có những khiếm 
khuyêt cân được khắc phục nhắm bảo đảm lợi 
ích của dân. 

Vì sao Nhà nước ta luôn luôn hướng về 
mục tiêu “vì lợi ích của toàn thể nhân dân” mà 
trong hệ thống pháp luật của nó lại có một bộ 
phận chưa thực sự xuất phát từ lợi ích đó ? Sở 
dĩ như vậy là vì trong quá trình biên soạn các 
thể chế, các đạo luật, những người được giao 
nhiệm vụ biên soạn không thể không chú ý 
bảo đảm kết hợp hài hòa giữa lợi ích nhà nước, 
lợi ích bộ phận và lợi ích công dân. Nhưng do 
những hạn chế nhất định trong việc nắm bắt 
tình hình thực tế, có những mặt nắm chưa đầy 
đủ nên đôi khi việc soạn thảo chưa sát hợp. Ở 
đây cũng cần thắng thắn nêu một khía cạnh 
khác, dù không phô biến lä, tâm lý của một số 
người biên soạn hay người đưa ra thể chế 
thường muốn “ưu tiên” bộ phận mình, ngành 
mình hơn bộ phận khác, ngành khác, trong khi 
đó thì nhân dân lại ít có tiếng nói trong quá 
trình này. Cũng vì lẽ đó, các định chế nên ban 
hành bằng các đạo luật, hết sức tránh ban hành 
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bằng văn bản dưới luật, để sự thảo luận trong 
Quốc hội với các đại biểu do nhân dân trực 
tiếp bầu ra, có thể kiểm soát các điều khoản cơ 
bản trên cơ sở lợi ích của nhân dân. 

2) Mọi hoạt động của nhà nước đều thông 
qua đội ngũ cán bộ..Dù có một hệ thống pháp 
luật tốt và một thể chế phù hợp với lợi ích 
nhân dân, nhưng kết quả của nó biểu hiện ra 
cuộc sống phải thông qua con người - đội ngũ 
cán bộ của Đảng và Nhà nước. Giữa định chế 
và con người lại có mối quan hệ rất phức tạp. 
Tất cả những yếu tố như sự hiểu biết, tay nghề, 
tình cảm và tâm lý, nỗi vui buôn, trình độ giác 
ngộ chính trị, lợi ích bản thân và gia đình... 
của mỗi cán bộ, đều ảnh hưởng đến mức độ 
thực hiện định chế. Một nhà nước vì dân 
thường thể hiện ở đội ngũ cán bộ hết lòng, hết 
sức làm việc vì nhân dân. 

Giải quyết mối quan hệ giữa định chế với 
người cân bộ, hướng cho họ nghiêm túc thực 
hiện đường lối chính sách của Đảng và pháp 
luật của Nhà nước, là một quá trình đào tạo, 
tuyển chọn, bồi dưỡng họ và chăm lo đời sống 
cho họ. Phải có một cơ chế phát hiện nhân tài, 
quyết tâm dùng nhân tài, có một chính sách 
đãi ngộ thỏa đáng để họ có mức sống trên 
trung bình, cá một chế độ công vụ nghiêm 


ngặt làm cho cán bộ hiểu rõ bổn phận, trách 


nhiệm và quyền năng, an tâm trong cuộc sống 
riêng, không nghĩ tới những hành vi sách 
nhiễu, coi đó như những thủ tục “đầu tiên” khi 
giải quyết công việc theo yêu câu, đề nghị của 
nhân dân. Trên thực tế, đây là vấn đề cơ bản 
nhất của mọi nhà nước. 

3) Sự công bằng xã hội như là một thước 
đo chính xác về mức độ phục vụ nhân dân của 
cơ quan nhà nước. Khẩu hiệu “dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, văn minh” được xem 
là định hướng lớn của chúng ta đi lên chủ 
nghĩa xã hội. Khẩu hiệu đó cần được thiết kế 
thành cơ chế, định chế, thể chế, bộ máy cụ thể, 
và quan trọng hơn nhiều là trong hệ thống các 
quan niệm hiện nay ; trong mọi lĩnh vực chính 
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trị, kinh tế văn hóa, đời sống xã hội ; trong 
quan hệ phân phối ; trong quy định các quyền 
và nghĩa vụ công dân. Vấn đề rất rộng, nên tôi 
chỉ xin có một bình luận về nền công lý, một 
bộ phận quan trọng của công bằng xã hội. 

Công lý thể hiện chủ yếu trong hoạt động 
xết xử của tòa án, nếu nói toàn bộ quá trình tố 
tụng còn bao gồm hoạt động của các cơ quan 
điều tra, kiểm sát, bào chữa, giám định, thi 
hành ân v.v.. 

Con người sống trong xã hội được bảo hộ 
và phát triển do tập thể, gia đình và phần quan 
trọng là do bộ máy nhà nước, chủ yếu là hệ 
thống cơ quan hành chính. Mọi hoạt động sản 
xuất, kinh doanh, nơi cư trú, chỗ làm nhà, việc 
ăn ở, đi lại, học hành, lập gia đình, mọi quan 
hệ trong xã hội đều phải dựa vào nền hành 
chính, được nền hành chính bảo hộ, khích lệ, 
giúp đỡ, tạo điều kiện. 

Một số người nào đó có những tranh chấp, 
không thỏa thuận được với nhau phải đem 
nhau ra trước tòa, lúc đó họ không thể nhờ vào 
nên hành chính mà phải nhờ vào nền tư pháp, 
cơ quan bảo đâm công lý và bảo vệ lẽ công 
bằng xã hội. 

Việc xết xử công minh sẽ tạo cho nền tư 
pháp bảo đảm công lý và lẽ công bằng, nếu 
ngược lại sẽ đưa đến những hậu quả nghiêm 
trọng như “phủ bênh phủ”, “huyện bênh 
huyện”, “quan xử theo lễ, dân xử theo hình”, 
là khuynh hướng thường có ở các nhà nước 
trong lịch sử. Nhà nước ta hiện nay không phải 
không có tình trạng đó, chỉ khác ở mức độ, và 
mức độ phổ biến đến đâu thì chúng ta chưa có 
số liệu để đánh giá. 

Mấy nội dung cụ thể về một nhà nước của 
dân, do dân, vì dân nêu trên đây, cũng chỉ là 
tông hợp lại những điều đã có trong các nghị 
quyết của Đảng trong hơn 50 năm xây dựng và 
lãnh đạo nhà nước, tổng hợp lại một vài ý 
tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một 
nhà nước kiểu mới, trong đó có phần hệ thống 
lại các định chế đã có ở nước ta C] 
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PHẠAẠM NGỌC QUANG ° 


Ê quản lý có hiệu quả nền kinh tế thị 

trường, làm đòn xeo thúc đẩy quá trình 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
theo tỉnh thần Nghị quyết Đại hội VIII của 
Đảng, cần phải đổi mới quản lý của nhà nước 
đối với nền kinh tế thị trường nhằm phát huy 
những mặt tích cực và hạn chế những mặt tiêu 
cực của nó. 

Ngay từ khi khởi xướng công cuộc đổi 
mới, Đảng ta đã khẳng định : phải đổi mới 
toàn diện, từ đổi mới tư duy đến đổi mới tổ 
chức bộ máy, đối mới phong cách lãnh đạo và 
phương pháp hoạt động ; từ đổi mới kinh tế 
đến đối mới chính trị, tư tưởng - tỉnh thần ; từ 
đổi mới Đảng đến đổi mới Nhà nước... 

Trong đổi mới kinh tế, điểm trung tâm là 
hình thành nên kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần, vận động theo cơ chế thị trường, có sự 
quản lý của nhà nước, theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa. 

Thực hiện quan điểm chiến lược đó, Đảng 
và Nhà nước ta đã có những chủ trương cần 
thiết để từng bước chuyển nền kinh tế tự nhiên, 
tự cung tự cấp với tình trạng quan hệ sản xuất 
bị quan liêu hóa, lực lượng sản xuất bị vô chủ 
ở nhiều cấp độ khác nhau sang nền kinh tế thị 
trường qua ba bước cơ bản : 

Một là, cải cách cơ cấu sở hữu, biến nền 
kinh tế về cơ bản dựa trên chế độ sở hữu toàn 
dân và tập thể đối với tư liệu sản xuất thành 
nên kinh tế nhiều thành phần dựa trên đa dạng 
hóa hình thức sở hữu tư liệu sản xuất. 


Nghiên cứu - rao đôi 


Hai là, đối mới cơ chế kinh tế, chuyển từ 
trạng thái nhà nước chỉ huy nên kinh tế chủ 
yếu bằng mệnh lệnh hành chính, bằng kế 
hoạch hóa tuyệt đối và tập trung cao sang cơ 
chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Ba là, từng bước chuyển nền sản xuất tự 
cấp, tự túc, ưu tiên công nghiệp nặng sang nền 
kinh tế hàng hóa và hình thành một hệ thống 
kinh tế mở. 

Chúng ta thực hiện những đối mới lĩnh 
vực kinh tế trên đây trong bối cảnh không mấy 
thuận lợi : kinh tế khủng hoảng, viện trợ của 
nước ngoài giảm nhanh chóng và đột ngột ; sự 
bao vây và cấm vận của Mỹ đối với nước ta 
kéo dài trong nhiều năm... Nhưng, ngay trong 
bối cảnh phức tạp đó, Đảng và Nhà nước ta đã 
kịp thời và chủ động đề ra đường lối đổi mới 
mang tính độc lập, tự chủ, sáng tạo ; xác định 
đúng trọng tâm đổi mới kinh tế ; thực hiện cải 
cách từng bước và vững chắc ; kết hợp chặt 
chẽ làm từ dưới lên, từ trên xuống... Nhờ vậy, 
nên kinh tế thị trường đặt dưới sự quản lý của 
nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã 
hình thành và đang tác động mạnh mẽ tới sự 
phát triển của đất nước. Đời sống kinh tế ngày 
càng năng động hơn ; nhiều tiềm năng kinh tế 
được khai thác có hiệu quả hơn ; tính chủ 
động, sáng tạo của người lao động cũng như 
của những nhà quản lý thuộc các loại hình 
doanh nghiệp khác nhau đã được khởi động. 

Nhìn chung nền kinh tế nước ta có bước 
khởi sắc rất đáng phấn khởi. Chẳng hạn, dự 
kiến kế hoạch 5 năm 1991 - 1995, mức tăng 
tông sản phẩm trong nước bình quân là 5 - 6% 
năm, nhưng trên thực tế đã đạt mức tăng 
trưởng bình quân 8,2% năm. Nhiều chỉ tiêu 
kinh tế quan trọng đề ra cho năm 1995 đã đạt 
và vượt mức vào cuối năm 1994. 

Chúng ta đã mở rộng quan hệ kinh tế với 
trên 100 nước và các tổ chức kinh tế trên thế 
giới. Hợp tác đầu tư với nước ngoài ngày càng 
mở rộng. Tính đến hết năm 1995, chúng ta đã 


* PGS, PTS, Ban khoa giáo trung ương 


25 


Nghiên cứu - Trao đổi 


cấp trên 1000 giấy phép đầu tư với tổng số vốn 
đăng ký khoảng 20 tỉ USD. 

Cơ cấu kinh tế cũng có bước chuyển biến 
tích cực. Tỷ trọng của công nghiệp trong tông 
sản phẩm quốc nội ngày càng tăng. 

Đạt được những thành tựu trên đây là do 
nhiều nguyên nhân, trong đó phải kể đến sự 
tác động tích cực của đường lối đối mới toàn 
diện đất nước mà trọng tâm là đối mới kinh tế 
do Đảng ta khởi xướng. Việc đa dạng hóa hình 
thức sở hữu, đa dạng hóa chủ thể quản lý quá 
trình sản xuất - kinh doanh, đa dạng hóa 
phương thức và quy mô thu nhập chính đáng 
của các thành viên xã hội... đã có tác động tích 
cực tới sự giải phóng lực lượng sản xuất. 

Song tự bản thân đường lối, quan điểm 
chính trị của Đảng không thể làm thay đổi tích 
cực đối với hiện thực như vậy nếu chúng 
không được thể chế hóa thành hiến pháp, pháp 
luật ; thành cơ chế và chính sách kinh tế của 
nhà nước. Những năm qua, chúng ta đã có 
bước tiến vượt bậc trong việc thực hiện chức 
năng thể chế hóa các quan điểm chính trị đúng 
đắn của Đảng thành những quy định mang tính 
nhà nước và pháp quyên, thành hệ thống chính 
sách thích hợp nhằm hiện thực hóa chủ trương, 
đa dạng hóa thành phần kinh tế, tạo ra cơ chế 
chính sách để các cá nhân và các tầng lớp công 
dân khác nhau có thể phát huy được mọi tiềm 
năng kinh tế của mình vì mục tiêu “ích nước, 
lợi nhà”. 

Trong khi đánh giá cao những chuyên 
biến tích cực nêu trên cũng không thể không 
thấy răng đổi mới trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước đối với sự phát triển kinh tế còn chưa đạt 
được bước tiến tương xứng. Chẳng hạn, nhà 
nước ta còn chưa có những biện pháp đủ tầm 
và mức độ nhằm nâng cao hiệu quả của kinh 
tế quốc doanh ; chưa khuyến khích kịp thời 
những mô hình kinh tế hợp tác có hiệu quả ; 
chưa có chính sách hữu hiệu nhằm hỗ trợ cho 
kinh tế hộ. Nhà nước cũng chưa làm tốt vai trò 
định hướng công dân phát triển kinh tế tư nhân 
có lợi cho quốc kế dân sinh ; chưa có cơ chế 
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và chính sách hữu hiệu với những biện pháp 
tối ưu để làm cho kinh tế quốc doanh vươn lên 
làm tốt vai trò chủ đạo ; chưa hình thành được 
một nền tài chính quốc gia phù hợp với nền 
kinh tế thị trường. Một loạt những công cụ 
quan trọng để nhà nước quản lý sự phát triển 
kinh tế bao gồm : hệ thống kiểm toán, tín 
dụng, ngân hàng... cũng chưa được hoàn thiện 
đúng với yêu cầu cân phải có. 

Sự yếu kém của thể chế hành chính nhà 
nước trong quản lý kinh tế có thể trở thành 
một yếu tố cản trở sự phát (riển của nền kinh 
tế. Bởi vậy, việc đổi mới quản lý của nhà nước 
đối với kinh tế được đặt ra như là một vấn đề 
cấp bách nhất trong tổng thể đổi mới nhà nước 
nói chung nhằm thực hiện thành công quá 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

* 
* * 

Cơ chế thị trường là một cơ chế tỉnh vi 
phối hợp một cách có hiệu quả giữa nhân dân, 
giữa cá nhân người tiêu dùng với các doanh 
nghiệp thông qua hệ thống giá cả và thị 
trường. Trong cơ chế thị trường, nền kinh tế 
chịu tác động rất mạnh của người tiêu dùng, 
của kỹ thuật, đòi hỏi phải công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt 
tích cực đó, cơ chế thị trường cũng làm nảy 
sinh biết bao khuyết tật như : gây ô nhiễm môi 
trường ; khủng hoảng, thất nghiệp, lạm phát, 
phân hóa giàu nghèo cả do tất yếu kinh tế và 
phi kinh tế. Sự tác động của cơ chế thị trường 
cũng dễ sản sinh ra lớp người xem lợi ích kinh 
tế là tất cả, phá hoại truyền thống tốt đẹp của 
dân tộc. Cơ chế thị trường dựa trên sự đa dạng 
hóa các thành phần kinh tế, mở rộng hợp tác 
kinh tế quốc tế để thực hiện công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa (trong đó hợp tác với các nước tư 
bản chủ nghĩa chiếm một tỷ trọng đáng kể)... 
sẽ làm tăng những nhân tố tự phát tư bản chủ 
nghĩa trong kinh tế. Sự lớn mạnh của kinh tế 
tư nhân, đặc biệt là kinh tế tư bản tư nhân, đến 
một mức nào đó có thể sẽ nảy sinh vấn đề 
chính trị. Những tác động trái chiều này đều 


có thể dẫn tới sự chệch hướng trong quá trình 
đổi mới kinh tế, quá trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. 

Nền kinh tế thị trường dù có sự quản lý 
của nhà nước theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa thì lợi nhuận vẫn sẽ là động lực chi phối 
các doanh nghiệp ; các thành phân kinh tế vẫn 
hoạt động trong môi trường cạnh tranh do các 
quy luật kinh tế khách quan chi phối là chủ 
yếu. Trong hoàn cảnh đó, sự can thiệp của nhà 
nước vào hoạt động sản xuất kinh doanh của 


các doanh nghiệp sẽ rất khó khăn. Để có thể 


tháo gỡ được vấn đề này, nhà nước cần tạo ra 
một hệ chuẩn pháp luật, hình thành một hành 
lang pháp lý cho tư duy kinh doanh phát triển 
sáng tạo có vị trí quan trọng hàng đầu. Hội 
nghị Trung ương lần thứ bảy (khóa VII) đã 
khẳng định : “Thông qua pháp luật, các 
chương trình, kế hoạch... nhà nước... tạo môi 
trường và thể chế thuận lợi cho sản xuất kinh 
doanh phát triển” ©), 

Nhà nước cần có trong tay một lực lượng 
hàng hóa, vật tư, tiền tệ cần thiết để có thể can 
thiệp đúng lúc, có hiệu quả vào thị trường 
nhằm giảm tối đa những yếu tố đột biến do 
tính tự phát của thị trường gây ra. Đó là biện 
pháp kinh tế hữu hiệu góp phần quan trọng 
vào việc duy trì ổn định vĩ mô cho sự phát 
triển. 

Để nâng cao hiệu quả quản lý hành chính 
của nhà nước đối với kinh tế, còn cần phải tiến 
hành cải cách bộ máy hành chính theo nguyên 
tắc giảm bớt các khâu trung gian. Trong quan 
hệ kinh tế đối với nước ngoài, đặc biệt đối với 
những cá nhân hay tổ chức nước ngoài muốn 
đầu tư vào nước ta, phải tiến tới nguyên tắc 
“chỉ qua một cửa duy nhất”, như vậy mới bảo 
đảm được tính kịp thời, tính hiệu quả của hợp 
tác đầu tư. Cần chấm dứt tình trạng có quá 
nhiều cơ quan trực tiếp can thiệp vào một 
quyết định kinh tế. Không tạo ra cơ chế thuận 
lợi cho việc thu hút đầu tư của nước ngoài thì 
quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa sẽ gặp 
những khó khăn khó có thể khắc phục. 
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Một điều kiện hết sức quan trọng là phải 
nâng cao năng lực của các viên chức nhà nước 
trong quản lý vĩ mô đối với kinh tế. Vấn đề đó 
được đặt ra trong tình trạng, do nhiều nguyên 
nhân khác nhau mà tính nghiệp dư của đội ngũ 
viên chức nhà nước còn hết sức nặng nề. Bởi 
vậy, việc đào tạo và đào tạo lại đội ngũ viên 
chức nhằm làm cho họ thích ứng với nền kinh 
tế thị trường và có năng lực định hướng cho 
quá trinh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo 
quỹ đạo xã hội chủ nghĩa đã và đang trở thành 
một đòi hỏi cấp bách trong đổi mới quản lý 
của nhà nước đối với kinh tế ở nước ta hiện 
nay. 

Tính định hướng xã hội chủ nghĩa trong 
quá trình đó đòi hỏi phải giải quyết đồng bộ 
nhiều vấn đề khác nhau. Trước hết, cần chú 
trọng giải quyết hai vấn đề chính trị và kinh tế. 

Vê chính trị, phải bảo đảm giữ vững vai 
trò lãnh đạo của Đăng và tăng cường hiệu quả 
quản lý vĩ mô của nhà nước. Đảng và nhà nước 
cần xây dựng đồng bộ và hoàn thiện thể chế 
kinh tế mới ; cơ chế chính sách giải phóng và 
phát huy mọi năng lực để mở rộng quy mô đầu 
tư ; thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa ; 
có biện pháp hữu hiệu đề thúc đấy chuyển dịch 
cơ cấu hình thành hệ thống kinh tế mở. 

Định hướng chính trị bao trùm đối với sự 
phát triển kinh tế thị trường và công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay là : sự 
phát triển đó phải nhằm thực hiện mục tiêu 
“dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và 
văn minh". 

Vê kinh tế, phải có cơ chế và chính sách 
thích hợp để làm cho kinh tế quốc doanh giữ 
được vị trí chủ đạo, bảo đảm cho kinh tế quốc 
doanh cung ứng kịp thời những nhu cầu chung 
thiết yếu cho tăng trưởng kinh tế, ổn định và 
công bằng xã hội. 

Để có thể đảm đương được vai trò chủ 
đạo, kinh tế quốc doanh cần tập trung hoạt 


(1) Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy, BCH TƯ (khóa 


VII), Hà nội, 1994, tr 20 
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động của mình vào một số lĩnh vực cơ bản sau 
đầy : 

- Kết cấu hạ tầng vật chất xã hội. 

- Một số cơ sở sản xuất và dịch vụ trọng 
yếu mà tư nhân không có khả năng làm. 

- Bảo đảm các thiết chế tài chính, ngân 
hàng. 

- Các doanh nghiệp xuất khẩu những vật 
tư hàng hóa chủ lực. 

- Bảo đảm các tổ chức dự trữ quốc gia... 

Hiệu quả quản lý của nhà nước đối với 
kinh tế và đối với quá trình công nghiệp hóa 
và hiện đại hóa phụ thuộc vào việc tăng cường 
các chức năng quản lý vĩ mô, loại bỗ các công 
việc thuộc phạm vi hoạt động kinh doanh trực 
tiếp của doanh nghiệp ; giảm bớt đầu mối, các 
cấp trung gian ; xây dựng nền hành chính có 
hiệu lực và hiệu quả trong việc xử lý các vấn 
đề kinh tế - xã hội ; quy định rõ trách nhiệm 
của từng cơ quan và người đứng đầu cơ quan. 

l | 
* * 

Từ thực tiễn giải quyết mối quan hệ giữa 
đổi mới quản lý của nhà nước đối với kinh tế 
ở nước ta trong mẫy năm qua, có thể rút ra một 
số vấn đề phương pháp luận bổ ích và việc vận 
dụng đúng đắn những vấn đề này chắc chắn sẽ 
góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của nhà 
nước đối với kinh tế thị trường nhằm thúc đẩy 
quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Một là, cần hiểu đúng đắn hơn luận điểm 
của Lê-nin : “Chính trị không thể không chiếm 
địa vị hàng đầu so với kinh tế” 2), Vị trí hàng 
đầu của chính trị so với kinh tế phải dựa trên 
tiền đề về vai trò quyết định của kinh tế đối 
với chính trị. Hiểu một cách khác đi nhất định 
sẽ dẫn chúng ta tới chủ nghĩa duy tâm chủ 
quan duy ý chí. Hơn nữa “chính trị không thể 
không chiếm địa vị hàng đầu so với kinh tế” 
trong quá trinh xây dựng chủ nghĩa xã hội (tức 
là sau khi giai cấp công nhân và nhân dân lao 
động đã giành được quyên lực chính trị vào 
tay minh) thì không có nghĩa là chính trị phải 


28 


đi trước kinh tế. Trong quá trình xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, luận điểm đó cần được hiểu trước 
hết ở chỗ : không có một đường lối chính trị 
đúng đắng thì sẽ đưa toàn bộ quá trình xây 
dựng kinh tế chệch khỏi định hướng giá trị mà 
Đảng và nhân dân đã lựa chọn là đi lên chủ 
nghĩa xã hội để giải phóng triệt để con người. 

Hai là, không phải chỉ có vấn đề chính trị, 
cả việc giải quyết những vấn đề kinh tế cũng 
phải dựa trên quan điểm mác xít về mối quan 
hệ giữa nhân tố bên trong và bên ngoài ; trong 
đó yếu tố bên trong luôn giữ vai trò quyết 
định. Do vậy, để tăng trưởng kinh tế và ổn 
định thiết chế chính trị, nhân tố quan trọng 
nhất là phải có đường lối chính trị đúng đắn 
cho phép khai thác tối đa mọi tiềm năng vật 
chất và tỉnh thần của nhân dân trong nước ; 
phải quan tâm tới những lợi ích thiết thân và 
đa dạng của họ như là những nhân tố kích 
thích chủ yếu nhằm năng động hóa nhân tố 
con người trong dân tộc mình để thực hiện 
thắng lợi đường lối công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. 

Ba là, giữa kinh tế và chính trị có tinh độc 
lập tương đối. Điều đó sẽ tạo ra một sự sáng 
tạo chính trị để phát huy vai trò thúc đẩy của 
quan điểm và hệ thống chính trị đúng đắn đối 
với sự tăng trưởng kinh tế. Nhưng mặt khác, 
cũng chính điều đó có thể làm xuất hiện những 
quan điểm và thể chế chính trị sai lầm không 
có cơ sở kinh tế trực tiếp của nó mà hậu quả là 
làm đảo lộn nền kinh tế theo hướng không 
lành mạnh. 

Bốn là, quan điểm chính trị đúng đắn đối 
với sự tăng trưởng kinh tế trong quá trình xây 
dựng chủ nghĩa xã hội đòi hỏi phải định hướng 
sự tăng trưởng kinh tế, công nghiệp hóa và 
hiện đại hóa vào việc giải phóng con người với 
tư cách là mục tiêu cao nhất của chủ nghĩa xã 
hội Q 


(2) V.I. Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
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Vấn đê 
ĐẤU TRANH CHÔNG 
CHỦ NGHiA QUAN tiÊU 


THANH LÊ °* 


HỦ nghĩa quan liêu là một trong những 
trở lực lớn nhất đối với sự nghiệp quản lý 
kinh tế, quản lý xã hội. Chừng nào chưa 
vạch trần và đấu tranh có hiệu quả chống chủ 
nghĩa. quan liêu, thì chừng đó chúng ta chưa 
thổ nói tới việc đổi mới sự nghiệp quản lý xã 
hội. 


¡- C. MÁC, V.I. LÊ-NIN NÓI VỀ 
CHỦ NGHĨA QUAN LIÊU VÀ ĐẤU TRANH 
CHỐNG CHỦ NGHĨA QUAN LIÊU 


Chủ nghĩa quan liêu có từ lâu, gắn liền với 
sự ra đời và tồn tại của nhà nước. Bộ máy quan 
chức hay bộ máy quan liêu là sản phẩm tất yếu 
của lịch sử, khi việc quản lý xã hội được tổ chức 
thành nhà nước. Chống chủ nghĩa quan liêu 
không có nghĩa là xóa bỏ bộ máy nhà nước, bởi 
vì, chỉ có thể xóa bỏ bộ máy này khi đã có đủ 
điều kiện cho sự tiêu vong của nhà nước. 
Nhưng đối với chủ nghĩa quan liêu, tức là sự 
sủng bái bộ máy nhà nước, đem bộ máy nhà 
nước đổi lập với xã hội, với quần chúng. nhân 
dân, thì cần phải đấu tranh với nó. Điều đó 
không những đúng đối với tất cả các cuộc cách 
mạng trước đây mà càng đúng với cách mạng 
xã hội của chúng ta hiện nay. 

Về chủ nghĩa quan liêu,Mác đã phân tích 
hết sức sâu sắc. Trong bản thảo Góp phần phê 
phán triết học pháp quyền của Hêô-ghen viết 
năm 1843, Mác vạch rõ bản chất của nhà nước 
ở nước Đức hồi đó là nền chuyên chế của vua 
nước Phổ và muốn tìm bản chất đó thì không 
phải tìm trong bản thân nhà nước mà tìm trong 
“xã hội công dân" (tức là trong cơ SỞ kinh tế của 
xã hội ấy). Và một khi nhà nước đó là nhà nước 
chuyên chế đổi lập với lợi ích của quần chúng 
nhân dân thì “cơ cấu quan chức” của nó Cũng 
như vậy. Sự đối lập ấy chính là thực chất của 

“cơ cấu quan chức”. Mác viết : “Vì theo bản 
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chất của nó, cơ cấu quan chức 
là “nhà nước coi là chủ nghĩa 
hình thức”, cho nên, theo mục 
đích của nó, nó cũng là như 
thế”. Œ) 

Thực chất ấy thể hiện trên 
những mặt sau đây : 

a) “Cơ cấu quan chức" tự 
biến thành mục đích cuối cùng 
của nhà nước, hay nói đúng 
hơn, nó tự coi là như thể. “Vì cơ 
cấu quan chức biến những 
mục đích “hình thức” của mình thành nội dung 
của mình, cho nên bất kỳ ở đâu nó cũng xung 
đột với những mục đích “hiện thực”. Vì thế, nó 
buộc phải coi hình thức là nội dung và coi nội 
dung là hình thức. Những nhiệm vụ của nhà 
nước biến thành những nhiệm vụ của bàn giấy, 
hay những nhiệm vụ của bàn giấy biến thành 
những nhiệm vụ của nhà nước”. (2) 

Đối với cơ cấu quan chức, theo Mác, mọi 
sự vật đều mang theo hai ý nghĩa : ý nghĩa hiện 
thực và ý nghĩa kiểu quan chức, cũng giống 
như tri thức có tính chất hai mặt : tri thức hiện 
thực và tri thức kiểu quan chức. Nhưng tính 
hiện thực và tri thức kiểu quan chức đều bị xem 
xét qua lăng kính quan chức, nên tính hiện thực 
ấy không tồn tại một cách độc lập nữa. 

b) Tự biến thành một thực thể đối lập với 
xã hội, “cơ cấu quan chức” trở nên một cái vòng 
mà không ai có khả năng nhảy ra ngoài được. 

c) Đối với “cơ cấu quan chức” với tư cách 
một hệ thống thang bậc, quyền uy là cơ sở tồn 
tại gần như duy nhất của nó. Tất nhiên, chừng 
nào còn có nhà nước, chừng đó không thể 
không có quyền UY. Phá bỏ mọi quyền uy là 
khẩu hiệu của chủ nghĩa vô chính phủ, chủ 
nghĩa không tưởng mà Ăng- ghen đã phê phản 
rất sâu sắc trong tác phẩm “Bản về quyền uy”. 
Nhưng sùng: bái quyền uy lại là biểu hiện tập 
trung nhất của chủ nghĩa quan liêu, bởi vì, nó 
coi quyền uy như một mục đích tự thân, mà 
không phải như một phương tiện cần thiết để tổ 
chức nhà nước và xã hội. Nói như Mác, “Quyền 
uy là nguyên tắc tri thức của nó, và việc thần 


* TP Hồ Chí Minh 
(1C. Mác và Ph. Ẩng-ghen : Toàn tập, Nxb chính trị 
quốc gia Sự thật, Hà nội, 1995, t 1, tr 376 
(2) C. Mác và Ph. Ăng-ghen : Sớd, t I, tr 376 
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thánh hóa quyền uy là phương thức tư tưởng 
của nó”. Chính vì thế, trong giới quan chức 
thường xuyên tồn tại một sự phục tủng mủ 
quáng vào những nguyên tắc, những quan 
điểm, những truyền thống đã định săn. Nói 
cách khác, đó là một cái gi cứng đờ, không có 
sức sống và mang tính chất bảo thủ ngay trong 
bản chất của nó. 

d) Thực chất của chủ nghĩa quan liêu 
không chỉ thể hiện ở toàn bộ “cơ cấu quan 
chức” như vừa nói trên đây, mà còn thể hiện ở 
mỗi quan chức riêng lẻ. Mác vạch rõ rằng : “đối 
với một quan chức riêng lẻ thì mục đích nhà 
nước biến thành mục đích cá nhân của y, thành 
Việc chạy theo chức tước, thành việc mưu 
danh cầu lợi” ) : rằng nhà nước chỉ còn tồn tại 
dưới hình dạng những lực lượng quan chức cụ 
thể khác nhau, được gắn với nhau bằng sự lệ 
thuộc và sự phục tùng mù quáng. 

e) Chủ nghĩa quan liêu vun trồng tỉnh thần 
bảo thủ, “tính cổ hủ trong công việc”, đồng thời 
nó cũng khuyến khích mọi thái độ tùy tiện trong 
công việc. Cơ cấu quan chức với tư cách mỗi 
chủ thể độc tôn lại thường “muốn sáng tạo tất 
cả”, muốn suy tôn ý chí lên thành nguyên nhân 
đầu tiên, vì sự tồn tại của nó chỉ biểu hiện trong 
hoạt động, mà nội dung hoạt động thì nó lại có 
được từ bên ngoài. Bởi vậy, chỉ thông qua sự 
hình thành nội dung này, nó mới có thể chứng 
minh sự tồn tại của nó. Đối với quan chức, thế 
giới chăng qua chỉ là đối tượng hoạt động 
của y. 

Những ý kiến trên đây của Mác không chỉ 
đúng với trường hợp “cơ cấu quan chức” của 
nhà nước Phố đầu thể kỷ XIX, mà còn đúng về 
cơ ban đổi với mọi chế độ quan liêu tồn tại 
trong lịch sử. Điều quan trọng là Mác không coi 
chú nghĩa quan liêu chỉ như một phong cách 
làm việc, một tác phong làm việc, mà là một 
hiện tượng xã hội gắn liền với tập đoàn xã hội 
điều hành bộ máy nhà nước. Đối với Mác, thực 
chất của chủ nghĩa quan liêu là ở chỗ “cơ cấu 
quan chức” tự coi mình là mục đích cuối cùng 
của nhà nước, coi nhà nước là sở hữu tư nhân 
của mình. Và như vậy nó tự đối lập với toàn bộ 
xã hội. Quyền lực đối với nó là tất cả. Vì quyền 
lực, nó tỏ ra là một lực lượng hết sức bảo thủ, 
đồng thời cũng lại luôn luôn hành động một 
cách tùy tiện, thuần túy theo ý chí chủ quan 
của mình. 
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Trước Cách mạng Tháng Mười, qua nhiều 
bài viết, Lê-nin đã phê phán chế độ quan liêu 
của nước Nga thời chế độ Nga hoàng với một 
thái độ đả kích cay độc và nhấn mạnh rằng, 
một trong những nhiệm vụ tiên quyết của cách 
mạng vô sản Nga là phải đập tan chế độ quan 
liêu ấy. Trong tác phẩm Nhà nước và cách 
mạng, Lê-nin đã nghiên cứu kỹ lưỡng vấn đề 
đập tan bộ máy quan liêu. Lê-nin cũng đi tới 
một kết luận về bản chất chủ nghĩa quan liêu 
giống như Mác. Người nói tới xu hướng quan 
liêu hóa của những viên chức của đảng ngay 
cả khi giai cấp vô sản chưa nắm chính quyền. 
Lê-nin một mặt không thừa nhận chế độ quan 
liêu dưới chủ nghĩa xã hội ; mặt khác, cũng 
không ảo tưởng có thể loại trừ những yếu tố 
nào đó của chủ nghĩa quan liêu một cách dễ 
dàng. Đọc lại tất cả những bài viết và nói của 
Lê-nin trong thời kỷ sau Cách mạng Tháng 
Mười, đặc biệt là sau nội chiến, chúng ta thấy 
rõ răng chủ nghĩa quan liêu vẫn là một tệ nạn 
vô cùng nguy hiểm đối với chính quyền xô viết 
còn non trẻ hồi đó. Lê-nin đã tốn biết bao công 
sức về mặt lý luận cũng như thực tiễn để đấu 
tranh chống lại thói tệ đó. 

Trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa 
quan liêu dưới chính quyền xô viết, Lê-nin 
luôn luôn nhắc nhở mọi người phải đề phòng 
hai xu hướng : coi nhẹ nguy cơ của chủ nghĩa 
quan liêu, không chịu tiến hành một cách kiên 
quyết ; và nôn nóng, có ảo tưởng có thể khắc 
phục nó một cách nhanh chóng, dễ dàng. 

Chủ nghĩa quan liêu thể hiện ra như thế 
nào ? Trước hết, đó là tình trạng các cơ quan 
nhà nước “bù đầu bù tai vào những vấn đề vụn 
vặt", chỉ giải quyết những ^ông việc thuần túy 
giấy tờ mà bỏ quên mất những phương hướng 
chính trị quan trọng của đảng và nhà nước. Lê- 
nin coi “vấn đề trước mắt hiện nay là đấu tranh 
chống cái biển giấy tờ, là đừng tin ở cái biển 
giấy tờ ấy”. Người nghiêm khắc cảnh cáo : 
“Chúng ta bị vũng lầy quan liêu chủ nghĩa đáng 
nguyễn rủa cuốn hút vào việc thảo công văn, 
bàn bạc sắc lệnh, soạn thảo sắc lệnh, và công 
tác sinh động bị chìm ngập trong cái biển giấy 
tờ ấy. Những tên phá hoại ngầm thông minh cố 
tình lôi cuốn chúng ta vào cái vũng lầy giấy tờ 

ấy”.“) Lê-nin kịch liệt phê phán thói nhắc đi 


(3) C. Mác và Ph. Ăng-ghen : Sớd, t 1, tr 377 


nhắc lại những câu nói chung chung, trống 
rồng ; đả phá mạnh mẽ lối nói khoa trương, tô 
vẽ thực tế tình hình. Người nhấn mạnh : Không 
nên dùng những điều sai sự thật để tự mê hoặc 
mình. Như thế có hại. Đấy là nguồn gốc chính 
của bệnh quan liêu của chúng ta. 

Không có chế độ trách nhiệm cá nhân rõ 
ràng, tất cả đều đổ cho tập thể - đó cũng là một 
biến dạng của chủ nghĩa quan liêu trong những 
điều kiện sau cách mạng, đối lập với tình trạng 
độc đoán của những viên quan ngày xưa. Lê- 
nin đã quất những đòn trí mạng vào thứ chủ 
nghĩa quan liêu tập thể ấy. Cũng như Mác, Lê- 
nin không hề có ảo tưởng về khả năng quét 
sạch ngay tức khắc chủ nghĩa quan liêu trong 
bộ máy nhà nước. Những cơ sở tồn tại khách 
quan của nó vẫn còn, chừng nào chưa xây 
dựng được một nền kinh tế dựa trên cơ sở công 
nghiệp lớn, chưa tiến hành có hiệu quả cuộc 
cách mạng văn hóa. Bởi vì chính nền sản xuất 
tiểu nông, và tình trạng dốt nát của quần 
chúng, trong đó có những người cộng sản, là 
miếng đất nuôi dưỡng cho chủ nghĩa quan liêu 
phát triển. 

Tất nhiên, Lê-nin không tự hạn chế việc 
đấu tranh chống chủ nghĩa quan liêu ở những 
biện pháp pháp lý, như cần thiết phải đưa việc 
này ra tòa hoặc bêu diếu những kẻ có lỗi trên 
báo chí, cũng như bằng những hình thức xử 
phạt nghiêm khắc... Người thường xuyên nhắc 
phải xây dựng một chế độ làm việc mới và lựa 
chọn người. Đây cũng là một trong những bải 
học lớn mà Lê-nin để lại. 

II - CHỦ NGHĨA QUAN LIÊU Ở NƯỚC TA 

Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám 
thành công, chính quyền nhân dân được thiết 
lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảnh báo về nguy 
cơ của chủ nghĩa quan liêu. Trong thư gửi ủy 
ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng ngày 
17 tháng 10 - 1945, Người đã nói tới những lắm 
lỗi của một số cán bộ như : làm việc trái phép, 
cậy thế, hủ hóa, tư túi, chia rẽ, kiêu ngạo. 
Người lên án các “ông quan cách mạng" 
“Tưởng mình ở trong cơ quan Chính phủ là 
thần thánh rồi. Coi khinh nhân dân, cử chỉ lúc 
nào cũng vác mặt “quan cách mạng” lên. 
Không biết rằng thái độ kiêu ngạo đó sẽ làm 
mất lòng tin cậy của dân, sẽ hại đến uy tín của 
Chính phủ”.®) 


Nghiên ctu - Yrao đôi 


Tổng kết kinh nghiệm nắm chính quyền 
trong hơn 20 năm, Báo cáo chính trị tại Đại hội 
lần thứ IV của Đảng nhấn mạnh : “Thói quan 
liêu, độc đoán chuyên quyền, đặc quyền đặc 
lợi là kẻ thù nguy hiểm đối với một đảng lãnh 
đạo chính quyền”. Báo cáo đặt mạnh vấn đề 
“phê phán chủ nghĩa quan liêu và tệ cửa 
quyền”, “nghiêm khắc lên án thái độ hách dịch, 
cửa quyền, vô trách nhiệm, thậm chí nhân tâm 
trước những khó khăn và đau khổ của nhân 
dân”. 

Đại hội lần thứ VII của Đảng nhấn mạnh 
phải có “cơ chế và biện pháp kiểm soát, ngăn 
ngửa và trừng trị tệ quan liêu, tham nhũng, lộng 
quyền, vô trách nhiệm, xâm phạm quyền dân 
chủ của công dân”. Đồng chí Tổng bí thư Đỗ 
Mười nói : “Chỗ yếu nổi bật của hệ thống các 
cơ quan hành pháp lâu nay vẫn là tình trạng 
vừa tập trung quan liêu và trì trệ, vừa phân tán, 
thiếu thống nhất ; bộ máy rất cồng kềnh, hoạt 
động kém hiệu lực và hiệu quả” (Tạp chí Cộng 
sản số 1 - 1992, tr 10) 

Như vậy, Đảng ta rất quan tâm và thường 
xuyên chú ý đấu tranh chống chủ nghĩa quan 
liêu, nhất là trong điều kiện có chính quyền. 
Nhưng một câu hỏi đặt ra : Tại sao chủ nghĩa 
quan liêu vẫn tiếp tục phát triển và gây nên 
những hậu quả vô cùng tai hại cho sản xuất và 
đời sống xã hội ? Theo tôi, vấn đề là chúng ta 
chưa phân tích một cách thật nghiêm túc, kỹ 
càng và chưa đề ra được những biện pháp thực 
thi có hiệu quả để khắc phục, ngăn chặn nó. 

Nhà nước ta, chế độ ta là của nhân dân. 
Đó là mặt bản chất của một chế độ, một nhà 
nước thực sự Cách mạng. Nhưng Đảng ta, Nhà 
nước ta lại đang đứng trước một nguy cơ quan 
liêu hóa nặng nề và một bộ phận cán bộ của 
Đảng và Nhà nước đã trở thành những phần tử 
quan liêu thật sự. Điều nghiêm trọng nhất là bệ 
phận này không nhỏ và có xu hướng ngày càng 
tăng lên, nhất là trong cơ chế kinh tế thị trường. 
Chủ nghĩa quan liêu ở nước ta được biểu hiện 
trong hai dạng người : 

1) Những cán bộ cách mạng mang bệnh 
quan liêu. 

(4) V.I. Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
1978, t 44, tr 444 


(5) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự thật, Hà nội, 
1984, t4, tr 37 
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2) Những người đã thoái hóa và biến chất 
thành những phần tử quan liêu. 

Hai loại này đều có ảnh hưởng hết sức tai 
hại đối với sự nghiệp cách mạng của chúng ta, 
đặc biệt là xét ở góc độ quản lý kinh tế, quản lý 
xã hội. Trong thực tế rất khó phân biệt loại này 
với loại kia, mặc dầu sự phân biệt ấy là rất cần 
thiết để có những biện pháp đấu tranh thích 
hợp. 

Chủ nghĩa quan liêu ở nước ta một phần 
rất quan trọng gắn với bệnh chủ quan của 
những người nắm bộ máy quản lý kinh tế, quản 
lý xã hội ở tất cả các cấp, nhất là từ sau ngày 
miền Nam mới giải phóng. Trong thời kỳ bao 
cấp, còn thấy xuất hiện dưới một dạng khác, 
nghiêm trọng hơn nhiều, đó là hình thức đặc 
quyền, đặc lợi. Chúng ta không hề có ảo tưởng 
xóa bỏ hoàn toàn được hiện tượng đặc quyền 
dưới chủ nghĩa xã hội. Bản thân nguyên tắc 
“hưởng thụ theo lao động" cũng đã bao hàm 
tình trạng đặc quyền đến một mức nào đó. Đó 
là cái mà Mác gọi là "pháp quyền tư sản” và 
tình trạng “bất bình đẳng tất yếu” dưới chủ 
nghĩa xã hội, khi xã hội chưa có đủ điều kiện để 
thực hiện nguyên tắc “phân phối theo nhu cầu”. 
Nhưng nếu như những đặc quyền ấy mang tính 
chất sản xuất (productif), nghĩa là những người 
hưởng đặc quyền được phân phối nhiều hơn do 
có những cống hiến nhiều hơn đối với nền sản 
xuất xã hội, thì những đặc quyền ở nước ta lại 
có tính chất phi sản xuất (improductif) vì nó chủ 
yếu dựa vào địa vị và cấp bậc xã hội, mà 
không ít người được hưởng những đặc quyền 
ấy trong khi không có sự đóng góp tương xứng 
cho sự phát triển xã hội, thậm chí có khi còn 
cản trở nó. Đó là chưa nói đến tình trạng dựa 
vào quyền hành để tham nhũng. 

Tất nhiên, thứ đặc quyền đặc lợi này hoàn 
toàn đi ngược với bản chất của chế độ xã hội 
chúng ta. Nó làm cho quần chúng nhân dân bất 
bình, kém tin tưởng ; tính tích cực sản xuất 
cũng như tính tích cực của quần chúng bị xói 
mòn và thậm chí mất hẳn. Chủ nghĩa quan liêu 
đặc quyền ấy trong thực tế đang phá hoại tính 
tích cực của quần chúng nhân dân. Hơn thế 
nữa, nó còn làm chỗ dựa cho những hiện tượng 
tiêu cực khác trong xã hội nảy nở. Và không có 


gì lạ, khi thấy hiện tượng ăn cắp, buôn lậu song 
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song tồn tại với hiện tượng tham những, hối lộ, 
đặc quyền, đặc lợi. 

Quan liêu về tác phong và quan liêu đặc 
quyền đặc lợi là hai thứ có mối liên hệ mật thiết 
với nhau, khó mà phân biệt được thứ nào là chủ 
yếu. Một điều chắc chắn là cả hai đều dẫn tới 
những tổn thất to lớn cho Đảng và Nhà nước ta, 
cho chế độ ta. Chủ nghĩa quan liêu dưới cả hai 
dạng ấy làm xói mòn xã hội, làm biến chất dần 
đội ngũ cán bộ và đảng viên. Và nguy hiểm 
hơn, là làm cho quần chúng, trước hết là những . 
người lao động, mất niềm tin vào sự lãnh đạo 
của Đảng. 

Bởi vậy, không thể nói tới một quá trình 
quản lý kinh tế, quản lý xã hội bình thường nếu 
không kiên quyết chống chủ nghĩa quan liêu. 
Đấu tranh chống chủ nghĩa quan liêu không 
thể tiến hành trong một thời gian ngắn mà 
thành công được. Đó là một cuộc đấu tranh lâu 
dài, liên quan với những cơ sở vật chất và văn 
hóa chung của toàn xã hội. Nhưng không vì thế 
mà không coi đây là một vấn đề cấp thiết, nếu 
không nói là cấp thiết nhất hiện nay, khi đất 
nước ta đang chuyển sang quá trình đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Đấu tranh chống chủ nghĩa quan liêu 
không thể tiến hành một cách quan liêu, nghĩa 
là chỉ bằng những lời hô hảo, những phương 
châm chung chung, mà phải có một hệ thống 
biện pháp cụ thể. Trước hết, phải đấu tranh 
chống lại việc lợi dụng chức quyền để mưu cầu 
lợi ích riêng. cho bản thân vả gia đình. Tất cả 
mọi người đều bình đẳng về quyền lợi và nghĩa 
vụ công dân, không ai được trốn tránh nghĩa vụ 
mà chỉ hưởng quyền lợi. Đặc biệt coi trọng đấu 
tranh chống tham những. Vấn đề này phải 
được tiến hành theo nguyên tắc công khai. Thứ 
hai, là thi hành tuyển chọn cán bộ lãnh đạo và 
quản lý một cách thật chặt chẽ, theo đúng 
nguyên tắc vì công việc, vì lợi ích chung của 
đất nước, của nhân dân, chứ không vì được 
lòng cá nhân. Thứ ba, là thực hiện chế độ trách 
nhiệm cá nhân thật nghiêm ngặt. Chống lối 
“trách nhiệm tập thể” mà thực chất là vô trách 
nhiệm. Và cuối cùng, là bảo đảm quyền giám 
sát của quần chúng nhân dân đối với mỗi cán 
bộ lãnh đạo và quản lý. Kiên quyết xử lý theo 
pháp luật những trường hợp kéo bè, kéo cánh 
trù dập ý kiến quần chúng 


Nghiên cứu - Trao đồi 


GÀY nay, loài người đang có xu hướng dồn ép 
hộ sinh thái của trái đất đến một giới hạn chịu 
đựng cuối cùng. Từ khi có cuộc cách mạng 
công nghiệp, dân số thế giới tăng lên khoảng 8 lần, 
sản lượng công nghiệp tăng lên hàng trăm lần. Trong 
khi đó khả năng của trái đất nuôi dưỡng con người và 
sự sống khác lại đang bị suy giảm nghiêm trọng. 
Nguyên do từ đâu ? Trả lời câu hỏi đó không đơn giản, 


Nguy hại hơn, biển còn là nơi tàng trữ, cất giấu chất 
thải sau các vụ nổ hạt nhân của không ít quốc gia trên 
thế giới. 

Hiện tại và trong tương lai, thế giới phải đương 
đầu trước ba hiểm họa : mưa a xít, hiệu ứng nhà kính 
và thủng tầng ô dôn. Các nhà khoa học dự báo sẽ đến 
thời kỳ thiên nhiên đồng loạt trả thủ con người ! Bằng 
chứng là từ giữa thế kỷ 18 đến nay, lượng chất độc và 

— rắc do con người thải ra là vô 
cùng lớn : khí mê tan tăng gấp 


Bao về môi (rưởng sinh than _đôi, khí CO, tăng 30% ; rác 10 tỉ 


- vấn đề có tính thời đại 


BÙI XUÂN HIẾU 


song có một thực tế là tình trạng “quá tải” của hành 
tỉnh thì không ai có thể chối cãi được và đó đang là 
mối lo chung, trở thành vấn đề thời sự nóng bỏng. 

Người ta ước tính hành tinh chúng ta đã có hơn 
40% diện tích rừng nguyên thủy nhiệt đới bị hủy diệt. 
Ở châu Âu, loại rừng này hầu như bị mất trắng. Mỗi 
năm trung bình có tới hàng chục triệu ha đất bị giảm 
hoặc mất hắn khả năng trồng trọt. Tình trạng sa mạc 
hóa thể hiện rõ nhất là ở châu Á và châu Phi. 

Do mất đi 1/3 diện tích rừng, nên ngày càng có 
nhiều số loài động vật (nhất là loài động vật quý hiếm) 
bị diệt chủng. Đã có nhà nghiên cứu ước tính tử nay 
đến năm 2050, số loài động vật bị biến mất hoặc bị 
tiêu diệt sẽ tăng lên 10 đến 25%. 

Trên thế giới có khoảng 1,3 tỉ km nước, nhưng 
chỉ có khoảng 1% là nước ngọt (0,6% lượng nước 
ngầm và 0,2% lượng nước sông ngòi, ao hồ). Diện 
nước ngọt như vậy là quá ít, song lại bị con người làm 
cho ô nhiễm nặng. Những con sông nổi tiếng trên thế 
giới như sông Ranh đang biến thành “đường cống 
công cộng" khổng lồ của châu Âu ; sông Von-ga 
(Nga) đã từng bốc cháy trên bề mặt ; sông Hoàng phố 
(Trung quốc) nước đã chuyển màu, sủi bọt... Biển đã 
có vùng nước đổi sang màu đỏ và tương lai còn có thể 
thay cả dòng chảy. 

Vùng biển phía tây Thái bình dương đã bùng 
cháy trong nửa năm trời. Biển (chiếm 65% tổng diện 
tich bề mặt trái đất) không còn là lá phối của hành tỉnh 
mà có nguy cơ sẽ trở thành “hố rác” của con người. 


tấn/năm. Điều đáng nói là con 
người đang thực sự lúng túng và 
bất lực về cách xử lý rác, nhất là 
rác trong công nghiệp. Dự tính 
tử năm 1990 đến cuối thế kỷ 21, 
nhiệt độ trái đất có thể tăng lên 
từ 19C đến 3°C. Sự thay đổi đó 
so với 1 vạn năm về trước vượt quá sức tưởng tượng 
của con người. Đã có hiện tượng băng ở cực Bắc tan, 
dâng nước biển lên 90 cm. Ở Ca-na-na 70% trận mưa 
a xít chịu ảnh hưởng từ phía Mỹ và ngày nay đất nước 
này đã có hơn 4000 hồ bị nhiễm a xít. Thụy điển hằng 
năm tổn thất 4 - 5 triệu mẺ gỗ do khí SO, của các 
nước láng giềng (Anh, Pháp, Đức) bay sang. 570 
giếng dầu bị cháy sau cuộc chiến vùng Vịnh đã và sẽ 
còn là vết thương khó chữa nhiều chục năm của dân 
Cư vùng này. 

Khí độc bay vào không trung, gặp ánh mặt trời 
và nhiều khí khác, qua phản ứng hóa học, sinh ra loại 
khói độc, được gọi là khói quang hóa. Nước Anh ngay 
từ năm 1873 là nước điển hình khói quang hóa tràn 
ngập các khu công nghiệp và có lúc đã giết chết hàng 
ngàn người. Nhiều thành phố công nghiệp trên thế 
giới gần đây đã báo động liên tục về khói quang hóa. 

Mười năm lại đây tầng ô dôn ở cực Nam bị bảo 
mòn và theo các nhà khoa học cho biết có một lỗ 
thủng to gần bằng diện tích nước Mỹ. Hệ quả của nó 
loài người đã từng nếm trải. Cây cỏ và sinh vật chết 
dần chết mòn bởi nhiều căn bệnh quái ác. 

Mặt trái của cuộc sống hiện đại đang từng ngày 
xô đấy con người đến bờ vực của sự diệt vong. 
Phương tiện xe gắn máy và ô tô, đến nay cũng đang 
trở thành một trong những “thủ phạm” nguy hiểm nhất 
phá hoại và hủy diệt môi trường. Hơn 100 năm sau khi 
chiếc ô tô đầu tiên ra đời (1885), trái đất ngày nay đã 
có khoảng 700 triệu ô tô (1995). Xăng dầu - nguồn 
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nhiên liệu chính của ô tô và xe gắn máy, đã thải vào 
khí quyển lượng khí độc chiếm tới 70% tổng chất thải. 

Vậy là trên thế giới có khoảng 1 tỉ người chìm 
đắm trong môi trường vượt quá tiêu chuẩn cho phép 
vì khói và bụi. Mỗi ngày có tới 900 người chết vì ô 
nhiễm khí quyển ; mỗi năm có tới 25 000 người chết 
vì dùng nước nhiễm bẩn. 

Bảo vệ môi trường, giữ lấy sự sống của chính 
chúng ta và các thế hệ mai sau đã trở thành vấn đề 
mang tính thời đại. Các quốc gia trên thế giới không 
chỉ bàn luận mà thực sự đã đi vào hành động để từng 
bước giải quyết tốt vấn đề môi trường. Họ đã tích lũy 
được không ít kinh nghiệm bổ ích ; nhưng cũng phải 
trải qua sự trả giá khá đất. 

Kinh nghiệm hàng đầu của nhiều nước là phải 
chống ô nhiễm ngay tại nguồn phát sinh ô nhiễm. 
Trong đó phải rất chú ý đến công tác quản lý có hiệu 
quả việc đốt cháy các nhiên liệu ; công nghệ loại bỏ 
chất bẩn. Đây là nguyên tắc rất cơ bản bảo đảm kiểm 
soát việc bảo vệ môi trường ngay từ khâu làm luận 
chứng kỹ thuật cho dự án. Kinh nghiệm Nhật bản 
trong 3 trường hợp : ở Y-ô-cai-chi (ô nhiễm không khí 
gây ra do ô xýt lưu huỳnh), vùng Vịnh Mi-na-ma-ta ( ô 
nhiễm nước gây ra bởi chất hữu cơ thủy ngân) và lưu 
vực sông Gin-du (nhiễm đất gây ra bởi cát mi) thấy 
rằng các chỉ phí bù đắp thiệt hại do hậu quả của quá 
trình quản lý lỏng lẻo gây ra ô nhiễm đã lớn hơn gấp 
10 lần so với chỉ phí để phòng chống ô nhiễm. Ở Liên 
xô (cũ) có 1/2 dự án xây dựng nhà máy thủy điện phải 
lập lại luận chứng, trong đó có 4 công trình phải đình 
chỉ xây dựng. Mỹ có hàng trăm dự án về thủy điện 
phương hại đến môi trường phải đành hủy bỏ. 

Kinh nghiệm thứ hai là tăng cường vai trò của 
nhà nước trong việc phòng chống ô nhiễm, trong đó 
tập trung vào các mặt : 

- Đo đạc về môi trường. 

- Đo đạc nguồn gây ô nhiễm. 

- Làm sáng tỏ mối quan hệ giữa nguồn phát sinh 
và tình hình ô nhiễm chung. 

- Xác định mục tiêu nhằm cải thiện và từng bước 
duy trì môi trưởng trong sạch. 

- Lập chương trình điều chỉnh, bổ khuyết, xử 
phạt. 

- Đưa ra các định hướng quản lý và chỉ đạo : ban 
hành luật pháp, quy định nội dung và hướng dẫn kỹ 
thuật. 

Việt nam cũng như nhiều nước trên thế giới đang 
đứng trước sự thách thức về mặt môi trường sinh thái. 
Là một nước có điểm xuất phát còn quá thấp, về cơ 
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sở vật chất kỹ thuật, điều kiện cần thiết cho sự nghiệp 
công nghiệp hóa và hiện đại hóa chưa được là bao. 
Chiến tranh kéo dài không những đã gây thiệt hại to 
lớn về người và của, mà còn để lại hậu quả hết sức 
nặng nề về mặt môi trường, sinh thái. Chỉ tính riêng 
70 triệu lít thuốc độc hóa học mà đế quốc Mỹ đã sử 
dụng ở nước ta đã hủy diệt cây cỏ, tàn phá đến 16% 
diện tích đất của toàn miền Nam. Chất độc .màu da 
cam của Mỹ rải ở miền Nam đến nay còn để lại tội ác 
trong lòng đất và trên thân thể biết bao thế hộ người 
Việt nam. 

Nhận thức được ý nghĩa, vị trị và tầm quan trọng 
của công tác bảo vệ môi trường, Đảng và Nhà nước 
ta trong những năm qua đã có nhiều chủ trương đúng 
đắn về vấn đề này. Trong báo cáo quốc gia tại Hội 
nghị RIO - 12,.Chính phủ Việt nam đã khẳng định tiến 
theo con đường phát triển lâu bền, gắn phát triển kinh 
tế - xã hội với bảo vệ môi trường. 

Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt nam trong các điều 29, 84 đã nêu rõ nguyên tắc 
cơ bản và nhiệm vụ bảo vệ môi trường đối với các 
ngành, địa phương, các tổ chức và cá nhân. Luật bảo 
vệ môi trường đã được Quốc hội thông qua và bắt đầu 
có hiệu lực từ ngày 10-1-1994. Về cơ chế tổ chức 
cũng đã được củng cố. Từ năm 1992 nước ta đã lập 
ra cơ quan cấp bộ về quản lý môi trường ; xây dựng 
các cơ sở quan trắc dự báo về môi trường ; từng bước 
mở rộng mạng lưới thông tin tuyên truyền, nâng cao 
nhận thức cho toàn xã hội về hoạt động này. 

Luật môi trường có hiệu lực đã thẩm định hàng 
nghìn báo cáo đánh giá tác động môi trường ; kiểm tra 
và giải quyết hàng nghìn vụ đơn thư khiếu kiện của 
nhân dân liên quan đến môi trường ; hàng nghìn nhân 
viên được tập huấn về quản lý môi trường theo luật 
định. Tuy vậy, thực trạng môi trường Việt nam hiện 
nay cần được xem xét và nghiên cứu một cách đúng 
mức. Điều quan trọng là phải nhìn thẳng vào sự thật, 
đánh giá đúng sự thật. 

Mới bước vào chặng đầu của con đường công 
nghiệp hóa và hiện đại hóa, nước ta đã phải đối mặt 
với nhiều vấn đề có liên quan đến môi trường sống. 
Hàng loạt hiện tượng suy thoái đang làm mọi người rất 
lo ngại : suy thoái và ô nhiễm đất ; suy thoái rừng và 
mất rừng ; suy thoái tài nguyên (cả nước mặt và nước 
ngầm) ; suy thoái và ô nhiễm không khí ; suy thoái và 
ô nhiễm môi trường biển ; suy thoái về đa dạng sinh 
học... Đặc biệt là tình trạng suy thoái và ô nhiễm môi 
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trường ở các đô thị, khu công nghiệp, ô nhiễm môi 
trưởng lao động. 

Từ khi đất nước bước vào công cuộc đổi mới, tốc 
độ của sự tăng trưởng kinh tế nhanh hơn ; cuộc sống 
đô thị đang biến đổi hằng ngày ; lượng phương tiện 
giao thông tăng đến mức chóng mặt (nhất là loại 
phương tiện dùng nhiên liệu xăng chì). Lời giải bài 
toán giữ gìn trật tự và tạo môi trường xanh, sạch, đẹp 
các đô thị quả là không đơn giản. Chỉ tính riêng TP Hà 
nội và TP Hồ Chí Minh tình hình ô nhiễm đã đến mức 
báo động. Ở Hà nội, ô nhiễm khí SO, gấp 14 lần tiêu 
chuẩn cho phép ; khí CO, gấp 2,2 lần ; lượng bụi nội 
thành cao gấp 5 - 10 lần so với ngoại thành. Các sông 
nội địa bị ô nhiễm chỉ, thủy ngân, crôm khá nặng. Chỉ 
số BOD,, NO,, NH„ đều ở mức cao hơn tiêu chuẩn 
cho phóp. Trong nước chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh 
về mắt, đường ruột, phụ khoa. Đất cũng bị ô nhiễm 
nặng do chất thải, nước thải, khí thải, phân bón hóa 
học, phản tươi, thuốc trừ sâu... 

Ở TP Hồ Chí Minh, với 700 nhà máy và 30 000 
cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp và nước thải sinh 
hoạt của 4 triệu dân không qua xử lý đã làm ô nhiễm 
môi trường đến mức các kim loại nặng như chì, crôm, 
thủy ngân... với hàm lượng lớn hơn 20 lần tiêu chuẩn 
cho phép. Bụi bẩn vượt chỉ tiêu cho phép đến 70 lần. 

Các yếu tố chính gây ô nhiễm môi trường lao 
động là bụi, hơi, khí độc, tiếng ồn, độ ẩm, nhiệt độ, 
ánh sáng... Tỉnh trạng ô nhiễm này đã dẫn đến các 
chỉ số đáng quan tâm : ngành vật liệu xây dựng có tới 
55% số người mắc bệnh mãn tính về hô hấp, tim 
mạch, nội tiết, thần kinh. Các ngành khác như hóa 
chất : 61%, luyện kim : 66%. Công nhân vùng mỏ 
than mắc bệnh về tai, mũi, họng đến 88% tổng số 
người được khám... Có ngành sản xuất (như luyện 
kim) số lượng yếu tố độc hại tác động cùng lúc đến 
người lao động khá cao ; bình quân 4 yếu tố, có nơi 
đến 8 yếu tố. 

Việt nam cũng là nước hằng năm xảy ra không ít 
sự cố đột xuất, gây hại đến môi trường sinh thái, như 
cháy rừng, bão, lụt, mưa lũ dài ngày, hạn hán, lốc... 
Những sự cố này kéo theo hậu quả dai dẳng, gây thiệt 
hại về người và của ở nhiều vùng rộng lớn ; từ đây 
xuất hiện những hệ quả về xã hội (bệnh tật, đói 
nghèo), ảnh hưởng chung đến đời sống cộng đồng. 

Quả thực, bảo vệ môi trường không phải là sự 
nghiệp có thể thực hiện trọn vọn trong một vài năm, 
đặc biệt là đối với nước ta điểm xuất phát về kinh tế 
quá thấp. Đó phải là một cuộc cách mạng từ trong 
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nhận thức đến hành động của toàn xã hội ; phải định 
hướng rõ và kiên trì vận động trong một quá trình 
hàng trăm năm. Mục tiêu của chúng ta trong thời gian 
tới về bảo vệ môi trường phải nhằm vào hai hướng 
chính. Đó là làm cho môi trường nước ta sạch và 
xanh. 

Đảm bảo cho mỗi người dân ở mọi vùng đất 
nước được hưởng bình đẳng trong một môi trường 
sống có chất lượng, đạt những tiêu chuẩn đã được 
nhà nước quy định ; sử dụng, khai thác và phát triển 
hợp lý tài nguyên thiên nhiên, phục vụ có hiệu quả 


. cho công cuộc đổi mới đất nước ; áp dụng từng bước 


công nghệ tiên tiến, các quy trình sản xuất ít chất thải, 
ổn định và làm sạch môi trường lao động, môi trưởng 
đô thị và các khu công nghiệp ; hội nhập và đóng góp 
thiết thực vào sự nghiệp bảo vệ môi trường chung của 
khu vực và thế giới. 

Muốn thực hiện được các mục tiêu cơ bản nêu 
trên, cần có một hệ chính sách đồng bộ cả tầm vĩ mô 
và vi mô, cả chung trong xã hội và từng ngảnh ; củng 
cố và xây dựng một cơ chế tổ chức đủ mạnh để chỉ đạo 
và điều hành toàn bộ công tác bảo vệ môi trường ; tích 
cực học hỏi các nước có nhiều kinh nghiệm và kết quả 
trong việc bảo vệ môi trường, nhất là các nước tiên 
tiến. Thông qua các chương trình lớn đã được xác 
định trong kế hoạch quốc dân thời kỳ 1991 - 2000 (đã 
được Chính phủ duyệt), tìm những giải pháp hữu hiệu, 
nhất là những giải pháp cần làm ngay : 

1 - Hoàn thiện và tăng cường năng lực, hiệu lực, 
hiệu quả của cơ quan từ trung ương đến cơ sở về bảo 
vệ môi trường. 

2 - Xác lập và phân ngành kinh tế môi trường 
trong toàn bộ hệ thống kinh tế cả nước ; tạo điều kiện 
cho nó về kế hoạch, vốn, vật tư, con người, kỹ thuật, 
thống kô, thông tin, kiểm toán, v.v. . 

3 - Xây dựng khẩn trương mạng lưới kiểm soát, 
có thông tin đủ, nhanh và chính xác nhằm đánh giá, 
thấm định và dự báo một cách khoa học về môi 
trường. 

4 - Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đào tạo và 
giáo dục về môi trường. Biến vấn để môi trường trở 
thành sự nghiệp có sự hiểu biết và đóng góp của từng 
cá nhân trong xã hội. 

5 - Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về môi 
trường, học hỏi kinh nghiệm, xây dựng và ký kết các 
dự án đầu tư có hiệu quả với các nước ; tham gia các 
công ước quốc tế về môi trường, đảm bảo điều kiện 
thực hiện các điều khoản đã ký kết 
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MÁY SUY NGHĨ VỀ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP 
VÀ CÔNG TÁC ĐINH CANH ĐỊNH CƯ Ở LÀO CAI 


ÀO cai là tỉnh miền núi vùng cao biên giới có diện 
tích tự nhiên là 8 049 km? trong đó đất có khả 
năng canh tác nông nghiệp là 122 800 ha (vùng 
cao : 80 427 ha). Đất có khả năng trồng lúa nước là 
17 500 ha (vùng cao : 13 523 ha), trong đó diện 


tích ruộng 2 vụ lả 6 400 ha, còn lại là một vụ ; đất dốc. 


trồng màu là 29 000 ha ; đất trồng cây công nghiệp là 
4 400 ha ; đất lâm nghiệp là 575 600 ha, còn đất trống 
đồi trọc là 38 200 ha. Lào cai có số dân là 65 vạn người, 
gồm 27 dân tộc anh em như : Mông, Dao, Tày, Kinh... 
trong đó người Mông chiếm 1/5 dân số toàn tỉnh. Mật 
độ dân số là 65 người/km?. Toàn tỉnh có 10 huyện, thị 
xã, 180 xã phường (trong đó có 152 xã vùng cao). 

Tử cơ chế quản lý kinh tế kế hoạch hóa tập trung 
chuyển sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà 
nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Lào cai đã tửng 
bước đi lên theo hướng sản xuất hàng hóa. Để thực 
hiện có kết quả mục tiêu trên, có nhiều vấn đề đặt ra 
cần giải quyết. Trong phạm vi bài viết này chúng tôi đề 
cập tới hai vấn đề : Đổi mới phương thức hoạt động của 
hợp tác xã và công tác định canh định cư với chuyển 
dịch cơ cấu. kinh tế vùng cao. 

I- Đổi mới phương thức hoạt động của các 
hợp tác xã nông nghiệp 

Từ sau khi thực hiện “Khoán 10” và “Khoán 100”, 
công tác quản lý của hợp tác xã có những chuyển biến 
quan trọng : từng hộ xã viên được trao quyền sử dụng 
ruộng đất tự chủ trong sản xuất kinh doanh và đảm 
nhiệm phần lớn các khâu sản xuất. Đến nay qua quá 
trình đối mới hợp tác xã tỉnh Lào cai còn khoảng 207 
hợp tác xã, nhưng chỉ có 27 hợp tác xã phục vụ cho xã 
viên được một số khâu, 91 hợp tác xã thì chỉ tổn tại trên 
danh nghĩa. Hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn tổn tại hai 
loại hinh hợp tác xã : 

Một là, các hợp tác xã khá, trung bình vẫn được 
giữ nguyền, và cho trích nộp tử † - 2% sản lượng khoán 
để trả thù lao cho cán bộ trong một hai vụ. Ban quản trị 
từ 1 - 3 người, chủ yếu làm nhiệm vụ giao đất, giao 
rửng, kiểm kê xác định tài sản vật tư, vốn quỹ, giải 
quyết công nợ và làm một số khâu dịch vụ mà nông dân 
không đảm nhiệm được như hợp tác xã Nà cang (Than 
uyên), Nghĩa đô (Bảo yên). 

Hai là, một số hợp tác xã đã chuyển đổi theo mô 
hình thôn bản, trưởng thôn kiêm bí thư chỉ bộ và chủ 
nhiệm hợp tác xã, phó trưởng thôn kiêm phó chủ nhiệm. 
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Nhiệm vụ chủ yếu của hợp tác xã là lãnh đạo và phát 
triển kinh tế hộ, làm một số khâu dịch vụ sẵn xuất, duy 
trì và giữ vững trị an, tuyên truyền và thực hiện các chủ 
trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Ở Lào cai có 
một số hợp tác xã như hợp tác xã Tân khai (thị trấn Sa 
pa) Khánh yên hạ (Văn bàn) thực hiện chế độ phụ cấp 
do nhân dân tự đóng góp. Còn lại hầu hết các hợp tác 
xã khác đều trong tình trạng trông chờ hướng dẫn của 
cấp trên. Chính vì vậy hoạt động của hợp tác xã trì trệ, 
kém hiệu quả. 

Để hợp tác xã nông nghiệp ở Lào cai hoạt động có 
hiệu quả, theo tôi cần chú ý giải quyết mấy vấn đề chủ 
yếu sau đây : 

1 - Tiến hành kiểm kê tài sản và tổng thanh quyết 
toán nợ rõ ràng,rành mạch công khai với xã viên. 

2 - Có chủ trương giải quyết dứt điểm công nợ giữa 
hợp tác xã với nhà nước, với các thành phần kinh tế 
khác, giữa xã viên với hợp tác xã. Công việc này, cần 
tiến hành khẩn trương, không chẩn chừ, do dự, làm dứt 
điểm, làm có hiệu quả. 

3 - Tuyên bố giải thể mô hình hợp tác xã cũ, tổ 
chức mô hình hợp tác xã mới, dựa trên cơ sở cổ phần 
do xã viên tự nguyện tham gia. Có thể chấp nhận nhiều 
loại hình hợp tác xã trên một địa bàn, miễn sao hoạt 
động có hiệu quả. 

4 - Thực hiện dân chủ trong kinh tế trước hết thực 
hiện dân chủ trong tổ chức, hội đồng quản trị và bộ máy 
điều hành do đại hội xã viên tham gia cổ phần bầu ra. 

5 - Thực hiện các biện pháp đổi mới hoạt động của 
các hợp tác xã nông nghiệp cần gắn với đặc thù ở Lào 
cai, cụ thể là : 

- Đối với các hợp tác xã vùng cao, vùng sâu : ruộng 
lúa ít, điều kiện sản xuất còn phụ thuộc vào thiên nhiên, 
trình độ sản xuất còn thấp, ruộng đất manh mún cần 
chuyển hắn sang hình thức kinh tế hộ để phát triển kinh 
tế vườn, rừng, trại rừng là chính ; đồng thời khuyến 
khích các hộ hợp tác với nhau từng khâu, từng việc khi 
họ có nhu cầu ; khuyến khích hộ nông dân thành lập 
hợp tác xã kinh doanh đổi rừng ở những nơi có điều 
kiện. 

Tiến hành rà soát lại, quy hoạch các vùng cây con, 
xác định vùng sinh thái và quy mô cụ thể cho các loại 


* Thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh Lào cai 


cây con để có hướng phát triển với hiệu quả kinh tế cao. 
Tổ chức sản xuất, cung ứng cho nông dân các loại 
giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, hiệu quả 
kinh tế, đồng thời kết hợp chuyển giao các tiến bộ kỹ 
thuật vào sản xuất. 

Đối với các hợp tác: xã vùng thấp, những nơi có cơ 
sở vật chất chung, có vốn để hoạt động có lãi, thỉ phải 
chuyển mạnh phương thức kinh doanh để hỗ trợ thúc 
đẩy kinh tế hộ phát triển. Đối với các hợp tác xã khác 
không có điều kiện như trên thì khuyến khích mạnh mã 
việc hình thành các loại hợp tác xã theo nguyên tắc tự 
nguyện, cùng có lợi như : hợp tác các nhóm liên gia, 
cùng nhau sản xuất lương thực, cây công nghiệp, cây 
ăn quả ; hợp tác làm dịch vụ cảy cấy, tưới tiêu nước, 
phòng trừ sâu bệnh, cung ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm, 
hợp tác làm nghề thủ công, gia công chế biến nông - 
lâm sản. 

Làm tốt công tác chuyển đổi nội dung, phương 
thức hoạt động của hợp tác xã vùng cao nói riêng và ở 
toản tỉnh nói chung là chúng tôi đã thực hiện được một 
nội dung cơ bản mà Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng 
đồ ra là "Đổi mới và phát triển đa dạng các hình thức 
kinh tế hợp tác tử thấp đến cao..." (!) nhăm tiếp tục phát 
triển kinh tế - xã hội nông thôn Lào cai, đặc biệt là nông 
thôn vùng cao của tỉnh. 

l- Công tác định canh định cư với chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế vùng cao 

Lào cai có 330 000 khẩu, thuộc 27 dân tộc nằm 
trong đối tượng của cuộc vận động định canh định cư. 
Mối quan hệ giữa dân số, đất đai, tài nguyên, môi 
trường đã trở nên căng thẳng, ảnh hưởng trực tiếp tới 
nhịp độ phát triển kinh tế và thu nhập bình quân trên 
đầu người hàng năm của tỉnh. Do nhu cầu cấp thiết về 
đời sống, phải giải quyết cái ăn của đồng bào nên đã 
dẫn tới nạn đốt phá rừng làm nương rẫy ngày một trầm 
trọng. Hàng vạn hec-ta rừng bị đốt, phá, làm cho nguồn 
nước ngày càng cạn kiệt, đất đai ngày một bạc màu, 
môi trường tự nhiên bị tàn phá. Điều kiện sinh hoạt, ăn, 
ở, đi lại, học hành càng trở nên thiếu thốn gay gắt. Đây 
là nguyên nhân dẫn tới nạn du canh ngày cảng nhiều 
(hàng năm có 6 đến 7 vạn người). 

Việc điều chỉnh lại cơ cấu phát triển kinh tế - xã 
hội vùng cao ở Lào cai là một yêu cầu cấp thiết nhằm 
khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh của vùng cao để 
nhanh chóng ổn định và từng bước phát triển kinh tế - 
xã hội. Thế mạnh của vùng cao là nghề rừng, chăn nuôi 
đại gia súc, trồng cây công nghiệp, dược liệu, cây ăn 
quả và các loại đặc sản quý hiếm, khai thác các điều 
kiện tự nhiên, cảnh quan du lịch. Trong đó, bảo vệ rừng 
là một yêu cầu trước mắt cũng như lâu dài, nhằm lấy lại 
sự cân bằng về môi trường sinh thái. Đây cũng là lý do 
chính để thực hiện cuộc vận động định canh định cư, 
ổn định cuộc sống lâu dài của đồng bào các dân tộc. 
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Tuy nhiên để khai thác được những tiểm năng đó, đòi 
hỏi nhu cầu tiền vốn, vật tư rất lớn và những chính sách 
cụ thể, phù hợp với thực tế kinh tế - xã hội, phong tục 
tập quán của mỗi vùng, mỗi địa phương. Trong khi đó, 
nguồn thu ngân sách của tỉnh còn hạn hẹp, trợ giúp của 
trung ương có hạn, việc thực hiện chiến lược kinh tế - xã 
hội vùng cao còn phải kéo dải trong nhiều năm, nhu cầu 
đòi hỏi mọi mặt của vùng cao lại diễn ra gay gắt và cấp 
thiết. Để giải quyết được nhu cầu trước mắt, cũng như 
lâu dải về phát triển kinh tế - xã hội vùng cao, việc lựa 
chọn các bước đi ban đầu chính xác, phù hợp là hết sức 
quan trọng. 

Trước tiên là nhu cầu về ăn, ở của đồng bào vùng 
cao hiện nay. Hăng năm ở tỉnh vẫn có tử 5 - 7 vạn người 
thiểu ăn tử 2 - 4 tháng, trong đó có những xã vùng sâu 
ở các huyện Than uyên, Văn bản, Bắc hà còn xảy ra 
thiếu đói gay gắt. Mỗi năm tỉnh đã phải trợ giúp hàng 
trăm tấn lương thực. Số dân còn lại tuy đủ ăn, nhưng 
phần lớn còn ở mức thấp, khẩu phần ăn chủ yếu là cây 
màu, rau rừng. Suy cho cùng, nguyên nhân thiếu ăn 
của vùng cao hiện này là sản xuất kém phát triển, sinh 
đẻ nhiều, tệ nạn xã hội đang có chiều hướng phát triển. 
Nghèo nàn - lạc hậu là cái vòng luẩn quẩn đang đeo 
đăng đối với đồng bào vùng cao. 

Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh 
và tạo tiền để cho sự ra đời của các hình thức hợp tác 
mới đa dạng, cần căn cứ vào điều kiện cụ thể của mỗi 
vùng, mỗi địa phương để xác định cơ cấu kinh tế và cơ 
cấu đầu tư cho phù hợp. Theo tôi, cần chia làm 2 vùng 
để định hướng đầu tư : 

1- Ở vùng ven huyện, thị, vùng thuận lợi giao 
thông, các tụ điểm dân cư đông đúc, kinh tế hộ gia đình 
có phần phát triển, các sản phẩm cây trồng, vật nuôi đã 
trở thành hàng hóa. Nhà nước cần có những chính sách 
kinh tế đỡ đầu cho việc tiêu thụ sản phẩm của họ, chính 
sách khuyến khích các thành phần kinh tế, phát triển 
dịch vụ tạo điều kiện cho vùng cao có sản phẩm tập 
trung, (như thảo quả, dược liệu, chè búp, hoa quả và 
lâm sản như gỗ, mây, trúc v.v...). Cần có những xí 
nghiệp công nghiệp nhỏ, phù hợp, gắn với các tổ chức 
tiêu thụ và cung ứng hàng hóa ; khuyến khích các 
ngành, nghề thủ công trong nông thôn phát triển (như 
dật thổ cẩm, làm đồ trang sức, sản phẩm đặc thủ mang 
sắc thái văn hóa dân tộc) để phục vụ cho các vùng, các 
khu du lịch v.v.. Khuyến khích các hộ nông dân tiếp cận 
dần với nền kinh tế hàng hóa thị trường là biện pháp tốt 
nhất để giải quyết các nhu cầu về ăn, ở và sinh hoạt. 
Mặt khác, ở những địa phương này, cần tập trung đầu 
tư các loại cây trồng, vật nuôi có thời gian sinh trưởng 
trung bình và dài ngày trên cơ sở giao đất, giao rừng 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, 
Nxb chính trị quốc gia, Hà nội, 1996, tr 169 
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cho các hộ nông dân, có định hướng của nhà nước, lấy 
nhiệm vụ trồng rừng, bảo vệ rừng là chủ yếu. Đối với 
các công trình đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng như 
đường giao thông, trường học, trạm xá... cần bảo đảm 
có quy mô phù hợp, chất lượng lâu dài và đồng bộ, thực 
hiện việc quản lý đầu tư trên địa bàn theo nguyên tắc 
dân biết, dân bản, dân làm chủ, thông qua hệ thông 
lãnh đạo của Đảng, chính quyền và các đoàn thể xã, có 
hướng dẫn chỉ đạo của huyện ủy, ủy ban nhân dân 
huyện và các cấp, các ngành liên quan. 

2 - Đôi với các xã vùng sâu, vùng xa ( trên 80 xã 
có số dân chiếm trên 45% số dân của vùng cao). Đây 
là vùng có khó khăn đặc biệt về nhiều mặt, có địa hình 
phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, đất rộng người 
thưa phương thức sản xuất chủ yếu vẫn là “chọc lỗ bỏ 
hạt”, phụ thuộc vào thiên nhiên nên đời sống đồng bảo 
phần lớn còn nghèo nàn và lạc hậu. Đối với vùng này, 
trước hết, cần giải quyết lương thực bằng cách trợ giúp 
cây con giống, vật tư phục vụ cho sản xuất để các hộ 
nông dân sớm thoát khỏi cảnh thiếu ăn triển miên xảy 
ra hằng năm. Sau đó, chuyển sang giai đoạn phát triển 
mạnh chăn nuôi và kinh tế vườn hộ, vườn rừng, tạo ra 
bước “trung gian” tích lũy đủ nguồn lực để từng bước 
chuyển hắn sang kinh tế đổi rừng, nhằm phát huy thế 
mạnh là nghề rừng. Trong bước đi ban đầu này mỗi hộ 
nông dân cần có từ 2 triệu đồng trở lên để giải quyết các 
nhu cầu phát triển sản xuất. Kinh tế vườn hộ gia đình và 
chăn nuôi đàn gia súc (trâu, bỏ, dê, ngựa) thông thường 
phải sau 3 - 5 năm mới mang lại hiệu quả, khoảnh nuôi 
trồng mới rừng phải từ 6 đến 10 năm sau mới có thu 
hoạch. Do đó, việc giải quyết các hình thức kinh tế đan 
xen, giữa cây ngắn ngày và cây dài ngày, giữa nông 
nghiệp và lâm nghiệp là hết sức quan trọng. Và chỉ tới 
khi nào kinh tế vườn hộ gia đình bắt đầu phát triển, 
đường sá, giao thông cho phép, thì sản phẩm các hộ 
nông dân lảm ra mới trở thành hàng hóa, người dân 
vùng sâu, vùng xa nói chung mới thực sự có điều kiện 
để tiếp cận với nền kinh tế thị trường. 

Vừa qua, tổng số vốn trung ương trợ giúp cho Lào 
cai là 18 tỉ đồng (gồm vốn chương trình 327, vốn 
chuyển đổi sản xuất bỏ trồng cây thuốc phiện và vốn trợ 
giúp cho dân tộc ít người đặc biệt có khó khăn) đã từng 
bước phát huy được hiệu quả đối với vùng cao, cùng với 
các nguồn vốn khác đầu tư trên địa bàn. Bước đầu đã 
hình thành được các vùng chuyên canh về cây trồng, 
phát triển hàng ngàn hec-ta các loại cây ăn quả, cây 
dược liệu, cây công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh 
đó còn trợ giúp cho nông dân hàng trăm tấn giống mới : 
lúa, ngô, đậu, v.v. và hàng ngàn tấn phân bón, thuốc 
sâu, đã góp phần làm tăng sản lượng lương thực của 
vùng cao. Đã đưa được hàng ngàn con giống như trâu, 
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bò, ngựa, dê cho nhiều hộ gia đình vùng cao để giải 
quyết sức kéo và tăng thu nhập tử chăn nuôi gia súc. 
Các công trình đầu tư cơ sở hạ tầng, từng bước góp 
phần tạo đà cho kinh tế - xã hội vùng cao phát triển. 
Xác định cơ cấu đầu tư phù hợp, nhằm nâng cao hiệu 
quả của các chương trình dự án định canh định cư, 
cũng như lựa chọn các giải pháp về đầu tư quản lý là 
hết sức quan trọng. Trước tiên, cần thấy rõ những mâu 
thuần, những mối quan hệ, giữa khả năng và nhu cầu, 
giữa tập trung và phân vùng dự án, giữa kinh tế hộ gia 
đình với cơ sở kết cấu hạ tầng để có những định hướng 
và giải pháp đúng. Để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ 
mới, tỉnh đã có chủ trương mạnh dạn đổi mới công tác 
đầu tư và quản lý các chương trình dự án theo hướng : 

- Tập trung chủ yếu nguồn vốn hỗ trợ sản xuất 
(70% trên tổng số mức vốn) của năm kế hoạch, hỗ trợ 
cho khoảng 5 000 hộ nông dân vùng dự án 327, vùng 
sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người đặc biệt có khó 
khăn. Suất đầu tư hỗ trợ cho mỗi hộ nông dân từ 1 - 1,5 
triệu đồng (tùy theo hoàn cảnh cụ thể). Chỉ tiêu đầu tư 
chủ yếu là cây giống, con giống, giỗng mới vả vật tư 
phục vụ cho sản xuất, cho phát triển kinh tế vườn hộ gia 
đình và cho khoanh nuôi bảo vệ rừng. 

Ban định canh định cư phối hợp với ủy ban nhân 
dân các huyện chỉ đạo việc điều tra, làm rõ các địa chỉ 
được đầu tư về thực trạng đời sông, kinh tế, văn hóa, 
kha năng tiếp thu, nguyện vọng của từng hộ gia đỉnh 
được đầu tư. Trao cho các hộ gia đình số theo dõi đầu 
tư phát triển kinh tế từ nay đến năm 2000 ; lập số cái 
theo dõi chung kinh tế - xã hội của từng dự án. 

Các công trình đầu tư cho cơ sở cộng đồng ở địa 
phương đều có sự tham gia của tổ chức đảng, chính 
quyền địa phương nơi đó (tử khi khởi công tới lúc hoàn 
thành bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý sử 
dụng). Thực hiện nguyên tắc dân biết, dân bàn và tham 
gia quản lý đầu tư trên địa bàn trên cơ sở có định hướng 
chung của nhà nước và của tỉnh. 

- Xác định cơ cấu đầu tư cần gắn với chuyển dịch 
cơ cấu sản xuất nông - lâm nghiệp, vừa phải đạt mục 
tiêu bảo đảm đời sống trước mắt của đồng bảo, vừa tạo 
tiền để cho các bước phát triển lâu dài. Thông qua sản 
xuất có sản phẩm hàng hóa phục vụ tiêu dùng hằng 
ngày, đồng thời từng bước tạo ra những vùng nguyên 
liệu tử sản phẩm cây trồng ngắn ngây, dai ngày, chăn 
nuôi gia súc..., mang tỉnh sản xuât hàng hóa để cung 
cấp cho cơ sở chế biến, tiêu thụ trong nước và tiến tới 
làm hàng xuất khẩu những năm sau này. Và cũng chính 
từ việc thực hiện định canh định cư, thúc đẩy kinh tế hộ 
phát triển sẽ nảy sinh nhu cầu hợp tác xã đa dạng ở 
nông thôn, nhất là nông thôn miền núi 


Thực tiễn - Hinh nghiệm 


THÀNH TỰU VÀ KINH NGHIỆM 

An giang là tỉnh nông nghiệp, có diện tích tự 
nhiên 3 420 km2, trong đó đất nông nghiệp 
chiếm 80%. Tỉnh nằm ở đầu nguồn nên nước lũ 
hằng năm lên sớm, lượng phù sa nhiều, bao phủ 
tới 70 - 80% diện tích, làm cho đất thêm màu 
mỡ. An giang là một tỉnh đông dân, trên 2 triệu 
người, trong đó hơn 80% là nông dân đã bao đời 
gắn bó với đất ruộng. Đấy là những điều kiện rất 
cơ bản để phát triển sản xuất nông nghiệp ở một 
tỉnh châu thổ sông Cửu long. 

Tuy thế, khó khăn nổi lên là lũ lớn liên tiếp 
xảy ra. Thông thường chu kỳ khoảng từ 3 đến 5 
năm một lần, nhưng những năm gần đây thất 
thường hơn, trong 5 năm đã có 3 trận lũ lớn, mất 
hàng trăm sinh mạng, mỗi năm làm thiệt hại vài 
trăm tỉ đồng (bằng 10% GDP của tỉnh). 

Những năm sau giải phóng, An giang có 
hơn 34% số dân là phi nông nghiệp. Tập quán 
canh tác lạc hậu, hơn 180 000 ha lúa nổi 2 vụ, 
năng suất thấp, sản lượng hằng năm (trước năm 
1975) chỉ xấp xỉ 300 nghìn tấn ; nạn đói giáp hạt 
thường xảy ra đe dọa cuộc sống của người nông 
dân. Những năm đó, trung ương phải chỉ viện 5 
000 tấn lương thực để cứu đói, và liên tiếp mấy 
năm sau, mỗi năm có hơn 3 000 hộ phải cứu đói. 

Cũng như các tỉnh khác ở đồng bằng sông 
Cửu long, từ năm 1976 đến năm 1980 là thời kỳ 
.An giang vừa phải tập trung giải quyết các hậu 
quả nặng nề do chiến tranh để lại, vừa lo phát 
triển kinh tế và ốn định chính trị. Trên lĩnh vực 
kinh tế và đời sống, tỉnh tập trung lo phát triển 
nông nghiệp, đặc biệt là tập trung cho việc 
chuyển đổi 1 vụ lúa nổi thành 2 vụ lúa ngắn 
ngày. Do đó, biện pháp hàng đầu là đầu tư phát 
triển thủy lợi. Thời kỳ 1976 - 1980, tổng sản 
lượng lương thực bình quân hằng năm chỉ đạt 
trên dưới 500 nghìn tấn, tăng trưởng sản xuất 
nông nghiệp đạt 12%/năm. 

Từ 1981 - 1987, việc chuyển vụ tiếp tục 
được quan tâm, đã có 97 nghìn ha lúa 2 vụ. 
Tổng sản lượng lương thực bình quân hằng năm 
đạt trên dưới 700 nghìn tấn. Mức tăng trưởng 
nông nghiệp bị chậm lại, giảm dần đến mức bình 
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quân chỉ có 4%/năm. Sản lượng lương thực năm 
1986 và 1987 giảm hơn năm 1985 trong khi dân 
số vẫn tăng cao (2,7%/năm), bình quân lương 
thực đầu người năm 1985 chỉ có 482 kg ; số 
người sống dưới mức trung bình còn nhiều. 
Ruộng đất hầu hết tập trung vào tập đoàn sản 
xuất, hợp tác xã, nhưng làm ăn không có hiệu 
quả. Chính vì sản xuất nông nghiệp sụt giảm 
như vậy, nên nông dân không còn thiết tha với 
ruộng đồng, đời sống vô cùng khó khăn, trật tự 
xã hội ngày một thêm phức tạp. Có thể nói, tỉnh 
An giang lâm vào khủng hoảng, sản xuất đình 
đốn, lòng dân không yên. 

Tháng 10 năm 1986, Đại hội đẳng bộ tỉnh 
An giang lần thứ IV đã nghiêm túc đánh giá tình 
hình, đề ra chủ trương và giải pháp tháo gỡ các 
ách tắc trong quá trình phát triển kinh tế xã hội 
của tỉnh, đặc biệt là trong sản xuất lương thực. 
Phải bằng mọi cách làm cho dân giàu, mà dân ở 
An giang thực chất là nông dân vì họ chiếm trên 
80% dân số, là chủ 98% đất đai và tạo ra trên 
70% sản phẩm xã hội ; phải nhanh chóng giải 
quyết vấn đề ruộng đất, giải phóng bằng được 
sức sản xuất của nông dân, đưa nông nghiệp 
phát triển không chỉ để giải quyết vấn đồ ăn của 
nông dân trong tỉnh, mà còn tạo ra lượng nông 
sản hàng hóa lớn để góp phần đáp ứng nhu cầu 
lương thực của cả nước và xuất khẩu. 

Trong cơ cấu kinh tế của An giang, tỉnh vẫn 
khẳng định nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, 
cây lúa và lương thực là trọng tâm. Vấn đề là 
phải có các chính sách đúng để thực hiện nhiệm 
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vụ hàng đầu đó. Việc khởi đầu cho quá trình đổi 
mới kinh tế nông nghiệp là tập trung xóa bỏ cơ 
chế quan liêu, chuyển mạnh sang phát triển kinh 
tế hàng hóa trong nông nghiệp, và trước hết là 
thực hiện quyền làm chủ tư liệu sản xuất của 
người nông dân. Tỉnh đã chủ trương giao đất ổn 
định lâu dài để nông dân thực sự yên tâm canh 
tác trên mảnh đất của mình, có quyền chuyển 
nhượng, thừa kế ; và đã tiến hành cấp giấy 
-_ chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 1988. 
Việc làm này của An giang phù hợp với Hiến 
pháp năm 1992 và Luật đất đai năm 1993. Đến 
nay, toàn tỉnh đã có trên 90% số hộ được cấp 
giấy sử dụng đất, và từ năm 1990 đến nay, trên 
cơ sở quyền sử dụng đất, nông dân đã thế chấp 
cho ngân hàng để vay vốn phục vụ sản xuất. Do 
quyền sử dụng đất đai được giải quyết thỏa 
đáng, nông dân yên tâm, phấn khởi đầu tư cải 
tạo đồng ruộng, sắm thêm máy móc nông 
nghiệp, tiếp thu khoa học kỹ thuật mới, thực hiện 
thâm canh, tăng vụ, phục hóa, khai hoang, tạo 
nên khí thế sôi động thu hút nhiều lao động vào 
mặt trận sản xuất nông nghiệp của tỉnh, khai 
thác tốt tiềm năng của đất đai. So với đất tự 
nhiên, diện tích đất canh tác tăng liên tục : từ 
61% (năm 1988) lên 72% (năm 1995), trong đó 
khai hoang, phục hóa chiếm gần 20%. Tổng 
diện tích gieo trồng từ 306 nghìn ha năm 1987 
lên 451 nghin ha năm 1995, trong đó diện tích 
trồng lúa tăng mạnh hơn cả. Như vậy sau 20 
năm (1975 - 1995) nhờ khai hoang, chuyển vụ, 
An giang đã tăng được vòng quay sử dụng đất : 
từ 1,2 lần những năm 1976 - 1983 lên 1,83 lần 
những năm 1990 - 1995. 

Để nâng cao hiệu quả của đất đai, trong khi 
tăng vụ, khai hoang mở rộng diện tích, tỉnh đã 
chú trọng đến việc cơ giới hóa, đầu tư khoa học 
kỹ thuật, mở rộng khuyến nông để nâng cao 
năng suất. Đến nay, trình độ cơ giới hóa các 
khâu làm đất, tưới tiêu, thu hoạch... đạt 60% - 
70% ; hệ thống thủy lợi ngày được hoàn thiện ; 
các giống lúa mới, kỹ thuật canh tác mới được 
đưa vào sản xuất. Nhờ vậy, nếu vụ đông xuân 
năm 1987 cây lúa mới đạt năng suất 5,3 tấn/ha, 
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lúa mùa nổi mới đạt 1,15 tấn/ha, thì năm 
1995 lúa 2 vụ đông - xuân vả hẻ - thu đã đạt 
trên 11 tấn/ha/năm ; nhất là vụ đông - xuân có 
mức tăng đều và ổn định. Sản lượng lương thực 
chựng lại nhiều năm ở mức 80 - 85 vạn tấn/năm, 
tăng vọt lên vào năm 1989 và năm 1995, đạt trên 
2,2 triệu tấn (gấp 2 lần so với năm 1987), đưa tốc 
độ tăng trưởng GDP khu vực I lên 8,4%/năm, cao 
gần gấp đôi so với cả nước (4,5%). 

Trong vòng 8 năm (1987 - 1995), dân số 
của tỉnh tăng 15%, lương thực tăng 24,3% ; bình 
quân lương thực đầu người đã từ 520 kg năm 
1987 lên 1 115 kg năm 1995. Xuất khẩu gạo 
chiếm 75% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh (tỷ 
trọng xuất nhập khẩu trong GDP của tỉnh là 
41%, vượt xa so với các tỉnh nông nghiệp khác 
trong cả nước). Ngoài ra, tỉnh vẫn còn một lượng 
lương thực cần thiết để điều hòa nội địa. 

Giải quyết vấn đề lương thực, lo cái ăn cho 
dân mới là việc làm ban đầu. Muốn cho dân 
giảu, phải gắn với phát triển nông thôn, phát 
triển công nghiệp, thương nghiệp và dịch vụ, vì 
nông thôn chiêm 91% diện tích của toàn tỉnh. 


-Mục tiêu của chương trình phát triển nông thôn 
là công nghiệp hóa nông nghiệp, nâng cao dân 


trí, tổ chức cuộc sống văn minh ở nông thôn. 
Quan trọng nhất là chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
trong nông nghiệp. Tỉnh ủy có nghị quyết phát 
triển cây màu, cây nông nghiệp ngắn ngày, đẩy 
mạnh chăn nuôi, phát triển công nghiệp chế biến 
phục vụ xuất khẩu, nhằm góp phần phân công 
lại lao động ở nông thôn và đưa nông nghiệp 
phát triển toàn diện. Qua nhiều năm thực hiện, 
đến nay sản phẩm đông lạnh của tỉnh đạt từ 
5 000 đến 6 000 tấn/năm, chủ yếu là cá thịt đông 
lạnh. Tỉnh đã bước đầu đưa nền kinh tế thuần 
nông, thuần lương, sang đa ngành, đa sản 
phẩm, có công nghiệp, dịch vụ cùng phát triển. 
Nhờ gần 10 năm tập trung phát triển nông 
nghiệp, làm cho lương thực không còn thiếu thốn 
như trước, đời sống nông dân được cải thiện một 
bước rõ rệt. Từ năm 1990 tới năm 1994, số hộ 
nghèo từ 12,7% giảm xuống còn 8% ; số hộ khá 
tăng nhanh : từ 14,7% lên 25% ; số hộ giàu từ 


8% lên 21,3%. Có điện là ước mơ bao đời của 
nhân dân. Đến cuối năm 1995, mạng lưới điện 
đã rải đều các xã trong tỉnh, bộ mặt nông thôn 
khang trang hắn lên, nhân dân phấn khởi, nông 
thôn được tiếp thêm luồng sinh khí mới. 

Từ những chủ trương và từ quá trình tổ chức 
thực tiên đi đến những thành tựu bước đầu của 
10 năm đổi mới, An giang có thể tự rút ra một số 
bài học cụ thể ở một tỉnh nông nghiệp Nam bộ 
như sau : 

1 - Đạt được những thành tựu nói trên, 
nguyên nhân bao trùm là đường lối đổi mới của 
Đảng ta, mà cụ thể hơn là sự đổi mới chính sách 
kinh tế của Đảng và Nhà nước đối với nông 
nghiệp. Nhưng từ thực tiễn An giang, bài học 
đầu tiên cần rút ra là quyết tâm chiến lược của 
đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh biến đường lối và 
chính sách đổi mới của Đảng thành hiện thực : 
từ một tỉnh quanh năm thiếu đói thành một tỉnh 
không những no đủ, mà còn góp phần trang trải 
lương thực cho cả nước và xuất khẩu. Trước 
nghịch lý An giang là một tỉnh nông nghiệp 
truyền thống ở châu thổ Cửu long, đất đai màu 
mỡ, mà hàng năm có hàng ngàn hộ đói, phải xin 
trung ương cứu tế, đảng bộ và nhân dân ở đây 
đã nhanh chóng vận dụng cơ chế, chính sách 
mới vào việc khôi phục và phát triển sản xuất, để 
trước hết là tự cứu, và từ đó mà làm giàu cho 
mình. Đó là bước giải quyết triệt để, thấu đáo về 
mặt nhận thức. 

2 - Từ chính sách chung của cả nước, An 
giang đã mạnh dạn quyết định thực hiện một số 
chủ trương phù hợp với “thực tiễn địa phương 
được nhân dân ủng hộ và hăng hái thực hiện. Rõ 
nhất là sáng tạo những hình thức cho nông dân 
làm chủ ruộng đất, làm chủ máy móc nông 
nghiệp. Tổ chức đảng và chính quyền các cấp ở 
đây đã dựa hẳn vào dân, huy động sức dân, tập 
trung vốn cùng nhà nước làm một số khâu then 
chốt, mang tính đột phá, phục vụ sản xuất phát 
triển. Chỉ tính 5 năm qua (1991 - 1995), nguồn 
vốn xây dựng cơ sở hạ tầng đã là 2 663 tỉ đồng, 
bình quân mỗi năm huy động 532 tỉ đồng, trong 
đó dân đóng góp hơn 400 tỉ đồng, để xây dựng 
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thủy lợi nội đồng, đường sá và các công trình 
phúc lợi khác. Từ năm 1988 đến nay, tỉnh đã đào 
đắp 73 triệu m3 đất kênh mương thủy lợi với kinh 
phí 167 tỉ đồng, trong đó dân đóng góp một nửa, 
nhờ đó đã khai hoang tăng vụ ở vùng tứ giác 
Long xuyên được 100 nghìn ha. 

3 - An giang đã sớm xây dựng được mô hình 
tín dụng nông thôn phục vụ cho nông dân phát 
triển sản xuất lương thực là chính. Từ năm 1990 
đến nay, ngân hàng của tỉnh kiên trì chương 
trình trợ vốn cho nông dân, nên đã giảm được 
nạn cho vay nặng lãi (15 - 20%/tháng) ở nông 
thôn, được nông dân rất hoan nghênh. Năm 
1995, ngân hàng nông nghiệp đã cho nông dân 
vay hơn 300 tỉ đồng phục vụ những nhu cầu thiết 
yếu về trồng trọt và chăn nuôi. Có thể nói, An 
giang là tỉnh cho vay vốn tới hộ nông dân sớm 
nhất cả nước và có hiệu quả nhất trong mấy năm 
qua. Đi đôi với việc giải quyết vốn, An giang chú 
trọng áp dụng các biện pháp kỹ thuật thông qua 
chương trình khuyến nông triển khai sâu rộng 
đến từng ấp ; đã đào tạo, bồi dưỡng trên 6 nghìn 
nông dân sản xuất giỏi ; đã phát động phong 
trào ứng dụng kỹ thuật mới về phòng trừ bệnh 
dịch tống hợp, giảm được chỉ phí (bình quân 
giảm 160 nghìn đồng/ha). 


KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC 
VÀ GIẢI PHÁP 

Nông nghiệp An giang mấy năm nay tuy có 
phát triển nhưng về cơ bản vẫn ở trình độ thấp, 
cả về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, về năng suất 
cây trồng, năng suất lao động và hiệu quả kinh 
tế, xã hội. Năm 1994, thu nhập mới đạt 12 triệu 
đồng/ha canh tác, do còn dựa vào công nghệ 
sản xuất cổ truyền lạc hậu ; cho đến nay nông 
nghiệp An giang vẫn chưa đáp ứng tốt nhu cầu 
về đời sống nhân dân, về nguyên liệu cho công 
nghiệp và hàng hóa xuất khẩu. Cơ cấu nông 
nghiệp còn nặng tính thuần nông, thuần lương ; 
cây lúa vẫn chiếm tỷ trọng lớn (năm 1995 chiếm 
91,6%), chất lượng gạo lại kém nên xuất khẩu 
khó khăn. 


4I 
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Trình độ văn hóa, xã hội nhìn chung còn 
thấp. 20% số dân trong độ tuổi đi học bị thất 
học ; 33% số trẻ em bị suy dinh dưỡng ; hơn 9% 
lực lượng lao động không có việc làm ổn định. 
Lao động qua đào tạo chỉ có 3,81% (trong khi ở 
một số tỉnh miền núi phía bắc như Cao bằng, tỷ 
lệ này là 7%). Dù lưới điện trung thế đã phủ toàn 
tỉnh, nhưng chỉ có 31% hộ sử dụng điện. 

Hằng năm An giang chịu đựng 6 tháng lũ, 
phần lớn nhà dân trong vùng lũ bị ngập. Ở nông 
thôn, còn tới 70% là nhà tre, lá tạm bợ, dễ bị 
cuốn trôi khi mùa lũ đến. Đó là những khó khăn 
thường xuyên mà tỉnh đang phải giải quyết, để 
đến năm 2000 theo kế hoạch đề ra, không còn 
nhà bị ngập trong mùa lũ nữa. 

Dưới tác động của cơ chế thị trường, phân 
hóa và cách biệt giàu nghèo trong tỉnh đang có 
xu hướng phát triển mạnh, đặc biệt tỷ lệ nông 
dân không có ruộng còn cao, tập trung ở vùng 
xưa nay vốn dĩ nghèo. Tỉnh hình thiếu vốn sản 
xuất, nhất là vốn cho chăn nuôi và vốn cho 
chuyển dịch cơ cấu cây trồng, còn phổ biến. Vì 
thế, tình trạng cho vạy nặng lãi ở nông thôn với 
lãi suất 10 - 20%/tháng, đang là gánh nặng đối 
với người nghèo. 

Mười năm đổi mới, nền kinh tế nông nghiệp 
An giang đã có bước chuyển biến quan trọng và 
rõ nét, vượt qua nhiều khó khăn thử thách lớn, 
đạt được tốc độ tăng trưởng và hiệu quả kinh tế 
khá, và đang chuyển dần sang sản xuất hàng 
hóa đa dạng. Cơ chế quản lý và các chính sách 
của tỉnh đối với nông nghiệp, nông dân và nông 
thôn, bước đầu đã hòa nhập được với cơ chế thị 
trường có sự quản lý của nhà nước. 

Từ nay đến năm 2000 và những năm tiếp 
theo, nền kinh tế An giang chuyển sang thời kỳ 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong đó tiếp tục 
phát triển nông nghiệp vẫn là thế mạnh để thúc 
đẩy công nghiệp và dịch vụ phát triển tạo ra sự 
chuyển đổi cơ cấu kinh tế một cách hợp lý và 
hiệu quả. 

An giang là tỉnh có khối lượng lúa lớn nhất 
cả nước. Với điều kiện như vậy, An giang không 
thể không tiếp tục mở rộng khai thác tiềm năng 


42 


đất đai, chuyển đổi cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, 
để tạo ra nhiều hơn nữa lương thực có chất 
lượng cao cho tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. 
Đối với An giang, không chỉ trước mắt mà cả lâu 
dài, nhiệm vụ sản xuất lương thực vẫn giữ vai trò 
quan trọng hàng đầu. Khắng định hướng đi đó, 
An giang đề ra mục tiêu đến năm 2000 đạt sản 
lượng lương thực 2,4 triệu tấn và năm 2010 đạt 
3 triệu tấn ; bình quân lương thực đầu người 
1100 kg/năm. Sớm tạo ra vùng chuyên canh cây 
công nghiệp, phát triển mạnh chăn nuôi và thủy 
sản, tạo nguồn nhiên liệu cho công nghiệp chế 
biến. Mặt khác, phải thúc đẩy công nghiệp hóa 
nông thôn, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ 
cấu lao động nông thôn, tăng thu nhập, để đến 
năm 2000 thu nhập của nông dân tăng gấp đôi 
so với năm 1995. An giang cũng phải từng bước 
vươn lên để trở thành một tỉnh có nền nông 
nghiệp sạch. 

Để thực hiện định hướng và mục tiêu phát 
triển nông nghiệp nêu trên, theo nghị quyết của 
đại hội đảng bộ tỉnh và Nghị quyết của Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng ta, An 
giang cần thực hiện một số giải pháp lớn. Trước 
hết, sớm quy hoạch các vùng chuyên canh cây 
trồng theo nhu cầu của thị trường, để bảo đảm 
sản phẩm hàng hóa lưu thông thông suốt và có 
hiệu quả. Mở rộng cơ giới hóa và đẩy mạnh công 
nghiệp hóa sản xuất nông nghiệp, ứng dụng tiến 
bộ khoa học kỹ thuật, nhất là thành tựu sinh học, 
vào các khâu giống, thu hoạch và sau thu 
hoạch, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, 
hiệu quả. Tạo điều kiện cho nông dân tăng lợi 
tức và dùng tiền tiết kiệm của mình đầu tư vào 
các cơ sở công nghiệp nhỏ và dịch vụ, góp phần 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn. Nâng 
cao thể lực, dân trí, mở mang ngành nghề, đáp 
ứng ngày càng đầy đủ vốn tín dụng cho sản xuất 
nông nghiệp, phát triển các hình thức hợp tác 
trong nông nghiệp và kinh tế nông thôn phù hợp 
với quy luật khách quan và cơ chế thị trường... 
Chỉ có như vậy, An giang mới có thể từng bước 
vươn lên thành một tỉnh có nền nông nghiệp 
mạnh Q 


IÊỄN sơn là một 

huyện đồng 

bằng, là vùng 
trọng điểm phát triển - 
nông nghiệp, thủ 
công nghiệp, thương 
mại và dịch vụ của 
tỉnh Hà bắc. Tiên 
sơn có tiềm năng 
lớn : nằm giáp ngay 
phía bắc thủ đô Hà nội ; có quốc lộ 1A và 
đường sắt xuyên Việt chạy qua ; có nền kinh tế, 
văn hóa phát triển sớm ; giàu truyền thống 
cách mạng ; lao động dồi dào, đất đai phi 
nhiêu, con người cần củ, thông minh, đội ngũ trí 
thức đông đảo... 

Nhiều năm qua, đẳng bộ và nhân dân Tiên 
sơn cố ố gắng khai thác triệt để thế mạnh và tiềm 
năng của mình, do đó đã đạt được những kết 
quả đáng mừng trên hầu hết các lĩnh VỰC của 
đời sống xã hội. Trong phạm vỉ bài viết này, tôi 
chỉ đi sâu vào lĩnh vực kinh tế, một nhiệm vụ 
trung tâm trong giai đoạn hiện nay như đồng 
chí Tổng bí thư Đỗ Mười tửng nói, với dụng ý 
chân thành là nhằm trao đổi kinh nghiệm và 
mong nhận được những ý kiến đóng góp quý 
báu của các địa phương bạn. 

Do chuyển dịch cơ cấu kinh tế kịp thời và 
đúng hướng, do phân vùng kinh tế hợp lý và do 
có sự đầu tư thỏa đáng cho sản xuất phát triển, 
cho nên trong 5 năm (1991 - 1995) giá trị tổng 
sản lượng các ngành sản xuất trên địa bàn 
huyện tăng nhanh hơn trước, đạt mức bình 
quân 404 tỉ đồng/năm. Riêng năm 1995, đạt 
xấp xỉ 555 tỉ đồng. Mức tăng trưởng kinh tế 
bình quân hằng năm là 9,13%, trong đó sản 
xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là 8,7%, 
thương mại, dịch vụ là 18,35%. 

Sản xuất nông nghiệp phát triển khá toàn 
diện. Giá trị tổng sản lượng nông nghiệp từ 
203,6 tỉ đồng (năm 1990) tăng lên 274,3 tỉ 
đồng (năm 1995) ; bình quân mỗi năm tăng 
6,15%. Giá trị sản phẩm nông nghiệp và dịch 
vụ trên 1 ha canh tác từ 16,6 triệu đồng (năm 
1990) tăng lên 22,8 triệu đồng (năm 1995). Sản 
lượng lương thực đạt mức bình quân 65 865 
tấn/năm ; có năm đạt tới trên 75 000 tấn. Lương 
thực tăng giúp cho ngành chăn nuôi phát triển : 


TIỀM NÀNG TIỀN SƠN 
vả 
HƯỚNG ĐÐỊ ĐÁ CHỢN 
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bình quân mỗi năm 
đàn trâu, bỏ tăng 
1,8%, đàn lợn tăng 
8,6%. Một loạt chương 
trình ứng dụng tiến bộ 
khoa học kỹ thuật đã 
được nông dân tiếp 
thu rất nhanh và đưa 
lại kết quả thiết thực : 
chương trình “lai sỉn 
hóa” đàn bỏ, “nạc hóa” đàn lợn, chương trình 
nuôi gà công nghiệp, phát triển giống ngô lai, 
giống đậu tương mới, chương trình khảo 
nghiệm chọn giống lúa lai, lúa thơm ... Mô hình 
kinh tế VAC được chú ý đẩy mạnh ở các xã 
vùng đồi và vùng ven sông Đuống. 

Sản xuất công nghiệp, tiểu, thủ công 
nghiệp với nhiều hình thức tổ chức phong phú 
đang có chiều hướng phát triển mạnh. Giá trị 
sản lượng công nghiệp, tiểu, thủ công nghiệp 
tăng bình quân hằng năm 9,6%, riêng năm 
1995 đạt 28,74 tỉ đồng, tăng 84,7% so với chỉ 
tiêu Đại hội XII (1991 - 1995) của đảng bộ 
huyện đề ra. Bên cạnh các ngành nghề thủ 
công truyền thống như sắt thép (Đa hội, Châu 
khê) dệt ( Tương giang), một số ngành nghề 
khác cũng phát triển mạnh. Đang nhanh chóng 
hình thành những vũng nghề tập trung, như 
nghề mộc, trạm khắc ở khu vực Phù khê, 
Hương mạc, Đồng quang, Tam sơn, Đại đồng ; 
nghề xây dựng ở khu vực Nội duệ, Vân tương, 
Tương giang, Đồng nguyên... Một số sản phẩm 
như đồ gỗ cao cấp, giấy, tơ lụa, lưới sắt... đã có 
SỨC cạnh tranh trên thị trường trong nước và 
một số nước trong khu VỰC. ˆ 

Thương nghiệp. quốc doanh tuy còn có 
những khó khăn nhất định nhưng đã được sắp 
xếp lại, đi dần vào thế ổn định, cùng với các 
thành phần kinh tế khác tạo ra thị trường hàng 
hóa phong phú. Tổng mức bán lễ trên địa bàn 
huyện đạt khoảng 125 tỉ đồng/năm, bằng 15% 
tổng mức bán lễ của toàn tỉnh. Các trung tâm 
thương mại (Tử sơn, chợ Sơn, chợ Và, Lim) và 
các điểm trung tâm dân cư xã đang từng bước 
được quy hoạch, đầu tư cải tạo, nâng cấp, đã 
tạo ra một thị trường nông thôn rộng khắp, đáp 


NGUYÊN SỸ * 


* Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Tiên sơn, Hà bắc 
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ứng những nhu cầu về sản xuất và đời sống 
của nhân dân. 

Xuất khẩu được khuyến khích và phát 
triển, nhất là trong khu vực tư nhân. Các mặt 
hàng xuất khẩu thường là đồ gỗ cao cấp, tơ 
tằm, nông sản, dược liệu quý hiếm... Xuất khẩu 
những năm gần đây đạt mức bình quân 14,25 
tỉ đồng/năm, mức tăng trưởng bình quân năm 
là 19,65%. Hàng hóa xuất khẩu đã giành được 
chữ tín trên thị trường quốc tế. 

Công tác tài chính có những tiến bộ rõ nét. 
Huyện ủy đã có những chủ trương về đầu tư 
phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, mở 
rộng các hình thức tín dụng để thu hút và huy 
động các nguồn vốn, đồng thời tích cực giám 
sát các thành phần kinh tế thực hiện các luật 
thuế và pháp lệnh kế toán, thống kê, nên 
nguồn thu ngân sách hằng. năm đều tăng. Mức 
thu ngân sách bình quân hằng năm xấp xỉ 10 tỉ 
đồng, còn mức chỉ khoảng 6,5 tỉ đồng. Ngoài 
việc tự đáp ứng các nhu cầu chỉ, mỗi năm 
huyện trích nộp ngân sách cho tỉnh xấp xỉ 4 tỉ 
đồng. 

Cơ cấu kinh tế của huyện có sự chuyển 
dịch tích cực theo hướng : tăng tỷ trọng công 
nghiệp, tiểu, thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản, 
thương mại và dịch vụ ; giảm tỉ trọng nông, lâm 
nghiệp. 

Xác định rõ vị trí và tiềm năng, yêu cầu và 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương, huyện ủy đã đề ra chủ trương tăng 
cường cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm ổn định, 
phát triển kinh tế - xã hội, mà trọng tâm là ổn 
định và phát triển Kinh tế nông nghiệp, thúc đẩy 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn trên cơ 
sở quy hoạch chung và kế hoạch hàng năm. 
Căn cứ vào điều kiện, đặc điểm và các yếu tố 
phát triển kinh tế - xã hội, chúng tôi phân huyện 
ra làm ba vùng kinh tế : vùng lúa và phát triển 
công nghiệp, tiểu, thủ công nghiệp, thương 
mại, dịch vụ ; vùng lúa, cây công nghiệp, phát 
triển kinh tế vườn đồi và chăn nuôi đại gia súc ; 
vùng lúa và mở mang ngành nghề, dịch vụ. 
Trên cơ sở quy hoạch tổng thể đó, huyện đã 
tập trung khai thác mọi nguồn vốn, đầu tư xây 
dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh 
tế - xã hội. Về thủy lợi, tu bổ và nâng cấp hệ 
thống đê, kè cống ; xây dựng thêm hai trạm 
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bơm đầu mối (Tri phương, Phú lâm 2) và trên 
40 trạm bơm cục bộ ở các xã nhằm tăng nhanh 
năng lực tưới tiêu của toàn huyện. Mạng lưới 
điện phát triển nhanh. Đến cuối năm 1993, 
100% số xã trong huyện đã có điện phục vụ 
sản xuất và sinh hoạt. G/ao thông vận tải có 
bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. 
Hệ thống đường giao thông liên huyện, liên xã, 
liên thôn, thường Xuyên được chú ý xây dựng 
mới, tu bổ hoặc nâng cấp. Ở hầu hết các xã 
trong huyện, đường làng, ngõ xóm đều được lát 
gạch, một số rải bê tông. Hệ thống thông tin 
liên lạc được hiện đại hóa. 100% số xã trong 
huyện có mạng lưới điện thoại về đến trung tâm 
và cứ 1000 dân có 7,4 máy điện thoại. 

Nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần 
được xác lập và phát triển đúng hướng, đã thúc 
đẩy sản xuất kinh doanh năng động, đa dạng, 
có hiệu quả. Các hợp tác xã nông nghiệp đang 
từng bước chuyển sang hình thức chủ yếu là 
làm dịch vụ nông nghiệp cho các hộ nông dân. 
Xuất hiện một số hình thức hợp tác mới (tổ hợp 
tác, tổ liên gia) trong sản xuất nông nghiệp và 
tiểu, thủ công nghiệp. Kinh tế tư nhân cũng 
được khuyến khích phát triển. Toàn huyện hiện 
có 109 cơ sở kinh tế tư nhân, quy mô vừa và 
nhỏ trong đó có 27 công ty trách nhiệm hữu 
hạn, 50 xí nghiệp cổ phần và 32 tổ hợp tác, thu 
hút gần 17 000 lao động, góp phần thúc đẩy 
phân công lại lao động xã hội, tăng thu nhập, 
cải thiện đời sống nhân dân và đổi mới cơ cấu 
kinh tế nông thôn trên địa bàn huyện. 


* * 


Đảng bộ và nhân dân Tiên sơn nhất trí 
khẳng định : với tiềm năng và thế mạnh sẵn có, 
nếu trong 5 năm tới (1996 - 2000) mà tình hình 
mọi mặt của huyện vẫn “ổn định” ở mức như 
hiện nay thì có nghĩa là huyện đã tụt hậu (so 
với chính mình và so với các huyện bạn). Và 
điều đó, đương nhiên, không thể chấp nhật, 
được. 

Trong nhiệm kỳ khóa XIII (1996 - 2000), 
huyện ủy chúng tôi chủ trương : phải khai thác 
và phát huy tốt hơn nữa mọi tiềm năng và lợi 
thế của địa phương ; mở rộng việc thu hút vốn 
đầu tư trong và ngoài nước ; khuyến khích các 
thành phần kinh tế phát triển ; đa dạng hóa các 


mô hình quản lý và quy mô sản xuất ; đấy 
nhanh nhịp độ phát triển kinh tế - xã hội ; nâng 
cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của 
nhân dân ; nâng cao trình độ dân trí, quyết tâm 
đưa địa phương trở thành một trong những 
huyện giàu, đẹp, công bằng, văn minh của 
vùng đất Kinh bắc. 

Để đạt được mục tiêu ấy, một hướng đi cụ 
thể đã được hoạch định. Đó là : 

- - Đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế (nông nghiệp - công nghiệp, tiểu, thủ 
công nghiệp - thương mại, dịch vụ) theo hướng 
tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, tiểu, thủ công 
nghiệp, thương mại và dịch vụ. Riêng trong 
nông nghiệp, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu theo 
hướng phát triển nông sản hàng hóa, bảo đảm 
an toàn và vững chắc về lương thực, từng bước 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và 
nông thôn. 

- Hoàn thành quy hoạch tổng thể toàn 
huyện, quy hoạch chỉ tiết từng ngành, từng 
vùng, và quản lý tốt các quy hoạch đó. Tiếp tục 
đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng ; tập trung cao 
cho việc nâng cấp mạng lưới giao thông trong 
huyện, trước hết là các tuyến đường trục chính. 
Khuyến khích đô thị hóa nông thôn, xây dựng 
nông thôn mới, làm tốt công tác môi sinh, môi 
trường. 

- Củng cố quan hệ sản xuất mới. Trước 
mắt, tiếp tục tăng cường cải tiến quản lý ; đổi 
mới hoạt động sản xuất kinh doanh trong các 
doanh nghiệp nhà nước và hợp tác xã ; tăng 
cường quan hệ công - nông ; phát huy vai trò 
chủ đạo của kinh tế nhà nước, làm tốt nhiệm vụ 
quản lý nhà nước đối với các ngành kinh tế. 

- Mở rộng quan hệ hợp tác trong và ngoài 
nước, tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích 
và thu hút vốn đầu tư. Phát huy thế mạnh của 
từng thành phần kinh tế để phát triển sản xuất 
và dịch vụ, tạo thêm nhiều việc làm cho người 
lao động. 

- Thực hiện tốt các chính sách xã hội, phấn 
đấu giảm hộ nghèo, tăng nhanh hộ khá và hộ 
giàu. Quan tâm chăm lo các đối tượng chính 
sách xã hội. Kiên trì đấu tranh chống tham 
nhũng và các tệ nạn xã hội khác. Giữ vững kỷ 
cương, pháp luật. Đẩy mạnh phong trào xây 
dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, 


_ Yhưe tiễn - Hinh nghiệm 


làng văn hóa. Thực hiện tốt chính sách dân số 
và kế hoạch hóa gia đình. 

- Phân công lại lao động, trước hết là lao 
động nông thôn, trên cơ sở tổ chức lại sản xuất 
theo hướng đẩy nhanh quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa trong sản xuất nông nghiệp 
và phát triển kinh tế nông thôn. 

- Củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, 
nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng và 
hiệu lực quản lý nhà nước của chính quyền các 
cấp, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc 
và các đoàn thể nhân dân trên địa bàn huyện. 
Tôn trọng và phát huy trật tự an toàn xã hội ; 
xây dựng nền quốc phòng toản dân vững 
mạnh. 

Dưới đây chỉ xin đề cập một số giải pháp 
chính nhằm thực hiện những mục tiêu phát 
triển kinh tế : 

Trước hết, chúng tôi tập trung sức chỉ đạo 
sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện theo 
hướng chuyển nhanh sang sản xuất hàng hóa, 
tăng nhanh giá trị thu nhập trên một đơn vị diện 
tích. Phấn đấu đưa giá trị sản xuất và dịch vụ 
trên một ha canh tác từ 22 triệu đồng (năm 
1995) lên 27 triệu đồng (năm 2000). Mở rộng 
diện tích cấy các giống lúa có giá trị kinh tế 
cao. Quy hoạch đầu tư cải tạo những vùng 
trồng lúa không ăn chắc, hiệu quả thấp, sang 
nuôi trồng thủy sản ; chuyển vùng cao khó 
khăn về nước tưới sang trồng các loại cây ăn 
quả, cây công nghiệp ngắn ngày. Phát triển 
vùng nông nghiệp sạch, tạo thêm nhiều sản 
phẩm hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và 
xuất khẩu. Cải tạo đàn bò (kể cả bò lấy thịt và 
bò sữa) ; phát triển đàn lợn theo hướng “nạc 
hóa” ; ; khuyến khích chăn nuôi gia đình và con 
đặc sản. Đổi mới tổ chức quản lý ; chuyển hẳn 
nhiệm vụ của ban quản lý hợp tác xã nông 
nghiệp sang: hoạt động dịch vụ sản xuất và 
kinh doanh tổng hợp. Làm thử mô hình hợp tác 
xã cổ phần, trước hết là các hợp tác xã dịch vụ 
sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, vận tải... tạo ra 
động lực mới thúc đẩy lực lượng sản xuất trong 
nông thôn phát triển. Tập trung chỉ đạo để hình 
thành ngày càng rõ hơn các vùng kinh tế đặc 
trưng của huyện. 

Trong những năm tới, chúng tôi cũng sẽ 
tập trung đầu tư cho phát triển công nghiệp, 
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Thực tiên - Minh nghiệm 


tiểu, thủ công nghiệp ; đặc biệt chú ý tới các 
lĩnh vực : chế biến lương thực, thực phẩm, lâm 
sản, vật liệu xây dựng, dệt, cơ khí... Hỗ trợ và 
tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh 
nghiệp hoạt động thông qua các hình thức liên 
doanh, liên kết, cổ phần hóa. Khuyến khích các 
doanh nghiệp gọi vốn để đầu tư chiều sâu và 
đổi mới công nghệ. Chú ý phát triển sản xuất 
công nghiệp với kỹ thuật cao, đồng thời phát 
triển các ngành nghề, làng nghề truyền thống. 

Khuyến khích các thành phần kinh tế tham 
gia các hoạt động thương mại - dịch vụ nhằm 
nâng cao hơn nữa tỷ trọng thương mại - dịch vụ 
trong cơ cấu kinh tế của huyện. Tiếp tục đầu tư 
xây dựng và sử dụng có hiệu quả các trung 
tâm, các tụ điểm thương mại, dịch vụ. 

Hoạt động tài chính từ huyện đến cơ sở, 
đều phải hướng vào việc mở rộng và đẩy mạnh 
phát triển sản xuất kinh doanh, tăng nguồn thu 
cho ngân sách, tăng tích lũy cho đầu tư phát 
triển. Tiết kiệm trong chỉ tiêu, sử dụng hợp lý, 
có hiệu quả các nguồn vốn. Tăng cường quản 
lý, giữ nghiêm pháp luật, cải tiến phương pháp 
thu, nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế 
thực hiện nghiêm chỉnh các luật thuế và pháp 
lệnh kế toán, thống kê. Công khai hóa các 
_ chương trình đầu tư và cấp phát vốn ngân 
sách. Xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường 
hợp tham ô hoặc thiếu trách nhiệm làm thất 
thoát vốn, gây thiệt hại đến tài sản nhà nước và 
nhân dân. Phấn đấu đến năm 2000 thu ngân 
sách của huyện đạt mức 27 tỉ đồng. Chuyển 
mạnh các hoạt động ngân hàng cho phù hợp 
với cơ chế thị trường. Phát triển thị trường vốn 
nhằm thu hút nhiều vốn để tăng nhanh khối 
lượng tín dụng đầu tư cho các thành phần kinh 
tế. Nâng cao tỷ trọng cho vay vốn tín dụng 
trung hạn, dài hạn. Mở rộng quỹ tín dụng nhân 
dân ở các xã kinh tế phát triển, nhằm thu hút 
mọi nguồn vốn tại chỗ phục vụ kịp thời sản xuất 
kinh doanh. 


* * 


Những thành tựu đã đạt được trong thời 
gian qua vả những phương hướng, bước đi 
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trong thời gian tới có trở thành hiện thực sinh 
động trong cuộc sống của nhân dân Tiên sơn 
hay không, điều đó tùy thuộc rất lớn vào sự 
lãnh đạo của đảng bộ huyện, mà trước hết là 
của tập thể huyện ủy. Vì vậy, trong công tác 
xây dựng đảng, chúng tôi đang và sẽ tập trung 
giải quyết tốt một số vấn đề cơ bản sau đây : 

- Xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong 
toàn đảng bộ ; kiên quyết đấu tranh chống 
những biểu hiện chia rõ, bè phái, đặc biệt là 
trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ 
huyện đến cơ sở. 

- Tiếp tục đổi mới và củng cố các loại hình 
tổ chức cơ sở đẳng theo hướng nâng cao năng 
lực lãnh đạo và sức chiến đấu của nó ; tăng 
nhanh tỷ lệ các tổ chức cơ sở đẳng trong sạch 
vững mạnh, giảm nhanh các đơn vị thuộc diện 
trung bình, xóa các cơ sở yếu kém. 

- Làm tốt công tác cán bộ và công tác đảng 
viên ; xây dựng cho được một đội ngũ cán bộ, 
đảng viên có phẩm chất chính trị vững vàng, 
phẩm chất đạo đức trong sáng và có đầy đủ 
năng lực hoàn thành những nhiệm vụ được 
giao ; đấy mạnh việc phát triển đảng với 
phương châm bảo đảm cả về chất lượng và số 
lượng. 

- Cải tiến phương thức lãnh đạo, lề lối làm 
việc và phong cách công tác của các cấp ủy 
đảng từ huyện đến cơ sở, bảo đảm cho cấp ủy 
nắm chắc được tình hình thực tế, tâm tư 
nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, thật 
sự gắn bó với dân. 

Cũng như toàn đảng và toàn thể dân tộc, 
đẳng bộ và nhân dân Tiên sơn cũng đang 
đứng trước những thời cơ và thách thức. Với 
tinh thần quyết tâm phấn đấu đưa nhanh Nghị 
quyết Đại hội VIII của Đảng vào cuộc sống, 
dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của Ban chấp 
hành trung ương Đảng, của Chính phủ nói 
chung và của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Hà 
bắc nói riêng, chắc chắn đảng bộ và nhân dân 
Tiên sơn sẽ tiếp tục phát huy được tiềm năng 
và thế mạnh của địa phương, hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao 


$ợ LỬA CHỌN NöÀNH NGtẻ CỦA TUÔI TRể 


HI kinh tế xã hội chuyển từ cơ chế tập trung, 
quan liêu, bao cấp sang cơ chế thị trường có 
sự quản lý của nhà nước thì đào tạo đại học 
cũng phải có chuyển biến tương ứng. Quan niệm 
hệ thống giáo dục đại học phải đảm nhiệm một quá 
trình liên tục từ tạo ra sản phẩm đến phân phối sản 
phẩm theo kiểu cung cấp trước đây đã được thay 
thế. Quá trình liên tục này đã được tách ra thành 
hai công đoạn : công đoạn đào tạo ra sản phẩm có 
khả năng thích nghỉ cao với thị trường lao động ; vả 
công đoạn tiêu thụ tuân theo nhu cầu tuyển lựa của 
cơ sở sử dụng nhân lực. Mở rộng tuyển sinh, nâng 
cao đảo tạo phải gắn với hướng sử dụng như thế 
nào và làm sao cho chất lượng đào tạo phù hợp 
hơn với nhu cầu và đòi hỏi của xã hội ? Bởi vì chất 
lượng sinh viên hôm nay là chỉ báo quan trọng về 
đội ngũ trí thức trong tương lai. Một tương lai rất 
gần với những đòi hỏi bức bách của sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa đất nước lên 
ngang tầm phát triển và hội nhập được với thế giới. 

Như chúng ta đã biết, trong xã hội mọi sự vật 
hiện tượng đều được con người nhìn nhận dưới góc 
độ giá trị. Con người không có định hướng giá trị sẽ 
mất đi sự say mê, mất đi sức mạnh thúc đẩy h 
hành động. Nghiên cứu định hướng giá trị là tìm về 
động lực hoạt động của con người. Nghị quyết của 
Bộ chính trị về cải cách giáo dục đã chỉ rõ : Cải 
cách giáo dục không chỉ đòi hỏi thay đổi hệ thống 
giáo dục, chương trình sách giáo khoa mà còn phải 
cải tiến mọi nhân tố tác động đến con người. Để 
góp phần vào cải cách giáo dục đại học, chúng tôi 
tiến hành tìm hiểu bước đầu tình hình chất lượng 
học tập và định hướng ngành nghề của sinh viên 3 
trường đại học trên địa bàn Hà nội - đại học Tổng 
hợp (ĐHTH)”, đại học Bách khoa (DHBK) và đại 
học Sư phạm I (ĐHSPI)*, trên cơ sở giả thuyết 
răng, định hướng ngành nghề (một loại định hướng 
giá trị) là một trong những nhân tố có ảnh hưởng 
trực tiếp tới chật lượng học tập của sinh viên và ảnh 
ng gián tiếp đên việc tạo ra nguồn lực cho xã 

ội. 

Trước tiên, cần xem xét thái độ đối với ngành 
nghề đang được đào tạo của sinh viên. Việc lựa 
chọn ngành nghề này là một vấn đề quan trọng 
không chỉ đối với sinh viên mà đối với toàn xã hội. 
- Một người có thiện chí, có ý thức, có kỹ năng, vẫn 
cống hiến ít hơn mức có thể nếu lầm lẫn trong việc 
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chọn nghề. Sự xác định nghề nghiệp không đúng 
của sinh viên, có thể dẫn họ tới những thất vọng đôi 
với ngành học đã chọn, tới sự nhìn nhận việc học 
và làm việc trong ngành đó như một gánh nặng, 
thậm chí dân tới tụt hậu. Nếu như sinh viên phải 
chuyền sang học lại tử đầu một ngảnh khác, thì sẽ 
dẫn đến một sự lãng phí lớn cho chính họ cũng như 
cho xã hội, bởi vì hăng năm xã hội phải chỉ khoảng 
trên 1 triệu đồng cho 1 sinh viên. Điều cần thiết đôi 
với xã hội là, môi người tìm được đúng vị trí để cống 
hiền sức lực và tài năng, hoàn thành xứng đáng 
nghĩa vụ của mình. Chỉ có như vậy, mới có thể bảo 
đảm được tốc độ phát triển nhanh và ổn định của 
xã hội, mới có thê bảo đảm những điều kiện sống 
tốt nhất cho mọi người. Vậy sinh viên ta lựa chọn 
ngành nghề như thế nào ? 

Trong 10 lý do dẫn đến việc lựa chọn ngành 
nghề đang học có 2 lý do nổi bật (về tỷ lệ % và thứ 
tự ưu tiên xếp hạng ở cả 3 trường) : 


Hợp khả năng | Ngành dễ tìm 
sở thích việc 
: hạng 


Nghề thu 


Rõ ràng sinh viên ta chọn ngành nghề theo 
học chủ yếu xuất phát từ những động cơ bên trong, 
như hợp ý thích, hợp khả năng. Nhưng một thực tế 
hiện nay là, học sinh các trường cao đăng, trung 
học chuyên nghiệp và đại học được đảo tạo cơ bản 
chưa có việc làm hay không bồ trí được việc làm, 
chờ đợi thay đổi quyết định hay bỏ hẳn nghề đã 
học, chiếm khoảng trên 20 vạn (), Do vậy, sinh 
viên càng ngày cảng có xu hướng chọn những 
nghề dễ tìm việc. Họ đứng trước một _ mâu thuẫn là 
chọn nghề mình hứng thú hay chọn nghề dễ tìm ' 
việc làm hoặc nghề có thu nhập cao ? Thực tế cho 
thấy, mấy năm gần đây thí sinh đại học đổ xô vào 


* Giảng viên xã hội học, Phân viện báo chí và tuyên 
truyền, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

# Nay là Đại học quốc gia Hà nội 

(1) Dân số - lao động - việc làm : Hiện trạng và giải 
pháp, Nxb Hà nội, 1993, tr 10 
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những ngành như kinh tế, xây dựng, ngoại ngữ, tin 
học... vì dê tìm việc làm, chứ chưa hăn là đã phủ 
hợp với khả năng, sở thích của phần lớn trong số 
họ. 

Có lẽ do vậy, tỷ lệ sinh viên cảm thấy ngành 
mình đang theo học không phù hợp với nguyện 
vọng bản thân khá cao : 21,59% sinh viên các 
ngành khoa học xã hội ở ĐHTH ; 20,5% sinh viên 
ĐHSP và 11,8% sinh viên ĐHBK. Càng lên những 
năm trên, tâm lý này bộc lộ càng rõ nét. Xét riêng 
các năm cuối khóa, có tới 38,46% sinh viên khoa 
học xã hội ở ĐHTH, 21,5% sinh viên ĐHSP và 
14,39% sinh viên ĐHBK vẫn cảm thấy ngành học 
không phù hợp với nguyện vọng của họ. Khi mới 
bước vào trường, số sinh viên xuất thân từ nông 
thôn có tâm lý này, nhiều hơn số sinh viên xuất 
thân tử thành phô. Ở những năm học giữa và cuối 
khóa, số sinh viên nông thôn không yêu thích 
ngành học cũng cao hơn số sinh viên thành phố. 
Điều này cho thấy, sinh viên thành phố có điều kiện 
hiểu biết tốt hơn về ngành nghề trước khi thi đại 
học, và giáo dục hướng nghiệp ở các trường nông 
thôn so với thành phố còn thua kém nhiều mặt. 
Nhưng nhìn chung, trước ngưỡng cửa đại học, 
ngay ở thành phố, học sinh ta cũng không có được 
hiểu biết thấu đáo về các ngành nghề để họ có thể 
lựa chọn đúng. Đặc biệt thiếu thông tin về các 
ngành khoa học xã hội và sư phạm, cho nên tỷ lệ 
sinh viên không thích các ngành đang học này rất 
đáng kể : 17,05% sinh viên khoa học xã hội ở 
ĐHTH và 16,4% sinh viên ĐHSP không yêu ngành. 
Trong khi đó chỉ có 4,64% sinh viên khoa học tự 
nhiên ở ĐHTH và 8,97% sinh viên ĐHBK không 
thích ngành đang học. Con số không thích ngành 
học ở các ngành khoa học xã hội và sư phạm (đều 
trên 10%) là một chỉ số báo động cho các ngành 
này hiện nay và trong tương lai. Từ chỗ không yêu 
thích ngành học dẫn đến ý định xin chuyển trường 
và chuyển ngành, khiến cho việc chuyên tâm học 
tập và định hướng ngành nghề trở nên phức tạp về 
độ biến động. Các nhà quản lý và xã hội suy nghĩ 
gì đây về tương lai nền giáo dục nước nhà khi 
11,6% sinh viên ĐHSP có ý định chuyển ngành và 
13,7% trong số họ có ý định chuyển trường ? 

Rõ ràng, định hướng ngành nghề gắn với việc 
làm là một trong những nhân tố ảnh hưởng trực tiếp 
tới chất lượng học tập của sinh viên. Ai cũng biết 
học tập, với tư cách là một dạng hoạt động đặc thủ 
của con người, chỉ có thể được thực hiện khi con 
người có được khả năng điều chỉnh những hành 
động của mình bởi một mục đích tinh thần đã được 
ý thức. Những nguồn tạo nên tính tích cực học tập 
của sinh viên có thể là từ bên trong hoặc bên ngoài. 
Trong đó giá trị xã hội của ngành nghề và định 
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hướng ngành nghề là một nhân tố quan trọng, thúc 
đẩy việc học nghề, rèn tay nghề, tích lũy kinh 
nghiệm nghề nghiệp của sinh viên từ khi còn ngồi 
trên ghế trường đại học. 

Theo một số nhà nghiên cứu xã hội, thì vấn đề 
nghề nghiệp và tìm việc làm đang là mồi quan tâm 
cấp bách và trực tiếp của mọi tầng lớp thanh niên, 
đặc biệt là ở tầng lớp sinh viên và từ đó chỉ phối 
hành vi học tập của họ : 81,2% thanh niên sinh viên 
trong các trường đại học quan tâm đến vấn đề này 
(ở thanh niên nông thôn là 63,9%). Tìm hiểu các 
yêu tô giúp sinh viên thành đạt trong lập nghiệp 
hiện nay cho thây : đôi với các nhóm thanh niên 
khác thì giữ vị trí hàng đầu là vôn (62,1%), sau mới 
đến học vấn (30,5%) ; nhưng đối với sinh viên, vốn 
của họ chính là học vấn nên học vấn giữ vị trí hàng 
đầu (51,3%), sau mới đến nghệ thuật kinh doanh 
(49,9%) và thời cơ (35,2%) (2. Cơ chế thị trường 
hiện nay đã tạo cho sinh viên khả năng tự do lựa 
chọn nghề nghiệp và việc làm lớn hơn trước kia. 
Đây là nhân tố thuận lợi để sinh viên tích cực, chủ 
động trong việc chuẩn bị lựa chọn việc làm cho 
mình, nhưng nó cũng đòi hỏi sinh viên phải phấn 
đấu hết sức để hoàn thiện năng lực chuyên môn 
của họ. Sinh viên hiện nay có xu hướng chuẩn bị 
cho mình giỏi một nghề, biết nhiều nghề, thậm chí 
cùng một lúc chuẩn bị nhiều nghề để dễ kiếm việc 
làm. 

Trong một loạt hơn 10 yếu tố đưa ra để sinh 
viên đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tới 
chất lượng học tập của họ, chúng tôi thu được các. 
ý kiến có liên quan đến định hướng ngành nghề ' 
như sau : 


Chế độ “ˆ 


Tìm việc | Đánh giá 
chính sách 


bản thân | sau tốt | của xã hội 
về ngành 


Như vậy, theo đánh giá của sinh viên, yếu tố 
“tìm việc sau tốt nghiệp” chỉ đứng sau yếu tố “nỗ - 
lực bản thân” và đóng vai trò quan trọng, tác động 
đến chất lượng học tập của họ. Đặc biệt sinh viên 
những năm cuối chuẩn bị ra trường đánh giá yếu tố 
này rất cao : ở ĐHTH là 79,55%, ĐHBK là 45,45% 
và ĐHSP là 48,4%. Phỏng vấn sâu với sinhnviên 
các năm cuối, chúng tôi tìm thấy cả tác động tích 


(2) Tìm hiều định hướng giá trị của thanh niên Việt 
nam trong điều kiện kinh tế thị trường (Thái Duy Tuyên 
chủ biên), Nxb Hà nội, 1994, tr 100, 106 


cực lẫn tiêu cực của yếu tố này đến chất lượng của 
họ. Với sinh viên khoa học tự nhiên ở ĐHTH, 
ĐHSP và ĐHBK thì tác động tích cực trội hơn. 
Ngược lại với sinh viên khoa học xã hội ở ĐHTH và 
ĐHSP thi tác động tiêu cực lại mạnh hơn. SE CÁ: 
thay đổi về thang giá trị xã hội của ngành ngh 
cũng như chế độ chính sách lương bổng khác nhau 
đối với nghề được trên 10% sinh viên đánh giá là 
có tác động tới chất lượng học tập của họ. Như 
vậy, những chế độ, chính sách lương thích hợp sẽ 
động viên, thu hút được thanh niên vào các khu 
vực kinh tế, các lĩnh vực cần phát triển. 

Đặc biệt, khi xem xét tương quan giữa kết quả 
học tập với sự yêu thích ngành đang học của 358 
sinh viên ĐHTH, chúng tôi thây như sau : 


Kết quả Khá Trung | Yếu kém 
bình 


Rõ ràng, số sinh viên yêu thích ngành học có 
kết quả học tập khá giỏi nhiều hơn số sinh viên 
không yêu thích ngành học : 37,93% > 32,50%. 
Ngược lại số sinh viên không yêu thích ngành học 
đạt trung bình và yếu kém nhiều hơn số sinh viên 
thích học : 67,8% > 62,06%. Kết quả học tập thể 
hiện chất lượng học tập, và có thể nói, nhận thức 
tình cảm với ngành đang học - một lực đẩy cho 
việc nâng cao chất lượng học tập của sinh viên. 

Từ quá trình phân tích trên, có thể đi đến kết 
luận rằng, mối quan hệ qua lại chặt chẽ giữa định 
hướng ngành nghề và chất lượng học tập của sinh 
viên hiện nay đã và sẽ tác động lớn không những 
tới chất lượng chất xám, mà còn tới cơ cấu phát 
triển kinh tế xã hội của đất nước. Vì vậy, cần phải 
giải quyết tốt vấn đề này bằng các giải pháp sau : 

Thứ nhất, nhà nước cần ưu tiên đầu tư cho 
giáo dục và đảo tạo vì đó là sự đầu tư cơ bản và 
lâu dài cho đất nước phát triển, đồng thời là hướng 
đầu tư có lợi nhất. Theo con số thống kê, mức chỉ 
của nhà nước ta cho giáo dục năm 1990 là 1 
đôia/người, trong khi đó ở Trung quốc là 6,5 
đôla/người và ở Ấn độ là 11,15 đôla/người. Đến 
năm 1995, Việt nam mới chỉ có 25 sinh viên/1 vạn 
dân, trong khi đó ở Thái lan là 70, Phi-lip-pin là 250 
và ở Trung quốc là 400 ). Không thể không tăng 
cường đầu tư cho giáo dục nhưng cần theo hướng 
xã hội hóa giáo dục trong điều kiện ngân sách nhà 
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nước còn hạn hẹp. Theo tính toán của các chuyên 
gia, nếu trong những năm tới Nhà nước ta nâng 
được đầu tư cho giáo dục lên 15% ngân sách, thì 
trong đó cần dành 40% nguồn đầu tư cho đào tạo 
đại học và trung học chuyên nghiệp, vì điều đó góp 
phần nâng cao chất lượng đảo tạo một bộ phận 
quan trọng trong việc thực hiện các kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội thông qua phát triển khoa học - 
kỹ thuật. 

Thứ hai, nhà nước cần có những dự báo “cung 
cầu” về lao động trí thức, lao động khoa học - kỹ 
thuật dài hạn và từng thời kỳ. Trước hết cần có 
những dự báo và thông tin về phần “cầu” của dạng 
lao động này, căn cứ theo những dự báo phát triển 
kinh tế - xã hội và phát triển khoa học - kỹ thuật. 
Người sinh viên cần được biết về những “đơn đặt 
hàng” của xã hội đối với các trường đào tạo để họ 
phấn đấu đạt được chất lượng sản phẩm mà xã hội 
yêu cầu. Vấn đề đặt ra là, nều sự phát triển xã hội 
không tương xứng với định hướng ngành nghề, 
một nhân tố cơ bản để người sinh viên có năng lực 
tham gia tích cực vào hệ thống sản xuất xã hội, thì 
sẽ dẫn đến những hậu quả tiêu cực trong hiện thực 
đời sống, một khi mà tầng lớp có kiến thức lại phải 
chịu cảnh đứng bên lề của quá trình phát triển xã 
hội. 

Thử ba, Bộ giáo dục đào tạo cùng các cơ 
quan, bộ liên ngành cần phối hợp và chủ động xây 
dựng kế hoạch đào tạo, đồng thời có những chế 
độ, chính sách thích hợp để vừa giữ được sự cân 
băng giữa “cung” và “cầu” lao động, vừa đạt được 
những mục tiêu phát triển ở các vùng, miền, các 
lĩnh vực kinh tế - xã hội. Một mặt, cần tăng cường 
nội dung đào tạo “phần mềm” hướng nghiệp trong 
các nhà trường phổ thông và tạo nên những dư 
luận xã hội đúng đắn về các ngành nghề. Mặt 
khác, cần có chế độ, chính sách lương, thưởng, trợ 
cấp cụ thể, thiết thực với các loại ngành nghề, khu 
vực, bảo đảm sự phát triển cần thiết và cân đối của 
xã hội. Thực tế đã cho thấy, sự thiếu hụt giáo viên 
tiểu học, cũng như thiếu kỹ sư thực hành và công 
nhân kỹ thuật cao... hiện nay là hậu quả của sự 
phát triển ngành nghề một cách tự phát và chạy 
theo những lợi ích trước mắt. Sẽ là quá muộn, nếu 
ngay bây giở chúng ta không bắt tay vào xây dựng 
một cơ chế, kế hoạch đào tạo và sử dụng chất xám 
thích hợp. Đừng để ngành nghề chạy tử cực này 
sang cực khác, để rồi xã hội mất đi những vốn 
chất xám quý giá trong tay và sau đó lại phải đổ 
tiền đổ của đào tạo lại tử đầu 


(3) Xem Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt nam và 
các nước trong khu vực, Nxb Thông kê, Hà nội, 1994, tr 95 
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lữ tì C IV | 


'ÝGÀY nay, dưới tác động 
N- cuộc cách mạng 
khoa học - công nghệ, 


lực lượng sản xuất của nhân loại 
ngày càng mang tính chất quốc 
tế sâu sắc. Nền kinh tế các quốc 
gia, dù đã phát triển cao hoặc 
đang phát triển, đều hướng vào 
nhau, xâm nhập lẫn nhau, tạo 
nên tình thế vừa cạnh tranh vừa 
hợp tác. Trong bối cảnh đó, để 
tiến hành công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước, Đảng ta đã 
đưa ra quan điểm : “Giữ vững 
độc lập tự chủ đi đôi với mở 
rộng hợp tác quốc tế, đa phương 
hóa, đa dạng hóa quan hệ đối 
ngoại. Dựa vào nguồn lực trong 
nước là chính, đi đôi với tranh 
thủ tối đa nguồn lực bên ngoài. 
Xây dựng một nên kinh tế mở, 
hội nhập với khu vực và thế 
giới, hướng mạnh về xuất khẩu, 
đồng thời thay thế nhập khẩu 
bằng những sản phẩm trong 
nước sản xuất có hiệu quả” (), 

Như vậy, vấn đề hội nhập 
của nên kinh tế nước ta với kinh 
tế thế giới là tất yếu, và đang trở 
thành hiện thực, không còn phải 
thảo luận. Song, vấn đề cần trao 
đổi là quá trình hội nhập đó sẽ 
diễn ra như thế nào, mâu thuẫn 
giữa tự do hóa thương mại với 
bảo hộ mậu dịch ở nước ta và 
phương hướng giải quyết ra 
sao ? 
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Nhìn lại lịch sử, thì thương 
mại quốc tế đã phát triển từ rất 
sớm. Thời kỳ tích lũy nguyên 


thủy tư bản chủ nghĩa ở các : 


nước Tây Âu cũng là thời kỳ các 
nước đó phát triển mạnh mẽ về 
ngoại thương, điển hình như 
Anh, Tây ban nha, Pháp... Đó là 
một tiền đề quan trọng cho sản 
xuất hàng hóa tư bản chủ nghĩa 
hình thành và phát triển, là cơ sở 
kinh tế cho sự ra đời của chủ 
nghĩa trọng thương với những 
đại biểu lỗi lạc như W. Xtáp-pho, 
J.B. Côn-be, A. Mông-crê- 
chiêng, T. Men. 

Một quan điểm kinh tế nổi 
bật của chủ nghĩa trọng thương 
là yêu cầu nhà nước phải can 
thiệp vào kinh tế để bảo hộ cho 
các hoạt động kinh doanh xuất 
nhập khẩu, chẳng hạn như việc 
cấm xuất khẩu nguyên liệu và 
xuất khẩu lao động lành nghề, 


đánh thuế cao vào các loại hàng. 


nhập... Khi nên kinh tế hàng hóa 
chưa lớn mạnh, để thúc đẩy kinh 
tế đối ngoại (dưới hình thức 
xuất khẩu) những nhà tư bản 
thương nghiệp đã từng cầu viện 
đến nhà nước phong kiến, để 
nhà nước đứng ra bảo hộ mậu 
dịch bằng những biện pháp 
hành chính cứng rắn nhất. 
Những thời kỳ phát triển 
tiếp theo, khi sản xuất hàng hóa 
tư bản chủ nghĩa đã thực sự định 
hình, trở thành hình thức sản 


xuất thống trị, ngoại thương 
được mở rộng có cơ sở khoa học 
hơn : hai bên cùng có lợi (thay 
cho quan điểm bên được bên 
mất của chủ nghĩa trọng 
thương). Các hình thức kinh tế 
đối ngoại ngày càng đa dạng ; 
sự phát triển của các công ty độc 
quyền quốc tế làm sâu sắc và 
phức tạp hơn những quan hệ 
kinh tế thế giới. Đặc biệt, dưới 
tác động của cách mạng khoa 
học công nghệ, hiện đang hình 
thành xu hướng toàn cầu hóa 
nên kinh tế - các nước đều xây 
dựng cơ cấu kinh tế mở, hướng 
ra bên ngoài để tìm những cơ 
hội phát triển. Tự do hóa thương 
mại quốc tế đang thực sự trở 
thành nhu cầu của thời đại. 

Tuy nhiên, các nước, ngay 
cả những nước tư bản phát triển, 
trong quá trình mở rộng quan hệ 
kinh tế với bên ngoài, vẫn có 
những biện pháp bảo hộ nên 
kinh tế nước mình, để xuất phải 
nhiều hơn nhập. Thế giới có 
những "thị trường cứng” như 
Hàn quốc, Nhật bản... mà hàng 
hóa bên ngoài khó xâm nhập. Ở 
những nơi đó, hàng hóa được 
bảo đảm tiêu thụ không chỉ do 
hàng nội địa chất lượng tốt, giá 
rẻ, mà còn do chính sách trợ giá 
của nhà nước và chủ trương 
khuyến khích dùng hàng nội 
địa.. Cuộc chiến thương mại 
giữa Mỹ và Nhật, sức ép thường 
xuyên của Mỹ đòi Nhật mở thị 
trường nông sản, thị trường 
hàng điện tử,... nói lên chính 
sách bảo hộ cứng rắn đối với 
hàng nội địa của người Nhật. 


* PTS kinh tế, Phó hiệu ¡trưởng Trường 
đại học đại cương TP Hỗ Chí Minh 
(1) Báo cáo chính trị của BCH TU 
Đảng khóa VII tại Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ VIII của Đảng 


Thế giới vận động trong 
mâu thuẫn vừa quốc tế hóa, vừa 
khu vực hóa. Xu hướng quốc tế 
hóa đòi hỏi các quốc gia phải 
mở cửa hội nhập vào nền kinh tế 
toàn cầu. Nhưng xu hướng khu 
vực hóa hình thành nên sự co 
cụm trong những liên kết khu 
vực, tiểu khu vực, các tam giác 
kinh tế, v.v. để thuận lợi về đầu 
tư và lưu thông hàng hóa cho 
các nước liên kết. 

Như vậy, mở cửa, ngay cả 
xét thuần túy về phương diện 
kinh tế, cũng không phải là vô 
điều kiện. Mục tiêu quan trọng 
nhất, của chiến lược mở cửa kinh 
tế đối ngoại là tạo điều kiện cho 
sản xuất trong nước phát triển. 

Một đặc điểm cơ bản của 
nên kinh tế hàng hóa ở nước ta 
là còn trong giai đoạn sơ khai, 
đang hình thành và kém phát 
triển. Đặc điểm đó biểu hiện 
trong phát triển kinh tế đối 
ngoại là sản xuất hàng hóa ở 
nước ta chưa đủ sức để cạnh 
tranh bình đẳng với sản xuất 
hàng hóa của các nước cũng như 
của các công ty độc quyền quốc 
tẾ. Nghĩa là nền kinh tế bên 
trong chưa đủ sức để ứng phó 
với các tình huống kinh tế luôn 
biến động bên ngoài. Thực tế 


Của quí 
(Tiếp theo trang 52) 
thành thứ sâu mọt, thậm chí trở 
thành kẻ phá hoại, thành “giặc 
nội xâm”. 

Làm thế nào để ngăn chặn 
lòng tham của họ, đưa họ trở về 
con đường lương thiện 2? Nhiều 
người nêu ý kiến phải kiểm tra, 
giám sát, quản lý thật chặt chẽ, 
đông thời, phải xử phạt thật 
nặng bao gồm hình phạt kinh 


mấy năm qua, mỗi khi hàng 
ngoại tràn ngập (dù mới chỉ đa 
phần là hàng Thái lan hay hàng 
của các tỉnh phía Nam Trung 
quốc), nhiều ngành sản xuất nội 
địa đã điêu đứng. Từ đó, mở cửa 
phải là một quá trình phấn đấu 
gian nan của nên kinh tế - phải 
tạo những điều kiện cân thiết 
cho sự phát triển một nền kinh 
tế hàng hóa đang còn non yếu, 
để từng bước chấp nhận cạnh 
tranh. 

Một trong những điều kiện 
cần thiết nói trên là phải có một 


chế độ bảo hộ mậu dịch hợp lý. 


Không có chính sách bảo hộ 
mậu dịch thì sản xuất trong 
nước không thể phát triển được. 
Nhưng bảo hộ không hợp lý, 
bảo hộ quá mức sẽ tạo ra tính ÿ 
lại, sự trì trệ của các cơ sở kinh 
tế trong nước, và đương nhiên 
cũng không thể phát triển kinh 
tế với bên ngoài. Mặt khác, 
cũng không thể và không, cần 
thiết tiến hành bảo hộ với tất cả 
các ngành sản xuất. Do vậy, 
điều trước hết là phải xác định 
đúng những ngành sản xuất nào 
cần được bảo hộ. Đó là những 
ngành mũi nhọn có được lợi thế 
tuyệt đối hay tương đối so với 
quốc tế, hoặc các ngành có thể 


tế, phạt tù và tử hình, quyết. 


không nương nhẹ, bỏ qua cho 
bất cứ ai vi phạm. Rât đúng 
như vậy. Phải quản lý chặt chế 
và trừng phạt thật nặng thì mới 
đủ sức răn đe. Nhưng xin chớ 
coi nhẹ việc giáo đục và giáo 
đục ! Phải tăng Cường giáo dục 
để thức tính ý thức vê lẽ phải 
trái, về nghĩa vụ, danh dự và 
lòng tự trọng vốn tiềm ẩn trong 
môi con người của họ. Phải 
đem đến cho họ những gương 


Thư gửi Bộ biên cập 


sản xuất thay thế nhập khẩu có 
hiệu quả. 

Cái khó đối với nền kinh tế 
nước ta hiện nay là, chúng ta 
vẫn chưa có đủ những cơ sở cần 
thiết cho phép xác định đúng 
những ngành kinh tế mũi nhọn 
cần được bảo hộ, trong khi phải 
chấp nhân một thực tê là nhiều 
ngành sản xuất ra những sản 
phẩm kém chất lượng, không có 
hiệu quả về kinh tế, nhưng lại 
tạo việc làm cho hàng triệu 
người lao động. Một chính sách 
nhập khẩu không đúng, thiếu 
những biện pháp để kiểm soát 
chặt chẽ đối với hoạt động này, 
hoặc không định hướng chính 
xác cho đầu tư nước ngoài, có 
thể dẫn tới sự ngưng trệ, phá sản 
nhiều cơ SỞ sản xuất, làm gia 
tăng nạn thất nghiệp vốn đang là 
vấn đề nan giải của xã hội. Thực 
tế đó đòi hỏi nhà nước phải thận 
trọng, cần nhắc trong từng chính 
sách kinh tế, giải quyết tốt mâu 
thuần giữa bảo hộ mậu dịch với 
việc tự do hóa thương rhại, giữa 
khuyến khích _ Sản xuất trong 
nước với yêu cầu thu hút đầu tư 
từ bên ngoài, nhằm. thúc đấy 
tăng trường, kinh tế gắn VỚI việc 
thực hiện có hiệu quả các chính 
sách xã hội 


sáng về sự liêm khiết của đồng 
bào, đồng chí, đồng SỰ trong cả 
nước hôm nay ; và cả gương 
sáng của người xưa như gương 
Tử Hãn đã dẫn ở đoạn đầu 

Giáo dục tốt và thường 
xuyên, sẽ làm cho một bộ phận 
cần ộ, nhân viên thoái hóa, 
dần dân có được quan niệm 
đúng về CỦA QUÝ, để tự 
mình điều chỉnh hành vi, trước 
khi pháp luật phải ra tay điều 
chỉnh Q 


5Ï 
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ẨNG L Nó thực là của 
quý, nếu ta quan niệm 
đúng. Còn ngược lại 


thì... 

Chuyện xưa kể răng : Tử 
Hãn là một viên quan nôi tiêng 
thanh liêm của nước Tàu, đời 
Tống. Một hôm, có anh trai cày 
tình cờ đào được viên ngọc 
quý, liền đem đến biếu ông. 
Ông chối từ, nhưng anh ta nài 

ni : “Xin ngài nhận cho. Viên 
the này con đã đưa nhờ thợ 
ngọc xem hộ, họ công nhận là 
viên ngọc quý. Con là dân 
thường mà dùng vật quý thi 
không tránh khói bị hại đến 
thân, nên con thành kính dâng 
quan”. 

Tử Hãn nói : “Ngươi cho 
ngọc này là của quý, nhưng ta, 
ta lại cho sự liêm khiết không 
tham của người mới là của quý. 
Nếu ta nhận viên ngọc này của 
ngươi thì của quý của ngươi bị 
mật mà của quý của ta cũng 
không còn. Âu là ngươi cứ đem 
VỀ, ai gIữ lấy của quý người đó, 
thế chăng hơn ư ?”, 

Thấy anh trai cày vẫn băn 
khoăn lo ngại, quan bèn sai 
lính mang ngọc ra chợ bán lấy 
tiền, rồi trao cả cho anh ta, để 
anh mang về làm giàu cho tiện. 
Nhờ thế anh được đổi đời. 

Tác giả Nguyễn Văn Ngọc 
và Trần Lê Nhân khi đưa chuyện 
kế này vào sách _Cổ học tinh 
hoa có lời bình Tăng : . Kẻ 
dâng ngọc chỉ biết ngọc là báu, 
nhưng người không nhận ngọc 
lại cho thanh liêm mới là báu. 
Làm quan mà ai cũng có tính 
nhất quyết không nhận lễ vật 
của dân như Tử Hãn, lại có trí 
hiểu được nguyện vọng của 
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dân như Tử Hãn, có bụng che 
chở gây dựng cho dân như Tử 
Hãn nói trong truyện này, thì 
dân nào chăng kính, chẳng 
trọng, chẳng yêu quan như cha 
mẹ... ` 

Thật vậy. Ngày nay Ở 
nước ta, không ít cân bộ hết 
lòng phục vụ nhân dân, noi 
gương cân kiệm liêm chính, chí 
công vô tư của Bác Hồ, không 
tham vật chất, không nhận hôi 
lộ, sống giản dị gân dân, nên 
được dân yêu thương, kính 
trọng, ngợi ca. Trong sô họ, có 
người là nhân viên ngân hàng 
thầy khách hàng nộp tiền thừa 
đến hàng chục triệu, đã kịp thời 


thông báo trả lại cho khách: 


không thiếu một đồng. Có 
người là nhân viên hải quan, 
phát hiện hàng lậu với khối 
lượng lớn đã kiên quyết bắt 
giữ, xử trí theo pháp luật, mà 
nhất định không nhận 5 - 6 cây 
vàng của chủ hàng đưa biếu đề 
hỏng chạy tội. Cảm động biết 
bao, có giáo viên nghèo, đồng 
lương ít, vợ ôm con đau, nhưng 
nhặt được của rơi hàn năm 
bày triệu, đã đem đên đồn công 
an nhờ tìm trả cho người bị 
mất. Những người như vậy 
không phải họ “hâm”, họ 
“khốt”, không biết giá trị của 
tiên bạc của cải trong thời kinh 
tế thị trường. Mà vi, họ biết coi 
tư cách, danh dự của cá nhân Jà 
thứ của quý, còn quý hơn tiền 


bạc. Họ thuộc lớp người “giàu. 


sang không quyền rũ”, vừa kê 
thừa truyền "thông trọng nghĩa 
khinh tài của người Xưa, vừa 
thể hiện lối sống trong sạch của 
con người mới. 


Đáng trách, trong hàng 
ngũ cán bộ, đẳng viên, nhân 
viên nhà nước của ta hôm nay 
vẫn còn không Ít người miệng 
thì nói chí công vô tư, nhưng 
lòng thì tham không đây. Họ 
tối mắt tối mũi trước tiên tài. 
Họ thích đục khoét, vơ vét của 
công, và móc túi không thương 
xót đối với đương sự. Họ chẳng 
những không che chở, gây 
dựng cho ai, mà khi ai có việc 
phải nhờ đến họ giải quyết thì 
họ tìm cách đặt giá, gợi BÉ 
gợi nộp ; không thực hiện “c 
chế đút túi” là không xong với 
họ. Tầng tận hơn, có kẻ được 
phân công đi điều tra vụ án, 
không lập hồ sơ theo sự việc 
diễn biến mà theo phong. bì 
nặng nhẹ. Được phân công 
ngôi ghế quan tòa, không xét 
xử theo hình luật mà theo lễ vật 
của người phạm tội. Có kẻ 
khoác áo “lương y - từ mâu”, 
nhưng trong nhiêu trường hợp 
lại thành “máy chém” bệnh 
nhân † 

Những kẻ như vậy, tuy 
mang những chức danh đẹp đề 
như viên chức, nhân viên, cần 
bộ v.v. nhưng phẩm chất đạo 
đức thì đã rơi xuông dưới điềm 
không (- 0). Họ chẳng những 
không được nhân dân tâm 
phục, khẩu phục, kính trọng, 
mền yêu, mà còn bị mọi người 
khinh ghét. 

Đại hội toàn quốc lần thứ 
VIIH của Đảng ta đã lên án 
mạnh mề tệ tham những, hối lộ 
còn tồn tại phô biến trong các 
doanh nghiệp cơ quan nhà 
nước, cơ quan đẳng và tổ chức 
xã hội. Những kẻ đang tâm ăn 
cắp của công, nhận của đút lót, 
đã lam thiệt hại đến lợi ích kinh 
tế của đất nước, làm giảm sút 
lòng tin của nhân dân. Họ trở 


(Xem tiếp trang 5ï) 


BÀI BÁO CỦA BÁC HỖ VIỆT VỀ 
GIỮ BÍ MẬT CỦA NHÀ NƯỚC 


SONG HÀ 
(Sưu lắm, giới thiệu) 


Cách đây hơn 40 năm, ngày 1-2-1956 trên báo Nhân dân, với bút danh CB, Bác Hồ đã 
viết bài báo nhan đề : “Phải giữ bí mật của nhà nước”. 

Với lời lẽ mộc mạc, giản dị, dễ hiểu, bài báo đã có tác dụng giáo dục sâu sắc cán bộ, 
đẳng viên và nhân dân ta ; chỉ đạo cụ thể, thiết thực công tác giữ gìn bí mật của chúng ta. 

Ngày nay, công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước đã giành được những thành tựu to 
lớn, quan trọng, nhưng đất nước ta cũng đang đứng trước những nguy cơ, thử thách. Các 
thế lực thù địch vẫn đang tìm mọi cách chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, 
trong đó có cả việc chúng tìm cách khai thác những bí mật của ta. Vì vậy, cùng với Mac 
đã) Ày mạnh công Cuộc đổi mới, mở cửa, chúng ta phải luôn luôn đê cao cảnh giác, chú ý giữ 
gin bí mật của qUỐc giã, làm thắt bại các âm mưu đen tối của các thế lực thù địch. 


Để giúp bạn đọc hiểu rõ thêm nội dung và tẦm quan trọng của công việc này, chúng tôi 
xin trân trọng giới thiệu bài báo nói trên của Bác Hồ. 


“PHẢI GIỮ BÍ MẬT CỦA NHÀ NƯỚC”. 

Người thường ai cũng có cái ví đựng tiền. 
Nhà nào cũng có cửa, có buồng, có hòm, có khóa 
để ngăn ngừa kẻ gian giảo, để giữ gìn của cải do 
mình khó nhọc làm ra. 

Giữ nhà phải cẩn thận như vậy. Giữ nước 
càng phải cẩn thận hơn. Những văn kiện bí mật 
của nhà nước quan hệ trực tiếp đến vận mệnh của 
toàn dân, đến sự mất còn của dân tộc. Cho nên giữ 
bí mật của nhà nước là nhiệm vụ của toàn dân, 
đặc biệt là nhiệm vụ của cần bộ các cơ quan, các 
đồàn thể. 

Muốn phá hoại ta về mọi mặt, kẻ địch dùng 
mọi thủ đoạn đê hèn để đánh cắp văn kiện bí mật 
của ta về chính trị, kinh tế, quôc phòng... Khẩu 
hiệu của kẻ địch là : “lấy được bất kỳ tình báo gì 
và dù là chút ít cũng là quý”. 

Nói chung, cần bộ ta được những năm kháng 
chiến huấn luyện đã biết giữ bí mật. Nhưng cũng 
còn nhiều cán bộ lơ là và xem nhẹ việc ấy. Nhiều 
cán bộ còn phạm khuyết điểm : 

- Không cẩn thận trong việc viết, in, gửi, 
quản lý và kiểm tra văn kiện bí mật. 

- Mang văn kiện bí mật về nhà xem. Xem 
văn kiện bí mật ở chỗ đông người. Ghi chép 
những việc bí mật vào sổ tay thường của mình. 


- Hay ba hoa, đưa việc bí mật nói với vợ con, 
bầu bạn... 

- Ở quán cơm, rạp hát, công viên, tiệm hớt 
tóc... cũng đưa chuyện trong cơ quan ra nói. 

- Khi viết thư riêng, hoặc viết bài cho báo chí 
cũng nói đến việc bí mật... 

Như thế là các cán bộ đó đã vô tình mà giúp 
cho địch. 

Cũng có một số ít người, vì lập trường không 
vững, chí khí ươn hèn, bị tiền tài, ăn uống, gái đẹp 
quyến rũ mà sa vào cạm bấy của địch, tiết lộ bí 
mật cho địch. 

.. Giữ bí mật của nhà nước là một bộ phận 
trong Cuộc đấu tranh với địch. Đó là một vấn đề 
chính trị quan trọng. Chính phủ ta đã có pháp luật 
về việc Ấy. Các cơ quan và các đoàn thể cần phải 
xem trọng giáo dục, nghiêm chỉnh chấp hành và 
thường xuyên kiểm tra việc ấy. 

Cũng như mọi công việc khác, việc phòng 
gian bảo mật cần phải dựa vào lòng yêu nước và 
lực lượng của nhân dân. Chúng ta phải tuyên 
truyền, giải thích cho nhân dân hiểu thấu, để nhân 
dân giúp sức vào công việc này. 

CB. 
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NIHỮ'0 BIẾU HIỆN Mới TR0NG QUAN tiỆ 
GlữA CÁC HƯỚC Ứ ĐÔNG - RAM Á 


ỚI những thay đổi to lớn của thế giới và 
V›: vực, từ cuối thập kỷ 80 đã dần dần 

xuất hiện những quan hệ mới giữa các 
nước ở Đông - Nam Á. 

1 - Các nước Đông - Nam Á đều mong 
muốn có hòa bình, ổn định ở khu vực ; và 
nguyện vọng này chắc chắn sẽ trở thành xu 
hướng phát triển bền vững không thể đảo ngược 
trong những thập kỷ tới. Một trong những CƠ SỞ 
bảo đảm cho xu hướng này là các cường quốc 
như Mỹ, Trung quốc, Liên bang Nga đã đi tới 
đối thoại và hợp tác với nhau giải quyết các vấn 
đề khu vực ; quan hệ giữa Việt nam và Mỹ, Việt 
nam và Trung quốc... đã bước sang một thời kỳ 
mới : hợp tác, đấu tranh, cùng phát triển. 

Về phía các nước trong khu vực, với việc 
Việt nam gia nhập ASEAN tháng 7 nắm 1995 
và hai nước Lào, Cam-pu-chia trở thành quan 
sát viên của ASEAN đã chứng tỏ quan hệ Đông 
dương - ASEAN có chuyển biến quan trọng về 
chất : từ đối đầu sang đối thoại, cùng tôn tại hòa 
bình trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyên của 
nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của 
nhau, hợp tác các bên cùng có lợi. Biểu hiện rõ 
nhất của mối quan hệ ấy là các cường quốc cũng 
như các quốc. gia trong khu VỰC đều chấp nhận 
một nguyên tắc chung là giải quyết các bất đồng 
trong khu vực không phải bằng vũ lực mà bằng 
các biện pháp thương lượng hòa bình. Việc cùng 
nhau giải quyết cuộc khủng hoảng ở Cam-pu- 
chia, giải quyết các vấn đề tranh chấp ở biển 
Đông hiện nay bằng nhiều hình thức diễn đàn, 
đã chứng tỏ nguyên tắc trên được tôn trọng. 
Ngoài ra, tất cả các quốc gia Đông - Nam Á bao 
gôm 7 nước ASEAN (Bru-nây, Ma-lai-xi-a, 
Thái lan, Xin-ga-po, Phi-lip-pin, In-đô-nê-xi-a, 
Việt nam) và ba nước quan sát viên (Lào, Cam- 
pu-chia, Mi-an-ma) đã ký thỏa thuận thừa nhận 
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Hiệp ước Ba li với nội dung chính là cùng tôn 
trọng độc lập chủ quyền, bình đẳng, toàn vẹn 
lãnh thổ và bản sắc dân tộc của tất cả các dân 
tộc : mọi quốc gia có quyền độc lập tự chủ, 
không có sự can thiệp, lật đổ hoặc cưỡng ép của 
bên ngoài ; không can thiệp vào công việc nội 
bộ của nhau ; giải quyết bất đồng hoặc tranh 
chấp bằng các biện pháp hòa bình ; không đe 
dọa hoặc sử dụng vũ lực ; hợp tí tác với nhau một 
cách có hiệu quả. 

Hòa bình, ổn định ở khu vực Đông - Nam Á 
không chỉ được các quốc gia trong khu vực cam 
kết thực hiện mà nó còn được các nước lớn, các 
quốc gia ngoài khu vực đồng tình, ủng hộ. Diễn 
đàn an ninh khu vực (ARF) do tổ chức ASEAN 
khởi xướng và lãnh đạo mà cuộc họp đầu tiên 
vào tháng 7 - 1994 đã có 18 quốc gia như Mỹ, 
Nhật bản, Trung quốc, Nga, Pháp, Tây ban nha, 
Ô-xtơ-rê-li-a, Hàn quốc, Ấn độ... tham gia. Qua 
hai hội nghị (ARF;:, ARE,), lộ trình đi tới sự hợp 
tác an ninh cho Đông - Nam A nói riêng, châu 
Á - Thái bình dương nói chung. là sáng sủa và có 
nhiều triển Vọng. Cuộc gặp cấp cao giữa Liên 
minh châu Âu (EU) với ASEAN năm 1995 vừa 
qua cũng là dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự liên 
kết Âu - Á trong tương lai trên nhiều lĩnh vực 
mà hòa bình, an ninh cho khu vực Đông - Nam 
Á là một chủ đề quan trọng. 

Những vấn đề nêu trên đây chứng tỏ các 
quốc gia Đông - Nam Á muốn bảo đảm hòa bình 
và ổn định trong khu vực từ hai phía: Thứ nhất, 
các quốc gia trong khu vực trên cơ sở độc lập tự 
chủ, giữ cân bằng với các nước lớn bằng các 
hình thức đối thoại, thương thuyết, đàm phán để 
cùng tôn trọng, bảo đảm hòa bình và ổn định 


* PTS, Khoa Quan hệ quốc tế, Học viện chính trị quốc 
gia Hồ Chí Minh 


cho khu vực. Thứ hai, các quốc gia trong khu 
vực cam kết cùng nhau giữ gìn hòa bình và ồn 
định. 

2 - Trong bối cảnh thế giới có nhiều thay 
đổi, cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đặt 
ra những thời cơ và thách thức lớn, các quốc gia 
Đông - Nam Á đều tập trung ưu tiên phát triển 
kinh tẾ. Những đường lối, chủ trương chính sách 
kinh tế sát hợp, đúng đắn đã đem lại thành quả 
kinh tế rất cao cho toàn khu vực. Những năm 
gần đây, trong khi nền kinh tế các nước công 
nghiệp phát triển bị ngưng trệ, gặp nhiều khó 
khăn, thì nền kinh tế ASEAN vẫn tiếp tục phát 
triển : tăng trưởng GDP bình quân toàn Hiệp hội 
năm 1994 là 7,4% ; năm 1995 là 7,5% (trong khi 
mức tăng bình quân toàn thế giới là 2 - 3%). Về 
doanh số thương mại, ASEAN đứng sau ba 
trung tâm lớn là Mỹ, EU và Nhật bản. Đầu tư 
trực tiếp nước ngoài (FDI) của ASEAN năm 
1995 đạt 14,950 tỉ USD. Kim ngạch buôn bán 
toàn khối năm 1994 đạt 91,5 tỉ USD, tăng 43% 
SO VỚI năm 1993. Nền kinh tế ASEAN đang có 
sự chuyển dịch cơ cấu theo hướng : ngành công 
nghiệp (đặc biệt là công nghiệp chế tạo) và dịch 
vụ ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong, GDP. Sự 
thành công trong phát triển của kinh tế ASEAN 
được đánh giá cao. Năm 1994, Thông báo VỀ SỰ 
cạnh tranh trên thế giới (World Competitiveness 
Report) đã xếp khả năng cạnh tranh của một số 
nước ASEAN so với các nước khác trên thế giới 
như sau : Xin-ga-po được 94,9 điểm, đứng thứ 
hai sau Mỹ ; Ma-lai-xi-a được 70,8 điểm, đứng 
thứ 17 ; và Thái lan được 62,3 điểm, đứng thứ 23. 

Những nước khác trong khu vực Đông - 
Nam Á như Việt nam, Lào đã thực hiện chính 
sách đổi mới khá thành công. Nhịp độ tăng GDP 
bình quân của Việt nam thời kỳ 1991 - 1995 là 
8,2%/năm, trong đó ngành công nghiệp tăng 
13,/5%/năm và sản xuất nông nghiệp tăng 
4,5%/năm, với sản lượng lương thực năm 1995 
là 27,5 triệu tấn. Trên lĩnh vực tài chính tiền tệ, 
Việt nam đã kiềm chế và từng bước đẩy lùi nạn 
lạm phát từ mức 774,7% năm 1986 xuống còn 
67% năm 1990 và 12,7% năm 1995. Trên lĩnh 
vực kinh tế đối ngoại, Việt nam cũng đạt được 
thành tựu quan trọng. Tính đến tháng 5 năm 
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1996 các nước và vùng lãnh thổ đã đầu tư vào 
Việt nam 21,5 tỉ USD, trong đó 30% số đầu tư 
đã được thực hiện. Tổng kim ngạch xuất nhập 
khẩu trong cả nước năm 1995 đạt 11 tỉ USD, 
tăng gần 40% so với năm 1994. Cam-pu-chia 
đang tìm mọi cách tranh thủ sự giúp đỡ của cộng 
đồng quốc tế để phát triển đất nước. Mi-an-ma 
sau nhiều năm thực hiện chính sách đóng cửa, 
nay đã có sự chuyển hướng thực hiện chính sách 
mở cửa, hợp tác với nước ngoài. 

Sự liên kết khu vực nói chung, kinh tế nói 
riêng ở Đông - Nam Á đã được hình thành khá 
sớm. Có thể chia thành các thời kỳ sau : 

1) Sự xuất hiện hai tổ chức hợp tác đầu tiên : 
Hội Đông - Nam Á (ASA) năm 1961 và tổ chức 
MAPHILINDO (tên viết tắt của ba nước Ma-lai- 
xi-a, Phi-líp-pin, In-đô-nê-xi-a) năm 1963. 

2) Sau khi ASEAN ra đời và vượt qua thời 
kỳ khó khăn ban đầu về kinh tế (1967 - 1976) họ 
đã có một số chương trình hợp tác kinh tế là : 
chương trình ưu đãi thuế quan (PTA) năm 
1977 ; ba dự án công nghiệp : các dự án công 
nghiệp ASEAN (AIP) ; các liên doanh công 
nghiệp ASEAN (AIV) ; các dự án bổ sung công 
nghiệp ASEAN (AIC). Tất cả những chương 
trình trên mặc dù phong phú, đa dạng nhưng 
hiệu quả còn thấp. 

3) Để nâng cao hiệu quả trong hợp tác kinh 
tế của các quốc gia trong Hiệp hội, tại Hội nghị 
thượng đỉnh lần thứ tư tổ chức ở Xin-ga-po 
tháng 1 - 1992, các nước ASEAN đã quyết định 
thành lập khu vực mậu dịch tự do ASEAN 
(ASEAN Free Trade Area - AFTA) mà cốt lõi 
của việc tự do hóa thương mại là thực hiện 
chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung 
(Common Effective Preferential Tariff - CEPT). 
Mặc dù mới ở giai đoạn đầu nhưng có thể nhận 
định răng AFTA và CEPT là kết quả của một 
quá trình tìm tòi của nhiều phương án hợp tác 
kinh tế khác nhau của ASEAN nên nó có nhiều 
triển vọng và tính khả thi. 

Tuy xuất phát điểm của nền kinh tế, thể chế 
chính trị, hoàn cảnh của các nước Đông - Nam Á 
khác nhau, nhưng giữa các quốc gia đã có sự 
hợp tác kinh tế. Bước đầu có thể rút ra một số 
đặc trưng tiêu biểu : 


¬h 
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Thứ nhất, hợp tác kinh tế của các nước 


mang tính bổ sung và phụ thuộc vào nhau. Đặc 


trưng này được quy định trước tiên bởi các quốc 
gia trên thế giới nói chung, trong khu vực nói 
riêng không kể giàu hay nghèo, lớn hay nhỏ, 
đều thực hiện chính sách mở cửa để khai thác 
những tiềm năng, nguồn lực của thế giới nhằm 
phát triển đất nước. Do sự phát triển khá chênh 
lệch về kinh tế giữa các quốc gia trong khu vực 


nên sự bổ sung cho nhau khi hợp tác được thể 


hiện trên hai khía cạnh : những nước có nên kinh 
tế phát triển, đã thành công trong quá trình công 
nghiệp hóa như Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, Thái 
lan... thì giúp đỡ, hỗ trợ về vốn đầu tư, trình độ 
công nghệ, phương pháp quản lý, đào tạo cán 
bộ... cho các nước nên kinh tế còn ở trình độ 
thấp. Còn những nước nghèo có thể đáp ứng về 
nguyên, nhiên vật liệu, lao động, thị trường tiêu 
thụ và tiếp nhận chuyển giao công nghệ. 

Tuy nhiên, cũng cân phải thấy rằng sự hợp 
tác có thể sẽ dẫn tới sự đan xen, lệ thuộc vào 
nhau. Sự lệ thuộc, xâm nhập này diễn ra ở nhiều 
cấp độ : cơ sở, các ngành kinh tế, cấp quốc gia 
và quốc tế. Mức độ xâm nhập càng lớn thì mức 
độ lệ thuộc càng nhiều . Vì thế sự liên kết này có 
tính hai mặt : một mặt, thúc đấy quá trình phát 
triển ; mặt khác, làm biến đạng, thậm chí có khi 
gây rối loạn cho nền kinh tế. Do đó phải đẩy 
mạnh liên kết kinh tế nhưng cũng luôn đề phòng 
tác động tiêu cực của nó. Đề khắc phục những 
tiêu cực có thể xảy ra trong quá trình liên kết, 
cần phải có phương án tối ưu nhằm sử dụng tốt 
về vốn, kỹ thuật do nước ngoài cung cấp, đồng 
thời nêu cao ý thức độc lập, tự chủ, phát huy yếu 
tố trong nước để tránh lệ thuộc, bị động khi liên 
kết. 

Thứ hai, trong quá trình liên kết xuất hiện 
các tam giác tăng trưởng kinh tế đa quốc gia 
trong khu vực. Năm 1989 tam giác tắng trưởng 
kinh tế đầu tiên được xác lập bao gồm Xin-ga- 
po, Ma-lai-xi-a và In-đô-nê-xi-a, sau đó các tam 
giác khác lần lượt ra đời như : miền tây Ma-lai- 
xi-a, nam Thái lan và vùng Xu-ma-tơ-ra phía 
bắc In-đô-nê-xi-a ; đông Ma-lai-xi-a, Bru- -nây 
và Ka-li-man-tan. Gần đây, theo sáng kiến của 
Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và Ủy ban 
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sông Mê công (gồm Việt nam, Lào, Cam-pu- 
chia, Thái lan, Mi-an-ma, tính Vân nam Trung 
quốc), một kế hoạch với số vốn 7 tỉ USD cho 70 
hạng mục công trình nhằm khai thác tiềm năng 
của sông Mê công, xây dựng tuyến giao thông 
qua ba nước Việt nam, Lào, Thái lan đã được 
phác thảo. Phát triển những tam giác này sẽ khai 
thác được thế mạnh của mỗi khu vực. Chẳng 
hạn, giữa ba nước Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a và In- 
đô-nê-xi-a thì Xin-ga-po ( có nguồn nhân lực chất 
lượng cao và cơ sở hạ tầng tốt. Ma-lai-xi-a có 
đất đai rộng và lao động tay: nghề loại trung 
bình, còn In-đô-nê-xi-a có nhiều tài nguyên và 
lao động rẻ. 

Thứ ba, liên kết chặt chẽ tronø khu vực để 
thúc đây, tạo điều kiện mở cửa ra thế giới bên 
ngoài. Hiện nay và sắp tới, khu vực mậu dịch tự 
do (AFTA) sẽ là nòng cốt cho sự hợp tác ở 
Đông - Nam Á. Với một khu vực kinh tế có tốc 
độ phát triển cao, một thị trường rộng lớn gần 
500 triệu dân, sự liên kết kinh tế sẽ góp phần tạo 
thế cho các quốc gia hội nhập vào khu vực kinh 
tế lớn hơn như APEC và tham gia WTO. Ngoài 
ra nó sẽ từng bước tạo ra sự cân bằng trong quan 
hệ với các khu vực kinh tế khác như EU, 
NAFTA, Đông - Bắc Á. 

3 - Mặc dù có nhiều khác biệt về thể chế 
chính trị, về trình độ phát triển kinh tế, văn hóa, 
xã hội... nhưng các quốc gia trong khu vực đều 
có nguyện vọng chung là được tập hợp thành 
một tổ chức mà nòng cốt là ASEAN. Việc Việt 
nam gia nhập ASEAN (tháng 7 - 1995) và các 
nước khác trong khu vực trở thành quan sát viên 
của tô chức này cho thấy đây là một sự kiện, một 
mô hình hoàn toàn mới mẻ. Nếu so sánh với các 
khu vực khác thì thấy rõ các nước thành viên EU 
cùng một thể chế chính trị và tương đối đồng 
đều về kinh tế ; trong ba nước thành viên 
NAFTA, tuy Mê-hi-cô kém Mỹ và Ca-na-đa về 
kinh tế nhưng lại cùng thể chế chính trị. Việc 
hội nhập ASEAN với Việt nam, một nước trình 
độ kinh tế còn thua kém các nước ASEAN khác 
lại không cùng thể chế chính trị, đã chứng tỏ 
tính đa dạng nhưng thống nhất của thế giới ngày 
nay QC] 
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ƯỚC sang thời kỳ mới sau chiến tranh 
lạnh, nước Mỹ dưới thời các tổng thống 
Bu-sơ (1989 - 1991) và Bin Ciin-tơn hiện 
nay đã liên tiếp công bố nhiều văn kiện chiến 
lược quốc gia mang tính kế thừa, phát triển và bổ 
sung cho nhau. Theo Mỹ, chiến lược gồm các 
yếu tố tạo thành mối đe dọa, mục tiêu, nhiệm vụ 
(có các phương án tác chiến chiến lược) và 
phương tiện. Một chiến lược quốc gia được xem 
là đúng đắn khi kết hợp tài tình được mục tiêu, 
nhiệm vụ và phương tiện (tài nguyên đất nước và 
lực lượng vũ trang) để chiến thắng đối thủ với 
phương án tối ưu. 

Kể từ 1993, chính quyền Bin Clin-tơn đã 
công bố 6 văn kiện chiến lược quốc gia : Duyệt 
xét từ cơ sở, duyệt xét vị thế hạt nhân (1993), 
2 văn bản chiến lược an ninh quốc gia (1994 và 
1996), chiến lược an ninh đối với Đông Á - Thái 
bình dương (1995), chiến lược an ninh đối với 
châu Âu, Bắc Âu (1995) và “chiến lược quân sự 
quốc gia dính líu linh hoạt và có chọn lọc” 
(5/1995). Ngoài ra, Bộ quốc phòng và Bộ tham 
mưu liên quân đệ trình Báo cáo quốc phòng. và 
Báo cáo vị thế quân sự hàng năm lên Tổng thống 
và Quốc hội. 

Căn cứ vào các văn kiện chiến lược trên, chủ 
yếu là chiến lược quân sự quốc gia mới, có thể 
thấy một số điểm nổi bật sau : 

1 - Xác định vị trí, vai trò lãnh đạo của Mỹ 
đối với thế giới thời kỳ mới. 

Theo truyện thống chính trị lâu đời, ở Mỹ 
thường xuyên diễn ra cuộc đầu tranh giữa 2 xu 
thế đại biểu cho 2 trường phái trong nội bộ : phái 
quốc tế chủ trương Mỹ tích cực đóng vai trò lãnh 
đạo toàn thế giới, có sứ mệnh truyền bá các giá 
trị dân chủ tự do tư sản Mỹ ; và phái biệt lập đòi 
Mỹ giảm bớt hoặc ngừng vai trò sen đầm quôc tẾ 
để tập trung tài lực lớn hơn giải quyết các vấn đề 
đối nội. Các thành viên của phái “biệt lập mới” 


TĐẦN BÁ KHOA ° 


tập trung nhiều hơn trong đàng Cộng hòa là đang 
chiếm đa số tại 2 viện của quốc: hội. 

Do bối cảnh chiến lược quốc tế đã thay đổi 
cơ bản và các mối đe dọa đối với các lợi ích và 
an ninh của Mỹ trong tinh hình mới cũng thay 
đổi cơ bản, Mỹ cho răng thay cho nguy cơ chạy 
đua hạt nhân và chiến tranh hạt nhân hủy diệt 
giữa Xô - Mỹ trước đây là mối đe dọa “hết sức 
đa dạng, rộng khắp, bấp bênh”. Chiến lược quần 
sự quôc g1a mới của Mỹ phải đối mặt với 4 nguy 
cơ chủ yêu : sự mất ổn định khu vực ; việc phổ 
biến vũ khí giết người hàng loạt ; các nguy cơ 
xuyên quốc gia ; nguy cơ của sự đảo ngược quá 
trình “dân chủ hóa” tại các nước Liên xô, Đông 
Âu cũ và các nơi khác. 

Ngay khi mới lên cầm quyền, Bin Clin-tơn 
đã nêu rõ, Mỹ phải thi hành vai trò lãnh đạo toàn 
thế giới, thực hiện 3 mục tiêu chiến lược : xây 
dựng lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới và 
dính líu có hiệu quả rộng khắp toàn thê giới ; 
thúc đây kinh tế Mỹ phát triển năng động, duy tri 
địa vị siêu cường về kinh tẾ ; và ra sức mở rộng 
cộng đông các quốc gia dân chủ với nên kinh tế 
thị trường khắp toàn cầu. Để đảm bảo thực hiện 
các mục tiêu trên, đấy lùi các nguy cơ, nắm bắt 
thời cơ lớn, chiến lược quân sự mới của Mỹ chủ 
trương “dính líu linh hoạt và có chọn lọc”, tham 
dự vào hàng loạt hoạt động rộng khắp nhằm gIÚp 
định hình một trật tự quốc tế mới do Mỹ chủ đạo 
khi bước vào thế kỷ tỚI. 

2 - Tư duy chiến lược mới, nhiệm vụ mới. 

Do nguy Cơ, thách thức đối với nền quốc 
phòng của các nước không phải chỉ xuất phát từ 
hành động quân sự, mà còn từ các hành động phi 
quân sự, dưới mức chiến tranh. Để ngăn chặn, 
đây lùi các nguy cơ cũ và mới, hiện nay và trong 
tương lai, chiến lược quốc phòng và chiến lược 
quân sự mới của Mỹ được xây dựng trên ba 


* Đại tá, Viện chiến lược quân sự, Bộ quốc phòng 
NI 
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hướng : Hướng thứ nhất là phác thảo các chương 
trình cụ thê đê phòng ngửa các nguy cơ tiềm tàng 
trở thành các nguy cơ thực sự đối với lợi ích an 
ninh của Mỹ và liên minh. Hướng thứ hai, nếu 
những nguy cơ này xuất hiện, Mỹ duy trì lực 
lượng quân sự hùng mạnh để ngăn chặn không 
cho những nguy cơ đó trở thành các cuộc xung 
đột quân sự. Hướng thứ ba, nếu các nguy cơ đó 
trở thành các cuộc xung đột quân sự gây nguy 
hại tới lợi ích của Mỹ thì Mỹ sẽ sử dụng lực 
lượng quân sự đánh thắng. Đây không phải là 
khái niệm hoàn toàn mới trong tư duy chiên lược 
của Mỹ, nhưng trong tình hình mới, điểm nhấn 
mạnh đã thay đổi. Nên quốc phòng và chiến lược 
quân sự quôc gia mới nhấn mạnh hơn tính chất 
phòng ngừa vì rằng “cơ hội phòng ngừa những 
điều kiện xung đột đã lớn hơn và tạo ra triển 
vọng hòa bình” (phát biểu của Uy-li-am Pe-ry, 
Bộ trưởng quốc phòng Mỹ đầu tháng 4/1996 ở 
Ai cập). 

Do mối đe dọa khác trước, nên nhiệm vụ 
của lực lượng vũ trang \ và của chiến lược quân sự 
cũng có sự đổi mới, bổ sung. 

Chiến lược quân sự, quốc gia mới của Mỹ 
quy định việc phòng chống các mối đe dọa đôi 
với lợi ích của Mỹ, đòi hỏi VIỆC sử dụng các khả 
năng quân sự thích hợp đồng thời với những 
thành tố khác của sức mạnh quốc gia như kinh tê, 
ngoại giao, tin học. Lực lượng quân sự Mỹ phải 
. hoàn thành ba loại nhiệm vụ đê thúc đây sự ôn 
định và ngăn chặn xâm lược. Ba loại nhiệm vụ 
đó cũng là ba bộ phận cấu thành chiến lược quân 
sự : dính líu thời bình ; răn đe và à phòng ngửa 
xung đột ; chiến đấu và chiến thắng các cuộc 
chiên tranh. 

Nhiệm vụ mới bổ sung thêm là dính líu thời 
bình, bao gồm hàng loạt các hoạt động phi chiến 
đấu do lực lượng vũ trang tiến hành như : tiếp 
xúc giữa các quân nhân với nhau, hoạt động hỗ 
trợ cho một nước bạn khác như diễn tập quân sự 
nhiều bên, hai bên, hoạt động phối hợp quân - 
dân sự, tỉnh báo, chia sẽ thông tin, chi viện hậu 
cần, viện trợ an ninh, chiến dịch nhân đạo, chống 
khủng bố và chống buôn lậu ma túy, giữ gìn hòa 
bình. 

Hai nhiệm vụ cuối đã được. xác định cụ thể. 

Quán triệt nhiệm vụ mới, điều lệnh tác chiến 
FM 100-5 (6/1993) của quân Mỹ bổ sung thêm 
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một nguyên tẮC nên tảng mới : đa nẵng : và 
chương trinh quốc phòng Mỹ có thêm mục “nền 
quốc phòng với những biện pháp khác”. 

Ngoài lĩnh vực tác chiến thông thường, các 
đơn vị lục quân Mỹ ngày nay phải tiến hành các 
hoạt động phi quân sự, hoạt động “khác với 
chiến tranh” và tham gia nhiều hoạt động không 
chiến đấu trong. thời binh. 

Tư duy chiến lược mới còn thể hiện ở quan 
niệm mới về sự có mặt hải ngoại và sự tung 
phóng lực lượng đáng tin cậy. Sự cố mặt hải 
ngoại biểu hiện dưới hai hình thức : lực lượng bố 
trí phía trước một cách thường trực và lực lượng 
tạm thời triển khai từng thời gian. Với lực lượng 
nhỏ hơn triển khai ở hải ngoại, việc xây dựng 
một lực lượng sẵn sàng tung phóng ra nước 
ngoài bổ sung cho lực lượng Mỹ thường xuyên 
đóng ở hải ngoại, tạo ra tiên đề cho các nhà 
đương cục Mỹ linh hoạt hơn trong việc sử dụng 
lực lượng quân sự và nâng cao khả năng răn đe 
đối với các đối thủ tiềm tàng. 

3 - Xây dựng lực lượng quân sự “hùng mạnh 
và linh hoạt”, tăng cường “hiện đại hóa một cách 
có chọn lọc” 

Trong quá trình cắt giảm dần dần, lực lượng 
vũ trang Mỹ có quy mô nhỏ hơn, nhưng được cơ 
cấu lại, được tăng cường và hiện đại hóa một 
cách có chọn lọc, đảm bảo đủ sức thực hiện 
chiến lược quân sự mới và sẵn sàng đáp ứng mọi 
thách thức đặt ra trước nước Mỹ trong giai đoạn 
mới. 

- Về lực lượng thông thường, đến năm 1999 
lực lượng Mỹ duy trì cố định ở mức 1,445 triệu 
quân (hiện nay 1,53 triệu), gồm 10 sư đoàn lục 
quân, 346 tàu hải quân, 3 sư đoàn lính thủy đánh - 
bộ, 13 liên đội máy bay chiến đấu. 

- Tiếp tục duy trì sức mạnh hạt nhân chiến 
lược với quân sô thường trực 5,3 vạn, 450 - 500 
quả tên lửa đạn đạo vượt đại châu, 86 máy bay 
ném bom chiến lược, 14 tàu ngầm hạt nhân 
mang tên lửa đạn đạo chiến lược, và khoảng 
3 000-3 500 đầu đạn hạt nhân. 

- Nhấn mạnh nỗ lực giữ vị trí hàng đầu về 
hàng không vũ trụ đáp ứng các hoạt động trong 
thời bình và thời chiến. 

- Hiện đại hóa hải - lục - không quân, thủy 
quân đánh bộ theo xu thế tác chiến trong điều 
kiện chiến tranh thông tin vào đầu thế kỷ tới. 


Yêu cầu chung là quân Mỹ phải được huấn luyện 
tốt nhất, có phẩm chất tôt nhất, vũ khí trang bị 
tốt nhất, sẵn sàng chiến đầu tốt nhất. Các quân 
binh chúng, đều phát triển có trọng điểm những 
vũ khí, thiết bị mới cho thế kỹ tới. Riêng lục 
quân đang xúc tiến xây dựng “hệ thống thông tin 
sô tự động” hoàn thành vào năm 2010 (từ 1997 
đến 1998 xây dựng xong sư đoàn tự động hóa 
thông tin số, sau đó xây dựng các quân đoàn tự 
động hóa thông tin số). 


- Tích cực chuẩn bị lực lượng vũ khí, trang 


bị, chiến trường, sẵn sàng thực hiện 3 phương án 
tác chiến chiến lược khác nhau : 

Một là đối phó. với 2 cuộc xung đột khu vực 
quy mô lớn có thể Xây ra gân như đồng thời. 
Trong phương án này, thời kỳ đầu chiến tranh 
Mỹ sẽ đưa vào sử dụng 40 vạn quân, 5 sư đoàn 
lục quân, 10 liên đội không quân chiến thuật, 
hơn 100 máy bay ném bom chiên lược, 4 - 5 biên 
đội tàu sân bay, 1 - 2 sư đoàn lính thủy đánh bộ 
và lực lượng đặc biệt. 

Hai là đối phó với xung đột quy mô nhỏ 
(cưỡng chế hòa bình), trong thời kỳ đầu sử dụng 
5 vạn quân (3 sư đoàn lục quân, I - 2 biên đội tàu 
sân bay, Í lữ đoàn lính thủy đánh bộ). 

Ba là đối phó với nguy cơ mang tính toàn 
cầu như tiến hành răn đe hạt nhân hoặc chiến 
tranh hạt nhân. Đến năm 2003 quân Mỹ sẽ còn 
3000 - 3 500 đầu đạn hạt nhân. Cùng với các 
đồng minh phát triển các lực lượng chống các 
loại tên lửa đạn đạo nhằm vào lãnh thổ Mỹ và 
liên minh. 

4 - Nguyên tắc sử dụng lực lượng vũ trang 
Mỹ ở nước ngoài 

Báo cáo quốc phòng và chiến lược an ninh 
quốc gia năm 1996 của Mỹ nêu rõ Mỹ sẽ SỬ 
dụng lực lượng vũ trang trong 3 tỉnh huống sau : 

- “Lợi ích sống còn của Mỹ bị uy hiếp” 

- “Lợi ích quan trọng của Mỹ bị đe dọa” 

- “Lý do nhân đạo”. 

Trước khi sử dụng lực lượng quân sự ở nước 
ngoài, các nhà đương cục Mỹ phải tính toán thận 
trọng tới lợi hại, cái giá về tiên tài, sinh mạng, 
ảnh hưởng chính trị, sự ủng hộ của dân chúng và 
quốc hội Mỹ. Chỉ sau khi đã thì thố các biện 
pháp ngoại giao, chính trị, kinh tế răn đe không 
hiệu quả, thì mới đặt ra việc sử dụng lực lượng 
quân Mỹ. 


e 


Thế giới : vân đề, sư Hiện 


Chiến lược quân sự quốc gia mới của Mỹ 
còn quy định : Trong chiên tranh, việc sử dụng 
lực lượng vũ trang Mỹ phải tuân thủ các nguyên 
tắc : Mục tiêu rõ ràng và dùng lực lượng đánh 
đòn quyết định ; tung phóng đủ lực lượng cần 
thiết trên chiến trường ; tác chiến liên hợp với 
quân liên minh, bạn bè và tác chiến liên hợp 
quân binh chủng ; làm chủ trận chiến đấu bằng 
cách chiến thắng chiến tranh thông tin ; rắn đe 
bằng vũ khí giết người hàng loạt ; chuẩn bị ngay 
lực lượng đánh một cuộc chiến tranh khẩn cầp 
ln thứ hai để răn đe đối tượng xâm lược tiềm 
tàng khi bắt đầu nổ ra cuộc xung đột lần thứ 
nhật ; tạo ra lực lượng cân thiệt băng cách rút lực 
lượng từ hướng ưu tiên thấp và động viên lực 
lượng hậu Dị; vạch kế hoạch giành hòa bình khi 
bắt đâu nổ ra xung đột. 

* 
* bẻ 

Do tình hình quốc tế biến đổi nhanh chóng 
vào cuối những năm 80 và đầu những năm 90, 
các chiến lược quốc gia của Mỹ liên tục được 
soạn thảo lại, thay đổi và bổ sung lớn. Chiến 
lược quân sự quốc gia mới nhất của Mỹ (1995), 
đã phản ánh những tính toán lớn của Mỹ trong 
quân sự và an ninh, hòng thao túng, kiêm soát 
thế giới trong thời kỳ mới. Nó được phát triển 
chủ yếu từ một nhiệm vụ (nhiệm vụ đánh thắng 
trong chiến tranh như thời chiến tranh thế giới 
thứ hai) sang ha¡ nhiệm vụ (thêm nhiệm vụ răn 
đe, phòng ngừa trong thời kỳ cả Mỹ và Liên xô 
đều có vũ khí hạt nhân và vũ khí thông thường ở 
thế xấp xỉ cân bằng) và nay là ba nhiệm vụ (thêm 
nhiều vụ dính líu thời bình). Chiến lược quân sự 
mới nhắn mạnh : “chiến lược này được vận dụng 
hàng ngày vào VIỆC chỉ đạo những hoạt động 
trong thời gian ngắn hạn ngay cả lúc hòa bình. 
Tuy nhiên, không được nghi ngờ một thực tẾ cơ 
bản : Lực lượng vũ trang tôn tại, được tổ chức, 
huấn luyện và trang bị. trước hết và trên hết là để 
chiến đấu và chiến thắng các cuộc chiến tranh” 

Qua đây cho thấy, mặc dù Mỹ đã cải cách 
phương thức chinh phục, thống trị và sử dụng 
tổng hợp có hiệu quả nhiều thủ đoạn phi quân SỰ, 
nhưng thủ đoạn bạo lực vũ trang vẫn là nòng cốt, 
sẵn sàng đánh đòn quyết định như họ đã làm ở 
vùng Vịnh Pec-xic và Bô-xni-a Q 
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@ Thuế quan là loại, thuế gián thu đánh vào hàng hóa xuất nhập khẩu của một nước. Chính 
sách thuế quan có thể nhằm vào mục đích tài chính hay mục đích bảo hộ sản xuất trong nước. 


Trên thực tế khi đánh thuế quan đều có cả hai mục đích này. Trong những điều kiện khác nhau, 
do yêu cầu về lợi ích kinh tế, chính trị của giai cấp thống trị (cầm quyền) khác nhau, chính sách 
thuế quan có thể nhằm vào mục đích này ¡ hay mục đích khác. Thuế quan gồm có : 

- Thuế quan tài chính là loại thuế có mục tiêu trực tiếp. nhằm làm tăng thu nhập cho ngân sách 
quốc gia. Loại thuế với mục đích này thường áp dụng thuế suất thấp. Thuế quan nhập khẩu hàng 
tiêu dùng mà trong nước không sản xuất được cũng được xếp vào loại thuế quan tài chính. Tuy 
vậy, trên thực tế giữa các loại thuế đánh vào hàng nhập khẩu rất khó xác định ranh giới rõ ràng. 
Sở dĩ gọi là thuế quan tài chính vì trong lịch sử, từ lâu các nhà nước đã bổ sung cho ngân sách của 
minh bằng thu nhập từ thuế nhập khẩu đánh vào những hàng hóa tiêu dùng cần thiết. Ngày nay, 
loại thuế này còn có ý nghĩa lớn đối với các nước đang phát triên. 

- Thuế quan bảo hộ là thuế nhằm mục đích bảo hộ nền sẵn xuất trong nước thông qua việc 
đánh thuế đê giảm bớt sức cạnh tranh của hàng nhập khẩu (so với mặt hàng tương ứng được sản 
xuất trong nước). Trong thuế quan bảo hộ còn chia thành thuế quan trừng phạt, thuế quan chống 
phá giá v.v.. 

Ö® Phi thuế quan là loại biện pháp không dùng thuế quan đề đạt được mục tiêu thương mại 
quốc tế, đặc biệt là bảo hộ thương mại và sản xuật trong nước bằng hạn chế nhập khẩu. Phi thuế 
quan bao gồm một hệ thống các biện pháp cụ thể do nhà nước ban hành, như : 

- Hạn ngạch (cô-ta) là biện pháp trong đó nhà nước quy định số lượng hoặc tổng trị giá hàng 
hóa được nhập khẩu trong một thời gian nhất định (thường là một năm). 

- Giấy phép nhập khẩu do nhà nước cấp. Giấy phép chung được câp theo khuôn khổ định mức 
số lượng nhập khẩu trong một thời gian nhất định. Giấy phép riêng quy định rõ tên, thậm chí số 
lượng và thị trường của hàng hóa nhập khẩu. 

- Quản lý ngoại hối là biện pháp nhà nước kiểm soát và quản lý việc thu chỉ và sử dụng ngoại 
hồi trong quan hệ kinh tế với nước ngoài. Biện pháp này nhằm mục đích hạn chế việc sử dụng 
ngoại hồi, cân bằng cán cân thanh toán, ôn định tỷ giá, bảo vệ dự trữ ngoại hối và ngăn chặn vôn 
(tư bản) chảy ra nước ngoài. 

- Nhà nước độc qu yên xuất nhập khẩu một số loại hàng : Nhà nước thông qua một số cơ quan 
cụ thể đứng ra trực tiếp kinh doanh xuất nhập khẩu một sô loại hàng nhất định. Biện pháp này có 
tác dụng hạn chế nhập khẩu và đẩy mạnh xuất khẩu. Dành cho một số tổ chức độc quyền nhập 
những hàng nguyên liệu và những hàng quan trọng khác, từ đó nhà nước quản lý được việc nhập 
khẩu. Thông qua chỉ tiêu ngân sách nhà nước. thúc đây xuất khẩu những mặt hàng tồn đọng, I nhằm 
tăng cầu về mặt hàng đó giữ ôn định sản xuất, hoặc hạn chế xuất những mặt hàng khan hiếm để 
ốn định thị trường trong ì nước. 

Ngoài ra, để hạn chế nhập khẩu còn có các biện pháp về vệ sinh thú ý ; quy định dùng ty lệ 
nhất định nguyên vật liệu trong nước đê sản xuất một số loại mặt hàng ; những hạn chế liên quan 
đến việc tiêu thụ hàng nhập khâu, như : bỏ thuế tiêu dùng đối với hàng sản xuất trong nước, tăng 
thuế tiêu dùng đối với hàng nhập khâu ; những hạn chế dựa vào tiêu chuẩn kỹ thuật, như : quy 
định các tiều chuẩn về kích cỡ, bao bì, ký mã hiệu ; về nguyên vật liệu đối VỚI hàng nhập khẩu... 

Để đẩy mạnh xuất khẩu, cạnh tranh với hàng hóa nước ngoài, các quốc gia còn sử dụng một 
loạt các biện pháp như : tín dụng xuất khẩu, nhà nước "bảo đâm tín ¡ dụng xuất khẩu, trợ cấp xuất 
khâu, bán phá giá hàng hóa, bán phá giá hối đoái, miễn giảm thuế và hoàn lại thuế, chính sách 


chiết khấu, v.v.. C 
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45. VIÊM MÙI 
% VIÊM XOANG 


NHÀ MAY PHÂN BÓN 


332 Hùng Vương nối dài - TT An Lạc - TP.HCM 
Điện thoại : 8.750467 - 8.750523 


CHUYÊN SẢN XUẤT : 
Các loại phân bón hỗn hợp NPK thông dụng 
như 20.20.0 ; 16.16.8 ; 23.23.0 ; 10.10.5 v.v... 
và các loại phân chuyên dùng : 
- Cho cây cao su : 15.10.15 - 15.10.5 
- Cho cây nho : 11.7.14.13.8.5 

- Cho cây bông : 14.7.5.8.10.7 
- Cho cây cà phê : 15.15. 10.5 
Các sản phẩm được sản xuất trên thiết bị hiện 
đại của Đài Loan. Sản phẩm đá được tặng 
thưởng 2 Huy chương vàng và 2 Bằng khen 
tại Hội chợ Quốc tế hàng công nghiệp 1994 
Giảng Võ - Hà Nội, 3 Huy chương vàng và 2 
Bằng khen tại Hội chợ Quốc tế Nông nghiệp 
1994 tại Cần Thơ. Có bán sĩ và lẻ tại Nhà 
máy và trên 200 đại lý ở khắp các tỉnh miền 
Trung, Đông và Tây Nam Bộ. 
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Với CÂY A0 SU DANG THỬI KỲ KIẾN THIẾT CỮ BẢN 

Bón lót : 600 - 700 Kg lân hữu cơ. Loại này có 
. P205 tổng : 15% 

P205 hữu hiệu : 6% 
+ Chất hữu cơ : 7% 

Bón chăm sóc : Từ năm thứ nhất đến năm thứ năm bón 2 đợt 1 năm. 

Đợt 1 : Đầu mùa mưa từ 20 - 4 đến 10 -5 dùng 200 kg NPK 15.10.5 
: Đợt 2 : Cuối mùa mưa từ 10.9 đến 25.9 dùng 150 kg NPK 15.10.5 


Với CÂY 0A0 SU KINH D0ANH 


+ Đợt 1 : Đầu mùa mưa từ 20.4 đến 30.4 dùng 200 kg NPK 15.10.5 
Đợt 2 : Cuối mùa mưa từ 15.9 đến 25.9 dùng 170 kg NPK 15.10.5 


- - 1893 : 36.000.000.000 đ 
- 1994 : 72.000.000.000 đ 


- 2 Huy chương vàng Hội chợ Nông 
nghiệp Quốc tế Cần Thơ 1993. 

- 3 Huy chương vàng Hội chợ Công 
nghiệp Quốc tế Giảng Võ 1993. 

- 5 Huy chương vàng Hội chợ Nông 
nghiệp Quốc tế Cần Thơ 1993. 

Nhiều bằng khen, giấy khen các sả: 
phẩm của Xí nghiệp. 


Phân PK : 

I5-10-5 ; 15-15-15 ; 15-10-15 ; 15-15-6-4 
Mỗi năm đã bán hàng chục ngàn tấn cho các CTC4 
như Dầu Tiếng, Phú Hiềng, Đồng Nai, Đồng Phú. 


q/cây - năm _ ¬. 
Phân NPK 16-15-6-4 : '60000 TrAjE "7+ m6đợtbón 


Nha... : _ | Chia làm 4 đợt bón 
_ Phân NPK 16-15-18: 1200, 000 | Chịa2-3đợtbón — 
Trong năm thứ sáu rmö KIÁA :1, nàn. 
-10-15:1./200,00 | Ch b3pXSy 24-922 m 


Thời kỳ bón 


- Các công thức bón trên áp dụng 
cho rừng cao su không trồng cây 
họ đậu, nếu trồng phủ cây họ đậu, 
lượng phân giảm 10% - 20%. 

- Nên 2 năm một lần bón thêm 
250 - 1.000g dolomi và 300g 
photphor:c. 

- Bón đạn: ổn định mủ, đường 
vanh tăng đều 

- Bón lân đặc biệt có hiệu quả 
trong quá trình phát triển của cáo 
su trước khi cạo mủ. 

- Bón Kali tác động tốt tới khả 
năng sử dụng N của cây cao su. 


Phân xưởng sản xuất phân 
khoáng hữu cơ - Phân sinh học 


- 
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® Sản xuất và cung cấp nước-sạch cho nhu cầu tiêu dùng trong 
phạm vi toàn tỉnh Lâm Đồng. 


® Thiết kế và thi công hệ thống cấp nước sinh hoạt cho từng khu 
vực của từng hộ gia đình trong hệ thống cấp nước của tỉnh. 

Tổng công suất : 30.000 m3/ngày đêm. Dự kiến phát triển năm 
2000 : 48.000 m/ngày. 


¿ À MÁY TR àưý- 
® Nhà máy nước Đà Lạt : công suất năm 95 là 25.000 m3/ngày 


đêm, kế hoạch phát triển năm 2000 là 31.000 m3/ngày đêm ; 
đang thực hiện dự án cải tạo mạng lưới cấp nước do Đan Mạch 


viện trợ 103 tỷ đồng. 


® Nhà máy nước Bảo Lộc : công suất 3.000 m3/ngày đêm ; kế 
hoạch phát triển năm 2000 là 10.000 m3/ngày đêm. 


® Nhà máy nước Di Linh ; công suất 1.000 m3/ngày đêm ; kế 
hoạch phát triển năm 2000 là 2.500 m3/ngày đêm. 


® Nhà máy nước Đức Trọng : công suất 1.000 m3/ngày đêm ; kế 
hoạch phát triển năm 2000 là 3.200 m3/ngày đêm. 


® Nhà máy nước Lâm Hà : kế hoạch phát triển năm 2000 là 
1.000 m3/ngày đêm. 
Rất hân hạnh được phục vụ quí khách hàng trong tỉnh 


- Kế hoạch xây dựng và phát triển 1996. 

- Xây dựng Nhà máy nước Lâm Hà 1.000 m3 ngày đêm. 

- Xây dựng và cải tạo trên 10km đường ống ® 150 đến ® 300 mm 
tại Đà Lạt và các thị trấn với tổng vốn đầu tư là 7,5 tỷ đồng. ? 


_ kì Ì 
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Địa chỉ : 86 Nguyên Thị Minh Khai - (.3 - TP. Hồ Phí Minh 
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Petrolimex 
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s1 tín II Lộc, Huyện Bình Long, $ông Bé s Tel: I.85.866321-86818/ e HH: 05.000222 


- Tiền thân là đồn điền TERRE ROUGE trên vùng đất đỏ màu mỡ. 

- 10 năm qua trồng mới 15.500 ha với các loại giống năng suất cao, đã có 
9.643 ha khai thác mủ. Năm 1994 ước lượng 7.400 tấn mủ cao su chế 
biến. 

- Công nghệ mủ kem (Latex) đầu tiên và duy nhất của ngành cao su 
những năm qua. 

- 9 nông trường, lao động có tay nghề kỹ thuật cao. Cơ sở hạ tầng, giao 
thông liên lạc thông suốt, bảo đảm đầu tư phát triển công nông nghiệp. 

Giám đốc công ty : NGUYÊN VĂN SAO 


With Pest Wishes for a Happy and Prosperous New Year 
0i lỊ ta) I ilf li hân tạnl tú! thải $† R tát liện li hút tiệt tản xui 
BINH LONG :--:-:-.--.--:---- 


H U B B E H CÔ M p ANY processed latex in 1994. 


- Cream latex technology has been applied firstly and unlque in 
the company. 


* Location : An Loc - Company consitst of 9 plantations with skill workers. Well 
District Town transportation and infractructure assure the investment for 
1 


: l : ago-industrial development. 
Binh Long District, Warm welcome joint - venture and co-operation in 


Song Be Province — production with our company. 
_* Tel : 0.65.866324 


+ FaX : ° 695.8606222 ..__Ế 


- Former name is TERRE ROUGE on fertile basaltic soll 15,500 
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PHẦN ĐẤU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VII CỦA ĐẢNG 
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quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

(CNH, HĐH) chính là quá trình vận dụng 
thành tựu Ì khoa học công nghệ (KHCN), dựa trên 
những đổi mới công nghệ, nhằm chuyển hệ 
thống kinh tế xã hội (KIXH) của đất nước từ 
trạng thái năng suất thấp, hiệu quả thấp, sử dụng 
lao động ' thủ công là chính, sang một hệ thống có 
năng suất cao, hiệu quả cao dựa trên những 
phương pháp công nghiệp, những công nghệ tiên 
. tiến, CNH - HĐH cũng là quá trình chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh các ngành 
có hàm lượng KHCN cao, giá trị gia tăng cao. 
Muốn đạt được mục tiêu này phải phát triển công 
nghiệp, nhưng quan trọng hơn là phải đổi mới 
công nghệ trong, toàn bộ nền kinh tế, phải sử 
dụng có hiệu quả những thành tựu KHCN của 
thế giới. 

Cuộc cách mạng KHCN hiện đại đã làm thay 
đổi vai trò của 4 yếu tố truyền thống mang tính 
lợi thế cạnh tranh : tài nguyên, vốn, công nghệ và 
kỹ năng. Cuộc cách mạng mới trong công nghệ 
. sinh học và công nghệ vật liệu đã làm cho tài 
nguyên không còn là yếu tố duy nhất của lợi thế 
cạnh tranh. Cách mạng tin học và tài chính đã 
làm cho yếu tố vốn không còn là quan trọng bậc 
nhất của lợi thế cạnh tranh giữa các xí nghiệp, 
bởi vì thị trường vốn đã được thế giới hóa. 

Trong xu thế phát triển mạnh mẽ và sâu sắc 
của cuộc cách mạng KHCN hiện nay, các nước 
phát triển đi trước” đều có nhu câu đối mới cơ 
cầu kinh tê trong nước, chuyên vốn đầu tư và 
xuất khẩu công nghệ tới các nước đang ,phát 
triển. Do vậy khả năng với tới các nguôn vốn và 
các nguồn cung cập công, nghệ là thuận lợi. 
Nhưng phải. rất tỉnh táo để không nhập những 
công nghệ lỗi thời do các nước phát triển thải ra, 
để không trở thành “bãi thải công nghiệp”. 


II thời đại ngày nay, thực chất của 


IỰNG NÊN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 
TRONG 
CÔNG NGHIỆP HÓ/ 


^^ 
_- 
.~. 


GỌI UÂ TRÌNH 
A ILIIERI AI HÓA 


23... —. LJIÀI Xã h 


ĐĂNG HữU Ð 


Là một nước “đi sau' " về phát triển kinh tế, 
Việt nam nhất thiết phải tận dụng quá trình 
chuyển giao công nghệ, tiếp thu, làm chủ được 
các loại hình công nghệ hiện đại để nhanh chóng 
chuyển dịch cơ cầu nên kinh tế thông qua một. 
quá trình đôi mới công nghệ rộng khắp từ sản 
xuất, kinh doanh đến dịch vụ, quản lý. Nền kinh 
tế của Việt nam hiện nay cũng như nhiều nước 
đang phát triển khác, được đặc trưng bằng Sự 
chiêm ưu thế của sản phẩm nông nghiệp và lao 
động nông thôn, dù công nghiệp hóa đã bắt đầu. 
Muôn phát triển phải cấu trúc lại toàn bộ nên 
kinh tê, tạo sự dịch chuyển cơ cấu theo hướn 
đầy mạnh CNH và HĐH, nên kinh tế từ nặng về 
nông nghiệp sẽ chuyển dần về phía công nghiệp 
và dịch vụ, trong đó quan trọng là công nghiệp 
chế biến và các dịch vụ xã hội, dịch vụ kinh tê, 
dịch vụ trĩ tuệ... 

Sự chuyển dịch cơ cấu ngành theo hướng trên 
sẽ vấp phải một trở lực hết sức lớn nếu không thu 
hút hết được số lao động dư dôi ra trong nông 
nghiệp. Khắc phục trở lực này đòi hỏi phải đầu 
tư để tạo thêm chỗ làm việc trong nên kinh tế ở 
khu vực đô thị và nhất là ở nông thôn. Vì -_ VậY, 
phát triển công nghiệp nông thôn, tăng đầu tư 
vào nông thôn sẽ thúc đây chuyển dịch cơ cấu 
ngành theo hướng CNH, HDH. 

* 


* * 


Như r chúng ta đã biết, vào năm 1950, khu vực 
Đông Á còn rất lạc hậu. Trên 50% lao động ở 
Nhật bản thuộc khu vực nông nghiệp ; năng suất 
công nghiệp của Nhật bản chỉ bằng 15% năng 
suất công nghiệp của Mỹ. Hàn quốc còn nghèo 
hơn cả Xu đăng (châu Phi). Ngày nay, Nhật bản 


* Viện sĩ, Ủy viên trung ương Đảng, Trưởng ban khoa 
giáo trung ương 
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đã trở thành một siêu cường kinh tế thế giới, là 
thành viên của nhóm 7 nước công nghiệp phát 
triển hàng đầu thế giới (Mỹ, Nhật bản, Đức, 
Pháp, Ca-na-đa, Anh, I-ta-li-a) và có giá trị GDP 
đầu người cao nhất thế giới. Bốn lãnh thổ và các 
nước CNH mới (NICs) : Hàn quốc, Đài loan, 
Hồng công, Xin-ga- pO đã tạo nên nhưng nên 
công nghiệp tăng trưởng nhanh chưa từng thấy. 
Quá trình CNH ở những lãnh thổ và quốc gia này 
chi cần khoảng 30 năm. Tiếp bước theo 4 con 
rồng là Ma-lai-xi-a, Thái lan, In-đô-nê-xi-a cũng 
đạt được những thành công to lớn, và có thể 
Trung quôc, đang tiến dần đến một bước nhảy 
công nghiệp. 

Những NICs, châu Á đã từng xuất phát từ xã 
hội truyền thống, với nền nông nghiệp chiếm đến 
75% lao động và trên 30% GDP, sau đó là giai 
đoạn tạo tiền đề cho CNH dựa trên những đột 
phá công nghệ trong nông nghiệp, trong xây 
dựng kết cầu hạ tầng và sản. xuất các sản phẩm 
chế tạo hướng về xuất khẩu, thúc đây doanh 
nghiệp đầu tư... Giai đoạn CNH được tăng tốc 
thông qua những yêu tố về chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế (giảm mạnh tỉ lệ nông nghiệp trong GDP); 
về khả năng duy trì mức tăng trướng kinh tế ở 
mức cao ; vê một chính sách thuận lợi cho phát 
triên các công nghệ hiện đại ; về một nền giáo 
dục - đào tạo vững vàng, tạo năng lực nội sinh 
của quốc B14, bảo đâm cho giai đoạn trưởng 
thanh, găn liền CNH với HDH, phấn đấu trở 
thành một quốc gia phát triên. 

Những nước này đã có những bước đi thích 
hợp, từ nhập công nghệ, thích nghi và cải tiễn 
chúng dựa trên sự vận dụng thành tựu KHCN thế 
giới và phát triên KHCN trong nước ; sau đó là 
xây dựng năng lực công nghệ quốc. gia nhờ phát 
triên năng lực nội sinh về KHCN để tiến tới sáng 
tạo công nghệ và xuất khẩu công nghệ. 

Như vậy, chỉ trong vài ba thập ký họ đã sử 
dụng những cơ hội tôt để “đi tắt, “nhảy cóc” 
thông qua tiếp nhận công nghệ, tiền thẳng vào 
công nghệ hiện đại, từ giai đoạn cuối của nên văn 
minh nông nghiệp, tiến hành CNH nhanh chóng 
và hướng vào xã hội thông tin. 

Nước ta có những thuận lợi là đang năm trong 
bối cảnh của cuộc cách mạng KHCN, nhưng 
cũng phải đối mặt với những điều kiện cạnh 
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tranh gay gắt hơn so với giai đoạn thập niên 1960 
- 1970. Việt nam hiện nay chịu sức ép lớn hơn 
trong cạnh tranh kinh tẾ. Thị trường thế giới đã 
được phân chia. Các đối thủ cạnh tranh với Việt 
nam có nhiều lợi thế hơn về trình độ công nghệ, 
kinh nghiệm buôn bán quốc tế... TUY vậy, chúng 
ta cũng có lợi thế của người “đi sau”, từ một xuất 
phát điểm thấp, nếu có những biện pháp đúng 
đắn, khôn ngoan, Việt nam có thể bỏ qua các thế 
hệ công nghệ trung gian để đi ngay vào các công 
nghệ tiên tiền Ở những lĩnh vực quan trọng, nhằm 
tăng tỐc nên kinh tế và sớm bắt kịp xu thế chung 
của thể giới. Với quan điểm phát. triển như vậy, 
Việt nam có thể và cần phải chuyển mình từ một 
nên kinh tế còn nặng về nông nghiệp, rút ngắn 
giai đoạn của xã hội công nghiệp truyên thống để 
hướng tới một xã hội thông tin, tức là phải “đi tắt, 
đón đầu”. 

Chúng ta có thể rút được những bài học từ 
những nước “đi trước”, đặc biệt là các nước “con 
rông” (NICs) ở vùng châu Á - Thái bình dương, 
cả về những thành công và thất bại trên nhiều 
lĩnh vực, từ quản lý kinh tế vĩ mô, thúc đẩy 
doanh nghiệp, đến bảo vệ môi trường - sinh thái ; 
giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. 

Khi phân tích những nguôn lực có thể huy 
động cho công cuộc phát triển đất nước, có thể 
đánh giá như sau : 

Tài nguyên thiên nhiên của nước ta tuy phong 
phú, đa dạng, nhưng không được xếp vào loại 
giàu nếu xét theo bình quân đầu người. Với khả 
năng hiện có của tài nguyên thiên nhiên nước ta 
có thể phát triển một nền kinh tế đa dạng, tạo 
thuận lợi cho giai đoạn đầu của quá trình phát 
triển. Tuy nhiên, nguồn. tài nguyên thiên nhiên 
của Việt nam không thể được coi là nguôn lực 
chủ chốt cho quá trình CNH - HĐH đất nước. 
Ngoài ra, do công nghệ khai thác lạc hậu, quy 
hoạch chưa hợp lý nên hiện tượng lãng phí tài 
nguyên. và gây ô nhiễm môi trường đã trở thành 
căng thắng ở nhiều vùng. 

Việt nam khởi động quá trình CNH - HĐH 
trong điều kiện dự trữ tài nguyên thiên nhiên tính 
theo đầu người là thấp. mà môi trường - sinh thái 
đã xuống cấp tới mức báo động. Vì vậy, chúng ta 
không thể vì mục tiêu tăng trưởng kinh tế mà hy 
sinh môi trường - sinh thái ; không thê vì lợi ích 
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trước mắt mà để lại gánh nặng môi trường cho 
các thế hệ mai sau. 

Việt nam là một quốc gia ven biển .Đông với 
3260 km bờ biển. Các vùng biển và thêm lục địa 
thuộc chủ quyền và quyền tài phán quốc g1a rộng 
BẤp ba lần diện tích lãnh thổ ở trong đất liền, găn 
với những yêu tố tài nguyên và một tiềm năng 
phát triển tông hợp được đánh giá là to lớn và đa 
dạng. 

Với số dân đông, rõ rang tương lai phát triển 
của nước ta gắn liên với biển. Biên Việt nam 
năm ở 'tây Thái bình dương, một vùng phát ' triển 
kinh tẾ năng động, nơi cửa ngõ giao lưu quốc tế, 
có thể phát triển các loại hình vận tải quá cảnh, 
cận dương, viên dương, dịch vụ hàng hải, viễn 
thông quốc tế... Tuy nhiên, biển Đông và các hải 
đảo trên biển Đông cũng là nơi diễn ra những 
tranh chấp phức tạp và ngày càng quyết liệt về 
chủ quyên ' trên biên. 

Thực tiễn cho thấy, những nước biết tận dụng 
và khai thác lợi thế, tiềm năng mọi mặt của biển 
đa đạt được tỐc độ phát triên kinh tế rất cao. 
Những “con rồng' ° châu Á đều là những. quốc 
gia - lãnh thổ hải đảo, hoặc bán đảo, với các 
ngành kinh tế biển luôn đóng vai trò mũi nhọn 
trong phát triển. 

Về tài nguyên con người : Xét về nhiều mặt, 
cả trước mắt và lâu dài, đây là nguồn lực quan 
trọng nhất, là “điểm tựa” cho quá trình phát triển. 
Việt nam có tỉ trọng tương đôi cao về lao động 
trẻ, phần lớn có học vấn phổ ! thông, ngay cả ở 
nông thôn. Đây là một tiền đề quan trọng, tạo 
điều kiện tiếp thu các kiến thức, kỹ năng nghề 
nghiệp, kể cả những ngành, nghề mới. Lực lượng 
lao động có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 
được đào tạo tương đối lớn (so với các nước có 
thu nhập thấp như ta). Hiện tại nước ta có trên 
9 000 tiến sĩ và phó tiến sĩ ; trên 800 000 người 
có trình độ đại học, cao đẳng ; trên 2 triệu công 
nhân kỹ thuật. Đây là điều kiện quan trọng cho 
quá trình phát triển khoa học, tiếp thu, làm chủ 
và thích nghỉ các công nghệ nhập từ nước ngoài, 
kể cả những công nghệ cao. Với một hệ thống 
trường phổ thông rộng khắp trên địa "bàn toàn 
quốc, gân 100 trường đại học và cao đẳng, hàng 
trăm trường trung câp kỹ thuật và dạy nghệ, gần 
300 đơn vị (viện, trung tâm...) nghiên cứu - triển 


khai, nếu được đầu tư đổi mới chương trình đào 
tạo, tăng cường cơ sở vật chất - kỹ thuật và 
phương tiện làm việc, thi đây là một cơ SỞ hạ 
tâng rât quan trọng, bảo đảm cung cấp nguồn 
nhân lực có chất lượng, đáp ứng cho công cuộc 
CNH, HDH. 

Chúng ta cũng có một lực lượng tương đối lớn 
người Việt sống ở nước ngoài, tập trung chủ yếu 
ở châu Âu, Mỹ và Ô- -xtơ-rây-lÌ-a, trong đó tí lệ 
người có trình độ cao vê chuyên môn và nghiệp 
vụ là đáng kể (trên 300 000 người). Đây là một 
nguôn lực quan trọng góp phân phát triển đất 
nước, là cầu nối giữa Việt nam và thế giới về mặt 
chuyển giao tri thức, công nghệ, và các quan hệ 
quốc tế. 

Với những tiềm năng trên đây, nếu chúng ta 
tạo lập được một năng lực tiếp thu tốt, một môi 
trường thuận lợi cho đầu tư, thi vấn đề thiếu vốn, 
thiếu công nghệ sẽ không phải là trở ngại lớn cho 
phát triển. Đương nhiên, phải xây dựng được 
năng lực nội sinh, nhân tố quyết định nhất đối 


với sự phát triển. 
* 
* * 


Từ nay đến năm 2000, với chủ trương nhập 
công nghệ tử nước ngoài để thúc đấy phát triên 
kinh tẾ, nước ta vẫn phải xây dựng năng lực nội 
sinh về KHCN để đủ sức lựa chọn, làm chủ, 
thích nghi các công nghệ nhập. Ở giải đoạn tiếp 
theo, năng lực nội sinh sẽ giúp ta cải tiền, biến 
công nghệ nhập trở thành của mình, tiến lên tự 
tạo ra công nghệ nhằm trao đối bình đẳng với thế 
giới. Xây dựng năng lực nội sinh không có nghĩa 
là “tự cung, tự câp”, ngược lại cần giao lưu rộng 
rãi, tận dụng tối đa thành tựu KHCN thế giới. 

Năng lực nội sinh về KHCN còn thể hiện ở 
khâu tự mình nghiên cứu vạch ra đường lối, 
chiến lược, và chính sách phát triển của đất nước 
phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 
(KTXH) và văn hóa trong khung cảnh thể giới và 
khu vực đang biến động. Không thể sao chụp 
một mô hình thành công của bât kỳ nước nào, 
không thể dựa vào chuyên gia nước ngoài làm 
thay. Làm được những việc này phải là một tập 
thể các nhà khoa học liên ngành có kiến thức và 
có thực tiễn về nhiều ngành khoa học xã hội, 
nhân văn, tự nhiên và công nghệ. Tập thể này 


5 


Phấn đấu thư hiện Nghị quyếc Đại hội VIEII sa Đảng 


còn có nhiệm vụ giúp lãnh đạo các cấp, các 
ngành ra những quyết định đúng đắn và kịp thời 
trong các lĩnh vực hoạt động KTXH. 

Mặt khác, có dựa vào năng lực KHCN nội 
sinh thi mới thực hiện được việc chuyển giao 
công nghệ của nước ngoài với hiệu quả cao, chọn 
đúng công nghệ cần nhập, khai thác, làm chủ, 
thích nghi và phát triển công nghệ nhập. Cần thể 
chế hóa việc tham gia của các cơ quan KHCN 
trong nước vào việc thực hiện chính sách chuyển 
Øiao công nghệ từ nước ngoài, từ việc nghiên cứu 
hình thành các dự án đầu tư, xét duyệt các dự ân 
đó, giúp chủ đầu tư đàm phần với đối tác nước 
ngoài, chọn, tiếp nhận và kiểm tra công nghệ 
nhập, theo dõi và giúp đỡ các cơ sở sản xuât khai 
thác công nghệ nhập đạt hiệu quả Cao, tiến hành 
nghiên cứu thích nghi và cải tiến công nghệ 
nhập. Công nghệ nhập của nước ngoài phải tiên 
tiên hơn công nghệ đã có trong: nước. Không 
nhập công nghệ gây ô nhiễm với bất kỳ điều kiện 
nảo. 

Về lựa chọn ưu tiên công nghệ trongquá trình 
CNH - HĐH, có thể khẳng định rằng : Việt nam 
không thể đi theo con đường CNH của các nước 
đi trước, không lặp lại những công nghệ thịnh 
hành trước kia mà nay đã lỗi thời, đã bị thay thế. 

Đề bảo đảm yêu cầu phát triên nhanh và bên 
vững nền kinh tê, trong quá trình CNH và HĐH, 
phải phát triển các ngành công nghệ cao, và 
HDH các công nghệ truyền thống. Đông thời sử 


dụng những công nghệ thích hợp tùy theo nhu 


câu của xã hội, năng lực KHCN, những điều kiện 
KTXH - văn hóa của từng vùng sinh thái, thường 
là những công nghệ đòi hỏi ít vốn, nhiều lao 
động. Hệ thống công nghệ đa dạng đó vừa bảo 
đam cho việc HĐH nền kinh tế, vừa tận dụng 
được cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện có và tạo được 
việc làm cho mọi người đến tuôi lao động. 

Hệ thống ấy luôn luôn dịch chuyên cơ cầu 
theo hướng tăng nhanh các công nghệ hiện đại, 
tiên tiên, thông qua đối mới công nghệ trong các 
ngành kinh tế quốc dân. Tốc độ đôi mới phải đạt 
khoảng 12 - 15% năm. Đã đôi mới là đi thắng 
vào công nghệ hiện đại, tiên tiến nhất. Chỉ chấp 
nhận những công nghệ trung gian trong trường 
hợp còn sử dụng cơ sở vật chất hiện có, nhưng 


phải bảo đảm có hiệu quả. Phấn đấu để đầu 
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những năm 2000, đạt trình độ công nghệ trung 
bình khá của các nước trong khu vực, và đến năm 
2020 đạt trình độ tiên tiến của thế giới. Không 
phải vì nước ta thừa nhân công mà phải sử dụng 
các công nghệ dùng nhiều nhân lực. Để giải 
quyết việc làm, phải mở mang nhiều ngành nghề, 
nhất là những ngành đòi hỏi nhiều lao động, 
nhưng công nghệ vân phải là công nghệ tiên tiến, 
nhất là ở các khâu quyết định chât lượng sản 
phẩm. ,Lrong nhiều trường hợp đưa công nghệ 
tiên tiến vào, nâng cao chất lượng sản phẩm, 
nâng cao năng suất, lại tạo được nhiều việc làm 
ở các khâu phụ trợ. 

Kinh nghiệm cho thấy, sử dụng công nghệ 
tiên tiến nhất đã đem lại hiệu quả cao : Ngành 
bưu chính viễn thông Việt nam ngay từ đầu đã 
đưa công nghệ kỹ thuật số, công nghệ cáp quang, 
vệ tỉnh viễn thông vào thay các công nghệ trước 
đây, nhờ đó đã đối mới nhanh chóng, hòa nhập 
được thông tin quốc tế. Ngành hàng không Việt 
nam, ngành dầu khí hoặc một số lĩnh vực thuộc 
ngành công nghiệp nhẹ cũng đi theo con đường 
tương tự như vậy. Thực tê cũng cho thấy cán bộ 
KHCN Việt nam có khả năng tiếp thu nhanh và 
vận dụng sáng tạo các công nghệ nhập. Công 
trình đường dây 500 kW Bắc - Nam, một công 


- trình có tính phức tạp về mặt kỹ thuật, song với 


sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, sự phối hợp 
của các chuyên gia giỏi của nước ngoài và nhât 
là sự tham gia hết mình, đáng khích lệ của các 
nhà khoa học, chuyên gia kỹ thuật trong nước, 
chúng ta đã hoàn thành công trình với chât lượng 
cao, được thế giới khâm phục. Rất tiếc là hiện 
nay có nhiều nơi, khi đầu tư xây dựng mới vẫn 
nhập những công nghệ lỗi thời, không hiệu quả, 
làm chậm quá trình phát triển đất nước. 

Không thể hội nhập vào nên kinh tế thế giới 
đương đại mà không phát triển các ngành công 
nghệ cao. Đó là những, công nghệ dựa vào những 
thành tựu mới nhất của khoa học hiện đại như 
công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, vật liệu 
mới, công nghệ gia công chính xác trong chế tạo 
mây, tự động hóa, năng lượng mới. 

Ỹ nghĩa chiến lược của các ngành công nghệ 
cao và vai trò chủ đạo của chúng được thê hiện 
trên hai mặt. Một mặt, các công nghệ cao có tác 
dụng làm dịch chuyển cơ cấu kinh tế theo hướng 
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hiện đại, tạo ra nhiều ngành công nghiệp mới có 
giá trị gia tăng Cao, tạO các điều kiện tương hợp 
trong giao lưu quốc tế, được sử dụng để xây dựng 
các kết cầu hạ tầng quan trọng nhất, phát triển 
các mặt hàng. xuất khẩu chủ lực cạnh tranh trên 
thị trường quôc tế. Mặt khác, các công nghệ cao 
có ý nghĩa quyết định đối với quá trình đổi mới 
công nghệ trong toàn bộ nền kinh tế, có trách 
nhiệm trang bị kỹ thuật cho hầu hết các ngành 
sản xuất và dịch vụ, cho an ninh và quốc phòng. 
Các ngành công nghệ cao cũng còn được áp 
dụng để điều tra thăm dò phát hiện các nguồn tài 
nguyên mới, khôi phục các môi trường đã bị ô 
nhiễm, và bảo vệ môi trường sinh thái. Chậm trễ 
trong việc phát triển công nghệ cao sẽ làm chậm 
quá`trình CNH, HĐH, không “đi tắt, đón đầu” 
được. 

Để thực hiện quan điểm KHCN là nên tâng 
của CNH - HĐH, cần sử dụng KHCN như một 
trong những nguôn lực chủ yêu cho phát triển 
kinh tế. Trong các hoạt động kinh tế phải “hình 
thành một cơ chế và một động lực nội tại để ú Ứng 
dụng thành tựu KHCN, đông thời cũng tạo động 
lực để phát triển KHCN hướng vào phục vụ phát 
triển KTXH. Mọi quá trình ra quyết định từ xây 
dựng chiến lược phát triền quốc gia, tạo lập dự án 
đầu tư đến sản xuất kinh doanh... đều phải dựa 
trên luận cứ khoa học, có đầy đủ thông tin - tri 
thức được thu nhận từ trong và ngoài nước. 

Yêu cầu của nhiệm vụ CNH - HĐH trong 
điều kiện kinh tế thị trường, mở cửa với thế giới 
đang đặt ra hàng loạt vấn đề lớn về KHCN, về xã 
hội và nhân văn cần phải giải quyết. Để có thể 
giao những nhiệm vụ nghiên cứu đó cho đội ngũ 
cán bộ KHCN hiện có, phải tăng cường đầu tư 
cho khoa học từ ngân sách nhà nước và từ kinh 
phí của các tập đoàn công nghiệp. 

Xã hội thông tin và nên kinh tế toàn cầu hóa 
đòi hỏi rất cao đối với các hoạt động trí tuệ, 
chẳng những là trí tuệ của đội ngũ chuyên sâu về 
khoa học xã hội nhân văn, các nhà khoa học tự 
nhiên và công nghệ, mà còn là tổng lực trí tuệ 
của toàn xã hội. Vì vậy, giáo dục - đào tạo, nâng 
cao dân trí, đào tạo nhân tài là quốc sách trong sự 
nghiệp CNH - HĐH cần được thể hiện đúng mức 
trong các chính sách cụ thể. 


Chính sách tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi 
trường phải được quán triệt trong việc lựa chọn 
cơ cầu kinh tế, cơ cấu công nghiệp nhằm giảm 
thiểu chỉ phí năng lượng, chị phí vật liệu trên một 
đơn vị thu nhập quốc dân. Khuyến khích đi vào 
các ngành cần nhiều chất xám nhưng ít năng 
lượng, ít vật liệu như những ngành điện tử - tin 
học, công nghệ sinh học, các máy chính xác, các 
thiết bị đo lường, các gam máy nhỏ nhưng có 
chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh với 
những mây tương tự của các nước tiên tiến, vừa 
để trang bị hiện đại cho nên kinh tế quốc dân, 
vừa để chiếm lĩnh thị trường thế gIỚI. 

Trong quá trình tiếp nhận công nghệ từ nước 
ngoài, cân chú ý khía cạnh nhân văn - xã hội, 
khuyến khích công nghệ không ô nhiễm, tạo việc 
làm mà không hại sức khỏe con người ; quan tâm 
đến điều kiện lao động của phụ nữ, trẻ em ; chú 
ý chia sẻ thành quả của quá trình phát triển cho 
nông thôn, miền núi.. 

Khoa học xã hội - nhân văn phải góp phần t tạo 
lập một mô hình văn hóa gắn kết truyền thống 
vỚi — đại. Mô hình này phải bao quát các lĩnh 

: triết lý, doanh nghiệp, KHCN, giáo dục, 
văn học - nghệ thuật, lối sống và môi trường sinh 
thái. 

Thành công trong quá trình đổi mới ở Việt 
nam những năm qua đã chứng minh tính đúng 
đắn của những bước đầu tiên và hứa hẹn nhiều 
tiềm năng cho phát triển. Tuy nhiên, vi là một 
nước với điểm xuất phát thấp, vẫn còn là nước 
nghèo và môi trường - sinh thái cũng ở ngưỡng 
suy thoái, Việt nam nhất thiết phải theo đuôi một 
chiến lược : Tăng trưởng nhanh vê kinh tế và bên 
vững vê xã hội, môi sinh, đông thời giữ gìn bản 
sắc văn hóa dân tộc. 

Bên cạnh thuận lợi về vị trí địa lý, một phần 
về tài nguyên thiên nhiên, thi nguôn lực con 
người Việt nam là yếu tố quan trọng nhất cho 
phát triển. Nếu có một chiến lược dài hạn đúng 
đắn cùng những chính sách, biện pháp hữu hiệu, 
thì chính nguôn lực này sẽ đưa Việt nam bắt kịp 
nhịp điệu phát triển của vùng châu Á - Thái bình 
dương, và sẽ trở thành một nước công nghiệp 
mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, sánh vai 
với các quốc gia tiên tiến ở vùng này vào những 
năm 2020. Q 
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RONG các thời đại khác nhau của lịch sử 

xã hội loài người, dù Ở phương Đông hay 

phương Tây, con người đều quan tâm đến 
công bằng xã hội và đã có biết bao cách hiểu và 
giải quyết khác nhau vấn đề công bằng xã hội. 
Có lẽ người ta chỉ thống nhất được với nhau ở 
một điểm : đó là tầm quan trọng của nó, nhất là 
trong xã hội hiện đại. 

Ăng-ghen viết : “Công băng của những 
người Hy lạp và La mã là sự công bằng của chế 
độ nô lệ. Công bằng của giai cấp tư sản 1789 là 
những đòi hỏi phải xóa bỏ chế độ phong kiến mà 
nó coi là bất công”. 0 

Cuối thế kỷ 19, nhà xã hội học Pháp 
E. Đuếc-hem (E. Durkheim) nhận xét : các xã 
hội hiện đại chỉ có thể ốn định nếu tôn trọng 
công bằng xã hội. 

Nhà xã hội học Mỹ Phơ-ran-cơ Xcac-pát-ti 
(Frank Scarpatti) nhận định : Mục tiêu của công 
băng xã hội chỉ có thể thực hiện thông qua một 
chính sách làm giảm sự tập trung quyền lực về 
những nguồn tài nguyên kinh tế trong tay một 
tầng lớp nhỏ độc quyền của xã hội. Ông ta không 
nói rõ điều quan trọng là làm sao thực hiện được 
chính sách đó trong lòng xã hội tư bản 2? 

Cuối thắng 3 - 1295, một Đại hội quốc tế về 
Mác đã được tổ chức ở Pa-ri (Pháp) tập hợp 500 
nhà nghiên cứu khoa học xã hội từ khắp nơi trên 
thế giới. Nhiều vấn đề lý luận quan trọng của 
chủ nghĩa Mác đã được phân tích, tranh luận, 
trong đó có vấn đề công bằng xã hội. Nhà triết 
học Giắc-cơ Bi-đê (Jacques Bidet) nêu lên khái 
niệm về chủ nghĩa xã hội là khái niệm vê đấu 
tranh cho công bằng. Vấn đê chủ nghĩa xã hội là 
vấn đề công bằng của thời đại hiện nay. Như 
vậy, cương lĩnh của chủ nghĩa xã hội là cương 
lĩnh của một cuộc đấu tranh vì công bằng, cụ thể 
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là một cuộc đấu tranh để chiếm hữu những 
phương tiện sản xuất được xem là điều kiện căn 
bản nhằm thực hiện một xã hội không giai cấp. 
Bi-đê nhẫn mạnh : công bằng không phải là đạo 
lý, đạo đức mà là đòi hỏi của pháp luật. 

Một số thông tin như trên cho thấy, công 
bằng xã hội đã trở thành một trong những vấn đè 
năm trong trung tâm sự chú ý của các nhà lãnh 
đạo chính trị và nghiên cứu khoa học xã hội trên 
toàn thế giới. 

Từ Đại hội VI đến Đại hội VII Đảng ta đã có 
nhiều nghị quyết, văn bản về vấn đề công bằng 
xã hội. Trong Báo cáo chính trị trình bày tại Đại 
hội VIII của Đảng, ở phần chính sách xã hội, 
Đảng lại khẳng định quan điểm : “Tăng trưởng 
kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và công bằng xã 
hội ngay trong từng bước và trong suốt quá trình 
phát triển. Công bằng xã hội phải thể hiện ở cả 
khâu phân phối hợp lý tư liệu sản xuất lẫn ở 
khâu phân phối kết quả sản xuất, ở việc tạo điều 
kiện cho mọi người đều có cơ hội phát triển và 
sử dụng tốt năng lực của mình”. 

Trong hoàn cảnh nước ta hiện nay, khi nền 
kinh tế hoạt động trong cơ chế thị trường theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa, vấn đề công bằng 
xã hội cần được nhận thức như thế nào ? 

Từ xa xưa, đối với người Việt nam, công 
bằng bao giờ cũng được xem là một đạo lý sông 
của cộng đồng cũng như của mỗi cá nhân : 

“Công bằng là đạo người ta ở đời 

Cái ta không muốn thì người chẳng ưa”. 

Đạo lý đó vê thực chất cũng không khác gì tư 
tưởng của đạo Khổng (hay nói đúng hơn là chịu 
ảnh hưởng của đạo Không) : Kỷ sở bất dục, vật 

* GS, Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia 


(1 C. Mác, Ph. Ăng-ghcn : Toàn tập. Nxb Chính trị 
quốc gia, Mát-xcơ-va, 1961, t 8, tr 273 (bản tiếng Nga) 
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thi ư nhân (điều gì mình không muốn thì cũng 
đừng làm cho người khác). Đạo lý này, nếu còn 
có ý nghĩa thi cũng chỉ trong một phạm vi hạn 
hẹp và có thể dẫn đến cách ứng xử nặng về vị kỷ. 
Vậy chúng ta nên hiểu khái niệm công bằng 
xã hội như thế nào ? Trước hết, cần khăng định 
rằng công bằng xã hội không bao giờ có thể đạt 
tới mức tuyệt đối cả, nếu như mâu thuẫn giữa 
nhu cầu của con người và khả năng hiện thực 


của xã hội còn chưa thê giải quyêt được. Trong. 


khi khẩu hiệu “làm theo năng lực, hưởng theo 
lao động” còn gặp không ít mâu thuẫn và không 
_ dễ dàng khắc phục thì chắc chắn còn rất lâu loài 
người mới thực hiện được. Vấn đề đặt ra là phải 
tìm được sự cân bằng tương đối giữa công bằng 
xã hội và phát triển kinh tế. Xét đến cùng, chỉ có 
phát triển kinh tế tốt mới có thể thực hiện được 
công bằng xã hội ở mức độ cho phép để ôn định 
xã hội. Thực hiện được điều đó không phải là 
đơn giản, nhất là ở nước ta, nơi mà sức ép dân số 
còn mạnh, những vấn đề tồn đọng của chiến 
tranh còn rất lớn, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc 
làm còn cao. Như vậy, công băng xã hội là một 
giá trị định hướng để con người thỏa mãn những 
nhu câu cơ bản về đời sống vật chất và tinh thân 
trong mối quan hệ tương đối hợp lý giữa các cá 
nhân và nhóm xã hội, phù hợp với. khả năng hiện 
thực của những điều kiện kinh tế - xã hội nhất 
định. 


1 - Công bằng xã hội trong những điều kiện 
lịch sử hiện nay của đất nước 

Với đường lối đổi mới, xã hội Việt nam đang 
mở ra những khả năng ngày càng rộng lớn cho 
các cá nhân, các tầng lớp xã hội khác nhau phát 
huy những năng lực và những nguồn lực vốn có 
và có thể có để vừa mưu cầu lợi ích của mình, 
vừa tạo nên sức mạnh chung của cộng đồng (dân 
giàu, nước mạnh), đưa đất nước từng bước tiến 
tới trinh độ hiện đại (văn minh). Như vậy, công 
bằng xã hội cần được hiểu theo những yêu cầu 
ấy. Khái niệm công băng xã hội theo chủ nghĩa 
binh quân đi ngược lại những yêu câu trên, và cả 
khái niệm “mạnh được, yêu thua”, “may nhờ, 
rủi chịu”, để mặc cho mọi thứ bất công hoành 


hành, có hại cho lợi ích của đại đa số nhân dân, 
cũng không thể chấp nhận được. 

Có người đặt vấn đề : để đạt được sự tăng 
trưởng kinh tế thì tất yêu phải hy sinh công bằng 
xã hội, cần chấp nhận đạt tăng trưởng kinh tế 
trước rôi sẽ dần dần giải quyết những vấn đề xã 
hội sau. Lý tưởng của chủ nghĩa xã hội, bản chất 
của Nhà nước ta (của dân, do dân, vì dân), mục 
tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn 
minh, không cho phép làm như vậy. Vả lại, nếu 
làm như thế thì đồng thời cũng triệt tiêu luôn 
động lực chính tạo nên sự tăng trưởng kinh tế. 

Cũng có người nói : Đã là kinh tế thị trường 
thì phải chấp nhận mọi thứ bất công. Một nền 
kinh tế thị trường “dã man”, vô chính phủ,. để 
mặc cho các thế lực ma-phia chi phối, thì đúng 
là thế thật. Kinh nghiệm một số nước cho thấy, 
một nền kinh tế thị trường kiểu đó không giúp gì 
cho sự phát triển của đất nước, ngay cả trong 
lĩnh vực kinh tế, và sớm muộn sẽ dẫn đất nước 
tới hỗn loạn, nghèo khổ và lạc hậu. Nền kinh tế 
thị trường mà chúng ta muốn có là một nền kinh 
tế thị trường văn minh, có luật pháp, có điều tiết 
theo lợi ích chung của sự phát triên đất nước và 
bảo đảm cho mọi người sông ngày càng ôn định 
và khá lên. 

Một khái niệm thích hợp về công bằng xã hội 
hiện nay đòi hỏi phải phân biệt những loại bất 
công khác nhau : 

a) Loại bất công tự nhiên : Tính từ “tự nhiên” 
ở đây bao hàm những khả năng, những năng lực 
khác nhau do sự cấu tạo thê chất về mặt sinh học 
của mỗi người, cũng như những khác biệt về 
trình độ phát triển do lịch sử lâu đời đề lại (ví 
như sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn, 
giữa miền núi và miền xuôi...). Đối với loại bất 
công này, hướng lâu dài là dựa trên sự phát triên 
ngày càng cao của xã hội mà thu hẹp dần bất 
công, và trước mắt, cô gắng đến mức tối đa để 
bù đắp những thiệt thòi do những bắt công này 
gây ra, không để trở thành những căng thắng xã 
hội và xung đột xã hội có hại cho sự phát triển 
chung của cộng đồng. 

b) Loại bất công “tất yếu”: Tính từ “tất yếu” 
ở đây cũng cần được hiểu rất tương đối, theo 
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nghĩa không thể tránh khỏi nếu muốn thực hiện 
mục tiêu “dân giàu, nước mạnh”. Ai cũng biết 
răng, nói “dân giàu” nhưng không phải ai cũng 
có thê cùng một lúc giàu ngang nhau. Văn kiện 
Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ 
(khóa VI) của Đảng ghi rõ “việc có một bộ 
phận dân cư giàu trước là cần thiết cho sự phát 
triển”. Đó cũng là tư tưởng Hồ Chí Minh khi 
Người nói : 

“Làm cho người nghèo thì đủ ăn 

Người đủ ăn thi khá giàu 

Người khá giàu thì giàu thêm” 

Cũng không thể loại bỏ tình trạng nghèo 
tương đối. Sự phân hóa giàu nghèo là không thể 
tránh khỏi, nhưng không thể để xảy ra tình trạng 
“làm giàu vô tội vạ” trên lưng đại đa số nhân 
dân, cũng như không thể để xảy ra tình trạng “kẻ 
ăn không hết, người lần không ra”, người nghèo 
vô phương sinh kế mà không có một sự giúp đỡ 
nào có hiệu quả của cộng đồng. 

Nói cách khác, chúng ta chấp nhận sự làm 
giàu chính đắng, hợp pháp, có lợi cho sự phát 
triển của đất nước. Đó là sự làm giàu dựa vào 
những năng lực và những nguồn lực chính đáng. 
Sự làm giàu này không vấp phải một hạn chế 
nào. Tài kinh doanh, óc tổ chức, sáng kiến và cả 
chỗ dựa chính đáng và nguồn lực nữa đều có đất 
phát huy đến mức cao nhất qua cạnh tranh lành 
mạnh. 

c) Loại bất công phi lý và cũng là phi pháp : 
đó là tất cả những bất công đi ngược lại lợi ích 
của sự phát triển xã hội, làm cho đời sống xã hội 
biến dạng và đạo đức xã hội suy đôi. Trong bức 
tranh toàn cảnh về người giàu trong xã hội ta 
hiện nay, qua các cuộc điều tra xã hội học ở một 
số địa phương, ta thấy có những mảng sáng và 
mảng tối. Mảng sáng là của những người làm 
giàu chính đáng. Mảng tối là của những kẻ làm 
giàu phi pháp. Số làm giàu phi pháp chủ yếu là 
dựa vào quyền lực, tô chức việc trao đổi, mua 
bán quyên lực. Không nên hiểu quyền lực ở đây 
chỉ là những người có vị trí quan trọng, chức vụ 
cao, quyền lực lớn mà bao gôm mọi cá nhân 
hoặc tô chức trong bộ máy của đảng và nhà nước 
khi thực hiện chức năng được giao đã tìm cách 


lệ 


lợi dụng chức năng đó để làm trái luật pháp và 
quy định của nhà nước nhằm thu lợi bất chính 
cho bản thân hoặc cho tổ chức mà họ lãnh đạo 
hoặc quan lý. 

Những bất công phi lý này phải bị xóa bỏ, 
càng sớm càng tốt, càng triệt để càng tốt. Xóa bỏ 
những bất công phi lý, điều tiết những bất công 
tự nhiên và tất yếu dù sao cũng là mặt thụ động 
của việc thực hiện công bằng xã hội. Mặt quan 
trọng hơn, mặt tích cực, chủ động là xã hội dần 
dần tạo ra những điều kiện thuận lợi cho những 
cơ may ngang nhau giữa các thành viên của xã 
hội. 

Để làm công việc này, cần có những chính 
sách và những đầu tư xã hội lớn. Trong những 
lĩnh vực phúc lợi xã hội cần thiết tối thiểu, cần 


_ đặc biệt chú ý tới những người có công trong sự 


nghiệp giải phóng dân tộc, những nạn nhân 
chiến tranh mất khả năng lao động và kiếm sống 
(dù là ở phía nào) được hướng những trợ câp 
thường xuyên đủ duy trì mức sống tối thiểu. 
Thực hiện những cơ may ngang nhau không dễ, 
nhưng phải làm từng bước để đi tới đó. 
2 - Công băng xã hội và sự phát triển 
đất nước 

Tiêu chí hàng đầu của công băng xã hội ở 
nước ta hiện nay là xem nó có lợi hay có hại cho 
sự phát triển đất nước. Đây là bài toán cực khó, 
mà loài người, ít ra trong một thế kỷ vừa qua, 
đang cố đi tìm những lời giải tối ưu, nhưng chưa 
tìm thấy. Kinh nghiệm lịch sử chỉ rõ : đặt công 
bằng xã hội lên hàng đầu (theo lối “chủ nghĩa xã 
hội hiện thực” như đã từng thực hiện ở Liên xô 
trước đây hay “nhà nước phúc lợi” ở các nước tư 
bản phát triển) sẽ dẫn tới chỗ triệt tiêu những 
yếu tố phát triển kinh tế. Nhưng đặt hiệu quả 
kinh tế lên hàng đầu theo lối “chủ nghĩa tự do 
mới” lại dân tới khoét sâu những ngăn cách xã 
hội và nhất là dồn một số người không nhỏ vào 
tình trạng nghèo khổ và bế tắc, cuối cùng tạo ra 
những trở ngại lớn cho hiệu quả và phát triên 
kinh tế, những nguy cơ bùng nổ xã hội. Phải tìm 


(2) Hồ Chí Minh : Về chính sách xã hội, Nxb Chính trị 
quốc gia, Hà nội, 1995, tr 38 
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một cơ chế mới, trong đó không để hai mặt công 
bằng xã hội và phát triển kinh tế đối kháng nhau, 
loại bỏ nhau (còn những mâu thuẫn của hai mặt 
đó là không thể tránh), mà làm sao đề cho hai 
mặt đó trở thành tiền đề của nhau, hơn nữa để 
cho mặt này- bao hàm cả mặt kia ở một mức độ 
hợp lý nhất. Điều đó càng cần thiết, vì ngày nay 
mọi lý luận về sự phát triển đều bác bỏ cách hiểu 
phiến diện phát triển đồng nghĩa với tăng trưởng 
kinh tế, và đều nhấn mạnh nội dung cơ bản và 
mụt tiêu cao nhất của sự phát triển là phát triển 
con người với tư cách cá nhân trong một cộng 
đông đây nhân tính. Sự kết hợp, sự giao nhau 
của hai mặt đó phải được tính toán theo những 
điều kiện cụ thể của mỗi nước, chủ yếu là theo 
trình độ phát triên kinh tế và theo những truyền 
thống đạo đức, văn hóa, những lối sống và tâm 
lý dân tộc. Ở đây tuyệt đối không thể có mô hình 
săn. | 

Trong hoàn cảnh nước ta hiện nay, sự kết hợp 
hai mặt đó vấp phải những khó khăn không dễ 
vượt qua. Một mặt, chủ nghĩa bao cấp vừa bình 
quân, vừa đặc quyên còn đê lại nhiều di chứng, 
không những trong đời sống vật chất mà cả 
trong ý thức con người. Mặt khác, quá trinh 
chuyển sang kinh tế thị trường, bên cạnh những 
yếu tố tích cực còn chứa không ít yếu tố độc 
quyền, lũng đoạn, vô chính phủ, tự phát, làm 
cho kinh tế thị trường tuy có kích thích tính 
năng động của con người trong hoạt động kinh 
tế, nhưng cũng tạo nên một tâm lý xã hội của lối 
sống hãnh tiến, chạy theo đồng tiên một cách 
mù quảng ' và vô sĩ : “tiền là tiên là phật, là sức 
bật của tuổi trẻ” “... tiền là tất cả.”... 

Không thể BẦU: nhận rằng kinh tế thị trường 
đã tạo ra những mặt tiêu cực, những bất công 
trong xã hội mới. Nhiều nhà xã hội học tiến bộ 
ở phương Tây đã có những nhận xét xác đáng về 
kinh tế thị trường. Rô-béc Cát-ten (Robét 
Cástel), giáo sư tại trường Cao đẳng khoa học xã 
hội Pháp viết : “Thị trường là bản chất trạng thái 
của xã hội, nhưng trách nhiệm của giới trí thức 
tinh hoa là phải làm cho xã hội đó trở thành một 


nhà nước văn hóa. Thiêu cái đó, thì trong các xã . 


hội phát triển cũng như các xã hội khác, thị 


trường trở thành rừng rú, nó hội nhập vào luật 
của kẻ mạnh nhất, tạo ra sự phân biệt chủng tộc 
và bạo lực. Áp đặt một cách vô điều kiện những 
quy luật của thị trường vào toàn bộ xã hội cũng 
có nghĩa là thực hiện một cuộc phân cách mạng 
về văn hóa mà hậu quả không thể lường hết 
được” (3) 

Chúng ta cần có kinh tế thị trường như một 
môi trường thuận lợi cho các hoạt động kinh tẾ, 
nhưng đó phải là một nền kinh tế thị trường văn 
minh, với những hoạt động sinh lợi thật sự và 
được luật pháp kiểm soát chặt chẽ, có lợi cho 
quốc kế dân sinh. Hơn nữa, bản thân kinh tế thị 
trường không tự động bảo đảm cho công bằng 
xã hội. Phải có những điều tiết của xã hội thông 
qua nhà nước để phân phối lại những kết quả 
hoạt động kinh tế theo hướng bảo đảm công 
bằng xã hội ở mức cần thiết tối thiểu. Ở nước ta, 
những sự điều tiết như vậy do nhiều nguyên 
nhân chưa đủ mạnh. 

Không thể đồng ý với quan niệm cho rằng 
nếu coi trọng công bằng xã hội thì khó lòng tập 
trung các nguỗn lực bên trong và bên ngoài để 
phát triên kinh tế. Đứng về ngăn hạn thì như 
vậy, nhưng nếu xết theo triển vọng lâu đài thị 
quan niệm này rất có hại. Hãy lấy một ví dụ : 
vấn đề đầu tư. TẤT nhiên, trước mắt cần tập trung 
phần lớn các nguôn lực cho tăng trưởng kinh tế 
để từ đó có thêm những nguồn lực rót vào giáo 
dục, y tế, trợ cấp xã hội. Nhưng, nếu ngày nay 
không đầu tư thích đáng cho những lĩnh vực này 
thi liệu trong vòng 10 - 15 năm nữa, chúng ta có 
thể bảo đảm nguồn nhân lực có chất lượng cho 
sự phát triển kinh tế không ? Hay lúc đó, nhân 
lực dôi đào của nước ta sẽ trở thành một gánh 
nặng vì thiếu học vấn, thiếu trình độ nghề 
nghiệp, và không đủ sức khỏe. Đó là chưa nói 
với thực trạng đó, đất nước sẽ không thể phát 
triền nhanh, mạnh, đủ sức tham gia sự cạnh 
tranh ngày càng gay gắt giữa các nước trong khu 
vực và trên thế Ø!ỚI trong một sự hòa nhập mang 
tính năng động mạnh mẽ, nhưng cũng đầy thách 

(3) Robert Castcl : Les Métamorphoses de la qucstion 
soctale (Những biến đôi của vấn đè xã hội), Nxb J ANHIÊh 


Paris, tr 437 - 438 
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thức đối với nước nào hụt hơi trong cuộc chạy 
đua đường dài. 

Theo tư duy kinh tế mới, đầu tư cho các lĩnh 
vực xã hội cũng là trực tiếp đầu tư cho kinh tế, 
nhất là xét theo triển vọng dài hạn. Đầu tư cho 


cấu trúc hạ tầng không thể chỉ bó hẹp vào những “ˆ 


cấu trúc hạ tầng kinh tế mà phải mở rộng ra 
những cấu trúc hạ tầng xã hội mà cốt lõi của nó 
không có gì khác là con người. 

3 - Để thực hiện tốt công bằng xã hội 

a) Công bằng xã hội đụng tới tất cả các lĩnh 
vực của đời sống xã hội : kinh tế, chính trị, phâp 
luật, văn hóa, xã hội. Vì vậy công bằng xã hội 
phải được giải quyết và chỉ có thể được giải 
quyết gắn liên với xã hội công dân, nhà nước 
pháp quyền, với chế độ dân chủ, với kinh tế văn 
hóa ngày càng phát triển. Xóa bỏ những đặc 
quyền về kinh tế, chính trị và tư tưởng là nội 
dung đầu tiên của việc thực hiện công bằng xã 
hội. Mỗi công dân trước hết phải được bảo đảm 
sự tự chủ về đời sống kinh tế của mình, từ sở hữu 
đến nghề nghiệp. Vấn đề sở hữu (tài sản, trí tuệ, 
lao động) phải được xác định rõ ràng để cho mỗi 
người có sở hữu riêng của mình được pháp luật 
bảo hộ vững chắc. 

b) Công bằng xã hội đòi hỏi một chế độ dân 
chủ thực sự. Không thể có một nhóm người hay 
một tổ chức nào dưới bất cứ danh nghĩa gì, tự 
cho phép mình đứng trên xã hội và pháp luật đề 
áp đặt ý chí của mình cho những người khác. 

c) Trong các hoạt động kinh tế, phải loại bỏ 
những thế lực và những phương thức độc quyền, 
lũng đoạn, bảo đảm cho mọi người bình đăng về 
quyền kinh doanh và nghĩa vụ đối với nhà nước, 
đối với xã hội. 

- đ) Huy động các nguồn lực trong nhân dân, 
xã hội hóa nhiệm vụ đền ơn đáp nghĩa, xây dựng 
chương trình quốc gia xóa đói, giảm nghèo theo 
tỉnh thần Hội nghị thượng đỉnh quốc tế bàn về 
vấn đề xã hội họp ở Cô-pen-ha-ghen (Đan 
mạch) tháng 3 - 1995, 

e) Công băng xã hội đòi hỏi nhà nước phải có 
chính sách tạo những điều kiện cần thiết để giảm 
dần sự phát triển mắt cân đối giữa các thành phố 
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và các vùng chậm phát triển, đặc biệt các vùng 
cao, vùng sâu, vùng căn cứ cách mạng và kháng 
chiến trước đây. Phân phối nguồn lực đầu tư, kể 
cả trong nước và ngoài nước, ưu tiên cho các 
vùng nói trên trong việc xây dựng hạ tầng cơ sở 
và tạo điều kiện phát triển sản xuất, giảm dần 
khoảng cách về các mặt thu nhập, mức sống, 
hướng thụ giáo dục, văn hóa, bảo vệ sức khỏe 
của các tầng lớp nhân dân ở các vùng khác nhau. 

ø) Thực hiện chế độ đảm phụ ở những thành 
phố và những vùng có lợi thế kinh tế để tài trợ 
cho những vùng bị chiến tranh tàn phá và những 
vùng bất lợi về phát triển kinh tế. 

h) Sử dụng có hiệu quả những viện trợ nhân 
đạo và phát triển của các nước và các tổ chức 
quốc tế, nghiêm khắc xử lý các hiện tượng ăn 
bớt, ăn chặn và sử dụng sai mục đích ở một số 
ngành và địa phương. 

1) Giúp đỡ các tổ chức từ thiện hoạt động có 
hiệu quả và khuyến khích mọi hoạt động từ 
thiện, đồng thời chống lại việc lợi dụng hoạt 
động từ thiện để mưu cầu lợi riêng. 

k) Vẫn đề công bằng xã hội cũng được đặt ra 
trong các hoạt động đối ngoại, đặc biệt về mặt 
kinh tế. Những ưu đãi cần thiết đối với các nhà 
kinh doanh nước ngoài phải đi đôi với sự kiểm 
tra chặt ché những hoạt động của họ, tránh 
những tổn thất về môi trường tự nhiên và môi 
trường xã hội cùng những vi phạm luật pháp của 
nước ta. 

l) Đối với những người làm công cho các 
doanh nghiệp nước ngoài, cần có luật pháp bảo 
vệ nhân phẩm và quyền lợi của họ một cách chặt 
chẽ, không thể để cho các nhà kinh doanh nước 
ngoài chà đạp lên nhân phâm và làm tổn hại đến 
quyền lợi chính đáng của người lao động nước 
ta, coi thường luật pháp của nhà nước Việt nam. 

Thực hiện tốt và đồng bộ các biện pháp trên 
đây sẽ thúc đây công bằng xã hội phát triển, tạo 
điều kiện thuận lợi đây mạnh sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Q 
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ĐâY HẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA 
__ HIỆN Đại Hóa ĐậT Nước - 


HÁI quát về mấy đại hội gần đây của 
Đảng ta, có thể nói rằng : Nếu như Đại 
hội VI của Đảng là cột mốc quan trọng 
đánh dấu sự mở đầu quá trinh đổi mới mọi mặt 
đời sống đất nước theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa ; Đại hội VI tiếp tục đưa công cuộc đổi 
mới đi vào chiều sâu nhằm từng bước đưa 
nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, 
tạo ra thế và lực mới cho sự phát triển đất 
nước..., thì Đại hội VIII là Đại hội đấy mạnh 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội 
công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ 
nghĩa xã hội. Đại hội VHI một lần nữa xác 
định : đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
là nhiệm vụ trung tâm của sự nghiệp cách 
mạng nước ta trong gia đoạn hiện nay. 
ĐÒI HỎI CỦA THỰC TIÊN 
Không phải bây giờ mà ngay từ Đại hội IH 
(tháng 9 - 1960), Đảng ta đã đề ra đường lối 
công nghiệp hóa và coi đó là nhiệm vụ xuyên 
suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta. Điểm mới lần này là chúng ta không 
chỉ đề cập đến công nghiệp hóa (như Đại hội II) 
mà gắn nó với hiện đại hóa ; không chỉ nói đẩy 
tới một bước sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa (như Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa 
nhiệm kỳ của Đẳng khóa VII) mà là đây mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa ; không chỉ coi 
đó là nhiệm vụ lâu dài, xuyên suốt, mà còn 
khẳng định đây là nhiệm vụ cần kíp, cấp bách. 
Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước trước hết xuất phát từ mục tiêu, con 
đường đi tới chủ nghĩa xã hội mà Đảng và 
nhân dân ta đã lựa chọn. Việc thiết kế, thi công 
và thực hiện thành công mô hình chủ nghĩa xã 


VŨ HIẾN ° 


hội ở Việt nam là một quá trình phấn đấu lâu 
dài, gian khổ nhưng nhất định phải làm. Nó 
đòi hỏi toàn đẳng toàn dân ta đồng tâm hiệp 
lực, có đường đi nước bước rõ ràng, có ý chí 
và bản lĩnh vững vàng đê sẵn sàng tạo lập, 
nắm bắt và tận dụng thời cơ, khắc phục nguy 
cơ, vượt qua thách thức, đưa đất nước vượt lên - 
“sánh vai với các cường quốc năm châu” như 
Bác Hồ đã nói. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước là mong ước ngàn đời của cha ông ta, 
là sự giao phó của lịch sử Việt nam hàng nghìn 
năm văn hiến và hiển hách chiến công cho thế 
hệ hôm nay tiếp nối thực hiện bằng được. Đây 
cũng là khát vọng của nhân dân ta hiện nay, 
mong muốn đất nước ta có một tiềm lực to lớn, 
đủ khả năng xây dựng cuộc sống ấm no, tự do, 
hạnh phúc cho toàn dân, xã hội công bằng, văn 
minh, bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ 
quốc, hội nhập với cộng đồng quốc tế. 

Chỉ có công nghiệp hóa, hiện đại hóa mới 
đưa nước ta thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu. Các 
Mác cho rằng, những thời đại kinh tế khác 
nhau không phải ở chỗ chúng sẵn xuất ra cái 
gì, mà ở chỗ chúng sản xuất bằng cách nào, 
với những tư liệu lao động nào. Nền kinh tế 
nước ta hiện nay về cơ bản vẫn là sản xuất 
nhỏ, trình độ lao động còn thấp kém, lạc hậu, 
lao động thủ công là chính, năng suất lao động 
thấp. Để làm ra hạt thóc, người nông dân phải 
“hai sương, một nắng” trên đồng với bao khó 
khăn vất vả do bão táp phong ba, thời tiết thất 
thường. Lao động nông nghiệp ở nước ta vẫn 
chiếm khoảng 70% tổng số lao động ; địa bàn 
nông thôn chiếm gần 80% dân số cả nước và 
là nơi tập trung đại bộ phận người nghèo trong 


* PGS, PTS khoa học kinh tế 
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xã hội. Số liệu điều tra gần đây cho thấy, có tới 
29,5% số hộ nông dân có mức thu nhập dưới 
20kg gạo/l người/l tháng ; 5,6% số hộ thu 
nhập chỉ đạt dưới 8kg gạo/l người/! tháng ; 
khoảng 20% hộ thiếu và đói. 

Trong khi đó, ở các nước Tây Âu, nên nông 
nghiệp do được công nghiệp hóa với trình độ 
khá cao nên năng suất lao động nông nghiệp 
tăng nhanh, số lượng và tỷ trọng lao động 
nông nghiệp trong tông số lao động xã hội 
ngày càng giảm. Ơ Cộng hòa liên bang Đức, 
1 lao động nông nghiệp sau 1 năm làm ra 13 tấn 
lương thực và 2 000 kg thịt, đủ cung cấp cho 
nhu cầu của 50 người ; ở Pháp 1 lao động 
nông nghiệp l năm làm ra 13,5 tân lương thực, 
600 kg thịt, đủ cung cấp cho 40 người. Năm 
I980, lao động nông nghiệp ở các nước Tây 
Âu chiếm 10,4% tổng số lao động xã hội, năm 
I960 : 6,8%, năm 1995 : 5,5% và đến năm 
2000 sẽ còn khoảng 4,5% Œ), 

Những số liệu so sánh ở trên chưa hẳn là 
chính xác, lại càng chưa nói đến mặt trái của 
nền nông nghiệp được công nghiệp hóa tư bản 
chủ nghĩa. Điều đáng nói ở đây chính là vai trò 
của công nghiệp hóa hiện đại hóa trong việc 
làm thay đối toàn diện nền nông nghiệp và 
nông thôn, tăng năng suất lao động, cải thiện 
đời sống của nông dân. Cũng chính vì vậy 
Đảng ta coi nhiệm vụ hàng đầu của quá trình 
công nghiệp hóa hiện đại hóa trong thời gian 
trước mắt là công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn. 


Công nghiệp hóa, hiện đại hóa chính là lời 
giải của bài toán phát triển, trực tiếp đưa đất 
nước thoát khỏi nguy cơ tụt hậu. Cùng với 
thành tựu to lớn, có ý nghĩa rất quan trọng của 
I0 năm đối mới, quá trình mở cửa, hội nhập 
với thế gIỚI cũng đã mang lại cho chúng ta 
những kết quả rất đáng tự hào. Tuy nhiên mỡ 
cửa, hội nhập cũng là một cuộc chạy đua và 
trong cuộc đua ấy, chúng ta đứng trước một 
nguy cơ là dê bị tụt hậu xa hơn bè bạn. Khả 
năng này xuất phát từ ba yếu tố. Thứ nhất, do 


phải trải qua bao nhiêu năm chiến tranh đê 
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giành lại độc lập, tự do, thống nhất đất nước, 
lại bị bao vây cắm vận ngặt nghèo, nên chúng 
ta “vào cuộc đua” hơi bị chậm. Hai là, nền 
kinh tế của chúng ta đứng ở điểm xuất phát rất 
thấp. Về cơ sở hạ tầng kinh tế còn yếu kém lại 
bị chiến tranh tàn phá, trong khi trình độ dân 
trí chưa cao. Ba là, do thu nhập bình quân đầu 
người của nước ta còn ở trong số những nước 
thấp nhất thế giới nên sẽ gặp không ít khó 
khăn vì vừa phải thu hút vốn đầu tư trong hoàn 
cảnh cạnh tranh quyết liệt, vừa phải tích lũy: 
vốn để xây dựng đất nước và thực hiện nhiệm 
vụ cấp bách là cải thiện đời sống của nhân 
dân. 

Để khắc phục khó khăn, đẩy lùi nguy cơ, 
không có giải pháp nào tốt hơn là đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa sẽ giúp 
chúng ta có lực mới để có thể tăng nhanh tốc 
độ phát triển. Không những thế, do có hiện đại 
hóa, chúng ta có điều kiện để đi tắt, đón đầu. 
Tăng tốc, chạy tắt, đón đầu chính là những yếu 
tố tông hợp để giải bài toán phát triển đất 
nước. 

HÌNH DÁNG VÀ CÁCH THỨC 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa được hiểu là 
“quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các 
hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và 
quản lý kinh tế, xã hội từ sử dụng lao động thủ 
công là chính sang sử dụng một cách phổ biến 
sức lao động cùng với công nghệ, phương tiện 
và phương pháp tiên tiễn, hiện đại, dựa trên sự 
phát triển của công nghiệp và tiến bộ khoa học 
- công nghệ, tạo ra năng suất lao động xã hội 
cao” , Quan niệm của Đảng ta về công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa mang tính khái quát 
cao cả về lý luận và thực tiễn, phản ánh phạm 
vi rộng lớn và tông thể của quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa ; gắn kết chặt chẽ 
giữa phạm trù công nghiệp hóa với hiện đại 


(1) Xem : Tạp chí Nghiên cứu châu Âu, số 6, năm 
1995, tr 23 

(2) Đảng cộng sản Việt nam : Văn kiện Hội nghị lần thứ 
bảy Ban châp hành Trung ương khóa VỊI, Hà nội, 1994, tr 65 
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hóa (trong thực tiễn có khi công nghiệp hóa 
đồng thời là hiện đại hóa) ; xác định được vai 
trò quyết định của khoa học và công nghệ đối 
với quá trình này ; chỉ ra cái cốt lõi là biến lao 
động thủ công, lạc hậu thành lao động sử dụng 
kỹ thuật tiên tiến, hiện đại để đạt tới năng suất 
lao động xã hội cao. 

Mục tiêu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
là xây dựng nước ta thành một nước công 
nghiệp có cơ sơ vật chất - kỹ thuật hiện đại, cơ 
cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, 
phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng 
sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần cao, 
quốc phòng, an ninh vững chắc, dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Từ 
nay đến năm 2020, ra sức phấn đấu đưa nước 
ta cơ bản thành một nước công nghiệp. 

Mục tiêu đến năm 2000 : GDP bình quân 
đầu người tăng gấp đôi năm 1990 ; nhịp độ 
tăng trưởng GDP bình quân hằng năm đạt 
khoảng 9 - 10%, sản xuất nông - lâm - ngư 
nghiệp khoảng 4,5 - 5%, công nghiệp 14 - 
15%, dịch vụ 12 - 13%, xuất khẩu khoảng 
28% ; tỉ lệ đầu tưGDP khoảng 30% ; năm 
2000 nông nghiệp chiếm khoảng 19 - 20%, 
công nghiệp và xây dựng 34 - 35%, dịch vụ 
45- 46% GDP `), 

Để đạt được mục tiêu dài hạn (tới năm 
2020) và trung hạn (đến năm 2000) như trên, 
nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa trong những năm còn lại của thập kỷ 90 là : 
Đặc biệt coi trọng công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nông nghiệp và nông thôn, phát triển toàn 
diện nông - lâm - ngư nghiệp gắn với công 
nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản ; phát 
triên công nghiệp, ưu tiên các ngành chế biến 
lương thực, thực phẩm, sản xuất hàng tiêu 
dùng, hàng xuất khẩu, công nghiệp điện tử và 


công nghệ thông tin ; xây dựng kết cấu hạ tầng: 


phát triển nhanh du lịch, các dịch vụ hàng 
không, hàng hải, bưu chính - viễn thông, 
thương mại, vận tải, tài chính, ngân hàng, 
kiêm toán, bảo hiểm, công nghệ, pháp lý, 


thông tin và các dịch vụ phục vụ đời sống 
nhân dân ; phát triên hợp lý các vùng lãnh thổ; 
mở rộng và nâng cao có hiệu quả kinh tế đối 
ngoại. 

Đảng ta nhiều lần nhấn mạnh rằng, trong 
quá trinh thực hiện nội dung, mục tiêu và 
những bước đi của công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, phải luôn luôn nắm vững và quán triệt 
những quan điểm chỉ đạo mà Đảng đã chỉ ra. 
Quan điểm cơ bản có tính nguyên tắc là : 
Chúng ta thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa là để xây dựng chủ nghĩa xã hội ; chúng ta 
đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa là 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Các quan điểm cụ thể là : 

- Giữ vững độc lập tự chủ đi đôi với mở 
rộng hợp tác quốc tế, đa phương hóa, đa dạng 
hóa quan hệ đối ngoại. Dựa vào nguôn lực 
trong nước là chính đi đôi với tranh thủ tối đa 
nguồn lực bên ngoài. Xây dựng một nền kinh 
tế mở, hội nhập với khu vực và thế giới, hướng 
mạnh về xuất khẩu, đồng thời thay thế nhập 
khẩu bằng những sản phẩm trong nước sản 
xuất có hiệu quả. 

- Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là sự 
nghiệp của toàn dân, của mọi thành phần kinh 
tế, trong đó kinh tế nhà nước là chủ đạo. 

- Lấy việc phát huy nguôn lực con người 
làm yếu tố cơ bản cho sự phát triên nhanh và 
bền vững. Tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với 
cải thiện đời sống nhân dân, phát triển văn 
hóa, giáo dục, thực hiện tiến bộ và công bằng 
xã hội, bảo vệ môi trường: 

- Khoa học và công nghệ là động lực của 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Kết hợp công 
nghệ truyền thống với công nghệ hiện đại ; 
tranh thủ đi nhanh vào hiện đại ở những khâu 
quyết định. 

Ö) Đảng cộng sản Việt nam : Văn kiện Đại hội đại 
biểu toàn quôc lần,thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà 
nội, 1996, tr 82 
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- Lấy hiệu quả kinh tế - xã hội làm tiêu 
chuẩn cơ bản đê xác định phương án phát 
triển, lựa chọn dự án đầu tư và công nghệ. 

- Kết hợp kinh tế với quốc phòng, an 
ninh.) 


NHỮNG YÊU TÔ BẢO ĐẢM 
SỰ THÀNH CÔNG 

Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa là 
con đường phát triển của đất nước ta trong giai 
đoạn mới. Trong cuộc hành trình đi đến tương 
lai, chúng ta không quên rằng đất nước mình 
còn nghèo nàn, lạc hậu, khoảng cách về trình 
độ phát triển so với nhiều nước quanh ta còn 
khá xa, nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế vẫn 
là thách đố gay gắt. Một số thế lực vẫn muốn 
thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” để 
chống phá cách mạng nước ta. Trong khi đó, 
chệch hướng xã hội chủ nghĩa và quan liêu, 
tham nhũng vẫn là những nguy cơ lớn. 

Tuy nhiên, chúng ta có những điều kiện và 
có khả năng để thực hiện thắng lợi công cuộc 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Những yếu tố thuận lợi do môi trường quốc tế 
đem lại cùng với những bước chuyển mạnh mẽ 
do chúng ta tạo ra đã trở thành nguồn lực tông 
hợp để đưa đất nước đi lên. 

Môi trường quốc tế hiện nay có nhiêu biêu 
hiện tích cực rất thuận lợi cho sự phát triển. Đó 
là xu hướng quốc tế hóa với việc phân công 
lao động quốc tế không ngừng phát triển, là 
tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa 
học - kỹ thuật - công nghệ, đặc biệt là không 
khí hòa binh, hợp tác trong khu vực và trên 
toàn thế giới. Bối cảnh chung đó giúp cho 
những nước đi sau có điều kiện để nhìn trước, 
trông sau, tìm ra cho mình những nhân tố hợp 
lý, rút được những bài học thành công và cả 
bài học không thành công của các nước đi 
trước. Thực tế cho thấy, có cách phát triển 
truyền thống là tuần tự, đi dần từng bước vững 
chắc, nhưng cũng có cách đi vừa tuần tự, vừa 
nhảy vọt, vừa tăng tốc, vừa chạy tắt, đón đầu. 


l6 


Điều kiện quốc tế bên ngoài rất quan trọng, 
nhưng nhân tố quyết định nhất cho công cuộc 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa lại từ phía 
chúng ta. Mười năm đổi mới đã mang lại cho 
chúng ta những kết quả to lớn : đất nước ta đã 
ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, tuy một 
số mặt còn chưa vững chắc ; những nhiệm vụ 
đề ra cho chặng đường đầu của thời kỳ quá độ 
là chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hóa đã cơ 
bản hoàn thành ; Việt nam đã tạo lập được nội 
lực mới, thế đứng mới và gia tốc mới. Thế mới 
và lực mới là kết quả tổng hợp của quá trình 
đổi mới và hội nhập, là sự ổn định về chính trị 
và tăng trưởng mạnh mẽ về kinh tế. Gia tốc 
mới chính là có cách nghĩ và cách làm hợp lý 
mang lại hiệu quả rõ rệt, là sự khởi sắc của nền 
kinh tế có tích lũy từ nội bộ, là sự vượt trội tạo 
đà cho quá trình phát triển tiếp theo. 

Một vấn đề rất quan trọng nữa là lợi thế và 
tiềm năng của đất nước. Nước ta có nguồn tài 
nguyên thiên nhiên phong phú, có vùng biển 
và thèm lục địa rộng lớn, nhiều tuyến giao lưu 
quốc tế quan trọng, lại nằm trong khu vực 
đang và sẽ phát triển năng động nhất thế giới. 
Chúng ta lại có nguôn nhân lực rất dồi dào. 
Đội ngũ lao động của chúng ta có kỹ thuật, có 
kiến thức, lại cần cù, khéo léo, năng động và 
sáng tạo, có đủ khả năng tiếp cận những công 
nghệ mới tiên tiến của thế giới. 

Vậy là, với sự định hướng chuẩn xác và 
phát động đúng thời điểm, như một nhạc 
trưởng tài hoa điều khiến dàn nhạc hào hùng 
đất nước, Đảng cộng sản Việt nam đã kết hợp 
được cả ba yếu tố : thiên thời, địa lợi, nhân 
hòa. Đó là điều kiện cơ bản nhất bảo đảm cho 
sự thành công của sự nghiệp cao cả và trọng 
đại : Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
vị mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã 
hội 


(4) Sđd, tr 84 - 86. 
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VAI TRÒ CHỦ ĐẠO 


CỦA KINH TẾ NHÀ NƯỚC 


TRONG NÊN KINH TẾ 
NHIÊU THÀNH PHÂN 


VŨ VĂN PHÚC" 


Ê phát huy vai trò chủ đạo của thành 
phần kinh tế nhà nước, Báo cáo chính 
trị của Ban chấp hành trung ương Đảng 
tại Đại hội lần thứ VIII đã nhấn mạnh : "Chủ 
động đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả 
kinh tế nhà nước, kinh tế hợp tác. Kinh tế nhà 
nước đóng vai trò chủ đạo, cùng với kinh tế 
hợp tác xã dần dần trở thành nền tảng” 0), 
Tính chất nhiều thành phần kinh tế là nét 
đặc trưng có tính quy luật của nền kinh tế quá 
độ. lên chủ nghĩa xã hội Ở nước. ta. Các thành 
phần kinh tế trong nên kinh tế quá độ luôn 
luôn vận động, phát triển trong mối quan hệ, 
tác động qua lại, đan xen trong cơ cấu kinh tế 
quốc dân thống nhất, trên cơ sở vừa hợp tác, 
bố sung cho nhau, vừa cạnh tranh với nhau 
trong nền kinh tế thị trường và bình đẳng trước 
pháp luật. Để tiến hành công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước, các thành phần kinh tế phải 
được cải biến dựa vào những tiền đề khách 
quan : thứ nhất, xuất phát từ trình độ phát triển 
của lực lượng sản xuất xã hội và yêu cầu xã 
hội hóa sản xuất trên thực tế ; thứ hai, xuất 
phát từ đặc điềm, tính chất của từng ngành 


nghê mà xác định tỷ trọng, quy mô, cơ câu các ` 


thành phần kinh tế cho phù hợp ; thứ ba, xuất 
phát từ khả năng tô chức và quản lý kinh tế của 
nhà nước xã hội chủ nghĩa và đội ngũ cán bộ 
quản lý kinh tế. Vấn đề không phải là xóa bổ 
hay ưu tiên thành phân kinh tế này hay thành 
phần kinh tế khác, mà điều quan trọng là phải 
nắm vững bản chất của từng thành phần và sử 
dụng chúng đạt hiệu quả kinh tế cao nhất. 


Mỗi thành phần kinh tế có bản chất và 
những quy luật kinh tê hoạt động riêng, dựa 


trên một hình thức sở hữu nhất định về lực 


lượng sán xuất, và có khả năng tái sản xuất 
một cách tương đối độc lập lực lượng sản suất 
và quan hệ sản xuất tương ứng. Khả năng tái 
sản xuất là điều kiện tồn tại và vận động của 
mỗi thành phần kinh tế. Chính xu hướng mở 
rộng hay thu hẹp khả nắng sản xuất chỉ rõ vai 
trò và triển vọng. của mỗi thành phần kinh tế 
trong nền sản xuất xã hội. 

Tuy nhiên, các thành phần kinh tế không 
tồn tại một cách biệt lập, mà có mối liên hệ và 
tác động qua lại, đan xen. Để bảo đảm nền 
kinh tế phát triển theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa, trong quá trinh vận động, vừa hợp tác 
vừa cạnh tranh với các thành phần kinh tế 
khác, thành phần kinh tế nhà nước phải tự 
vươn lên, làm sao để cùng với kinh tế hợp tác 
dần dần trở thành nền tảng cho chế độ xã hội 
mới, xã hội xã hội chủ nghĩa. 

Kinh tế nhà nước bao gồm các doanh 
nghiệp nhà nước, các sở hữu nhà nước như đất 
đai, ngân sách, lực lượng dự trữ, kể cả một 
phần vốn của nhà nước đưa vào các doanh 
nghiệp thuộc các thành phân kinh tế khác. 
Nghĩa là, hệ thống kinh tế nhà nước gồm hai 
bộ phận cầu thành : doanh nghiệp nhà nước và 
kinh tế nhà nước phi doanh nghiệp (đất đai, 
ngân sách quốc gia, các quỹ quốc gia...). 
“Doanh nghiệp nhà nước là tổ chức kinh tế do 
nhà nước đầu tư vốn, thành lập và tổ chức 
quản lý, hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động 
công ích, nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế - 
xã hội do nhà nước giao” t2, Doanh nghiệp 
nhà nước có hai loại : loại hoạt động kinh 
doanh vì mục tiêu lợi nhuận, và loại hoạt động 
công ích không vì mục tiêu lợi nhuận. Ngoài 
ra, còn có loại năm giữa hai loại trên, như 
những tổ chức kinh tế đang quản lý, duy tu, 


* PTS kinh tế, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

(l) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn qUỐC lần thứ VIII 
của Đảng, Nxb Chính trị quôc gia, Hà nội, 1996, tr 92 : 

(2) Luật doanh nghiệp nhà nước, Nxb Chính trị quôc 
gia, Hà nội, 1995, tr 5 
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bao dưỡng cơ sơ kinh tế hạ tàng (cầu, đường, 
sân bay, bến cảng...). Loại này có xu hướng 
chuyên hóa từng phân sang hai loại trên. 

Kinh tế nhà nước cân và có thê giữ vai trò 
-huủ đạo vi những lý do sau đây : 

Thứ nhất, kinh tế nhà nước dựa trên chế độ 
òơ hữu công cộng vẻ tư liệu sản xuất. là chế độ 
sơ hữu phù hợp với xu hướng xã hội hóa của 
lực lượng sản xuất. Ở đây. cần phân biệt h?nh 
thức sở hữu và chủ sơ hữu. Nhà nước - đại diện 
cho toàn dân - là chủ sở hữu công cộng của 
toan dân. 

Thứ hai, kinh tế nhà nước năm giữ những vị 
trí then chốt, vết hầu. xương sống của nền kinh 
tè. do đó nó có khá năng. có điều kiện chỉ phối 
hoạt động cua các thành phản kinh tế khác, 
bảo đảm cho nền kinh tế phát triển theo hướng 
(đi định. 

Thứ ba, kinh tế nhà nước là lực lượng bảo 
đam cho sự phát triển ốn định của nên kinh tế : 
lì lực lượng có khả năng can thiệp. điều tiết. 
hướng dẫn giúp đỡ và liên kết, tạo điều kiện 
cho các thành phần kinh tế cùng phát triển. 

Thứ tư, kinh tế nhà nước có thê tác động tới 
các thành phần kinh tế khác không chỉ bằng 
các công cụ và đòn bây kinh tế. mà còn bằng 
con đường gián tiếp, thông qua những thiết 
chế và hoạt động của kiến trúc thương tàng xã 
hội chủ nghĩa. 

Thứ năm, kinh tế nhà nước dẫn đầu trong 
việc ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại, 
tiên tiến ; do đó nó có nhịp độ phát triên 
nhanh, đóng góp phần lớn cho ngân sách nhà 
nước”, và tự tích tụ để có thê không ngừng tái 
"an xuất mở rộng. 

Thứ sáu, kinh tế nhà nước là lực lượng 
nong cốt hình thành các trung tâm kinh tế. đô 
thị mới ; là lực lượng có khả năng đầu tư vào 
những lĩnh vực có vị trí quan trọng sống còn 
nhưng ít ai dám đầu tư vì đòi hỏi vốn quá 
nhiều mà thời #ian thu hồi vốn lai chăm... 

Để thành phần kinh tế nhà nước có thẻ thực 
sư giữ Vai trò chủ đạo, xứng đẳng là phương 
thức sản xuất chỉ phối, căn áp dụng nhiều biện 


L 


pháp đông bộ, trong đó có một số biện pháp 
chủ yếu sau đây : 

I- Tập trung nguồn lực để phát triển kinh tế 
nhà nước trong những ngành, những lĩnh vực 
trọng yếu mà các thành phần kinh tế khác 
không có đủ điều kiện hoặc không muốn đầu 
tư kinh doanh như : kết cấu hạ tầng kinh tế - 
xã hội, hệ thống tài chính, ngân hàng, bảo 
hiểm ; những cơ sở sản xuất và thương mại, 
dịch vụ quan trọng ; một số doanh nghiệp thực 
hiện những nhiệm vụ có quan hệ đến quốc 
phòng, an ninh... Nhà nước chỉ nên nắm một 
sô không nhiều “những đài chỉ huy” trong nền 
kinh tế. tức là những vị trí kinh tế then chốt, 
yết hầu. thông qua đó mà điều tiết, chỉ phối, 
hướng dẫn hoạt động của các thành phân kinh 
tế khác, bảo đảm cho nền kinh tế phát triên 
theo hướng đã định. | 

2- Giai quyết tốt mối quan hệ giữa. quyên 
Sơ hữu và quyền sử dụng tư liệu sản xuất bằng 

cách lựa chọn các hình thức kinh tế phù hợp. 

3- Đôi mới, dẫn đầu trong việc ứng dụng 
khoa học, công nghệ hiện đại và phát huy ưu 
thế về kỹ thuật tiến bộ nhất ; liên kết, liên 
doanh với các thành phần kinh tế khác nhằm 
nâng cao năng suất lao động, chất lượng và 
hiệu quả kinh tế - xã hội. 

4- Thực hiện từng bước vững chắc việc cổ 
phân hóa một bộ phận doanh nghiệp nhà nước, 
trong đó cô phân thuộc sở hữu nhà nước phải 
là cô phân chỉ phối hoặc cổ phần đặc biệt. Để 
có được cô phân chỉ phối, nhà nước phải nắm 
trẻn nửa số cô phần của doanh nghiệp, hoặc cổ 
phân của nhà nước ít nhất cũng phải gấp đôi số 
cô phần của cô đông lớn nhất khác trong 
doanh nghiệp. Cô phân đặc biệt là cỗ phần có 
quyền quyết định một số vấn đề quan trọng 
của doanh nghiệp theo thỏa thuận trong điều lệ 
doanh nghiệp. Để thực hiện cổ phân hóa 
doanh nghiệp nhà nước có thê bán cổ phần cho 


can bộ. công nhân, viên chức trong doanh 
nghiệp : có thê vừa bản cho lao động trong 


* Phản đóng cốp của doanh nghiệp nhà nước ở ta cho 
ngàn xách nhà nước năm 1992 là 70.2%, năm 1993 là 72% 
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doanh nghiệp vừa bán cho tổ chức và cá nhân 
ngoài doanh nghiệp ; cũng có thê : giữ nguyên 


tài sản của nhà nước, chỉ phát hành một số cô 


phiếu để tăng vốn cho cơ sở sản xuất đã có hay 
cho phân xưởng mới thành lập ; hoặc cũng có 
thể : gọi cổ phần ngay từ đầu khi mới thành 
lập. 

5- Tiếp tục sắp xếp các doanh nghiệp nhà 
nước phù hợp với yêu cầu sản xuất - kinh 
doanh trong điều kiện mới. Phương hướng chủ 
yếu hiện nay là thành lập một số tổng công ty, 
liên hiệp xí nghiệp, tập đoàn kinh doanh lớn 
có ty tín, có tầm vóc quốc gia và quốc tế, tạo 
thế và lực để phát triên, đủ sức cạnh tranh 
trong nền kinh tê tê thị trường, đặc biệt trong 
quan hệ kinh tế với nước ngoài. 

Đối với những doanh nghiệp xét thấy 
không cần thiết hoặc thua lỗ kéo dài, không có 


khả năng vươn lên, thì chuyển sang hình thức 


sở hữu khác, cho thuê hoặc giải thể. 

Chủ trương sắp xếp, tô chức đăng ký và 
thành lập lại doanh nghiệp nhà nước (Nghị 
định 388/HĐÐĐBT) là một chủ trương lớn của 
Chính phủ nhằm khắc phục những khuyết 
điểm, sai lầm trong phát triển doanh nghiệp 
nhà nước theo cơ chế cũ. Chủ trương này là 
bước tiền mới trong quá trình thể chế hóa công 
tác quản lý của nhà nước đối với các doanh 
nghiệp nhà nước, và thực tế .nó đã thu được 
một số kết quả đáng kể. 

Ở đây, cần chống hai khuynh hướng sai 
lầm : hoặc coi nhẹ doanh nghiệp nhà Tước, 
muốn tư nhân hóa tràn lan ; hoặc bảo thủ, 
muốn duy trì toàn bộ doanh nghiệp nhà nước, 
không muốn tổ chức sắp xếp lại cho phù hợp 
với điều kiện, hoàn cảnh mới. Việc giảm bớt 
số lượng doanh nghiệp nhà nước không có 
nghĩa là làm giảm sức mạnh kinh tế của nó. 
Giải thể những doanh nghiệp nhà nước không 
- còn cần thiết để tập trung sức cho những 
doanh nghiệp thực sự cần thiết cho quốc kế 
dân sinh, điều đó nhất định sẽ giúp nâng cao 
vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước 
trên nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội, 


làm cho doanh nghiệp nhà nước thật sự là lực 
lượng nòng cốt bảo đảm cân đối vĩ mô. tạo thế 
ốn định kinh tế - xã hội trong quá trình đổi 
mới. Thực tế những năm qua ở nước ta đã cho 
thấy, mặc dù số lượng doanh nghiệp nhà nước 
giảm, nhưng phân đóng góp của doanh nghiệp 
nhà nước trong tông sản phẩm quốc nội (GDP) 
ngày càng tăng : từ 36,1% năm 1991 lên 
40,5% năm 1992, lên 43,2% năm 1993, lên 
47% năm 1994, lên gần 50% năm 1995. 

6- Để nâng cao tính hiệu quả kinh tế của 
các doanh nghiệp nhà nước xứng đáng là bộ 
khung trong hệ thống các doanh nghiệp của 
toàn bộ nền kinh tế, cần phải nâng cao tính 
hạch toán, tính chịu trách nhiệm về kết quả 
hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp, của giám đốc và tập thể người lao 
động. Việc thành lập Tổng cục quản lý vốn là 
một giải pháp đúng đắn mở đầu cho việc quản 
lý có hiệu quả sở hữu quốc gia. Tuy nhiên, để 
cho các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả 
thì phải đánh giá toàn diện khả năng sinh lợi 
của xí nghiệp. Đối với những trường hợp lợi 
nhuận cao là do sự độc quyền của xí nghiệp, 
do chính sách kinh tế ưu đãi của nhà nước, thì 
dứt khoát phải có sự điều tiết thích hợp. 

Nhìn một cách tông quát, bảo toàn vốn và 
có lãi là nguyên tắc quan trọng nhất và là mục 
tiêu cơ bản nhất để quản lý doanh nghiệp nhà 
nước, tạo cơ sở vững chắc cho nhà nước thực 
hiện đúng các định hướng vĩ mô. Vai trò chủ 
đạo của doanh nghiệp nhà nước được thực 
hiện thông qua các phương pháp, công cụ kinh 
tế nhăm bảo đảm sử dụng có hiệu quả nguồn 
vốn đầu tư của nhà nước. Hoạt động của doanh 
nghiệp nhà nước phải phù hợp với các nhiệm 
vụ phát triển kinh tế của chính phủ. Doanh 
nghiệp nhà nước là công cụ để nhà nước thực 
hiện vai trò điều tiết vĩ mô. Lĩnh VỰCc quan 
trọng mà doanh nghiệp nhà nước phải giữ vai 
trò nòng cốt, là ôn định thị trường, thực hiện 
nghiêm túc các mục tiêu chính trị, xã hội.C] 
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CÔNG NGHIỆP. HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 
- NHÌN TỪ KHÍA CẠNH GIAI CẤP 


LƯU HÀ VỈ * 


ÂU nay, các công trình nghiên cứu về công 
nghiệp hóa và hiện đại hóa ở nước ta phần 
lớn tiếp cận từ các khía cạnh kinh tế ; còn 
khía cạnh giai cấp thì hầu như rất ít được tiếp cận. 

Đề góp phần làm sáng tỏ các quan điểm Nghị 
quyết Đại hội VI của Đẳng, tôi xin trình bày một 
sỐ Suy nghĩ của mình chung quanh vấn đề này, dù 
biết rằng đây là vấn đề rất rộng lớn và phức tạp, sự 
suy nghĩ của mình còn nhiêu hạn chế. 

Tùy thuộc trực tiếp vào tư cách chủ thể sở hữu, 
và do đó, cũng tùy thuộc vào chủ thể chính trị 
tương ứng, khía cạnh giai cấp của công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa được phản ảnh trong sử biên niên cận 
- hiện đại của loài người chỉ giới hạn ở hai kiểu, 
hai đường lối đối lập nhau vê bản chất giai cấp - 
hoặc là công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, hoặc là 
công nghiệp hóa tư bản chủ nghĩa - không có con 
đường thứ ba ! 

Luận điệu “công nghiệp hóa - hiện đại hóa phi 
giai cấp” với lý lẽ mập mờ “miễn làm sao dân giàu 
nước manh thì ắt xã hội công bằng, văn minh” thực 
chất la đại bịp ! 

Chỉ có ai chưa qua vỡ lòng chính trị hoặc cố tình 
tự lừa dối mình và chối bỏ sự thật mới khờ khao ão 
tưởng như vậy. Làm sao một chỉnh thể. đây ấp nội 
dung giai cấp ''dân giàu nước mạnh, xã hội công 
băng, văn minh” với tư cách mục tiêu chân chính 
của tất cả những người lao động có giác ngộ lại có 
thể được thực thi bằng một thứ phương tiện kỳ quặc 
"công nghiệp hóa - hiện đại hóa phi giai cấp” ? 
Luận điệu vô căn cứ và phản khoa học này chỉ là 
món hàng nhập khẩu - chế biến lại - từ các dòng 
triết học phương Tây như ''chủ nghĩa thực chứng 
mới”, “chủ nghĩa kỹ trị” hay cách tiếp cận thuần túy 
văn minh công nghệ cua An-vin Tô-phlơ (Alvin 
Toffler) về cái gọi là "làn sóng văn minh thứ ba”. 
Tất cả đều mưu toan biện hộ cho chủ nghĩa tư bản 
hiện đại, đánh lạc hướng cuộc đấu tranh giai cấp 
giữa hai con đường trong thời kỳ quá độ từ chủ 
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nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên hành tinh nói 
chung và trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
ở Việt nam nói riêng. Giai điệu “công nghiệp hóa- 
hiện đại hóa phi giai cấp” cũng không năm ngoài 
điệp khúc “phi ý ý thức hệ” - một trò bịp cũ rích của 
các thế lực lỗi thời mà chúng tôi đã có dịp trình bày 
trên Tạp chí Cộng sản (hai số 7 và 8, tháng 4/96). 

Công nghiệp hóa tư bản chủ nghĩa triển khai 
đầu tiên ở Anh từ những năm 70 của thế kỷ XVIII 
tiếp sau giai đoạn công trường thủ công. Cột mốc 
thành công năm 1825 của nó cũng chính là thời 
điểm bùng nổ cuộc khủng hoảng đầu tiên không 
tránh khỏi của phương thức sản xuất và trao đối tư 
bản chủ nghĩa. Lịch sử công nghiệp hóa - và ngày 
nay gắn với hiện đại hóa - trong khuôn khổ trật tự 
tư sản suốt 170 năm qua gắn liền với lịch sử như 
hình với bóng dưới mọi hình thức từ khủng hoảng 
chu kỳ đến không chu kỳ, trì trệ, lạm phát, thất 
nghiệp, khủng hoàng sinh thái cùng với các khủng 
hoảng thuộc thượng tầng kiến trúc. 

Một mặt, Mác - Ăng ghen không tiếc lời ca ngợi 
bước tiến khổng lỗ trong vòng chưa đầy một thế kỷ 
(chủ yếu do công nghiệp hóa, tính đến Tuyên ngôn 
của Đảng CỘng sản năm 1848), chủ nghĩa tư bản đã 
tạo ra một khối lượng của cải đồ sộ hơn tất cả các 
thế kỷ trước gộp lại. Và, cùng với bước tiến lịch sử 
đó là sự khẳng định hệ thống các giá trị “tự do, bình 
đẳng, bác ái” tư sản sau “đêm trường trung cổ”. 

Nhưng mặt khác, các ông cũng thăng thắn vạch 
tràn hàng loạt hậu quả bi thảm phi nhân tính do 
công nghiệp hóa dựa trên sự thống trị của chế độ tư 
hữu cũng như của thiểu số đối với đa số. Điên 
cuông săn đuôi và bóp nặn giá trị thặng dư, tung hô 
một cách vô liêm sỉ mãnh lực đồng tiền và “chủ 
nghĩa bái vật hóa” vô bờ bến. giai cấp tư sản đã viết 
nẻn lịch sử tích lũy nguyên thủy cùng với công 
nghiệp hóa bằng những trang đây mâu và nước 
mắt. 


* PTS Triết học, Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh 


Nghiên cứu - Yrao đổi 


Khái niệm “giai cấp tư sản đang lên tiến bộ và 
cách mạng” là có thật. Nhưng nếu đọc lạ “Tỉnh 
cảnh giai cấp công nhân Anh” của Ăng ghen hay 
“Tư bản” của Mác, không ai có thể chối cãi cái giá 
tàn khốc mà quân chúng lao động cũng như các dân 
tộc thuộc địa phải trả cho công nghiệp hóa chỉ với 
mục đích đặc quyền đặc lợi của một thiểu số. 
Không phải ngẫu nhiên mà chính trên mảnh đất 
phân cực đối kháng đó, chủ nghĩa xã hội không 
tưởng sớm xuất hiện, đã phát triển tới đỉnh cao vừa 
tiêu biểu cho khát vọng tự nhiên của loài người về 
một tương lai tốt đẹp, vừa là sự manh nha của ý thức 
hệ vô sản, và sau đó, trở thành một trong những tiền 
đề lý luận của ý thức hệ tiên tiến đó. 

Các thành tựu cách mạng kỹ thuật đạt được cuối 
thế kỷ XIX đã thúc đẩy công nghiệp hóa tư bản chủ 
nghĩa, làm tăng vượt bực quy mô tích tụ và tập 
trung tư bản, tất yếu dẫn tới chủ nghĩa tư bản độc 
quyền nói riêng và chủ nghĩa để quốc nói chung. 
Lê-nin gọi đó là giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa 
tư bản sớm muộn sẽ bị phủ định bởi ba mâu thuần 
cơ bản ngày càng sâu sắc và gay gắt của nó : giữa 
vô sản với tư sản, giữa đế quốc với đề quốc, giữa đề 
quốc với thuộc địa. Và ông cho răng tổng thể những 
mâu thuẫn đó là “động lực mạnh nhất của thời kỳ 
quá độ”. 

Tận dụng lợi thế các công nghệ mới, nhóm các 
nước tư bản phát triển sau (Đức, Ý, Nhật) trong một 
thời gian ngắn đã triển khai công nghiệp hóa cả về 
chiều rộng lẫn chiều sâu với những mức độ tự động 
hóa khác nhau. Đó là bối cảnh của sự phát triển 
không đều về kinh tế dẫn đến sừ phát triển không 
đều về chính trị của chủ nghĩa tư bản ở giai đoạn đế 
quốc chủ nghĩa, mà Lê-nin là người đầu tiên phát 
hiện. Hơn nữa, như phân tích của Lê-nin, chính tác 
động của quy luật không đều này tất yếu làm xuất 
hiện những khâu yếu nhất trong “sợi xích đề quốc 
chủ nghĩa” bởi tập trung ở đó nhiều mâu thuẫn gay 
gắt nhất của chủ nghĩa đề quốc. 

Như vậy, xét đến cùng, lịch sử công nghiệp hóa 
tư bản chủ nghĩa đến thế kỷ XX này đã làm đảo lộn 
dự kiến của Mác về khả năng bùng nổ và thắng lợi 
của cách mạng kiểu mới đồng thời ở loạt nước phát 
triển nhất. Trong bối cảnh mới, Lê-nin quả quyết 
răng, cách mạng có thể bùng nổ và thắng lợi ở một 
vài nước, thậm chí ở một nước mà nước đó chưa 
căn bản công nghiệp hóa. Tiến trình ba cuộc cách 


mạng Nga đầu thế kỷ (1905, Tháng Hai 1917, 
Tháng Mười 1917) cùng với hàng chục cuộc cách 
mạng thắng lợi t trên bốn châu lục - Âu, Á, Phi, Mỹ 
la tỉnh - suốt thế kỷ đã hoàn toàn xác nhận kết luận 
thiên tài của Lê-nin. 

Đặc biệt, tư duy sắc sảo của Lê-nin, từ đêm 
trước Cách mạng Tháng Mười, đã sớm nhận ra vai 
trò lịch sử độc đáo của chủ nghĩa tư bản nhà nước 
(với hình thức cao nhất bấy giờ là chủ nghĩa tư bản 
độc quyên nhà nước). Vốn là sản phẩm kết hợp giữa 
nhà nước là kẻ đại diện ‹ chính trị - xã hội ở thượng 
tầng kiến trúc với kinh tế tư bản ởhạ tầng cơ sở, chủ 
nghĩa tư bản nhà nước phản ánh rằng, tính chất lỗi 
thời của giai cấp tư sản một lần nữa tỏ ra không thể 
tự mình dung hợp với trình độ và tính chất xã hội 
hóa cao của lực lượng sản xuất do tiến trình công 
nghiệp hóa - hiện đại hóa mang lại. 

Sự xuất hiện công nghiệp tư bản nhà nước 
không hề làm biến chất xã hội tư sản như các học 
giả tư sản từng rêu rao. Song, Lê-nin thiên tài lần 
đầu tiên lại hình dung chính ở đó là ý chuẩn bị vật 
chất đầy đủ nhất cho chủ nghĩa xã hội”, “một bước 
tiến tới chủ nghĩa xã hội”, ˆ phòng chờ đi vào chủ 
nghĩa xã hộr", và “không có bức tường ngăn cách” 
giữa nó và chủ nghĩa xã hội Ú, Luận điểm bất hủ 
này của Lê-nin về sau trở thành một điểm tựa luận 
chứng vững chắc cho chính sách kinh tế mới ` 
(NEP), và đến nay còn nóng hổi cả về giá trị lý luận 
lẫn chính trị - thực tiễn trong sự nghiệp đổi mới của 
chúng ta. 

Hai cuộc chiến tranh thế giới đều do chủ nghĩa 
đề quốc phát động với cuộc đại khủng hoảng xen 
giữa (1929 - 1933) là những kết cục lôgic của lịch 
SỬ công nghiệp hóa, hiện đại hóa dưới sự thống trị 
của chế độ tư hữu cùng với những đối kháng giai 
cấp và dân tộc. Cũng không thể phủ nhận sức kích 
thích đặc Diệt Của cuộc cha \y đua chiến tranh và 
chiến tranh đối với các tiến bộ khoa học và công 
nghệ. Song lương tri loài người và cuộc sống hòa 
bình của các dân tộc tuyệt nhiên không muốn đánh 
đổi các phát minh khoa học và công nghệ bằng cái 
giá đẫm máu và nước mắt của chính mình ! 

Hiện đại hóa từ nửa sau thế kỷ XX - như cách 
nói đây ấn tượng của nhà tương lai học nổi tiếng 
Mỹ An-vin Tô-phlơ - là “làn sóng văn minh thứ ba” 


(1) Xem V.I. Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát- 
xcơ-va, 1976, t 34, tr 256 - 258 
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bắt đầu triển khai ở Mỹ giữa những năm 50 và Ở 
Tây Âu giữa những năm 70. Ông có lý khi tông kết 
răng, sau “làn sóng văn minh nông nghiệp ” máy 
ngàn năm và “làn sóng văn minh công nghiệp” vài 
trăm năm, loài người đón nhận “làn sóng thứ ba” 
với nhiều tên gọi “văn minh hậu công nghiệp”, 

“văn minh kỹ trị”, “văn minh điện tử”, “văn minh 
trí tuệ”, “văn minh chất xám”... trong đó, tin học 
hóa đóng vai trò trung tâm. Ông cũng có lý khi dự 
báo tới viễn cảnh không xa của “một xã hội thông 
tin” với bao biến đổi không thể ngờ được trên nhiều 
lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Song, thật là nghịch lý và rất không biện chứng, 
là một con người sắc sảo như vậy lại đưa ra không 
ít những dự báo siêu hình, cực đoan và vũ đoán đây 
dụng ý, hoàn toàn phù hợp với thiên chức một môn 
đệ trung thành của chủ nghĩa tư bản hiện đại, không 
hơn không kém. Chẳng hạn, đơn cử trong số những 
dự báo của ông là “vấn đề sở hữu không còn ý 
nghĩa gì” và "các hệ thống chính trị bị tê liệt” khi 
“làn sóng thứ ba” tràn qua ! Rõ ràng, cách tiếp cận 
của ông đối với văn minh loài người chỉ thiên lệch 
về “văn minh công nghệ” không thoát khỏi thiên 
kiến tư sản và nó hoàn toàn xa lạ với cách tiếp cận 
hệ thống từ học thuyết hình thái kinh tế - xã hội với 
tư cách là "hòn đá tảng” của xã hội học mác xít. 

Sự thật thường bướng bính - như cách nói của 
Lê-nin : Năm 1989, ở chính “nước Mỹ tự do” của 
nhà tương lai học, xứ sở của "làn sóng thứ ba” thần 
tiên, l% số hộ gia đình giàu có từ !§0 000 đô 
la/năm trở lên chiếm tới 80% của cải toàn nước Mỹ; 
trong lúc đó, 20% số hộ nghèo chỉ chia nhau 5,7% 
của cải đó ! Và thay nhau ngự trị “thiên đàng Nhà 
Trắng” vẫn không ai khác hơn là “Con Voi” hoặc 
"Con Lừa" - hai chính đáng đại diện cho các tập 
đoàn tư bản lũng đoạn ở Mỹ. 

Năng suất cực kỳ cao do tự động hóa và hiện đại 
hóa mang lại, hiện tượng trung lưu hóa và cổ phần 
hóa tăng dần trong dân cư, hệ thống phúc lợi xã hội 
ngày càng phong phú và nâng cao, kể cả những cài 
cách nhất định trong giới hạn các thiết chế dân chủ 
tư sản..., những hiện tượng như vậy tuyệt nhiên 
không phải là cứu cánh của các giai cấp lao động 
hay mục đích tự thân của công nghiệp hóa - hiện 
đại hóa tư bản chủ nghĩa. Sức ép tổng hợp từ chiều 
»ảu của những biến đối cách mạng trong lực lương 

sản xuất ở tân hiện đại nhất cùng với cuộc đấu 
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tranh bền bỉ của các lực lượng dân chủ, tiến bộ và 
cách mạng trên toàn thế giới + không loại trừ ảnh 
hưởng tích cực từ phía chủ nghĩa xã hội hiện thực 
với đỉnh cao vào những năm 70 - tất yếu đòi hỏi chủ 
nghĩa tư bản hiện đại phải biết thích ứng như vậy. 

Công nghiệp hóa - hiện đại hóa tư bản chủ 
nghĩa, từ trong bản chất của nó, đã và sẽ không bao 
giờ tự phát dẫn tới chủ nghĩa xã hội vì “dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh”. Mô hình 

“chủ nghĩa xã hội dân chủ” cũng đã và sẽ không 
bao giờ vượt khỏi cương lĩnh của các chính đẳng tư 
sản - dù tên gọi của nó thế nào. Mô hình đó đang 
phá sản cả về lý luận lẫn chính trị - thực tiễn. 

Phản biện và bác bỏ trò bịp “công nghiệp hóa - 
hiện đại hóa phi giai cấp”, những người cộng sản 
cầm quyền (và cả những người dân chủ - cách mạng 
cầm quyền theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở ởÁ- 
Phi - Mỹ la tinh) có thể và cần phải tìm thấy ở lịch 
sử công nghiệp hóa - hiện đại hóa tư bản chủ nghĩa 
những bài học chính diện và phản điện cho hành 
trang của mình để dẫn dắt các dân tộc chậm tiến đi 
lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ 
nghĩa. Chính những bài học lịch sử này góp phần 
“giảm bớt những cơn đau đề lên chủ nghĩa xã hội”- 
như cách nói của Mác. Đặc biệt những bài học 
chính diện rút ra từ lịch sử công nghiệp hóa - hiện 
đại hóa nói riêng và lịch sử chủ nghĩa tư bản nói 
chung xứng đáng được liệt vào những giá trị tích 
cực trong dòng chảy liên tục và thống nhất của lịch 
sử văn minh nhân loại. 

Điều đó liên quan đến cách hiểu biện chứng về 
tính chất hai mặt - tiêu cực, lỗi thời hay tiến bộ, 
cách mạng - của giai cấp tư sản từ lịch sử “díc dắc” 
không giản đơn của công nghiệp hóa - hiện đại hóa 
tư bản chủ nghĩa. Nếu không, phủ định giai cấp tư 
sản sau cách mạng chính trị kiểu mới sẽ không 
tránh khỏi giản đơn, siêu hình, duy ý chí. 

Ở thế kỷ trước, Mác - Áng-ghen mới hình dung 
tính chất lỗi thời, phản động của giai cấp tư sản vừa 
đạt tới công nghiệp hóa cùng với những sự kiện 
điển hình của thế kỷ XIX trong bối cảnh tự do cạnh 


tranh như khởi nghĩa của thợ dệt Li-ông (Pháp 


1831, 1834) của thợ dệt Xi-lê-di (Đức 1844), phong 
trào Hiến chương ở Anh những năm 30 - 40 của thế 
kỷ XIX, Cách mạng và phản cách mạng 1848 ở 
Pháp, Công xã Pari (1871) và kết cục là “tuần lễ 


đẫm máu” mà các thế lực phản động Pháp - Đức 
dành cho Công xã. 

Từ lôgíc bên trong của công nghiệp hóa và 
phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, kết luận 
chính trị trong Tuyên ngôn của Đảng cộng sản về 
sự diệt vong của chủ nghĩa tư bản và thắng lợi của 
giai cấp vô sản đều “tất yếu như nhau” là kết luận 
hợp quy luật và từng bước được chứng minh qua 
thực tiễn sinh động ngay từ thế kỷ XIX. 

Song. như Lê-nin đã chỉ rõ, ngay đến ' 70 ông 
Mác” cũng không hình dung nối sự phát triên tiếp 
theo của chủ nghĩa tư bàn hiện đại sẽ như thế nào, 
Những điều kiện khách quan và chủ quan hét sưc 
phức tạp của phong trào cộng sản và công nhân 
quôc tế. những thủ đoạn tàn bạo và hiểm độc của 
các thế lực phản động. tương quan so sánh lực 
lượng... tác động tông hợp của các yêu tố đó đã làm 
trì hoãn và đây lùi cách mạng vô sản sang đầu thế 
kỷ XX. 

Đến lượt mình, khi trực tiếp chỉ đạo xây dựng xã 
hội mới sau Cách mạng Tháng Mười, Lê-nin cũng 
chỉ hình dung “cơ sở vật chất kỹ thuật duy nhất của 
chủ nghĩa xã hội chỉ có thể là đại công nghiệp cơ 
khí...” Như vậy, cả Mắc, Ảng- ghen và Lê-nin đều 
chưa hình dung hết tính chất lỗi thời - phản động 
của chủ nghĩa tư bản có thể và đã tồn tại vượt qua 
công nghiệp hóa đề tiếp tục thích ứng với cả hiện 
đại hóa như ngày nay. Nhưng các ông nhiều lần 
nhấn mạnh rằng chủ nghĩa xã hội phải là kết quả 
của sự kế thừa những thành tựu mới nhất của chủ 
nghĩa tư bản cùng vơi tất cả những gì là giá trị tích 
cực của nó. Với tinh thần đó, Lê-nin nêu lên một 
triết lý hết sức biện chứng răng “chủ nghĩa xã hội 
đang nhìn sang chúng ta từ tất cả những ô cửa của 
chủ nghĩa tư bản hiện đại”. Những ô cửa của tòa 
nhà tư bản chủ nghĩa này được hiểu rất rộng từ kinh 
tế đến chính trị, văn hóa thậm chí cả triết học. 
Đương nhiên, những ô cửa đó không thể không kể 
đến nền móng vật chất - kỹ thuật của nó mà ngày 
nay, bên thêm thế kỹ XXI, so với cái hiện đại của 
thời Lê-nin là cả một trời, một vực ! 

Ấy là chưa kể đến một tình huống đặc biệt 
ngoạn mục mà chỉ cách đây vài ba chục năm không 
ai ngờ tới trong lịch sử công nghiệp hóa - hiện đại 
hóa. Đó là hiện tượng một loạt những CON RÔNG 
CHÂU Á đã và đang tiến hành thắng lợi chiến lược 
tổng hợp cả công nghiệp hóa và hiện đại hóa một 


Nghiên cứu - Trao đêi 


cách khôn ngoan trên cơ sở kết hợp sức mạnh dân 
tộc với sức mạnh khu vực và thời đại trong thời gian 
ngắn nhất. 

Chân lý là cụ thể. Như vậy kết luận khái quát vẻ 
“tính lỗi thời lịch sử của chủ nghĩa tư bản thế giới" 
không thể tùy tiện áp dụng cho giai cấp tư sản ở khu 
vực vốn là thuộc địa - phong kiến chậm phát triên. 
nhất là đối với giai cấp tư sản dân tộc ở các nước dì 
trở thành CON RÔNG CHÂU Á. Dù bản chất công 
nghiệp hóa - hiện đại hóa là tư bản chủ nghĩ. 
nhưng nếu phải bất đầu từ bối cảnh đặc thù như vậy. 
thì vai trò tích cức - cách ming của giải cấn tư se 
dân tộc đối với sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện 
đại hóa vẫn mang tính tất yếu. Sự khác biệt về ch¿ 
độ chính trị - tư sản hay định hướng. VÔ sản, tự no 
không thẻ Tà tiêu chuẩn khách quan để phán xết tính 
chất lỗi thời hày cách mạng của một giai cấp. xét 
riêng trong văn đề công nghiệp hóa - hiện đại hói. 

Song, xin hãy đừng quên cái chỉnh thể chủ 
nghĩa tư bản hiện đại chủ yếu không phải ở "*vùn: 
ngOạI VI” (Á - Phi - Mỹ la tỉnh). mà là ở “trung 
tâm”, là các nước phát triển hàng đầu (G7). Ngay ở 
“ngoại vi", khác hắn với các CON RÔNG CHÂU 
Á là hàng trăm quốc gia dân tộc nợ nần chồng chát 
gàn 2000 tỷ đô la không trả nổi ! Trong khi đó, ở 
các nước phát triển, tiến trình hiện đại hóa (mà tốc 
độ tăng trưởng là chỉ số tiêu biêu) ngày càng chựng 
lại, hoàn toàn tương phản với khối lượng các phát 
mình khoa học - công nghệ tăng lẻn như vũ báo 
trong thời đại bùng nô thông tin. Và, cứ 24 tiếng 
đồng hò, hàng nghìn tỷ đô la nhảy múa như trò áo 
thuật qua lại trên các máy vị tính. trên các hệ thống 
viên thông giữa các ngân hàng tư bản kếch sù trén 
thế giới. đê rồi, chỉ có dăm ba phân trăm giá trị 
không lồ đó đầu tư vào sản xuất ! Cả môi trường 
sinh thái lẫn môi trường xã hội văn tiếp tục bị thị 
hóa... Chí đơn cử vài ba trong vô vàn bị kịch - 
nghịch lý ở ngay “trung tâm” chủ nghĩa tư bản hiện 
đại đó cũng đủ thấy rõ sự lỗi thời mang tính lịch sư 
thể giới của nó. 

Như vậy. từ bản thân lịch sử và lôgfc nội tại của 
sự vật, có thể khái quát răng. công nghiệp hóa - hiện 
đại hóa tư bản chủ nghĩa không thê diễn ra lâu bèn 
và lanh mạnh trong giới hạn chật hẹp của chế độ sơ 
hữu tư nhân và pháp quyền tư sản nói chung Sự 
khẳng định của giáo sư, tiến xĩ Vũ Đình Cư răn- 
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“Trí tuệ trải với tư hữu”? — là hoàn toàn phù 
hợp với kết luận bao trùm đó. 

Từ cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười 
năm 1917, loài người đã biết tới một kiểu công 
nghiệp hóa khác về chất, một trong những bộ phận 
cầu thành quan trọng nhất của lịch sử chủ nghĩa xã 
hội hiện thực. 

Màn giáo đầu là mô hình “cộng sản thời chiến” 
không tránh khỏi trong tình huống đấu tranh giai 
cấp cực kỳ quyết liệt giành và giữ chính quyên. Đó 
là mô hình không theo đúng các qui luật kinh tế và 
cuộc sống đời thường cho nên đã dẫn đến khủng 
hoảng vào mùa xuân 1921 khi nội chiến chấm dứt. 
Tại Đại hội X Đảng Cộng sản Nga (3 - 192), 
Lê-nin đã nhấn mạnh phải thực hiện bước ngoặt có 
tính chất sống còn từ mô hình cộng sản thời chiến 
sang mô hình NEP. Phải là điển hình cho tinh thần 
tự chỉ trích bônsêvích kiểu Lê-nin mới dám thú 
nhận rằng việc trưng thu lương thực thừa ở nông 
thôn và trực tiếp thực hiện những nguyên tắc cộng 
sản chủ nghĩa ở thành thị theo mô hình cộng sản 
thời chiến là “dại dột và tự sát”, là “sai lầm về 
đường lối”, là “không tiêu hóa được thắng lợi của 
cách mạng chính trị”, là “làm nông dân nổi giận” ở 
nông thôn và “đánh bật công nhân ra khỏi quỹ đạo 
giai cấp”.v.v... và v.v. Và lối thoát duy nhất cho 
nguy cơ diệt vong đó phải là “một bước lùi nghiêm 
trọng” thông quà mô hình NEP nhằm trước hết là 
phục hổồi sản xuất và trao đối, ổn định và cải thiện 
đời sống, qua đó bảo vệ thành tựu cách mạng chính 
trị. Nhưng NEP không phải là giải pháp tình thể với 
ý nghĩa tạm thời nhự vậy. NEP về CƠ bản chính là 
ĐƯỜNG LÔI CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN lâu 
dài suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua 
giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. Rõ ràng, thiên 
tài của Lê-nin một lần nữa lại chói sáng. 

Công nghiệp hóa kiểu mới theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa phải tuân thủ trước hết các quy luật 
kinh tế, mà quy luật hàng đầu và cơ bản nhất là quy 
luật vê sự phù hợp giưa quan hệ sản xuất với trình 
độ và các nhu câu phát triển khách quan của lực 
lượng sản xuất. Đại hội toàn quốc lần thứ VIH của 
Đảng ta một lần nữa đã cụ thể hóa quy luật cơ bản 
này trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
ở nước ta : “Nếu công nghiệp hóa, hiện đại hóa tạo 
nên lực lượng sản xuất cần thiết cho chế độ xã hội 
mới thì việc phát triển nên kinh tế nhiều thành phần 
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chính là để xây dựng hệ thống quan hệ sản xuất phù 
hợp” 6), 

Cuộc khủng hoảng tai ác đã bị NEP đẩy lùi 
trong thời gian kỷ lục (4 năm !). Giai cấp tư sản tìm 
thấy vị trí xứng đáng của mình trong chương trình 
nghị sự của NEP - đặc biệt là công nghiệp hóa - 
dưới hì th thức tư bản tư nhân và tư bản nhà nước. 
Kế hoạch điện khí hóa nước Nga (GOELRO) với : 
sự tham gia đắc lực của 200 chuyên gia tư sản, xứng 
đáng như một tượng đài kỷ niệm vinh quang về 
NEP. Công thức trong cương lĩnh đổi mới của 
Đảng ta ngày nay “đa dạng hóa. sở hữu, nhiều thành 
phần kinh tế, phát triển sản xuất hàng hóa, theo cơ 
chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước, theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa” về cơ bản có thể tìm 
thấy đầy đủ và sinh động ở NEP. Viện sĩ Môi-sep 
không quá lời khi tặng cho NEP danh hiệu “cuốn 
giáo khoa tuyệt vời về chủ nghĩa xã hội thực 
tiền”), 

Đặc biệt, chủ nghĩa tư bản nhà nước - như toàn 
bộ luận chứng của Lê-nin - chiếm vị trí ưu tiên 
trong NEP cũng như trong cuộc đấu tranh chống 
khuynh hướng cực đoan ở “ những người cộng sản 
cánh tả” giàu nhiệt tình nhưng không nắm vững qui 
luật. Để làm chín muỗi cơ sở vật chất - kỹ thuật cho 
chủ nghĩa xã hội cùng với tiến trình công nghiệp 
hóa và hiện đại hóa, để thực hiện thắng lợi quá độ 
từ “đại dương tiểu nông” lên chủ nghĩa xã hội bỏ 
qua chế độ tư bản, Lê-nin đã nêu bật vai trò “chiếc 
cầu dân” không gì thay thế của chủ nghĩa tư bản 
nhà nước. Lê-nin không hề ảo tưởng về vấn đề này - 
khi đòi hỏi chủ nghĩa tư bản nhà nước kiểu mới 
không chỉ là “kết hợp các mặt đối lập” mà cốt tử 
hơn phải là “kết hợp một cách nghiêm túc”, “kết 
hợp một cách có nguyên tắc”. Có lẽ đó là nguyện 
tắc phương pháp luận cốt lõi xuyên suốt NEP với tư 
cách là học thuyết Lê-nin về thời kỳ quá độ nói 
chung và công nghiệp hóa theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa nói riêng. 


@2) Xem bài “Hệ thống công nghệ. mới và xu thế thời 
đạ?`" của Vũ Đình Cự, Tạp chí Cộng sản số 4/13%, tr 31 

(3) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ VIII 
của Đảng. Nxb Chính trị quôc gia, Hà nội, 19%, tr 24 - 

4) Môi - Sép : Chủ nghĩa xã hội và tin học, ViệC tính 
toán và điêu khiến, Viện thông tin khoa học xã hội xuất bản 
Hà nội, 1989, tl, tr 89 


Thật đáng tiếc vì thời gian tồn tại quá ngắn ngủi 
của NEP. Nhà nghiên cứu Xô viết Bu-láp-xki giả 
định rằng, nếu Lê-nin sống lâu hơn cùng NEP, tình 
hình sẽ nhẹ nhàng hơn, hiệu quả hơn và có tính 
người hơn. 

Trong thời đại ngày nay, rõ ràng các nước đi sau 
phải biết lựa chọn đúng chiến lược công nghiệp hóa 
và hiện đại hóa, kết hợp được sự phát triển theo 
chiêu rộng và theo chiêu sâu. phù hợp với đặc điểm 
dân tộc và triệt để khai thác hợp tác quốc tế. Điểm 
đầu và điểm cuối của chiến lược này, dù muốn hay 
không, phải luôn luôn là CON NGƯỜI. Phải làm 
sao thật sự giải phóng được con người ra khỏi mọi 
đối kháng và tha hóa, thực hiện bước ngoặt NHÂN 
CÁCH HÓA, làm bừng nở ở họ sự phát triển TỰ 
DO CÁ NHÂN trong VƯƠNG QUỐC CỦA TỰ 
DO mà Ăng-ghen hằng mơ ước. 

Trật tự tư sản, dù hoàn thiện đến đâu cũng 
không cho phép làm được điều đó. Gần đây, các 
nước tư bản phát triển tuy có tô ra thích nghỉ với 
thời cuộc nhờ sớm tổng điều chỉnh các chính sách 
đối nội và đối ngoại của mình ; kiểu hiện đại hóa tư 


Truyền thông... 
(Tiếp thep trang 32) 


Cần khẳng đinh rằng môn lịch sử, trước hết là 
lịch sử dân tộc, có nội dung rất phong phú và có 
thể phát huy nhiều tác dụng giáo dục truyền 
thống. Đề nghị Bộ giáo dục và đào tạo tổ chức 
nghiên cứu, đánh giá lại một cách khách quan và 
đưa ra một chương trình cải cách toàn diện về môn 
học này. 

Môi trường văn hóa của xã hội cũng đóng một 
vai trò rất quan trọng trong giáo dục nhân cách 
con người, trong đó có giáo dục truyền thống. 

Trong thời gian qua, môi trường văn hóa của 
xã hội bị nhiễm độc khá nghiêm trọng, gây không 
ít hậu quả đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là 
lớp thanh niên. 

Vì vậy, tiếp theo sau Nghị định 87/CP, đề 
nghị nên có thêm những văn bản pháp quy. những 
chương trình và biện pháp hữu hiệu nhằm nâng 
cao và làm phong phú thêm môi trường và đời 
sống văn hóa của nhân dân, trong đó giá trị văn 


Nghiên cứu - Trao đêi 


bản chủ nghĩa tuy vẫn còn địa bàn để đạt tới những 
thành tựu kỳ diệu, nhưng những xung đột và bị kịch 
vốn có từ trong bản chất của nó vẫn không buông 
tha trật tự tư sản. Công nghiệp hóa kết hợp khôn 
ngoan và thành công với hiện đại hóa tạo nên các 
CON RỒNG CHÂU Á là hiện tượng có thật, 
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nhưng là cục bộ. Biết bao giờ cả “thế giới thứ ba” 
mênh mông, lạc hậu, nợ nàn chồng chất, bùng nổ 
dân số triền miên, và tuyệt đại đa số theo con đường 
tư bản chủ nghĩa hóa thành RÔNG ? 

Đối với chúng ta, quá trình triên khai thực hiện 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải tuân thủ những 
quy luật chung, không thể lặp lại mô hình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa duy ý chí trước kia. Tốc độ 
tăng trưởng cao và đầy ấn tượng trong sự ổn định 
chính trị - xã hội của chúng ta qua những năm đổi 
mới, chứng tỏ tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đang đi theo phương hướng đúng - dù mới chỉ 
là bước đầu, còn nhiều vấn đề đặt ra cần tiếp tục 
được bổ sung và hoàn thiện, kể cả từ khía cạnh giai 
cấp. Cì 


hóa truyền thông mang đậm bản sắc dân tộc càn 
giữ vị trí chi phối. 

Cho đến nay, 80% dân số Việt nam vẫn h 
nông dân và do đó, nông nghiệp. nông thôn, nông 
dân vẫn là nền tảng kinh tế xã hội Việt nam. Trong 
nông thôn, gia đình là tế bào của xã hội, nhưng 
bao giờ cũng tôn tại gắn bó mật thiết với cộng 
đông làng. Có thể nói, nền văn hóa nông nghiệp 
thực chất là “văn hóa làng” mà cội nguôn và cơ sở 
căn ban là văn hóa dân gian. Làng là địa bàn tụ cư 
truyền thống, là đơn vị kinh tế - xã hội cơ sở, đồng 
thời là không gian văn hóa tác động sâu sắc đến sự 
phát triên nhân cách con người, đến sự kế thừa và 
phát huy những giá trị truyền thống. 

Do đó, việc xây dựng “hương ước mới” cho 
làng (bản, ấp, phường) cần được nghiên cứu kỹ. có 
sự chỉ đạo thông nhất trên phạm vi toàn quốc, bảo 
đảm sự tôn trọng và thực thi pháp luật của nhà 
nước xuống tận cơ sở ; đông thời khai thác, phát 
huy mặt tích cực kết hợp với việc hạn chế. xóa bỏ 
mặt tiêu cực của truyền thống cộng đồng, bảo tồn 
thuần phong mỹ tục của từng lăng xã -) 2 


Nghiên œtu - Trao đêi 


60 § Ữ KHỦA HC VÀ VĂN HA TR0N@ TƯ TƯỜNG 
HỖ CHÍ MÌNH VỆ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 


Ư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp 

luật được hình thành đồng thời với quá trình 

tim đường cứu nước, cứu dân của Người. Khi 
đi tìm chân lý cách mạng để giải phóng dân tộc, 
giành độc lâp cho Tô quốc, tự do cho nhân dân, Hồ 
Chí Minh không chỉ nghĩ đến việc giành chính 
quyền, vẫn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng, mà 
Người đã nghĩ đến việc thiết kế một nhà nước kiểu 
mới, nhà nước của dân, do dân, vì dân, thực hiện 
sự nghiệp giải phóng dân tộc một cách triệt đề theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Hồ Chí Minh đã trải qua một quá trình tìm tòi, 
nghiên cứu nghiêm túc những di sản văn hóa pháp 
luật của thế giới thể hiện trong “Tuyên ngôn nhân 
quyền và dân quyền” của Cách mạng Pháp năm 
1791, “Tuyên ngôn độc lập năm 1776” và “Hiến 
pháp năm 1789” của nước Mỹ, các tác phẩm về 
pháp luật của Mông-te-xki-ơ (Montesquieu) và 
Rút-xô (Rousseau), chủ nghĩa Tam dân của Tôn 
Dật Tiên, và đương nhiên cả trong nhiêu tác phẩm 
của Mác, Lê-nin. .. Người cũng đã trải qua việc tìm 
hiểu thực tiễn sinh động các cuộc cách mạng đã 
diễn ra trên thế giới, các kiểu nhà nước của Mỹ, 
Pháp, Nga... Từ đó, Người tiếp thu những yếu tố 
tích cực trong tư tưởng pháp luật của các nhà văn 
hóa lớn, các nhà cách mạng ở phương Đông và 
phương Tây. Người khẳng định : “Trong thế giới 
bây giờ chỉ có cách mệnh Nga là đã thành công, và 
thành công đến nơi, nghĩa là dân chúng được 
hưởng cái hạnh phúc tự do, bình đẳng thật, không 
phải tự do và bình đẳng giả dối như đế quốc chủ 
nghĩa Pháp khoe khoang bên Việt nam...”(D,  - 

Trên cơ sở tiếp thu những thành tựu về khoa 
học pháp lý của thế giới, những tinh hoa văn hóa 
pháp luật của nhân loại, kết hợp với việc nghiên 
cứu u.uv tiễn các cuộc cách mạng, các kiều nhà 
nước trên thế giới, Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng 
tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin và kiến thức về việc 
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xây dựng một nhà nước kiểu mới phủ hợp với thực 
tế Việt nam, một đất nước còn nhiều tàn tích của 
xã hội phong kiến, thực dân, còn lạc hậu về nhiều 
mặt, trinh độ dân trí chưa cao. Chính vì vậy, tư 
tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật có cơ 
sở khoa học và văn hóa, vừa tiếp cận với tư tưởng 
hiện đại, vừa mang tính dân tộc sâu sắc về một lĩnh 
vực khoa học còn rất mới ở nước ta. Cũng chính vì 
vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp 
luật có giá trị thực tiễn cao, đã và đang được Đảng 
ta và nhân dân ta vận dụng để xây dựng một nhà 
nước pháp quyên với hệ thống pháp luật theo tư 
tưởng của Người. 

Nghiên cứu cơ sở khoa học và văn hóa trong 
tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật là 
một việc lớn và lâu dài. Ở đây, chúng tôi ch¡ nêu 
một vài khía cạnh, tập trung vào ba vấn đề : Ì) 
Quan niệm về nhà nước kiểu mới theo tư tưởng Hồ 
Chí Minh. 2) Quan niệm về hệ thống pháp luật 
theo tư tưởng Hỗ Chí Minh. 3) Tư tưởng Hồ Chí 
Minh về việc thực thi pháp luật. 

I - Nói đến một nhà nước “thân dân”, nhà 
nước “lấy dân làm gốc” đã là một nhà nước tiến bộ 
nhưng chưa phải là một nhà nước kiểu mới theo tư 
tường Hồ Chí Minh. Tư tưởng “thân dân” hoặc 
“lây dân làm gốc” vốn đã có trong xã hội phong 
kiến phương Đông gắn liền với học thuyết Không - 
Mạnh. Đặc biệt, tư tướng đó đã được nhân mạnh ở 
những triều đại phong kiến tiến bộ trong lịch sử 
dân tộc ta và trở thành một trong những xuất phát 
điểm của chủ nghĩa nhân văn truyền thống mà Hồ 
Chí Minh đã tiếp thu được từ tỉnh thần nhân ái Việt 
nam và trực tiếp nhất, gân gũi nhất là từ trong quan 
niệm “ái quôc ái dân” của cụ thân sinh ra Người. 


_* PGS. PTS, Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn 
quốc gia 
(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự thật, Hà nội, 1981, 
t 2, tr 206 


Từ ý tưởng về một quan niệm mới của chủ nghĩa 
yêu nước truyền thống, cho rằng “ái quốc là ái 
dân”, Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước cứu 
dân, bắt đầu cuộc hành trình vạn dặm qua nhiều 
nước châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, châu Á, và đã 
tìm ra sự thật rất mới đối với mình là : Ở khắp các 
châu lục, ở các nước giàu mạnh cũng như các nước 
thuộc địa đói nghèo, đâu đâu cũng có những người 
cùng khổ bị áp bức bóc lột và những tập đoàn 
thống trị sống bằng bóc lột và áp bức. Từ lòng 
thương dân, muốn cứu dân tộc mình, muốn đem lại 
hạnh phúc cho đồng bào mình, Người đã có sự cảm 
thông sâu sắc đến những người cùng khổ ở các dân 
tộc khác. Ý tưởng về một chủ nghĩa nhân văn mới 
đã được phát triển thêm ở Hồ Chí Minh. 

Từ ý tưởng về một chủ nghĩa nhân văn mới 
đó, lại được tiếp cận với những giá trị khoa học và 
tư tưởng nhân văn của nhiều nên văn-hóa cổ, kim, 
đông, tây, đặc biệt là nền triết học và văn hóa thời 


Phục hưng và thể kỷ Ánh sáng, nghiên cứu những 


tác phẩm của Mác, Ăng-ghen, Lê-nin... Bác Hồ 
của chúng ta dần dần tìm thấy con đường cách 
mạng Việt nam đồng thời xuất hiện những ý tưởng 
về một nhà nước kiều mới mà ngày nay chúng ta 
vẫn gọi là nhà nước của dân, do dân, vì dân. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước kiêu mới 
đó có phần tiếp thu mặt tích cực của quan điểm dân 
chủ tư sân, mà hạt nhân của nó là quan điểm tự do, 
bình đẳng, bác ái. Cho nên, không phải ngẫu nhiên 
khi viết bản Tuyên ngôn độc lập (1945) Người đã 
mở đầu bằng lời nói bất hủ trong Tuyên ngôn độc 
lập của Mỹ : “Tất cả mọi người sinh ra đều có 
quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyên 
không ai có thể xâm phạm. được ; trong những 
quyền Ấy, có quyền được sống, quyền tự do và 
quyền mưu cầu hạnh phúc”. Người cũng nhắc đến 
câu mở đầu nổi tiếng của Tuyên ngôn nhân quyền 
và dân quyền trong Cách mạng Pháp : “Người ta 
sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi”. Điều đó 
chứng tỏ Hồ Chí Minh rất tôn trọng và biết tiếp thu 
những giá trị khoa học và văn hóa mà cách mạng 
tư sản đã tạo ra cho loài người. Nhưng Người 
không dừng lại ở đó. Từ việc khẳng định quyền cá 
nhân trong các tuyên ngôn của Mỹ và Pháp, Hồ 
Chí Minh phát triển và nâng lên thành quyên dân 
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tộc. Người nói : “Suy rộng ra, câu ấy có nghĩa là : 

tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình 
đẳng ; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền 
sung sướng và quyền tự do”. Và, xuất phát tự ý 
thức dân tộc, Hồ Chí Minh không chỉ khẳng định 
quyên tự quyết của dân tộc mình trước thế giới mà 
Người còn vận dụng quan điểm dân tộc một cách 


Sâng tạo vào việc xây dựng một nhà nước kiểu 


mới đầu tiên ở Đông-Nam Â. 

Một nhà nước kiêu mới theo tư tưởng Hồ Chí 
Minh trước hết phải là nhà nước của cả dân tộc, tạo 
nên khối đại đoàn kết dân tộc, tập hợp được những 
người có tài, có đức tham gia chính phủ. Người nói 
“Chính phủ sau đây phải là chính phủ toàn dân 
đoàn kết, và tập hợp nhân tài không đảng phái”. 
Để bảo đảm tính chất của một nhà nước dân chủ 
kiểu mới, ngay trong cuộc họp đầu tiên của Chính 
phủ, khi đề ra những nhiệm vụ cấp bách của Nhà 
nước, Hồ Chí Minh nói : “Chúng ta phải có một 
Hiến pháp dân chủ. Tôi đề nghị Chính phủ tổ chức 
càng sớm càng hay cuộc Tổng tuyển cử với chế độ 
phô thông đầu phiếu...”. Đó là điều kỳ diệu mà Hỗ 
Chí Minh và Đảng ta đã thực hiện-được ngay giữa 
lúc đất nước mới thoát khỏi ách nô lệ, còn gặp 
muôn vàn khó khăn, đại bộ phận nhân dân còn 
chưa biết chữ... Điều kỳ diệu hơn nữa là sau Tổng 
tuyên cử bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt 
nam dân chủ cộng hòa, Hồ Chí Minh và Đảng ta 
đã thực sự thành lập được một chính phủ của dân, 
do dân và vì dân. Tính chất nhà nước kiểu mới đó 
đã được thê hiện tập trung trong Hiến pháp năm 
1946 và hoàn thiện trong Hiến pháp năm 1959. 

Tính chất của một nhà nước kiểu mới theo tư 
tưởng Hô Chí Minh là tập trung ở quyên của dân 
như Người nói : “Nước ta là nước dân chủ, địa vị 
cao nhất là dân, vì dân là chủ. Trong bộ máy cách 
mạng, từ người quét nhà, nấu ăn cho đến Chủ tịch 
một nước đều là phân công làm đây tớ cho dân” 0), 
Người còn nói : “Chính phủ ta là chính phủ của 
dân. Việc gì hại đến dân thì Chính phủ hết sức 
tránh. Việc gi lợi cho dân thì Chính phủ ra sức 
làm” 6), Một nhà nước như thế là một nhà nước 
thực sự của dân, do dân và vì dân. Với một nhà 


(2), (3) Hỗ Chí Minh: Về đạo đức, Nxb Chính trị quốc 
gia, Hà nội, 1993, tr 95, 49 
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nước như thế, người dân không chỉ có những 
quyền cơ bản về tự do mà còn có quyền được đòi 
hỏi những yêu cầu về việc làm, về ăn, mặc, ở, đi 
lại, và học tập... Dân có quyền kiểm tra và kiêm 
soát việc làm của chính phủ, “dân có quyền đuổi 
chính phủ” nếu chính phủ làm hại dân. Còn đối với 
Đảng và Chính phủ, Hồ Chí Minh không chỉ yêu 
cầu các quyền được đề ra trong Hiến pháp, mà cao 
hơn nữa, Người nói : “Nếu dân đói là Đảng và 
Chính phủ có lỗi ; nếu dân rét là Đảng và Chính 
phủ có lỗi ; nếu dân dốt là Đảng và Chính phủ có 
lỗi ; nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi” 4), 
Có lẽ, trong các hiến pháp tiến bộ nhất cũng không 
phi rõ trách nhiệm của một nhà nước như vậy. 
Nhưng với một nhà nước kiểu mới theo tư tưởng 
Hồ Chí Minh thì dân có quyền đòi hỏi nhà nước 
như người chủ đòi hỏi người giúp việc cho mình 
vậy. Và, trong thực tế Hồ Chí Minh đã thực hiện 
được trong thời gian Người còn là Chủ tịch nước, 
cùng Đang ta xây dựng một nhà nước thực sự của 
dân, do dân, vi dân. 

2 - Việc xây dựng nhà nước pháp quyền, cai 
trị hay quản lý đất nước chủ yếu không phải bằng 
sắc lệnh mà bằng pháp, luật. Điều này được nói đến 
nhiều trong thời kỳ đổi mới, do đó có người lầm 
tưởng răng đó là cách quản lý xã hội mà ta học tập 
tư san. Thật ra, đó là thành quả của khoa học quản 
lý theo mục tiêu dân chủ thực sự mà Hồ Chí Minh 
đã ý thức được từ năm 1919 khi Người viết bản 
“Yêu sách của nhân dân An nam”, trong đó có 

u : “Thay chế độ ra các sắc lệnh bằng chế độ ra 
các đạo luật”. Khi viết bài “Việt nam yêu cầu ca”, 
Người cũng nhắc đến ý tưởng xây dựng nhà nước 
pháp quyên : 

“Bảy xin hiến pháp ban hành : 

“Trăm điều phải có thần linh pháp quyền” 

Sau đó, Người còn nhắc lại nhiều lần tư tưởng 
này, coi như một điều kiện khoa học và văn hóa 
không thể thiếu đối Mv một nhà nước thực sự dân 
chủ. Không phải ngẫu nhiên ngay sau Tông tuyên 
cử bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước ta, Hồ Chí 
Minh đã trực tiếp chỉ đạo việc soạn thảo Hiến phâp 
và sớm ban hành bản Hiến pháp. Cho đến nay, trải 
qua nửa thế kỷ, bản Hiến pháp nước ta đã được sửa 
đôi nhiều lần, nhưng các Hiến pháp năm 1946 và 
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năm 1959 do Hô Chí Minh trực tiếp chỉ đạo soạn 
thảo vẫn giữ nguyên giá trị của nó. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về một nhà nước pháp 
quyên được thể hiện trong các bản Hiến pháp vừa 
bảo đâm các loại quyền tự do của dân, vừa nói rõ 
trách nhiệm và quyền hạn của nhà nước, từ Chủ 
tịch nước đến các thành viên của Chính phủ, có sự 
kết hợp hài hòa giữa các quyền lập pháp, hành 
pháp và tư pháp, quyền của trủng ương, địa 
phương và cơ sở, và đương nhiên Hồ Chí Minh rất 
coi trọng vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà 
nước. Theo tư tưởng Hỗ Chí Minh thể hiện trong 
các Hiến pháp thì toàn bộ quyền lực là ở nhân dân, 
còn nhà nước với các thành viên của chính phủ chỉ 
được giao những quyền có hạn trong phạm vi trách 
nhiệm của mình. Như vậy, có thể nói, quyền của 
dân là tuyệt đối, quyền của nhà nước là tương đối ; 
cái tương đối phải phụ thuộc vào cái tuyệt đối, 
phục tùng cái tuyệt đối. Đó là bản chất của một 
nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân theo tư 
tưởng Hồ Chí Minh. 

Trong bối cảnh đôi mới hiện nay, Nhà nước ta 
đang thực hiện chủ trương cải cách hành chính là 
một bước đổi mới về chính trị mà thực chất cũng 
là trở lại với tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước 
pháp quyên. Tư tưởng của Người là sự vận dụng 
sáng tạo thành tựu của khoa học pháp lý, chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, đồng thời kết hợp hài hòa giữa 
truyền thống dân chủ ở phương Tây với ý thức 
cộng đồng ở phương Đông, chủ nghĩa nhân văn 
mắc xít với truyền thống nhân văn của dân tộc. 
Trong tư tưởng vê nhà nước pháp quyền được thực 
hiện ở ta, có một yếu tố rất quan trọng là sự lãnh 
đạo duy nhất của Đảng.2ó là điều cực kỳ quan 
trọng trong quá trình xây dựng một nhà nước kiểu 
mới. Đang không phải là cơ quan quản lý nhà 
nước, không thê làm thay trách nhiệm của chính 
phủ, cũng không phải là một đoàn thể như các tổ 
chức xã hội khác, nhưng Đảng có vị trí quyết định 
trong việc lanh đạo toàn diện không chỉ nhà nước 
mà là lãnh đạo toàn dân, lãnh đạo băng việc giáo 
dục và vận động chứ không phải bằng biện pháp 
hành chính. Chính vì vậy, Hồ Chí Minh đòi hỏi rất 


(4) Sđd., tr 54 


cao trách nhiệm của Đảng cầm quyên và luôn đề 
phòng sự thoái hóa biến chất của đảng viên khi đã 
có quyền trong tay. Người nói nhiều đến đạo đức 
cách mạng. Mặt khác, cũng phải thấy vẫn đề đạo 
đức không phải là vấn đề mới mà luôn đặt ra đối 
với tất cả các loại hình nhà nước, từ nhà nước 
phong kiến đến nhà nước tư sản. Cho nên, khi nói 
đến việc xây dựng một nhà nước kiểu mới, Hồ Chí 
Minh đã nói rất nhiều về vai trò của con người, 
nhất là người cán bộ cách mạng ; nói rất nhiều về 
đạo đức của người cán bộ cách mạng - người được 
dân giao phó những trọng trách quản lý đất nước, 
quản lý xã hội. 

3 - Một nhà nước kiểu mới đòi hỏi một hệ 
thống pháp luật tiến bộ đáp ứng được những quyên 
lợi của dân và hạn chế đến mức thấp nhất những gì 
có hại cho dân hoặc gây phiền hà cho dân. Nhưng 
quan trọng hơn đối với một nhà nước kiểu mới 
cũng chưa phải ở chỗ soạn thảo được những bộ luật 
tiến bộ phù hợp với nguyện vọng của dân. Quan 
trọng hơn phải nói đến vai trò của người thực thi 
pháp luật mà đối với chúng ta là hệ thống các cơ 
quan của Đảng và chính quyền các cấp từ trung 
ương đến địa phương và cơ sở, trong đó có vai trò 
rất quyết định của những người được giao việc, 
những đại diện của dân, do dân cử ra bằng con 
đường trực tiếp hoặc gián tiếp. Bởi lẽ, có pháp luật 
nhưng lại không có hiệu lực thì cũng như không có 
pháp luật. Về điều này hình như Hồ Chí Minh 
cũng đã dự báo trước, thấy rõ việc hình thành một 
nhà nước kiểu mới ở một nước kinh tế còn kém 
phát triển, trình độ khoa học kỹ thuật còn lạc hậu... 
thì đương nhiên không dễ dàng. Chính vì vậy, 
Người không chỉ chú ý rất sớm đến việc xây dựng 
nhà nước pháp quyền mà còn đặc biệt quan tâm 
đến giáo dục đạo đức cho cán bộ, đẳng viên. Người 
coi vấn đề đạo đức cách mạng đối với cán bộ đẳng 
viên nói chung, với người có chức, có quyền nói 
riêng, có vai trò quyết định trong việc quản lý đất 
nước, xây dựng xã hội mới xã hội chủ nghĩa. 
Người đặc biệt chống những biểu hiện xảo quyệt 
của chủ nghĩa cá nhân luôn luôn tồn tại và thường 
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trực ở mỗi con người, có thể trỗi dậy bất cứ lúc nào 
khi hoàn cảnh cho phép, nếu người cán bộ đảng 
viên không chú ý rèn luyện và tu dưỡng về đạo 
đức. Bản thân Người đã nêu một tấm gương tuyệt 
vời về đạo đức cách mạng, suốt đời hy sinh vì Tổ 
quốc, vì tự do và hạnh phúc của nhân dân. Người 
coi tội tham nhũng, ức hiếp nhân dân cũng không 
kém tội phản quốc. Cho nên, đã có lần Người nói 
có hai loại người không được vào Đảng là kẻ phản 
quốc và bọn tham nhũng. Người cũng đã ký quyết 
định xử tử một cán bộ phạm tội tham ô của công, 


- đó là Trần Dụ Châu. Rất tiếc là cho đến nay cách 


mạng đã vượt qua nhiều thử thách lớn, nhưng nạn 
quan liêu, tham những không những vẫn tôn tại mà 
ngày càng có nguy cơ phát triển, làm tổn hại đến 
bản chất của nhà nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh. 
Trong Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ VII 
của Đảng đã nhận định : “Năng lực và phẩm chất 
của đội ngũ cán bộ chưa tương xứng với yêu cầu : 
của nhiệm vụ. Điều đáng lo ngại là không ít cán 
bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng cách mạng, tha 
hóa về phẩm chất, đạo đức...” ®), 

Như vậy là một nhà nước kiểu mới theo tư 
tưởng Hồ Chí Minh, có hai điều kiện cần bảo đâm 
thì hiện nay ở ta cả hai đều còn yếu. Đó là hệ thống 
pháp luật và vấn đề đạo đức của người nắm quyền 
nhà nước. Nếu cả hai điều kiện này mà không được 
khắc phục thì việc xây dựng một nhà nước kiểu 
mới theo tư tưởng của Người chỉ còn là hình thức. 

Những năm gần đây, trong bối cảnh đối mới 
toàn diện đất nước, Nhà nước ta đang ra sức khắc 
phục những yếu kém trong lĩnh vực quản lý và 
điều hành xã hội. Đảng và Nhà nước cũng đã có 
những biện pháp chống tham ô, hối lộ và quan liêu, 
nhưng hiện nay nó vẫn đang có nguy cơ phát triển. 
Vì vậy, hơn lúc nào hết, việc thực hiện nghiêm túc 
tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật 
trên cơ sở khoa học và văn hóa, đang là vấn đề bức 
xúc hiện nay Q 


. @) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc. lần thứ VIH 
của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội, 1Ø96, tr'67 ~' 
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TRUYÊN THÔNG VÀ HIỆN ĐẠI : 
VÀI SUY NGHĨ VÀ ĐỂ XUÂT 


PHAN HUY LÊ" 


RUYÊN thống là tập hợp những tư tưởng và 

tình cảm, những thói quen trong tư duy, lối 

sống và ứng xử của một cộng đông người 
nhất định được hình thành trong lịch sử và đã trở 
nên ổn định, được lưu truyền từ thế hệ này sang 
thế hệ khác. Do đó, truyền thống bao giờ cũng 
mang ba đặc trưng cơ bản là tính cộng đồng, tính 
ổn định và tính lưu truyền. Tất nhiên những đặc 
trưng đó chỉ có ý nghĩa tương đối, vì bản thân 
truyền thống cũng có quá trình hình thành, phát 
triển và biến đối. Mỗi khi hoàn cảnh lịch sử, cơ sở 
kinh tế - xã hội và hệ tư tưởng thay đối thì truyền 
thống cũng có những biến đối, vừa có mặt kế thừa 
và phát triển, có mặt đào thải và loại bỏ, vừa có sự 
hình thành những truyền thống mới. 

Ở một thời điểm lịch sử nhất định, di sản 
truyền thống do lịch sử để lại bao giờ cũng hàm 
chứa những yếu tố tích cực và tiêu cực, bao gồm 
mặt ưu việt, tiễn bộ, phù hợp và thúc đây sự phát 
triển của xã hội, giữ gìn bản sắc dân tộc, và cả mặt 
lỗi thời, hạn chế, hiện thân của sự bảo thủ, sức ỳ 
của quá khứ. Hai mặt mâu thuẫn đó cùng tôn tại 
trong di sản truyền thống và có khi đan xen, chồng 
chéo lên nhau. 

Vị vậy, việc nhận thức và đánh giá truyền 
thống phải luôn luôn đứng trên quan điểm phát 
triển, quan điểm lịch sử và biện chứng. Thái độ 
tuyệt đối hóa , lý tưởng hóa các giá trị truyền 
thống, coi đó là khuôn mẫu vĩnh hằng của bản sắc 
dân tộc sẽ dẫn đến ý thức phục cổ, bằng lòng với 
quá khứ và quay lưng với những trào lưu tiến hóa 
của thời đại, cẩn trở công cuộc đôi mới, công 
nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Trái lại, thái 
độ phủ định truyền thống, coi truyền thống chỉ là 
sản phẩm và nguyên nhân của tình trạng nghèo 
nàn và lạc hậu của đất nước sẽ dân đến xu hướng 
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hiện đại hóa bằng con đường 
ngoại nhập mà hậu quả không 
tránh khỏi là đánh mất bản sắc 
dân tộc, tự hủy hoại sức mạnh 
nội sinh, làm mất tính bền 
vững và ổn định của sự phát 
triển. Câ hai thái độ cực đoan 
trên đều không có cơ sở khoa 
học, xa lạ với thực chất của 
truyền thông và đều đi đến những sai lầm trong 
nhận thức và hành động, trong cách xử lý đối với 
di sản truyền thống. 

Trong những điều kiện tự nhiên cùng VỚI Vị 
trí, môi trường sinh thái của đất nước, trải qua 
hàng chục vạn năm lịch sử kể từ khi con người 
xuất hiện trên lãnh thổ Việt nam và hàng nghìn 
năm xây dựng và bảo vệ đất nước trong hoàn cảnh 
lịch sử cụ thể của dân tộc, cộng đồng các dân tộc 
Việt nam đã tạo lập cho mình một di sản truyền 
thống tỉnh thần rất phong phú, đa dạng trên các 
phương diện tư duy, tâm lý, lối sống, cách ứng 
xử... Trong di sản đó nổi bật lên những giá trị 
bền vững và trường tồn tiêu biểu cho bản lĩnh, 
bản sắc, sức sông và phẩm giá của dân tộc. 

Trong quá trình sinh tồn và phát triển, Việt 
nam đã phải vượt qua biết bao thử thách hiểm 
nghèo của thiên tai và họa xâm lăng, đã phải 
đương đầu với nhiều thế lực xâm lược hung hán 
của những để chế lớn mạnh thời cổ - trung đại, 
những cường quốc đế quốc chủ nghĩa thời cận - 
hiện đại, đã phải vượt qua những thời kỳ mất nước 
với mưu đồ đồng hóa kéo dài hàng chục, hàng 
trăm năm, thậm chí có lúc trên mười thế kỷ. Thế 
mà dân tộc Việt nam vẫn tôn tại và phát triển, biết 
tiếp nhận và dung hợp nhiều thành tựu văn hóa 
bên ngoài nhưng vẫn giữ gìn được bản sắc văn hóa 
của mình, vẫn tạo lập được những thời kỳ phát 
triển văn hóa rực rỡ như thời kỳ văn minh sông 
Hồng, thời kỳ văn mình Đại VIỆT. Thực tế lịch Sử 
đó cho phép khắng định sức sống bền bỉ của đân 
tộc, tính ưu việt của những giá trị truyền thống 
Việt nam. 

Trong các giá trị truyền thống đó, nổi lên vị 
trí hàng đầu được người Việt nam coi như chuẩn 


* Giáo sư, Đại học quốc gia Hà nội 


mực cao nhất của đạo lý dân tộc là tỉnh thân yêu 
nước, ý thức dân tộc, ý chí tự lập tự cường, truyên 
thống đoàn kết vì đại nghĩa dân tộc. Bên cạnh đó 
là truyền thống lao động cần cù, sáng tạo, tính 
thích nghi và hội nhập để tôn tại và phát triển, lối 
ứng xử mềm mỏng, truyền thống hiếu học, trọng 
học vấn, trọng nghĩa khí, tính cộng đồng kết hợp 
với truyền thống tương trợ giúp đỡ nhau khi khó 
khăn hoạn nạn, tinh thần nhân ái, truyền thống 
khoan dung, đầu óc coi trọng thực tế và kinh 
nghiệm, tư duy mang tính tổng hợp... 

Trong di sản truyền thống, so với yêu cầu 
phát triển hiện nay của đất nước, cũng bộc lộ 
không ít nhược điểm và hạn chế. Trên đại: thể, đó 
là tính cục bộ, địa phương, tâm lý bình quân chủ 
nghĩa gắn liền với thái độ “cào băng” , ghen ghét 
đố ky những người trội vượt hơn mình, tính cầu 
may, tác phong tùy tiện, thiếu ý thức tổ chức kỷ 
luật, lối làm ăn nhỏ, manh mún, không biết lo xa 
và hạch toán kinh tế, chưa tôn trọng tính chủ thể 
của cá nhân, tư duy phân tích, thực nghiệm và luận 
lý yến... Những mặt yêu kém này là sản phẩm tất 
yếu của kinh tẾ tiêu nông, của thiết chế cộng đồng 
xóm làng và nền văn minh tiền công nghiệp. Ngày 
nay, những mặt tiêu cực và hạn chế đó không 
những không phù hợp với yêu cầu phát triên của 
xã hội và thời đại, mà còn trở thành những lực cân 
và sức ỳ cần khắc phục. 

Hiện nay, công cuộc đổi mới, tiến lên công 
nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước và mở rộng 
giao lưu quốc tế nhăm thực hiện mục tiêu dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh đang 
tạo ra những chuyển biến lớn lao, sâu sắc trên mọi 
lĩnh vực của xã hội, mở ra một bước ngoặt trọng 
đại mới, đưa đất nước từ nền văn minh nông 
nghiệp truyền thống tiến lên nền văn mỉnh 
công nghiệp và hậu công nghiệp hiện đại của 
thế giới. Trong thời đại ngày nay, con người được 
đặt vào vị trí trung tâm của sự phát triển, vừa là 
động lực, vừa là mục tiêu của sự phát triển. Và dĩ 
nhiên, con người đó dù có ý thức hay vô thức, đều 
là sản phâm của lịch sử, mang trong mình những 
di sản truyền thống do lịch sử tạo nên. 

Trước những chuyển biến đó, nhất là trong 
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cấp” sang kinh tế thị trường và chính sách mở cửa, 
môi quan hệ giữa truyền thống VỚI COn người trải 
qua những biến động dữ dội, nhiều giá trị truyền 
thông bị chao đảo, nhiều mặt tiêu cực của truyền 
thống được phục hồi một cách tự phát. Trong cuộc 
khủng hoảng kinh tế - xã hội lúc bấy giờ, cũng 
diễn ra một cuộc khủng hoảng về thang giá trị và 
thước đo giá trị : niềm tin và đạo lý bị xói mòn ; 
nơi thì phục cô, khôi phục cả những hủ tục, những 
truyền thống lạc hậu... nơi thì quay lưng với 
truyền thống, đuổi theo đồng tiền và lợi nhuận vô 
điều kiện, đua đòi lối sống bên ngoài với biết bao 
tệ nạn gây lo âu chính đáng cho nhiều người. 

Nhưng rồi cùng với những thành tựu đổi mới, 
đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, 
một trật tự mới và thang giá trị mới đang dần 
dân hình thành. Kết quả điều tra xã hội học trong 
thời gian gần đây cho thấy, những giá trị truyền 
thống cơ bản tiêu biểu cho bản sắc và phẩm giá 
dân tộc được tuyệt đại đa số nhân dân ta tôn 
trọng và tự hào, vẫn là những định hướng chủ 
đạo cho nhận thức, hành vi và ứng xử của con 
người Việt nam. Đó là một bảo đảm hết sức quan 
trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước trên 
con đường tiến lên văn minh, hiện đại, mở cửa 
giao lưu và hội nhập với thế giới mà vẫn giữ được 
bản sắc dân tộc. 

Tuy nhiên, trước yêu cầu mới của đất nước và 
thời đại, những giá trị truyền thống cũng phải 
được kế thừa, phát huy theo hướng hiện đại 
hóa. Ví dụ, truyền thống yêu nước trước đây đã 
được phát huy cao độ trong chống ngoại xâm, nay 
phải hướng sang nhiệm vụ xây dựng đất nước với 
ý thức coi nghèo nàn, lạc hậu cũng là nỗi nhục 
không kém gì nhục mất nước. Như đồng chí Tổng 
bí thư Đỗ Mười đã nói : thời gian qua, thế hệ trước 
đã “rửa được nỗi nhục nô lệ cho dân tộc” và thế hệ 
hiện nay phải “rửa nỗi nhục nghèo khổ, mở ra 
chương sử mới rạng rỡ cho non sông Việt nam_- 
vinh quang sánh vai cùng các dân tộc khác trên 
thế giới” (Bài phát biểu tại Đại hội đảng bộ Đại 
học sư phạm ngày 19-1- 1226). Truyền thống cộng 
đồng cũng phải được cải biến và nâng cao trên 
một câu trúc và quan niệm mới vê môi quan hệ 
giữa cá nhân với cộng đồng, gia đình và làng - 
nước, trong đó con người phải thực sự được thừa 


3l 


Nghiên cứu - Trao đổi 


nhận và tôn trọng như là một thực thể trong sự 
phát triển nhân cách, tài năng và những lợi ích 
chính đáng của cá nhân... 

Cũng trong những chuyên biến hiện nay, 
những mặt tiêu cực và hạn chế trong di sản truyền 
thống đang di tồn trong cuộc sông . và Con người 
trở thành những trở lực khá nặng nề cho bước đi 
lên của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa và 
hiện đại hóa , dưới dạng những tư tướng, tình cảm, 
thói quen, tập tục... lõi thời, bảo thủ. Cuộc đầu 
tranh để khắc phục, biến đối, xóa bỏ những truyền 
thông tiêu cực đó không đơn giản và chắc chắn là 
lầu dai. 

Nói chung, mối quan hệ giưa truyền thống và 
con người hiện nay phải được đặt ra và giải quyết 
trong môi quan hệ rộng lớn hơn giữa truyền 
thống và hiện đại. 


Đảng ta luôn luôn coi trọng việc bảo vệ di sản 
văn hóa dân tộc, kế thừa và phát huy những giá trị 
- truyền thống của dân tộc, vì đó là bản sắc, là tâm 
hồn và trí tuệ, là đạo lý và nhân cách của con 
người Việt nam, là nền tảng tỉnh thần và đạo lý 
cho công cuộc phục hưng dân tộc và cho sự phát 
triển bền vững của đất nước tiến lên văn minh, 
hiện đại. Đông chí Tông bí thư Đỗ Mười cũng đã 
nói “Một dân tộc trên con đường phát triên phải 
luôn luôn gắn với cội nguồn, với truyền thống và 
bản sắc của mình. Vì vậy, nâng cao dân trí, đào 
tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phải trên nền tảng 
nhân cách văn hóa Việt nam, đậm đà bản sắc dân 
tộc, đòng thời tiếp thu tỉnh hoa của nhân loại, 
hướng tới tầm cao của thời đại” (Bài nói chuyện 
tại Đại hội đang bộ Đại học sư phạm ngày 19-]- 
1996). Báo cáo chính trị tại Đại hội VIII của Đảng 
một lần nữa khẳng định : “Trong điều kiện kinh tế 
thị trường và mở rộng giao lưu quốc tế, phải đặc 
biệt quan tâm gìn ø1ữ và nâng cao bản sắc văn hóa 
dân tộc, kế thừa và phát huy truyền thống đạo đức, 
tập quán tốt đẹp và lòng tự hào dân tộc ”. 

Giải quyết mỗi quan hệ giữa truyên thống và 
hiện đại theo quan điểm trên là phát huy tối đa sức 
mạnh nội sinh của dân tộc, vừa tiến lên văn minh, 
hiện đại. vừa giữ gìn bản sắc dân tộc, tạo lập con 
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đường phát triển ồn định và bền vững cho đất 
nước. Đó là phương thức từ truyền thống tiến 
lên hiện đại và trên cơ sở hiện đại nâng cao 
truyền thống, làm phong phú truyền thống, 
không ngừng tăng cường tiềm lực nội sinh của 
sự phát triển. 

Trên phương hướng đó, mối quan hệ giữa 
truyền thống và con người Việt nam hiện nay cân 
được giải quyết như sau : 

- Kế thừa, phát huy và nâng cao những giá trị 
truyền thống tiêu biểu cho sức sống, bản lĩnh và 
bản sắc dân tộc. 

- Cải tạo, biến đôi hay xóa bỏ những truyền 
thống tiêu cực, hạn chế, phản ánh tính lỗi thời, bảo 
thủ và trì trệ của di sản quá khứ. 

- Hình thành và phát triên những truyền thống 
mới theo yêu câu đồi mới, công nghiệp hóa , hiện 
đại hóa đất nước trong giao lưu và hội nhập văn 
hóa , tiếp nhận và đồng hóa những tỉnh hoa văn 
hóa , những thành tựu khoa học công nghệ của thế 
ĐIỚI. 

Trên cơ sơ đó, xác lập những định hướng xây 
dựng một hệ thống giá trị mới vừa dân tộc vừa 
hiện đại, và cần được xã hội hóa bằng nhiều chính 
sách và biện pháp, trong đó quan trọng nhất là 
giáo dục gia đình và trường học, là môi trường văn 
hóa lành mạnh và phong phú của xã hội, là hệ 
thống pháp luật thống nhất và đồng bộ. 

Giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, trước 
hết phải coi trọng giáo dục ngay từ gia đình. 
Trong suốt chiều dài lịch sử, gia đình Việt nam 
bao giờ cũng giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong 
nuôi dạy con cái, truyền nối các giá trị văn hóa từ 
thế hệ này sang thế hệ khác, hình thành nhân cách 
ban đầu của thế hệ trẻ. 

Ơ đây, người mẹ đóng vai trò hết sức quan 
trọng. Vấn đề bức thiết hiện nay là phải có sự 
hướng dẫn, IÚp đỡ người mẹ, cung câp những tư 
liệu cân thiết cho người mẹ làm tròn sứ mạng giáo 
dục truyền thống cho con cái bằng những hình 
thức và nội dung phù hợp như lời ru, chuyện kể, 
trò chơi con trẻ... 

Trong nha trường, nội dung giáo dục truyền 
thống thể hiện tập trung nhất trong môn lịch sử. 


(Xem tiếp trang 25) 


ÁU tháng đầu năm 1996, nền kinh tế 
nước ta vẫn tiếp tục duy trì được nhịp 

độ phát triển khá ở hầu hết các lĩnh 

vực. Trong công nghiệp, giá trị tổng sản 
lượng tăng 13,2% so với cùng kỳ, trong đó, 
khu vực quốc doanh tăng 13,2%, khu vực 
ngoài quốc doanh tăng 13,3%, khu vực 


Sư hiên tiông giá ca thị tường 
và hiện tương ong vôn 
ữ các nuân hàng thương mai 


XUÂN HOÀNH 


doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 
12,8%. Trong nông nghiệp, vụ đông xuân 
năm nay đạt sản lượng 12,9 triệu tấn lương 
thực, tăng 90 vạn tấn so với vụ đông xuân 
năm ngoái (cao nhất từ trước tới nay). Trong 
khu vực dịch vụ, doanh số hàng bán ra (tính 
đến hết 30-6-1996) tăng 23% so với 6 tháng 
đầu năm 1995, trong đó bán lẻ tăng 20%. Về 
kim ngạch xuất khẩu tăng 16,5%, (so với 
các tháng cùng kỳ năm ngoái) đạt 46, 2% kế 
hoạch năm. Các dự án đầu tư trực tiếp nước 
ngoài đạt hơn 3 tỉ USD, gần bằng cùng kỳ 


năm ngoái, vốn thực hiện ước khoảng I,2 tỉ 


USD. 

Nhìn tổng thể, các chính sách kinh tế vĩ 
mô đang từng bước được hoàn thiện, sự chỉ 
đạo điều hành ngày càng có thêm kinh 
nghiệm với sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, 
kịp thời hơn. Nhờ thế kết quả thu được khá 
rõ nét. Nhịp độ tăng trưởng kinh tế là 93.3%. 
Đặc biệt trong 6 tháng đầu năm chỉ số tăng 
giá chỉ ở mức 3,3% (tháng 1 : 0,9%, tháng 
2 : 2,5%, tháng 3 : 0,8%, tháng 4 : 0,1%, 
tháng Š : - 0,5%, tháng 6 : - 0,5%). 

Lạm phát giảm có ý nghĩa tích cực đối 
với việc ổn định tình hình kinh tế - xã hội, 
có lợi cho người tiêu dùng, nhất là đối với 
những người làm công ăn lương có thu nhập 
thấp. Nhưng nếu xu thế lạm phát cứ tiếp tục 
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giảm thấp quá mức thì sẽ tác động không tốt 
đối với sản xuất, kinh doanh, ảnh hưởng đến 
tốc độ tăng trưởng kinh tế. Vì chỉ số tăng giá 
ở mức hợp lý có tác dụng kích thích tăng 
trưởng kinh tế và làm tăng tính sôi động của 
nên kinh tế thị trường. Theo kinh nghiệm 
của các nước đang phát triển, tỷ lệ lạm phát 
thường cao hơn, hoặc xấp xỉ 
bằng tốc độ tăng trưởng, còn 
ở các nước phát triên thì tình 
hình ngược lại (xem bảng 
sau). 

Nước ta nằm trong số 
các nước đang phát triển, do 
đó việc duy trì chỉ số lạm 
phát khoảng 10%/năm có 
thể là điều kiện thích hợp kích thích tăng 
trưởng kinh tế. Chỉ số giá thị trường giảm 
liên tục như hiện nay (giá sản phẩm đầu ra 
giảm trong khi giá các yêu. tố đầu vào không 
giảm hoặc giảm ít hơn) dẫn đến nhiều mặt 
hàng như : lương thực, xi măng, vật liệu xây 
dựng, than, giấy, cà phê... ứ đọng với số 
lượng lớn. 


Các nước đang phát triển năm 1995 


Tăng trương (%) | Lạm phát (%) 


In-đồ-nô-xi-a 
Phi-lip-pin 
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Lạm phát thấp là điều đáng lo ngại đối 
với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh : 
hàng hóa không tiêu thụ được hoặc tiêu thụ 
” chậm, gây ứ đọng vốn, kìm hãm sản xuất, 
hạn chế tốc độ tăng trưởng kinh tế. Đây 
chính là nguyên nhân làm cho các doanh 
nghiệp sản xuất thu lợi nhuận ít, không dám 
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vay vốn ở ngân hàng, và ngược lại ngân 
hàng cũng không muốn cho các doanh 
nghiệp vay vốn (vì thiếu những điều kiện 
cần thiết). Từ đó dẫn đến hiện tượng đọng 
vốn ở các ngân hàng thương mại. Tính đến 
ngày 30-6-1996, vốn dự trữ vượt mức của 
ngân hàng thương mại là 2 876 tỉ đồng (đã 
trừ phần để dự trữ bắt buộc). Điển hình số 
tiền dự trữ vượt mức của các ngân hàng thương 
mại như : Ngân hàng công thương là 909 tï 
- đồng, Ngân hàng ngoại thương 1011 tỷ đông, 
Ngân hàng nông nghiệp 298 tỉ đồng, Ngân 
hàng Exim Bank 20,8 tỉ đồng, Ngân hàng 
Tân việt 13,5 tỉ đồng (mặc dù Ngân hàng 
nhà nước đã 5 lần hạ lãi suất). 

Ngoài ra, hiện tượng đọng vốn ở các 
ngân hàng thương mại còn có nguyên nhân 
về quản lý điều hành lưu thông tiên tệ như : 
chất lượng tín dụng còn nhiều hạn chế, việc 
thực hiện kiểm soát điều kiện cho vay vốn 
chưa chặt chẽ (có tình trạng một chứng từ 
xin vay vốn ở nhiều ngân hàng thương mại, 
một số doanh nghiệp không có đủ điều kiện 
về thế chấp tài sản cũng được vay vốn ngân 
hàng...). L/C† nhập hàng trả chậm của các 
doanh nghiệp trong nước cũng là nguyên 
nhân gây thừa vôn ở các ngân hàng. Vị đây 
là hinh thức nhập hàng mà chưa cân trả tiền, 
khi bán được hàng, thu được tiên, các doanh 
nghiệp nộp vào tài khoản tiền gửi của họ ở 
ngân hàng để chờ thời cơ quay vòng làm cho 
vốn của ngân hàng thương mại lớn lên. 

Kinh nghiệm của một số nước trên thế 
giới ở giai đoạn công nghiệp hóa đất nước 
bao giờ cũng “đói vốn”. Hiện tượng “đọng 
vốn” ở các ngân hàng thương mại là vẫn đề 
“không bình thường” đối với nền kinh tế 
nước ta đang trong giai đoạn công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. Vì vậy, Chính phủ cần có 
giải pháp kịp thời khắc phục tình trạng 

“đọng võn” ở các ngân hàng, ngăn chặn tinh 
trạng tiêu cực trong việc quản lý vốn và sử 
dụng vốn kém hiệu quà. 

Nhằm “Tiếp tục thực hiện mục tiêu 
kiểm chế lạm phát, loại trừ nguy cơ tái lạm 
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phát cao, giữ vững chỉ số giá tiêu dùng dưới 
10%/năm” tÙ, theo tôi cân tập trung giải 
quyết tốt một số vấn đề chủ yếu sau đây : 

Một là, cần có giải pháp để tăng sức 
mua của dân. Hiện nay, Ø nước ta, nông dân 
chiếm phần lớn dân số toàn xã hội. Đây là 
lực lượng tiêu thụ nhiều sản phẩm hàng hóa. 
Nhưng đáng tiếc là lực lượng này hiện nay 
có sức mua rất thấp. Nhà nước cần có giải 
pháp đê tăng “câu” lên so với “cung”. Chỉ có 
như vậy thì mới kích thích sản xuất kinh 
doanh phát triển. 

Hai là, về thu chi ngân sách, cần tính 
toán hợp lý, bảo đảm tạo nguồn tích lũy và 
thúc đây kinh tế phát triển. Nuôi dưỡng các 
nguồn thu, nhất là đối với thuế để vừa có 
nguồn thu ổn định, vừa tạo ra các nguồn thu 
mới. Xóa bỏ tình trạng hệ thống thuế không 
thích hợp dẫn đến thuế lại triệt tiêu thuế, làm 
cho ngân sách thất thu. Mặt khác, có chính 
sách đầu tư vốn hợp lý nhằm tạo cho nền 
kinh tế phát triển ở nhịp độ cao. 

Ba là, điều chỉnh chỉ số tăng giá 6 tháng 
cuối năm 1996 lên mức dưới 10% nhằm thúc 
đẩy sản xuất phát triển, tạo điều kiện cho 
tăng trương kinh tẾ. Thực tế cho thấy, Ở các 
nước đang phát triển, tỷ lệ lạm phát. và tỷ lệ 
tăng trưởng kinh tế xấp xI nhau. Bằng mọi 
biện pháp đòn bây kinh tế chúng ta cân thực 
hiện bằng được chỉ tiêu kinh tế này. 

Bốn là, trong tình hình hiện nay, Chính 
phủ nên tăng lương đê tạo điều kiện cải thiện 
một bước đời sống cho những người làm 
công ăn lương, nhất là những người đã nghỉ 
hưu, những người thuộc diện chính sách xã 
hội. Mặt khác, đây cũng là biện pháp kích 
thích sức mua của xã hội nhằm thiết lập mặt 
bằng giá mới, kích thích sản xuất đầu tư phát 
triên. 

Năm là, giải quyết những vấn đề nồi 
cộm trong hoạt động ngân hàng, trước mắt 
cần tập trung giải quyết một số vẫn đề nóng 


+ Letter of Credit - thư tín dụng 


(1) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ VIII, 
Nxb chính trị quốc gia, Hà nội, 1996, tr 172 
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hổi mà xã hội đang quan tâm như hạn mức 
tín dụng, lãi suất, chất lượng hoạt động tín 
dụng, đồng vốn, quản lý trả nợ nước ngoài, 
L/C trả chậm... Nhanh chóng xây dựng Luật 
ngân hàng nhằm phục vụ yêu cầu của nền 
kinh tế trong giai đoạn công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. 

Sáu là, tiếp tục thực hiện điều chỉnh lãi 
suất, bảo đảm phù hợp với chỉ số lạm phát 
và khuyến khích các ngân hàng thương mại 
mở rộng đầu tư vốn phục vụ cho nên kinh tế. 
Điều chỉnh giảm lãi suất trần cho vay ngắn 
hạn và trần lãi suất cho vay trung và dài hạn. 
Đồng thời bảo đảm lãi suất cho vay trung và 
dài hạn cao hơn lãi suất cho vay ngắn hạn. 
Khuyến khích các ngân hàng thương mại 
huy động vốn trung và dài hạn, vừa tạo điều 
kiện cho các doanh nghiệp chấp nhận được 
lãi suất cho vay để đầu tư chiều sâu. Mặt 
khác, tiếp tục điều chỉnh một bước lãi suất 
của đồng vốn trong nước sát gần với lãi suất 
của vốn nước ngoài, góp phần hạn chế xu 
hướng thích vay nước ngoài thông qua hình 
thức L/C trả chậm vì được hưởng lãi suất 
thấp. Cần tiếp tục điều chỉnh và giảm một 
bước lãi suất của thị trường vốn nông thôn, 
trên cơ sở khuyến khích các ngân hàng 
thương mại cổ phần nông thôn, các quỹ tín 
dụng, hợp. tác xã tín dụng đây mạnh thu hút 
vốn để đầu tư phát triển sản xuất nông 
nghiệp. 

Bảy là, xử lý nguồn vốn tạm thừa ở các 
ngân hàng thương mại theo hướng điều 
chỉnh giảm lãi suất để tạo điều kiện cho các 
doanh nghiệp tiếp cận với vay vốn ngân 
hàng, đồng thời mở rộng đầu tư. Trong điều 
kiện cho phép, Ngân hàng nhà nước có thể 
phát hành tín phiếu ngân hàng nhà nước để 
tạo ra các công cụ cho thị trường mở và g1úp 
cho thị trường mở sớm đi vào hoạt động. 
Nâng hạn mức tín dụng cho phù hợp với khả 
năng mở rộng tín dụng của từng ngân hàng 
thương mại nhằm đáp ứng nhu cầu thu mua, 
đầu tư trung và dài hạn, phục vụ sản xuất 


công nông nghiệp và hoạt động kinh doanh 
xuất nhập khẩu... ; kiểm soát chặt chẽ L/C 
trả chậm, nhằm hạn chế khoản vay nợ nước 
ngoài để nhập hàng hóa tiêu dùng không cần 
thiết. 

Tám là, tăng cường công tác thanh tra, 
kiêm soát của Ngân hàng nhà nước và của 
bản thân các ngân hàng thương mại để bảo 
đảm nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế 
đến mức thấp nhất các khoản nợ quá hạn 
mới phát sinh, phấn đấu giảm dư nợ quá hạn 
ở mức 3%. Coi trọng việc kiểm soát chặt chẽ 
việc vay thương mại nước ngoài và mở L/C 
trả chậm. Từng bước đưa vào nên nếp việc 
một khách hàng vay nhiều ngân hàng, bảo 
đảm đầu tư tín dụng có hiệu quả, đúng đối 
tượng, hạn chế đến mức thấp nhất việc mất 
vốn ngân hàng do bị lừa đảo, chụp giật... 
Tiếp tục hoàn chỉnh cơ chế, quy chế của 
Ngân hàng nhà nước trên các lĩnh vực tiền 
tệ, tín dụng, thanh toán và chi đạo các ngân 
hàng thương mại rà soát lại các hệ thống văn 
bản đê kịp-thời hướng dẫn, bổ sung những 
điều quy định còn thiếu, còn sơ hở. 

Chín là, Chính phủ cần có quy chế cho 
trích quỹ dự phòng để bù đắp rủi ro trước 
thuế và với một tỷ lệ thỏa đáng như các nước 
đã làm, để các ngân hàng thương mại có thể 
xử lý khi có những khoản nợ quá hạn do 
nguyên nhân bất khả kháng xảy ra. Bởi vì, ở 
nước ta, các ngân hàng thương mại kinh 
doanh có lãi thi nộp ngân sách nhà nước và 
một phần để lại cho các ngân hàng thương 
mại, nhưng khi có rủi ro bất khả kháng, ngân 
hàng không có nguồn vốn để bù đắp (nếu cứ 
cho khoanh thì đến thời điểm nào đó các 
ngân hàng thương mại sẽ hết vốn tự có) và 
dẫn đến nguy cơ phá sản. Mặt khác, cần có 
chính sách để các doanh nghiệp tự huy động 
vốn qua các hình thức như gọi vốn cô phân, 
phát hành cổ phiếu... để tăng vốn tự có và 
giảm bớt vốn để vay ngân hàng, bảo đảm 
kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao, đáp ứng 
yêu cầu công nghiệp hóa và hiện đại hóa của 
đất nước (1 
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NHÌN LẠI ĐỢT MƯA, LŨ, BẢO VỮA QUA 
Ở MIỄN BẮC 


cuối tháng 8 vừa qua, ở Bắc bộ và Thanh hóa 

liên tiếp bị ảnh hưởng của mưa, bão, lũ. 
Bão, lũ đã gây nhiều thiệt hại về người và của. Nhân 
dân các địa phương bị báo lũ dưới sự lãnh đạo chỉ 
đạo trực tiếp của cấp ủy đang và chính quyền, CÓ SỰ 
tham gia tích cực của các lực lượng vũ trang đã 
chống đỡ quyết liệt, hạn chế được thiệt hại do thiên 
tai gây ra. 

I- TỈNH HÌNH BÃO, LŨ TRONG THỜI 
GIAN QUA VÀ THIỆT HAI : 

Cơn bão số 2 : Từ một vùng áp thấp nhiệt đới 
(ATNĐ) hình thành ở biển Đông ngày 21-7-1996 
đã mạnh lên thành bão. Hồi 3 giờ sáng 24-7 bão đi 
vào địa phận các tỉnh Thái bình, Nam hà, Ninh bình 
với sức gió mạnh cấp 10, cấp 11, giật trên cấp l1. 
Các tỉnh ở đồng bằng Bắc bộ và lân cận chịu ảnh 
hưởng của bão nên có mưa to đến rất to. 

Đây là một cơn bão mạnh, sau 10 năm các tỉnh 
Thái bình, Nam hà, Ninh bình mới gặp lại cơn báo 
lớn. Cơn bão số 5, năm 1986 đổ bộ vào Thái bình. 
Nam hà ngày 5-9-1986 cường độ gió cấp 12, giật 
trên cấp 12 ; nhưng diện ảnh hưởng hẹp, mưa trước 
và sau bão ít, thiệt hại chỉ bó hẹp trong phạm vi vài 
tỉnh ở đồng băng Bắc bộ. Cơn bão số 2 năm nay 
càng vào gần bờ biển cường độ gió càng mạnh lên, 
đổ bộ lên đất liền vào ban đêm, diện ảnh hưởng rẤt 
rộng ; do tốc độ bão di chuyển chậm nên thời gian 
gió mạnh ở từng địa phương kéo dài, vùng tầm báo 
đi qua thời gian ø gIÓ lặng ở mắt bão kéo rất dài, làm 
cho một số dân ven biển tưởng lầm là bão đã tan ; 
lượng mưa trước và sau báo lớn, do vậy gây tồn thất 
nặng nề trên diện rộng. Đê biển và đê vùng cửa sông 
bị nước biển dâng cao, sóng lớn, đều mắp mề tràn 
và sạt lở nghiêm trọng. Một số tàu thuyền đã vào 
nơi trú đậu, bị gió bão hất tung lên mặt đê và phía 
đồng ruộng. 


T--: vòng một tháng từ cuối tháng 7 đến 
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Phạm vi ảnh hưởng trực tiếp của bão gồm 14 
tinh là Nam hà, Thái bình, Hải phòng, Ninh bình, 
Thanh hóa, Quang ninh, Hà tây, Hà nội, Hải hưng, 
Hà bắc, Hòa bình, Vĩnh phú, Sơn la, Yên bái ; trong 
đó thiệt hại nặng do sự tàn phá của gió bão có các 
tính Nam hà, Thái bình, Ninh bình, thiệt hại nặng 
do mưa lũ úng gây ra có các tinh Thanh hóa, Ninh 
bình, Nam hà, Hải hưng... 

Áp thấp nhiệt đới : Sáng 13-8-1996 một vùng 
áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới 
(ATNĐ) ở trong vịnh Bắc bộ, cách bờ biển Hải 
phòng - Nam hà khoảng 50 km. Chiều tối 14-8 
ATNĐ đi vào đất liền thuộc địa phận các tỉnh Nam 
hà, Ninh bình, Thanh hóa, Hòa bình. ATNĐ gây ra 
mưa to đến rất to ở các tỉnh nam đồng bằng Bắc bộ. 
Áp thấp đi lên phía Tây bắc rồi di chuyển tiếp sang 
lưu vực sông Thao, sông Lô, kết hợp với các hình 
thái thời tiết khác gây mưa lớn, làm cho sông Đà 
xuất hiện lũ lớn nhất trong vòng 100 năm nay với 
lưu lượng đỉnh lũ khoảng 22 000 mỶ⁄s vào ngày 
18-8-1996, tương đương với lũ lịch sử năm 1945. 
Sông Lô và sông Thao xuất hiện lũ tương đối lớn và 
xảy ra cùng một thời điểm (sông Lô tại Tuyên 
quang đỉnh lũ đạt 27,97 m hôi 1 giờ ngày 21-8, thấp 
hơn lũ lịch sử 3,9 m ; sông Thao tại Phú thọ đình lũ 
đạt 19,49 m từ 7 giờ đến 19 giờ ngày 21-8 - thấp 
hơn lũ lịch sử 1,4 m) dẫn đến lũ cao trên sông Hồng 
với đỉnh lũ tại Hà nội 12,43 m hồi 19 giờ ngày 21- 
8. Do có hô Hòa bình tham gia cắt lũ nên đã hạ được 
mực nước cho Hà nội từ 1,2 m đến 1,5 m. 

Sông Thái bình tại Phả lại đỉnh lũ đạt 6,52 m 
lúc 7 giờ ngày 22-8, cao hơn báo động HII là 1,02 
m. Lũ lớn và rất lớn cũng xuất hiện trên các sông 
con Hoàng long và Bưởi. 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy 
ban sông Mê công Việt nam kiêm Trưởng ban chỉ đạo 
phòng chông lụt bão trung ương 


Áp thấp nhiệt đới hình thành ngay gần bờ biển 
Bắc bộ. nhiều ngư dân và thuyền bè đang đánh bắt 
hai sản tại đây đã bị nạn đột ngột. Áp thấp nhiệt đới 
cũng gây mưa lớn ở nhiêu vùng, đặc biệt là mưa 
cường độ lớn ở miền núi Tây bắc đã gây lũ quét ở 
Lai châu, Vĩnh phú, Lào cai. Riêng Lai châu, sau 
các trận lũ quét năm 1990, 1993, năm nay lũ qut và 
sạt lở núi làm thương vong nhiều người, nhiều nhà 
cửa đã bị trôi, SẬP, vùi lấp. 

Cơn bão số 4 : Ngày 18-8-1996 cơn bão hình 
thành ở Thái bình dương. Đêm 22 rạng sáng 23-8 
bão số 4 đi vào địa phận các tỉnh Nam hà, Ninh 
bình, Thanh hóa với sức gió trên cấp 11 (dự báo trên 
cấp 12). Bão vào trong lúc mực nước lũ các sông 
đang còn ở mức rất cao, đây là sự trùng hợp nguy 
hiểm chưa từng thấy. Bão gây sóng và nước dâng ở 
sông rất lớn, uy hiếp nghiêm trọng đê điều ; nhiều 
nơi nước đã bị sóng đánh tạt tràn lên mặt đê ; 
nhiều đoạn đê bị sạt lở nghiêm trọng trong đêm 22 
rạng sáng 23-8. Nhân dân các tỉnh hạ du sông Hồng 
có sự tham gia của các lực lượng vũ trang đã phải 
chống đỡ quyết liệt mới bảo vệ được đê điều không 
bị tràn, vỡ. 

Tổng hợp thiệt hại do các đợt mưa, lũ, bão vừa 
qua ở các địa phương miền Bắc tính đến 28-8-1996 
như sau : 


- Người chết : 317 
- Người bị thương : .590 
- Người chưa về : 150 
- Nhà đố, trôi : 39 800 cái 
- Nha ngập, hư hại : 607 000 cái 
- Trường học đổ, trôi : I 600 phòng 
- Trường học ngập, hư hại: 15 000 phòng 
- Bệnh viện, bệnh xã đổ, trôi : 96 phòng 


- Bệnh viện, bệnh xã ngập, hư hại : 3 500 phòng 


- Tàu thuyền chìm, vỡ : 500 tái 
- Cột điện cao thế đổ, gấy : 7 600 cột 
- Cột điện hạ thế đô gấy : 10 200 cột 
- Cột dây thông tin bị đổ gây : 8 400 cột 
- Đường giao thông bị sạt : 700 000 m° đất 


- Công trình đê điều và thủy lợi bị sạt lở hư 
hỏng nhiều, khối lượng đất sạt, trôi : 2,6 triệu mì 
- Khôi lượng đá sạt trôi : 109 000 m° 


Yhưc tiễn - Hinh nghiệm 


- Lúa bị ngập (lúc cao nhất) 27,5 vạn ha, (trong 
đó mất trắng 6 vạn ha do bị ngập đi ngập lại nhiều - 
lần). 

Ước tính thiệt hại trên 3 100 tỉ đồng (chưa tính 
đủ thiệt hại do bão số 4 và lũ lớn gây ra vì số liệu 
còn rất sơ bộ). Ộ 

II - NHẬN XÉT VỀ HẬU QUÁ DO MUA 
LŨ BẢO GÂY RA : 

1 - Trong vòng một tháng thiên tai dồn dập gây 
ra ở Bắc bộ và Thanh hóa. Hậu quả của cơn bão số 
2 chưa khắc phục xong thì áp thấp nhiệt đới và bão 
số 4 lại liên tiếp ập tới gây thiệt hại nghiêm trọng 
nhiều mặt. 

Nước biển dâng cao gặp lũ tương đối lớn trong 
cơn bão số 2 và mực nước lũ còn rất cao (tuy còn 
thấp hơn mức nước lũ lịch Sử đã xuất hiện) trùng 
hợp với bao số 4 lớn là tổ hợp rất nguy hiêm đối với 
đê điều hạ du sông Hồng và đề biển. Áp thấp nhiệt 
đới hình thành ngay vùng gần bờ biển là một bất 
ngờ. 

- Tổng số người chết lên đến 317 người, trong 
đó chủ yếu là ngư dân vùng ven biển (nặng nề nhất 
là ngư dân ở Hậu lộc (Thanh hóa) đi biển mấy ngày 
trước khi ATNĐ hinh thành) và nhân dân vùng 
Mường lay, Lai châu bị sạt đất lũ quét. 

- Thiệt hại về nhà cửa của dân, trường học, 
bệnh viện, bệnh xã ở vùng bão đô bộ và vùng bị 
ngập do lũ. 

- Về công trình kết cấu hạ tầng, thiệt hại nặng 
là công trinh đê điều, nhất là các tuyến đê biển, đê 
cửa sông, đê địa phương và các đê bối. (Hầu hết các 
đê bối trên hệ thống sông Hồng, sông Thái bình, đê 
hữu Hoàng long (Ninh bình), đê Thạch thành 
(Thanh hóa) và một số của Vĩnh phú đã tràn vì lũ 
vượt quá mức qui định. Đê địa phương Thanh hà 
của Hải hưng bị vỡ vì có sơ xuất. Nhiều công trình 
thủy lợi ở miền nút bị hư hỏng nặng nề. Nhiều 
đường giao thông nhất là ở các tỉnh miền núi bị hư 
hỏng. Nhiều cột điện bị đổ, bị gẫy, có cả cột điện 
cao thế 220 kv. 

2 - Một tô hợp bất lợi của thiên tai xảy ra trong 
thời gian ngắn trên diện rộng, nhưng các tuyến đê 
sông chính, các công trình thủy lợi lớn và vừa vẫn 
giữ được an toàn ; đường giao thông huyết mạch 
vần ø1ữ được thông suốt ; chỉ một hai ngày sau bão, 
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các đường điện đã được khôi phục phục vụ sân XUẤT, 
bơm nước chống úng. Có được như vậy là do : 

- Tinh thần chống bão lũ quyết liệt của nhân 
dân các địa phương. Sự phối hợp của các ngành các 
cấp tương đối chặt chẽ và kịp thời ; đã huy động cao 
độ sức mạnh của nhân dân có sự tham gia của quân 
đội và công an. 

- Được sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của 
Bộ chính trị Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính 
phủ ; sự chi đạo chặt chế của cấp ủy đẳng và chính 
quyên các cấp. 

- Sự tham gia điều tiết có hiệu quả của hồ Hòa 
bình trong việc cắt giảm lũ cho hạ du. 

Sự đầu tư trong nhiều năm cho công tác củng 
cố hệ thống đê điều, các hệ thống tiêu úng, các công 
trình cơ sở hạ tầng. Nhà cửa của dân sau 10 năm đồi 
mới cũng được xây dựng kiên cố lên rất nhiều . 

- Sự nâng cao việc áp dụng tiến bộ khoa học 
công nghệ trong công tác xây dựng và quân lý đê 
điều, trong xử lý các sự cố, trong công tác thông tin 
liên lạc, trong dự báo mưa, lu, bão. 

- Việc đào tạo, tập huấn, diễn tập hộ đê chống 
lũ từ đầu mùa lũ cho các lực lượng chỉ huy, lực 
lượng hộ đê phòng chống lụt bão ở các cơ sở. 

Những kinh nghiệm khi đối phó với lũ bão 
trong cơn bão số 2 đã giúp ích rất nhiều cho các địa 
phương chống đỡ quyết liệt với đợt lũ bão lớn trong 
cơn bão số 4. 

- Có sự cộng tác tích cực của cơ quan thông 
tấn, báo, đài. 

Những yếu tố trên đã góp phần làm giảm đáng 
kể thiệt hại do thiên tai gây nên. 

3 - Ngay sau khi cơn bão số 4 vừa dứt, Ban chỉ 
đạo phòng chống lụt bão trung ương và Bộ nông 
nghiệp và phát triển nông thôn đã kịp thời báo cáo 
với Bộ chính trị, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính 
phủ tình hình và biện pháp khắc phục, bao gồm các 
công việc : 

a) Ôn định nhanh chóng đời sống nhân dân ở 
vùng bị thiên tai, trong đó có việc tiếp tục tổ chức 
tìm kiếm những người bị mắt tích và chôn cất người 
chết ; cứu trợ những hộ gặp khó khăn, nhất là những 
gia định thuộc diện chính sách ; khôi phục trường 
học. bệnh viện, phòng chống dịch bệnh. 
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b) Tu sửa kết cầu hạ tầng : thủy lợi, giao thông, 
đường điện, đặc biệt là kịp thời sửa chữa những hư 
hỏng đê điều, đề phòng các đợt lũ bão tiếp. 

c) Khôi phục sản xuất : tích cực tiêu úng, chăm 


. SÓC lúa mùa ; khôi phục hệ thống kênh mương để 
“chuân bị cho vụ đông và vụ đông xuân, phòng 


chống dịch bệnh cho gia súc. 

d) - Đề nghị Chính phủ trợ cấp cho những 
vùng, những gia đình bị nạn ; khoanh nợ và hoán nợ 
cho những vùng bị thiên tái ; trợ cấp tiền điện tiêu 
úng và trợ cập. cho sản xuất vụ đông. 

e) - Sơ kết các đợt lũ bão vừa qua ở các tỉnh 
phía Bắc để rút kinh nghiệm cho các đợt tới và 
chuẩn bị cho chỉ đạo phòng chống lũ bão ở các tỉnh 
miền Trung và miền Nam. _. 

II - MỘT SỐ VẤN ĐỀ RÚT RA TỪ CÁC 
ĐỢT LŨ, BÃO VỪA QUA 

1 - Nhận thức rõ hơn về tính phức tạp của thiên 
tai, lũ báo : 

- Bão, xoáy lốc, áp thấp nhiệt đới, mưa, lũ... là 
những thiên tai thường gặp đối với nước ta, nhưng 
khó lường trước được về mức độ, về phạm vi ảnh 
hưởng. Dự báo rất khó chính xác, nhưng dự báo 
không chính xác sẽ dẫn đến hoặc là chủ quan coi 
nhẹ, hoặc là phải chuẩn bị quá mức cần thiết gây 
lăng phí tốn kém. Vì vậy, trước hết phải làm cho 
mọi người dân, mọi tô chức, mọi cấp, mọi ngành 
phai luôn luôn nâng cao ý thức cảnh giác, tự lo bảo 
vệ khi có tin báo bão, lũ, áp thấp nhiệt đới. 

Đề nghị Nhà nước tạo điều kiện tiếp tục tăng 
cường cơ sở vật chất - kỹ thuật cho công tác dự báo 
của cơ quan chuyên ngành là Tông cục khí tượng 
thủy văn để không ngừng nâng cao chất lượng công 
tác dự báo. 

Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương, 
Ban chỉ huy phòng chống lụt bão các cấp cần được 
củng cố có hiệu lực, phân công trách nhiệm rõ ràng 
gắn với tô chức chức năng bộ máy quản lý nhà 
nước, chuẩn bị công cuộc phòng chống suốt cả năm, 
chứ không phải chỉ lúc có lũ bão. Nâng cao trách 
nhiệm của các ngành, các cấp trong việc tham mưu 
và chỉ đạo tô chức đối phó với lũ bão. Thực tế huyện 
Tiên hải (Thái bình), huyện Xuân thủy (Nam hà) 
cấp ủy và chính quyền huyện chỉ đạo ráo riết việc 


đôn đốc ngư dân ven biển về nơi trú ân an toàn 
'trong cơn bão số 2 đã giảm nhẹ thiệt hại rất nhiều 
về người. Sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Tuyên quang sát sao khi nhận được dự báo cành báo 
về đỉnh lũ sông Lô tại Tuyên quang đã tránh được 
thiệt hại về người. 

2 - Cần được nhất trí về quan điểm : quan tâm 
đại cục, tập trung cho mặt trận chính trong công tác 
phòng chống lũ bão, hết sức lo bảo đảm an toàn cho 
tính mạng, tài sản của nhân dân. 

Trong cuộc chiến đấu với lũ bão vừa qua, theo 
chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống lụt báo trung 
ương, trong lúc lũ các sông đang rất cao, bão số 4 
sắp vào, các địa phương đã tập trung lực lượng giữ 
gìn, bảo vệ các tuyên đê chính một cách quyêt liệt ; 
vì lũ quá cao vượt mức quy định của các đê bối, đề 
địa phương, các địa phương đã chỉ đạo làm tốt 2 
mặt : Ìo bảo vệ đê chính và lo công tác hậu phương 
an toàn về người và tài sản ở các vùng đê bối, đê địa 
phương bị tràn. Kinh nghiệm tốt của huyện Vĩnh 
tường và tinh Vĩnh phú, kinh nghiệm tốt của huyện 
Gia viễn (Ninh bình), của các tính Nam hà, Thái 
bình, Hà bắc, Hải hưng và nhiều nơi khác đã hạn 
chế thiệt hại ở các vùng này. 

3 - Cần sớm có quy hoạch sản xuất và khu dân 
cư ở các tỉnh miền núi, các vùng thường bị ngập lụt 
phù hợp với việc phòng chống lũ. 

Những năm vừa qua, lũ quét ở Sơn la, Lai 
châu, Bắc thái, Lạng sơn, và năm nay lũ quét sạt 
sườn núi ở Lai châu cho ta một nhận thức đầy đủ 
hơn. Đề tranh thiệt hại về người và của, đối với các 
tỉnh miền núi, không thể đê dân tự phát làm nhà ở 
ven sông, ven suối, ven sườn đôi núi dốc mà phải có 
chỉ đạo hướng dẫn xây dựng nơi ở mới của nhân 
dân. - 

Ở các vùng đê thấp ven sông hoặc các vùng 
bối, nếu tôn cao đê thì tốn kém quả lớn, phải bơm 
tiêu úng, lại gây UY hiếp nặng nê hơn đối VỚI các đê 
lớn... cũng cần được tổ chức sản xuất và đời sống 
phù hợp với tỉnh hình thường bị ngập lụt. Trước 
mắt, cần sớm hướng dẫn quy hoạch khu dân cư mới 
của thị trần huyện Mường lay (Lai châu) và một số 
thị trần, thị xã hay bị ngập lụt. 

- Soát xét quy hoạch phòng chống lũ bão phù 
hợp với tình hình tự nhiên, kinh tế, xã hội từng vùng 
gắn với chương trình công nghiệp hóa, hiện đại 
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hóa . Thúc đây mạnh mẽ chiến lược trồng và bảo vệ 
rừng, kẻ hoạch trông cây chông sóng ; tắng cường 
chât lượng đê điều. nhât là trong tình hình xuât hiện 


lũ cao, gió lớn, triều cường ở vùng cuôi sông ; tông 


kết điều tiết lũ ở hồ Hòa bình, hồ Thác bà và xây 
dựng tiếp các hồ chứa lợi dụng tông hợp khác ; nạo 
vét, chính trị và ôn định lòng sông thoát lũ ; rà soát 
lại kế hoạch phân lũ. 

Để bảo đảm an toàn chống bão lớn gặp triều 
cường, đê biển cần được tăng cường đầu tư củng cố. 
Nhà cửa và các công trình kết cấu hạ tầng vùng 
thường bị bão lũ cần được tính toán phù hợp, nâng 
cao chất lượng xây dựng, có quy chế quản lý bảo vệ 
chặt chẽ. 

5 - Thực tế tình hình thiệt hại về người trong 
các đợt bão và áp thấp nhiệt đới vừa qua cho thấy, 
việc tuân thủ thực hiện quy chế báo bão đã được 
Chính phủ ban hành năm 1980 là rất cần thiết. Bên 
cạnh trách nhiệm của các ngành, cần nhấn mạnh 
trách nhiệm của các cấp chính quyền và nhân dân 
trong việc thực hiện các quy định về an toàn khi có 
báo, áp thấp nhiệt đới (bao gồm. việc thông báo tin 
cảnh báo bằng các loại tín hiệu về tin báo và Lập thấp 
nhiệt đới ; việc gọi tàu thuyền về nơi trú ân ; việc 
kiên quyết sơ tán người ra khỏi vùng nguy hiểm ; 
việc bắt buộc phải có trang bị phương tiện cứu hộ, 
phương tiện thu tin, bảo tin câp cứu khi cho tàu 
thuyền ra khơi ; việc tổ chức công tác cứu hộ khẩn 
cấp...). Các địa phương cân có kế hoạch xây dựng 
các khu vực neo đậu an toàn cho tàu thuyền khi đã 
về đất liên. 

% 
** 


Công tác phòng chống lụt bão là trách nhiệm 
của toàn đảng, toàn dân, toàn quân. Trách nhiệm 
của các ngành, các cấp đã được Pháp lệnh phòng 
chống lụt bão ghi rõ. Mỗi người dân phải chủ động 
tự lo bảo vệ mình ; các ngành, các cấp có nghĩa vụ 


_ lo thực hiện phân trách nhiệm của ngành mình, cấp 


mình theo Pháp lệnh, theo Nghị định hướng dẫn của 
Chính phủ, theo chị thị của Thủ tướng Chính phủ, 
theo sự phân công của Ban chỉ đạo phòng chống lụt 
bão trung ương và chỉ thị, hướng dẫn của các bộ, 
ngành liên quan, nhằm giảm nhẹ thiệt hại do thiên 
tai gây ra _Ì 
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TUIUÊM 0 QUANG CHỦ ĐỘNG UÀ TÍCH cực 
PHÒNG CHÔNG Lữ FLựT 


O những đặc điểm về địa hình, khí hậu 
và thời tiết ở Tuyên quang khá phức tạp, 
lượng mưa phân bổ không đều, thường 
tập trung từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm. Ơ 
đây thường hay xây ra mưa đá, lốc xoáy và lũ 
lụt. 

Nhưng nặng nề nhất vẫn là lũ lụt, có năm 
tới hai, ba cơn lũ. Mức nước lũ tại thị xã Tuyên 
quang lên 24 m là toàn tỉnh có hàng nghìn. ha 
đất canh tác bị ngập, hàng chục ngàn dân sống 
trong vùng ngập lụt. Với mức nước này trở lên, 
theo số liệu của 88 năm trở lại đây, có tới 76 
năm mức nước lũ trên 24 m đến 31,87 m. Thiệt 
hại do lũ lụt gây ra trải khắp toàn tỉnh đã gây ra 
nhiều khó khăn khó lường được trong tô chức 
sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân. 

Đứng trước thực tế khách quan gay gắt như 
vậy, cấp ủy và chính quyền địa phương luôn 
luôn trăn trở tìm mọi phương sách đê ứng cứu 
và khắc phục hậu quả lũ lụt hàng năm để nhằm 
hạn chế tới mức thấp nhất những thiệt hại do lũ 
lụt gây ra. 

Từ kinh nghiệm chống lũ lụt của nhiều 
năm trước, nhất là năm 1995 sau khi khắc phục 
lũ lụt xong, Tỉnh ủy đã chỉ đạo tiến hành đánh 
giá rút kinh nghiệm một cách toàn diện và 
nghiêm túc, đồng thời đề ra được phương 
hướng khắc phục cho những năm tiếp theo. 

Do vậy, ngay từ khi bước vào mùa mưa lũ 
năm nay, Tỉnh ủy đã chỉ đạo phòng chống mưa 
báo, lũ lụt một cách thường xuyên và sát sao 
hơn, với phương châm đề ra là phải '*'chủ động, 
tự tin, quyết thắng lũ lụt ”. Tinh thần chỉ đạo 
này được chuyển biến từ cách triển khai điều 
hành của UBND tỉnh : Ban chỉ đạo phòng 
chống lụt bão của tỉnh được thành lập sớm đã 
xây dựng phương ân một cách cụ thê, thiết thực, 
phân công nhiệm vụ cho từng thành viên ; 
hướng dân từng ngành, từng huyện, thị, xã 
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phường xây dựng phương án phòng chống lũ lụt 
và biện pháp khắc phục khi lũ lụt xảy ra theo 
từng mức nước. Đồng thời tích cực tuyên truyền 
vận động nhân dân chủ động dự phòng giống, 
mạ cho sản xuất và bảo đảm tài sản, tính mạng 
cho từng người, từng hộ gia đình khi mức nước 
dâng cao. Các cơ quan, từ tỉnh đến xã thực hiện 
thường trực giải quyết công việc 24/24 giờ, bảo 
đảm thông tin thông suốt. Bố trí lực lượng quân 
đội và công an sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi cần 
thiết. 

Khi cơn lũ số 3 xảy ra ở tỉnh từ ngày 16 đến 
ngày 24 - 8 - 1996, ngay từ ngày đầu, Tỉnh ủy 
đã chỉ đạo rà soát toàn bộ phương án phòng 
chống bão lụt và trực tiếp xuống một số địa bàn 
xung yếu kiêm tra, đôn đốc, động viên tinh thần 
phòng chống bão lũ ; đình hoãn tất các cuộc hội 
họp để tập trung sức lực và vật lực chống lũ lụt. 

Đến 20 - 8, khi nước lũ ở mức cao (27,98 m) 
Ban thường vụ tỉnh ủy đã họp đột xuất bàn biện 
pháp đối phó với tình huống xấu có thể xảy ra. 
Trước hết động viên nhân dân nêu cao tình làng 
nghĩa xóm, giúp nhau di dân từ chỗ thấp lên chỗ 
cao, hộ có nhà tầng cao giúp hồ nhà còn thấp, 
hộ chưa ngập giúp hộ ngập lụt, bào vệ người già 
cả và trẻ em, không đê xảy ra cảnh “màn trời 
chiếu đất”, bảo đảm an toàn tài sản cho nhân 
dân. Bố trí lực lượng dân quân tự vệ tuần tra. 
canh gác ; lực lượng công an giữ gìn an ninh trật 
tự an toàn cho dân và không để những nơi đầu 
mối giao thông bị ùn tắc. Khẩn trương triển 
khai phương án phục vụ đời sống cho dân như 
gạo, dầu, muối, thuốc chữa bệnh... ổn định giá 
cả bằng lực lượng thương nghiệp quốc doanh và 
quản lý thị trường. Thực hiện thông báo thường 
xuyên về mức nước lũ thông qua các phương 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Tuyên 
quang 


tiện thông tin như : Phát thanh, truyền hình, 
dùng loa pin cầm tay đi trên thuyền thực hiện 
30 phút thông báo 1 lần, khi nước lên cao thì 15 
phút thông báo 1 lần, nói rõ mức nước hiện thời 
và dự báo tiếp theo. 

Ngay trong lúc nước lũ cao, Ban thường vụ 
tỉnh ủy đã phân công các đồng chí thường vụ, 
thường trực HĐND và UBND cùng lãnh đạo 
các ngành, đoàn thể thành lập 5 tổ công tác 
xuống các vùng xung yếu của các huyện và thị 
xã chỉ đạo tại chỗ. Còn lại trên tỉnh chỉ có một 
bộ phận trực chỉ huy do đồng chí Phó bí thư - 
Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách, để xử lý các 
tình huống và lập kế hoạch khắc phục sau lũ lụt. 

Chỉ trong một tuần “nạn hồng thủy” đã làm 
thiệt hại trong toàn tỉnh ; 5 huyện và thị xã đều 
bị ảnh hướng lớn ; 75/145 xã, phường với 9821 
hộ bị ngập lụt, trong đó bị đổ và trôi 18 nhà, hư 
hại nặng 127 nhà ; có 2 trẻ em bị chết đuối ; 
5500 ha lúa và hoa màu bị ngập ; đường giao 
thông bị sạt lở ; 90 160 m3, 12 cầu cống, mồ cầu 
bị trôi và hỏng nặng ; 150 công trình thủy lợi bị 
sạt lở và hỏng nặng ; 46 trường, 288 phòng học 
bị hư hỏng ; 152 cơ sở tiêu thủ công nghiệp bị 
ngập lụt ; 73 cơ quan, xí nghiệp bị ngập... Ước 
tính thiệt hại trị giá gần 53 tỷ đồng. 

Khi lũ xuống, mực nước được thông báo đề 
nhân dân, cán bộ, thầy cô giáo kịp thời vệ sinh 
nhà cửa, trụ sở, trường học, bảo đảm cấp điện, 
nước, huy động phương tiện cơ giới gạt ủi phù 
sa, tông vệ sinh môi trường. 

Ngành y tế lo đủ thuốc chữa bệnh, thuốc 
khử trùng, huy động cán bộ, thầy thuốc lập các 
đội đi giải quyết vệ sinh môi trường, phòng 
chống dịch bệnh. Ngành giao thông vận tải 
kiểm tra các tuyến đường, huy động nhân lực, 
phương tiện các trạm và đồng bào tại chỗ khắc 
phục ách tắc trên các tuyến đường. Ngành lao 
động - xã hội nắm chắc các hộ thiệt hại nặng để 
trợ cấp kịp thời, nhất là với các hộ gia đình 
chính sách. Về khôi phục sản xuất, chỉ đạo 
nước rút đến đâu, té, rửa lá, cây dồn, cấy dặm 
đến đấy. Công ty giống, vật tư nông nghiệp 
cung ứng đủ và kịp thời lúa giống gieo lại. Tỉnh 
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cử các đoàn cán bộ và bộ đội xuống giúp dân 
khắc phục hậu quả lũ lụt. 

Song song với khắc phục hậu quả, Tỉnh ủy 
chỉ đạo tổ chức đợt vận động quyên góp ủng hộ 
đồng bào vùng lũ lụt với tinh thần “1á lành đùm 
lá rách, lá rách ít đùm là rách nhiều” do Mặt 
trận Tổ quốc tỉnh chủ trì cùng các đoàn thể triển 
khai được nhân dân đồng tình hưởng ú ứng. 

Với cách làm trên, đến ngày 5 - 9 toàn tỉnh 
đã cấy xong diện tích bị ngập và khai giảng 
năm học 1996 - 1997 đúng quy định. 

Nếu so với năm 1995 thì năm nay Tuyên 
quang bị lũ cao hơn khoảng 0,60 m. Song thiệt 
hại thì giảm hơn năm ngoái 50%. Nguyên nhân 
nào giảm nhẹ được thiên tai ? Bước đầu chúng 
tôi rút ra một số vấn đề là : 

- Phải chủ động đề ra phương án phòng 
chống bão lũ sớm, với tinh thần trách nhiệm 
cao nhất trước dân mà tìm ra biện pháp tối ưu 
để giảm bớt mất mát và thiệt hại cho dân. 

- Rút kinh nghiệm của các trận lũ lụt trước, 
nắm chắc diễn biến thời tiết của toàn cục, theo 
dõi sát dự báo kết hợp với việc chủ động liên hệ 
các khu vực thủy văn trên các triền sông chảy 
về tỉnh và mức nước hạ lưu để tự tính toán khả 
năng mức nước tại tỉnh mà thông báo mức nước 
và dự báo kịp thời cho nhân dân. 

- Tuyên truyền, động viên, phát huy ý chí 
tự lực tự cường trong ¡ nhân dân, dùng sức mạnh 
của dân đề giải quyết. Làm cho mọi cán bộ, 
đảng viên và mọi người dân thấy được trách 
nhiệm “chống lũ lụt cũng nhự chống giặc” mà 
từng người, từng hộ gia đình, từng cơ quan đơn 
vị tự lo cứu mình và cứu người với tình làng 
nghĩa xóm cao cả. 

- Cấp ủy phải lãnh đạo trực tiếp, cụ thể và 
sát thực, không được “khoán trắng” cho các cơ 
quan chuyên môn. Xử lý các tình huống linh 
hoạt, kịp thời với những phương án hiệu quả 
nhất. 

Từ thực tiễn của nhiều năm lũ lụt, với kinh 
nghiệm bước đầu trong chuyển dịch cơ cấu 
kinh tê tê trong vùng này, tỉnh xác định là phải 
chung sống với lũ lụt nhưng đảm bảo phát triển 
và không để xảy ra thiệt hại lớn. 
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Vì vậy chủ trương xây dựng phương hướng 
phòng chống lũ lụt có tính toàn cục, đồng bộ, 
lâu dài và cơ bản hơn, gồm các nội dung sau : 

1. Chấp nhận, “chung sống” với lũ lụt, mỗi 
người dân phải nêu cao tinh thần chủ động, tự 
giác có kế hoạch phòng chống lũ trong từng gia 
đình, từng thôn xóm, từng tổ nhân dân. Hàng 
năm xây dựng và kiểm tra chặt chẽ kế hoạch 
phòng chống lũ lụt như kế hoạch phát triên kinh 
tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an nỉnh. 

2. Tích cực trồng rừng, bảo vệ khoanh nuôi 
rừng tái sinh, nhất là rừng đầu nguôn, rừng 
phòng hộ. Chấm dứt tuyệt đối hiện tượng đốt 
rừng làm nương. Tăng nhanh độ che phủ của 
rừng từ 36% lên 50%. Phấn đấu đến năm 2000 
cơ bản phủ xanh đất trống đồi núi trọc. 

3. Lợi dụng đất sa bôi do lũ lụt mang lại, 
tiền hành chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ. 
Tiếp tục phát triển những cây đã thích hợp như 
cây mía, đồng thời đây mạnh hướng chọn tìm 
cây có giá trị kinh tế, chịu được lụt, thời vụ Ø1eO 
trồng tránh được thời điểm lũ dâng. | 

4. Xem xét lại một cách tổng thể quy 
hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng đô thị, 
bố trí lại dân cư theo hướng : khắc phục nhược 
điểm trong xây dựng, gia cố, cải tạo để sử dụng 
được những công trình đã có ; đối với những 
công trình mới phải bố trí xây dựng ở cốt cao, 
bảo đảm lũ ở mực nước 29 m không bị ảnh 
hướng. 

Đảng bộ Tuyên quang trong thực tế chỉ đạo 
phòng chống lũ lụt ở địa phương đã có hiệu quả 
và bước đầu rút được những bài học nhất định. 
Được sự lãnh đạo sắt sao của Trung ương, đảng 
bộ và nhân dân các dân tộc Tuyên quang quyết 
tâm làm tốt hơn nữa công tác phòng chống bão 
- lũ, dựa vào sức dân là chính, chủ động, tự tin, 
quyết thắng thiên tai ; không vì điều kiện tự 
nhiên hay bị ngập lụt mà tụt hậu, phụ lòng quan 
tâm của Đảng và Nhà nước ; cố gắng để mãi 
mãi xứng đáng với truyền thống quê hương Tân 
trào lịch sử Q 
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ĐÁNG BỘ Uâ NHÂN DÂN 
NINH BÌNH _ 
QUA THỦ THÁCH 
cưa 6a0, LŨ 

NGUYÊN THANH TÚC * 


Ê từ 1986 đến nay, ở Ninh bình ít xẩy ra bão, 
K- lớn. Năm nay, mới vào đầu vụ, trong vòng 

I tháng (từ 23-7 đến 23-8) đã liên tiếp diễn ra 
3 trận : bão số 2 (đêm 23 rạng 24-7), áp thấp nhiệt đới 
(13 và 14-8) và bão số 4 (đêm 22 rạng 23-8). Bão số 
2 cường độ mạnh cấp l1, giật trên cấp 11, thời gian 
kéo dài (từ 10 giờ đêm đến 11 giờ 30 phút hôm sau). 
sức tàn phá lớn, kèm theo mưa trên 200 ly, đã gây 
thiệt hại nặng nề về người và của : 19 người chết (chủ 
yếu ở vùng bãi biển, do sập nhà, cây đô), 88 người bị 
thương ; 2700 nhà bị đổ (trong đó có 92 phòng học) ; 
60% số nhà tranh, nhà lợp ngói bị tốc mái ; 1500 cột 
điện, trong đó có 6 cột đường dây 220 kV bị gãy, đổ ; 
21 000 ha lúa mùa mới cấy và trên 2000 ha mạ bị 
úng, ngập ; rất nhiều cây cối bị đô, bật gốc ; đầm tôm, 
ao cá bị tràn ; một số đoạn đê, kè bị sạt lở. Ước tính 
tổng thiệt hại trị giá hàng trăm tỷ đồng. 

Việc khắc phục hậu quả cơn bão số 2 được tập 
trung chỉ đạo và tiến hành rất khẩn trương. Đến 
10-8-1996 toàn tỉnh đã cấy lại và cây xong 39 100 ha 
lúa mùa trong thời vụ cho phép, tu bố xong đê, kè, 
cống, dựng lại toàn bộ số cột điện bị đố, ĐãY, khắc 
phục xong mạng lưới điện lực, điện thoại, trợ cấp 850 
triệu đồng cho các gia đình có người chết, bị thương, 
nhà đổ... Thế nhưng ngày 13 và 14 tháng 8, áp thấp 
nhiệt đới với sức gió cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7, kèm 
theo mưa lớn trên địa bàn toàn tỉnh (từ 350 đến 407 
ly) lại gây ngập lụt trên diện rộng. Trên 33 000 ha lúa 
mùa bị ngập úng, trong đó 23 000 ha bị ngập trắng. 


_ Đồng thời, thượng nguôn sông Hoàng long mưa rất 


lớn, gây lũ lớn trên sông Hoàng long, đỉnh lũ tại 
Hưng thi (Hòa bình) lúc 19 giờ ngày 15-8 là 17,86 m 


* Phó bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 
Ninh bình 


Yiuye tiên - Hi nghiệm 


(mức nước lũ lịch sử năm 1985 là 19,5 m) và tại Đề 
_ lúc § giờ ngày 16-8 là 5,03 m (mức nước lũ lịch sử 
năm 1985 là 5,46 m). Toàn bộ tuyến đê Gia tường - 
Đức long và đập tràn Lạc khoái bị tràn (nước cao hơn 
mặt đê và đập tràn 0,5 - 0,6 m) làm cho 19 xã với trên 
13 000 hộ gia đình của huyện Nho quan và Gia viễn 


bị ngập lụt ; nhiều hộ nước ngập trong nên nhà trên 


I m. Nhiều đoạn đê bị sạt lở. 

Công việc chống lũ, lụt đang khẩn trương thì 
đêm 22 rạng 23-8-1996 bão số 4 lại đổ bộ vào với sức 
gió mạnh cấp 11, cấp 12, giật trên cấp 12, mưa không 
lớn (từ 50 ly đến 70 ly) nhưng trong lúc đang úng lụt 
nghiêm trọng và triều cường, làm sạt lở gần 7 km đê, 
trên 21 000 ha lúa mùa tiếp tục úng ngập sâu hơn, 136 
ngôi nhà, trên 300 cột điện bị đổ... 

Là một trong những tỉnh trong vùng “rốn bão” 
nên hàng năm đến mùa mưa bão việc phòng chống 


bão lụt luôn luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm ở. 


Ninh bình. Nhân dân và các cấp lãnh đạo đã có nhiều 
kinh nghiệm về phòng chông bão lụt. Năm nay, Ban 


thường vụ tính ủy, UBND tỉnh đã sớm thảo luận, 
thông nhât phương án phòng chông bão, lụt với ' 


những biện pháp thiết thực, cụ thể nhằm giảm nhẹ 
thiên tai, chủ động phòng chống, hạn chế đến mức 
thấp nhất thiệt hại do bão, lụt gây ra, đặc biệt nhân 
mạnh phương châm phòng chống tại chỗ. Tỉnh đã xác 
định rõ những nơi xung yếu, phân công cụ thể trách 
nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương, cơ sở. 
Do đó, ngay từ khi có cơn bão số 2, mặc dù dự báo 
chưa thật chính xác về cường độ gió và việc thông tin 
trên đài, báo có phần thưa thớt, nhưng các cập, các 
ngành đã triển khai thực hiện tốt phương án đề ra. Sự 
chỉ đạo của Ban thường vụ tỉnh ủy, UBND tính, hoạt 
động của ban chỉ huy phòng chống bão lụt và các 
ngành, các cấp đã tập trung cao, khẩn trương, có hiệu 
quả cả trước, trong và sau bão. Cả trong bão số 2, áp 
thấp nhiệt đới và cơn bão số 4, các đồng chí lãnh đạo 
của tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo ở những nơi xung yếu, 
nhất là vùng ven biển và các tuyến đê, xử lý kịp thời 
các yêu cầu, các tình huống đột xuất như ở đập tràn 
Lạc khoái. Sau cơn bão số 2, tỉnh đã kịp thời rút kinh 
nghiệm, VIỆC thường trực tại các cơ quan và tuân tra 
canh gác các tuyến đề được thực hiện chặt chế hơn. 
Nhiều ngành như điện lực, nông nghiệp - thủy lợi, 
bưu điện, khí tượng - thủy văn, công an, quân sự, giáo 


dục, y tế... đã tích cực, tập trung sức thực hiện các 
nhiệm vụ theo chức năng, ngày đêm lăn lộn trên các 
tuyến đê, đến từng thôn xóm, phòng chống, khắc 
phục hậu quả bão lụt, với tinh thân coi đây thật sự là 
một cuộc chiến đấu ØAy Ø0, quyết liệt. Hàng vạn nhân 
dân, bộ đội đã được huy động bồi trúc, tôn cao, bảo 
vệ đê, chống tràn, chống úng cứu lúa, dựng lại nhà 
cửa, trường học, cột điện... và đã đảm bảo không để 
vỡ đê, mặc dù mức nước lũ cao gần nước lũ lịch sử và 
đã tập trung sức chống úng cứu lúa. Nhìn chung đời 
sống nhân dân, giá cả trong tỉnh ổn định. Ngay cả ở 
vùng bị ngập lụt do nước lũ tràn đê, nhân dân cũng 
không kêu ca, phản. nàn, vi thấy Tố. VỚI nước lũ cao 
như vậy, giữ được đến thế là sự cố gắng rất lớn. Nông 
dân chi có nguyện vọng trung ương, câp trên xem xét 
trợ giúp cho tiền bơm điện chống úng và giống, vốn 
để làm vụ đông. Trong thiên tai, hoạn nạn, tỉnh thần 
tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau được thể hiện 
rất rõ. Trật tự, an ninh bảo đảm tốt. Không xảy ra các 
vụ tranh chấp giữa các địa phương trong việc tháo 
nước như trước đây. Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy 
đảng, : SỰ quản lý của nhà nước và vai trò của Mặt trận 
tổ quốc, của các đoàn thể được phát huy. Đảng sát 
dân, dân càng thêm gắn bó với đảng. Đặc biệt Ninh 
bình được Trung ương và các tỉnh bạn rất quan tâm. 
Sau bão số 2 đông chí Trần Đức Lương, ủy viên Bộ 
Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ đã về thăm. Sau 
áp thấp nhiệt đới, Thủ tướng Võ Văn Kiệt, đồng chí 
Nguyễn Tấn Dũng, ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, 
nhiều đồng chí lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể 
trung ương đã về thăm ; nhiều cơ quan trung ương, 
tỉnh bạn đã có điện thăm hỏi và gửi tiền, hàng giúp 
đỡ, động viên, cô vũ nhân dân Ninh bình. 

Sau đợt bão, lũ, Ban thường vụ tình ủy, UBND 
tỉnh đã kịp thời rút kinh nghiệm, đề ra những công 
VIỆC cần tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời. Bước 
đầu chúng tôi đã rút ra một số kết luận : 

Một là, công tác chuẩn bị là hết sức quan trọng, 
có tính quyết định để hạn chế thấp nhất thiệt hại về 
người và của do thiên tai gây ra. Phải có phương án 
cụ thể, thực hiện tốt phương châm tại chỗ, phân công 
trách nhiệm rõ ràng. Đặc biệt, chú ý bảo đâm hệ 
thông đê, kè, trạm bơm, lưới điện, thông tin liên lạc 
và chế độ thường trực, tuần tra. Chủ động rút nước 
đệm trước khi mưa bão. Chuẩn bị giống mạ dự phòng 
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để tiếp tục gieo cấy khi còn thời vụ. Công tác dự báo 
và thông tin về thời tiết, bão, lụt, áp thấp nhiệt đới kịp 
thời, chính xác, liên tục đóng vai trò quan trọng. 

Hai là. khi bão lụt Xây, ra, SỰ. chỉ đạo phải tập 
trung cao, xử lý kịp thời, thống nhất, kiên quyết, có 
trọng tâm, trọng điểm nhằm hạn chế thiệt hại đến 
mức thấp nhất. và với yêu câu cao nhất là không để 
chết người, không để vỡ đê. 

Ba là, phải tổ chức huy động lực lượng quân 
chúng, khi cân thiết huy động cả lực lượng bộ đội, 
chủ động, tích cực phòng chống bão, lụt trên từng địa 
bàn, nhất là nơi xung yếu. Tránh tư tưởng ÿ lại, thụ 
động. 

Bốn là, cần chú ý chất lượng trong việc xây 
dựng các công trình như nhà ở, trường học, trụ sở cơ 
quan, cột điện ; nghiên cứu quy hoạch xây dựng nhà 
ở, khu dân cư và bố trí phương hướng sản xuất ở vùng 
hay bị ngập lụt để chủ động tránh và hạn chế thiệt hại 
do thiên tai. 

Hiện nay, vẫn đang mùa mưa bão, trên cơ sở 
những kinh nghiệm bước đầu, đảng bộ và nhân dân 
Ninh bình đang tập trung khắc phục hậu quả bão, lụt, 
phán đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch 1996 và 
chuẩn bị bước vào thực hiện kế hoạch 1997 theo tỉnh 
thần Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng và Đại hội 
_ đâng bộ tỉnh lần thứ 13. Trước mắt chúng tôi tập 
trung làm tốt những việc chủ yếu sau đây : 

1 - Khẩn trương rút nước, chống úng cứu lúa, 
hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất, đồng thời tích 
cực chuân bị mở rộng vụ đông, nhất là ngô đông, 
phân đấu vẫn bảo đảm mục tiêu 360 nghìn tắn lương 
thực trong năm 1996. 

2 - Sơ kết, rút kinh nghiệm, bổ sung phương án, 
tập trung bôi trúc, củng cố đê, kè, trạm bơm để phòng 
chống có hiệu quả hơn các đợt bão lũ có thể sẽ xảy 
ra. 

3 - Hết sức chăm lo đời sống nhân dân, nhất là 
vùng bị ngập lụt : vệ sinh môi trường, phòng chống 
dịch bệnh, các yêu cầu thiết yếu, trường lớp, phương 
tiện học tập để khai giảng năm học mới vào đúng 
ngày đã định. 

4- Quản lý, sử dụng có hiệu quả, đúng đối tượng 
các nguồn tài trợ, giúp đỡ của trung ương, các tính 
bạn và của quốc tế L) 


ÁA 


ŨNG như nhiều tỉnh khác ở Bắc bộ, vừa qua 
Nam hà liên tiếp phải gánh chịu, đối phó với 4 
'đợt thiên taj dồn dập, liên tiếp : bão số 2, áp 

nhiệt đới, bão số 4 và ảnh hưởng của lũ trên các 
triển sông. Bão to, lũ lớn đã gây thiệt hại nặng nề cho 
Nam hà : nhiều đoạn đê, kè xung yếu bị sạt lở ; nhiều 
đê bối bị tràn ngập nước ; nhiều nhà cửa, công trình 
phục lợi, cơ sở hạ tầng, lúa, màu... bị ngập hoặc tàn 
phá ; có khả năng 10 000 ha lúa bị mất trắng. Hệ 
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thống điện lực hỏng nặng. Hàng nghìn cột điện thoại 
đổ gãy. Nhiều trường học, bệnh viện, trạm y tế, nhà 
cửa của dân bị tốc mái. Ước thiệt hại của Nam hà 
trong đợt bão, lũ vừa qua khoảng 1000 tỷ đồng. 

Cơn bão số 2 với sức gió cấp 12, trung tâm bão 
đi qua Nam hà, thời gian kéo dài, lại đổ vào ban đêm 
kèm theo mưa to (160-180 ly) đã gây thiệt hại nặng nề 
cho hầu hết các vùng trong tỉnh. Theo thống kê ban 
đầu, đã có : 14 người chết, 186 người bị thương ; 
12 796 nhà dân bị đổ ; 299 648 nhà dân bị tốc mái ; 
431 phòng học bị đổ, 2 117 phòng bị tốc mái ; 2 300 
cột điện cao thế và hạ thế bị đố, 1 130 cột điện thoại 
bị đố, 5 124 cột điện thoại bị gãy, 65 tàu, thuyền bị 
đắm ; 37 000 ha lúa, 2000 ha mạ bị ngập ; đê điều 
bị sạt lở phải xử lý 138 000m3 đất, 22 000 m đá, 
319 000 cống. Ước tính thiệt hại do cơn bão số 2 gây 
ra là 695 tỷ đồng. Trong mưa bão và ngay sau bão, 
cán bộ, nhân dân Nam hà đã ra sức phòng chống, 
khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, đời sống. Đã 
cấy xong và cấy lại 117 000 ha lúa mùa. Đó là thắng 
lợi to lớn. 

Nhưng tiếp theo cơn bão số 2, áp thấp nhiệt đới 
lại gây mưa lớn trong hai ngày 13 và 14-8-1996 với 
lượng mưa binh quân trên 100 ly (có nơi 296 ly) làm 
úng ngập 48 000 ha lúa mùa, trong đó ngập trắng 
31 800 ha ; diện lúa chỉ còn phất phơ là 16 800 ha. 


* Phó trưởng ban tuyên giáo, tính ủy Nam hà. 


Nhân dân toàn tỉnh lại phải dồn sức chống úng cứu 
lúa. Gió xoáy đã làm đắm vỡ nhiều tàu thuyền đánh 
cá ; 3 ngư dân ở huyện Xuân thủy và Hải hậu bị chết. 
Nhân dân 3 huyện Xuân thủy, Hải hậu và Nghĩa hưng, 
bộ đội biên phòng, công an, cơ quan quân sự, Sở lao 
động thương binh xã hội... đã phối hợp kịp thời cứu 
giúp ngư dân Thanh hóa bị nạn (với 46 người chết, 
cứu giúp 324 người còn sống bị trôi đạt). Trong thời 
gian này, lũ các triển sông lên rất cao, vượt xa báo 
động số 3, nhân dân Nam hà lại phải tập trung chống 
lũ hộ đê từ 17-8-1996 đến sau cơn bão số 4. Lũ cao, 
nước đứng lâu, xuống chậm, đê ngâm nước lâu ngày 
gặp gió bão cấp 10 và cấp 11 (ven biển giật cấp 12) 
nên thiệt hại do cơn bão số 4 gây ra cũng rất nghiêm 
trọng. Theo tập hợp nhanh, bão số 4 và đợt lũ cao đã 
làm bị thương 18 người, chết 1 người, 1 307 nhà đổ, 
40 312 nhà bị tốc mái, 5 044 nhà ngập trong nước, 45 
phòng học đổ, 1 253 phòng bị tốc mái, 93 trạm y tế bị 
tốc mái, 14 600 mét tường bao đổ ; 41 500 cây ăn quả 
đổ, 888 ha ao hồ, đầm tôm bị vỡ ; 2 118 cột điện thông 
tin bị đổ ; 50 000 mét dây đứt, 2 757 cột điện hạ thế 
đổ, 12 đê bối bị tràn, vỡ hoặc chủ động cho nước vào 
làm ngập 2 392 ha, trong đó có-4 121 hộ gia đỉnh với 
17 780 nhân khẩu. Tổng thiệt hại do bão số 4 gây ra 
ước 100 tỷ đồng. Trên đê sông Hồng, sông Đào, sông 
Đáy, sông Ninh cơ và đê biển có 32 đoạn đô phải xử 
lý. Nguy cấp nhất là đoạn đê 1000 mét thuộc xã Tân 


thịnh, huyện Nam ninh bị sạt lở, có chỗ sạt tới 2/2 mặt 


đê. Những đoạn đô sông Hồng ở Lý nhân, Mộc bắc 
(Duy tiên), cũng nhiều chỗ xung yếu. Trước khi cơn 
bão số 4 đổ vào, ở 3 huyện Bình lục, Kim bảng và Duy 
tiên lại xảy ra gió lốc. Ở Bình lục bị đổ 20 ngôi nhà, ở 
Kim bảng tốc mái 408 nhà, 8 phòng học và một trạm 
y tế. 

Trong đợt thiên tai bão, lũ, đảng bộ và nhân dân 
Nam hà đã thể hiện tinh thần quyết tâm chiến đấu rất 
cao nhằm giảm nhẹ thiệt hại. Đã đào đắp 75 000 m3 
đất, sử dụng 7 700 m3 đá, 115 500 bao tải đất, 18 500 
cây tre, 3 80Q cọc tre, v.v.. Chi phí cho cứu đê hết 2,7 
tỷ đồng. Sau bão số 4, UBND tỉnh đã quyết định chỉ 
5,8 tỷ đồng để khắc phục hậu quả bão, lũ, bao gồm 
chi cho sửa chữa trường học, trạm y tế, xử lý đê, kè và 
giúp đỡ những nơi bị thiệt hại nặng. 

Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh và ban chỉ huy chống 
lụt bão của tỉnh đã chỉ đạo tập trung cao độ, sâu sát, 
khẩn trương và cụ thể. Có những chỉ thị kịp thời, thông 
tin nhanh tới cơ sở, tới dân. Các đồng chí thường vụ 
tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đã bám địa bàn, bám cơ sở, 
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chỉ đạo trực tiếp tại chỗ và điều hành từng công việc 
cụ thế, huy động tổng lực cán bộ kỹ thuật và chỉ huy 
cho hộ đê ; sơ tán triệt để người và tài sản của nhân 
dân ở những nơi đê bối xung yếu trước khi nước tràn 
qua đê và chủ động cho nước tràn vào bối để phân 
lù... Phát động nhân dân góp công, góp sức, góp vật 
tư cho hộ đê, chống ngập úng ; phát huy những sáng 
kiến của cán bộ và nhân dân trong việc chống sạt lở 
đê, kè, cống và khi nước tràn qua mặt đê. Ở những địa 
điểm yếu nhất đã huy động toàn bộ lực lượng công an, 
bộ đội và bộ đội biên phòng cùng với các lực lượng 
nhân dân quyết bám trụ đêm ngày ngăn chặn bão, lũ. 
Nhờ thế đã không để vỡ đê, giữ an toàn cho toàn bộ 
hệ thống đê của tỉnh và bảo đảm an toàn về người, 
hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản. 

Bên cạnh sự cố gắng và lòng quyết tâm của cán 
bộ và nhân dân trong tỉnh, Nam hà còn được Trung 
ương Đảng, Chính phủ và các ngành của trung ương 
cùng các tỉnh bạn quan tâm giúp đỡ, động viên, ủng 
hộ về tinh thần và vật chất với tinh thần thông cảm và 
chia sẻ khó khăn, thiệt hại. Ngày 26-7-1996 đẳng bộ, 
nhân dân Nam hà nhận được điện của Thủ tướng Võ 
Văn Kiệt thăm hỏi và động viên nhân dân khắc phục 
thiên tai. Ngày 27-7-1996 đồng chí Trần Đức Lương, 
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ về 
thăm và kiểm tra việc khắc phục cơn bão số 2 ở Nam 
hà. Ngày 22-8-1996 đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, ủy 
viên Thường vụ Bộ Chính trị đã về Nam hà kiểm tra 
một số đoạn đê sông Hồng trên địa bàn tỉnh và làm 
việc với tỉnh ủy, huyện ủy Xuân thủy về việc khắc phục 
hậu quả thiên tai và chỉ đạo việc phòng chống cơn bão 
số 4. Cũng trong thời gian này, Nam hà đã được 10 
tỉnh gửi điện thăm hỏi và 29 tỉnh, tổng công ty, doanh 
nghiệp trung ương thăm hỏi và giúp đỡ vật chất. 

Ngày 27-8-1996, tỉnh ủy Nam hà đã ra chỉ thị về 
việc tập trung khắc phục hậu quả bão, lũ, ứng và quyết 
định thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động quyên góp 
giúp nhân dân vùng bị bão, lụt, úng của tỉnh. Mỗi cán 
bộ, công nhân viên và chiến sĩ lực lượng vũ trang 
giành ít nhất 1 ngày lương ; mỗi lao động ở vùng ít khó 
khăn giành ít nhất 2 kg thóc, các ngành, các đơn vị 
sản xuất, kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế, 
các tổ chức xã hội, tùy điều kiện của mình giành một 
phần kinh phí để ủng hộ đồng bào bị thiệt hại nặng. 
Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, nhân dân Nam hà 
đang dấy lên phong trào giúp đỡ lẫn nhau khắc phục 
hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất và ốn định đời 
sống, chuẩn bị phương tiện, lực lượng đề phòng bão 
lũ trong thời gian tới Q 
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DẤU ẤN LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG BỘ 
CÔNG TY MAY ĐỨC GIANG 


vào đúng thời kỳ chuyên đổi cơ chế quản lý 

kinh tế, khi mà đường lối đổi mới do Đại 
hội VI của Đảng đề ra đang từng bước đi vào cuộc 
sống. Đó là thuận lợi rất cơ bản; Nhưng khi một 
đứa con vừa mới ra đời không được hưởng “bầu 
sữa mẹ” thì cũng là một thiệt thòi và khó khăn rất 
lớn. Lúc đó, với gần 70 cán bộ, công nhân viên, 
chủ yếu là công nhân coi kho và chuyển từ Liên 
hiệp may Sang, Công ty được giao cho sô vốn bằng 
tài sản cô định trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng : 2 nhà 
cấp 4 ; 5 dãy nhà xiêu vẹo ; 60 mắy may của Liên 
xô ; và một số máy thanh lý của các công ty khác. 
Thị trường cũ của hàng may mặc là Đông Âu và 
Liên xô từ những năm đầu thập kỷ 90 không còn 
nữa, thị trường mới chưa có ; yêu câu vê kỹ thuật, 
chất lượng sản phẩm rất cao, trong khi đó máy 
móc, trang. thiết bị quá cũ, lạc hậu. Đó là thách 
thức lớn đối với ngành may nói chung và đối với 
Công ty may Đức giang nói riêng. 

Trải qua. hơn 6 năm cạnh tranh trong cơ chế 
thị trường, với sự cố gắng phấn đấu của cán bộ, 
công nhân, đến nay Công ty may Đức giang đã 
khăng định được vị trí của mình, và trở thành một 
trong những đơn vị đứng ngang tầm “làng may” 
của Tổng công ty dệt - may Việt nam. Bảng thống 
kê dưới đây phân nào nói lên tốc độ phát triển, 
những cô găng bước đầu trong sản xuất kinh doanh 
của Công ty. 


Thời điểm Doanhthu | Nộpngân | Số lao động Lương bình 
(triệu đồng) | sách BìNG (ngườ) | quân (đồng 
người/tháno 


Năm 1990 
Năm 1991 
Năm 1992 
Năm 1993 
Năm 1994 
Năm 1995 
6 tháng đầu 
năm 19% 


C: ty may Đức giang ra đời và phát triển 
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TRẦN XUÂN CẨN * 


Trong 5 năm (1991-1995) tốc độ tắng trưởng 
bình quân đạt 273,4%, nộp ngân sách đạt 271%, 
vòng quay của một đồng vốn đạt 5,2 lần/năm. 
Công ty đã thu hút được hơn 2 000 lao động, bảo 
đảm việc làm, thu nhập ồn định, từng bước nâng 
cao đời sống cán bộ, công nhân. Cũng trong 5 năm 
qua, Công ty đã đầu tư 4,288 tỉ đồng vốn tự có để 
xây dựng nhà xưởng, bổ sung, thay thế máy móc, 
thiết bị, mở rộng sản xuất. Đến nay Công ty may 
Đức giang đã phát triển khá toàn diện cả về quy 
mô và hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Công ty hiện 
có 100% máy móc, thiết bị tiên tiến của Nhật bản, 
Cộng hòa liên bang Đức gồm : trên 1100 máy 
khâu các loại, 2 dàn máy thêu điện tử 20 đầu mây; 
một xí nghiệp giặt mài quân Jean của Mỹ và Đài 
loan VỚI tổng số vốn hơn 20 tỉ đồng. Năng lực sản 
xuất của Công ty hiện nay đạt 5 triệu áo sơ mi quy 
đổi/năm. Tỷ trọng , mua đứt bán đoạn” đạt 30%. 
Chất lượng sản phẩm được bảo đảm và ngày càng 
được nâng cao ; mẫu mã, chủng loại ngày càng 
phong phú. Công ty đã có quan hệ với 46 bạn hàng 
của 20 nước trên thế giới. 

Các mặt hoạt động khác cũng được Công ty 
quan tâm, chú ý và đạt được nhiều thành tích đáng 
kể. Những thành tích của Công ty được Đảng, Nhà 
nước ta ghi nhận, đánh giá bằng những phần 
thưởng cao quý : Huân chương lao động hạng 3 ; 
từ năm 1990 đến 1995 liên tục được công nhận là 
đơn vị thi đua xuất sắc của ngành may cả nước, 
đẳng bộ Công ty 5 năm liền đạt danh hiệu “đẳng 
bộ trong sạch, vững mạnh”. Công ty là đơn vị lá cờ 
đầu trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc khối 
cơ quan, xí nghiệp của thành phố Hà nội. Đội bảo 
vệ, đơn vị phòng cháy chữa cháy của Công ty 5 
năm liền đạt danh hiệu “đơn vị quyết thắng”. Công 
ty cũng liên tục là đơn vị thi đua xuất sắc, lá cờ đầu 


* Bí thư đẳng ủy, Tổng giám đốc Công ty may Đức 


giang 


của huyện Gia lâm trong công tác dân quân tự vệ 
và thực hiện chính sách “hậu phương quân đội” ; là 
đơn vị thi đua xuất sắc trong phong trào thể dục thể 
thao. Trong phong trào văn hóa, văn nghệ, Công ty 
cũng đạt được nhiều giải cao trong các cuộc thi ở 
huyện và thành phố. Cán bộ công nhân của Công 
ty cũng thường xuyên tham gia các hoạt động từ 
thiện, ủng hộ giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, xây 
dựng nhà tình nghĩa ; đỡ đầu nuôi dưỡng các bà mẹ 
Việt nam anh hùng ; quyên góp, giúp đỡ nhân dân 
Cu ba anh em. Công ty may Đức giang đã vinh dự 
được đón 6 nguyên thủ quốc gia đến thăm. 

Nhân tố nào làm cho Công ty may Đức giang 
chỉ hơn 6 năm sau khi ra đời đã đạt được những kết 
quả như vậy 2 Tập thể đảng ủy và lãnh đạo Công 
ty chúng tôi đã nhất trí rút ra một số nhân tố cơ bản 
sau đây : 

I - Khăng định rõ vai trò lãnh đạo của đẳng 

Vào đầu những năm 1990, khi nền kinh tế đất 
nước bước vào cơ chế thị trường, một khuynh 
hướng khá rõ trong đời sống xã hội nói chung và 
trong các doanh nghiệp nói riêng là coi nhẹ vai trò 
lãnh đạo của đảng. Một số người cho rằng đã chấp 
nhận và đi theo kinh tế thị trường thì hãy để cho thị 
trường điều tiết, Đảng chỉ lãnh đạo hoạt động 
chính trị, không nên can thiệp vào các hoạt động 
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kinh tế v.v.. Để loại bỏ khuynh hướng này, ngăn 
chặn không để nó phát triển trong Công ty, ngay 
sau khi thành lập, đảng ủy Công ty may Đức giang 
đã xác định dứt khoát vai trò lãnh đạo của tổ chức 
đảng trong việc đưa Công ty đi lên đúng hướng và 
phát triển toàn diện. Trước hết, đảng ủy cùng ban 
giám đốc xác định phải lãnh đạo doanh nghiệp 
phát triển đúng hướng theo đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đảng bộ phải 
lãnh đạo doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có 
hiệu quả, cạnh tranh lành mạnh bằng năng suất, 
chất lượng, hiệu quả, làm tốt nghĩa vụ đối với nhà 
nước, từng bước chiếm lĩnh thị trường, giữ uy tín 
và mở rộng bạn hàng, nâng cao đời sống vật chất, 
tỉnh thần cho người lao động. Tổ chức đảng phải 
lãnh đạo sao cho phát huy được quyền làm chủ của 
người lao động, gắn bó người lao động với doanh 
nghiệp, thực hiện công băng xã hội, quan tâm đến 
lợi ích chính đáng của người lao động. Khẩu hiệu 
hành động của cán bộ, đảng viên, công nhân Công 
ty may Đức giang thời gian qua là “lo làm hết việc 
không nghĩ hết giờ”. Trong sản xuất, kinh doanh, 
đảng ủy chỉ đạo chống tư tưởng “ăn xối ở thì”. 
“đánh quả” “chụp giật” trốn lậu thuế v.v. Nguyên 
tắc chung là bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trên 
những vấn đề lớn về chủ trương, phương hướng, 
giải pháp, Đảng nh bao biện, làm thay nhưng 

: cũng không buông 
lỏng lãnh đạo; đông 


phát huy tính chủ 
động, sáng tạo, tinh 
thần trách nhiệm của 
giám đốc và bộ máy 
chuyên môn. 

Để bảo đảm sự 
lãnh đạo của Đảng, 
việc xác định rõ nội 
dung công tác, trách 
nhiệm, quyền hạn của 
từng tổ chức, cá nhân, 
xây dựng các quy chế 
4 Xưởng thêu 

Embroidery 

Departmenft 


4? 
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làm việc, quy định cụ thể là điều rất cần thiết. 
Trong mãy năm qua, Công ty may Đức giang đã 
xây dựng sửa đổi, bổ sung hàng chục quy chế, nội 
quy trên tất cả các mặt hoạt động của Công ty. 
Ngoài những quy chế hoạt động của đảng ủy, ban 
giám đốc, của bí thư đảng ủy, tổng giám đốc, Công 
ty đã xây dựng khá đầy đủ các quy định về chế độ 
phân phối, chế độ tiền lương, tiền thưởng v.v. một 
cách dân chủ, công khai, công bằng, đúng pháp 
luật. Cụ thể như : phân phối thu nhập ; mừng sinh 
nhật ; mừng lễ cưới ; nghỉ mát, tham quan, du lịch ; 
phụ cấp người giỏi ngoại ngữ ; trang phục lễ tân ; 
thăm hỏi khi ôm đau ; gửi tiền tiết kiệm và hỗ trợ 
người về hưu ; thưởng cho người phát hiện, khai 
thác nguồn hàng và người phát hiện những vụ trộm 
cắp tài sản của Công ty v.v.. 

2 - Thường xuyên làm tốt công tác vận động 
quân chúng và công tác giáo dục chính trị - tư 
tưởng. 

Gần đây, có một tỉnh trạng khá phổ biến là 
trong các đơn vị kinh tế, các cấp ủy đảng, lãnh đạo 
đơn vị ít quan tâm đến công tác tuyên truyện, vận 
động quân chúng, ngại làm công tác giáo dục 
chính trị - tư tưởng. Chúng tôi cho rằng như thế là 
tổ chức đảng đã đánh mất một trong những chức 
năng cơ bản của mình. Ở Công ty may Đức giang 
phần lớn cán bộ, công nhân còn rất trẻ, thanh niên 
chiếm 80% lực lượng lao động, 90% cán bộ, công 
nhân là nữ (gồm 2005 người) nhưng mới có 
15,56% chị em có gia đình. Số đảng viên trong độ 
tuổi thanh niên chiếm 64,95%. Nói chung, lực 
lượng lao động hiện nay của Công ty là những 
người có sức khỏe, nhiệt tình, hăng say lao động 
sản xuất, có trình độ văn hóa, ham hiểu biết, tiếp 
thu nhanh khoa học, kỹ thuật. Nhưng ở họ cũng 
còn nhiều hạn chế trong nhận thức chính trị và về 
kinh nghiệm sống. Muốn cho lực lượng này trở 
thành nòng cốt, đủ phâm chất, năng lực đưa Công 
ty phát triên đúng hướng thì ngoài việc đào tạo tay 
nghề, chuyên môn, công tác giáo dục chính trị - tư 
tưởng, vận động quân chúng của đảng bộ giữ vai 
trò hết sức quan trọng. Vì vậy, đảng ủy đã lãnh đạo 
các chỉ bộ, các đoàn thể quần chúng, các bộ phận 
chức năng duy trì sinh hoạt đều đặn, bằng nhiều 
hình thức đưa công tác vận động quần chúng, giáo 
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dục chính trị - tư tưởng vào nền nếp. Các chi bộ 
thực hiện đúng lịch sinh hoạt hằng tháng với nội 
dung cụ thể, thiết thực : kiểm điểm việc lãnh đạo 
công tác tháng trước ; đề ra công tác tháng sau ; 
nắm bắt, tháo gỡ những vướng mắc ; phản ánh 
những diễn biến về tư tưởng của đảng viên và công 
nhân ; động viên khích lệ những gương tốt, những 
việc làm đúng ; uốn nắn những tư tưởng, việc làm 
sai trái v.v.. Ban thường vụ đẳng ủy và ban chấp 
hành đảng bộ sinh hoạt và ra nghị quyết hằng 
tháng, hằng quý , nghe các chỉ bộ phản ánh tình 
hình tư tưởng của cán bộ, công nhân ; quyết định 
những giải pháp, khắc phục kịp thời những vướng 
mắc, giải tỏa những tư tưởng không đúng mới nảy 
sinh. Bản tin “Thông báo nội bộ” của Ban tuyên 
giáo thành ủy Hà nội ra hằng tháng được phổ biến 
đến từng đảng viên. Hằng quý, đảng ủy mời báo 
cáo viên về báo cáo tình hình thời sự trong nước và 
thế giới cho toàn thể đảng viên và cán bộ từ tổ 
trưởng sản xuất, tổ trưởng công đoàn trở lên, nhằm 
nâng cao trình độ nhận thức, hiểu biết về chính trị- 
xã hội. Hằng ngày, qua hệ thống loa truyền thanh, 
đảng ủy, ban giám đốc thông báo tình hình sản 
xuất, kinh doanh ; biểu dương những đơn vị, cá 
nhân lao động, sản xuất giỏi, những việc làm tốt ; 
nhắc nhớ những sai phạm, những việc làm không 
tốt ; phô biến những chính sách, quy chế, chế độ 
mới ; nghe tin tức, thời sự, âm nhạc v.v... 

Trong những đợt nghiên cứu nghị quyết, chỉ 
thị của Đảng, những dịp đẳng ủy khối mở lớp “bồi 
dưỡng lý luận - chính trị” cho cán bô, đảng viên, 
đảng ủy đều tổ chức rất nghiêm túc, thiết thực, coi 
đây là cơ hội để các đối tượng tham gia nâng cao 
trinh độ chính trị của mình. Đảng ủ ỦY phối hợp với 
chính quyền, với các đoàn thể quần chúng, tùy 
theo chức năng của mình, để phát huy vai trò chủ 
động sáng tạo, tổ chức hoạt động góp phân duy trì, 
nâng cao hiệu quả công tác vận động quân chúng 
và giáo dục chính trị - tư tưởng. 

3 - Làm tốt công tác phát triển đảng và đào tạo 
bôi dưỡng cán bộ. 

Đảng bộ Công ty may Đức giang ra đời và 
phát triên trong môi trường chính trị có nhiều 
thuận lợi (thực hiện Nghị quyết 3 của Trung ương 
(khóa VII) và chương trình 14 của Thành ủy Hà 


nội). Do vậy, việc phát triển đảng mấy năm qua có 
xu hướng tăng rõ rệt. Nếu như năm 1993 đảng bộ 
kết nạp được 9 đảng viên mới, thì năm 1994 con số 
này là 19 ; năm 1995 là 55 ; 6 tháng đầu năm 1996 
là 29. Lực lượng đảng viên trẻ chiếm tỷ lệ cao 
trong đảng bộ. Hiện nay tổng số đảng viên của 
đảng bộ là 147 đồng chí, trong đó tuổi đời dưới 30 
là 106 đồng chí ; từ 31 đến 40 tuổi là 27 đồng chí ; 
từ 41 đến 50 là 10 đông chí và từ 51 tuổi trở lên là 
4 đồng chí. Kết quả phân loại đảng viên thời gian 
gần đây cho thấy chất lượng đội ngũ đảng viên 
của Công ty nói chung là tốt. Đảng viên loại L: 
145 đồng chí ; loại II : 2 đồng chí; không có đảng 
viên loại HII và IV. Sở đĩ đạt được số lượng và chất 
lượng đảng viên như trên một phân đo đảng ủy, các 
chỉ bộ xác định đúng đối tượng và có kế hoạch 
giáo dục, bồi dưỡng, thử thách. Đối tượng chủ yếu 
là : các cán bộ từ tổ trưởng, tổ phó sản xuất trở lên ; 
các đoàn viên thanh niên ưu tú ; những người lao 
động giỏi, đạt năng suất, chất lượng cao ; những 
° quân chúng có nhiều Việc làm tốt. Riêng năm 1995 
đã mở lớp tìm hiêu về Đảng cho 157 thanh niên ưu 
tú và quần chúng tích cực. Đây là nguồn chủ yếu 
bổ sung cho đảng bộ. Đảng Ủy cũng đề ra phương 
hướng phấn đấu là tất cả các tổ sản xuất, các 
phòng, ban đều có đảng viên làm nòng cốt, lãnh 
đạo. | 
Công tác đào tạo chuyên môn, nâng cao tay 
nghề của Công ty ngay từ khi mới thành lập đã có 
khí thế và dần dần đi vào nền nếp. Những năm đầu 
mới thành lập, Công ty đã thực hiện phương thức 
đào tạo “nhà nước và nhân dân cùng làm”. Mỗi 
công nhân vào Công ty được đào tạo tay nghề thời 
gian 3 tháng, nộp 300 nghìn đông. Bằng cách làm 
này, sau 4 tháng Công ty đã đào tạo được 400 công 
nhân. Hiện nay lực lượng này đã thành những thợ 
nòng cốt. Công ty có 70 cán bộ, công nhân có 
trinh độ đại học, 132 công nhân kỹ thuật. Trên cơ 
sở nền nếp ban đầu đó, việc đào tạo cán bộ, nâng 
cao tay nghề, thi thợ giỏi được làm thường xuyên. 
Đảng ủy, ban giám đốc tiếp tục lựa chọn những 
người đủ tiêu chuẩn để đào tạo cho trước mắt và 
lâu dài. Năm 1994 Công ty đã cử 10 người đi học 
tại Trường đại học Ngoại thương. Hiện nay có 46 
người đang theo học lớp đại học tại chức do trường 
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Đại học bách khoa mở tại Công ty. Và ở các 
trường Đại học ngoại ngữ, Tài chính - Kế toán, 
Luật và Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 
Năm 1995 Công ty mỡ lớp lý luận chính trị cơ sở 
tại chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, 
công nhân. Ngoài ra, Công ty còn chú ý các hình 
thức bồi dưỡng khác như báo cáo chuyên đề (kế 
hoạch hóa gia đình, xây dựng nếp sống văn minh 
gia định văn hóa, công tác nữ công và cán bộ nữ ; 
tổ chức các hội thi thợ giỏi, nữ công giỏi kiến 
thức làm mẹ v.v.). 

4 - Chọn đúng mô hình bí thư cấp ủy. 

Những năm gần đây ở nước ta việc chọn mô 
hình bí thư cấp ủy của một doanh nghiệp vẫn còn 
có những ý kiến khác nhau. Một số nơi cho răng 
mô hình giám đốc làm bí thư có nhiều ưu việt hơn 
và nên phô biến rộng rãi. Nhưng có không ít nơi 
cho răng phó giám đốc làm bí thư là “tiện nhất”. 
Và, trong thực tế một số doanh nghiệp còn có 
trường hợp cán bộ cấp phòng hoặc quản đốc phân 
xưởng làm bí thư. Chúng tôi cho răng, trong tình 
hình của ta hiện nay, chưa nên khăng định dứt 
khoát mô hình nào là tốt nhất. Điều quan trọng là 
tùy từng quy mô, tính chất, tình hình, đặc điểm và 
con người cụ thê ở mỗi doanh nghiệp mà có sự lựa 
chọn phù hợp. Công ty may Đức giang chúng tôi 
chọn mô hinh tổng giảm. đốc Công ty làm bí thư. 
đảng ủy. Thực tế cho thấy, đối với Công ty may 
Đức giang, mô hinh đó là phù hợp và sự lựa chọn 
này là do tập thể quyết định. Sở dĩ chúng tôi chọn 
mô hình nêu trên bởi vì : 

- Quy mô doanh nghiệp và số lượng cán bộ, 
đảng viên của Công ty may Đức giang ở mức độ 
vừa phải ; mặt hàng, công việc sản xuất, kinh 
doanh ôn định ; địa bàn tương đối tập trung, ít di 
chuyên. 

- Có cán bộ đủ điêu kiện đảm nhận chức vụ 
tổng giám đốc kiêm bí thư đẳng ủy. 

- Có bộ máy giúp việc am hiểu và đủ sức hoàn 
thành những công tác đẳng vụ và những vẫn đề về 
nghiệp vụ xây dựng Đang. 

- Ủy ban kiểm tra đảng ủy đủ bản lĩnh, năng 
lực làm tròn nhiệm vụ của mình, kịp thời phát hiện 
và dám đấu tranh với những biểu hiện sai trái, Vi 
phạm của người đứng đầu cấp ủy - thủ trưởng 
doanh nghiệp 
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UYỆN Mê linh thuộc tỉnh Vĩnh phú, năm ở phía 
tây bắc thủ đô Hà nội. Diện tích 250 000 ha. 
Dân số 23 vạn người. Đóng trên địa bàn huyện 
có 10 trường đại học, trung học chuyên nghiệp, dạy 
nghề của trung ương và địa phương, 6 trường cấp IIl 
(phổ thông trung học) quốc lập, bán công, dân lập... 
15 nhà máy, xí nghiệp, trong đó có 5 liên doanh với 
nước ngoài. Một số đơn vị lớn đã và đang đi vào sản 
xuất, như : Công ty Xuân hòa (chuyên làm các loại 
bàn ghế và đồ dùng trang 
trí nội thất) ; Liên doanh ô 
tô TOYOTA (năm 1996 dự 
kiến sản xuất 2000 xe) ; 
Liên doanh mô tô HONĐA 
(năm 1997 sẽ đi vào sản 
xuất với dự kiến 40 000 
xe/năm). Ngoài ra, nhiều 
đơn vị sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ khác đã và 
đang tập trung hàng tỉ 
đồng vốn vào khu du lịch 
hồ Đại lải, xây dựng khách 
sạn, nhà hàng, sân gồn, 
sân đua ngựa... 

Mê linh có thuận lợi về mặt địa lý : sát với Hà nội 
(trước đây đã 12 năm là một huyện của Hà nội) ; kề 
__ liễn sân bay quốc tế Nội bài ; là đầu nút giao thông của 

các quốc lộ 2, 3 và 18 đi tới tất cả các tỉnh biên giới 
phía bắc ; là nơi có đường sông Hồng, đường sắt Hà 
nội - Lào cai đi qua. Thị trường rộng lớn của thủ đô Hà 
nội hằng năm tiêu thụ cho Mê linh hàng vạn tấn rau 
quả và các loại thực phẩm... 

Với những thuận lợi trên, huyện có thể cùng cả 
nước bước vào giai đoạn mới : đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. Tuy nhiên, để có thể thực hiện tốt 
điều này, có một số vấn đề đặt ra huyện cần tập trung 
giải quyết : 

{. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 
hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Cũng như 
các huyện khác trong cả nước, để tiến hành thắng lợi 
công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa, Mê linh 
cần đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tê trên địa 
bàn nhằm khai thác mọi tiềm năng và thế mạnh vốn 
có. Sự chuyển dịch đó, đương nhiên, phải phù hợp và 
kết hợp hài hòa với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của 
tỉnh, của cả nước. Có như vậy, nó mới có bước đi thích 
hợp, vừa bảo đảm được yêu cầu cấp bách trước mắt, 
vừa bảo đảm được những mục tiêu cơ bản lâu dài. 

Được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh và trung 
ương, được sự giúp đỡ của các cấp các ngành, Mê linh 
thực tế đang tiến hành khá thuận lợi việc chuyên dịch 
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Huyện Mê Linh 
trong chăng đầu 
thực hiện công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa 


cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại 
= Về cơ câu kinh tế, cùng với việc giảm dần tý trọng 
các ngành nông, lâm nghiệp, tỷ trọng các ngành công 
nghiệp, dịch vụ đã dần dần tăng lên. Từ năm 1991 
đến năm 1995, tý trong giá trị tạo ra trong các ngành 
nông, lâm nghiệp đã từ 63,5% tụt xuống còn 50,3% ; 
trong khi đó giá trị tạo ra trong các ngành công nghiệp, 
xây dựng tử 23,5% tăng lên 35,8% ; dịch vụ tử 13% 
tăng lên 13,9%. 

Về cơ câu các 
ngành, cũng có sự thay 
đổi đáng kể. Trong nông 
nghiệp, cơ cấu mùa vụ, 
cây trồng thay đối, làm 
tăng vòng quay của đất. 
Nhiều xã trong huyện đã 
mở rộng diện tích vụ 
đông, diện tích gieo trồng 
các loại cây có năng suất 
cao ; vừa tăng được sản 
lượng cây trồng, vừa tăng 
được vật nuôi có giá trị. 
Nhiều mô hình tốt đã và 
đang được triển khai. Trong công nghiệp, ngành sản 
xuất hàng tiêu dùng đang chiếm ưu thế. Trong ngành 
dịch vụ thì dịch vụ về thương mại, sửa chữa và vận tải, 
ngày càng phát triển và chiếm tỷ trọng cao. 

Về cơ cấu thành phần kinh tế, khu vực quốc 
doanh vẫn giữ vị trí quan trọng, đóng góp khoảng 65 - 
67% ngân sách. Kinh tê ngoài quốc doanh được 
khuyến khích phát triển trong tất cả các lĩnh vực. 

VỀ cơ cấu vùng, đã dân dân hình thành rõ nét 
bốn vùng : vùng đổi núi (bán sơn địa) ; vùng đất bạc 
mâu ; vùng dất phù sa sông Hồng ; vùng bãi đê sông 
Hồng. Ở mỗi vùng, nhân dân đã chọn được những 
giống cây trồng và vật nuôi phù hợp, có năng suất 
cao. Sự hình thành rõ nét các vùng kinh tế đã tạo nên 
sự chuyến biến mới trong nhận thức về quá trình thực 
hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn 
huyện. Làm thế nào để một ha đất canh tác đạt được 
hiệu quả kinh tế cao nhất ? Hiện tại 1 ha đất canh tác 
của huyện mỗi năm mới đưa lại 30 - 31 triệu đồng. 
Cần phấn đấu để đến năm 2000, 1 ha đưa lại 35 - 37 
triệu đồng. 

2. Sớm hoàn thành quy hoạch tổng thể về kinh tế 
xã hội và quy hoạch đô thị trên địa bàn huyện. Chỉ có 
như vậy, huyện mới sớm xác định được các cụm kinh 
tế - xã hội theo nghề nghiệp, trên cơ sở đó xác định 
các quỹ đất sử dụng phù hợp ngay từ đầu : quỹ đất 
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trồng lúa và cây lương thực khác ; quỹ đất vùng rau 
màu và thực phẩm ; quỹ đất dùng cho công nghiệp ; 
quỹ đất phát triển đô thị nhỏ (thị trấn, thị tứ, các trung 
tâm xã...). Đã tới lúc quy hoạch và phát triển các đô thị 
nhỏ ở những nơi có điều kiện. Gắn liền với công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa là vấn đề đô thị hóa. ở Mê 
__ linh hiện nay, số dân đô thị và phi nông nghiệp trên địa 
bản huyện mới chiếm khoảng 15 - 18%, thấp hơn so 
với t lệ số dân đô thị trong toàn quốc (20 - 22%). Để 
tránh tụt hậu so với các địa phương khác, huyện cần 
đưa số dân đô thị tới năm 2010 lên 30%. Như vậy, đối 
với Mê linh, đô thị hóa vừa là mục tiêu, vừa là biện 
pháp để đi tới công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Mặt 
. khác, để chuyển lao động nông nghiệp sang làm các 
- nghề khác thì việc hình thành và phát triển các đô thị 
nhỏ do cấp huyện quản lý là điều kiện cần thiết. 

Từ năm 1994 huyện ủy Mê linh đã có nghị quyết 
về xây dựng nông thôn và phát triển các đô thị nhỏ 
trên địa bàn. Nghị quyết đó từng bước đã đi vào cuộc 
sống, làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng 
viên và nhân dân trong huyện lâu nay thường quan 
niệm huyện chỉ bàn chuyện nông nghiệp, không bàn 
chuyện đô thị. Hiện nay thì ai cũng thấy việc hình 
thành và phát triển các đô thị nhỏ do huyện quản lý là 
điều tất yếu, do vậy huyện cần chủ động tiến hành quá 
trình đó một cách có ý thức, có kế hoạch, bảo đảm 
tính ốn định lâu dài, tránh tự phát. Đó là điều rất quan 
trọng đối với công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở nông 
thôn. 

Cùng với quá trình hình thành và phát triển các 
đô thị nhỏ, cơ cấu xã hội ở nông thôn cũng dần thay 
đổi. Số dân đô thị, phi nông nghiệp ngày càng tăng. 
Các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương 
mại, dịch vụ xuất hiện ngày một nhiều. Bộ mặt văn 
hóa xã hội nông thôn thay đổi nhanh chóng, đây lại là 
động lực mới thúc đây nông thôn tiên nhanh và vững 
chắc trên con đường hiện đại hóa và =ông nghiệp hóa. 
Ở Mê linh, sau hai năm thực hiện nghị quyết nói trên 
của huyện ủy, nhiều trung tâm xã là địa điểm tập trung 
dân cư phi nông nghiệp đã ra đời. Tại đây có trụ sở cơ 
quan chính: quyền, cơ quan đảng, có bưu điện, chợ, 
trường học, có các điểm giao dịch ngân hàng, tín 
dụng... Các đô thị nhỏ này trong huyện cách nhau từ 
3 đến 5 km, tạo nên một mạng lưới dân cư mới trong 
cơ chế thị trường, bảo đảm tính thống nhất chung của 
đô thị hiện đại, bảo đảm tính lâu dài và cân đối hài hòa 
về các mặt mỹ quan, môi trường... 

Để làm tốt việc quy hoạch tổng thể về kinh tế xã 
hội và quy hoạch đô thị, huyện không thể thiếu các 
cán bộ hiểu biết về quy hoạch, kiến trúc, xây dựng và 
quản lý đô thị. Nếu không chú ý giải quyết nhanh vấn 
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đề này, sẽ khó tránh khỏi tình trạng đô thị phát triển 
lộn xộn, gây nhiều phức tạp về sau. Nên chăng, trong 
cải cách hành chính, cần quy định thêm chức năng 
cho một số phòng liên quan ở cấp huyện, để huyện có 
thể kịp thời đáp ửng những yêu cầu mới đặt ra. 

3. Giải quyết tốt vấn đề thị trường cho nông sản 
hàng hóa. Nhìn lại từ năm 1954 đến nay, cũng như 
các huyện khác ở miền Bắc, Mê linh đã trải qua các 
giai đoạn như sau : 

1954 - 1964 : Khôi phục kinh tế sau kháng chiến 
chống Pháp. Tổ chức và phát triển kinh tế tập thể. Sản 
xuất về cơ bản bảo đảm dủ tiêu dùng. 

1965 - 1975 : Cùng cả nước dồn sức cho sự 
nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 
Mọi sản phẩm dư thừa đều được tập trung, chi viện 
cho chiến trường. 

1975 - 1985 : Sau ngày thống nhất đất nước, kinh 
tế gặp khó khăn, hàng hóa khan hiếm, thị trường gần 
như bị thủ tiêu. 

1986 - 1996 : Thực hiện đường lối đổi mới, kinh 
tế ngày càng phát triển nhờ xóa bỏ cơ chế bao cấp, 
chuyển sang cơ chế thị trường. 

Như thế, có thể nói răng, kiến thức về kinh tế thị 
trường ở nước ta nói chung còn sơ khai. Ở nông thôn, 
càng như vậy. Người nông dân vẫn giữ thói quen sản 
xuất và tích lũy trong từng gia đình theo nếp sản xuất 
khép kín phong kiến trước đây. Điều này tất nhiên ảnh 
hưởng không nhỏ đến công cuộc hiện đại hóa và công 
nghiệp hóa đất nước. 

Cùng với đường lối đổi mới và cuộc cách mạng 
sinh học trong nông nghiệp, nông sản hàng hóa ở 
nước ta ngày càng vượt quá mức tích lũy của từng gia 
đình. Ở nhiều nơi, nông sản hàng hóa như lúa gạo, rau 
quả, thịt cá, bị ứ đọng do không có thị trường tiêu thụ. 
Ngay Mê linh có cả thị trường tiêu thụ ở thủ đô mà 
không ít nông sản hàng hóa vẫn bị ứ đọng. 

Vì vậy, để thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa ở nông thôn, cần có biện pháp nâng cao kiến thức 
về thị trường và giải quyết vấn đề thị trưởng tiêu thụ. 
Có như vậy, để những nơi hàng hóa phát triển mới có 
“đầu ra". Ở đây cân đặc biệt chú ý vai trò và chức năng 
của các hợp tác xã nông nghiệp. Huyện cần phát triên 
các tổ chức khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư... ; 
cần khôi phục hội công thương gia, hội những người 
buôn bán hoặc tổ chức “khuyến thương”, để có thể 
thực hiện việc tiếp thị một cách có tổ chức, giúp nông 
dân có được thị trường tiêu thụ ở trong nước và ngoài 
nước, chống tư thương ép giá. 

Rõ ràng, hợp tác xã nông nghiệp không phải 
không còn đất để “dụng võ” ở nông thôn trong quá 
trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Vấn đề 
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là tổ chức nó như thế nào cho phù hợp với yêu cầu 
mới. Điều này đòi hỏi sự quan tâm phối hợp giải quyết 
càng nhanh càng tốt của nhiều cấp, nhiều ngành. Nếu 
giải quyết tốt, đây sẽ là động lực hết sức to lớn thúc 
đẩy sản xuất ở nông thôn phát triển. Rồi đây, nông 
thôn sẽ không còn sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ở 
dạng thô nữa, mà đã có đủ loại máy cần thiết để sơ 
chế và tinh chế sản phẩm nông nghiệp theo yêu cầu 
của thị trường trong và ngoài nước. 

4. Nâng cao dân trí, tạo điều kiện thuận lợi để 
nhiều người tình nguyện về nông thôn phục vụ. Đây 
chính là nhân tố đẩy nhanh nhịp độ công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa ở nông thôn. Hiện nay ở Mê linh hầu như 
không có người tốt nghiệp đại học làm việc trong các 
hợp tác xã nông nghiệp ; bình quân mỗi hợp tác xã chỉ 
có từ 3 đến 5 người là cán bộ trung cấp và công nhân 
kỹ thuật, nhưng họ cũng không còn làm công việc 
chuyên môn như đã được đào tạo nữa. Do vậy, cần có 
biện pháp thích hợp để số cán bộ có trình độ trung, đại 
học nay đã nghỉ hưu nhưng còn sức khỏe, số các thầy 
cô giáo ở các trưởng cấp I, cấp II (phổ thông cơ sở), 
cấp III (phổ thông trung học) do cơ chế hạn chế đang 
dần bị nông thôn hóa một cách tự nhiên, có thể tích 
cực tham gia quá trinh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
ở nông thôn. 

Chúng ta đã nhiều lần khuyến khích cán bộ khoa 
học kỹ thuật về nông thôn công tác, nhưng thực tế là 
họ ngại, vì nếu về công tác ở hợp tác xã và xã, họ 
không được xếp vào ngạch công chức, không có điều 
kiện nâng cao trình độ, không đủ thông tin... trong lúc 
bạn bẻ họ ở huyện, ở tỉnh, ở trung ương được nhiều ưu 
ái hơn. 

Một thực tế khác là chúng ta đang dư thừa lao 
động, nhưng lại thiếu lao động có trình độ chuyên môn 
vững do việc trang bị kiến thức và dạy nghề cho người 
lao động và lớp trẻ ở nông thôn hiện nay gặp nhiều 
khó khăn, cần phải có thời gian mới giải quyết được. 
Vi vậy, để tiến hành thuận lợi công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa ở nông thôn, cần có chính sách thích hợp để 
đưa cán bộ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cần thiết 
về phục vụ nông thôn ; đào tạo cán bộ tại chỗ bằng 
nhiều hình thức ; tạo môi trường cho trí thức có thể 
sống bằng nghề nghiệp được đào tạo; chấm dứt tình 
trạng người ở nông thôn chỉ tính chuyện “ra đi không 
ngày trở về” và quê hương chỉ còn là kỷ niệm về 
“chùm khế ngọt cho con trèo hái suốt ngày”... Vân đề 
là làm thế nào để nông thôn và các ngành kinh tế 
nông nghiệp có một nội lực mới, biệt khai thác hết tiềm 
năng vôn có, biết làm giàu, biết đi vào công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa một cách có hiệu quả nhất. 
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Hiểu được tính bức xúc của vấn đề này, Mê linh 
đã cố gắng rất nhiều để nâng cao dân trí. Được sự 
giúp đỡ hết sức quý báu của các ngành, tình hình tới 
nay rất đáng phấn khởi. Sự nghiệp giáo dục phát triển 
khá toàn diện, cả về số lượng và chất lượng. Trường, 
lớp, số học sinh từ mẫu giáo đến phổ thông trung học 
đều tăng. Năm 1995 so với năm 1990, số trường 
tăng 9, số lớp tăng 256, số học sinh tăng 11 749 ; chất 
lượng đại trà ổn định và tăng dần. Đến năm học 1994 - 
1995, về hệ phổ thông, bình quân loại giỏi là 6,0% ; 
loại khá 31,6% ; loại trung bình 55,95% ; loại yếu 
6,2% ; loại kém 0,49%. Số học sinh giỏi, ốn định và có 
hướng phát triển ; nổi bật là các lớp chọn, lớp chất 
lượng cao, trường chuyên. Từ năm học 1991 - 1992 
đến nay, năm học nào Mê linh cũng có học sinh đạt 
giải quốc gia ; giải năm sau cao hơn năm trước. Năm 
học 1994 - 1995, Mê linh có 230 em thi đỗ vào các 
trường đại học, đây là con số cao nhất của huyện tử 
trước đến nay. Mê linh là huyện sớm thực hiện đa 
dạng hóa các loại hình đào tạo; đã mở ra hệ thống các 
trường, lớp bán công (50 lớp), dân lập (1 trường) và 
các lớp hòa nhập (huyện đã phối hợp với Ủy ban chăm 
sóc và bảo vệ trẻ em tổ chức tốt các lớp học tình 
thương, tật nguyền, bảo đảm nhu cầu học tập của mọi 
đối tượng). Chất lượng giáo viên được nâng lên đáng 
kế : từ năm học 1990 - 1991 tới 1994 - 1995 số giáo 
viên dạy giỏi cấp tiểu học và trung học cơ sở đã từ 
30% tăng lên 44,4% ; số giáo viên khá giỏi cấp phổ 
thông trung học đã tử 26% tăng lên 38%. 

Các trường đại học, trung học chuyên nghiệp và 
dạy nghề đã có nhiều tiến bộ. Số học sinh các trường 
tăng bình quân 2,7%. Chất lượng đào tạo ngày càng 
được nâng cao (loại giỏi 8,5%, khá 45,1%, trung bình 
55,9%). Chất lượng đội ngũ giáo viên có nhiều chuyển 
biến tốt. Nhiều giáo viên, giảng viên, giáo sư, tiến sĩ, 
phó tiến sĩ có các công trình khoa học có giá trị đóng 
góp cho đất nước. Các trường đã chú ý phát triển các 
hình thức bồi dưỡng tập trung, tại chức trên các lĩnh 
vực đáp ứng nhu cầu của các địa phương. Số lượng 
học sinh là con em của Mê linh trong các trường này 
ngày cảng tăng : năm học 1990 - 1991 có 0,3%, năm 
học 1994 - 1995 có 13,1%. 

Tuy còn nhiều khó khăn phức tạp nhưng về cơ 
bản, con đường công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở Mê 
linh có nhiều thuận lợi. Với cố gắng chung của đảng 
bộ và nhân dân trong huyện, được sự giúp đỡ của các 
ngành các cấp, chúng tôi tin tưởng Mê linh nhất định 
sẽ hiện thực hóa đường lôi của Đại hội VIII của Đảng 
trong cuộc sông và trở thành một huyện giàu mạnh, có 
cuộc sông văn minh Ö 


Thủ øifi lộ biên tập 


Tẩy sA€Á (NÓ quAh tiêu 


Ấ€ tôn$ n$Áđ£p đóa, 
(4€n ÃA( Á6A ÝMAhÑh c?n$ 


ANH phúc lớn nhất 

của tất cả những ai 

tự nguyện chiến đấu 
cho lý tưởng của Đảng, của 
Bác Hồ, là được đem hết trí 
tuệ, tài năng, sức lực của 
mình phục vụ cho sự nghiệp 
dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, văn minh. 

Để đạt được cái đích ấy, 
như Nghị quyết Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ VII 
của Đảng chỉ rõ, có nhiều 
việc chúng ta phải cùng lo, 
cùng nghĩ, cùng làm thật tốt. 
Trước mắt, nối lên là nhiệm 
vụ công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. 

Tôi nghĩ răng, mọi hoạt 
động của ta muốn thành 
công phải hội đủ hai yếu tố 
cơ bản : con người tuyệt đối 
hiếu với dân, trung với nước, 
và cơ sở vật chất giúp cho 
con người có thê tiễn hành 
có kết quả công việc của 
minh. 

Sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa cũng đòi 
hỏi những điều kiện như vậy. 

Ở đây xin chỉ nói một 
khía cạnh tác động trực tiếp 
tới quốc sách công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa : vấn đề tiết 


PHƯƠNG HẠNH " 
kiệm và mặt trái của nó là tệ 
tham ô. lãng phí, hai tệ nạn 
mà công luận đã lên án gay 
gắt từ nhiều năm nay, chứ 
không chỉ từ trước Đại hội 
VI. 

Chúng ta đều biết, chống 
tham ô, lãng phí là một chủ 
trương lớn của Đảng và 
Chính phủ ta. Nó hoàn toàn 
phù hợp với lòng dân và 
được dân nhiệt liệt hướng 
ứng. Nhưng tại sao một chủ 
trương hoàn toàn vị dân như 
thế, tới nay còn xa mới đáp 
ứng được sự mong mỏi của 
dân 2 Thậm chỉ có nơi, có 
lúc, cang đề cao khẩu hiệu 
chống tham ô, lãng phí, 
người dân càng hoài nghi. 

Theo tôi, nguyên nhần 
chính là do ta mới lo chặt cái 
ngọn mà chưa đào cái gốc. 
Nói cụ thể hơn, để bài trừ tệ 
tham ô, lãng phí, nhất thiết ta 
phải tây sạch bệnh quan liêu 
là nguồn gốc sâu xa của hai 
tệ nạn đó, như Bác Hồ từ lâu 
đã chỉ rõ. 

Để làm rõ thêm điểm 
này, xin được đi từ định 
nghĩa về “tham ô” và những 
biểu hiện cụ thể của “lãng 
phí” như Bác Hô đã dạy. Bác 


viết : “Đứng về phía cán bộ 
mà nói, tham ô là : Ăn cắp 
của công làm của tư. Đục 
khoét của nhân dân, Ăn bớt 
của bộ đội. Tiêu ít mà khai 
nhiều, lợi dụng của chung 
của Chính phủ để làm quỹ 
riêng cho địa phương minh, 
đơn vị mình... Đứng về phía 
nhân dân mà nói, tham ô là : 
Ăn cắp của công, khai gian, 
lậu thuế.”) Còn những biểu 
hiện của tệ lãng phí thì như 
Người đã chỉ rõ : đó là lãng 
phí sức lao động do tổ chức 
công việc vụng về ; lãng phí 
thì giờ do không biết tính 
toán hợp lý ; lãng phí tiền 
của do tinh thần trách nhiệm 
còn kém... 

Người cCoI các tệ nạn 
trên là “kể thù của nhân dân, 
của bộ đội và của Chính 
phú”, là “bạn đông mình của 
thực dân và phong kiến..., 
phá hoại đạo đức cách 
mạng” 2), 

Người dân binh thường 
¡it dùng từ “tham ô”, mà nói 
nôm na như Bác Hồ thường 
nói là “ăn cắp”. Còn mỗi lần 
nhắc đến những kẻ lãng phí 
thì họ gọi đó là những “tên 
phá cửa chùa”... Dù những 
tội trên nặng tới mấy thì 
chúng vẫn là con đẻ của một 
thứ bệnh vô cùng tai hại : 
bệnh quan liêu. 


* Ban tuyên giáo, tỉnh ủy Cần thơ 

(1) Hỗ Chí Minh : Toàn tập. Nxb 
Sự thật, Hà nội 1986, t 6, tr 263 

(2) Hồ Chí minh : Sdởd, t 6. tr 266 
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Thư gửi Bộ biên cập 


Bác Hỗ đã phân tích 
nguyên nhân căn bệnh này ở 
cán bộ là “vì xa cách quân 
chúng, không hiểu biết dân 
chúng, không học hỏi dân 
chúng, sợ dân chúng phê 
bình”. Biểu hiện của nó là : 
“Đối với người (cấp trên đối 
với cấp dưới cán bộ đối với 
nhân dân...) biết dùng mệnh 
lệnh" mà “không biết giải 
thích tuyên truyền”. Đối với 
công việc chỉ biết tô chức 
hội nghị, viết nghị quyết ra 
chỉ thị mà không nghiên cứu, 
kiểm tra... Đối với bản thân 
chỉ muốn nhân dân phụng sự 
chứ không ]o phụng sự nhân 
dân, nói một đường, làm 
một nẻo, cá nhân, tham ô, hủ 
hóa ®), Người còn viết “bệnh 
quan liêu đã ấp ủ dung túng 
che chơ cho nạn tham ô, lãng 
phí. Vì vậy muốn trừ sạch 
nạn tham ô, lãng phí thị 
trước mắt phải tây sạch bệnh 
quan liêu”), Như vậy, lãng 
phí và tham ô đều cùng cha 
sinh mẹ đề là bệnh quan liêu. 

Tôi vửa nói về mặt trái - 
tệ lãng phí, quan liêu, tham 
nhũng hay tham ô (mà dân 
mình coi là kể thù) - để 
khẳng định mặt phải nhất 
quyết phải thực hành là tiết 
KIỆM. 

Bác Hồ từng phân tích 
cạn kế vấn đề (tiết kiệm. 
Người chỉ rõ : tiết kiệm 
không phải là “bủn xỉn”, mà 
để tích trữ vốn nhằm xây 
dựng một nền kinh tế khá để 
kháng chiến và kiến quốc. 
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Người đã phát động một 
phong trào thi đua tiết kiệm 
đi đôi với chống tham ô, 
lãng phí, quan liêu. Người 
dạy : Ai cũng có thể và cũng 
nên tiết kiệm. Người còn nêu 
kinh nghiệm tiết kiệm ở các 
nước và kết luận : “Nước 
ta..., điều kiện khó khăn hơn. 
Nhưng chúng ta quyết tâm 
tăng gia và tiết kiệm, thì nhất 
định tăng gia được và tiết 
kiệm được” ©), 

Trong sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa giờ 
đây, chúng ta sẽ phải bỏ 
không ít công sức trong 
nhiều năm, nhiều thập kỷ 
liên tục, với hang triệu triệu 
ngày công, với hàng tỉ tỉ 
đồng đưa vào cho những 
công trình lớn nhỏ được xây 
dựng theo đường lối “nghìn 
năm mới có” ; nếu chỉ một 
chút quan liêu, sẽ vô cùng 
tác hại ; bọn ăn cắp sẽ tha hồ 
vơ vét ; bọn lãng phí sẽ thả 
sức đốt bạc, “vén tay Áo sô 
đốt nhà táng giấy”. Khổ cho 
dân. Khổ cho nước. Cho nên, 
hơn lúc nào hết, phải đặc 
biệt nhấn mạnh vẫn đề tiết 
kiệm. Cần tạo một thói quen 
sống theo gương Bác Hô, 
nhất là ở những người được 
giao nhiệm vụ nắm giữ tài 
sản của nhân dân : khi không 
cần tiêu hay tiêu mà chẳng 
đem lại cho đất nước một lợi 
ích thiết thực nào, thì một 
đông cũng nhất định không 
tiêu ; ngược lại, khi cân chỉ 


thì không “bún xin”, không 
“coi đồng tiền bằng cái 
nống” như Bác Hồ đã dạy. 
Đồng thời, phải tạo một cơ 
chế để cho dư luận xã hội lên 
an rộng rãi, mạnh mẽ các 
hành vi tham nhũng, ăn cắp 
của công và lãng phí tiền bạc 
của nhân dân. 

Cuối cùng, cái bí quyết 
của chống tham nhũng, lãng 
phí, quan liêu, thực hành tiết 
kiệm, là ở nơi người cầm 
quyền - người ra quyết định. 
Phải hiểu thấu đáo cái lợi và 
cái hại của mỗi việc định 
tiến hành ; phải trân trọng 
lắng nghe và chọn lọc ý kiến 
của những người xung quanh 
mình bằng cái đức thật sự chí 
công vô tư, bằng trí tuệ của 
chính mình. Chốt lại là : đặt 
lợi ích dân chúng và đất 
nước trên hết (tất nhiên 
không thê bỏ qua lợi ích tập 
thể và bản thân), thât thà tự 
phê bình và phê bình, thực 
hành “cần, kiệm, liêm chính, 
chí công, vô tư” như lời Bác 
dạy. 

Với riêng sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, cái đức cân kiệm đã 
quý như vậy ; trong toàn bộ 
công cuộc đôi mới ở đất 
nước ta, cái đức ấy càng quý 


hơn nữa 


(3) Xem Hỗ Chí Minh : Sớd. t 5. tr 
419, 420 


(4) Hỗ Chí Minh : S$đơ,t6. tr 265 
(5) Hỗ Chí Minh : Sđd. t6, tr 488 


CHỚG NÀO OAI HƠN®! 


là ủy viên ban thường vụ, 

trường ban tuyên giáo thị ủy 

của một thị xã vào loại lớn. 
H tâm sự với tôi: “Minh là ủy viên 
ban thường vụ, trưởng ban tuyên 
giáo hai khóa liền, chẳng ai thèm 
chúc mừng, chẳng ai thèm ngó 
ngàng tới; thế mà vừa rồi thị ủy mới 
dự kiến phân công sang làm phó 
chủ tịch phụ trách khối văn - xã 
(thôi cả ủy viên thường vụ) mình đã 
được bạn bè tới tấp gọi điện đến 
chúc mừng, bà xã nhà mình đi họp 
tổ dân phó thì được người ta chào là 
“bà phó chủ tịch”. Lạ thật! Đảng ta 
là đảng cầm quyền, thế thì cái chức 
ủy viên ban thường vụ, trưởng ban 
tuyên giáo phải oai hơn chức phó 
chủ tịch mới đúng chứ. Đăng này 


hoàn toàn ngược lại. Phải chăng đó. 


là nghịch lý thời cơ chế thị trường? 
Ông thử phân tích xem tại sao lại có 
hiện tượng đó?”. Vừa nói, H vừa 
nhìn tôi cười một cách “đây ý 
nghĩa”. Tôi bao: Lý do tại sao thi H 
thừa biết rồi còn vờ hỏi mình làm gì 
nữa. Nhưng thôi được, mình kể cho 
H nghe thêm hai trường hợp tương 
tự, rôi sau đó chúng ta cùng phân 
tích. Sở dĩ mình nói là tương tự bởi 
vì bản chất của vấn đề giông, nhau, 
chỉ khác nhau ở chỗ cái ghế ngồi 
được hoán vị. 

- Ở tỉnh B có một ông tỉnh ủy 
viên làm phó chủ tịch ủy ban, phụ 
trách khối văn - xã. Trong nhiệm kỳ 
đó, ông hoàn thành rất tốt công việc 
được giao. Vì thế, tại đại hệt đại 
biểu đảng bộ tỉnh vừa rồi, ông được 
tái đắc cử tỉnh ủy viên và được tinh 
ủy bầu vào ban thường vụ, trực tiếp 
làm trưởng ban tuyên giáo. Ông ấy 
sốc và buồn đến phát ôm phải đi 
điêu trị ở bệnh viện ít ngày. Chẳng 


TIẾN HẢI 


những bản thân ông buồn, mà vợ 
con ông cũng buồn theo, thậm chí 
còn buôn hơn ông nữa. Giữ chức vụ 
cao hơn, quan trọng hơn mà lại 
buồn. Thế có lạ không? 

- Trường hợp khác, chị NH là 
tỉnh ủy viên tỉnh K, phụ trách khối 
văn - xã. Nhiệm kỳ qua, chị cũng 
hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được 
giao. Hơn nữa lại là cán bộ nữ, vì 
thế tỉnh ủy dự kiến sẽ đưa chị vào 
ban thường vụ đê làm chủ nhiệm ủy 
ban kiểm tra tỉnh ủy khóa tới. Biết 
được ý định đó, chị lập tức tìm gặp 
những nhân vật quan trọng và tim 
mọi cách thuyết phục để họ không 
đưa chị vào “cơ cấu” ban thường 
vụ. Mà đã không ở trong ban 
thường vụ thì đương nhiên không 
thê giữ chức chủ nhiệm ủy ban kiểm 
tra. 

H cắt ngang: thế ý định của chị 
ấy có thành không? Tất nhiên là 
thành thì mình mới có chuyện đề kế 
cho H nghe. Hiện nay chị ấy vẫn chỉ 
là tính ủy viên, giữ chức phó chủ 
tịch. 

Tôi vỗ vai H nói tiếp: trong 
thực tế hiện nay đúng là có những 
chuyện như thế đấy. Còn tại sao ư? 
Theo thiển nghĩ của mình có thể do 
mấy nguyên nhân: 

Thứ nhất, làm công tác chính 
quyền có điều kiện tiếp xúc với dân 
nhiều hơn; được dân biết đến nhiều 
hơn. Ở cấp nào cũng vậy. người dân 
thường chỉ biết nhiều đến các chức 
danh: chủ tịch, phó chủ tịch, giám 
đốc, phó giảm đốc... chứ mấy ai biết 
ông ây, bà ây là cấp ø1 ở trong đảng. 
Thậm chí có người chẳng phân biệt 
được ủy viên ban thường vụ với cấp 
ủy viên... thì chức nào to hơn: 


Thứ hai, có lẽ đây mới là 
nguyên nhân chính. Đó là vấn đề lợi 
ích. Cứ nhìn vào trường hợp của 
ông phó chủ tịch ở tỉnh B như mình 
đã kể thì rõ. Khi ông ấy chỉ là tỉnh 
ủy viên, giữ chức phó chủ tịch thì 
được đi xe ô tô Nhật xịn; phòng làm 
VIỆC sáng choang, có máy điều hòa 
nóng lạnh; các phương tiện làm việc 
đều sang trọng, tiện nghi. Đã thế, 
cái khoản “bổng lộc trời cho” hàng 
tháng, hàng năm đến với ông khá 
nhiều. Các đối tượng mà ông 
thường tiếp xúc cũng “chịu chơi” 
hơn. Nhưng từ khi ông được bầu 
vào ban thường vụ tỉnh ủy, trực tiếp 
làm trương ban tuyên giáo thì các 
khoản nói trên chênh lệch đến mức 
không thể ngờ tới. Ông vẫn được sử 
dụng một mình một xe ô tô nhưng 
không phải là ô tô Nhật xịn mà là 
chiếc La-đa từ cái thời “Liên xô cũ” 
đã đại tu tới mấy lần. Phòng làm 
việc của ông quét vôi vàng khè, 
không bả ma-tÍt; không có máy điều 
hòa nóng lạnh, mà chỉ có chiếc quạt 
cây MD (Trung quốc). Các khoản 
thu phong bị gọi là “phân mềm 
ngoài lương” nắm thi mười họa mới 
có. Đã thê, “chất lượng” của các 
phong bì đó không thê so sánh với 
các phong bì khi ông làm phó chủ 
tịch. Như thế thì làm sao người ta có 
thể vui được. Âu cũng là con người 
cả thôi. 

Nghe tôi nói vậy, H bắt tay tôi 
đồng tình rồi nói thêm: Điều cơ bản 
là ở về thứ hai. Đây không còn là 
chuyện cá biệt nữa; dường như nó 
đã mang tính phô biên rôi, ở địa 
phương nào và ngành nào cũng vậy, 
có khác chăng thì chỉ là ở mức độ 
mà thôi. Chẳng thế mà đầy đó đã 
loan truyền những cầu ca đạt loại 
như: “chuột chạy cùng sào mới chui 
vào ban đảng”,"lính ủy ban còn hơn 
quan bên đảng”! ... 

Đến lượt tôi bắt tay H, đồng 
tinh. Q 


_THỂ GIỚI THỨ BA TRONG CỤC DIÊN 
CHIN H TRI THỂ GIỚI 


NGUYỄN VIẾT THẢO “* - HÀ THANH * 


ÊN chính trị quyền lực thế giới sau năm 

1945 không chỉ được quyết định bởi mối 

quan hệ giữa các siêu cường. Quá trinh 
phi thực dân hóa sau chiến tranh thế giới thứ 
hai bước vào giai đoạn phát triển mới với sinh 
lực và tính chất cách mạng cao hơn nhiều so 
VỚI các giai đoạn trước, tạo ra sự tan rã từng 
mảng lớn về chính trị trên toàn cầu. Như một 
hiện tượng không có tiên lệ, các thực thê phi 
thực dân hóa không những trở thành các quốc 
gia độc lập có chủ quyền, mà còn biết tập hợp 
lại thành một lực lượng chính trị thế giới bao 
gồm gần 100 nước kém phát triển, chiếm 2/3 
dân số thế giới và khoảng 500 tỉ đô la GDP 
năm 1950. Thuật ngữ "Thế giới thứ ba” dùng 
để chỉ các nước này là do An-phrết Xô-vai đưa 
ra. 

Lợi thế sức mạnh đầu tiên của thế giới thứ 
ba là số lượng đông đảo. Nếu như khi thành lập, 
Đại hội đồng Liên hợp quốc chỉ có 50 nước 
thành viên, đa số thuộc châu Âu và Mỹ la tinh, 
thì vào thập kỷ 60 đã tăng hơn 100 nước trong 
đó nhiều thành viên mới thuộc châu Á và châu 
Phi va thuộc thê giới thứ ba. 

Sự bùng nô của hàng chục cuộc xung đột, 
chiến tranh mang đậm tính chất đối đầu Đông - 
Tây tại các nước thế giới thứ ba nửa sau thể kỷ 
20 chứng tỏ vai trò, vị trí trọng yếu của thế giới 
thứ ba đối với an ninh và trật tự quốc tế. Trên 
một ý nghĩa nhất định, có thê nói trong cuộc 
cạnh tranh quyên lực Xô - Mỹ, ai có thế giới 
thứ ba đứng bên cạnh, người đó có khả năng 
giành lợi thế chỉ phối toàn cục. 

Trong những năm đầu của trật tự thế giới 
hai cực Xô - Mỹ, chương trinh nghị sự của đời 
sống quốc tế chủ yếu dành cho các vấn đề châu 
Âu. Với sự hình thành và trưởng thành của thế 
giới thứ ba, đã diễn ra một thay đối lớn : các 
vần đẻ của châu Á, châu Phi và khư vực Mỹ la 
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tinh ngày càng Ø1 tăng ngôi thứ trong sinh hoạt 
quốc tế. Tuy Liên xô và Mỹ không bị mất vai 
trò siêu cường, nhưng trong quá trình tìm giải 
pháp cho các vân đề ngoài châu Âu, họ không 
thể không tính đến vị trí, vai trò, lợi ích... của 
các bên có liên quan thuộc thế giới thứ ba. 

Thế giới thứ ba xác lập và củng cố vai trò, 
vị trí quôc tê của minh trên mọi phương diện 
chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao... thông 
qua hàng loạt thiết chế, tô chức, lớn nhất là 
Phong trào không liên kết. Tháng 9 năm 1961, 
Hội nghị câp cao đầu tiên của Phong trào 
được tô chức tại Bê-ô- grât (Nam tư) VỚI sự 
tham gia của 25 nước (8 nước châu Á, 7 nước 
châu Phi Nam Xa-ha-ra, 5 nước Trung Đông, 3 
nước Bắc Phi, ! nước châu Âu và 1 nước Mỹ la 
tỉnh). Tuy không xây dựng được một “khối” 
không liên kết, nhưng Hội nghị có ý nghĩa làm 
cho các cường quôc thấy TỐ răng họ không thể 
tự minh năm vận mệnh thế giới. 

Tính từ Hội nghị thành lập đến cuối thập 
kỷ 80, Phong trào không liên kết lớn mạnh 
không ngừng. Từ chỗ số lượng lúc đầu mới có 
25 nước thành viên, đã tăng lên hơn 100 nước 
và được củng cố trở thành tô chức đại diện cho 
tập hợp đông đảo các quốc gia đang phát triển. 
Phong trào đã thu được nhiêu thành quả quan 
trọng trong cuộc đấu tranh giành chủ quyên lựa 
chọn con đường phát triển, quyền bất khả xâm 
phạm về sử dụng tài nguyên của mỗi quốc gia, 
găn mục tiêu độc lập dân tộc với mục tiêu phát 
triển và tiền bộ xã hội. Trên lĩnh vực các quan 
hệ quốc tế, Phong trào không liên kết tích cực 
đầu tranh nhằm thiết lập một nền hòa bình bền 
vững và công bằng, ngăn chặn chạy đua vũ 
trang, kều gỌI giải quyết hòa bình các cuộc 
xung đột, và đặc biệt, khởi xướng cuộc đấu 


* Khoa Quan hệ quốc tế, Học viện chính trị quốc gia 
Hô Chí Minh 


tranh thiết lập trật tự kinh tẺ quốc tế mới công 
bằng, bình đăng. Từ chủ trương xây dựng 
đường lối đối ngoại trung lập, tìm chỗ "đứng 
giữa” hai hệ thống, Phong trào không liên kết 
thực sự trở thành một khuynh hướng chính trị 
và một thực thê không thê bỏ qua trong cơ cấu 
quyên lực quốc tế thời kỳ chiến tranh lạnh. 
Phong trào không liên kết là một lực lượng 
xung kích chống chủ nghĩa đề quốc, chủ nghĩa 
phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa Xi-ôn ; vì vậy 
nó là người bạn đáng tin cậy của các lực lượng 
cách mạng và tiến bộ. 

Trong quan hệ với các nước tư bản phát 
triển, các nước thế giới thứ ba rất chú trọng tạo 
lập vị thế đối thoại bình đăng. Từ tháng 2 năm 
1975 đến tháng 6 năm 1977, đại biểu của 27 
nước tư bản phát triển đã tổ chức Hội nghị về 
hợp tác kinh tê quốc tế tại Pa-ri (Pháp) để đối 
thoại trực tiếp với đại diện của những nước 
đang phát triên. Hội nghị này được đặt tên 
không chính thức là “Cuộc đối thoại Bắc - 
Nam”. Tại đầy, các nước tư bản phát triên phải 
chấp nhận nhiều đòi hỏi của các nước thuộc thế 
giới thứ ba như tăng CƯỜng khối lượng viện trợ 
kinh tế, bảo đảm chế độ ưu đãi trong quan hệ 
ngoại thương và cái thiện điều kiện tiếp nhận 
công nghệ hiện đại. Cuộc đấu tranh thiết lập 
trật tự kinh tế quốc tế mới này được bổ sung 
một mũi nhọn nữa ở thập kỹ 80. đó là đầu tranh 
xóa bỏ nợ nước ngoài của các nước chậm phát 
triển. Dưới áp lực của Cuộc đầu tranh này, Cầu 
lạc bộ Pa-ri, Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng 
thế giới đã phải có những nhượng bộ tài chính 
đang kể. 

Ngay từ thập kỷ 60, một số nước thuộc thể 
gIỚI thứ ba đã áp dụng một biện pháp cứng răn 
về kinh tế nhằm giành thể chủ động (rong buôn 
bán với các nước tư ban phát triển : các nước 
sản xuất dầu mỏ liên minh với nhau để quy 
định giả cả dầu mỏ. Tháng 9 nắm I960, Tổ 
chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) ra 
đời, bao gồm 13 quốc gia thanh viên, quyết 
định tăng tỷ lệ hoa hông thuê đất khai thác dầu 
từ 12,5% lên 51% tông doanh thu °'. Đây là 
- một đòn tiến công kinh tẾ, gây tác động lâu dài 
đối với các nước tư bản phát triển 


Thế giới : Vấn đề, sư Hiện 


Thế giới thứ ba không phải là một tập hợp 
các quốc gia thuần nhât về chính trị, kinh tê, tư 
tưởng..., mà nó bao gôm trên dưới I00 nước có 
chế độ xã hội. lịch sử, văn hóa, tôn giáo... rất 
khác nhau, đan xen giữa hai hệ thống quyên lực 
chủ yếu của thế giới. Tuy nhiên, do tìm ra được 
những mục tiêu chung, các nước này vần tập 
hợp được thành một tô chức lớn mạnh, tồn tại 
và phát triển như một hệ thông quyền lực thứ 
ba. Tuy ở mức độ rất khiêm tôn, hệ thống thế 
giới thứ ba này cũng tác động nhiều mặt đến 
quá trình thay đôi cơ câu của trật tự thế giới 
thời kỳ chiến tranh lạnh. 

* 
* * 

Sự sụp. đồ của chủ nghĩa xã hội hiện thực ở 
Đông Âu và Liên xô đã làm đảo lộn toan bộ cục 
diện chính trị và trật tự thế gIỚI. Ở đầy, tương 
quan so sánh lực lượng thế giới đã thay đôi. 
Thay vào đó là một cục diện vừa hợp tác vừa 
đấu tranh gay gắt giữa các quốc gia, dân tộc vi 
mục tiêu sông còn là phát triền trong những 
điều kiện cụ thể của thời đại : cách mạng khoa 
học - công nghệ ; toàn cầu hóa, quốc tế hóa, 
khu vực hóa ; sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các 
nước ; Sự nghiêm trọng của những vấn đề toàn 
cầu ; sự tiếp tục của đấu tranh giai cấp, đầu 
tranh dân tộc,v.v.. 

Các nước đang phát triển chiếm đa số tại 
Liên hợp quốc hiện nay có tiếng nói quan trọng 
trước các vấn đè cơ bản và trọng đại của thế 
giới. Trong bối cảnh “mất trật tự” thời hậu 
chiến tranh lạnh, ngày cang cô nhiêu vấn đề 
quốc gia, khu vực và quôc tê được đưa ra bàn 
bạc và giải quyết tại Liên hợp quốc. Tuy quyền 
quyết định cuôi cùng vân thuộc vê 5 nước 
thường trực Hội đồng bảo an, nhưng với ưu thế 
đa số trong tông sô 185 nước thành viên, các 
nước đang phát triển có ảnh hưởng lớn trong 
quả trình Đại hội đồng và Hội đồng bảo an ra 
các nghị quyết. Chương trình nghị sự của Liên 
hợp quôc ngày càng chứa đựng nhiều vấn đề 
nóng bỏng và cập bách của các nước đang phát 
triển ở châu Á. châu Phi và Mỹ la tỉnh. Tiếng 


(l) Xem : 


Giảng Báp-tUL Duy-rô-xen (Jean Bapuiste 
Duroscll) : Lịch sư nườ¿i giao (từ 1919 đến này). Học viên 
quan hệ quốc tế Bộ ngoại giao. Hà nội, 1994, tr 613 
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Thế giới : Vân đề, sư hiện 


nói và lợi ích của họ trở thành một trong những 
CƠ SỞ để các cơ quan chức năng của Liên hợp 
quốc xây dựng chương trình và nội dung hoạt 
động. 

Các nước đang phát triển thể hiện vai trò, 
vị trí quốc tế của mình thông qua việc cùng với 
các nước lớn tìm giải ' pháp hòa bình cho những 
điểm nóng trên thế giới từ cuối thập kỷ 80 đến 
nay. Ở Mỹ la tỉnh, nhóm các nước Côn-ta-đô- 
ra (Mê-hi-cô, Cõ-lôm-bi-a, Vê-nê-du-ê-la, Pa- 
na-ma) và nhóm các nước hỗ trợ (Bra-xin, Pê- 
ru, Ác-hen-ti-na, U-ru-goay) tỏ ra sớm nhạy 
bén với tình hình thế giới, chủ động thúc đấy 
quá trinh thương lượng chính trị để tiến tới ký 
kết Hiệp định Ex-qui- pu-lát (Esquipulas) khai 
thông con đường giải quyết cuộc khủng hoảng 
Trung Mỹ đã từng kéo dài hàng thập kỷ. Các 
nước ở Trung Đông, Ai cập và các nước Hồi 
giáo khác không để mất cơ hội lịch sử, phối 
hợp cùng với cộng đồng quốc tế mở ra và duy 
trì tiên trình thương lượng hòa bình giữa Ï-xra- 
en và Pa-le-xtin. Nổi bật là nhóm các nước 
Đông - Nam Á đã cùng nhau khép lại quá khứ, 
mở rộng Hiệp hội các quốc gia Đông - Nam Á 
(ASEAN) thành tô chức liên kết toàn khu vực 
vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. 

Vai trò, vị trí của các nước đang phát triển 
ngày càng được tăng ` cường bởi những thành 
công của họ trong việc đáp ứng xu thế toàn câu 
hóa, khu vực hóa hiện nay. Hàng loạt các tổ 
chức liên kết khu vực của các nước đang phát 
triển được thanh lập hoặc củng cố như : Hiệp 
hội các quốc gia Đông - Nam Á (ASEAN), 
Hiệp hội các nước khu vực Nam Á (SAARC), 
Tổ chức thống nhất châu Phi (OAU), Cộng 
đồng kinh tế các nước Tây Phi (ECOWAS), 
Hiệp hội các nước Ca-ri-bê (AEC), Thị trường 
chung Nam My (MERCOSUR), v.v... Đây là 
những ví dụ tiêu biểu trong tổng số trên 40 thiết 
chế liên kết khu vực thuần nhất của các nước 
đang phát triển. Vừa qua, các mối quan hệ 
chính thức giữa ASEAN - EU ; MERCOSUR - 
NAFTA ; MERCOSUR - EU... đã được thiết 
lập, đem lại vị thế mới cho các nước đang phát 
triển. Ở cấp độ cao hơn, các nước đang phát 
triển ¡cùng với các nước phát trên tham gia một 
số tổ chức liên kết kinh tế lớn như Tổ chức Hợp 
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tác kinh tế châu Á - Thái bình dương (APEC), 
Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) 
và Khu vực tự do thương mại toàn châu Mỹ 
(FTTA) dự định thanh lập trước năm 2005. 
Trong chừng mực nhất định, cang đáp ứng kịp 
thời và có hiệu quả xu thế toàn: câu hóa, khu 
vực hóa, các nước đang phát triển càng khẳn 

định vai trò, vị trí là một trong những nhân tô 
chi phối các bước vận động của thế giới ngày 
nay. 

Mặc dù phương thức sản xuất tư bản chủ 
nghĩa hiện đại đã đạt được nhiều bước tiến nhất 
định, nhưng thế : giới thứ ba vẫn và tiếp tục sẽ là 

“ngoại vi” có tÂm quan trọng sống còn của các 
trung tâm tư bản chủ nghĩa thế giới. Trước kia, 
“khu vực ngoại ví” này là đối tượng cạnh tranh 
trước hết giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư 
bản ; giữa cách mạng và phản cách mạng. 
Trong điêu kiện hiện nay, cuộc tranh giành 
“khu vực ngoại vi” diễn ra giữa các trung tâm 
tư bản chủ nghĩa. Lịch sử hiện đại đã từng 
chứng kiến cảnh các thế lực tư bản thế giới dìm 
nhau trong khói lửa, để chiếm đoạt khu vực 
ngoại VI. Ngày nay, tuy dưới hình thức tỉnh vi 
hơn, nhưng vùng “ngoại vi” vừa quen vừa lạ 
này vân là đối tượng của “chủ nghĩa tư bản 
chống chủ nghĩa tư bản” một cách quyết liệt. 
Dựa vào cơ cầu kinh tế của chủ nghĩa tư bản 
hiện đại, một số người vội vàng nhận định răng 
các nước đang phát. triển không còn vai trò, vị 
trí gi đáng kể đối với các trung tâm tư bản chủ 
nghĩa. Đây là một nhận thức ngây thơ, phiến 
diện! Ngoài tư cách là thị trường cung câp 
nguyên, nhiên, vật liệu, các nước đang phát 
triển còn là thị trường đầu tư vốn và công nghệ; 
thị trường tiêu thụ sản phẩm công nghiệp và 
dịch vụ của chủ nghĩa tư bản hiện đại. Hệ thống 
tư bản chủ nghĩa thế giới ngày càng bộc lộ xu 
hướng phân cực, ly tâm. Vì vậy, môi trung tâm 
tư bản chủ nghĩa đều tìm cách chiếm giữ một 
khu vực ngoại vi làm điểm tựa cho sức mạnh 
của mình ©?), Mỹ với chiến lược toàn cầu mới : 
“dính líu và mở Tộng” ; Nhật bản với lời thách 
thức “mua cả thế giới” và Tây Âu đang ráo riết 
tiếp cận châu Á - Thái bình dương, Trung 
Đông, Châu Phi, Nam Mỹ, ... các nước đang 


(2) Xem Tạp chí Cộng sản, số 15 (tháng 11 - 1995), tr 54 


phát triền không hề bị suy giảm vai trò, vị trí là 
nhân tố sinh tôn của chủ nghĩa tư bản hiện nay. 

Trong điều kiện hệ thông xã hội chủ nghĩa 
thế giới lâm vào khủng hoảng, mũi nhọn của 
CUỘC đấu tranh chống chủ nghĩa dễ quốc. đang 
được triển khai bởi các nước đang phát ! triển với 
3 nội dung chính : chống trật tự kinh tế quốc tế 
bất bình đẳng ; chống hành động can thiệp và 
thái độ sô vanh trong đời sông quốc tẾ ; và 
chống mưu đồ áp đặt các giá trị văn hóa 
phương Tây lên phần còn lại của thế giới. Tuy 
phải hành động trong hoàn cảnh bất lợi, nhiều 
nước đang phát triển vẫn kiên định giữ vững 
quyền tự lựa chọn con đường phát triển, độc lập 
dân tộc và các chiến lược, đường lối, chính sách 
đối nội, đối ngoại phù hợp với đặc điểm cụ thể 
của mình, bất châp mọi thủ đoạn đe dọa của 
chủ nghĩa để quốc. Nhiều nước đã trở thành đối 
tượng ˆ trừng phạt” của các thế lực để quốc : từ 
cô lập ngoại giao, cắt viện trợ, giảm quan hệ 
buôn bán, đến bao vây, cắm vận kinh tế - 
thương mại, thậm chí cả tiến công quân sự. 
Chính trong thử thách nghiệt ngã này, ngọn cờ 
độc lập tự chủ lại được øiương cao và ở một số 
nước được tiếp tục kết hợp với chủ nghĩa xã 
hội. Cuộc đầu. tranh chống đề quốc do các nước 
đang phát triển tiến hành hiện nay có ý nghĩa 
hết sức to lớn. Nó thể hiện một cách hùng hồn 
rắng, ngay trong thời điểm chủ nghĩa xã hội 
Bắp khó khăn, thì chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa 
đề quốc vẫn là . không thể chấp nhận được” đối 
với thế giới, đối với nhân loại. 

Bài toán lớn nhất đặt ra cho các nước đang 
phát triển chính là phát triển đất nước. Bởi vậy, 
vai trò, vị trí của những nước này được quyết 
định bởi khả năng, tốc độ, chất lượng và trình 
độ phát triển. Trên bình diện này, tuy chưa đạt 
kết quả. như mong muốn, nhưng các nước đang 
phát triển đã đóng gÓp cho mục tiêu phát triển 
hiện đại không ít điển hình. Không kế những 
nước xuất khẩu dầu mỏ đạt sự phồn thịnh chủ 
yếu nhờ tài nguyên thiên nhiên, đã và đang 
xuất hiện trong lòng thế giới thứ ba một sô 
quốc gia công nghiệp hóa mới như Xin-ga-po, 
Hàn quốc, Bra-xin, Chi-lè, Ác-hen- ti-na, Mê- 
hi-cô... ; một số người khống lồ kinh tế mới như 
Trung quốc, Ân độ, Bra-xin, Nam Phi ; và hàng 


Thế giới : Vân đề, sư Hiện 


loạt quốc gia đang thành công trong công cuộc 
đổi mới, cải cách như Việt nam, Trung quốc, 
Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, .V.V.. . Không kể đến 
tỷ trọng của những nước đó trong tổng thu nhập 
toàn cầu, điều quan trọng nhất là ở những nơi 
này đang có nhiều hứa hẹn về một sự phát triển 
toàn diện, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và 
phát triển xã hội ; giữa kinh tế, văn hóa và môi 
trường ; giữa giá trị vật chất và giá trị tỉnh thần; 
giữa cá nhân và cộng đồng ; truyền thống và 
hiện đại ; giữa dân chủ, tự do và kỷ cương, trật 
tự... Irong bối cảnh chủ nghĩa tư bản là điều 
“không thể chấp nhận được” vì không trả lời 
được câu thỏi của tương lai, loài Tgười tiến bộ 
đã nhìn về thế giới thứ ba như để dò tìm, khám 
phá những đường nét cơ bản của một mô hình 
phát triển mới trong thời đại ngày nay. Tận 
dụng và phát huy lợi thế của những nước đi sau, 
một số nước đang phát triển đã “cất cánh” từ 
những đường băng mới mẻ, độc đáo và tạo ra 
những điều ky diệu về kinh tế - xã hội và tỉnh 
thần mà ngay cả các nước phát triển cũng cần 
tham khảo. Thế giới thứ ba không chỉ có đói 
ngheo, nợ nàn và bệnh tật. Trong bức tranh 
chung, xuất hiện nhiều điểm sáng, đem lại cho 
các nước đang phát triển tư thế và vị trí nhất 
định bên thêm thế kỷ 21. Tại Hội nghị cấp cao 
lần thứ XI của Phong trào không liên kết họp ở 
Cô-lôm-bi-a, thang 10-1995, khi vạch ra mục 
tiêu mới của Phong trào, đa số các nước đang 
phát triển long trọng cam kết : “không liên kết 
với đói nghèo, bất công, bạo lực, mà liên kết 
với nhau để phát triển”. 

. Hơn nữa thế kỷ đã trôi qua, kế từ khi chiến 
tranh thế giới thứ hai kết thúc, bức tranh thế 
giới luôn luôn sống động, đôi thay nhờ nhiều 
động lực, trong đó có động lực được tạo ra từ 
thế giới thứ ba, từ phong trào giải phóng dân 
tộc, từ các nước đang phát triển. Mặc dù vẫn 
chồng chất những khó khăn cũ và mới, khách 
quan và chủ quan, kinh tế và xã hội..., nhưng 
các nước đang phát triên không mất đi vai trò 
là một lực lượng có khả năng ảnh hưởng nhiều 
mặt đến cục diện thế giới, đến quá trình hình 
thành trật tự thế giới sau chiến tranh lạnh và 
đến nội dung, tính chất của thời đại ngày nay 
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DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỀN . CHIẾN LƯỢC DÂN SỐ 


†- DẦN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN là hai nhân tố tác động qua lại và quan hệ mật thiết với nhau, thể hiện vai trò “hai mặt" của con người 
trong đời sống kinh tế - xã hội. Một mặt, con người là lực lượng lao động, nhất là con người có kỹ năng sử dụng công cụ lao động để tác 
động vảo đôi tượng lao động, tạo ra sản phâm tiêu dùng cho xã hội. Mặt khác, con người lại là đôi tượng tiêu puúÔ của sản xuât, là lực 
lượng hưởng thụ các thành qua của san xuât và sự phát triên kinh tế - xã hội. 

Quả trinh tác động lẫn nhau giữa dân số và phát triển được thể hiện rất rõ nét. Sự phát triển dân số tạo nên nguồn nhân lực - nhân tố 
quyết định của mọi quá trình phát triển. Trong mọi hình thái kinh tê, mọi trình độ phát triển của lực lượng sản xuât, con người luôn luôn là 
nhân tổ quyết định. Dân số quá thấp hạn chế sự phân. công lao động xã hội, giảm khả năng chuyên môn hỏa và hợp tác hóa trong tổ chức 
sản xuất . Thiếu nhân lực, mọi quá trinh phát triên mất đi động lực và mục địch của nó. Dân sô tăng nhanh sẽ hạn chẽ sự tich lũy để tái 
Sản xuất trong phạm vi tưng gia định cúng như 'trong toàn xã hội. Trong gia đình, nêu tăng quỹ tiêu dùng sẽ phải giảm phần tích luy. J1rong 
phạm vi xã hội, nêu tăng quy phúc lợi trong điều kiện tôc độ tầng trương kinh tế không thay đôi tất yêu phải giam quỹ tích lÚy để mở rộng 
sản xuất. Quy mở rộng sản xuất giảm thì cả quy mô cũng như vôn đầu tư cho một chô làm việc cũng giảm đi. Hâu quả của quá trình này 
la năng suât lao động tăng chậm hoặc không tăng. thu nhập tỉnh theo đầu người. điều kiện sông và làm việc đều giảm. 

Dân số tăng nhanh sẽ gây ảnh \ hương xấu tới môi trường. Mật độ dân sô cao dân tới nạn phá rừng lấy đất ở, đât canh tác, lấy chất đốt, 
làm cạn kiệt nhanh chóng Các nguồn tai nguyên. Dân sô tăng nhanh ảnh hương tới nhịp độ đô thị hóa, xã hội phải gánh vác những chỉ phí 
lớn về nhà Ở, đường sá, cung câp nước, lương thực, y tế, giáo duc v.v. 

Dân số ảnh hương mạnh mẽ tới quá trình phát triển, song chính sự phát triên lại tác đông sâu sắc tới quá trình dân số. Chịu sự chỉ 
phôi của sự phát triển, quá trình dân sô vân động theo những xu hướng có tinh khách quan. Quả trình dân số có thê chia thành 4 giai đoạn: 

Giai đoạn †: diễn ra trong xã hội tiêu công nghiệp. Trong thời ký này, nên kinh tế nghèo nàn, đời sông thấp, văn hoa, khoa học, giáo 
dục, y tế chưa phát triển, ty lệ sinh rất cao (thường trên 5%) nhưng ty lệ chết cũng cao, do đó ty lệ tăng dân sô tháp. 

Giai đoạn 2: xã hội bước vào thời kỷ công nghiệp hóa. những tiến bộ về văn hỏa, khoa học, kỹ thuật, y tê, giáo dục làm cho ty lệ chết 
giam mạnh trong khi tỷ lệ sinh không giam, vì vậy nhịp độ dân số tăng rất nhanh. 

Giai đoạn 3: giai đoạn phát triển tiếp theo, nhờ nhưng tiến bộ về nhiều mặt, ty lệ chết tiếp tục giảm, đồng thời tý lệ sinh cũng giảm, tỷ 
lệ dân sô vân tăng cao song đã có xu hướng giam dân. 

Giai đoan 4: kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế phát triển đạt trình độ cao. Nhu cầu về nhân lực được kiểm soát, tỷ lệ chết và sinh đều 
giam, vi thế tý lệ tăng dân số rất thấp. 

Ở Việt nam, tính đến đầu tháng 10- 1992 dân số có khoảng hơn 70 triệu người, đứng thứ 13 trên thế gới. Mật đô dân số rất cao, khoảng 
212 người/km? trong khi đó mật độ dân số ở Trung quốc chị khoang hơn 120 người/kmÊ. Dân số nước ta có nhưng đặc điểm chính là: phân 
bố không đều, chủ yếu sông ơ nông thôn (chiêm 79,1%), ơ thành thị chỉ có 20,1%; là nước có dân số tre, trẻ em dưới 15 tuôi chiếm ty lệ 
cao, khoang 42,5% ; số người ở độ tuổi tử 15 đến 59 chiếm 50,5% ; số người trên 60 tuôi chỉ có 7%. Tôc độ tăng trương dân số ở mức cao: 
năm 1954 tăng 1,1%, tử năm 1960 đên năm 1976 tăng 3,98% ; và hiện nay tăng khoảng 2,1%. 

2- CHIẾN LƯỢC DÂN SỐ là dung các biện pháp tông hợp như truyền thông, giáo dục, các giải pháp kỹ thuật và thành tựu y học để 
làm tăng dân sô hay giảm dân số theo định hướng phát trên. 

Chiên lược dân sô là một bộ phận quan trọng của chiến lược phát triên kinh tế - xã hôi. Nó phải được thực hiện đồng bộ trên ca ba 
mát: quy mô dân số, cơ cấu dân số, và sư phân bô dân số. Nó được coi trọng ca về chất lượng vả sô lượng. Chiên lược dân sô được hoạch 
định trên cơ sơ những đặc điêm dân số của tưng nước, từng khu vực. Ở một vải nước phương tây có mức sống cao, ty lệ tăng dân số rất 
thấp nên nhà nước có một số chính sách cụ thê đê khuyên khích các gia đình có tử 3 con trở lên. Ngược lại. ở hầu hết các nước đang phát 
triên ty lệ tảng dân sô lại quá cao. Tình trang tăng dân số nhanh không kiêm soát được là nguyên nhân của việc giảm mức sông, tàn phá 
thiên nhiên va môi trường sinh thái. Vị vậy, cân băng giữa dân sô với khả năng cua các nguôn tài nguyên là cơ sơ đê nâng cao mức sống 
của nhân dân và sử dụng hợp l tài nguyên thiên nhiên, bao vệ môi trường sinh thải. 

Trong nhưng năm tới, chiến lược dân số ở nước ta được giải quyết theo những hướng chủ yếu sau đây: 

a) Duy tri mức tăng dân số thích hợp: "khoảng tử 1,5% đến 1,7% đến năm 2000. Với mức độ tăng dân số như hiện nay, 30 năm nưa 
dân số nước ta sẽ tầng gấp đôi. Sức ép về cải thiện đời sông và việc làm ngày. cảng gia tăng. Nếu không có chiến lược dân số đúng đăn 
làm giam mức tăng dân sô thị tỉnh trạng khung hoảng kinh tê - xã hội rất khó giải quyêt. Muôn đạt được ty lệ tăng dân số tự nhiên phù hợp 
với kha năng phát triển kinh tế phái đôi mới cơ bản mọi chính sách kinh tế - xã hội. Cụ thê là: chuyên mạnh san xuất nông nghiệp sang 
kinh tê thị trường với quan hệ SƠ hưu ruộng đất thích hợp, phát triền mạnh nền kinh tê nông thôn, bao gồm công, nông nghiệp, thương 
nghiệp, dịch vụ: xây dựng kết cấu hạ tầng: mở mang dân trí ; thiết lập hệ thống bảo hiểm rộng khắp v.v. 

b) Có chính sách giáo dục và đảo tao thịch hợp. 

Giáo dục và đào tạo là yêu tỗ quyết định sự phát triển tiềm nắng Của con người, là cơ sở phát triển kinh tế - xã hội, xác lập những 
phương hương tô chức san xuất - kinh doanh có hiệu qua. Nên kinh tê thị trưởng chỉ có thê phát triển trên cơ sơ dân trí được mở mang và 
không ngừng nâng cao. Nhà nước có chỉnh sách ưu đãi đối với sự nghiệp giáo dục, bôi dưỡng nguôn lực, nâng cao dân trí và đào tạo nhân 
tải cho đât nước, phục vụ nhưng nhiệm vu trước mắt cũng như lâu dải. 

c) Chủ trọng chính sách về y tế và dinh dưỡng. 

Một chiên lược dân số sẽ mất ý nghìa khi không xem xét vấn đề sức khỏe và dinh dưỡng như một bộ phận của yếu tố con người, có 
vai tro quyêt định đến nguồn lực trong ca hiện tại và tương lai. Chỉ phí cho sức khoe và dinh dưỡng không những làm tăng chất lượng nguồn 
lực mà còn làm tăng sô lượng nhờ việc kéo dài tuổi thọ, tăng thời gian lao động. Vì Vậy, phải bao vệ, nâng cao sỨC khỏe va thể chất của 
nhản dân, chông suy dinh dưỡng cho tre em, tăng chiêu cao cân nặng cho thê hệ trẻ, tăng tuôi thọ trung binh, củng cô và mơ rộng mạng 
lưới y tê cơ sơ về chăm sóc sức khỏe ban đầu, giải quyết tốt vẫn đề môi trưởng, môi sinh và các chính sách lương thực, thực phẩm Q 
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VIETNAM RUBBER CORPORATION - 
Chu Pah Iubber Cormpany 


Giám đốc : PHAN NGỌC THANH 
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* Thương nghiệp bán buôn 

* Hóa chất, phân bón và mủ Cao su 

* Trồng mới Cao su 

Công ty sẵn sàng liên doanh liên kết với các đơn VỊ, 
cá nhân trong và ngoài nước để phát triển cây cao 
su trên đất Gia lai. 


z Wholesales and retaIl. 
*% Chemical, fertilizer and rubber latex. 
* Planting rubber trees. 


We are willing to cooperate with local and overseas 
economiic organizations to develope rubber trees 
in Gialai province. 


Address : Km 16, National road No 14, GiaLai province. 
Tel : (059) 824791 - Director : M.S. Phan Ngọc Thanh Z2 
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DONG A TEXTILE COMPANY 
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- - Dây chuyèn công nghệ, trang bị của Nhật, Triều Tiên, Liên Xô (cũ) và Liên bang 
Đức, máy móc hiện đại mới nhập. 
- - Sản phẩm truyền thống: vải Katé carô, sọc, màu, nguyên liệu bằng sợi peco (65/35) 
và sợi bông 100% chải kỹ. 
- - Sản lượng hàng năm: 

Vải các loại: 4 triệu mét. 

Sợi nhuộm màu 500 tấn. 

Hồ sợi 15 triệu mét. 

Sản phẩm may 500.000 sản phẩm. 
- - Một máy thêu 20 đầu có công suất 70 mủi/phút/đầu làm việc theo chương trình lập 
sản trên máy vi tính. 
NA ` Công ty còn mặt bàng từ 1.000 - 1.500 mỉcó thể lấp đặt thêm 80 - 100 máy dệt và 
_ chuyền may công nghiệp, công suất 500.000 sản phẩm/năm. 
- - Cần hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước, đầu tư thiết bị, bao tiêu sản phẩm 
hoặc liên đoanh, liên kết mua bán sản phẩm. 


Giám đốc: Nguyễn Văn Phúc 


Add: 185 - 189 Le Dai Hanh, Ward 14, 
District 11, HCMC 
Tel: 8650419 - 8651299 


Bank Account: 420.1106.0054.7 


- _ Producing lines and equipHEH fridde in Japan, KØfeA, 
former Soviet Union and West Germany; modern mmachinery 
recently imported. (MS 
- — Traditional products: checkered, striped polyesteriZ6đ 
cotton, coloring material made of Peco fabrics (65/35) and 
100% cotton carefully combed. 
- _ Annual productivity: 

Various cotton fabrics (4 million meters). 

Colored dyeing yarn (500 tonne$). 

Starched yarn (15 milion meters). 

Garments (500,000 products). 
A 20-head embroidering machine with capacity of 70 
stitches/míinute/head with computerized operation. 
- _ The mill has a spare space of some 1,000 - 1,500 square 
meters for 80 - 100 automatic weavers and ¡industrial 
producing lines with output 500,000 products/year. 
- — Being in need oÍ cooperation with units within and 
outside@ the country for investment in equipments, products 
consumption or Joint-venture for trading products. 
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VINAMILK 


TRÊN thị trường có Ÿ:. sẽ: F2. 2 là a 
nhiều loại sữa chua uống, là: ` /ỨNv. no 


những sản phẩm đó sử .. sêg Ý „ 

dụng công nghệ tiệt trùng : .Ô ”“W L: G ÔNG, Cán HU## Tang 
nhưng sữa chua uống ` xế | tử: n:Ð tr! D6 

của VINAMILK sử dụng A >>. : Sà. 

công nghệ hoàn toàn mm. YÑ TƯƠI TC 

khác nên còn toàn bộ các Sắt t`ầa ba GIẢ mnn . % 
loại men sống có tác ˆ:W _ cò. < 


dụng tốt cho cơ thể con _x:IANG,I ÖÐ_““4‹ lề 
người. ° 
Sữa chua uống `... 4 

VINAMILK là nước giải W.` NI ` 
khát chứa chất dinh `. Ố. Ns. 
dưỡng cao nhiều men 
sống rất có lợi cho tiêu 
hóa, diệt được nhiều loại 
vi khuẩn có hại thường 
gây độc tố trong ruột 
người. 


1/7771/0/0 0/7717 77 


£ 
x 
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Uống sữa chua 
VINAMILK có nhiều vita- 
min, muối khoáng, giàu 
can-xi do những chất tỉnh 
túy được chắt lọc từ nước 
trái cây nguyên chất (mứt 
chanh), giàu đạm, đặc 
biệt rất ít chất béo phù 
hợp với những đối tượng 
sợ tăng cân khi dùng sản 
phẩm từ sữa. ' 


Sứa chua uống ¿ 
VINAMILK giúp người trẻ 
lâu, chống lão hóa, tăng 
tuổi thọ đặc biệt rất tốt ' Rạo 
cho những người có bệnh “^^ 
tiêu hóa hoặc gây men h 
đường ruột sau thời gian . 
sử dụng nhiều kháng ““ 
sinh. 
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UỐNG PT R.IGONI II ĐỀ LAN:3 
Mọi chỉ tiết xin liên hệ : Công ty Sữa Việt Nam VINAMILK 


Địa chỉ : 36 - 38 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại : 8299377-- 8299644 
Chi nhánh : 25B Phan Đình Phùng - Hà Nội. Điện thoại : 8284187 - 8284188 
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ĐỊA CHỈ : 220 BIS, ĐIỆN BIÊN PHỦ (TÂN CẢNG), QUẬN BÌNH THẠNH, TP. HỒ CHÍ MINH 
ĐT : 8990571 - 8994651 ® FAX : 84.8.990773 


— 


0huyên thiết kế, chế tạo và lắp đặt 

4 Thiết bị thủy công cho các công trình thủy lợi 
và thủy điện. 

{ + Các loại kết cấu thép, dầm cầu, bồn chứa, 
cho ngành xây dựng, giao thông, dâu khí, 
câp nước và dân dụng. 

+» Thiết bị nâng hạ và thiết bị nổi : Cầu trục, tời, 
máy vít, sà lan, canô... 

+» Đường ống thép dẫn nước qua sông (chìm và 
nổi) 
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8 Huy vàng Hội chợ triển lãm quốc tế hàng công nghiệp 1995 
8 Gold m awarded at the 95 lntemalional Ibilionn 0n | 


- Tổng diện tich 23.000 m2 
ö trên 1000 máy may công nghiệp 
thiết bị chuyên dùng may sơmi, 


hiện đạ 
ao Jacket của Nhật và Cộng 


quần Âu, 
hòa Liên ba: 
- Mỗi năm 
sản phẩr: 


ât 1.000.000 áo Jacket 
hác (Quy đối 5 triệu 
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CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG MAY MẶC 
ĐỨC GIANG (TÊN GIAO DỊCH : DUGARCO) 
LÀ CÔNG TY QUỐC GIA, THÀNH LẬP 2 - 1990. 


CHUYÊN SẲẢN XUẤT VÀ KINH DOANH 
XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG MAY MẶC ! 


lndustrial Goods 


- Có phân xưởng máy thêu điện tử 20 đầu 
và 12-đầu - 9 chỉ của hãng Tajima - Nhật Bản 

- Xí nghiệp giặt mài 

- Có đội xe vận tải container 

- Lực lượng lao động 2350 người, được 
đào tạo chính quy 

- Đội ngũ cán bộ quản lý và kỹ thuật viên 
giỏi nghề và giầu kinh nghiệm tổ chức sản 
xuất tiên tiến, 

- Được khách hàng tín nhiệm về chất 
lượng sản phẩm và tiến độ giao hàng, đã 


Rất hân hạnh được đón tiếp 
quý khách đến với DUGARCO 
Tổng giám đố 
TRẤN NIÊN CÂN 


được thưởng 2 Huy chương vàng tại Hội chợ 
quốc tế hàng công nghiệp năm 1993 tại Hà 
Nội. 

- Sản phẩn của DUGARCO đã được xuất 
khẩu sang thị trưởng : Nhật Bản, Đài Loan, 
Hàn Quốc, Hồng Kông, Tây Âu và Bắc Âu. 

- Chuyên xuất nhập khẩu nguyên liệu 
phụ kiện, thiết bị phụ tùng phục vụ ngành 
may. 

- Làm ủy thác xuất nhập khẩu cho mọi 
thành phần RìnH tế” v42 9Wnanaơ 
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